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MỞ ĐẦU 

Công ty TNHH Nội thất You Chuang Việt Nam có địa chỉ tại Lô B4, Lô B5, KCN 

Bắc Đồng Phú, xã Tiến Hưng, Thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Công ty đã 

được Sở Tài chính tỉnh Bình Phước (trước đây là Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình 

Phước cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp 3801205156, 

cấp đăng ký lần đầu ngày 24/7/2019, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 24/4/2023 và 

được Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, 

mã số dự án 9978241770, cấp chứng nhận lần đầu ngày 19/7/2019, chứng nhận điều 

chỉnh lần thứ 5 ngày 19/4/2023.  

- Cơ sở “Nhà máy sản xuất, gia công các sản phẩm giường công suất 65.000 sản 

phẩm/năm; sản xuất, gia công các sản phẩm tủ công suất 100.000 sản phẩm/năm; sản 

xuất, gia công các sản phẩm bàn công suất 160.000 sản phẩm/năm; sản xuất, gia công 

các sản phẩm ghế công suất 150.000 sản phẩm/năm; sản xuất, gia công các sản phẩm 

sofa công suất 20.000 sản phẩm/năm” của Công ty TNHH Nội thất You Chuang Việt 

Nam đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước cấp Giấy phép môi trường số 

64/GPMT-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2024. 

Hiện nay, theo nhu cầu thực tế, Công ty sẽ bổ sung thêm các hệ thống buồng sơn 

mẫu tại tầng 2 Xưởng 3. Ngoài ra, Công ty dự kiến gom ống thải của 49 hệ thống xử lý 

khí thải số 9 đến số 57 (nguồn số 08 đến nguồn số 56) tại Xưởng 2 theo Giấy phép môi 

trường số 64/GPMT-UBND đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước cấp ngày 02 

tháng 10 năm 2024 thành 13 dòng khí thải. Các nội dung thay đổi cụ thể như sau: 

STT Theo GPMT số 64/GPMT-UBND ngày 

02/10/2024 

Phương án thay đổi, bổ 

sung 

I CÁC THAY ĐỔI, BỔ SUNG  

 Tại xưởng 2:  

1 11 buồng phun sơn tại tầng 2 của Xưởng 2 

+ 49 hệ thống xử lý thoát ra 49 ống thoát. 

+ Công suất 3.600 m3/giờ/hệ thống (ống thoát). 

Tổng lưu lượng các ống thoát: 176.400 m3/giờ. 

11 buồng phun sơn tại tầng 2 

của Xưởng 2 

+ 49 hệ thống xử lý thoát ra 

13 ống thoát. 

+ Công suất: 03 ống thoát có 

lưu lượng 24.000 m³/giờ/ống 

thoát và 10 ống thoát 32.000 

m3/giờ/ống thoát. Tổng lưu 

lượng các ống thoát: 392.000 
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STT Theo GPMT số 64/GPMT-UBND ngày 

02/10/2024 

Phương án thay đổi, bổ 

sung 

m3/giờ. 

 Tại XƯỞNG 3:  

2 Bố trí 06 hệ thống thu gom, xử lý bụi công suất 

12.000 m³/giờ/hệ thống từ quá trình gia công và 

chà nhám tại tầng 1 của xưởng 3 với quy trình 

công nghệ: Bụi → Họng hút bụi → Quạt hút → 

Túi vải di động → Môi trường.  Tổng lưu 

lượng 06 hệ thống: 72.000 m3/giờ. 

Bố trí 01 hệ thống thu gom, 

xử lý bụi từ quá trình gia 

công (cắt, cưa, khoan,...) và 

chà nhám tại tầng 1 của 

xưởng 3, công suất 90.000 

m³/giờ với quy trình công 

nghệ: Bụi → Hệ thống ống 

hút và chụp hút → Quạt hút 

→ Cyclone → Thiết bị lọc 

bụi túi vải → Ống thoát.  

3 Tại tầng 2 của Xưởng 3: Không bố trí sản xuất Bổ sung 05 buồng phun sơn 

hàng mẫu (04 buồng mỗi 

buồng 04 hệ thống xử 

lý/buồng và 01 buồng 03 hệ 

thống xử lý: 

+ 19 hệ thống xử lý thoát ra 

05 ống thoát. 

+ 04 buồng công suất 8.000 

m3/giờ/buồng và 01 buồng 

công suất 6.000 m3/giờ. 

→ Tổng lưu lượng: 38.000 

m3/giờ. 

II CÔNG TRÌNH XỬ LÝ KHÍ THẢI GIỮ NGUYÊN, KHÔNG THAY ĐỔI 

1 Hệ thống xử lý bụi số 1, công suất 90.000 

m³/giờ (nguồn số 01) 

Hệ thống xử lý bụi số 2, công suất 120.000 

m³/giờ (nguồn số 01) 

Hệ thống xử lý bụi số 3, công suất 48.000 

m³/giờ (nguồn số 02) 

Hệ thống xử lý khí thải số 4, công suất 16.000 

m³/giờ (nguồn số 03)  

Hệ thống xử lý khí thải số 5, công suất 15.000 

m³/giờ (nguồn số 04)  

Hệ thống xử lý khí thải số 6, công suất 30.000 

Không thay đổi. 

Tổng lưu lượng: 379.000 

m3/giờ. 
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STT Theo GPMT số 64/GPMT-UBND ngày 

02/10/2024 

Phương án thay đổi, bổ 

sung 

m³/giờ (nguồn số 05)  

Hệ thống xử lý khí thải số 7, công suất 30.000 

m³/giờ (nguồn số 06)  

Hệ thống xử lý khí thải số 8, công suất 30.000 

m³/giờ (nguồn số 07)  

→ Tổng lưu lượng: 379.000 m3/giờ. 

 TỔNG LƯU LƯỢNG THEO GPMT ĐÃ 

ĐƯỢC CẤP: 627.400 m3/giờ. 

TỔNG LƯU LƯỢNG SAU 

KHI THAY ĐỔI: 899.000 

m3/giờ. 

Công ty có nhu cầu bổ sung thêm các hệ thống buồng sơn mẫu tại tầng 2 xưởng 

3; dự kiến gom ống thải của 49 hệ thống xử lý khí thải số 9 đến số 57 (nguồn số 08 

đến nguồn số 56) tại xưởng 2 thành 13 dòng khí thải; làm gia tăng tác động xấu đến 

môi trường (tăng trên 10% lưu lượng nước thải, bụi, khí thải). Do đó, dự án thuộc đối 

tượng cấp lại giấy phép môi trường theo quy định tại điểm d khoản 5 Điều 30 Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại 

khoản 12 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025. 

Do vậy, cơ sở được đối tượng cấp lại giấy phép môi trường. Cơ sở thuộc Danh 

mục các Dự án đầu tư nhóm III ít có nguy cơ tác động xấu đến môi trường quy định tại 

khoản 5 Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường, số thứ tự 2 Mục II Phụ lục V ban hành kèm 

theo Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ. 

 Công ty đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy phép môi trường số 64/GPMT-

UBND ngày 02 tháng 10 năm 2024 nên thẩm quyền cấp lại giấy phép môi trường 

thuộc UBND tỉnh. 

. 
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CHƯƠNG I  

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1. Tên chủ cơ sở:  

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT YOU CHUANG VIỆT NAM 

- Địa chỉ văn phòng: Lô B4, Lô B5, KCN Bắc Đồng Phú, xã Tiến Hưng, Thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.   

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: Ông XU, FENG 

- Chức vụ: Tổng Giám đốc 

- Điện thoại: 02716270099 / 0905239716 

- E-mail: nhansuyouchuang2023@gmail.com 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, mã số dự án 9978241770 do Ban Quản lý Khu 

kinh tế tỉnh Bình Phước cấp chứng nhận lần đầu ngày 19/7/2019, chứng nhận 

điều chỉnh lần thứ 5 ngày 19/4/2023.  

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp 3801205156 do 

Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước cấp đăng ký 

lần đầu ngày 24/7/2019, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 24/4/2023. 

- Mã số thuế: 3801205156 

2. Tên cơ sở: 

Nhà máy sản xuất, gia công các sản phẩm giường công suất 65.000 sản 

phẩm/năm; sản xuất, gia công các sản phẩm tủ công suất 100.000 sản phẩm/năm; 

sản xuất, gia công các sản phẩm bàn công suất 160.000 sản phẩm/năm; sản xuất, 

gia công các sản phẩm ghế công suất 150.000 sản phẩm/năm; sản xuất, gia công 

các sản phẩm sofa công suất 20.000 sản phẩm/năm 

- Địa điểm cơ sở: Lô B4, Lô B5, KCN Bắc Đồng Phú, xã Tiến Hưng, Thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. 

- Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến môi 

trường, phê duyệt dự án: 

+ Hợp đồng cho thuê lại Quyền sử dụng đất trong KCN số 06/2019/HĐ-BĐP 

ngày 08/07/2019 giữa Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú và Công ty TNHH Nội thất 

Honest Best Việt Nam cho Lô B5 diện tích 11.665,8 m2; Hợp đồng sát nhập giữa Công 
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ty TNHH Nội thất You Chuang Việt Nam và Công ty TNHH Nội thất Honest Best 

Việt Nam ngày 06/03/2023. 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dung đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất số vào sổ CT 814256 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước 

cấp ngày 20/11/2019; Hợp đồng cho thuê lại Quyền sử dụng đất trong KCN số 

08/2019/HĐ-BĐP ngày 31/07/2019 giữa Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú và Công ty 

TNHH Nội thất You Chuang Việt Nam cho Lô B4 diện tích 12.923,8 m2 và Phụ lục 

Hợp đồng số 01/08/2019/HĐ-BĐP ngày 31/07/2019 giữa Công ty CP KCN Bắc Đồng 

Phú và Công ty TNHH Nội thất You Chuang Việt Nam. 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất số vào sổ CT 18578 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp cho Công ty 

TNHH Nội thất Honest Best Việt Nam ngày 20/11/2019; Thay đổi quyền sử dụng đất 

từ “Công ty TNHH Nội thất Honest Best Việt Nam” thành “Công ty TNHH Nội thất 

You Chuang Việt Nam” đã được Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh xác nhận ngày 

17/8/2023; Hợp đồng cho thuê lại Quyền sử dụng đất trong KCN số 06/2019/HĐ-BĐP 

ngày 08/07/2019 giữa Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú và Công ty TNHH Nội thất 

Honest Best Việt Nam cho Lô B5 diện tích 11.665,8 m2. 

+ Giấy phép xây dựng số 54/GPXD ngày 07/12/2021 của Ban Quản lý Khu Kinh 

tế tỉnh Bình Phước. 

+ Biên bản nghiệm thu hố ga đấu nối nước thải giữa Công ty CP KCN Bắc Đồng 

Phú và Công ty TNHH Nội thất You Chuang Việt Nam ngày 06/03/2023 về hạng mục 

hố ga đấu nối nước thải (hố ga đấu nối, van khóa). 

+ Biên bản chấp thuận đấu nối đường giao thông, thoát nước mưa cho Công ty 

TNHH Nội thất You Chuang Việt Nam ngày 20/09/2023. 

+ Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về Phòng cháy và chữa cháy số 108/TD-

PCCC ngày 26/04/2021 do Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, 

Công an tỉnh Bình Phước cấp cho lô B4. 

+ Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về Phòng cháy và chữa cháy số 139/TD-

PCCC ngày 21/08/2024 do Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, 

Công an tỉnh Bình Phước cấp cho lô B4, B5. 

- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; 

các giấy phép môi trường, giấy phép môi trường thành phần (nếu có): 
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+ Quyết định số 2852/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh Bình Phước 

về việc phê duyệt báo cáo ĐTM Dự án “Nhà máy sản xuất, gia công các sản phẩm 

giường với công suất 5.000 sản phẩm/năm; sản xuất, gia công các sản phẩm tủ với 

công suất 10.000 sản phẩm/năm; sản xuất, gia công các sản phẩm bàn với công suất 

10.000 sản phẩm/năm; sản xuất, gia công các sản phẩm ghế với công suất 100.000 sản 

phẩm/năm; sản xuất, gia công các sản phẩm sofa với công suất 10.000 sản phẩm/năm” 

tại địa chỉ Lô B4 Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, xã Tiến Hưng, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phước 

+ Giấy phép môi trường số 64/GPMT-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2024 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước cấp cho Công ty TNHH Nội thất You Chuang Việt 

Nam. 

- Quy mô của dự án đầu tư theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 05/2025/NĐ-

CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ: 

+ Dự án đầu tư có tổng mức đầu tư: 85.100.000.000 đồng. 

+ Theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công thì dự án thuộc nhóm C 

(theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15). 

+ Dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô 

nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 

05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ. 

- Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Sản xuất, gia công các sản phẩm nội 

thất như giường, tủ, bàn, ghế, sofa. 

- Phân nhóm dự án đầu tư: 

+ Cơ sở thuộc Danh mục các Dự án đầu tư nhóm III ít có nguy cơ tác động xấu 

đến môi trường quy định tại khoản 5 Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường và số thứ tự 2 

Mục II Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2022 

của Chính phủ. 

Công ty có nhu cầu bổ sung thêm các hệ thống buồng sơn mẫu tại tầng 2 xưởng 

3; dự kiến gom ống thải của 49 hệ thống xử lý khí thải số 9 đến số 57 (nguồn số 08 

đến nguồn số 56) tại xưởng 2 thành 13 dòng khí thải; làm gia tăng tác động xấu đến 

môi trường (tăng trên 10% lưu lượng nước thải, bụi, khí thải). Do đó, dự án thuộc đối 

tượng cấp lại giấy phép môi trường theo quy định tại điểm d khoản 5 Điều 30 Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại 

khoản 12 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025. 

Cơ sở đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước cấp Giấy phép môi trường số 

64/GPMT-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2024 nên thẩm quyền cấp lại Giấy phép môi 

trường của cơ sở do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước cấp. 

- Nội dung báo cáo được thực hiện theo biểu mẫu quy định tại Phụ lục X (mẫu 

báo cáo đề xuất cấp, cấp lại giấy phép môi trường của cơ sở đang hoạt động) Phụ lục 
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kèm theo Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở: 

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở: 

Công suất hoạt động của cơ sở không thay đổi so với Giấy phép môi trường số 

64/GPMT-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước 

cấp. 

Cơ sở được thực hiện tại lô B4, B5 KCN Bắc Đồng Phú, xã Tiến Hưng, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.  

- Tổng diện tích: 24.589,6 m² (theo Quyết định số 136/QĐ-BQL ngày 18/9/2024 

của Ban Quản lý Khu kinh tế; Giấy chứng nhận quyền sử dung đất, quyền sở hữu nhà 

ở và tài sản khác gắn liền với đất số vào sổ CT 814256 do Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Bình Phước cấp ngày 20/11/2019 và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số vào sổ CT 18578 do Sở Tài 

nguyên và Môi trường cấp cho Công ty TNHH Nội thất Honest Best Việt Nam ngày 

20/11/2019; Thay đổi quyền sử dụng đất từ “Công ty TNHH Nội thất Honest Best Việt 

Nam” thành “Công ty TNHH Nội thất You Chuang Việt Nam” đã được Văn phòng 

đăng ký đất đai tỉnh xác nhận ngày 17/8/2023).  

- Công suất được trình bày cụ thể trong bảng sau:  

Bảng 1. 1. Công suất hoạt động của cơ sở 

STT Mục tiêu 
Công suất 

(Sản phẩm/năm) 

1 Sản phẩm giường  65.000 

2 Sản phẩm tủ  100.000 

3 Sản phẩm bàn  160.000 

4 Sản phẩm ghế  150.000 

5 Sản phẩm sofa  20.000 

 Tổng cộng 495.000 

  

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở: 
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Ván nguyên liệu 
Gỗ nguyên liệu 

Gia công gỗ 

Chà nhám chi tiết gỗ 

Lắp ráp thành phẩm 

Chà nhám thành phẩm 

Sơn và làm khô 

Đóng gói 

Nhập kho và xuất hàng 

- Bao bì, 
- Pallet 

 

Nhiệt thừa, bụi, ồn, bao bì dư 

Chà nhám chi tiết gỗ 

 

Gia công ván 

Điện 
Nhiệt thừa, bụi, 

ồn, vụn gỗ 

Nhiệt thừa, bụi, 

ồn, vụn gỗ 

- Điện 

- Keo PVA 

- Ghim bấm 

Điện 
Nhiệt thừa, bụi, 

ồn, vụn gỗ 

Nhiệt thừa, bụi, 

ồn, vụn gỗ 

Nhiệt thừa Điện Nhiệt thừa 

- Điện 

- Sơn 

Nhiệt thừa, bụi, ồn, vụn gỗ, 

bao bì chứa sơn, sơn thừa, hơi 

dung môi 

Công nghệ sản xuất của cơ sở không thay đổi so với Giấy phép môi trường số 

64/GPMT-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước 

cấp. 

a. Công nghệ sản xuất sản phẩm giường, tủ, bàn, ghế 

Hình 1. 1. Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm giường, tủ, bàn, ghế 

Thuyết minh quy trình:  

Nguyên liệu chính phục vụ cho sản xuất của cơ sở là gỗ cao su. gỗ thông, ván ép. 

MDF. Nguyên liệu của nhà máy là gỗ các loại đã qua ngâm tẩm chống mối mọt và đã 

được sấy khô có nguồn gốc trong nước và nhập khẩu. Nguyên liệu sau khi nhập về 

được đưa vào kho lưu trữ. Sau đó, được đem đi sấy qua tia UV, để tránh tình trạng bị 

mốc, hư hỏng.  

Cắt liệu:  

Tiếp theo, tùy theo đơn đặt hàng của khách hàng là các sản phẩm tủ có kích 

thước khác nhau sẽ được đưa qua máy cắt để cắt theo kích thước của đơn hàng.  

Sau đó nguyên liệu tiếp tục được gia công. Ở công đoạn này, công nhân sử dụng 

máy bào để tạo hình dáng sản phẩm cũng như tạo độ bằng phẳng ban đầu. Các chi tiết 
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gỗ tiếp tục được khoan, làm mộng (bằng các máy đục lỗ, máy ghép mộng, máy khoan, 

máy xẻ rãnh,...) nhằm tạo các hình hoa văn, tạo mộng và các góc uốn lượn của sản 

phẩm. Để bề mặt gỗ được nhẫn, láng bóng và dễ bắt sơn, các chi tiết gỗ sẽ được đưa 

qua công đoạn chà nhằm bằng các máy chà nhám tự động, độ nhẫn chưa đạt được chà 

lại bằng máy chà nhám cầm tay và giấy nhám.  

Tại các máy cưa, cắt, khoan, làm mộng đều là những máy kín, quá trình hoạt 

động sẽ phát sinh bụi gỗ thô có kích thước lớn sẽ được lắp đặt các ống thu bụi dẫn về 

hệ thống xử lý bụi bằng cylone, bụi thu được sẽ được thu gom xử lý cùng chất thải sản 

xuất, khísạch thoát ra ngoài theo ống thải.  

Đối với bụi tỉnh phát sinh tại các máy bào, chà nhám được thu gom theo đường 

ống về hệ thống xử lý túi vải lọc bụi, bụi thu được sẽ được thu gom xử lý cùng chất 

thải sản xuất, khí sạch thoát ra ngoài theo ống thải.  

* Lắp ráp  

Sau công đoạn tạo hình, đối với các chi tiết đạt yêu cầu của sản phẩm nhỏ như 

ghế sẽ được công nhân lắp ráp thủ công gắn ốc vít hoặc nhờ máy xiết ốc vít hỗ trợ để 

tạo hình sản phẩm và chuyển qua công đoạn sơn. Chi tiết chưa đạt được đưa lại chính 

sửa ở các công đoạn trước. Quá trình lắp ráp có sử dụng keo PVA để chấm vào các 

chỗ bị hở mộng không chắc chắn (keo PVA với thành phần chính là Poly Vinyl 

Acetate). Đối với chi tiết của các sản phẩm lớn được phun sơn rồi sau đó mới lắp ráp 

thành bộ hoàn chỉnh.  

* Phun sơn  

Công đoạn phun sơn của dây chuyền sản xuất đồ gỗ sử dụng công nghệ phun sơn 

khô, buồng sơn được phủ tấm bông thu hồi bụi khô, thu hồi bụi khô hàng ngày, định 

kỳ thay tấm bông để tăng hiệu quả xử lý bụi và sử dụng công nghệ phun sơn UV.  

Đối với buồng phun sơn khô:  

Quá trình phun sơn được mô tả như sau: Vật cần sơn được treo trên các móc treo 

của hệ thống thiết bị dẫn truyền (vị trí từ móc treo đến mặt đất khoảng từ 1,3m – 1,5m, 

ngang tầm với tay của công nhân để tiện cho công việc phun sơn). Thiết bị dẫn truyền 

sẽ được điều chỉnh vận tốc đủ nhỏ (0,1 – 0,2m/s) để đưa vật cần sơn tự động đi vào 

buồng sơn, công nhân sử dụng đồ bảo hộ lao động sẽ đứng trước vật cần sơn, đối diện 

với buồng sơn và tiến hành phun sơn lên bản thành phẩm bằng súng phun sơn chuyên 

dụng. Vật sau khi sơn vẫn treo trên móc treo chạy vòng quanh bên ngoài buồng phun 
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sơn và được kiểm tra bằng mắt thường, tại các vị trí sơn chưa đạt được sơn dặm thủ 

công bằng cọ quét. Các vật sau khi sơn được để khô tự nhiên tại chuyển.  

Trong mỗi buồng phun sơn, Công ty sẽ lắp đặt quạt hút và 01 hệ thống xử lý bụi 

và dung môi gồm lớp vật liệu lọc là sợi thủy tinh lọc bụi và tấm than hoạt tính hấp phụ 

hơi dung môi. Đối với phần bụi sơn không bám trên bản thành phẩm thì sẽ theo quán 

tính bám vào tấm bông lọc sợi thủy tinh đặt ở phía sau vật cần sơn nên sẽ giảm thiểu 

lượng bụi sơn phát tán vào môi trường xung quanh. Dòng khí sau khi tách bụi sẽ đi 

qua tấm than hoạt tính, tại đây các chất hữu cơ sẽ bị hấp phụ bởi than hoạt tính tẩm 

trong tấm lọc. Khi thải sau xử lý đạt quy chuẩn cho phép sẽ thoát ra ngoài qua mái nhà 

xưởng. Tấm bông lọc sợi thủy tỉnh và than hoạt tính sẽ được định kỳ thay thế và thu 

gom cùng chất thải nguy hại.  

Quá trình pha sơn được thực hiện trong khu vực riêng. Dung môi và sơn được 

cho vào thùng phuy có lắp đặt trục khuấy và nắp đậy để hạn chế hơi dung môi phát tán 

ra bên ngoài. Sơn sau khi pha được bơm từ bồn chứa tới các súng phun, công nhân sẽ 

cầm súng phun sơn lên các vật liệu cần sơn.  

Đối với công nghệ sơn UV:  

Bán thành phẩm sẽ được đưa vào máy sơn tự động dạng trục lăn nên không phát 

sinh bụi trong quá trình sơn. Ngoài ra sơn UV là loại sơn không sử dụng dung môi để 

pha, thành phần của sơn là 99,43% chất rắn, quá trình làm khô dược thực hiện bằng 

nhiệt UV. Dưới tác dụng của UV, chất hoạt hoa quang học trong sơn sẽ sinh ra gốc tự 

do để liên kết cới các Oligomer và Monoer tạo thành các liên kết ngang đóng rắn. Vì 

vậy, lớp sơn sẽ đóng rắn nhanh chóng trong khoảng thời gian từ 2-3s, ngoài ra các 

thiết bị UV là 1 dây chuyền tự động khép kín và đồng bộ, nhiệt thừa, hơi dung môi từ 

quá trình sơn sẽ được hút về HTXL và thoát ra ngoài ống xả nên sẽ không gây ảnh 

hưởng đến môi trường và sức khỏe công nhân.  

Quá trình sơn UV được thực hiện trong dây chuyền tự động khép kín, tại các 

bước vệ sinh, đánh ráp cho nhẫn bề mặt có lắp đặt hệ thống chụp hút đồng bộ với dây 

chuyền. Bụi, khí thải phát sinh được thu gom và xử lý bằng hệ thống lọc bụi túi vài 

trước khi thải ra ngoài môi trường.  

* Lắp ráp sản phẩm lớn, đóng gói, lưu kho và xuất xưởng  

Các chi tiết của sản phẩm lớn được lắp ráp thủ công hoặc nhờ máy hỗ trợ. Quá 

trình lắp ráp sẽ xiết ốc vít, đóng đinh, gắn bản lề, móc treo, tay nắm, thanh trượt, bánh 
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xe, khung đỡ, tấm kính... thành bộ bàn, ghế, tủ, kệ hoàn chỉnh và trong quá trình lắp 

ráp có sử dụng keo PVA để chấm vào các chỗ bị hở mộng không chắc chắn.  

Các ngũ kim ốc vít, móc treo, tay nắm, đinh, bản lề, bánh xe, tấm kinh gia công 

sẵn theo kích thích yêu cầu được chủ cơ sở mua từ các đơn vị khác. Riêng các khung 

đỡ cơ sở tự sản xuất, quy trình sản xuất khung đỡ sẽ được trình bày chi tiết trong phần 

sau.  

Cuối cùng sản phẩm được đóng gói thành phẩm, lưu kho rồi cung cấp cho khách 

hàng. 

Nhận xét chung: Trong các quy trình trên, chất thải phát sinh chủ yếu là bụi gỗ, 

phế phẩm gỗ từ quá trình tạo hình thô (cưa, cắt, khoan, làm mộng....), tạo hình chi tiết 

(phay bảo, chà nhám); tiếng ồn từ hoạt động của các máy móc thiết bị (máy cắt, máy 

chà nhám, khoan), lắp rắp sản phẩm và gia công các công đoạn (đóng gói, đóng 

thùng...); nhiệt thừa phát sinh từ máy móc thiết bị và nhiệt tỏa ra từ công nhân; nước 

thải sinh hoạt của cán bộ công nhân viên Công ty; chất thải nguy hại như cặn sơn, 

dung môi thải, bao bì đựng hóa chất; hơi dung môi từ quá trình sơn, dán keo.  

b. Công nghệ sản xuất sản phẩm sofa 

Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm sofa như sau: 

 

Hình 1. 2. Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm sofa 
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Thuyết minh quy trình:  

* Gia công gỗ tạo khung ghế  

Nguyên liệu chính phục vụ cho sản xuất của cơ sở là gỗ cao su. gỗ thông, ván ép. 

MDF. Nguyên liệu của nhà máy là gỗ các loại đã qua ngâm tẩm chống mối mọt và đã 

được sấy khô có nguồn gốc trong nước và nhập khẩu. Nguyên liệu sau khi nhập về 

được đưa vào kho lưu trữ. Sau đó, được đem đi sấy qua tia UV, để tránh tình trạng bị 

mốc. hư hỏng.  

Gỗ đã qua xử lý ở trên sẽ được đưa vào máy cắt để cắt thành những thanh gỗ có 

kích thước và kiểu dáng như trong bản vẽ. Sau khi đã có thành phẩm là các thanh gỗ 

có đúng kiểu mẫu, thợ sẽ tiến hành làm mịn bề mặt các thanh gỗ thô đó để có các 

thành phẩm có độ mịn cao và không bị dăm trong quá trình sử dụng.  

Sử dụng súng bắn hơi để bắn đinh và keo chuyên dụng về gỗ để liên kết các 

thanh khung sofa với nhau. Để ghế được chắc chắn và đạt được độ nảy nhất định, các 

khung sofa phải được lắp bằng lò xo xoắn được cố định bằng vít đồng, thêm nữa phải 

lồng dây đai trợ lực vào bên trong lò xo.  

* Cắt đệm mút, vải da  

Nguyên liệu mút, vải da được đưa vào máy cắt theo thiết kế, sau đó được may đo 

bề mặt phù hợp với kích thước của sofa. Cố định phần bọc bằng da, nhung hoặc nỉ vào 

đáy của khung gỗ bằng những chiếc đinh.  

3.3. Sản phẩm của cơ sở: 

Sản phẩm của cơ sở không thay đổi so với Giấy phép môi trường số 64/GPMT-

UBND ngày 02 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước cấp. 

Mục tiêu của cơ sở: sản xuất, gia công các sản phẩm nội thất như giường, tủ, 

bàn, ghế, sofa là 495.000 sản phẩm/năm. 

Các sản phẩm của Công ty được trình bày trong bảng sau:  

Bảng 1. 2. Các sản phẩm của Công ty 

STT Mục tiêu Công suất (Sản phẩm/năm) 

1 Sản phẩm giường  65.000 

2 Sản phẩm tủ  100.000 

3 Sản phẩm bàn  160.000 

4 Sản phẩm ghế  150.000 
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STT Mục tiêu Công suất (Sản phẩm/năm) 

5 Sản phẩm sofa  20.000 

 Tổng cộng 495.000 

 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nước của cơ sở: 

4.1. Nhu cầu nguyên, nhiên vật liệu 

Nhu cầu nguyên, nhiên vật liệu sử dụng của Cơ sở được trình bày cụ thể như sau: 

Bảng 1. 3. Nhu cầu sử dụng nguyên phụ liệu tại Cơ sở 

STT Nguyên liệu, hóa chất 
Khối lượng 

(Tấn/năm) 

Công đoạn sử 

dụng 

 Nguyên vật liệu chính 19.689,40  

1 Gỗ (MDF, ván ép, gỗ cao su, gỗ thông...) 7.600,04 Nguyên liệu chính 

2 
Ngũ kim (tay nắm, thanh trượt, bản lề, ốc 

vít...) 

 

1.944,10 
Linh kiện lắp ráp 

3 
Bao bì (thùng giấy, tốt ông tấm, mút 

xốp...) 
10.142,75 

Đóng gói 3.1 Thùng giấy 4.167,80 

3.2 Mút xốp 3.603,61 

3.3 Giấy tổ ong 2.371,34 

4 Giấy nhám 2,51 
Công đoạn 

chà nhám 

 Hóa chất sử dụng sản suất 1.313,42  

5 Sơn UV tinh thể trong suốt 15,00 

Công đoạn sơn UV 

6 Sơn UV lót trong suốt 7,00 

7 Sơn UV lăn lót cạnh 4,00 

8 Sơn UV lót trắng 12,00 

9 Sơn UV lót đen 5,00 

10 Sơn UV 15% bóng màu đen 1,20 

11 Nước rửa máy 5,22  

12 Keo Epoxy 2,20 
 

13 Epoxy Hardener- B46 (Keo B) 2,20 
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STT Nguyên liệu, hóa chất 
Khối lượng 

(Tấn/năm) 

Công đoạn sử 

dụng 

14 Keo nhiệt 28820 (241) 2,00 

15 Keo AP650T 15,29 

16 
Keo silicon trong suốt 

9000 10,44 

17 
Keo sữa màu vàng dạng lỏng 

(WHITE EMULSION GLUE 1360 

YELLOW) 

4,55 

18 Trám trét 3,56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công đoạn sơn 

19 Bột trám trét 1,12 

20 Tinh màu đen (Black 8208) 0,43 

 Hóa chất sơn + Dung môi pha sơn 611,10 

21 NC Dung Môi 2515 YC 227,12 

22 NC Dung Môi 2517 YC 65,28 

23 Dầu thông AT-20 5,44 

24 NC lót 059DT 48,00 

25 Glaze màu trắng (GLAZE-808) 0,36 

26 CT sơn màu đỏ (CT- 630) 0,58 

27 PU Dung môi (PU- 2310) 25,84 

28 PU chất cứng 301 x 15,81 

29 NC bóng 135-10 5,04 

30 PU Sơn lót trong (PU- 519) 5,60 

31 NC bột trét màu trắng (NC-621W) 1,08 

32 CT sơn màu vàng (CT-631) 0,72 

33 NC màu đỏ cái (NC- BP-516R) 0,36 

34 NC màu xanh lá cái (NC-BP-512G) 0,22 

35 NC bóng 135-05 4,32 

36 NC màu đen cái (NC- BP-07B) 0,50 

37 NC bóng không ngả vàng 136-10 10,08 

38 NC màu vàng cái (NC-BP-511Y) 0,14 

39 CT sơn màu đen (CT- 632) 31,46 
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STT Nguyên liệu, hóa chất 
Khối lượng 

(Tấn/năm) 

Công đoạn sử 

dụng 

40 NC lót trắng 060A 4,36 

41 Glaze màu đen (Glaze-803) 0,22 

42 PU Sơn lót trắng (PU- 519W) 36,00 

43 NC bóng không ngả vàng 136-20 7,92 

44 Glaze base (Glaze- 807) 0,08 

45 NC Sơn lót đen (NC- 062) 6,40 

46 
NC lót chỉ định không ngả vàng màu 

xám lợt 081#YC23E22 26,40 

47 
NC lót chỉ định không ngả vàng màu 

xám đậm 081#YC23C20 35,20 

48 
NC Sơn lót không ngả vàng màu trắng 

(NC- 065W) 2,40 

49 Chất chống mốc AT 45 A 1,60 

54 PAD Dung môi (PAD-2611) 0,68 

55 Dung môi AT -50A 5,44 

56 PU chất cứng 304 1,86 

57 PU Sơn lót trong PU- 519Y PM 7,20 

 

58 

CT lót chỉ định màu đen CT- 

650#YC221104 17,28 

59 NC bóng chống trầy 9,36 

60 PU lót đen 519B 0,08 

61 Dầu thông AT-15 0,68 

 Tổng 21.002,83 

Chủ cơ sở cam kết không sử dụng các loại dung môi nguy hiểm không được 

đăng ký hoặc nghiêm cấm trong quá trình sản xuất. 

Cân bằng vật chất tại cơ sở: 

Bảng 1. 4. Cân bằng vật chất nguyên liệu vật liệu trong sản xuất 

STT Nguyên liệu và hóa chất 
Đầu vào 

(tấn/năm) 

Tổng chất 

thải 

(tấn/năm) 

Đi vào sản 

phẩm  

(tấn/năm) 

Tỷ lệ hao 

hụt(%) 

1 Gỗ (MDF, ván ép, gỗ cao 7.600,04 1.155,67 6.444,37 15,21 
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STT Nguyên liệu và hóa chất 
Đầu vào 

(tấn/năm) 

Tổng chất 

thải 

(tấn/năm) 

Đi vào sản 

phẩm  

(tấn/năm) 

Tỷ lệ hao 

hụt(%) 

su, gỗ thông...) 

2 
Ngũ kim ( tay nắm, thanh 

trượt, bản lề, ốc vít...) 
1.944,10 3,05 1.941,05 0,16 

3 Thùng giấy, giấy tổ ong 6.539,14 3,26 6.535,88 0,05 

4 Mút xốp 3.603,61 0,16 3.603,45 0,004 

6 Giấy nhám 2,515 2,515 - 100,00 

7 
Sơn và các dung môi pha 

sơn, keo 
1.313,42 35,26 1.278,17 2,68 

 

Sơ đồ cân bằng vật chất của Nhà máy: 

 

 Nguyên liệu đầu vào 

Tổng khối lượng nguyên liệu: 21.002,83 tấn/năm 

- Gỗ (MDF, ván ép, gỗ cao su, gỗ thông...): 7.600,04 tấn/ năm 

- Ngũ kim ( tay nắm, thanh trượt, bản lề, ốc vít...): 7.600,04 tấn/ năm 

- Thùng giấy, giấy tổ ong: 7.600,04 tấn/ năm 

- Mút xốp: 7.600,04 tấn/ năm 

- Giấy nhám: 7.600,04 tấn/ năm 

- Sơn và các dung môi pha sơn, keo: 7.600,04 tấn/năm 

 

Sản phẩm 

Tổng khối lượng sản phẩm (Sản 

phẩm giường, Sản phẩm tủ, Sản 

phẩm bàn, Sản phẩm ghế, Sản 

phẩm sofa) là 19.805,15 tấn/năm 

 Chất thải 

- Gỗ (MDF, ván ép, gỗ cao su, gỗ thông...): 

1.155,67 tấn/năm 

- Ngũ kim ( tay nắm, thanh trượt, bản lề, ốc 

vít...): 0,81 tấn/năm 

- Thùng giấy, giấy tổ ong: 3,26 tấn/ năm 

- Mút xốp: 0,16 tấn/ năm 

- Giấy nhám: 2,515 tấn/ năm 

- Sơn và các dung môi pha sơn, keo: 35,26 

tấn/năm 

  

 

Hình 1. 3. Sơ dồ cân bằng vật chất tại nhà máy 
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Thành phần hóa học của hóa chất sử dụng: 

 

Bảng 1. 5. Thành phần và đặc trưng các hóa chất tại Cơ sở 

TT Nguyên liệu, hóa chất Thành phần hóa chất Đặc tính hóa chất 

 

 

 

 

1 

 

 

Keo sữa màu vàng dạng 

lỏng (WHITE 

EMULSION GLUE 

1360 YELLOW) 

Nước: 57,69% 

Vinyl acrylate: 22% (chất lỏng và hơi dễ cháy 

Kaolin (cao lanh): 8% Ethanol: 7% 

Tinh bột: 5% 

Poly(dimethylsiloxane): 0,2% 

5-Chloro-2-methyl-2H- isothiazol-3-one: 0,1% 

Trạng thái vật lý: Chất lỏng 

Mùi: Không mùi 

Tính dễ cháy: Không dễ cháy Độ 

hòa tan: Hòa tan trong nước Tính 

chất nổ: Không nổ 

Tính chất oxy hóa: Không oxy 

hóa. 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Sơn NC 

Xylene (20-25%, CAS 1330-20-7; TLV là 100 ppm; LD 50 là 5000 ppm; 

LC 50 là 6500 ppm/4hrs); 

Butyl cellosolve (5-10%, CAS 111-76-2; TLV là 50 ppm; LD 50 là 1490 

ppm; LC 50 là 450 ppm/8hrs); 

Propylene glycol (10-15%, CAS 108-65-6; TLV là 100 ppm; LD 50 là 

8530 ppm); 

Butyl Acetate (15-20%, CAS 123-86-4; TLV là 150 ppm; LD 50 là 

13000 ppm; LC 50 là 2000ppm/4hrs); 

Ethyl Acetate (5-10%, CAS 141-78-6, TLV là 400 ppm; LD 50 là 5620 

ppm; LC 50 là 1600 ppm/4hrs); 

Trạng thái vật lý: Chất Lỏng; 

Điểm sôi: 100-200 °C; 

Điểm bùng cháy: 25-30°C; 

Giới hạn cháy nổ (lower- uppeer): 

Dưới: 2% trên : 7% by volume; 

Áp suất hóa hơi: Nặng hơn 

không khí; 

Khối lượng riêng: 0.95~0.98; 

Độ hòa tan trong nước: không 

tan trong nước; 

Tỷ lệ hóa hơi (BuAc = 1): <1; 

Thành phần,% vol: 40~50% 

3 Sơn PU Part-A: 

Xylene (20-25%, CAS 1330-20-7; TLV là 100 ppm; LD 50 là 5000 ppm; 

LC 50 là 6500 ppm/4hrs); 

Butyl cellosolve (5-10%, CAS 111-76-2; TLV là 50 ppm; LD 50 là 1490 

ppm; LC 50 là 450 ppm/8hrs); 

Trạng thái vật lý: Chất Lỏng; 

Điểm sôi: 100-200 °C; 

Điểm bùng cháy: 25-30°C; 

Giới hạn cháy nổ (lower- uppeer): 

Dưới: 2% trên : 7% by volume; 
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TT Nguyên liệu, hóa chất Thành phần hóa chất Đặc tính hóa chất 

Propylene glycol (10-15%, CAS 108-65-6; TLV là 100 ppm; LD 50 là 

8530 ppm); 

Butyl Acetate (15-20%, CAS 123-86-4; TLV là 150 ppm; LD 50 là 

13000 ppm; LC 50 là 2000ppm/4hrs); 

Ethyl Acetate (5-10%, CAS 141-78-6, TLV là 400 ppm; LD 50 là 5620 

ppm; LC 50 là 1600 ppm/4hrs); 

Part-B: 

Polyisocyanate (50-60%; CAS 9081-90-7); 

Butyl Acetate (25-30%, CAS 123-86-4, TLV là 150 ppm; LD 50 là 

13000 ppm; LC 50 là 2000 ppm/4hrs); 

Edyl Acetate (15-20%, CAS 141-78-6, TLV là 400 ppm; LD 50 là 5620 

ppm; LC 50 là 1600 ppm/4hrs) 

Áp suất hóa hơi: Nặng hơn 

không khí; 

Khối lượng riêng: 0.95~0.98; 

Độ hòa tan trong nước: không tan 

trong nước; 

Tỷ lệ hóa hơi (BuAc = 1): <1; 

Thành Phần,% vol: 40~50% 

4 Sơn UV Thành phần bao gồm: 

- Oligomer Acrylate: Epoxy acrylate, Urethane Acrylate, Polyester 

Acrylate... 

- Monomer: TPGDA, DPGDA, TMPTA, HDDA, IBOMA... 

-PI (chất hoạt hóa quang học): TPO, 1173, 184... 

Có hại khi nuốt phải. 

Tiếp xúc với da lâu dài có thể gây 

đỏ da tạm thời 

Có thể gây kích thích mắt nếu tiếp 

xúc trực tiếp 

5 Keo Epoxy Nhựa Epoxy (60-95%, CAS 25068-38-6) 

Chất phụ gia (10-30%) 

Trạng thái vật lý: Chất lỏng; Điểm 

sôi (0C): > 90 oC 

Màu sắc: Trong; Mùi đặc trưng 

Điểm cháy (0C): >40 °C 

Độ hòa tan trong nước: Không 

hòa tan trong nước 

Khối lượng riêng: 1,0 -1,2 g/cm3 

6 Dung môi pha sơn - Toluen: C6H5CH3 

- Butyl Axetate: CH3COOC4H9 

- Trạng thái: dạng lỏng, Màu sắc: 

không màu, Mùi: có mùi xăng 

thơm, Nhiát độ sôi: 110-111°C, 

Nhiệt độ nóng chảy: -95°C. 
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TT Nguyên liệu, hóa chất Thành phần hóa chất Đặc tính hóa chất 

- Nhiệt độ tự cháy: 480-536°C, 

Khối lượng riêng: 871 kg/m3, 

Trạng thái: dạng lỏng, Màu sắc: 

không màu, Mùi: có mùi thơm của 

trái cây (chuối), Nhiệt độ sôi: 110-

126°C, Nhiệt độ nóng chảy: 

-74°C, Nhiệt độ tự cháy: 370°C, 

Khối lượng riêng: 880 kg/m3 
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4.2. Nhu cầu sử dụng điện 

Nguồn cung cấp điện: Nguồn cung cấp điện cho nhà máy do Công ty Điện lực 

Bình Phước cung cấp thông qua trạm đấu nối và cung cấp đián của KCN Bắc Đồng 

Phú. Điện được sử dụng cấp cho các máy móc thiết bị của nhà máy, phục vụ chiếu 

sáng công trình, điện chiếu sáng toàn Công ty. 

Cơ sở không sử dụng máy phát điện. 

Lượng điện sử dụng cho cơ sở khoảng 600.000 kWh/tháng. 

4.3. Nhu cầu sử dụng nước 

Nguồn cấp nước: sử dụng nguồn nước cấp do Công ty Cổ phần cấp thoát nước 

Bình Phước cung cấp thông qua há thống cấp nước của KCN Bắc Đồng Phú. Mạng 

lưới cấp nước là mạng vòng đảm bảo cung cấp nước đến từng lô đất. Hệ thống cấp 

nước cho toàn bộ nhu cầu của Nhà máy chủ yếu nước cấp cho sinh hoạt, sản xuất, 

nước tưới cây, rửa đường, PCCC. Nhu cầu sử dụng nước được tính toán dựa trên các 

cơ sở sau: 

 Nước sinh hoạt: 

Nước cấp cho sinh hoạt của cán bộ công nhân viên làm việc tại Nhà máy: 48 

m3/ngày 

- Định mức nước cấp sinh hoạt khoảng 80 lít/người.ngày, áp dụng theo Quy 

chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng - QCVN 01:2021/BXD 

- Số lượng công nhân làm việc tại nhà máy: 600 người/ ca, 1 ca/ngày. 

- Cơ sở không nấu ăn cho công nhân, cơ sở sử dụng suất ăn công nghiệp. 

Nước sản xuất 

Cơ sở sử dụng buồng sơn khô nên không dùng nước cấp cho hoạt động sản xuất. 

Nước tưới cây 

Diện tích cây xanh 5.121,50 m2, Định mức sử dụng nước cho tưới cây: 3 

lít/m2/ngày (Theo QCVN 01:2021/BXD). Nước tưới cây khoảng 15,36 m3/ngày. 

Nhu cầu lượng nước của Công ty được tóm tắt trong bảng sau: 

Bảng 1. 6. Nhu cầu sử dụng nước 

TT Nhu cầu cấp nước 
Sau khi nâng công suất 

(m3/ngày) 

1 Sinh hoạt 48 

2 Nước cho sản xuất 0 

2 Tưới cây, rửa đường 15,36 

Tổng cộng 63,36 

Ngoài ra, Công ty còn dự trữ một lượng nước cho PCCC. Lượng nước dự trữ cấp 

cho hoạt động chữa cháy khoảng 324 m3, được tính cho 2 đám cháy trong 3 giờ liên 

tục với lưu lượng 15 lít/giây/đám cháy. 

Wcc = 15 lít/giây/đám cháy x 3 giờ x 2 đám cháy x 3.600 giây/1.000 = 324 m3. 

Phương án cấp nước chữa cháy tại cơ sở: Nhà máy sẽ được bố trí 2 bể chứa nước 

chữa cháy với 1 bể 650 m3 và 1 bể 529 m3 thuận lợi cho quá trình chữa cháy khi có 

đám cháy xảy ra, đảm bảo lượng nước chữa cháy đủ cung cấp trong 3 giờ đầu khi có 

đám cháy xảy ra. 

4.4. Nhu cầu lao động 

Nhu cầu sử dụng lao động không thay đổi sau khi bổ sung thêm hoạt động sản xuất tại 

tầng 2 của xưởng 3 của công ty được tổng hợp trong bảng sau: 
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Bảng 1. 7. Nhu cầu lao động của công ty 

Nội dung Số liệu 

Nhu cầu lao động 600 (người) 

Số ca hoạt động 8h/ca, 1 ca/ngày 

Số ngày làm việc 6 ngày/tuần 

 

5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở: 

5.1. Các hạng mục công trình của Cơ sở 

Cơ sở có diện tích 24.589,6 m2. Cơ sở nằm hoàn toàn trong KCN Bắc Đồng 

Phú, xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Cơ cấu sử dụng đất của 

toàn bộ Cơ sở được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 1. 8. Bảng cân bằng sử dụng dất của toàn Cơ sở 

STT Loại đất 
Diện tích chiếm 

đất (m2) 

Tỷ lệ sử dụng 

đất (%) 

I 
Đất công trình sản xuất công nghiệp, 

TTCN, kho tàng và đất cơ quan, trụ sở 
15.414,35 62,69 

II Đất cây xanh 5.121,50 20,83 

III Đất giao thông 4.053,750 16,49 

Tổng cộng 24.589,60 100,00 
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Bảng 1. 9. Bảng cân bằng sử dụng dất chi tiết của toàn Cơ sở 

 

STT 

 

Loại đất 

 

Chức năng 

Dài 

(m) 

Rộng 

(m) 

Diện tích 

hạng mục 

(m2) 

Số 

tầng 

(tầng) 

Chiều 

cao 

tầng 

(m) 

Tổng diện 

tích sàn 

(m2) 

Diện tích 

chiếm đất 

(m2) 

Tỷ lệ sử 

dụng 

đất (%) 

Ghi chú 

 

I 

Đất công trình sản xuất 

công nghiệp, TTCN, kho 

tàng 

   

14.677,605 

   

26.086,400 

 

14.677,600 

 

59,690 

 

1 Đất 

công 

nghiệp 

Nhà xưởng 1 110,000 37,000 4.070,000 2 16,105 8.140,000 4.070,000 16,552 
Đã xây 

dựng 

 

2 

Đất 

công 

nghiệp 

 

Nhà xưởng 2 

 

102,225 

 

37,000 

 

3.782,330 

 

2 

 

16,105 

 

7.564,650 

 

3.782,325 

 

15,382 
Đã xây 

dựng 

3 Đất 

công 

nghiệp 

Nhà xưởng 2 (mở 

rộng) 

7,775 37,000 287,675 2 16,105 575,350 287,675 1,170 Đã xây 

dựng 

4 Đất 

công 

nghiệp 

Nhà xưởng 3 102,225 32,000 3.268,800 2 16,105 6.537,600 3.268,800 13,293 Đã xây 

dựng 

5 Đất 

công 

nghiệp 

Nhà kho (nhà 

xưởng 4) 

102,225 32,000 3.268,800 1 11,780 3.268,800 3.268,800 13,293 Đã xây 

dựng 

II Đất cơ quan, trụ sở   736,750   2.788,750 736,750 2,996  
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STT 

 

Loại đất 

 

Chức năng 

Dài 

(m) 

Rộng 

(m) 

Diện tích 

hạng mục 

(m2) 

Số 

tầng 

(tầng) 

Chiều 

cao 

tầng 

(m) 

Tổng diện 

tích sàn 

(m2) 

Diện tích 

chiếm đất 

(m2) 

Tỷ lệ sử 

dụng 

đất (%) 

Ghi chú 

1 Đất hành 

chính 

Nhà văn phòng 20,000 15,000 300,000 4 15,300 1.200,000 300,000 1,220 Đã xây 

dựng 

  Sảnh đón 6,000 5,000 30,000 1 5,630 30,000 30,000 0,122 Đã xây 

dựng 

2  

Đất hành 

chính 

Nhà ăn 32,000 12,000 384,000 4 15,350 1.536,000 384,000 1,562 Đã xây 

dựng 

Sảnh đón 6,500 3,500 22,750 1 5,630 22,750 22,750 0,093 Đã xây 

dựng 

III Đất giao thông   4.053,750    4.053,750 16,486  

IV Đất công trình hạ tầng kỹ 

thuật khác 

  540,950   1.145,070 825,170   

1 Đất kỹ 

thuật 

Bể nước PCCC 1 

(650 m3) 

20,000 6,000 120,000 1 Chôn 

ngầm 

120,000 Chôn 

ngầm 

- Đã xây 

dựng 

 

2 

Đất kỹ 

thuật 

Trạm biến áp 1 

(22/0,4kV- 

450kVA) 

 

5,000 

 

4,000 

 

20,000 

 

1 

 

2,800 

 

20,000 

 

20,000 

 

0,081 

Đã xây 

dựng 
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STT 

 

Loại đất 

 

Chức năng 

Dài 

(m) 

Rộng 

(m) 

Diện tích 

hạng mục 

(m2) 

Số 

tầng 

(tầng) 

Chiều 

cao 

tầng 

(m) 

Tổng diện 

tích sàn 

(m2) 

Diện tích 

chiếm đất 

(m2) 

Tỷ lệ sử 

dụng 

đất (%) 

Ghi chú 

3 Đất kỹ 

thuật 

Nhà bảo vệ 1 5,000 3,500 17,500 1 3,400 17,500 17,500 0,071 Đã xây 

dựng 

4 Đất kỹ 

thuật 

Nhà vệ sinh công 

nhân 1 

16,200 3,600 58,320 1 2,800 58,320 Trong nhà 

xưởng 1 

- Đã xây 

dựng 

5 Đất kỹ 

thuật 

Nhà xe 20,000 6,000 120,000 1 3,400 120,000 120,000 0,488 Đã xây 

dựng 

6.1  

Đất kỹ 

thuật 

Khu HTXL bụi gia 

công và chà nhám 

(cyclone + túi vải) 

30,400 2,100 63,84 - - 63,84 63,84 0,26 Đã xây 

dựng 

6.2 Đất kỹ 

thuật 

Khu HTXL bụi 

chà nhám túi vải 

10,100 3,000 30,300 - - 30,300 79,040 0,321 Đã xây 

dựng 

  Khu HTXL hơi 

keo 

        Đã xây 

dựng 

6.3 Đất kỹ 

thuật 

Khu HTXL hơi 

dung môi chuyền 

sơn UV 

5,000 1,250 6,250 - - 6,250 6,250 0,025 Đã xây 

dựng 

6.4 Đất kỹ 

thuật 

Khu HTXL hơi 

dung môi buồng 

5,800 2,000 11,600  

- 

 

- 

11,600 11,600 0,047 Đã xây 

dựng 
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STT 

 

Loại đất 

 

Chức năng 

Dài 

(m) 

Rộng 

(m) 

Diện tích 

hạng mục 

(m2) 

Số 

tầng 

(tầng) 

Chiều 

cao 

tầng 

(m) 

Tổng diện 

tích sàn 

(m2) 

Diện tích 

chiếm đất 

(m2) 

Tỷ lệ sử 

dụng 

đất (%) 

Ghi chú 

sơn 

7 Đất kỹ 

thuật 

Nhà chứa máy 

nén khí, máy 

bơm khí 

10,100 2,100 21,210 1 3,000 21,210 21,210 0,086 Đã xây 

dựng 

   14,400 2,300 33,120 1 3,000 33,120 33,120 0,135 Đã xây 

dựng 

8 Đất kỹ 

thuật 

Bể nước PCCC 2 

(529 m3) 

24,000 5,500 132,000 1 Chôn 

ngầm 

132,000 Chôn 

ngầm 

- Đã xây 

dựng 

9 Đất kỹ 

thuật 

Trạm biến áp 2 

(22/0,4kV- 

450kVA) 

5,000 4,000 20,000 1 2,800 20,000 20,000 0,081 Đã xây 

dựng 

10 Đất kỹ 

thuật 

Trạm bơm 6,000 5,500 33,000 1 3,800 33,000 33,000 0,134 Đã xây 

dựng 

11 Đất kỹ 

thuật 

Kho chứa chất thải 

công nghiệp 

12,000 5,000 60,000 1 4,000 60,000 60,000 0,244 Đã xây 

dựng 
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STT 

 

Loại đất 

 

Chức năng 

Dài 

(m) 

Rộng 

(m) 

Diện tích 

hạng mục 

(m2) 

Số 

tầng 

(tầng) 

Chiều 

cao 

tầng 

(m) 

Tổng diện 

tích sàn 

(m2) 

Diện tích 

chiếm đất 

(m2) 

Tỷ lệ sử 

dụng 

đất (%) 

Ghi chú 

  Kho chứa chất thải 

sinh hoạt 

12,000 5,000 60,000 1 4,000 60,000 60,000 0,244  

  Kho chứa chất thải 

nguy hại 

18,600 5,000 93,000 1 4,000 93,000 93,000 0,378  

12 Đất kỹ 

thuật 

Kho chứa hóa chất 20,000 5,000 100,000 1 4,000 100,000 100,000 0,407 Đã xây 

dựng 

13 Đất kỹ 

thuật 

Nhà bảo vệ 2 
5,000 3,500 17,500 1 3,400 17,500 17,500 0,071 

Đã xây 

dựng 

14 Đất kỹ 

thuật 

Nhà vệ sinh công 

nhân 2 

16,200 3,600 58,320 1 2,800 58,320 Trong nhà 

xưởng 3 

- Đã xây 

dựng 

15 Đất kỹ 

thuật 

Khu lắp đặt HTXL 

bụi, khí thải 

10,100 3,000 30,300 - - 30,300 30,300 0,123 Đã xây 

dựng 

V Đất cây xanh   5.121,50    5.121,50 20,828  

Tổng cộng   29.981,41 24.589,60 100,000  
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5.2.1.  Các hạng mục công trình chính: 

Bảng 1. 10. Hạng mục công trình chính 

STT Hạng mục Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) Hiện trạng 

A Hạng mục công trình chính    

 

1 

Nhà xưởng 1 - Xưởng gia 

công, chà nhám 

4.070,000 16,552 GPXD số 

54/GPXD, Đã 

xây dựng, 2 

tầng, chiều cao 

công trình 

16,105m 

1.1 
Nhà vệ sinh công nhân 1 

58,320 - 
Đã xây dựng 

 

2 

 

Nhà Xưởng 2 - Xưởng sơn 

 

3.782,300 

 

15,382 

GPXD số 

54/GPXD, Đã 

xây dựng, 2 

tầng, chiều cao 

công trình 
16,105m 

2.1 
Kho chứa chất thải công 
nghiệp - - 

Đã xây dựng 

2.2 
Kho chứa chất thải sinh hoạt 

- - 
Đã xây dựng 

2.3 
Kho chứa chất thải nguy hại 

- - 
Đã xây dựng 

2.4 
Kho chứa hóa chất 

- - 
Đã xây dựng 

3 
Nhà  xưởng  2 (mở rộng) 

287,675 1,170 
 

4 Nhà xưởng 3 - Xưởng gia 

công, chà nhám 

 

3.268,800 

 

13,293 

Đã xây dựng, 

2 tầng, chiều cao 

công trình 
16,105m 

4.1 
Nhà vệ sinh công nhân 2 

58,320 - 
Đã xây 
dựng 

5 Nhà xưởng 4 - kho chứa hàng  

3.268,800 

 

13,293 

Đã xây dựng, 

2 tầng, chiều cao 

công trình 

11,780m 

6 Nhà Văn phòng + sảnh đón 330,000 1,342 GPXD số 

54/GPX D, Đã 

xây dựng, 4 

tầng, chiều cao 

công trình 

15,300m 

7 
Nhà ăn + sảnh 
đón 

406,750 1,654 
Đã xây dựng 

 

❖ Nhà xưởng 1 

- Cấp công trình: Cấp III. 

- Số tầng: 02 
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- Diện tích xây dựng tầng 1: kích thước 110m x 37m = 4.070m². 

- Diện tích xây dựng tầng 2: kích thước 110m x 37m = 4.070m². 

- Tổng diện tích sàn xây dựng: 4.070m² +4070m² = 8.140m². 

- Chiều cao công trình: 16,105m. 

- Cốt nền công trình : Bằng cốt nền hoàn thiện công trình có ký hiệu ±0,000. 

- Giải pháp kết cấu : Móng, đà kiềng bằng BTCT; khung kèo thép hình; nền bê 

tông; sàn khung thép deck sàn BTCT, tường xây gạch, phía trên ốp tole; mái lợp tole, 

xà gồ thép; hệ thống cửa sắt. 

❖ Nhà xưởng số 2 và kho: 01 nhà. 

- Số tầng: 02 

- Diện tích xây dựng tầng 1. 102,2225m x 37m = 3782.23m². 

- Diện tích xây dựng tầng 2: 102, 2225m x 37m = 3782.23m². 

-  Tổng diện tích sàn xây dựng: 3782.23m² +3782.23m² = 7.564,46m². 

- Chiều cao công trình: 16,105m. 

- Cốt nền công trình : Bằng cốt nền hoàn thiện công trình có ký hiệu ±0,000. 

- Giải pháp kết cấu : Móng, đà kiềng bằng BTCT; khung kèo thép hình; nền bê 

tông, sàn Bê tông khung thép hệ Deck; tường xây gạch, phía trên ốp tole; mái lợp tole, 

xà gồ thép; hệ thống cửa nhôm, cửa sắt. 

❖ Nhà xưởng số 2 mở rộng: 01 nhà. 

- Số tầng: 02 

- Diện tích xây dựng tầng 1: 287,675 m². 

- Diện tích xây dựng tầng 2: 287,675 m². 

- Tổng diện tích sàn xây dựng: 575,350 m². 

- Chiều cao công trình: 16,105m. 

- Cốt nền công trình : Bằng cốt nền hoàn thiện công trình có ký hiệu ±0,000. 

- Giải pháp kết cấu : Móng, đà kiềng bằng BTCT; khung kèo thép hình; nền bê 

tông, sàn Bê tông khung thép hệ Deck; tường xây gạch, phía trên ốp tole; mái lợp tole, 

xà gồ thép; hệ thống cửa nhôm, cửa sắt. 

❖ Nhà xưởng 3 

- Cấp công trình: Cấp III. 

- Số tầng: 02 

- Diện tích xây dựng tầng 1: 3.268,8 m². 

- Diện tích xây dựng tầng 2: 3.268,8m². 

- Tổng diện tích sàn xây dựng: 3.268,8m² +3.268,8m² = 6.537,6m². 

- Chiều cao công trình: 16,105m. 

- Cốt nền công trình : Bằng cốt nền hoàn thiện công trình có ký hiệu ±0,000. 
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- Giải pháp kết cấu : Móng, đà kiềng bằng BTCT; khung kèo thép hình; nền bê 

tông; sàn khung thép deck sàn BTCT, tường xây gạch, phía trên ốp tole; mái lợp tole, 

xà gồ thép; hệ thống cửa sắt. 

❖ Nhà xưởng 4 - kho 

- Cấp công trình: Cấp III. 

- Số tầng: 01 

- Diện tích xây dựng tầng 1: 3.268,8 m². 

- Tổng diện tích sàn xây dựng: 3.268,8m² 

- Chiều cao công trình: 11,780m. 

- Giải pháp kết cấu : Móng, đà kiềng bằng BTCT; khung kèo thép hình; nền bê 

tông; sàn khung thép deck sàn BTCT, tường xây gạch, phía trên ốp tole; mái lợp tole, 

xà gồ thép; hệ thống cửa sắt. 

❖ Nhà văn phòng: 02 nhà. 

- Cấp công trình: Cấp III. 

- Số tầng: 04 

- Chiều cao công trình: 15,3m. 

- Cốt nền công trình : Cao hơn cốt nền hoàn thiện công trình có ký hiệu ±0,000 là 

0,45m. 

- Giải pháp kết cấu: Móng, đà kiềng bằng BTCT; khung BTCT; nền bê tông; 

tường xây gạch, sàn BTCT; trần thạch cao, hệ thống cửa sắt, cửa nhôm kính cường 

lực. 

5.1.2. Các hạng mục công trình phụ trợ 

Bảng 1. 11. Hạng mục công trình phụ trợ 

STT Hạng mục Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) Hiện trạng 

B Hạng mục công trình phụ 

trợ 

  

1 Nhà bảo vệ 1 17,5 0,071 

GPXD số 

54/GPXD, Đã xây 

dựng 

2 Nhà bảo vệ 2 17,5 0,071 
Đã xây 

dựng 

 

3 
Nhà xe 2 bánh 1 120 0,488 

GPXD số 

54/GPXD, Đã xây 

dựng 

4 
Bể PCCC 1 dung tích 

650 m3 (xây ngầm) 120 - Đã xây dựng 
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STT Hạng mục Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) Hiện trạng 

5 Nhà xe 2 bánh 2 120 0,488 Đã xây dựng 

6 
Bể PCCC 2 dung tích 

529 m3 (xây ngầm) 132 - 
Đã xây dựng 

7 Trạm bơm 33 0,134 Đã xây dựng 

8 
Trạm biến áp 1 

(22/0,4kV- 450kVA) 20 
 

0,081 

Đã xây dựng 

9 
Trạm biến áp 2 

(22/0,4kV- 450kVA) 20 
0,081 Đã xây dựng 

10 
Nhà chứa máy nén  khí,  máy 

bơm khí 54,33 
0,221 Đã xây dựng 

13 
Diện tích đường giao thông 

nội bộ 4.053,75 
16,486 Đã xây dựng 

❖ Nhà bảo vệ. 

- Cấp công trình: Cấp IV. 

- Số tầng: 01 

- Chiều cao công trình: 3,5m. 

- Cốt nền công trình : Cao hơn cốt nền hoàn thiện công trình có ký hiệu ±0,000 là 

0,15m. 

- Giải pháp kết cấu : Móng, đà kiềng bằng BTCT; khung BTCT; nền bê tông; 

tường xây gạch, sàn BTCT; trần thạch cao, hệ thống cửa sắt, cửa nhôm kính cường 

lực. 

❖ Nhà xe 2 bánh + Bể nước PCCC 

- Cấp công trình: Cấp IV. 

* Nhà xe: (phía trên bê nước ngâm) 

- Số tầng: 01 

- Diện tích xây dựng: 20mx 6m = 120m². 

- Chiều cao công trình: 3.2m 

- Cốt nền công trình : Cao hơn cốt nền hoàn thiện công trình có ký hiệu ±0,000 là 

0,8m. 

- Giải pháp kết cấu : Bố trí trên bể nước PCCC. khung kèo thép hình; nền bê - 

tông; mái lợp tole, xà gồ thép. 
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* Bể nước PCCC: (phía dưới nhà xe) 

- Thể tích xây dựng: 660m³ và 529 m3 

- Giải pháp kết cấu: Đáy sàn bằng BTCT; tường, nắp BTCT. 

❖ Giao thông vận tải 

- Khu vực thực hiện cơ sở được xây dựng tại lô B4, B5 KCN Bắc Đồng Phú, xã 

Tiến Hưng, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. 

- Nhà máy đảm bảo việc giao thông trong nội bộ nhà máy được thông suốt và 

thuận tiện. Hệ thống đường được thiết kế với kích thước đường trung tâm trong nội bộ 

nhà máy trải nhựa rộng 16m; đường nhánh 4m, 5m. 

- Đường giao thông nội bộ chủ yếu sử dụng cho mục đích vận chuyển hàng và sử 

dụng cho phương tiện PCCC. 

❖ Thông tin liên lạc: 

- Hệ thống thông tin liên lạc sẽ là một hệ thống được ghép nối vào mạng viễn 

thông của Bưu điện tỉnh Bình Dương. Thông tin liên lạc cũng đã được đầu tư xây 

dựng. tạo sự phát triển nhanh chóng trong thời gian qua. Hệ thống thông tin liên lạc 

bao gồm: điện thoại, fax, internet sẽ được kết nối với Trung tâm bưu điện. 

- Hệ thống nội bộ ở khu vực này sẽ là một mạng cáp điện thoại đáp ứng đầy đủ 

các yêu cầu về viễn thông cho khu vực. 

5.1.3. Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường 

Bảng 1. 12. Hạng mục công trình bảo vệ môi trường 

STT Hạng mục 
Diện tích 

(m2) 

Tỷ lệ 

(%) 
Hiên trạng 

C Hạng mục công trình bảo vệ môi trường 

1 
Kho chứa chất thải 

công nghiệp 
60 0,244 

Đã xây dựng 2 
Kho chứa chất thải 

sinh hoạt 
60 0,244 

3 
Kho chứa chất thải 

nguy hại 
93 0,378 

4 Kho chứa hóa chất 100 0,407 Đã xây dựng 

5 Diện tích cây xanh 5.121,50 20,828 Đã xây dựng 
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STT Hạng mục 
Diện tích 

(m2) 

Tỷ lệ 

(%) 
Hiên trạng 

6 Hệ thống xử lý khí thải 127,19 0,517 Đã xây dựng 

6.1 

Khu HTXL bụi gia công 

và chà nhám (cyclone + 

túi vải) 

79,04 0,321 Đã xây dựng 

6.2 

Khu HTXL bụi chà 

nhám túi vải + Khu 

HTXL hơi keo 

30,3 0,123 
 

Đã xây dựng 

6.3 
Khu HTXL hơi dung 

môi chuyền sơn UV 
6,25 0,025 Đã xây dựng 

6.4 
Khu HTXL hơi dung 

môi buồng sơn 
11,6 0,047 Đã xây dựng 

 

❖ Cây xanh 

Chủ cơ sở đã quy hoạch diện tích trồng cây xanh thích hợp với diện tích khoảng 

20% tổng diện tích đất nhằm tạo cảnh quan xanh, sạch đẹp và mát mẻ cho nhà máy. 

Việc trồng cây xanh được tiến hành với tiêu chi trồng những cây xanh thích hợp cho 

cảnh quan, tạo bóng mát và mặt khác giảm thiểu những tác động phát sinh từ nhà máy 

đến các khu vực lân cận. Giải pháp kết cấu : Móng, đà kiềng bằng BTCT; khung 

BTCT; nền bê tông; tường xây gạch, sàn BTCT; trần thạch cao, hệ thống 

5.2. Danh mục máy móc, thiết bị của Cơ sở 

Máy móc sử dụng tại Nhà máy hoàn toàn đủ điều kiện đáp ứng nhu cầu sử dụng 

về mặt công nghệ theo quy định của pháp luật. 

Bảng 1. 13. Danh mục máy móc, thiết bị trong quá trình sản xuất của Nhà máy 

STT Tên máy Đơn vị Bộ phận Số lượng 
Tình trạng 

thiết bị 

Tình trạng 

lắp đặt 

A Máy móc thiết bị cho sản xuất    

 

1 

Máy nhám 

thùng 
Máy 

Chuẩn bị 

nguyên liệu 
16 80% 

Hoạt động 

tốt 

 

2 

 

Máy bào 2 mặt 

 

Máy 

Chuẩn bị 

nguyên liệu 

 

4 
80% 

Hoạt động 

tốt 

 

3 

 

Máy cắt gỗ 

 

Máy 

Chuẩn bị 

nguyên liệu 

 

4 
80% 

Hoạt động 

tốt 
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STT Tên máy Đơn vị Bộ phận Số lượng 
Tình trạng 

thiết bị 

Tình trạng 

lắp đặt 

4 Máy finger Máy 
Chuẩn bị 

nguyên liệu 
4 80% 

Hoạt động 

tốt 

5 Máy ghép gỗ Máy 
Chuẩn bị 

nguyên liệu 
4 80% 

Hoạt động 

tốt 

 

6 

Máy lipxo 

(máy gọt biên) 
Máy 

Chuẩn bị 

nguyên liệu 
4 80% 

Hoạt động 

tốt 

 

7 

Máy bào 1 mặt 

lớn 
Máy 

Chuẩn bị 

nguyên liệu 
4 80% 

Hoạt động 

tốt 

 

8 

Máy bào 1 mặt 

nhỏ 
Máy 

Chuẩn bị 

nguyên liệu 
4 80% 

Hoạt động 

tốt 

 

9 

Máy ghép gỗ 

ván tấm 
Máy 

Chuẩn bị 

nguyên liệu 
4 80% 

Hoạt động 

tốt 

 

10 

Máy cắt ván 

lớn 

 

Máy 

Chuẩn bị 

nguyên liệu 

 

8 
80% 

Hoạt động 

tốt 

11 Máy lăn keo Máy 
Chuẩn bị 

nguyên liệu 
4 80% 

Hoạt động 

tốt 

 

6 

Máy lipxo 

(máy gọt biên) 
Máy 

Chuẩn bị 

nguyên liệu 

 

4 
80% 

Hoạt động 

tốt 

 

7 

Máy bào 1 mặt 

lớn 
Máy 

Chuẩn bị 

nguyên liệu 
4 80% 

Hoạt động 

tốt 

 

8 

Máy bào 1 mặt 

nhỏ 
Máy 

Chuẩn bị 

nguyên liệu 
4 80% 

Hoạt động 

tốt 

 

9 

Máy ghép gỗ 

ván tấm 
Máy 

Chuẩn bị 

nguyên liệu 

 

4 
80% 

Hoạt động 

tốt 

10 
Máy cắt ván 

lớn 
Máy 

Chuẩn bị 

nguyên liệu 
8 80% 

Hoạt động 

tốt 

11 Máy lăn keo Máy 
Chuẩn bị 

nguyên liệu 
4 80% 

Hoạt động 

tốt 

12 Máy ép lạnh Máy 
Chuẩn bị 

nguyên liệu 
8 80% 

Hoạt động 

tốt 

13 Máy dán biên Máy 
Chuẩn bị 

nguyên liệu 
8 80% 

Hoạt động 

tốt 

14 
Máy nâng hạ 

ván 
Máy 

Chuẩn bị 

nguyên liệu 
8 80% 

Hoạt động 

tốt 

15 Khoan giàn Máy Khoan lỗ 4 80% Hoạt động 
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STT Tên máy Đơn vị Bộ phận Số lượng 
Tình trạng 

thiết bị 

Tình trạng 

lắp đặt 

tốt 

16 Khoan tay Máy Khoan lỗ 16 80% 
Hoạt động 

tốt 

 

17 

Máy khoan 

ngang 
Máy Khoan lỗ 12 80% 

Hoạt động 

tốt 

 

18 

Máy khoan 2 

đầu 
Máy Khoan lỗ 4 80% 

Hoạt động 

tốt 

 

19 

Máy khoan bọ 

tự động 

 

Máy 
Khoan lỗ 4 80% 

Hoạt động 

tốt 

20 
Máy khoan 

đứng 

 

Máy 

 

Khoan lỗ 

 

4 
80% 

Hoạt động 

tốt 

 

21 

Máy khoan 

đứng 

khoan ngang 

Máy Khoan lỗ 12 80% 
Hoạt động 

tốt 

 

22 

Máy khoan 6 

mặt 
Máy Khoan lỗ 8 80% 

Hoạt động 

tốt 

 

23 

 

Máy đánh hk 

 

Máy 

 

Khoan lỗ 

 

8 
80% 

Hoạt động 

tốt 

 

24 

 

Máy quay bọ 

 

Máy 

 

Khoan lỗ 

 

4 
80% 

Hoạt động 

tốt 

 

25 

 

Máy cnc bàn 

 

Máy 

 

CNC 

 

8 
80% 

Hoạt động 

tốt 

 

26 

 

Máy cnc kẹp 

 

Máy 

 

CNC 

 

4 
80% 

Hoạt động 

tốt 

 

27 

 

Máy khoan 6 

mặt 

 

Máy 

 

CNC 

 

4 
80% 

Hoạt động 

tốt 

 

28 

Máy lắp

 ráp 

khung 

 

Máy 

 

Cài đặt 

 

8 
80% 

Hoạt động 

tốt 

 

29 

 

Thang máy 

 

Máy 

 

Gia công 

 

16 
80% 

Hoạt động 

tốt 

 

30 

 

Máy hút bụi 

 

Máy 

 

Gia công 

 

8 
80% 

Hoạt động 

tốt 

31 Máy hút bụi Máy Gia công 4 80% Hoạt động 
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STT Tên máy Đơn vị Bộ phận Số lượng 
Tình trạng 

thiết bị 

Tình trạng 

lắp đặt 

tốt 

32 Máy nén khí Máy Gia công 4 80% 
Hoạt động 

tốt 

33 Máy nén khí Máy Gia công 4 80% 
Hoạt động 

tốt 

34 Máy sấy khô Máy Gia công 4 80% 
Hoạt động 

tốt 

35 Bồn chứa Máy Gia công 4 80% 
Hoạt động 

tốt 

36 Máy mài dao Máy Gia công 8 80% 
Hoạt động 

tốt 

37 
Máy cắt góc 2 

đầu 
Máy Gia công 4 80% 

Hoạt động 

tốt 

38 Máy chảy chỉ Máy Gia công 12 80% 
Hoạt động 

tốt 

39 Máy tubi đơn Máy Gia công 32 80% 
Hoạt động 

tốt 

40 Máy cắt Máy Gia công 8 80% 
Hoạt động 

tốt 

41 Máy tubi đôi Máy Gia công 8 80% 
Hoạt động 

tốt 

42 
Máy làm mộng 

hai đầu 
Máy Gia công 4 80% 

Hoạt động 

tốt 

43 Máy cưa lỏng Máy Gia công 4 80% 
Hoạt động 

tốt 

44 Máy bào 4 mặt Máy Gia công 4 80% 
Hoạt động 

tốt 

 

45 

Máy cắt góc 

tam giác 
Máy Gia công 4 80% 

Hoạt động 

tốt 

 

46 
Máy cắt phôi Máy Gia công 32 80% 

Hoạt động 

tốt 

 

47 
Máy cắt 2 đầu Máy Gia công 12 80% 

Hoạt động 

tốt 

 

48 
Máy cắt Máy Gia công 12 80% 

Hoạt động 

tốt 

49 Máy định Máy Gia công 4 80% Hoạt động 
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STT Tên máy Đơn vị Bộ phận Số lượng 
Tình trạng 

thiết bị 

Tình trạng 

lắp đặt 

tuyến treo tốt 

 

50 
Máy router Máy Gia công 4 80% 

Hoạt động 

tốt 

51 
Máy nhám 

thùng 
Máy Chà nhám 4 80% 

Hoạt động 

tốt 

 

52 

Máy nhám 

băng cuộn 
Máy Chà nhám 4 80% 

Hoạt động 

tốt 

 

53 

Máy nhám 

băng dây 
Máy Chà nhám 4 80% 

Hoạt động 

tốt 

 

54 

Máy  nhám  

xốp ngang 
Máy Chà nhám 16 80% 

Hoạt động 

tốt 

 

55 

Máy nhám xốp 

dọc 
Máy Chà nhám 8 80% 

Hoạt động 

tốt 

 

56 
Máy chà nhám Máy Chà nhám 8 80% 

Hoạt động 

tốt 

 

57 

Máy  chà  

nhám 

cạnh tuyến 

tính 

Máy Chà nhám 8 80% 
Hoạt động 

tốt 

 

58 

Máy khoan 

ngang dọc hai 

đầu tự động 

Máy Chà nhám 4 80% 
Hoạt động 

tốt 

59 Buồng sơn khô Cái 
Sơn lót và sơn 

hoàn thiện 
15 80% 

Hoạt động 

tốt 

60 Buồng sơn khô Cái 
Sơn lót và sơn 

hoàn thiện 
05 Mới 100% Đầu tư mới 

B Máy móc thiết bị cho bảo vệ môi trường   

1 

Hệ thống xử lý 

hơi dung môi 

buồng sơn 

công suất    

30.000 m3/giờ 

Hệ thống 

Sơn lót và sơn 

hoàn thiện cho 

4 buồng sơn tại 

tầng 1 xưởng 2 

(Mỗi hệ thống 

thu gom cho 2 

buồng sơn) 

 

 

 

 

3 

90% 
Hoạt động 

tốt 

 

2 

Hệ thống xử lý 

hơi dung môi 

buồng sơn 

công suất 

Hệ thống 

Sơn lót và sơn 

hoàn thiện cho 

11 buồng sơn 

tại tầng 2 

49 90% 
Hoạt động 

tốt 
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STT Tên máy Đơn vị Bộ phận Số lượng 
Tình trạng 

thiết bị 

Tình trạng 

lắp đặt 

8.000 m3/giờ xưởng 2 (Mỗi 

ống thoát là 1 

hệ thống, 1 

buồng sơn có 

từ 4-6 hệ 

thống) 

 

3 

Hệ thống xử lý 

bụi từ quá 

trình gia công 

và chà nhám - 

hệ 1 công suất 

90.000 

m3/giờ 

Hệ thống 

Gia công (Bụi 

hệ 1 - Xưởng 

1) 

1 90% 
Hoạt động 

tốt 

4 

Hệ thống xử lý 

bụi từ quá 

trình gia công 

và chà nhám - 

hệ 2 công suất    

120.000 

m3/giờ 

Hệ thống 

Gia công (Bụi 

hệ 2 - Xưởng 

1) 

1 90% 
Hoạt động 

tốt 

 

 

 

8 

Hệ thống xử lý 

bụi từ quá 

trình gia công 

và chà nhám - 

hệ 3 công suất    

48.000 

m3/giờ 

Hệ thống 

Gia công (Bụi 

hệ 3 - Xưởng 

2) 

1 90% 
Hoạt động 

tốt 

 

9 

Hệ thống xử lý 

hơi keo công 

suất 

16.000 m3/giờ 

Hệ thống Gia công 1 90% 
Hoạt động 

tốt 

 

 

10 

Hệ thống xử lý 

hơi sơn từ 

chuyền UV  

công  suất 

15.000 m3/giờ 

Hệ thống Gia công 1 90% 
Hoạt động 

tốt 

11 

Hệ thống xử lý 

hơi dung môi 

buồng sơn 

công suất 

2.000 m3/giờ 

Hệ thống 

Sơn lót và sơn 

hoàn thiện cho 

05 buồng sơn 

mẫu tại tầng 2 

xưởng 3 

19 100% Đầu tư mới 
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Máy móc, thiết bị được nhập khẩu từ các nước tiên tiến như Đài Loan, Nhật, Mỹ, 

những thiết bị không yêu cầu đồng bộ và chất lượng tốt thì Doanh nghiệp mua tại 

thị trường Việt Nam. 
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CHƯƠNG II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ 

NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch 

tỉnh, phân vùng môi trường (nếu có): 

❖ Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia: 

Theo Quyết định số 450/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ban hành ngày 

13/4/2022 về viác Phê duyệt chiến lược bảo vệ môi trường Quốc gia đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 thì tầm nhìn và mục tiêu cụ thể như sau: 

- Về mục tiêu đến năm 2030: Ngăn chặn xu hướng gia tăng ô nhiễm, suy thoệi 

môi trường; giải quyết các vấn đề môi trường cấp bách; từng bước cải thiện, phục hồi 

chất lượng môi trường; ngăn chặn sự suy giảm đa dạng sinh học; góp phần nâng cao 

năng lực chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm an ninh môi trường, xây 

dựng và phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, các-bon thấp, phấn đấu 

đạt được các mục tiêu phát triển bền vững 2030 của đất nước. Do đó, Cơ sở đầu tư là 

phù hợp với chiến lược BVMT quốc gia. 

- Về tầm nhìn đến năm 2050: Môi trường Việt Nam có chất lượng tốt, bảo đảm 

quyền được sống trong môi trường trong lành và an toàn của nhân dân; đa dạng sinh 

học được gìn giữ, bảo tồn, bảo đảm cân bằng sinh thái; chủ động ứng phó với biến đổi 

khí hậu; xã hội hài hòa với thiên nhiên, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, các-bon thấp 

được hình thành và phát triển, hướng tới mục tiêu trung hòa các-bon vào năm 2050. 

❖ Nội dung bảo vệ môi trường trong quy hoạch vùng: 

Theo Quyết định số 463/QĐ-TTg ngày 14/04/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kì 2021 – 2030, tầm nhìn đến 

2050 như sau: 

- Mục tiêu lập quy hoạch: 

+ Là vùng phát triển năng động, có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao. Tập trung phát 

triển mạnh khoa học, công nghệ và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, công nghiệp chế 

biến. 

- Quan điểm quy hoạch: 
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+ Việc lập Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ phải bảo đảm phù hợp, thông nhất, 

đồng bộ với mục tiêu, định hướng của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước 

thời kỳ 2021-2030. 

+ Bảo đảm giảm thiểu các tác động tiêu cực do kinh tế - xã hội, môi trường gây ra 

đối với sinh kế của cộng đồng dân cư. Quá trình lập quy hoạch cần kết hợp với các 

chính sách khác thúc đẩy phát triển các khu vực khó khăn, đặc biệt khó khăn và đảm 

bảo sinh kế bền vững của người dân.” 

❖ Nội dung bảo vệ môi trường trong quy hoạch tỉnh: 

Theo Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 24/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về 

Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, 

liên quan đến phương hướng phát triển ngành quan trọng, phương án tổ chức kinh tế 

xã hội có nêu: Công nghiệp chế biến: phát triển công nghiệp chế biến sâu theo hướng 

cụm ngành; phát triển 03 nhóm ngành chủ lực: chế biến điều, chế biến cao su và gỗ, 

chế biến thực phẩm (các sản phẩm từ gia súc, gia cầm). 

Theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 17/01/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Bình Phước về việc thông qua quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kì 2021 – 2023, tầm 

nhìn đến năm 2050 có đề cập như sau: Công nghiệp chế biến: phát triển công nghiệp 

chế biến sâu phải theo hướng cụm ngành; tăng tốc phát triển 03 nhóm ngành điều, gỗ 

và thực phẩm xuất khẩu chủ lực (các sản phẩm chế biến từ gia súc, gia cầm) một cách 

bền vững trước năm 2025, đóng góp cao vào tỷ trọng trong GRDP, thu ngân sách và 

tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh. 

KCN Bắc Đồng Phú đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt tại 

Quyết định số 516/QĐ- UBND ngày 18/03/2022 của dự án: “Dự án đầu tư xây dựng 

và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Bắc Đồng Phú, diện tích 189,053369 ha (bổ sung 

ngành nghề thu hút vào KCN Bắc Đồng Phú) tại xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài 

và thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước”. Địa điểm tại lô B4, B5 KCN 

Bắc Đồng Phú, xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. 

KCN Bắc Đồng Phú với vị trí đắc địa, khoảng cách từ KCN tới các đối tượng kinh 

tế - xã hội: 

Khoảng cách dến một số KCN trong khu vực: 

- Cách KCN VSIP 2 A khoảng 6 km. 

- Cách KCN VSIP 2 khoảng 10 km. 
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- Cách KCN Mỹ Phước 3 khoảng 15 km. 

Khoảng cách dến các trung tâm đô thị 

- Cách Tòa nhà trung tâm Thành phố mới Bình Dương khoảng 22 km. 

- Cách Thành phố Thủ Dầu Một khoảng 26 km. 

- Cách thành phố Hồ Chí Minh 59 km. 

- Cách trung tâm tỉnh Đồng Nai 35 km. 

Khoảng cách đến bến cảng: 

- Cách cảng Thạnh Phước khoảng 25 km. 

- Cách cảng Sài Gòn khoảng 61 km. 

- Cách sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 60 km. 

- Cách ga hàng hoá Sóng Thần khoảng 45 km. 

Khoảng cách dến khu dân cư, công trình văn hóa, di tích lịch sử 

- Cơ sở cách khu dân cư gần nhất khoảng 2km về hướng Đông. 

- Trong khu vực cơ sở không có công trình văn hóa, di tích lịch sử nào. Các 

ngành nghề được phép thu hút đầu tư vào KCN Bắc Đồng Phú như: 

- Công nghiệp chế biến nông lâm sản, đặc biệt là sản phẩm từ mủ cao su như lốp 

xe, phụ tùng ôtô, xe máy, đồ gia dụng, đồ nhựa,...; 

- Các ngành công nghiệp sản xuất đồ gỗ, đặc biệt từ nguồn gỗ cao su; 

- Công nghiệp phục vụ phát triển nông nghiệp, chế tạo cơ khí, máy móc nông cụ, 

phân bón,...; 

- Sản xuất hàng tiêu dùng phục vụ trong nước và xuất khẩu như may mặc, đồ 

điện, đồ gia dụng, kim khí, các loại bao bì... 

- Sản xuất vật liệu xây dựng: vật liệu trang trí nội thất vật liệu xây dựng, khung 

cấu kiện, tấm lợp, tấm bao che...; 

- Sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm ...; 

- Chế biến thực phẩm, hương liệu, hóa chất, ... 

Cơ sở hoạt động sản xuất đồ gỗ, kim loại là phù hợp với quy hoạch ngành nghề 

của KCN Bắc Đồng Phú. 

Cơ sở được đầu tư tại lô đất Lô B4, B5 Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, xã Tiến 

Hưng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước là nhà máy của Công ty TNHH Nội thất 

You Chuang Việt Nam hoạt động sản xuất, gia công các sản phẩm nội thất. Vì vậy, là 

hoàn toàn phù hợp với chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia, nội dung bảo vệ môi 
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trường trong quy hoạch vùng quy hoạch tỉnh và quy hoạch KCN và quy hoạch khác có 

liên quan, nên không ảnh hưởng gì đến quy hoạch chung của khu vực.. 

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường (nếu có): 

❖ Môi trường không khí 

Cơ sở khi đi vào hoạt động làm phát sinh khí thải phát tán ra môi trường bao 

gồm: bụi và khí thải từ hoạt động của phương tiện giao thông ra vào cơ sở; bụi từ công 

đoạn cắt, khoan, sơn... 

Lượng bụi và khí thải phát sinh tại cơ sở chủ yếu là bụi gỗ và hơi dung môi từ 

công đoạn sơn, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân làm việc tại khu vực này. Thành 

phần chủ yếu là bụi gỗ này có kích thước tương đối lớn và nặng, mặc dù khó phát tán 

ra xa nhưng cũng có một phần nhỏ các bụi lơ lửng này tồn tại trong không khí khu vực 

sẽ gây ảnh hưởng đến sức khoẻ của công nhân lao động trực tiếp tại phân xưởng này 

như là một số bệnh về mắt, hệ hô hấp (xốn mắt, viêm mắt, viêm phổi,…). Thành phần 

bụi từ quá trình cưa chủ yếu là bụi thô có kích thước trên 10 µm; trong đó bụi từ cắt 

biên kích thước từ 10 – 50 µm. Bụi từ quá trình cưa, cắt chủ yếu sa lắng tại chỗ, ít phát 

tán vào không khí. 

Tuy nhiên Chủ cơ sở cam kết sẽ lắp đặt các hạng mục công trình bảo vệ môi 

trường không khí trước khi đi vào hoạt động nhằm đảm bảo xử lý lượng bụi và hơi 

dung môi phát sinh trước khi thải ra môi trường. Đảm bảo sức khỏe cho công nhân làm 

việc tại cơ sở nói riêng và môi trường không khí xung quanh cơ sở nói chung. Ngoài 

ra, cơ sở nằm trong KCN Bắc Đồng Phú được quy hoạch ngành nghề sản xuất nội thất. 

❖ Môi trường nước 

Nước thải phát sinh tại cơ sở là nước thải sinh hoạt được thu gom bằng ống 

PVC Ø114mm và xử lý tại bể tự hoại 5 ngăn và khử trùng đạt tiêu chuẩn tiếp nhận đầu 

vào của KCN Bắc Đồng Phú (cột B, QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nước thải công nghiệp) trước khi xả vào hệ thống xử lý nước thải tập trung 

trước khi theo đường ống thoát vào hệ thống thu gom nước thải chung của KCN Bắc 

Đồng Phú. 

Hiện tại KCN đã xây dựng hoàn thiện nhà máy XLNT tại Khu A của KCN với 

công suất là 2.000 m3/ngày.đêm. Tuy nhiên Công ty chỉ mới thực hiện lắp đặt thiết bị 

và vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN với công suất 1.500 

m3/ngày.đêm. Với thiết kế như trên, trạm XLNT tại Khu A có thể đáp ứng nhu cầu xử 
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lý của cả Khu B của KCN khi lấp đầy tất cả diện tích đất còn lại. Vì vậy, KCN đã 

chuyển chủ trương từ xây dựng nhà máy XLNT tại Khu B (lô B15, B16) với công suất 

1.100 m3/ngày.đêm thành thi công xây dựng hố thu gom nước thải tại vị trí nêu trên và 

đường ống thu gom nước thải phát sinh từ khu B tập trung về Nhà máy XLNT của 

Khu A để xử lý. 

Trong quá trình hoạt động của KCN khi các doanh nghiệp thứ cấp phát sinh 

lượng nước thải với khối lượng bằng 85% công suất hiện tại 1.500 m3/ngày đêm thì 

KCN sẽ tiến hành triển khai lắp đặt thiết bị của 500 m3/ngày.đêm còn lại để đảm bảo 

xử lý toàn bộ nước thải phát sinh của KCN. Trường hợp nếu nước thải từ các doanh 

nghiệp thứ cấp tại KCN Bắc Đồng Phú phát sinh lớn hơn khả năng xử lý của nhà máy 

XLNT hiện tại (2.000 m3/ngày.đêm), thì Công ty sẽ tiến hành xây dựng 1 nhà máy với 

công suất 2.000 m3/ngày.đêm (giai đoạn 2) để dự phòng và đảm bảo xử lý tất cả nước 

thải phát sinh cả 2 Khu của KCN Bắc Đồng Phú. 

Nước thải chủ yếu chứa của cơ sở là nước thải sinh hoạt có lưu lượng nước thải 

lớn nhất là 48 m3/ngày (sau khi nâng công suất) với các thành phần ô nhiễm gồm: pH, 

BOD5 (20oC), tổng chất rắn lơ lửng (TSS), Tổng chất rắn hoà tan, Sunfua (tính theo 

H2S), Amoni (tính theo N), Nitrat (NO3-) (Tính theo N), Dầu mỡ động thực vật, tổng 

các chất hoạt động bề mặt, phosphat (PO43-) (tính theo P), tổng coliforms. Nên HTXL 

nước thải tập trung của KCN Bắc Đồng Phú đảm bảo khả năng tiếp nhận nước thải của 

Cơ sở. 

❖ Môi trường đất 

Cơ sở không có thải chất thải rắn, chất thải nguy hại, nước thải trực tiếp ra môi 

trường đất, không có các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường đất. Đối với 

chất thải rắn sinh hoạt, chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại, doanh nghiệp tự ký 

hợp đồng với các đơn vị có chức năng để thu gom và xử lý theo đúng quy định. Cam 

kết về việc quản lý chất thải theo đúng Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 và 

Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022. Như vậy, nhìn chung cơ sở phù hợp 

với khả năng chịu tải của môi trường tại khu vực KCN. 
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CHƯƠNG III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN 

PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

1.1. Thu gom, thoát nước mưa: 

Hiện tại hệ thống thu gom nước mưa được xây dựng hoàn thiện, tách riêng hoàn 

toàn hệ thống thu gom nước thải. 

Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thoát nước ở khu vực đất mở rộng, kết nối với 

hệ thống thu gom nước mưa hiện hữu. 

- Nước mưa trên mái được thu gom vào các ống xối nhựa PVC Ø90. Các ống 

xối này thu gom nước mưa trên mái nhà xưởng, dẫn thẳng xuống các hố ga trên mặt 

đất. Các hố ga này được nối với nhau bằng các ống dẫn nước mưa BTCT dưới mặt đất, 

hòa chung với dòng nước mưa được thu gom dưới đất. 

- Nước mưa chảy tràn trên mặt đường giao thông nội bộ, sân, cũng như qua bề 

mặt của cơ sở,... sẽ được lọc rác có kích thước lớn bằng các tấm lưới thép hoặc các 

song chắn rác tại hố ga trước khi chảy vào hệ thống công thoát nước mưa. 

- Cống thoát nước mưa chảy tràn khu vực mở rộng tại Cơ sở được xây dựng bê 

tông cốt thép có đường kính từ D300, D400 và D500, đi âm dưới đất, dẫn qua 23 hố ga 

mới xây dựng để thu gom để nâng tổng số hố ga của toàn cơ sở là 57 hố ga và đưa về 

02 điểm đấu nối nước mưa trên đường N2. Trong đó 01 hố ga đấu nối nước mưa hiện 

hữu Kí hiệu hố ga đấu nối: Hố ga GP180 trên tuyến N2-KCN Bắc Đồng Phú được 

chấp thuận đấu nối vào ngày 20 tháng 09 năm 2023. (Biên bản đấu nối được đính kèm 

tại Phụ lục). Chủ đầu tư đã bổ sung thêm 01 hố ga đấu nối và liên hệ KCN Bắc Đồng 

Phú để tiến hành nghiệm thu hố ga đấu nối nước mưa số 02. 

+ Vị trí đấu nối nước mưa 01: X = 1269823,1m; Y = 568461,6 m (tọa độ 

VN2000, Múi chiếu 3o tỉnh Bình Phước) 

+ Vị trí đấu nối nước mưa 02: X = 1269838,5 m; Y = 568357,8 m (tọa độ 

VN2000, Múi chiếu 3o tỉnh Bình Phước) 

Tiếp tục định kỳ nạo vét bùn cát lắng tại các hố ga nước mưa để tránh gây ứ 

đọng nước. 
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Tiếp tục quản lý chất thải phát sinh đúng theo quy định để nước mưa nhiễm bẩn 

khi rơi trên mặt đường và khuôn viên khu đất cơ sở. 

Bảng 3. 1. Thông số kỹ thuật của hệ thống thoát nước mưa 

TT Loại Số lượng Ghi chú 

1 Ống thoát nước mưa 1.157,22m  

 Ống uPVC Ø90 78,52m  

 Cống tròn BTCT Φ 300 854,6m  

 Cống tròn BTCT Φ 400 139m  

 Cống tròn BTCT Φ 500 85,1m  

2 Hố ga thu gom nước mưa 57 hố 1000x1000mm 

3 Hố ga đấu nối 02 hố  

 

  

Hình 3. 1. Hệ thống thu gom nước mưa hiện hữu 

1.2. Thu gom, thoát nước thải: 

1.2.1. Công trình thu gom, thoát nước thải 

Hệ thống thu gom và xử lý nước thải được xây dựng tách biệt với hệ thống thu 

gom nước mưa. 
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Hiện nay tổng số lượng bể tự hoại tại Cơ sở là 06 bể tự hoại 5 ngăn với tổng dung 

tích 06*24,3 m3 = 145,8 m3. 

Nước thải sau khi qua bể tự hoại 05 ngăn được dẫn qua ống PVC D200, gom về 1 

điểm hố ga gần nhà bảo vệ 1 hiện hữu. Tại đây, bố trí thiết bị khử trùng tại hố ga cuối 

cùng trước hố ga đấu nối với khu công nghiệp, dung dịch chlorine sẽ được bơm vào 

nước thải tại đây để khử trùng đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B trước khi đấu nối 

với hệ thống thu gom nước thải của KCN Bắc Đồng Phú thông qua 02 điểm đấu nối 

trên đường N2. Hố ga khử trùng có kết cấu BTCT với kích thước 1m x1m x 1,53m. 

Thiết bị lắp đặt để phục vụ cho việc châm hóa chất khử trùng là bơm định lượng và 

bồn hóa chất. 

Tiếp tục thuê đơn vị định kỳ đến hút bùn đem đi xử lý đúng quy định để bể tự hoại 

không bị quá tải. 

1.2.2. Điểm xả nước thải sau xử lý 

02 điểm đấu nối nước thải trên đường N2. Trong đó 01 hố ga đấu nối nước thải 

hiện hữu gần nhà bảo vệ 1 có kí hiệu HP119 - đã được nghiệm thu ngày 06 tháng 03 

năm 2023 với Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú. (Biên bản đấu nối đính kèm tại Phụ 

lục). Chủ đầu tư đã bổ sung thêm 01 hố ga đấu nối và liên hệ KCN Bắc Đồng Phú để 

tiến hành nghiệm thu hố ga đấu nối nước thải số 02. 

+ Vị trí đấu nối nước thải 01: X = 1269828,1m; Y = 568440,8m (tọa độ 

VN2000, Múi chiếu 3o tỉnh Bình Phước) 

+ Vị trí đấu nối nước thải 02: X = 1269839,3m; Y = 568356,1m (tọa độ 

VN2000, Múi chiếu 3o tỉnh Bình Phước). 

1.3. Xử lý nước thải: 

- Lưu lượng nước thải sinh hoạt của Nhà máy theo định mức hiện nay của cơ sở 

là 40,8 m3/ngày. 

- Nhà máy đã đầu tư 6 bể tự hoại 5 ngăn với với tổng dung tích 06*24,3m3 = 

145,8 m3. 

Thông số bể tự hoại như sau: 
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Bảng 3. 2. Thông số kỹ thuật của bể tự hoại 5 ngăn 

 

STT 

 

Tên hạng mục 

Kích thước (m)  

Kết cấu 
Dài Rộng Cao Thể tích 

1. Ngăn chứa 3 2,6 1,7 13,3 BTCT 

2. Ngăn lắng 1,3 1,15 1,7 2,5 BTCT 

3. Ngăn lắng 1,35 1,3 1,7 3 BTCT 

4. Ngăn lọc 1,35 1,3 1,7 3 BTCT 

5. Ngăn lọc 1,3 1,15 1,7 2,5 BTCT 

 Thể tích 1 bể tự hoại 24,3  

 Tổng thể tích 6 bể tự hoại 145,8  

Nước thải sau khi qua bể tự hoại 05 ngăn được dẫn qua ống PVC D200, gom về 2 

điểm hố ga. Tại đây, bố trí thiết bị khử trùng tại hố ga cuối cùng trước hố ga đấu nối 

với khu công nghiệp, dung dịch chlorine sẽ được bơm vào nước thải tại đây để khử 

trùng đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B trước khi đấu nối với hệ thống thu gom nước 

thải của KCN Bắc Đồng Phú thông qua 02 điểm đấu nối trên đường N2. Sử dung viên 

nén khử trùng trên đường ống. Hố ga khử trùng có kết cấu BTCT với kích thước 1m x 

1m x 1,53m. Quy trình xử lý nước thải sinh hoạt của nhà máy được thể hiện trong hình 

sau: 

  Nước sinh hoạt tại các khu vệ sinh   

     

  Bể tự hoại 5 ngăn   

     

Clorine  Khử trùng   

     

  
Hố ga đấu nối với KCN 

Đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B 
  

Hình 3. 2. Quy trình xử lý nước thải của nhà máy 

Cấu tạo bể tự hoại được trình bày trong hình sau: 
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Hình 3. 3. Cấu tạo bể tự hoại 5 ngăn xử lý nước thải sinh hoạt 

Nguyên lý hoạt động của bể tự hoại: 

Nước thải sinh hoạt của công nhân sẽ được thu gom về bể tự hoại 5 ngăn cải tiến để xử 

lý. Chúng sử dụng hệ thống vách ngăn mỏng để hướng dòng chảy thẳng đứng trong 

bể. Từ đó giúp điều hòa lưu lượng chất bẩn trong dòng nước thải và ngăn chặn sự lắng 

đọng của chất thải hiệu quả. Các bể tự hoại cải tiến thường có thiết kế 3 đến 6 ngăn, 

tuy nhiên chủ đầu tư sẽ xây dựng bể tự hoại 5 ngăn. Trong đó, cấu tạo chính là 3 ngăn 

chính là ngăn chứa, ngắn lắng và ngăn lọc. 

Nước thải sinh hoạt của của cán bộ, công nhân sẽ được thu gom về bể tự hoại để xử lý. 

Nước thải vào bể tự hoại đầu tiên sẽ qua ngăn chứa theo áp lực nước. Ngăn này có thể 

tích lớn nhất là nơi chứa chất thải và rồi sau đó các chất thải sẽ được phân hủy, những 

chất dễ phân hủy như đạm, chất béo, protein, nước tiểu sẽ lên men và phân hủy thành 

sẽ bùn, các chất khó phân hủy sẽ được qua ngăn lắng. Ngăn lắng sẽ lọc những chất thải 

khó phân hủy ở ngăn chứa và chỉ có thể tích bằng ¼ tổng thể tích của 3 ngăn. Các cặn 

rắn được giữa lại và phân hủy một phần với hiệu suất khoảng 20% dưới tác dụng của 

vi sinh vật ky khí. Sau đó, nước qua ngăn chứa nước. Tại đây, các thành phần hữu cơ 
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có trong nước thải tiếp tục bị phân hủy dưới tác dụng của vi sinh vật ky khí. Sau ngăn 

lắng cặn, nước được đưa qua ngăn lọc với vật liệu lọc bao gồm sỏi, than, cát được bố 

trí từ dưới lên trên nhằm tách các chất rắn lơ lửng có trong nước thải. Bể tự hoại đều 

có ống thông hơi để giải phóng khí từ quá trình phân hủy. Sau cùng là qua khoang khử 

trùng trước khi xả thải và hệ thống thu gom nước thải tập trung của KCN. Sau bể tự 

hoại, hàm lượng chất hữu cơ (BOD, COD) và dinh dưỡng (nitơ, phospho) giảm 

khoảng 60%; dầu mỡ động thực vật giảm khoảng 80%; chất rắn lơ lửng giảm khoảng 

90%. Sau khi qua bể tự hoại thì hàm lượng các chất tác động BOD5, COD và SS giảm 

đáng kể. 

Sau đó, tại hố ga cuối cùng, trước khi đấu nối với KCN sẽ được khử trùng châm 

clorine để khử trùng toàn bộ nước thải sinh hoạt. Chất lượng nước thải đầu ra đạt quy 

định QCVN 40:2011/BTNMT, cột B. 

Tính toán bể tự hoại cho 600 nhân viên: 

Kích thước ngăn lưu bùn: 

W1 = A x N x tb/1000 (m3) 

Trong đó: 

A: Hệ số phát thải cặn lắng: A = 0,4 lít/người/ngày N: Số nhân viên: N = 600 người 

t1: Thời gian lưu bùn: 90 – 720 ngày, chọn t = 180 ngày 

W1 = 43.2m3, Chọn W1 = 45 m3. 

-  Kích thước mỗi ngăn lắng: 

W2 = Q * t2 

Trong đó: 

- Q: Lưu lượng nước thải phát sinh từ nhà vệ sinh vào hầm tự hoại xử lý, không bao 

gồm nước rửa chân tay của công nhân, Q = 10,8 m3/ngày 

- t2: thời gian lưu nước, t2 = 1 ngày W2 = 10,8 m3, Chọn W2 = 11 m3 

-  Kích thước mỗi ngăn lọc sinh học ky khí: 

W3 = Q * t3 

Trong đó: 

Q: Lưu lượng nước thải phát sinh từ nhà vệ sinh vào hầm tự hoại xử lý, không 

bao gồm nước rửa chân tay của công nhân, Q = 10,8 m3/ngày 

t3: thời gian lưu nước, t3 = 1 ngày W3 = 10,8 m3, Chọn W3 = 11 m3 

Tổng thể tích bể tự hoại: W = W1 + W2 + W3 = 67 m3. Chọn W = 70 m3 
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Kết luận: Bể tự hoại với tổng thể tích nhỏ nhất là 70 m3 để đảm bảo xử lý nước 

thải sinh hoạt cho 600 công nhân viên. 

Chủ đầu tư đã xây dựng 06 bể tự hoại 5 ngăn với mỗi bể tự hoại có dung tích 

24,3 m3/bể. Tổng thể tích của 06 bể tự hoại hiện hữu là 145,8 m3 > 70 m3 đảm bảo khả 

năng xử lý. 

• Khối lượng hóa chất (Clorine) sử dụng cho xử lý: 

Theo tiêu chuẩn XDVN 51:2008, hàm lượng chlorine hoạt tính trong nước thải từ 

3- 8 mg/l, chọn C = 3,5 mg/l 

Sử dụng chlorine dạng bột CaOCl2 nồng độ 70%. Lượng chlorine sử dụng trong 

1 ngày là:  

Lượng Chlorine sử dụng = *145,8 𝑚3× 3,5 𝑚𝘨/l)x 70% = 7,29 (kg/ngày) = 2,2 

(tấn/năm) 

Bảng 3. 3. Thông số kỹ thuật của bể tự hoại 5 ngăn 

STT Tên hoá chất 
Thành phần 

hóa hQc 
Đơn vị 

Mục đích sử 

dụng 

Khối 

lượng 

1 Chlorine CaOCl2 Tấn/ năm Xử lý nước thải 2,2 

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

Bảng 3. 4. Hệ thống xử lý khí thải 

STT Hệ thống Công trình xử lý 

1 

 

Hệ thống xử lý bụi từ quá 

trình gia công 

01 Hệ thống xử lý bụi từ quá trình gia công 

và chà nhám - Bụi hệ số 1 công suất 90.000 

m3/giờ (Xưởng 1) 

01 Hệ thống xử lý bụi từ quá trình gia công 

và chà nhám - Bụi hệ số 2 công suất 120.000 

m3/giờ (Xưởng 1) 

  

01 Hệ thống xử lý bụi từ quá trình gia công 

và chà nhám - công suất 90.000 m3/giờ 

(Xưởng 3) 

 

 

 

Hệ thống xử lý bụi từ quá 

trình chà nhám 

01 Hệ thống xử lý bụi từ quá trình chà nhám 

- Bụi hệ số 3 công suất 

48.000 m3/giờ (Xưởng 2) 

 

 

3 

Hơi dung môi tại buồng sơn 

03 Hệ thống xử lý hơi dung môi buồng sơn 

công suất 30.000 m3/giờ: Sơn lót và sơn 

hoàn thiện cho 4 buồng sơn tại tầng 1 xưởng 

2 (Mỗi hệ thống thu gom cho 2 buồng sơn) 

(Xưởng 2) 

  49 Hệ thống xử lý hơi dung môi buồng sơn 
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STT Hệ thống Công trình xử lý 

công suất 8.000 m3/giờ: Sơn lót và sơn hoàn 

thiện cho 11 buồng sơn tại tầng 2 xưởng 2 

(Mỗi ống thoát là 1 hệ thống, 1 buồng sơn có 

từ 4-6 hệ thống) (Xưởng 2) 

  

19 Hệ thống xử lý hơi dung môi buồng sơn 

công suất 2.000 m3/giờ: Sơn lót và sơn hoàn 

thiện cho 05 buồng sơn tại tầng 2 xưởng 3 

(Mỗi ống thoát là 1 hệ thống, 1 buồng sơn có 

từ 3-4 hệ thống) (Xưởng 3) 

4 Hệ thống xử lý hơi keo 
01 Hệ thống xử lý hơi keo công suất 16.000 

m3/giờ (Xưởng 2) 

5 
Hệ thống xử lý sơn 

chuyền sơn UV 

01 Hệ thống xử lý khí thải chuyền UV công 

suất 15.000 m3/giờ (Xưởng 2) 

 

2.1. Biện pháp giảm thiểu tác động do bụi gỗ từ quá trình gia công (cắt, cưa, bào, 

khoan,…) và chà nhám:  

Bụi và khí thải sinh ra chủ yếu từ các công đoạn gia công (cưa, cắt tỉa, khoan, 

…): Thành phần chủ yếu là bụi gỗ này có kích thước tương đối lớn và nặng, mặc dù 

khó phát tán ra xa nhưng cũng có một phần nhỏ các bụi lơ lửng này tồn tại trong 

không khí khu vực sẽ gây ảnh hưởng đến sức khoẻ của công nhân lao động trực tiếp 

tại phân xưởng này như là một số bánh về mắt, há hô hấp (xốn mắt, viêm mắt, viêm 

phổi,…). Thành phần bụi từ quá trình cưa chủ yếu là bụi thô có kích thước trên 10 µm; 

trong đó bụi từ cắt biên kích thước từ 10 – 50 µm. Bụi từ quá trình cưa, cắt chủ yếu sa 

lắng tại chỗ, ít phát tán vào không khí. 

2.1.1. Biện pháp giảm thiểu tác động do bụi gỗ từ quá trình gia công (cắt, cưa, 

bào, khoan,…) và chà nhám tại xưởng 1, xưởng 2, xưởng 3:  

Công ty đã lắp đặt 02 hệ thống xử lý bụi bằng Cyclone kết hợp túi vải công suất 

lần lượt là 90.000 m3/h và 120.000 m3/h để xử lý bụi từ quá trình gia công và chà 

nhám tại nhà xưởng 1 (Biên bản nghiệm thu và bàn giao công trình đính kèm phụ lục), 

lắp đặt 01 hệ thống xử lý bụi bằng túi vải công suất 48.000 m3/h để xử lý bụi từ quá 

trình gia công và quá trình chà nhám tại nhà xưởng 2. 

a. Hệ thống xử lý bụi bằng Cyclone kết hợp túi vải từ quá trình gia công và chà 

nhám tại nhà xưởng 1:  

Công ty đã lắp đặt 02 hệ thống xử lý bụi bằng Cyclone kết hợp túi vải từ quá 

trình gia công và chà nhám ở nhà xưởng 1 (Hệ thống xử lý bụi từ quá trình gia công và 

chà nhám - hệ 1 công suất 90.000 m³/giờ và Hệ thống xử lý bụi từ quá trình gia công 

và chà nhám - hệ 2 công suất 120.000 m³/giờ) (Biên bản nghiệm thu và bàn giao công 

trình đính kèm phụ lục). Quy trình xử lý như sau:  
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 Bụi gỗ    

     

 Hệ thống ống hút và 

chụp hút 

   

     

 Quạt hút    

     

 Cyclone  Phòng rũ bụi  

     

 Thiết bị lọc bụi túi vải  Thu gom bụi  

     

 Ống thoát    

Hình 3. 4. Sơ đồ hệ thống xử lý bụi từ quá trình gia công và chà nhám tại xưởng 1. 

Thuyết minh công nghệ:  

Khí thải lẫn bụi gỗ từ quá trình gia công (cắt, cưa, khoan,..) và chà nhám được 

thu gom về hệ thống xử lý tập trung thông qua chụp hút, đường ống và quạt hút vào 

Cyclone. Chụp hút là chụp hút cố định và hở được bố trí các tại các máy móc gia công 

chi tiết và chà nhàm. Sau khi được đưa vào cyclone, dòng khí sẽ chuyển động xoắn ốc 

theo dạng hình tròn. Đây là nơi xảy ra sự tách biệt. Do vận tốc khí càng ngày càng 

tăng, gây ra bởi lực ly tâm, các hạt bụi trong khi có kích thước lớn được đầy xuyên 

tâm hướng tới thành cyclone. Điều này xảy ra với tất cả các hạt có kích thước ≥ 

500µm, do vượt quá lực ly tâm. Các hạt bụi đó khi va chạm vào thành nó sẽ di chuyển 

chậm lại do lực ma sát và các hạt đó sẽ được tách ra khỏi dòng khí và bị đẩy xuống; từ 

đó các hạt rắn tách khỏi cyclone tại đầu ra bụi và rơi xuống ngăn chứa bụi phía dưới và 

bụi tiếp tục rơi xuống phía dưới (phòng rũ bụi).  

Tại Cyclone, sau khi tách có hạt bụi có kích thước lớn thì còn lại những hạt bụi 

có kích thước nhỏ. Những hạt bụi này sẽ được thu theo ống trung tâm dưới tác dụng 

của quạt hút đầy sang hệ thống lọc bụi bằng túi vải.  

Các hạt bụi có kích thước nhỏ sẽ được dẫn tới buồng lọc. Tại đây khí thải luân 
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chuyển theo sức hút của quạt đi qua các túi vải. Bụi và tạp chất bị giữ lại trên bề mặt 

túi và khísạch bay ra ngoài. Khi ngưng hoạt động của quạt sẽ làm túi xẹp lại, chúng ta 

cần gõ nhẹ và các túi, bụi rơi xuống phễu bên dưới được gom lại và định kỳ được thu 

gom ra ngoài. Hiệu quả xử lý bụi đạt từ 92-97%, kể cả các loại bụi có kích thước nhỏ 

hơn 5µm. Bụi sau khi thu hồi được chuyển giao cho đơn vị chức năng thu gom và xử 

lý theo quy định.  

Thông số công trình của HTXL bụi gỗ từ công đoạn gia công và chà nhám thực 

tế tại xưởng 1 đã lắp đặt được trình bày như sau:  

Bảng 4. 1. Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom và xử lý bụi từ quá trình gia 

công và chà nhám tại xưởng 1 

TT Hạng mục Thông số kỹ thuật Tình trạng thiết bị 

A Hệ thống xử lý bụi từ quá trình gia công và chà nhám 

- hệ 1 công suất 90.000 m³/giờ  

Hoạt động tốt, 90% 

1 Hệ thống chụp hút 01 hệ thống  

- Kích thước: D x R = 0,35m x 

0,7m  

- Vật liệu: Thép CT3 tại khu vực 

gia công  

 

2 Ống thu gom  - Inox/thép không rỉ, Ø250-800mm. 

01 hệ thống  

 

3 Quạt hút Số lượng: 01 cái với công suất 

75HP-55KW 

Lưu lượng: 90 000 m³/h  

 

4 Cyclon đứng  Số lượng: 01 cyclon  

Kích thước: D x H: Ø2300mm x 

4800mm  

 

5 Phòng rũ bụi thô  Kích thước: 

L10500×W2400×H5000  

Số lượng: 1 phòng  

 

 Ống dẫn khí có 

kích thước nhỏ 

Đường kính 1000mm. 

Vật liệu: Tôn hoa sen  
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TT Hạng mục Thông số kỹ thuật Tình trạng thiết bị 

sang bồn xử lý bụi 

bằng túi vải  

 

 Thiết bị lọc bụi túi 

vải 

Kích thước: DxRxC = 2600mm x 

2100mm x 5150mm  

Kích thước 1 túi vải: ĐK x D = 

Ø200mm x 3000mm  

Số lượng túi vải: 80 túi vải  

 

B Hệ thống xử lý bụi từ quá trình gia công và chà nhám 

- hệ 2 công suất 120.000 m³/giờ  

Hoạt động tốt, 90% 

1 Hệ thống chụp hút  02 hệ thống  

Kích thước: D x R = 0,35m x 0,7m  

Vật liệu: Thép CT3 tại khu vực gia 

công  

Đã lắp, mới 100%, 

xuất xứ Việt Nam  

2 Ống thu gom  

 

Inox/thép không rỉ, Ø250-800mm.  

02 hệ thống  

 

3 Quạt hút  

 

Số lượng: 02 cái với công suất: 

50HP 37.5kW  

Lưu lượng: 60 000 m³/h  

Số lượng: 02 cyclon 

 

4 Cyclon đứng  

 

Số lượng: 02 cyclone 

Kích thước cyclone 1: D x H: 

Ø2300mm x 4800mm  

Kích thước cyclone 2: D x H: 

Ø2000mm x 4600mm 

 

5 Phòng rũ bụi thô Kích thước: 

L10500×W2400×H5000  

Số lượng: 1 phòng  

 

6 Ống dẫn khí có 

kích thước nhỏ 

sang bồn xử lý bụi 

Đường kính 700mm.  

Vật liệu: Tôn hoa sen  
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TT Hạng mục Thông số kỹ thuật Tình trạng thiết bị 

bằng túi vải  

7 Thiết bị lọc bụi túi 

vải  

Kích thước: DxRxC 2100mm x 

5150mm = 4000mm x  

Kích thước 1 túi vải: ĐK x D = 

Ø200mm x 3000mm  

Số lượng túi vải: 120 túi vải 

 

 

  

  

  
 

Hình 3. 5. Hệ thống thu gom và xử lý bụi bằng Cyclon và túi vải tại xưởng 1. 
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b. Hệ thống xử lý bụi bằng túi vải từ quá trình gia công và chà nhám tại nhà 

xưởng 2: 

Công ty đã lắp đặt 01 hệ thống xử lý bụi bằng túi vải từ quá trình gia công và 

chà nhám ở nhà xưởng 2 (Hệ thống xử lý bụi từ quá trình gia công và chà nhám - hệ 3 

công suất 48.000 m³/giờ) (Biên bản nghiệm thu và bàn giao công trình đính kèm phụ 

lục).  

Quy trình xử lý như sau:  

 Bụi gỗ    

     

 Hệ thống ống hút và chụp hút    

     

 Quạt hút    

     

 Hệ thống lọc bụi bằng túi vải  Thu hồi bụi  

     

 Ống thoát    

Hình 3. 6. Sơ đồ hệ thống xử lý bụi từ quá trình gia công và chà nhám tại xưởng 2. 

Thuyết minh công nghê:  

Công ty bố trí các chụp hút tại khu vực chà nhám, chụp hút sẽ hút tất cả bụi qua 

các đường ống dẫn đưa về thiết bị lọc túi vải. Dưới tác dụng của quạt hút, dòng bụi và 

khíđược đưa qua các túi vải trong thiết bị lọc túi vải. Tại đây, các hạt bụi có kích thước 

lớn hơn kích thước lỗ của vật liệu lọc sẽ được giữ lại và định kỳ được thu gom ra 

ngoài.  

Dòng khí sau khi qua các túi vải sẽ được quạt hút đưa lên ống thoát phát thải ra 

ngoài môi trường đạt QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B với KP = 1,0; Kv = 1,0. Hiệu quả 

xử lý bụi đạt từ 92-97%, kể cả các loại bụi có kích thước nhỏ hơn 5µm. Bụi sau khi 

thu hồi được chuyển giao cho đơn vị chức năng thu gom và xử lý theo quy định.  

Thông số công trình của HTXL bụi gỗ từ công đoạn gia công và chà nhám thực 

tế tại xưởng 2 đã lắp đặt được trình bày như sau: 

Bảng 4. 2. Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom và xử lý bụi từ quá trình gia 

công và chà nhám tại xưởng 2 

TT Hạng mục Thông số kỹ thuật Tình trạng thiết bị 
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 Hệ thống xử lý bụi từ quá trình gia công và chà nhám 

- hệ 1 công suất 48.000 m³/giờ  

Hoạt động tốt, 90% 

1 Hệ thống chụp hút 01 hệ thống  

- Kích thước: D x R = 0,35m x 

0,7m  

- Vật liệu: Thép CT3 tại khu vực 

gia công  

 

2 Ống thu gom  - Inox/thép không rỉ, Ø250-400mm. 

01 hệ thống  

 

3 Quạt hút Số lượng: 01 cái với công suất 

40HP-30KW 

Lưu lượng: 48 000 m³/h  

 

4 Ống dẫn khí có 

kích thước nhỏ 

sang bồn xử lý bụi 

bằng túi vải  

Đường kính 400mm. 

Vật liệu: Tôn hoa sen  

 

5 Thiết bị lọc bụi túi 

vải 

Kích thước: DxRxC = 2500mm x 

1500mm x 6000mm  

Kích thước 1 túi vải: ĐK x D = 

Ø100mm x 2000mm  

Số lượng túi vải: 60 túi vải  

 

6 Ông thoát khí thải  

 

Đường kính D500mm. 

Chiều cao: 15m 

 

- Ngoài ra, Công ty còn chú trọng quản lý lượng bụi phát sinh từ các công đoạn 

sản xuất rơi vãi trực tiếp xuống sàn nhà làm ảnh hưởng đến môi trường, công nhân 

trực tiếp lao động. Công nhân tại các khâu sản xuất này sẽ thực hiện vệ sinh khu vực 

làm việc, quét dọn và thu gom lượng bụi này, lưu chứa trong các bao bì chứa và 

chuyển về khu vực lưu chứa CTR thông thường để tiếp tục được xử lý theo đúng quy 

định. Định kỳ thực hiện vào cuối mỗi buổi làm việc trong ngày. 

- Kiểm tra và lắp đặt, đấu nối các chụp hút, ống hút bụi vào hệ thống đường ống 

thu gom bụi chính, đảm bảo hút toàn bộ lượng bụi phát sinh trong nhà xưởng. 

- Trang bị quần áo, khẩu trang, mắt kín và phương tiện bảo hộ lao động cho nhân 

viên, đặc biệt là các thiết bị bảo hộ lao động chuyên dùng dành cho công nhân làm 

việc, tiếp xúc trực tiếp với bụi; tạo điều kiện cho nhân viên làm việc thoải mái, dễ chịu 

theo các quy định hiện hành của Bộ Lao động và Thương binh Xã hội. 
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- Tăng cường kiểm tra, nhắc nhở công nhân sử dụng trang bị bảo hộ lao động khi 

làm việc. 

- Công ty cam kết bụi môi trường không khí khu vực sản xuất nằm trong giới hạn 

cho phép của QCVN 02:2019/BYT và các quy định hiện hành. 

2.2. Biện pháp giảm thiểu tác động do khí thải từ quá trình phun sơn tại buồng 

sơn 

2.2.1. Biện pháp giảm thiểu tác động do khí thải từ quá trình phun sơn tại buồng 

sơn tại Xưởng 2 

a. Theo nội dung Giấy phép môi trường đã được cấp 

Tại Xưởng 2 nhà máy, mỗi buồng sơn có số lượng ống thoát khác nhau, dao 

động từ 4-6 ống thoát/buồng sơn. Cơ sở đã lắp đặt 15 buồng sơn và 51 hệ thống xử lý 

bụi và hơi dung môi từ quá trình sơn. Cơ sở sử dụng hoàn toàn 15 buồng sơn khô, sử 

dụng tấm lọc bụi sợi thuỷ tinh để thu hồi bụi để tránh phát sinh thêm lượng nước.  

Công ty đã lắp đặt 52 hệ thống thu gom, xử lý khí thải phát sinh từ công đoạn 

sơn để xử lý lượng khí thải phát sinh (Biên bản nghiệm thu và bàn giao công trình đính 

kèm phụ lục). Tất cả đều dùng có cùng sơ đồ công nghệ xử lý như sau:  

 Khí thải - hơi dung môi từ buồng sơn khô    

     

 Tấm lọc bụi sợi thủy tinh    

     

 Hệ thống ống thu gom, chụp hút    

     

 Hệ thống lọc bụi bằng túi vải  Định kỳ 

thay và 

chuyển giao 

xử lý CTNH 

 

    

 Quạt hút   

     

 Thiết bị có tấm lọc than hoạt tính    

     

 Ống thoát    

Hình 3. 7. Quy trình xử lý khí thải và hơi dung môi phát sinh tại công đoạn phun sơn 

khô thực tế tại cơ sở 
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Thuyết minh công nghê:  

Buồng sơn khô: bụi được giữ lại ở tấm lọc bụi sợi thuỷ tinh. Sau đó khí thải có 

hơi dung môi được dẫn qua tháp hấp phụ than hoạt tính. Định kỳ tấm lọc bụi sợi thuỷ 

tinh sẽ được thu gom xử lý CTNH.  

Ở tháp hấp phụ xảy ra quá trình hấp phụ các hơi dung môi này bằng than hoạt 

tỉnh, khí thải được đưa từ dưới tháp lên, giữa thân tháp có lắp đặt các lớp than hoạt 

tính để thực hiện quá trình hấp phụ. Nhờ lực hút của quạt ly tâm nên dòng khí thải 

được dẫn vào buồng lọc khí. Lúc này, không khi tiếp xúc với các khay lọc có bố trí lớp 

than hoạt tính cố định nhằm loại bỏ hoàn toàn dòng khí gây mùi. Yêu cầu kỹ thuật đối 

với các khay này đòi hỏi phải được bố trí sao cho có thể lọc tất cả dòng khí trong phạm 

vi tiết diện của buồng lọc. Thậm chí những vi khuẩn gây hại cũng có thể được giữ lại 

trên bề mặt lớp than hoạt tính này.  

Hệ thống xử lý khí thải bằng than hoạt tính có hiệu quả xử lý cao trong việc hấp 

thụ những chất khí dễ bay hơi, giữ lại chất khí gây ô nhiễm và thải ra môi trường 

nguồn khi sạch. Khí thải sau khi đi qua lớp than hoạt tính được thải ra ngoài môi 

trường thông qua ống phát thải Inox, D600, cao qua mái nhà xưởng. Khí thải sau khi 

qua hệ thống xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (Kv=1, Kp theo lưu lượng của 

nguồn thải) và QCVN 20:2009/BTNMT.  

Định kỳ 6 tháng thay tấm than hoạt tính 1 lần để đảm bảo xử lý khí thải luôn 

nằm trong tiêu chuẩn xả thải. Ở mặt trước của bồn hấp phụ được thiết kế là cánh cửa 

để phục vụ cho quá trình mở ra để thay tấm than. Tấm than được thiết kế như dạng 

ngăn kéo, có thể kéo ra – đầy vào.  

Các thông số kỹ thuật của HTXL khí thải từ công đoạn sơn như sau:  

Bảng 4. 3. Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom và xử lý khí thải từ quá trình 

sơn tại buồng sơn khô đã lắp đặt 

TT Hạng mục Thông số kỹ thuật Số lượng 
Tình trạng 

thiết bị 

 Hệ thống xử lý hơi dung môi buồng sơn 

công suất 30.000 m³/giờ  

03 hệ thống Hoạt động tốt, 

90% 

1 Buồng sơn Kích thước buồng sơn: 04 

buồng sơn tại tầng trệt 

02 buồng 

sơn/01 hệ 

Đã lắp, mới 

100%, xuất xứ 
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TT Hạng mục Thông số kỹ thuật Số lượng 
Tình trạng 

thiết bị 

Xưởng 2  thống 

03 hệ thống 

Việt Nam 

2 Quạt hút  03 quạt hút công suất 

25HP/quạt  

Lưu lượng khí thải 30.000 

m³/h/ quạt 

01 quạt/hệ 

thống * 03 hệ 

thống  

 

 

3 Bồn hấp phụ  03 bồn  

Kích thước: D x R x C = 

700mm x 700mm x 

1000mm  

Vật liệu: Tôn 1.2mm hoa 

sen  

Mỗi bồn hấp phụ sẽ có 3 

khay than hoạt tính  

Kích thước: D x R x C = 

850mm x 700mm x 5mm 

Tấm than được để chéo  

01 bồn/hệ 

thống * 03 hệ 

thống 

 

4 Ống thoát khí 

thải  

Đường kính 700 mm.  

Vật liệu: Thép СТ3.  

Chiều cao 9 m  

01 ống/hệ 

thống * 03 hệ 

thống  

 

 

B Hệ thống xử lý hơi dung môi buồng sơn 

công suất 3.600 m³/giờ  

49 hệ thống  

 

Hoạt động tốt, 

90% 

1 Buồng sơn  Kích thước buồng sơn: 11 

buồng sơn tại tầng 2 Xưởng 

2:  

+ 09 buồng sơn: 04 ống thải 

= 36 ống thải  

+ 01 buồng sơn: 06 ống thải 

01 ống thải/ 

01 hệ thống * 

49 hệ thống  
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TT Hạng mục Thông số kỹ thuật Số lượng 
Tình trạng 

thiết bị 

= 06 ống thải  

+ 01 buồng sơn 07 ống thải 

07 ống thải  

2 Quạt hút 01 quạt hút công suất 

3HP/quạt  

Lưu lượng khí thải 3.600 

m³/h/ quạt  

01 quạt/ống 

thải/01 hệ 

thống * 49 hệ 

thống  

 

 

3 Bồn hấp phụ  49 bồn  

Kích thước: D x R x C = 

700mm x 1000mm x 

700mm  

Vật liệu: Tôn 1.2mm hoa 

sen  

Mỗi bồn hấp phụ sẽ có 3 

khay than hoạt tính  

Kích thước: D x R x C = 

850mm x 700mm x 5mm  

Tấm than được để chéo  

01 bồn/ống 

thải/hệ thống 

* 49 hệ thống 

 

 Ông thoát khí 

thải  

Đường kính 600 mm.  

Vật liệu: Thép CT3.  

Chiều cao 9 m  

01 ống thải hệ 

thống * 49 hệ 

thống  

 

(Nguồn: Công ty TNHH Nội thất You Chuang Việt Nam, 2024)  

Tính toán lương tấm lọc bụi sơi thuỷ tỉnh:  

Tấm lọc bụi sợi thủy tinh sẽ được sử dụng trong khoảng 1 tháng để hấp thụ bụi 

sơn phát sinh trong quá trình phun sơn tại buồng phun sơn, sau đó sẽ được thay bằng 

tấm lọc bụi sợi thủy tinh mới. Tấm lọc bụi sợi thủy tinh bão hòa sẽ được thu gom, lưu 

trữ trong kho chất thải nguy hại và chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom, xử 

lý theo đúng quy định của pháp luật. Khối lượng 1 tấm lọc bụi sợi thủy tinh khoảng 

1,2 kg. Số lượng buồng phun sơn là 15 buồng. Tần suất thu gom: 1 tháng/lần. Vì vậy, 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của cơ sở 

Trang 63 

khối lượng tấm lọc bụi sợi thủy tinh sử dụng tại cơ sở khoảng 216 kg/năm.  

Tính toán lượng than hoạt tính sử dụng:  

Khối lượng sơn sử dụng tại cơ sở tối đa khoảng 633,5 tấn/năm, tương đương 

1,79 tấn/ngày.  

Căn cứ vào phiếu an toàn hóa chất của các loại sơn và dung môi pha sơn do chủ 

đầu tư cung cấp, thành phần hóa chất chính của các loại hóa chất sử dụng như sau: 

Xylene (C8H10); Butyl cellosolve (C6H14O2); Propylene glycol (C3H8O2); Mono methyl 

ether (C4H10O2); Acetate; Butyl acetate (C6H12O2); Ethyl Acetate (C4H8O2).  

Sử dụng hệ số phát thải của WHO, 1993 để tính toán tải lượng khí thải phát 

sinh từ quá trình sơn. Báo cáo sẽ tham khảo hệ số sơn của WHO để đánh giá nhanh. 

Hệ số phát sinh VOC (trong đó có hợp chất dễ bay hơi là butyl acetate; propylene 

glycol; butyl cellosolve; Xylen; Butyl acetate; Ethyl acetate; Polyisocyanate) do sơn 

của WHO là 560 kg/tấn. Giả sử 1 tấn sơn sẽ sinh ra 560 kg VOC/tấn trong quá trình 

sơn. Hơi dung môi phát thải ra môi trường sẽ từ 2 quá trình:  

- Quá trình sơn: Hơi dung môi phát tán ra môi trường trong quá trình phun sơn 

do tia sơn không bám dính được vào bề mặt chi tiết. Lượng hơi dung môi này chiếm 

khoảng 80% lượng hơi dung môi phát thải.  

- Quá trình làm khô sơn (sấy): Trong quá trình này, hơi dung môi thoát ra khỏi 

bề mặt chi tiết (nhờ gió, nhiệt độ phòng). Lượng dung môi này chiếm khoảng 20% 

lượng hơi dung môi phát thải.  

Tải lượng VOC phát sinh tối đa từ quá trình sơn được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 4. 4. Tải lượng ô nhiễm VOC 

TT Chỉ tiêu Khối lượng (tấn/năm) Tải lượng (Kg/h) 

1 Butyl acetate 32,0 7,2 

2 Propylene glycol 32,0 7,2 

3 Butyl cellosolve 21,4 4,8 

4 Xylen 42,7 9,6 

5 Ethyl acetate 21,4 4,8 

6 Polyisocyanate 64,1 14,4 

 Tổng 213,4 47,9 

Tổng tải lượng hơi dung môi bay hơi là 47,9 kg/giờ. Trong đó, các hơi dung môi như 

n-butyl acetate; Xylen; Propylene glycol; Butyl cellosolve; Xylen; Ethyl acetate; 
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Polyisocyanate. Hiệu suất hấp phụ của than hoạt tính đạt 80%, vì vậy tổng lượng 

VOCs mà các tháp hấp phụ than hoạt tính có thể hấp phụ được khoảng 38,32 kg/giờ. 

Có 52 bồn chứa than hoạt tính và mỗi bồn than lấp 3 tấm lọc than hoạt tính. Như vậy, 

khối lượng tấm lọc than hoạt tính sử dụng khoảng 3.069 kg/năm. 

b. Phương án thay đổi so với Giấy phép môi trường: 

Hệ thống thu gom, quy trình công nghệ hệ thống xử lý bụi, khí thải từ quá trình 

sơn tại buồng sơn khô không thay đổi so với Giấy phép môi trường đã được cấp. 

Để đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Công ty đề xuất điều 

chỉnh gom ống của 49 hệ thống xử lý khí thải số 9 đến số 57 (nguồn số 08 đến nguồn 

số 56). Do đó, dòng khí thải sẽ giảm từ 49 dòng xuống còn 13 dòng khí thải đảm bảo 

việc quan trắc bụi, khí thải 

Ngoài ra, trong quá trình kiểm tra, Công ty nhận thấy thông số kỹ thuật của hệ 

thống xử lý không thay đổi so với Giấy phép môi trường đã được cấp, tuy nhiên lưu 

lượng đo đạc có thay đổi so với Giấy phép môi trường đã được cấp. 

Bảng 4. 5. Nội dung thay đổi hệ thống xử lý bụi, khí thải từ quá trình sơn tại 

buồng sơn khô so với Giấy phép môi trường đã được cấp 

TT Hạng mục 

Theo Giấy phép môi trường 

đã được cấp 
Theo phương án thay đổi 

Thông số kỹ 

thuật 
Số lượng 

Thông số kỹ 

thuật 
Số lượng 

 Hệ thống xử lý hơi dung môi 

buồng sơn  

49 hệ 

thống  

 49 hệ 

thống  

1 Buồng sơn  Kích thước buồng 

sơn: 11 buồng sơn 

tại tầng 2 Xưởng 

2:  

+ 09 buồng sơn: 

04 ống thải = 36 

ống thải  

+ 01 buồng sơn: 

06 ống thải = 06 

01 ống 

thải/ 01 hệ 

thống * 49 

hệ thống  

 

Kích thước 

buồng sơn: 11 

buồng sơn tại 

tầng 2 Xưởng 2: 

+ 09 buồng sơn: 

04 ống thải gom 

lại thành 01 ống 

thải = 09 ống 

thải  

13 ống 

thải/49 hệ 

thống 
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TT Hạng mục 

Theo Giấy phép môi trường 

đã được cấp 
Theo phương án thay đổi 

Thông số kỹ 

thuật 
Số lượng 

Thông số kỹ 

thuật 
Số lượng 

ống thải  

+ 01 buồng sơn 07 

ống thải 07 ống 

thải  

+ 01 buồng sơn: 

06 ống thải, gom 

03 ống thải 

thành 01 ống 

thải = 02 ống 

thải  

+ 01 buồng sơn 

07 ống thải, gom 

04 ống thải 

thành 01 ống 

thải và 03 ống 

thải thành 01 

ống thải = 02 

ống thải 

2 Quạt hút 01 quạt hút công 

suất 3HP/quạt  

Lưu lượng khí thải 

3.600 m³/h/ quạt  

01 

quạt/ống 

thải/01 hệ 

thống * 49 

hệ thống  

01 quạt hút công 

suất 3HP/quạt  

Lưu lượng khí 

thải 8.000 m³/h/ 

quạt  

01 

quạt/ống 

thải/01 hệ 

thống * 49 

hệ thống  

3 Bồn hấp phụ  49 bồn  

Kích thước: D x R 

x C = 700mm x 

1000mm x 700mm  

Vật liệu: Tôn 

1.2mm hoa sen  

Mỗi bồn hấp phụ 

sẽ có 3 khay than 

01 bồn/ống 

thải/hệ 

thống * 49 

hệ thống 

Không thay đổi Không thay 

đổi 
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TT Hạng mục 

Theo Giấy phép môi trường 

đã được cấp 
Theo phương án thay đổi 

Thông số kỹ 

thuật 
Số lượng 

Thông số kỹ 

thuật 
Số lượng 

hoạt tính  

Kích thước: D x R 

x C = 850mm x 

700mm x 5mm  

Tấm than được để 

chéo  

 Ông thoát 

khí thải  

Đường kính 600 

mm.  

Vật liệu: Thép 

CT3.  

Chiều cao 9 m  

01 ống thải 

hệ thống * 

49 hệ 

thống  

Đường kính 700 

mm -930mm.  

Vật liệu: Thép 

CT3. 

Chiều cao 

18,5m (tính từ 

mặt đ đất) 

Gom các ống 

thoát khí với số 

lượng 03 -04 

ống thành 01 

ống thoát khí. 

13 ống 

thải/49 hệ 

thống 

 

Về lưu lượng ống thoát khí của hệ thống xử lý sau khi gom ống: 

Bảng 4. 6. Bảng tính toán lưu lượng ống thoát khí sau khi gộp 

  

Vđo đạc thực tế 

(m/s) 

Đường 

kính  

(d - mm) 

Lưu 

lượng 

thực tế L 

(m3/h) 

Tổn 

thất sau 

khi gộp 

ống 

30-40% 

Vận tốc 

(V) qua 

sau khi 

gộp ống 

còn lại 

(giảm 

20%) 

(m/s)  

Lưu 

lượng 

mỗi ống 

sau khi 

qua ống 

góp 

D930mm 

(m3/giờ 

- làm 

tròn) 

Lưu 

lượng 

của 

HTXL 

ống 

thoát 

D930mm 

(m3/giờ) 
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Vđo đạc thực tế 

(m/s) 

Đường 

kính  

(d - mm) 

Lưu 

lượng 

thực tế L 

(m3/h) 

Tổn 

thất sau 

khi gộp 

ống 

30-40% 

Vận tốc 

(V) qua 

sau khi 

gộp ống 

còn lại 

(giảm 

20%) 

(m/s)  

Lưu 

lượng 

mỗi ống 

sau khi 

qua ống 

góp 

D930mm 

(m3/giờ 

- làm 

tròn) 

Lưu 

lượng 

của 

HTXL 

ống 

thoát 

D930mm 

(m3/giờ) 

3 ống 

thoát vào 

1 ống 

góp 

chung 

8,2 700 11.355 3.406 6,56 8.000 

24.000 8,2 700 11.355 3.406 6,56 8.000 

8,2 700 11.355 3.406 6,56 8.000 

4 ống 

thoát vào 

1 ống 

góp 

chung 

8,2 700 11.355 3.406 6,56 8.000 

32.000 
8,2 700 11.355 3.406 6,56 8.000 

8,2 700 11.355 3.406 6,56 8.000 

8,2 700 11.355 3.406 6,56 8.000 

Theo Kỹ thuật thông gió - GS. Trần Ngọc Chấn - NXB Xây dựng và thiết kế 

thông gió Công nghiệp -  Hoàng Thị Hiền - NXB Xây dựng thì lưu lượng hút được xác 

định dựa vào đường kính ống hút và vận tốc hút theo công thức:  

      (m3/h)  

Trong đó:  

+ v: Vận tốc ống hút,  vận tốc đo đạc: v = 8,2m/s  

+ d: Đường kính ống hút (m) 

Theo thông số kỹ thuật của nhà sản xuất thì quạt hút có công suất 3HP. Theo 

thông số của nhà cung cấp Huifeng, tương ứng với quạt hút 3 HP thì lưu lượng tối đa 

là 15.000 m3/giờ. Sau khi hút qua hệ thống xử lý khí thải, gom đường ống thì lưu 

lượng thoát khí tương ứng khoảng 8.000 m3/giờ. Như vậy với 03 ống thoát gom thành 

01 ống thì lưu lượng khoảng 24.000 m3/giờ và 04 ống thoát gom thành 01 ống thì lưu 

lượng khoảng 32.000 m3/giờ. 

2.2.2. Biện pháp giảm thiểu tác động do khí thải từ quá trình phun sơn tại buồng 

sơn tại tầng 2 Xưởng 3 

Tại tầng 2 Xưởng 3, Nhà máy sẽ trang bị 05 buồng sơn, trong đó 04 buồng sơn 

có 04 hệ thống xử lý/buồng được gom về 01 ống thoát/buồng và 01 buồng sơn có 03 
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hệ thống xử lý được gom về 01 ống thoát. Cơ sở sẽ sử dụng 05 buồng sơn khô, sử 

dụng tấm lọc bụi sợi thuỷ tinh để thu hồi bụi để tránh phát sinh thêm lượng nước. 

Sơ đồ công nghệ xử lý như sau:  

 Khí thải - hơi dung môi từ buồng sơn khô    

     

 Tấm lọc bụi sợi thủy tinh    

     

 Hệ thống ống thu gom, chụp hút    

     

 Hệ thống lọc bụi bằng túi vải  Định kỳ 

thay và 

chuyển giao 

xử lý CTNH 

 

    

 Quạt hút   

     

 Thiết bị có tấm lọc than hoạt tính    

     

 Ống thoát    

Hình 3. 8. Quy trình xử lý khí thải và hơi dung môi phát sinh tại công đoạn phun sơn 

khô thực tế tại cơ sở 

Thuyết minh công nghê:  

Buồng sơn khô: bụi được giữ lại ở tấm lọc bụi sợi thuỷ tinh. Sau đó khí thải có 

hơi dung môi được dẫn qua tháp hấp phụ than hoạt tính. Định kỳ tấm lọc bụi sợi thuỷ 

tinh sẽ được thu gom xử lý CTNH.  

Ở tháp hấp phụ xảy ra quá trình hấp phụ các hơi dung môi này bằng than hoạt 

tỉnh, khí thải được đưa từ dưới tháp lên, giữa thân tháp có lắp đặt các lớp than hoạt 

tính để thực hiện quá trình hấp phụ. Nhờ lực hút của quạt ly tâm nên dòng khí thải 

được dẫn vào buồng lọc khí. Lúc này, không khi tiếp xúc với các khay lọc có bố trí lớp 

than hoạt tính cố định nhằm loại bỏ hoàn toàn dòng khí gây mùi. Yêu cầu kỹ thuật đối 

với các khay này đòi hỏi phải được bố trí sao cho có thể lọc tất cả dòng khí trong phạm 

vi tiết diện của buồng lọc. Thậm chí những vi khuẩn gây hại cũng có thể được giữ lại 
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trên bề mặt lớp than hoạt tính này.  

Hệ thống xử lý khí thải bằng than hoạt tính có hiệu quả xử lý cao trong việc hấp 

thụ những chất khí dễ bay hơi, giữ lại chất khí gây ô nhiễm và thải ra môi trường 

nguồn khi sạch. Khí thải sau khi đi qua lớp than hoạt tính được thải ra ngoài môi 

trường thông qua ống phát thải Inox, D600, cao qua mái nhà xưởng. Khí thải sau khi 

qua hệ thống xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (Kv=1, Kp theo lưu lượng của 

nguồn thải) và QCVN 20:2009/BTNMT.  

Định kỳ 6 tháng thay tấm than hoạt tính 1 lần để đảm bảo xử lý khí thải luôn 

nằm trong tiêu chuẩn xả thải. Ở mặt trước của bồn hấp phụ được thiết kế là cánh cửa 

để phục vụ cho quá trình mở ra để thay tấm than. Tấm than được thiết kế như dạng 

ngăn kéo, có thể kéo ra – đầy vào.  

Các thông số kỹ thuật của HTXL khí thải từ công đoạn sơn như sau:  

Bảng 4. 7. Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom và xử lý khí thải từ quá trình 

sơn tại buồng sơn khô tại tầng 2 Xưởng 3 

TT Hạng mục Thông số kỹ thuật Số lượng 

1 Buồng sơn  Kích thước buồng sơn: 05 

buồng sơn tại tầng 2 Xưởng 

3: 

+ 04 buồng sơn: 04 ống 

thải/buồng của 04 buồng 

thoát ra 01 ống thải/buồng = 

04 ống thải  

+ 01 buồng sơn: 03 ống thải 

của buồng này thoát ra 01 

ống thải = 01 ống thải  

05 ống thải/05 

buồng sơn 

2 Quạt hút 01 quạt hút công suất 1-

2HP/quạt  

Lưu lượng khí thải 2.000 

m³/h/ quạt  

01 quạt/ống thải/01 

hệ thống * 19 hệ 

thống  

3 Bồn hấp phụ  Kích thước: D x R x C = 

700mm x 1000mm x 700mm  

19 bồn 
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TT Hạng mục Thông số kỹ thuật Số lượng 

Vật liệu: Tôn 1.2mm hoa sen  

Mỗi bồn hấp phụ sẽ có 3 

khay than hoạt tính  

Kích thước: D x R x C = 

850mm x 700mm x 5mm  

Tấm than được để chéo 

 Ông thoát khí thải  Đường kính 700 mm -

930mm.  

Vật liệu: Thép CT3. 

Chiều cao 18,5m (tính từ 

mặt đất) 

05 ống thải/19 hệ 

thống (05 buồng 

sơn) 

Tính toán lương tấm lọc bụi sơi thuỷ tỉnh:  

Tấm lọc bụi sợi thủy tinh sẽ được sử dụng trong khoảng 1 tháng để hấp thụ bụi 

sơn phát sinh trong quá trình phun sơn tại buồng phun sơn, sau đó sẽ được thay bằng 

tấm lọc bụi sợi thủy tinh mới. Tấm lọc bụi sợi thủy tinh bão hòa sẽ được thu gom, lưu 

trữ trong kho chất thải nguy hại và chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom, xử 

lý theo đúng quy định của pháp luật. Khối lượng 1 tấm lọc bụi sợi thủy tinh khoảng 

1,2 kg. Số lượng buồng phun sơn là 5 buồng. Tần suất thu gom: 1 tháng/lần. Vì vậy, 

khối lượng tấm lọc bụi sợi thủy tinh sử dụng tại cơ sở khoảng 72 kg/năm.  

Tính toán lượng than hoạt tính sử dụng:  

Khối lượng sơn sử dụng tại khu vực sơn mẫu khoảng 100 kg/ngày.  

Căn cứ vào phiếu an toàn hóa chất của các loại sơn và dung môi pha sơn do chủ 

đầu tư cung cấp, thành phần hóa chất chính của các loại hóa chất sử dụng như sau: 

Xylene (C8H10); Butyl cellosolve (C6H14O2); Propylene glycol (C3H8O2); Mono methyl 

ether (C4H10O2); Acetate; Butyl acetate (C6H12O2); Ethyl Acetate (C4H8O2).  

Sử dụng hệ số phát thải của WHO, 1993 để tính toán tải lượng khí thải phát 

sinh từ quá trình sơn. Báo cáo sẽ tham khảo hệ số sơn của WHO để đánh giá nhanh. 

Hệ số phát sinh VOC (trong đó có hợp chất dễ bay hơi là butyl acetate; propylene 

glycol; butyl cellosolve; Xylen; Butyl acetate; Ethyl acetate; Polyisocyanate) do sơn 

của WHO là 560 kg/tấn. Giả sử 1 tấn sơn sẽ sinh ra 560 kg VOC/tấn trong quá trình 

sơn. Hơi dung môi phát thải ra môi trường sẽ từ 2 quá trình:  
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- Quá trình sơn: Hơi dung môi phát tán ra môi trường trong quá trình phun sơn 

do tia sơn không bám dính được vào bề mặt chi tiết. Lượng hơi dung môi này chiếm 

khoảng 80% lượng hơi dung môi phát thải.  

- Quá trình làm khô sơn (sấy): Trong quá trình này, hơi dung môi thoát ra khỏi 

bề mặt chi tiết (nhờ gió, nhiệt độ phòng). Lượng dung môi này chiếm khoảng 20% 

lượng hơi dung môi phát thải.  

Tải lượng VOC phát sinh tối đa từ quá trình sơn mẫu được trình bày trong bảng 

sau: 

Bảng 4. 8. Tải lượng ô nhiễm VOC 

TT Chỉ tiêu Khối lượng (tấn/năm) Tải lượng (Kg/h) 

1 Butyl acetate 1,79 0,40 

2 Propylene glycol 1,79 0,40 

3 Butyl cellosolve 1,20 0,27 

4 Xylen 2,39 0,54 

5 Ethyl acetate 1,20 0,27 

6 Polyisocyanate 3,58 0,80 

 Tổng 11,93 2,68 

Tổng tải lượng hơi dung môi bay hơi là 2,68 kg/giờ. Trong đó, các hơi dung môi như 

n-butyl acetate; Xylen; Propylene glycol; Butyl cellosolve; Xylen; Ethyl acetate; 

Polyisocyanate. Hiệu suất hấp phụ của than hoạt tính đạt 80%, vì vậy tổng lượng 

VOCs mà các tháp hấp phụ than hoạt tính có thể hấp phụ được khoảng 2,14 kg/giờ. Có 

19 bồn chứa than hoạt tính và mỗi bồn than lấp 3 tấm lọc than hoạt tính. Như vậy, khối 

lượng tấm lọc than hoạt tính sử dụng khoảng 2.600 kg/năm. 

2.3. Biện pháp giảm thiểu tác động do hơi keo từ quá trình dán keo 

Nhà máy đã lắp đặt 01 hệ thống xử lý hơi keo từ quá trình sản xuất công suất 

16.000m³/giờ. Quy trình xử lý như sau: 

 Khí thải - hơi dung môi từ dán keo    

     

 Hệ thống ống thu gom, chụp hút    
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 Quạt hút    

     

 Thiết bị có tấm lọc than hoạt tính  Than hoạt tính xử lý CTNH 

     

 Ống thoát    

Hình 3. 9. Quy trình xử lý bụi và hơi dung môi phát sinh tại công đoạn dán keo 

Thuyết minh quy trình xử lý:  

Tại khu vực keo phát sinh hơi keo, Chủ đầu tư đã lắp đặt các chụp hút tại điểm 

phát sinh, sau đó sẽ được thu gom về hệ thống xử lý hơi keo bằng phương pháp hấp 

phụ thông qua hệ thống đường ống PVC D250 và D400.  

Ở tháp hấp phụ xảy ra quá trình hấp phụ các hơi dung môi này bằng than hoạt 

tính, khí thải được đưa từ dưới tháp lên, giữa thân tháp có lắp đặt các lớp than hoạt 

tính để thực hiện quá trình hấp phụ. Nhờ lực hút của quạt ly tâm nên dòng khí thải 

được dẫn vào buồng lọc khí. Lúc này, không khi tiếp xúc với các khay lọc có bố trí lớp 

than hoạt tính cố định nhằm loại bỏ hoàn toàn dòng khí gây mùi. Yêu cầu kỹ thuật đối 

với các khay này đòi hỏi phải được bố trí sao cho có thể lọc tất cả dòng khí trong phạm 

vi tiết diện của buồng lọc. Thậm chí những vi khuẩn gây hại cũng có thể được giữ lại 

trên bề mặt lớp than hoạt tính này.  

Hệ thống xử lý khí thải bằng than hoạt tính có hiệu quả xử lý cao trong việc hấp 

thụ những chất khí dễ bay hơi, giữ lại chất khí gây ô nhiễm và thải ra môi trường 

nguồn khí sạch. Khí thải sau khi đi qua lớp than hoạt tính được thải ra ngoài môi 

trường thông qua ống phát thải Inox, D600, cao qua mái nhà xưởng. Khí thải sau khi 

qua hệ thống xử lý đạt và QCVN 20:2009/BTNMT.  

Bảng 4. 9. Thông số kỹ thuật của HTXL hơi dung môi từ công đoạn dán keo 

TT Công trình Thông số Số lượng 

1 Ông hút khí Ống nhánh D250  

Ống chính D400  

01 hệ thống  

2 Thiết bị hấp phụ 

bằng than hoạt tinh  

Kích thước: 1,2m x 1,0mx1,0m  

Vật liệu: Tôn 1.2mm hoa sen  

Bồn hấp phụ sẽ có 3 khay than hoạt 

01 hệ thống  
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TT Công trình Thông số Số lượng 

tính  

Kích thước: D x R x C = 1,2m x 

1,0m x 0,5m  

Tấm than được để chéo  

3 Quạt hút  Lưu lượng: 16.000 m³/giờ  

Công suất 13Hp - 380V  

01 hệ thống  

 

4 Ống thoát  Đường kính: 0,4 m  

Chiều cao: 15m  

01 hệ thống  

 

(Nguồn: Công ty TNHH Nội thất You Chuang Việt Nam, 2024)  

Tính toán lương than hoạt tính sử dung:  

Khối lượng than hoạt tính sử dụng cho HTXL hơi keo trong 01 năm là:  

 

M* = 0,175 kg hơi/kg than (Theo sổ tay quá trình và thiết bị công nghệ hóa chất 

tập 2)  

Nhà máy sử dụng than hoạt tính có độ xốp hấp phụ lớn E = 37%, đường kính 

của hạt than d = 0,004 m, khối lượng riêng xốp: Pk = 350-400 (kg/m³). Chọn Pk = 400 

kg/m³.  

Chọn chiều cao lớp than trong tháp hấp thụ chứa than hoạt tính là: h = 0,5 m  

Thể tích lớp than trong Tháp hấp thụ chứa than hoạt tính: 

 VThan = L x R x H = 1,2 x 1,0 x 0,5 ≈ 0,6 m3 

Khối lượng than sử dụng cho 01 lần: Mthan  1 lần =Vthan x Pk = 0 ,6 x  ≈ 240 

kg/lần 

Số lượng tấm lọc than bố trí trong 01 hộp lọc: 03 tấm  

Số lượng Tháp hấp thụ chứa than hoạt tính: 01 hộp  

Tổng khối lượng than sử dụng trong 1 lần: 56 × 3 × 1 = 720 (kg/lần)  

Tần suất thay than:  

 

2.4. Biện pháp giảm thiểu tác động khí thải từ chuyền UV 

Nhà máy đã lắp đặt 01 hệ thống công suất 15.000m³/giờ. 

Quy trình xử lý như sau:  
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 Khí thải từ chuyền UV    

     

 Hệ thống ống thu gom, chụp hút    

     

 Quạt hút    

     

 Bồn hấp phụ than hoạt tính  Than hoạt tính xử lý CTNH 

     

 Ống thoát    

Hình 3. 10.. Quy trình xử lý hơi dung môi phát sinh tại chuyền sơn UV 

Thuyết minh quy trình xử lý:  

Dưới tác động lực hút của quạt ly tâm, các dòng khí thải gây mùi được dẫn vào 

Tháp hấp phụ bằng than hoạt tính.  

Tại đây không khí sẽ được đi qua các khay lọc chứa than hoạt tính để loại bỏ 

các tạp chất gây mùi. Vị trí lắp đặt các khay than hoạt tính được bố trí sao cho có thể 

lọc tất cả các dòng khí nằm trong tiết diện của buồng lọc. Ngay cả những vi khuẩn gây 

hại vô tình bay trong luồng khí cũng bị than hoạt tính giữ chặt lại.  

Sau khoảng thời gian nhất định, các vật liệu than hoạt tính sẽ bão hòa và không 

hấp phụ được nữa. Đến lúc ấy, ta thay mới lớp than hoạt tính này (thường là định kỳ) 

để đảm bảo quá trình xử lý khí thải luôn nằm trong tiêu chuẩn xả thải.  

Hệ thống xử lý khí thải bằng than hoạt tính có hiệu quả xử lý cao trong việc hấp 

thụ những chất khí dễ bay hơi, giữ lại chất khí gây ô nhiễm và thải ra môi trường 

nguồn khi sạch. Khí thải sau khi đi qua lớp than hoạt tính được thải ra ngoài môi 

trường thông qua ống phát thải Inox, D600, cao qua mái nhà xưởng. Khí thải sau khi 

qua hệ thống xử lý đạt và QCVN 20:2009/BTNMT. 

Bảng 4. 10. Thông số kỹ thuật của HTXL hơi dung môi sơn chuyền sơn UV 

TT Công trình Thông số kỹ thuật 

1 Ông thu gom Tôn Hoa Sen, Ø120-400mm. Dày 0.8mm 

01 hệ thống 
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TT Công trình Thông số kỹ thuật 

2 Bồn hấp phụ bằng than hoạt 

tinh  

Số lượng: 01 Bồn  

Vật liệu: Tôn Hoa Sen dày 1.2mm 

Kích thước: D x R x H: 1m x 1m x 1m  

3 Quạt hút  Số lượng: 01 cái với công suất: 15HP - 10.5kW 

Lưu lượng: 15000-18000 m³/h 

4 Khay đựng than hoạt tính Số lượng: 6 khay - thiết kế so le nhau  

Kích thước mỗi khay: D x R x C: 1m x 0.6m x 

0.05m  

5 Ống thoát  Đường kính: 0,4 m  

Vật liệu: Tôn hoa sen  

Chiều cao: 15m  

(Nguồn: Công ty TNHH Nội thất You Chuang Việt Nam, 2024)  

Tính toán lượng than hoạt tính sử dung:  

Khối lượng than hoạt tính sử dụng cho HTXL hơi keo trong 01 năm là:  

 

M* = 0,175 kg hơi/kg than (Theo sổ tay quá trình và thiết bị công nghệ hóa chất 

tập 2)  

Nhà máy sử dụng than hoạt tính có độ xốp hấp phụ lớn E = 37%, đường kính 

của hạt than d = 0,004 m, khối lượng riêng xốp: Pk = 350-400 (kg/m³). Chọn Pk = 400 

kg/m³.  

Chọn chiều cao lớp than trong tháp hấp thụ chứa than hoạt tính là: h = 0,05 m  

Thể tích lớp than trong Tháp hấp thụ chứa than hoạt tính: 

 VThan = L x R x H = 1,0 x 0,6 x 0,05 ≈ 0,03 m3 

Khối lượng than sử dụng cho 01 lần: Mthan  1 lần =Vthan x Pk = 0 ,03 x 400 ≈ 12 

kg/lần 

Số lượng tấm lọc than bố trí trong 01 hộp lọc: 06 tấm  

Số lượng Tháp hấp thụ chứa than hoạt tính: 01 hộp  

Tổng khối lượng than sử dụng trong 1 lần: 56 × 6 × 1 = 72 (kg/lần)  

Tần suất thay than:  
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2.4. Biện pháp giảm thiểu tác động môi trường không khí từ các nguồn khác 

a. Bụi, khí thải từ các phương tiện vận tải ra vào nhà máy 

Để giảm thiểu tác động do bụi, khí thải từ các phương tián vận chuyển, Công ty 

đã thực hiện các biện pháp sau: 

- Biện pháp quản lý: 

  Đối với xe chở hàng của nhà máy, người phụ trách lái xe phải được học đầy đủ 

các luật về giao thông và các quy định về vận chuyển. Lái xe được giao trách nhiệm 

chăm sóc và quản lý xe cụ thể. 

  Đối với các phương tiện là xe máy ra vào nhà máy phải tắt máy, dắt bộ. 

  Khi ký hợp đồng vận chuyển yêu cầu các chủ xe phải đảm bảo về tình trạng kỹ 

thuật của xe, trình độ lái xe, chấp hành các quy định về môi trường cũng như các quy 

định khác về vận chuyển hàng hóa và giao thông. 

  Bố trí bãi đậu xe hợp lý trong khuôn viên nhà máy. 

  Vệ sinh, thu dọn đất cát trong khuôn viên. 

  Phun nước sân bãi giảm bụi và hơi nóng do khả năng hấp thu nhiệt của bê tông 

gây ra, nhất là vào mùa nắng. 

  Duy trì diện tích cây xanh xung quanh nhà máy nhằm hạn chế phát tán bụi và 

khí thải ra môi trường, đồng thời tạo cảnh quan và điều hòa vi khí hậu khu vực nhà 

máy. 

- Biện pháp kỹ thuật: 

  Xe của nhà máy được kiểm tra kỹ thuật định kỳ, bảo dưỡng đúng kỹ thuật, đảm 

bảo các thông số khói thải của xe đạt yêu cầu quy định về môi trường. 

   Xe chở đúng tải trọng và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về giao thông 

như chằng, neo đảm bảo an toàn, thời gian lưu thông, phủ bạt chống bụi, không bóp 

còi nơi cần yên tĩnh. 

  b. Mùi từ nhà vệ sinh 

Đối với bụi phát sinh từ quá trình vận chuyển, bốc dỡ nguyên liệu, Công ty sẽ áp 

dụng các biện pháp giảm thiểu tác động bao gồm: 

- Nguyên liệu nhập về, sản phẩm xuất xưởng của nhà máy đã được đóng gói theo 

đúng quy cách, cẩn thận. 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân như găng tay, khẩu trang,… 
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- Bố trí hệ thống làm mát và thông gió nhà xưởng để giảm thiểu bụi bên trong 

khu vực sản xuất. 

- Hệ thống giao thông, sân đường nội bộ, kho chứa đã được bê tông hóa. 

- Duy trì diện tích cây xanh khu vực bao quanh phân xưởng sản xuất để cải thiện 

điều kiện vi khí hậu và chất lượng môi trường không khí. 

c. Kiểm soát ô nhiễm không khi từ hoạt động nhập kho, lưu trữ và xuất kho nguyên 

vật liệu phục vụ sản xuất 

Việc nhập các nguyên vật liêu sẽ được bổ trí hợp lý về thời gian và không gian 

như: 

- Không nhập kho vào thời tiết xấu, gió mạnh, chỉ nhập kho các nguyên liáu đã 

chọn vào vị trí chứa thích hợp. 

- Không nhập và xuất nguyên vật liệu quá nhiều: Dự kiến các loại nguyên vật 

liệu cần thiết sẽ được xuất và nhập kho đủ dùng. 

- Thiết kế nhà kho và nhà chứa phải hợp lý: Đường nội bộ vào kho chứa phải 

đảm bảo phân phối sản phẩm, khu vực sản xuất có trang thiết bị phải đảm bảo hai bên 

các thiết bị trống ít nhất khoảng 10m đế xe vào. 

- Quá trình nhập kho và xuất kho nguyên vật liệu sẽ được công ty sử dụng xe 

nâng do đó sẽ hạn chế được ảnh hưởng đến công nhân lao động. 

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường: 

CTR phát sinh tại nhà máy được thu gom và xử lý đúng theo Nghị định 

08/2022/NĐ-CP và Thông tư số 02/2022/TT – BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 

của Bộ trường Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường.  

Các loại chất thải được phân loại ngay tại Cơ sở, tái sử dụng hoặc lưu trữ trong 

những khu vực riêng và chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom xử lý phù hợp 

với từng loại chất thải. 

3.1. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn sinh hoạt:  

Phân loại rác thải theo quy định thời gian tới là 03 loại. Mỗi loại đựng trong 01 

thùng rác, 3 thùng đặt kế nhau tại mỗi vị trí bố trí.  

Đối với chất thải thực phẩm và các loại phế liệu khác phát sinh từ khu vực nhà 

vệ sinh, văn phòng bao gồm bao bì, vỏ lon đựng nước giải khát, hộp đựng thức ăn, 

thức ăn thửa... Với khối lượng CTRSH phát sinh cho 600 người là khoảng 720 
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kg/ngày. Công ty bố trí các thùng rác ngay tại nơi phát sinh sau đó thu gom về kho 

chứa CTSH có mái che mưa nắng; kho chứa rác được tráng nền xi măng; tường và mái 

tole bao xung quanh và chứa trong 03 thùng chứa loại 660 lít có nắp đậy. Và giao cho 

đơn vị có chức năng thu gom định kỳ 01 lần/ ngày mang đi xử lý đúng quy định.  

Công ty hiện tại đã bố trí 01 kho chứa chất thải sinh hoạt có diện tích 60m². (Vị 

trí được thể hiện trong bản vẽ mặt bằng tổng thể). Chủ cơ sở duy trì tần suất thu gom 

01 lần/ngày để chuyển giao cho đơn vị thu gom xử lý theo quy định.  

Công ty đã ký hợp đồng với HKD Dịch vụ vệ sinh đô thị - vận tải Nguyễn Xuân 

Lộc để chuyển giao chất thải cho đơn vị thu gom, xử lý theo đúng quy định. 

3.2. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường:  

Công ty hiện tại đã bố trí 01 kho chứa chất thải công nghiệp có diện tích 60m². 

(Vị trí được thể hiện trong bản vẽ mặt bằng tổng thể). Chủ cơ sở duy trì tần suất thu 

gom để chuyển giao cho đơn vị thu gom xử lý theo quy định. 

Thường xuyên dọn dẹp, giám sát, lưu trữ, gọn gàng, tránh tràn ra bên ngoài khu 

vực.  

Công ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Long Trường Sinh để chuyển giao 

chất thải công nghiệp cho đơn vị thu gom, xử lý theo đúng quy định.  

Chủ Cơ sở tuân thủ theo các quy định của Nghị định 08/2022/NĐ-CP và Thông 

tư số 02/2022/TT-BTNMT quy định hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ 

môi trường.  

Lượng phát sinh chất thải công nghiệp phát sinh của cơ sở: 

Bảng 4. 11. Khối lương thành phần chất thải rắn công nghiệp phát sinh tại cơ sở 

TT Tên chất thải Mã chất thải 

Trạng 

thái tồn 

tại 

Số lượng 

(kg/năm) 

Ký hiệu phân 

loại 

1 Giấy carton, Bao 

bì thải các loại: 

nilon thải, bao bì 

giấy thải, phế liệu 

thải từ công đoạn 

đóng gói  

18 01 05 Rắn 3.468 TT-R 
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TT Tên chất thải Mã chất thải 

Trạng 

thái tồn 

tại 

Số lượng 

(kg/năm) 

Ký hiệu phân 

loại 

2 Bao bì (đã chứa 

chất khi thải ra 

không phải là 

CTNH) thải bằng 

vật liệu khác 

(như composite) 

Mút xốp.... 

18 01 11 Rắn 162 TT-R 

3 Các vật liệu mài 

thái khác với các 

loại trên (Giấy 

nhám đã qua sử 

dụng) 

07 03 17 Rắn 

 

1.464 TT 

 

4 Kim loại và hợp 

kim các loại 

không lẫn với 

CTNH (Ngũ kim, 

phụ kiện thải)  

11 04 03 Rắn 

 

810 TT-R 

5 Thành phần gồm 

mùn cưa, phoi 

bào, đầu mẫu, gỗ 

thừa, ván, gỗ dán 

vụn thải, bụi gỗ 

sau hệ thống xử 

lý bụi (trường 

hợp kết quả phân 

định là chất thải 

rắn công nghiệp 

thông thường)  

09 01 03 

 

Rắn 1.155.668,57 TT-R 

 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của cơ sở 

Trang 80 

TT Tên chất thải Mã chất thải 

Trạng 

thái tồn 

tại 

Số lượng 

(kg/năm) 

Ký hiệu phân 

loại 

 Tổng 1.161.572,57  

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại: 

Thành phần và khối lượng chất thải nguy hại được trình bày trong bảng sau:  

Bảng 4. 12. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh của cơ sở 

TT Tên chất thải 

Trạng 

thái tồn 

tại 

Mã CTNH 

Khối lượng phát sinh 

(kg/năm) 

Theo GPMT 

đã được cấp 

Tối đa 

1 
Bóng đèn huỳnh quang 

thải  
Rắn 16 01 06 9,2 9,2 

2 
Dầu động cơ, hộp số và 

bôi trơn tổng hợp thải  
Lỏng 17 02 03 11,0 11,0 

3 

Chất hấp thụ, vật liệu 

lọc, giẻ lau, vài bảo vệ 

thải bị nhiễm các thành 

phần nguy hại (giẻ lau, 

vài, bao tay nhiễm các 

thành phần nguy hại và 

màng lọc bụi sơn thải)  

Rắn 18 02 01 1.680,0 1.680,0 

4 

Bao bì cứng thải bằng 

nhựa (thùng chứa sơn, 

Rắn thùng chứa phụ 

gia...)  

Rắn 
18 01 03 

 
22,0 22,0 

5 

Bao bì cứng thải bằng 

kim loại (thùng chứa 

sơn, thùng chứa phụ 

gia...) 

Rắn 18 01 02 22,0 22,0 

6 Pin ắc quy thải  Rắn 19 06 01 7,3 7,3 

7 

Than hoạt tính đã qua 

sử dụng từ quá trình xử 

lý khí thải  

Rắn 12 01 04 3.073,8 5.673,8 

8 

Chất thải rắn từ quá 

trình xử lý khí thải có 

các thành phần nguy hại 

khác với các loại trên 

(Bông chống sơn)  

Rắn 05 02 09 374,4 446,4 
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TT Tên chất thải 

Trạng 

thái tồn 

tại 

Mã CTNH 

Khối lượng phát sinh 

(kg/năm) 

Theo GPMT 

đã được cấp 

Tối đa 

9 Hộp mực in thải  Rắn 08 02 04 3,7 3,7 

10 

Cặn sơn, sơn và véc ni 

thải có dung môi hữu 

cơ hoặc có thành phần 

nguy hại khác  

Rắn 08 01 01 1.800,0 1.800,0 

 Tổng cộng   7.003,4  9.675,4  

(Nguồn: Công ty TNHH Nội thất You Chuang Việt Nam, 2024)  

Phân loại và thu gom:  

Các loại CTNH: dầu nhớt, giẻ lau dính dầu, bóng đèn huỳnh quang, ac quy, giẻ 

lau...thu gom đến nơi quy định và ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để mang đi 

xửlý- tuân thủ theo hướng dẫn của Thông tư 02/2022/BTNMT của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường. Mỗi loại chất thải nguy hại sẽ được lưu trữ riêng vào các thùng chứa, có 

dán nhãn và viết tên chất thải, mã chất thải nguy hại.  

Phân loại CTNH, không để lẫn CTNH khác loại với nhau hoặc với chất thải 

khác; bổ trí nơi lưu giữ tạm thời CTNH an toàn, kho chứa có diện tích 10 m²; đóng 

gói, bảo quản CTNH theo chủng loại trong các bồn, thùng chứa, bao bì chuyên dụng 

đáp ứng các yêu cầu về an toàn, kỹ thuật, bảo đảm không rò rỉ, rơi vãi hoặc phát tán ra 

môi trường, có dán nhãn bao gồm các thông tin:  

- Tên CTNH, mã CTNH theo danh mục CTΝΗ.  

- Tên và dịa chỉ của chủ nguồn thải.  

- Mô tả về nguy cơ do chất thải có thể gây ra.  

- Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo TCVN 6707-2000 về CTNH.  

- Ngày bắt đầu được đóng gói, bảo quản.  

- Quy cách nhà chứa chất thải nguy hại:  

+ Công ty hiện tại đã bố trí 01 kho chứa chất thải nguy hại có diện tích 93m². 

(Vị trí được thể hiện trong bản vẽ mặt bằng tổng thể). Kho chứa đảm bảo khả năng lưu 

chứa nên tiếp tục sử dụng. Chủ cơ sở duy trì tần suất thu gom để chuyển giao cho đơn 

vị thu gom xử lý theo quy định.  

+ Kho lưu chứa CTNH được lắp đặt thêm ổ khóa và có gắn ký hiệu cảnh báo. 

Việc lưu giữ phải đảm bảo về tính an toàn: không bị rò rỉ, không bay hơi phát tán, 
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không chảy tràn (kín), bên ngoài có dán nhãn cảnh báo theo đặc tính nguy hại của chất 

thải, để riêng biệt theo từng loại trong kho bãi. Việc thu gom, đóng gói, dán nhãn là 

khâu có ý nghĩa, có tầm quan trọng đáng kể cho việc chọn lựa phương pháp xử lý phù 

hợp và đảm bảo an toàn trong lưu giữ, vận chuyển.  

Công ty cam kết sẽ thu gom, phân loại theo quy định theo Nghị định 

08/2022/NĐ-CP và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT quy định hướng dẫn chi tiết một 

số điều của Luật bảo vệ môi trường.  

Công ty đã ký hợp đồng với Chi nhánh xử lý chất thải – Công ty Cổ phần nước 

- Môi trường Bình Dương để chuyển giao chất thải công nghiệp cho đơn vị thu gom, 

xử lý theo đúng quy định. Tần suất thu gom theo khối lượng chất thải phát sinh.  

Công ty thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường và gửi báo cáo đến các 

cơ quan thẩm quyền theo đúng quy định tại Thông tư 02/2022/TT-BTNMT.  

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: 

Để giảm thiểu tiếng ồn, rung từ quá trình sản xuất, Chủ Dự án thực hiện các 

biện pháp sau: 

❖ Đối với tiếng ồn, rung do phương tiện giao thông:   

˗ Đối với xe của nhà máy, lái xe phải được học đầy đủ các luật về giao thông và 

các quy định về vận chuyển. Lái xe sẽ được giao trách nhiệm chăm sóc và quản lý xe 

cụ thể. 

˗ Khi ký hợp đồng vận chuyển yêu cầu các chủ xe phải đảm bảo về tình trạng kỹ 

thuật xe, trình độ lái xe, chấp hành các quy định về môi trường cũng như các quy định 

khác về vận chuyển hàng hóa và giao thông. 

˗ Xe ra vào yêu cầu đi với tốc độ chậm 5km/h, không bóp còi. 

˗ Không cho các xe nổ máy trong lúc chờ nhận hàng. 

˗ Thường xuyên kiểm tra và bảo trì các phương tiện vận chuyển, đảm bảo tình 

trạng kỹ thuật tốt. 

˗ Ngoài các xe chuyên chở nguyên vật liệu, sản phẩm và thu gom chất thải, các 

loại phương tiện đều phải gửi ngoài bãi xe. 

❖ Đối với tiếng ồn, rung trong sản xuất: 

˗ Lắp đặt thiết bị có chất lượng tốt đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật. 

˗ Lắp đệm chống rung cho các máy móc thiết bị có độ rung cao. 
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˗ Thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ các máy móc, trang thiết bị. 

Thông thường chu kỳ bảo dưỡng đối với thiết bị mới là 4 – 6 tháng/lần. 

˗ Kiểm tra, đo đạc các thông số về môi trường hằng năm nhằm đảm bảo theo qui 

định của nhà nước và cải thiện điều kiện làm việc. 

˗ Trang bị bảo hộ lao động: tai nghe, khẩu trang, bao tay… cho công nhân. Trang 

bị nút tai cho người lao động phải làm việc ở khu vực thường xuyên tiếp xúc với độ ồn 

cao, đây là biện pháp vừa hiệu quả vừa kinh tế vừa dễ thực hiện. Nút tai có thể giảm 

độ ồn từ 8 – 10dB. Trang bị các bao tay có đệm đàn hồi, giày có đế chống rung cho 

người lao động tại các khu vực có phát sinh. 

Biện pháp khác: Duy trì diện tích cây xanh trong khuôn viên để hạn chế lan 

truyền tiếng ồn đi xa. 

❖ Về đảm bảo tiếng ồn, độ rung theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường của dự án: 

Tiếng ồn, độ rung trong quá trình hoạt động của Dự án luôn được kiểm soát và 

khống chế đảm bảo đạt theo yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 

26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.. 

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường: 

a. Phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải 

❖ Đối với bể tự hoại  

Thường xuyên theo dõi hoạt động của bể tự hoại, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ, 

tránh các sự cố có thể xảy ra như:  

-Tắc nghẽn bồn cầu hoặc tắc đường ống dẫn dẫn đến phân, nước tiểu không tiêu 

thoát được. Do đó, phải thông bồn cầu và đường ống dẫn để tiêu thoát phân và nước 

tiểu.  

Tắc đường ống thoát khí bể tự hoại gây mùi hôi thối trong nhà vệ sinh hoặc có 

thể gây nổ hầm cầu. Trường hợp này phải tiến hành thông ống dẫn khí nhằm hạn chế 

mùi hôi cũng như đảm bảo an toàn cho nhà vệ sinh.  

Bể tự hoại đầy phải tiến hành hút hầm cầu.  

❖ Đối với sự cố rò rỉ, vỡ đường ống cấp thoát nước  

Đường ống cấp, thoát nước có đường cách ly an toàn.  

Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống đường 

ống dẫn đảm bảo tất cả các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín khít an toàn nhất.  
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Không có bất kỳ các công trình xây dựng trên đường ống dẫn nước.  

b. Phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với bụi, khí thải 

Để phòng ngừa và ứng phó sự cố hệ thống xử lý khí thải, Chủ đầu tư đã thực hiện 

các biện pháp như sau: 

❖ Các biện pháp phòng ngừa: 

Cán bộ vận hành phải thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động của các thiết bị 

thu gom, xử lý và phát tán bụi từ các hệ thống xử lý. Đặc biệt tại hệ thống Cyclon thu 

bụi, các tháp hấp thụ và tháp hấp phụ. Chi tiết một số biện pháp phòng ngừa, ứng phó 

sự cố được thực hiện gồm: 

- Trang bị dự phòng các chi tiết dễ hư hỏng như: đinh, ốc vít, các loại đai thép 

bọc ống, van điều khiển, quạt hút… Đồng thời, thay thế kịp thời các chi tiết hư hỏng.   

- Tính toán và thiết kế ứng với trường hợp lưu lượng khí thải cao nhất. 

- Chuẩn bị một số thiết bị dự phòng đối với một số máy móc dễ hư hỏng như: 

bơm dự phòng, hệ thống van, đường ống và các phụ tùng khác. 

- Thường xuyên theo dõi hoạt động của các máy móc, tình trạng hoạt động để có 

biện pháp khắc phục kịp thời.  

- Đảm bảo vận hành hệ thống theo đúng quy trình đã được hướng dẫn; 

- Vận hành và bảo trì các máy móc thiết bị trong hệ thống một cách thường 

xuyên theo đúng hướng dẫn kỹ thuật của nhà cung cấp. 

- Thực hiện quan trắc định kỳ để giám sát và theo dõi chất lượng khí thải. 

- Luôn có người giám sát và vận hành hệ thống để kịp thời xác định và xử lý sự 

cố. 

❖ Các phương án ứng phó: 

- Bộ phận phụ trách chuyên môn tại nhà xưởng sẽ xác định rủi ro xảy ra và có 

các biện pháp ứng phó kịp thời. 

- Báo cáo với người phụ trách quản lý đề xử lý các vấn đề có liên quan như, giải 

tán công nhân khu vực có sự cố, tách biệt, khống chế lan truyền sự cố đến các khu vực 

khác, hạn chế thiệt hại. 

- Tạm dừng hoạt động để kiểm tra và khắc phục sự cố. 

- Thuê đơn vị chuyên môn cao để cùng xử lý sự cố. 

- Vận hành và giám sát hệ thống xử lý sau khi được khắc phục và xử lý. 
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- Sau khi kiểm tra sự cố đã được khắc phục, nhà máy trở lại hoạt động bình 

thường.. 

c. Đối với quá trình lưu giữ chất thải rắn và chất thải nguy hại  

Xây dựng nhà kho lưu giữ chất thải có mái che, tránh nước mưa rơi xuống cuốn 

theo chất thải vào đường thoát nước theo đúng quy định;  

Nhà kho lưu giữ chất thải được phân chia thành nhiều khu vực lưu giữ khác 

nhau. Các khu vực này được thiết kế với khoảng cách phù hợp theo quy định lưu giữ 

chất thải nguy hại, hạn chế khả năng tương tác giữa các loại chất thải và xảy ra sự cố 

cháy nổ trong nhà kho. Mỗi khu vực lưu giữ được trang bị các biển cảnh báo và thiết 

bị PCCC, dụng cụ bảo hộ lao động, các vật liệu ứng phó khắc phục nếu có sự cố xảy 

га.  

Khu vực lưu chứa chất thải nguy hại có xây dựng mương bao quanh đề phòng 

trường hợp chất thải lỏng bị rò rỉ. Khi chất thải lông bị rò rỉ sẽ chảy vào mương rồi 

chảy vào hố thu gom. Chủ Cơ sở sẽ thu gom chất thải này chứa vào thùng chứa giao 

cho đơn vị xử lý chất thải nguy hại. 

Đối với việc vận chuyển chất thải nguy hại: chủ đầu tư hợp đồng với đơn vị có 

chức năng chuyên thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy 

định. Do đó, đơn vị được thu gom, vận chuyển và xử lý có các biện pháp để đề phòng 

và kiểm soát sự cố trong quá trình vận chuyển chất thải nguy hại. 

d. Phòng chống cháy nổ 

Để quản lý, phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ, Chủ Dự án sẽ thực hiện ban 

hành và thực hiện nghiêm ngặt các quy định về phòng chống cháy nổ như sau: 

- Các máy móc, thiết bị phải có lý lịch kèm theo và được đo đạc, theo dõi thường 

xuyên các thông số kỹ thuật. 

- Định kỳ kiểm tra hệ thống điện, hệ thống PCCC để đảm bảo các hoạt động này 

luôn hoạt động tốt. 

- Đặt biển báo dễ cháy nổ tại khu vực chứa nguyên nhiên liệu dễ cháy, nổ. 

- Công nhân hoặc cán bộ vận hành phải được huấn luyện và thực hành thao tác 

đúng cách khi có sự cố và luôn luôn có mặt tại vị trí của mình, thao tác và kiểm tra, 

vận hành đúng kỹ thuật. 

❖ Biện pháp ứng phó với sự cố cháy nổ: 

- Dập lửa: Ngay từ khi phát hiện có cháy, lực lượng chữa cháy tại các công 

trường và các lực lượng khác cần tiến hành ngay các công tác dập lửa. Sử dụng các 

dụng cụ như: bình chữa cháy, cát, nước để dập lửa; 
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- Áp dụng các hướng dẫn xử lý sự cố cháy nổ hóa chất, sự cố tai nạn lao động 

theo khuyến cáo của nhà sản xuất; 

- Dọn dẹp: Sau khi ngọn lửa được dập tắt, điều động nhân công dọn dẹp sạch sẽ 

khu vực bị cháy, các chi tiết, thiết bị, máy móc bị hỏng cũng được vận chuyển ra khỏi 

khu vực; 

- Báo cáo điều tra nguyên nhân và rút kinh nghiệm: Ngay sau khi phát hiện cháy, 

cần báo cáo ngay với cơ quan hữu quan để phối hợp trong công tác chữa cháy. Sau đó 

Công ty sẽ cùng với cơ quan hữu quan sẽ cùng tiến hành công tác điều tra xác định 

nguyên nhân và lập thành báo cáo gửi các bên có liên quan. Ngoài ra Công ty sẽ tiến 

hành công tác đánh giá thiệt hại, xác định những hư hại và phần cần sửa chữa để có kế 

hoạch cụ thể khắc phục. 

e. Phương án phòng ngừa, ứng phó đối với sự cố tai nạn lao động: 

Để đảm bảo an toàn lao động trong nhà máy, các biện pháp sau đây đã được thực 

hiện: 

❖ Phòng ngừa tai nạn lao động: 

Các biện pháp để bảo vệ an toàn lao động cho người công nhân là không thể thiếu. 

Vì vậy, Chủ Dự án luôn đặc biệt quan tâm đến các yếu tố vi khí hậu nhằm đảm bảo 

môi trường lao động an toàn và hợp vệ sinh cho công nhân như sau: 

- Từng máy móc thiết bị có nội quy vận hành sử dụng an toàn lập thành bảng gắn 

tại vị trí hoạt động và thường xuyên huấn luyện cho công nhân thực thì đầy đủ và kiểm 

tra để không xảy ra tai nạn lao động do không thực hiện đúng nội quy vận hành sử 

dụng an toàn thiết bị sản xuất và xử lý môi trường. 

- Toàn bộ máy móc thiết bị sẽ được kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch 

để bảo đảm luôn ở tình trạng tốt. 

- Về an toàn kỹ thuật điện: nhà máy sẽ chú trọng công tác thực hiện các biện 

pháp an toàn kỹ thuật tại các bộ phận của các phân xưởng. Tất cả các bộ phận đều có 

bảng nội quy an toàn kỹ thuật điện tại nơi làm việc, đảm bảo công nhân phải tuân thủ 

đúng nội quy. 

- Đào tạo định kỳ về an toàn lao động. 

- Trang bị đầy đủ các phục trang cần thiết về an toàn lao động và hạn chế những 

tác hại cho sức khỏe công nhân. Các trang phục này bao gồm: quần áo bảo hộ lao 

động, mũ, găng tay, kính bảo vệ mắt, ủng,... 

- Điều kiện về ánh sáng và tiếng ồn cũng cần được tuân thủ chặt chẽ. 

- Trong những trường hợp sự cố, công nhân vận hành phải được hướng dẫn và 

thực tập xử lý theo đúng quy tắc an toàn. Các dụng cụ và thiết bị cũng như những địa 
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chỉ cần thiết liên hệ khi xảy ra sự cố cần được chỉ thị rõ ràng: địa chỉ liên hệ trong 

trường hợp khẩn cấp: bệnh viện, cứu hỏa,... 

❖ Ứng phó tai nạn lao động: 

- Trang bị các dụng cụ và thiết bị cần thiết để sơ cấp cứu người bị tai nạn lao 

động. 

- Ghi rõ các địa chỉ liện hệ cần thiết như người liên hệ trong trường hợp khẩn 

cấp, trạm xá, bệnh viện,…. tại vị trí dễ thấy để liên hệ. 

- Tiến hành sơ cấp cứu cho người bị tai nạn hoặc chuyển người bị nạn đến trạm 

xá, bệnh viện gấn nhất hoặc gọi cấp cứu để kịp thời cứu chữa người bị nạn. 

f. Phương án phòng ngừa, ứng phó đối với sự cố an toàn vệ sinh thực phẩm: 

Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, Chủ Dự án sẽ ký kết với nhà thầu nấu ăn 

uy tín, có giấy phép và giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Ứng phó khi xảy ra ngộ độc thực phẩm: 

- Ghi rõ các địa chỉ liện hệ cần thiết như người liên hệ trong trường hợp khẩn 

cấp, trạm xá, bệnh viện,…. tại vị trí dễ thấy để liên hệ; 

- Tiến hành sơ cấp cứu cho người bị ngộ độc hoặc chuyển người bị ngộ độc đến 

trạm xá, bệnh viện gấn nhất hoặc gọi cấp cứu để kịp thời cứu chữa người bị ngộ độc. 

g. Phương án phòng ngừa, ứng phó đối với Sự cố hóa chất: 

❖ Phương án phòng ngừa sự cố rò rỉ, tràn đổ hóa chất: 

- Thiết bị lưu giữ phù hợp với từng loại hóa chất, khu vực lưu giữ hóa chất được sắp 

xếp ngay ngắn, cẩn thận cho từng loại riêng biệt, không lưu giữ các hóa chất có phản 

ứng chung với nhau. Trong quá trình nhập kho, cần kiểm tra kỹ bao bì, thùng, can để 

đảm bảo không có hiện tượng nứt, vỡ, rách thủng. Phân loại và ghi nhãn hóa chất theo 

đúng Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công thương quy định 

cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 

113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật Hóa chất. 

- Hàng năm, công nhân được tham gia lớp đào tạo về huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa 

chất. 

❖ Lưu ý trong việc bảo quản, lưu trữ hóa chất: 

 Đối với các hóa chất nguy hiểm chỉ để tại nơi làm việc số lượng vừa đủ cho yêu cầu 

sử dụng trong ca. Số còn lại sẽ được bảo quản trong kho. Kho hóa chất phải đảm bảo 

được yêu cầu an toàn cho thủ kho, cho những người làm việc ở gần và không gây ô 

nhiễm môi trường. 

❖ Yêu cầu kỹ thuật đối với kho hóa chất: 

Kho chứa hoá chất đảm bảo khoảng cách an toàn với khu dân cư và cuối nguồn 

nước theo đúng quy định TCVN 5507:2002 - Hoá chất nguy hiểm - Quy phạm an toàn 

trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển; 
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- Kho lưu giữ hóa chất được đặt tại vị trí cách xa khu nhà ăn, nhà sinh hoạt chung của 

cán bộ, công nhân viên. 

- Chịu được lửa, nhiệt độ cao, không phản ứng hóa học và không thấm chất lỏng. Sàn 

kho được thiết kế có chỗ chứa hóa chất rò rỉ hoặc tràn đổ và bề mặt bằng phẳng, không 

gồ ghề để dễ dọn sạch. Tường bên ngoài kho được xây dựng với yêu cầu chịu được lửa 

ít nhất là 30 phút và tất cả các bức tường đều không thấm nước, bề mặt bên trong của 

tường được ốp gạch trơn nhẵn, có thể rửa một cách dễ dàng và không bắt bụi. 

- Lối ra, vào được lắp đặt cửa chịu lửa, mở hướng ra ngoài; kho còn được bố trí các 

cửa thoát hiểm thiết kế mở hướng thẳng ra bên ngoài nhà xưởng. 

- Được thiết kế hệ thống thông gió bằng các cửa sổ và lỗ thông gió để làm loãng hoặc 

hút sạch lượng khí độc sinh ra khi có sự cố. 

- Được đánh dấu với ký hiệu cảnh báo thích hợp tuân thủ yêu cầu của Thông tư số 

32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công thương quy định cụ thể và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 

09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật Hóa chất.  

- Tại kho có đặt bảng hướng dẫn cụ thể tính chất của từng hóa chất, những lưu ý cần 

tuân theo khi xắp xếp, vận chuyển, san rót, đóng gói. 

❖ Đối với phương tiện vận chuyển hóa chất: 

Tuân thủ theo đúng hướng dẫn của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 

09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật Hóa chất và Thông tư số 52/2013/TT-BTNMT ngày 27/12/2013 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định việc vận chuyển hóa chất, cụ thể: 

 Có trang thiết bị che, phủ kín; trang thiết bị che phủ phải phù hợp với yêu cầu chống 

thấm, chống cháy, không bị phá hủy khi tiếp xúc với hóa chất được vận chuyển; chịu 

được sự va đập và đảm bảo an toàn, hạn chế sự rò rỉ các chất độc hại và lây nhiễm ra 

môi trường trong trường hợp xảy ra sự cố. 

 Đảm bảo đầy đủ thiết bị, vật liệu ứng phó sự cố trong quá trình vận chuyển theo quy 

định. 

❖ Phương án ứng phó, khắc phục sự cố rò rỉ, tràn đổ hóa chất: 

Khi xảy ra sự cố tràn, đổ hóa chất và trở thành nguồn gây ô nhiễm môi trường 

thì việc đầu tiên Công ty thực hiện là xác định mức độ ảnh hưởng đến môi trường và 

sức khỏe con người sau đó thực hiện các biện pháp ngăn chặn, hạn chế sự  lan rộng 

cùng các tác động của hóa chất. Khi xảy ra sự cố, Công ty sẽ phối hợp với các cơ quan 

chức năng thực hiện các công tác ứng phó như sau: 
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Hình 4. 1. Sơ đồ mô phỏng công tác ứng phó sự cố rò rỉ, tràn đổ hóa chất 

Bước 1: Xử lý khẩn cấp tại chỗ  

Biện pháp xử lý sự cố rò rỉ, tràn đổ hóa chất có thể khái quát bằng sơ đồ sau: 

 

+ Trường hợp rò rỉ, tràn đổ ở mức nhỏ: 

Khi sự cố xảy ra, để ngăn chặn sự tiếp xúc của hóa chất tới cơ thể con người thì 

cần trang bị bảo hộ lao động và các thiết bị chuyên dụng cho người lao động. Hấp phụ 

hóa chất bằng bằng vật liệu trơ (cát), không sử dụng chất liệu dễ cháy sau đó thu gom 

vào các thùng chứa chuyên dụng kín để thuê đơn vị có chức năng đem đi xử lý. Dùng 

nước sạch rửa khu vực bị tràn đổ, rò rỉ sau đó thu gom lượng nước này và xử lý như 

chất thải nguy hại mà không xả vào hệ thống thoát nước chung. Dùng các thiết bị để 

khử hơi hóa chất bay vào không khí. 

+ Trường hợp tràn đổ, rò rỉ lớn trên diện rộng: 

Thông gió khu vực rò rỉ hoặc tràn, hủy bỏ tất cả các nguồn phát lửa, mang thiết 

bị phòng hộ cá nhân phù hợp, cô lập khu vực tràn đổ, nghiêm cấm người không có 

nhiệm vụ vào khu vực tràn, đổ hóa chất. Hấp phụ hóa chất bằng vật liệu trơ, không sử 

dụng vật liệu dễ cháy sau đó thu gom vào các thùng chứa chuyên dụng kín rồi thuê 

đơn vị có chức năng đem đi xử lý. Dùng nước sạch rửa khu vực bị tràn đổ, rò rỉ sau đó 

thu gom lượng nước này và xử lý như chất thải nguy hại mà không xả vào hệ thống 

thoát nước chung. Dùng các thiết bị để khử hơi hóa chất bay vào không khí. 

+ Trường hợp tràn đổ, rò rỉ hóa chất khi vận chuyển:  

Trường hợp xảy ra sự cố tràn đổ, rò rỉ khi đang vận chuyển thì nhân viên lái xe 

phải thực hiện phương án nhằm cách ly hóa chất xa khu dân cư sau đó phối hợp với 

nhân viên kỹ thuật thu gom hóa chất vào các thùng chứa chuyên dụng rồi thuê đơn vị 

có chức năng đem đi xử lý. 

Bước 2: Phối hợp hành động: 

Xử lý khẩn cấp tại chỗ 

Phối hợp hành động 

Kế hoạch  

sơ tán người và tài sản 

Khắc phục hậu quả 

Sự cố rò rỉ, 

tràn đổ hóa 

chất 

Dùng vật liệu 

thấm hút để thu 

hồi hóa chất 

Sang chiết sang 

thiết bị đựng 

chuyên dụng 

Vệ sinh khu 

vực bị tràn, 

đổ, rò rỉ 
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Tùy vào tình hình sự cố mà Chủ dự án sẽ thông báo khẩn cấp tới các cơ quan 

chức năng của địa phương và các cơ sở sản xuất xung quanh để phối hợp khắc phục. 

Bước 3: Kế hoạch sơ tán người và tài sản: 

Khi xảy ra sự cố hóa chất thì lập tức sơ tán những người không phận sự ra khỏi 

khu vực tràn đổ, rò rỉ và các khu vực có khả năng chịu tác động. Sơ tán những nguồn 

có thể gây nguy hiểm hoặc là tác nhân gây ra các sự cố tiếp theo (nguồn lửa, nhiệt, …) 

và cắt cầu dao điện. Sau khi sơ tán người và tài sản ra thì cô lập vùng nguy hiểm. 

Bước 4: Khắc phục hậu quả sự cố: 

Khi sự cố tràn đổ, rò rỉ hóa chất thì việc đầu tiên Chủ dự án cần thực hiện là 

đánh giá mức độ ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe con người, thực hiện các biện 

pháp ngăn chặn, hạn chế sự lan rộng và tác động của hóa chất, đưa người bị thương 

đến cơ sở y tế gần nhất để sơ cứu trong trường hợp nguy hiểm đến sức khỏe và tính 

mạng nhanh chóng chuyển nạn nhân lên các cơ sở y tế tuyến trên để chữa trị chuyên 

sâu. Hỗ trợ, đền bù thiệt hại cho nạn nhân và công tác xử lý môi trường. 

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác: 

a. Phương án thu gom nước mưa chảy tràn: 

Để giảm thiểu tác động do nước mưa chảy tràn, Chủ Dự án thực hiện các biện 

pháp sau: 

- Hạ tầng thu gom nước mưa được bố trí tách biệt hệ thống thu gom và thoát 

nước thải.  

- Nước mưa chảy tràn trên mặt đường giao thông nội bộ, sân, cũng như qua bề 

mặt của dự án,… sẽ được lọc rác có kích thước lớn bằng các tấm lưới thép hoặc các 

song chắn rác tại hố ga trước khi chảy vào hệ thống cống thoát nước mưa sau đó đấu 

nối vào hệ thống thoát nước mưa của KCN.  

- Từng nhà xưởng, thiết kế máng thu nước trên mái theo đường ống dọc tường. 

- Thường xuyên kiểm tra, tu bổ hệ thống thoát nước mưa, thu dọn rác tránh hiện 

tượng tắc nghẽn gây ngập úng. 

- Hệ thống thoát nước mưa được định kì nạo vét, bùn thải thu gom thuê đơn vị có 

chức năng để vận chuyển, xử lý. 

b. Biện pháp giảm thiểu tác động do nhiệt dư: 

Vấn đề khống chế ô nhiễm nhiệt bao gồm việc kiểm soát các nguồn phát tán 

nhiệt cũng như đảm bảo điều kiện vi khí hậu thuận lợi trong môi trường lao động của 

công nhân. Chủ dự án cũng đã áp dụng các biện pháp khống chế tác động của nhiệt 

thừa từ quá trình sản xuất như sau: 
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- Bố trí hợp lý chiều cao nhà xưởng, các cửa mái để thông gió tự nhiên tốt, bố trí 

hướng nhà hợp lý nhằm sử dụng tối đa khả năng thông gió tự nhiên. 

- Áp dụng các biện pháp thông gió cưỡng bức trong hệ thống nhà xưởng, lắp đặt 

trần mái cách nhiệt, chụp thoát gió tự nhiên hay cơ khí để thoát nhiệt, các hệ thống 

thông gió làm mát phục vụ cho công nhân ở những khu vực có nhiệt độ cao. Biện pháp 

giảm thiểu tác động do nhiệt dư.. 

8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường: 

Không thay đổi. 

9. Các nội dung thay đổi so với giấy phép môi trường đã được cấp: 

Hiện nay, theo nhu cầu thực tế, Công ty sẽ bổ sung thêm các hệ thống buồng sơn 

mẫu tại tầng 2 Xưởng 3. Ngoài ra, Công ty dự kiến gom ống thải của 49 hệ thống xử lý 

khí thải số 9 đến số 57 (nguồn số 08 đến nguồn số 56) tại Xưởng 2 theo Giấy phép môi 

trường số 64/GPMT-UBND đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước cấp ngày 02 

tháng 10 năm 2024 thành 13 dòng khí thải. Các nội dung thay đổi cụ thể như sau: 

S

TT 

Theo GPMT số 64/GPMT-UBND ngày 

02/10/2024 

Phương án thay đổi, 

bổ sung 

 TẠI XƯỞNG 2:  

1 11 buồng phun sơn tại tầng 2 của Xưởng 

2 

+ 49 hệ thống xử lý thoát ra 49 ống thoát. 

+ Công suất 3.600 m3/giờ/hệ thống (ống 

thoát). Tổng lưu lượng các ống thoát: 176.400 

m3/giờ. 

11 buồng phun sơn tại 

tầng 2 của Xưởng 2 

+ 49 hệ thống xử lý 

thoát ra 13 ống thoát. 

+ Công suất: 03 ống 

thoát có lưu lượng 24.000 

m³/giờ/ống thoát và 10 ống 

thoát 32.000 m3/giờ/ống 

thoát. Tổng lưu lượng các ống 

thoát: 392.000 m3/giờ. 

 TẠI XƯỞNG 3:  

2 Bố trí 06 hệ thống thu gom, xử lý bụi 

công suất 12.000 m³/giờ/hệ thống từ quá trình 

Bố trí 01 hệ thống thu 

gom, xử lý bụi từ quá trình 
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S

TT 

Theo GPMT số 64/GPMT-UBND ngày 

02/10/2024 

Phương án thay đổi, 

bổ sung 

gia công và chà nhám tại tầng 1 của xưởng 3 

với quy trình công nghệ: Bụi → Họng hút bụi 

→ Quạt hút → Túi vải di động → Môi trường.  

Tổng lưu lượng 06 hệ thống: 72.000 m3/giờ. 

gia công (cắt, cưa, khoan,...) 

và chà nhám tại tầng 1 của 

xưởng 3, công suất 90.000 

m³/giờ với quy trình công 

nghệ: Bụi → Hệ thống ống 

hút và chụp hút → Quạt hút 

→ Cyclone → Thiết bị lọc 

bụi túi vải → Ống thoát.  

3 Tại tầng 2 của Xưởng 3: Không bố trí sản 

xuất 

Bổ sung 05 buồng phun 

sơn hàng mẫu (04 buồng mỗi 

buồng 04 hệ thống xử 

lý/buồng và 01 buồng 03 hệ 

thống xử lý: 

+ 19 hệ thống xử lý 

thoát ra 05 ống thoát. 

+ 04 buồng công suất 

8.000 m3/giờ/buồng và 01 

buồng công suất 6.000 

m3/giờ. 

 

Công ty sẽ thực hiện gộp các ống thải của hệ thống xử lý khí thải số 9 đến số 57 

(nguồn số 08 đến nguồn số 56). Do đó, dòng khí thải sẽ giảm từ 49 dòng xuống còn 13 

dòng. Chi tiết thay đổi cụ thể như sau: 

STT 

Nguồn phát 

sinh khí 

thải 

Theo Giấy phép môi trường đã 

được cấp 
Sau điều chỉnh 

Dòng khí 

thải 
Vị trí xả thải 

Dòng khí 

thải 
Vị trí xả thải 

1 Nguồn số 

08 đến số 

Dòng khí 

thải số 09  

Tại ống thoát khí của 

hệ thống xử lý khí 

Dòng khí 

thải số 09 

Tại ống thoát khí 

của hệ thống xử 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của cơ sở 

Trang 93 

STT 

Nguồn phát 

sinh khí 

thải 

Theo Giấy phép môi trường đã 

được cấp 
Sau điều chỉnh 

Dòng khí 

thải 
Vị trí xả thải 

Dòng khí 

thải 
Vị trí xả thải 

56: Bụi, khí 

thải phát 

sinh từ quá 

trình phun 

sơn tại 

buồng phun 

sơn số 05 

đến buồng 

phun sơn số 

15 tại tầng 2 

xưởng 2 

 thải số 9, công suất 

3.600 m³/giờ (nguồn 

số 08) 

lý khí thải số 9 

đến 11, công suất 

24.000 m³/giờ 

(nguồn số 08 đến 

10) 

 

Dòng khí 

thải số 10  

 

Tại ống thoát khí của 

hệ thống xử lý khí 

thải số 10, công suất 

3.600 m³/giờ (nguồn 

số 9) 

Dòng khí 

thải số 11 

Tại ống thoát khí của 

hệ thống xử lý khí 

thải số 11, công suất 

3.600 m³/giờ (nguồn 

số 10) 

Dòng khí 

thải số 12  

Tại ống thoát khí của 

hệ thống xử lý khí 

thải số 12, công suất 

3.600 m³/giờ (nguồn 

số 11)  

Dòng khí 

thải số 10 

Tại ống thoát khí 

của hệ thống xử 

lý khí thải số 12 

đến 15, công suất 

32.000 m³/giờ 

(nguồn số 11 đến 

14) 

 

Dòng khí 

thải số 13  

Tại ống thoát khí của 

hệ thống xử lý khí 

thải số 13, công suất 

3.600 m³/giờ (nguồn 

số 12) 

Dòng khí 

thải số 14  

Tại ống thoát khí của 

hệ thống xử lý khí 

thải số 14, công suất 

3.600 m³/giờ (nguồn 
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STT 

Nguồn phát 

sinh khí 

thải 

Theo Giấy phép môi trường đã 

được cấp 
Sau điều chỉnh 

Dòng khí 

thải 
Vị trí xả thải 

Dòng khí 

thải 
Vị trí xả thải 

số 13)  

Dòng khí 

thải số 15 

Tại ống thoát khí của 

hệ thống xử lý khí 

thải số 15, công suất 

3.600 m³/giờ (nguồn 

số 14) 

Dòng khí 

thải số 16 

Tại ống thoát khí của 

hệ thống xử lý khí 

thải số 16, công suất 

3.600 m³/giờ (nguồn 

số 15) 

Dòng khí 

thải số 11 

Tại ống thoát khí 

của hệ thống xử 

lý khí thải số 16 

đến 18, công suất 

24.000 m³/giờ 

(nguồn số 15 đến 

số 17) 

Dòng khí 

thải số 17 

Tại ống thoát khí của 

hệ thống xử lý khí 

thải số 17, công suất 

3.600 m³/giờ (nguồn 

số 16)  

Dòng khí 

thải số 18 

Tại ống thoát khí của 

hệ thống xử lý khí 

thải số 18, công suất 

3.600 m³/giờ (nguồn 

số 17)  

Dòng khí 

thải số 19 

Tại ống thoát khí của 

hệ thống xử lý khí 

thải số 19, công suất 

3.600 m³/giờ (nguồn 

số 18)  

Dòng khí 

thải số 12  

Tại ống thoát khí 

của hệ thống xử 

lý khí thải số 19 

đến 21, công suất 

24.000 m³/giờ 

(nguồn số 18 đến Dòng khí Tại ống thoát khí của 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của cơ sở 

Trang 95 

STT 

Nguồn phát 

sinh khí 

thải 

Theo Giấy phép môi trường đã 

được cấp 
Sau điều chỉnh 

Dòng khí 

thải 
Vị trí xả thải 

Dòng khí 

thải 
Vị trí xả thải 

thải số 20 hệ thống xửlý khí 

thải số 20, công suất 

3.600 m³/giờ (nguồn 

số 19)  

số 20)  

Dòng khí 

thải số 21 

Tại ống thoát khí của 

hệ thống xử lý khí 

thải số 21, công suất 

3.600 m³/giờ (nguồn 

số 20)  

Dòng khí 

thải số 22 

Tại ống thoát khí của 

hệ thống xử lý khí 

thải số 22, công suất 

3.600 m³/giờ (nguồn 

số 21)  

Dòng khí 

thải số 13  

Tại ống thoát khí 

của hệ thống xử 

lý khí thải số 22 

đến số 25, công 

suất 32.000 

m³/giờ (nguồn số 

21 đến số 24)  

Dòng khí 

thải số 23 

Tại ống thoát khí của 

hệ thống xử lý khí 

thải số 23, công suất 

3.600 m³/giờ (nguồn 

số 22)  

Dòng khí 

thải số 24 

Tại ống thoát khí của 

hệ thống xử lý khí 

thải số 24, công suất 

3.600 m³/giờ (nguồn 

số 23)  

Dòng khí 

thải số 25 

Tại ống thoát khí của 

hệ thống xử lý khí 

thải số 25, công suất 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của cơ sở 

Trang 96 

STT 

Nguồn phát 

sinh khí 

thải 

Theo Giấy phép môi trường đã 

được cấp 
Sau điều chỉnh 

Dòng khí 

thải 
Vị trí xả thải 

Dòng khí 

thải 
Vị trí xả thải 

3.600 m³/giờ (nguồn 

số 24)  

Dòng khí 

thải số 26 

Tại ống thoát khí của 

hệ thống xử lý khí 

thải số 26, công suất 

3.600 m³/giờ (nguồn 

số 25)  

Dòng khí 

thải số 14  

Tại ống thoát khí 

của hệ thống xử 

lý khí thải số 26 

đến số 29, công 

suất 3.600 m³/giờ 

(nguồn số 25 đến 

số 28)  

Dòng khí 

thải số 27 

Tại ống thoát khí của 

hệ thống xử lý khí 

thải số 27, công suất 

3.600 m³/giờ (nguồn 

số 26)  

Dòng khí 

thải số 28 

Tại ống thoát khí của 

hệ thống xử lý khí 

thải số 28, công suất 

3.600 m³/giờ (nguồn 

số 27)  

Dòng khí 

thải số 29 

Tại ống thoát khí của 

hệ thống xử lý khí 

thải số 29, công suất 

3.600 m³/giờ (nguồn 

số 28)  

Dòng khí 

thải số 30 

Tại ống thoát khí của 

hệ thống xử lý khí 

thải số 30, công suất 

3.600 m³/giờ (nguồn 

số 29)  

Dòng khí 

thải số 15  

Tại ống thoát khí 

của hệ thống xử 

lý khí thải số 30 

đến số 33, công 

suất 3.600 m³/giờ 
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STT 

Nguồn phát 

sinh khí 

thải 

Theo Giấy phép môi trường đã 

được cấp 
Sau điều chỉnh 

Dòng khí 

thải 
Vị trí xả thải 

Dòng khí 

thải 
Vị trí xả thải 

Dòng khí 

thải số 31 

Tại ống thoát khí của 

hệ thống xử lý khí 

thải số 31, công suất 

3.600 m³/giờ (nguồn 

số 30)  

(nguồn số 29 đến 

số 32)  

Dòng khí 

thải số 32 

Tại ống thoát khí của 

hệ thống xử lý khí 

thải số 32, công suất 

3.600 m³/giờ (nguồn 

số 31)  

Dòng khí 

thải số 33 

Tại ống thoát khí của 

hệ thống xử lý khí 

thải số 33, công suất 

3.600 m³/giờ (nguồn 

số 32)  

Dòng khí 

thải số 34 

Tại ống thoát khí của 

hệ thống xử lý khí 

thải số 34, công suất 

3.600 m³/giờ (nguồn 

số 33)  

Dòng khí 

thải số 16  

Tại ống thoát khí 

của hệ thống xử 

lý khí thải số 34 

đến số 37, công 

suất 3.600 m³/giờ 

(nguồn số 33 đến 

số 36)  

Dòng khí 

thải số 35 

Tại ống thoát khí của 

hệ thống xử lý khí 

thải số 35, công suất 

3.600 m³/giờ (nguồn 

số 34) 

Dòng khí 

thải số 36 

Tại ống thoát khí của 

hệ thống xử lý khí 
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STT 

Nguồn phát 

sinh khí 

thải 

Theo Giấy phép môi trường đã 

được cấp 
Sau điều chỉnh 

Dòng khí 

thải 
Vị trí xả thải 

Dòng khí 

thải 
Vị trí xả thải 

thải số 36, công suất 

3.600 m³/giờ (nguồn 

số 35)  

Dòng khí 

thải số 37 

Tại ông thoát khí của 

hệ thống xử lý khí 

thải số 37, công suất 

3.600 m³/giờ (nguồn 

số 36)  

Dòng khí 

thải số 38 

Tại ống thoát khí của 

hệ thống xử lý khí 

thải số 38, công suất 

3.600 m³/giờ (nguồn 

số 37)  

Dòng khí 

thải số 17  

Tại ống thoát khí 

của hệ thống xử 

lý khí thải số 38 

đến số 41, công 

suất 3.600 m³/giờ 

(nguồn số 37 đến 

số 40)  

Dòng khí 

thải số 39 

Tại ống thoát khí của 

hệ thống xử lý khí 

thải số 39, công suất 

3.600 m³/giờ (nguồn 

số 38)  

Dòng khí 

thải số 40 

Tại ống thoát khí của 

hệ thống xử lý khí 

thải số 40, công suất 

3.600 m³/giờ (nguồn 

số 39) 

Dòng khí 

thải số 41 

Tại ông thoát khí của 

hệ thống xử lý khí 

thải số 41, công suất 

3.600 m³/giờ (nguồn 
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STT 

Nguồn phát 

sinh khí 

thải 

Theo Giấy phép môi trường đã 

được cấp 
Sau điều chỉnh 

Dòng khí 

thải 
Vị trí xả thải 

Dòng khí 

thải 
Vị trí xả thải 

số 40) 

Dòng khí 

thải số 42 

Tại ống thoát khí của 

hệ thống xử lý khí 

thải số 42, công suất 

3.600 m³/giờ (nguồn 

số 41)  

Dòng khí 

thải số 18  

Tại ống thoát khí 

của hệ thống xử 

lý khí thải số 42 

đến số 45, công 

suất 3.600 m³/giờ 

(nguồn số 41 đến 

số 44)  

Dòng khí 

thải số 43 

Tại ống thoát khí của 

hệ thống xử lý khí 

thải số 43, công suất 

3.600 m³/giờ (nguồn 

số 42)  

Dòng khí 

thải số 44 

Tại ống thoát khí của 

hệ thống xử lý khí 

thải số 44, công suất 

3.600 m³/giờ (nguồn 

số 43)  

Dòng khí 

thải số 45 

Tại ống thoát khí của 

hệ thống xử lý khí 

thải số 45, công suất 

3.600 m³/giờ (nguồn 

số 44)  

Dòng khí 

thải số 46 

Tại ống thoát khí của 

hệ thống xử lý khí 

thải số 46, công suất 

3.600 m³/giờ (nguồn 

số 45)  

Dòng khí 

thải số 19 

Tại ống thoát khí 

của hệ thống xử 

lý khí thải số 46 

đến số 49, công 

suất 3.600 m³/giờ 

(nguồn số 45 đến Dòng khí Tại ống thoát khí của 
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STT 

Nguồn phát 

sinh khí 

thải 

Theo Giấy phép môi trường đã 

được cấp 
Sau điều chỉnh 

Dòng khí 

thải 
Vị trí xả thải 

Dòng khí 

thải 
Vị trí xả thải 

thải số 47 hệ thống xử lý khí 

thải số 47, công suất 

3.600 m³/giờ (nguồn 

số 46)  

số 48)  

Dòng khí 

thải số 48 

Tại ống thoát khí của 

hệ thống xử lý khí 

thải số 48, công suất 

3.600 m³/giờ (nguồn 

số 47)  

Dòng khí 

thải số 49 

Tại ống thoát khí của 

hệ thống xử lý khí 

thải số 49, công suất 

3.600 m³/giờ (nguồn 

số 48)  

Dòng khí 

thải số 50 

Tại ống thoát khí của 

hệ thống xử lý khí 

thải số 50, công suất 

3.600 m³/giờ (nguồn 

số 49)  

Dòng khí 

thải số 20  

Tại ống thoát khí 

của hệ thống xử 

lý khí thải số 50 

đến số 53, công 

suất 3.600 m³/giờ 

(nguồn số 49 đến 

số 52)  

Dòng khí 

thải số 51 

Tại ống thoát khí của 

hệ thống xử lý khí 

thải số 51, công suất 

3.600 m³/giờ (nguồn 

số 50)  

Dòng khí 

thải số 52 

Tại ống thoát khí của 

hệ thống xử lý khí 

thải số 52, công suất 
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STT 

Nguồn phát 

sinh khí 

thải 

Theo Giấy phép môi trường đã 

được cấp 
Sau điều chỉnh 

Dòng khí 

thải 
Vị trí xả thải 

Dòng khí 

thải 
Vị trí xả thải 

3.600 m³/giờ (nguồn 

số 51)  

Dòng khí 

thải số 53 

Tại ống thoát khí của 

hệ thống xử lý khí 

thải số 53, công suất 

3.600 m³/giờ (nguồn 

số 52)  

Dòng khí 

thải số 54 

Tại ống thoát khí của 

hệ thống xử lý khí 

thải số 54, công suất 

3.600 m³/giờ (nguồn 

số 53)  

Dòng khí 

thải số 21  

Tại ống thoát khí 

của hệ thống xử 

lý khí thải số 54 

đến số 57, công 

suất 3.600 m³/giờ 

(nguồn số 53 đến 

số 56)  

Dòng khí 

thải số 55 

Tại ống thoát khí của 

hệ thống xử lý khí 

thải số 56, công suất 

3.600 m³/giờ (nguồn 

số 55) 

Dòng khí 

thải số 56 

Tại ống thoát khí của 

hệ thống xử lý khí 

thải số 57, công suất 

3.600 m³/giờ (nguồn 

số 56) 

Dòng khí 

thải số 57 

Tại ống thoát khí của 

hệ thống xử lý khí 

thải số 57, công suất 

3.600 m³/giờ (nguồn 

số 56)  
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10. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường, 

phương án bồi hoàn đa dạng sinh học: 

Không thuộc đối tượng. 
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CHƯƠNG IV  

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải: 

A. Nội dung cấp phép xả nước thải 

A.1. Nước thải sinh hoạt 

Nước thải sinh hoạt phát sinh từ cơ sở sau xử lý phải đạt QCVN 

40:2011/BTNMT, cột B sau đó được đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung 

của KCN Bắc Đồng Phú để tiếp tục xử lý đạt quy chuẩn theo quy định, không xả trực 

tiếp ra môi trường.  

Đã thỏa thuận đấu nối nước thải phát sinh từ cơ sở vào hệ thống xử lý nước thải 

tập trung của KCN Bắc Đồng Phú với Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú tại các văn 

bản: Hợp đồng thuê đất số 08/2019/HĐ-BĐP ngày 31/7/2019, Hợp đồng thuê đất số 

06/2019/HĐ-BĐP ngày 08/7/2019 và Văn bản số 177/BĐP-CNMT ngày 23/9/2024.  

B.2. Nước thải sản xuất: Cơ sở không phát sinh nước thải sản xuất. 

B. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý nước thải 

B.1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải và hệ thống, thiết bị quan 

trắc nước thải tự động, liên tục (nếu có) 

B.1.1. Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải để đưa về hệ 

thống xử lý nước thải 

- Hệ thống thu gom, thoát nước thải được tách riêng biệt với hệ thống thu gom, 

thoát nước mưa. 

- Mạng lưới thu gom nước thải:  

+ Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt phát sinh tại lô B4 với lưu lượng tối đa 28 

m³/ngày (24 giờ) được thu gom và dẫn về bể tự hoại 05 ngăn (kết hợp khửtrùng). 

Nước thải sinh hoạt phát sinh sau xử lý được đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải 

(01 điểm trên đường số N2 của KCN Bắc Đồng Phú) dẫn vào nhà máy xử lý nước thải 

tập trung của KCN Bắc Đồng Phú để tiếp tục xử lý. Tọa độ điểm đấu nối nước thải: 

X(m) = 1.269.826; Y(m) = 568.453  

+ Nguồn số 02: Nước thải sinh hoạt phát sinh tại lô B5 với lưu lượng tối đa 20 

m³/ngày (24 giờ) được thu gom và dẫn về bể tự hoại 05 ngăn (kết hợp khử trùng). 

Nước thải sinh hoạt phát sinh sau xử lý được đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải 

(01 điểm trên đường số N2 của KCN Bắc Đồng Phú) dẫn vào nhà máy xử lý nước thải 
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tập trung của KCN Bắc Đồng Phú để tiếp tục xử lý. Tọa độ điểm đấu nối nước thải: 

X(m) = 1.269.838 Y(m) = 568.352. 

Toàn bộ lượng nước thải phát sinh tại cơ sở sau khi xử lý phải đạt QCVN 

40:2011/BTNMT, cột B, được đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải dẫn vào nhà 

máy xử lý nước thải tập trung của KCN Bắc Đồng Phú tại 02 vị trí đấu nối như trên để 

tiếp tục xử lý.  

B.1.2. Công trình, thiết bị xử lý nước thải  

B.1.2.1. Nước thải sinh hoạt  

- Tóm tắt quy trình công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt: Nước thải sinh hoạt → Bể 

tự hoại 5 ngăn → Khử trùng → Đấu nối vào hệ thống thu gom dẫn vào nhà máy xử lý 

nước thải của KCN Bắc Đồng Phú.  

- Dung tích bể tự hoại: 145,8 m³; trong đó:  

+ 03 bể với dung tích 24,3 m³/bể (thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt phát sinh tại 

lô B4).  

+ 03 bể với dung tích 24,3 m³/bể (thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt phát sinh tại 

lô B5).  

- Hóa chất sử dụng: Clorine.  

- Chế độ vận hành: Liên tục.  

B.1.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục  

Không thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục.  

B.1.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố  

- Định kỳ thực hiện kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng thiết bị, máy móc hệ thống xử lý 

nước thải, hệ thống thu gom và tiêu thoát nước thải.  

- Tăng cường biện pháp kiểm tra, giám sát hệ thống thu nước, cống thoát nước 

tránh tình trạng tắc công.  

- Định kỳ hợp đồng hút bùn thải từ bể tự hoại. Thường xuyên kiểm tra đường ống 

dẫn nước, kịp thời khắc phục các sự cố rò rỉ, tắt nghẽn. Có kế hoạch xử lý kịp thời khi 

xảy ra sự cố đối với bể tự hoại.  

- Công ty TNHH Nội thất You Chuang Việt Nam phối hợp với Chủ đầu tư hạ tầng 

KCN Bắc Đồng Phú để giám sát các thông số nước thải của nhà máy trước khi đấu nối 

vào hệ thống thu gom nước thải, nhà máy xử lý nước thải tập trung của KCN Bắc 

Đồng Phú.. 
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2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải: 

A. Nội dung cấp phép xả khí thải: 

A.1. Nguồn phát sinh khí thải: 

+ Nguồn số 01: Bụi phát sinh từ quá trình gia công (cắt, cưa, khoan...) và chà 

nhám tại tâng 1 của xưởng 1.  

+ Nguồn số 02: Bụi phát sinh từ quá trình chà nhám tại tầng 1 của xưởng 2.  

+ Nguồn số 03: Khí thải phát sinh từ quá trình dán keo tại tầng 1 của xưởng 2.  

+ Nguồn số 04: Khí thải phát sinh từ dây chuyền UV tại tầng 1 của xưởng 2.  

+ Nguồn số 05 đến số 07: Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình phun sơn tại buồng 

phun sơn số 01 đến buồng phun sơn số 04 tại tầng 1 của xưởng 2.  

+ Nguồn số 08 đến số 56: Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình phun sơn tại buồng 

phun sơn số 05 đến buồng phun sơn số 15 tại tầng 2 của xưởng 2.  

+ Nguồn số 57: Bụi phát sinh từ quá trình gia công (cắt, cưa, khoan...) tại tầng 1 

của xưởng 3. 

+ Nguồn số 58 đến số 76: Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình phun sơn tại buồng 

phun sơn số 16 đến buồng phun sơn số 20 tại tầng 2 của xưởng 3. 

A.2. Dòng khí thải, vị trí xả khí thải:  

A2.1. Vị trí xả khí thải 

STT 
Dòng khí 

thải 
Vị trí xả thải 

Tọa độ VN2000: 

Kinh tuyến: 106°15', 

múi chiếu 30 

X(m) Y(m) 

1 
Dòng khí 

thải số 01 

Tại ống thoát khí của hệ thống xử lý 

bụi số 1, công suất 90.000 m³/giờ 

(nguồn số 01) 

1.269.905 568.448 

2 
Dòng khí 

thải số 02 

Tại ống thoát khí của hệ thống xử lý 

bụi số 2, công suất 120.000 m³/giờ 

(nguồn số 01) 

1.258.781 563.293 

3 
Dòng khí 

thải số 03 

Tại ống thoát khí của hệ thống xử lý 

bụi số 3, công suất 48.000 m³/giờ 

(nguồn số 02) 

1.269.894  568.402 
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STT 
Dòng khí 

thải 
Vị trí xả thải 

Tọa độ VN2000: 

Kinh tuyến: 106°15', 

múi chiếu 30 

X(m) Y(m) 

4 
Dòng khí 

thải số 04 

Tại ống thoát khí của hệ thống xử lý 

khí thải số 4, công suất 16.000 m³/giờ 

(nguồn số 03)  

1.269.907 568.404 

5 
Dòng khí 

thải số 05 

Tại ống thoát khí của hệ thống xử lý 

khí thải số 5, công suất 15.000 m³/giờ 

(nguồn số 04)  

1.269.940  568.407 

6 
Dòng khí 

thải số 06 

Tại ống thoát khí của hệ thống xử lý 

khí thải số 6, công suất 30.000 m³/giờ 

(nguồn số 05)  

1.269.954  568.409 

7 
Dòng khí 

thải số 07 

Tại ống thoát khí của hệ thống xử lý 

khí thải số 7, công suất 30.000 m³/giờ 

(nguồn số 06)  

1.269.956  568.409 

8 
Dòng khí 

thải số 08 

Tại ống thoát khí của hệ thống xử lý 

khí thải số 8, công suất 30.000 m³/giờ 

(nguồn số 07)  

1.269.958  568.409 

9 
Dòng khí 

thải số 09 

Tại ống thoát khí của hệ thống xử lý 

khí thải số 9 đến 11, công suất 24.000 

m³/giờ (nguồn số 08 đến 10) 

1.269.959 568.421 

10 
Dòng khí 

thải số 10 

Tại ống thoát khí của hệ thống xử lý 

khí thải số 12 đến 15, công suất 32.000 

m³/giờ (nguồn số 11 đến 14) 

1.269.958 568.425 

11 
Dòng khí 

thải số 11 

Tại ống thoát khí của hệ thống xử lý 

khí thải số 16 đến 18, công suất 24.000 

m³/giờ (nguồn số 15 đến số 17) 

1.269.949 568.413 

12 
Dòng khí 

thải số 12 

Tại ống thoát khí của hệ thống xử lý 

khí thải số 19 đến 21, công suất 24.000 

m³/giờ (nguồn số 18 đến số 20) 

1.269.942 568.412 
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STT 
Dòng khí 

thải 
Vị trí xả thải 

Tọa độ VN2000: 

Kinh tuyến: 106°15', 

múi chiếu 30 

X(m) Y(m) 

13 
Dòng khí 

thải số 13 

Tại ống thoát khí của hệ thống xử lý 

khí thải số 22 đến số 25, công suất 

32.000 m³/giờ (nguồn số 21 đến số 24) 

1.269.944 568.419 

14 
Dòng khí 

thải số 14 

Tại ống thoát khí của hệ thống xử lý 

khí thải số 26 đến số 29, công suất 

32.000 m³/giờ (nguồn số 25 đến số 28) 

1.269.944 568.425 

15 
Dòng khí 

thải số 15 

Tại ống thoát khí của hệ thống xử lý 

khí thải số 30 đến số 33, công suất 

32.000 m³/giờ (nguồn số 29 đến số 32) 

1.269.945 568.435 

16 
Dòng khí 

thải số 16 

Tại ống thoát khí của hệ thống xử lý 

khí thải số 34 đến số 37, công suất 

32.000 m³/giờ (nguồn số 33 đến số 36) 

1.269.935 568.412 

17 
Dòng khí 

thải số 17 

Tại ống thoát khí của hệ thống xử lý 

khí thải số 38 đến số 41, công suất 

32.000 m³/giờ (nguồn số 37 đến số 40) 

1.269.922 568.416 

18 
Dòng khí 

thải số 18 

Tại ống thoát khí của hệ thống xử lý 

khí thải số 42 đến số 45, công suất 

3.600 m³/giờ (nguồn số 41 đến số 44) 

1.269.921 568.415 

19 
Dòng khí 

thải số 19 

Tại ống thoát khí của hệ thống xử lý 

khí thải số 46 đến số 49, công suất 

32.000 m³/giờ (nguồn số 45 đến số 48) 

1.269.920 568.429 

20 
Dòng khí 

thải số 20 

Tại ống thoát khí của hệ thống xử lý 

khí thải số 50 đến số 53, công suất 

32.000 m³/giờ (nguồn số 49 đến số 52) 

1.269.920 568.435 

21 
Dòng khí 

thải số 21 

Tại ống thoát khí của hệ thống xử lý 

khí thải số 54 đến số 57, công suất 

32.000 m³/giờ (nguồn số 53 đến số 56) 

1.269.864 568.419 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của cơ sở 

Trang 108 

STT 
Dòng khí 

thải 
Vị trí xả thải 

Tọa độ VN2000: 

Kinh tuyến: 106°15', 

múi chiếu 30 

X(m) Y(m) 

22 
Dòng khí 

thải số 22 

Tại ống thoát khí của hệ thống xử lý 

bụi số 58, công suất 90.000 m³/giờ 

(nguồn số 57) 

1.269.905 568.448 

23 
Dòng khí 

thải số 23 

Tại ống thoát khí của hệ thống xử lý 

khí thải số 59 đến 62, công suất 8.000 

m³/giờ (nguồn số 58 đến 61) 

1.269.959 568.421 

24 
Dòng khí 

thải số 24 

Tại ống thoát khí của hệ thống xử lý 

khí thải số 63 đến 66, công suất 8.000 

m³/giờ (nguồn số 62 đến 65) 

1.269.959 568.421 

25 
Dòng khí 

thải số 25 

Tại ống thoát khí của hệ thống xử lý 

khí thải số 67 đến 70, công suất 8.000 

m³/giờ (nguồn số 66 đến 69) 

1.269.959 568.421 

26 
Dòng khí 

thải số 26 

Tại ống thoát khí của hệ thống xử lý 

khí thải số 71 đến 74, công suất 8.000 

m³/giờ (nguồn số 70 đến 73) 

1.269.959 568.421 

27 
Dòng khí 

thải số 27 

Tại ống thoát khí của hệ thống xử lý 

khí thải số 75 đến 77, công suất 6.000 

m³/giờ (nguồn số 74 đến 76) 

1.269.959 568.421 

Vị trí xả khí thải nằm trong khuôn viên của Công ty TNHH Nội thất You Chuang 

Việt Nam, địa chỉ tại lô B4, B5, đường N2, KCN Bắc Đồng Phú, xã Tiến Hưng, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.  

A.2.2. Lưu lượng xả khí thải lớn nhất  

- Dòng khí thải số 01: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 90.000 m³/giờ.  

- Dòng khí thải số 02: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 120.000 m³/giờ.  

- Dòng khí thải số 03: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 48.000 m³/giờ.  

- Dòng khí thải số 04: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 16.000 m³/giờ.  

- Dòng khí thải số 05: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 15.000 m³/giờ.  
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- Dòng khí thải số 06 đến số 08: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 30.000 

m³/giờ/dòng.  

- Dòng khí thải số 09: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 24.000 m³/giờ.  

- Dòng khí thải số 10: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 32.000 m³/giờ.  

- Dòng khí thải số 11: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 24.000 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 12: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 24.000 m3/giờ/dòng. 

- Dòng khí thải số 13 đến số 21: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 32.000 

m3/giờ/dòng. 

- Dòng khí thải số 22: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 90.000 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 23 đến số 26: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 8.000 

m3/giờ/dòng. 

- Dòng khí thải số 27: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 6.000 m3/giờ/dòng. 

A.2.2.1. Phương thức xả khí thải  

- Dòng khí thải số 01: Khí thải được xã ra môi trường qua ống thải (chiều cao 13 

m tính từ mặt đất, đường kính 600 mm), xả liên tục khi hoạt động.  

- Dòng khí thải số 02: Khí thải được xả ra môi trường qua ống thải (chiều cao 13 

m tính từ mặt đất, đường kính 600 mm), xả liên tục khi hoạt động.  

- Dòng khí thải số 03: Khí thải được xả ra môi trường qua ống thải (chiều cao 13 

m tính từ mặt đất, đường kính 800 mm), xả liên tục khi hoạt động.  

- Dòng khí thải số 04: Khí thải được xả ra môi trường qua ống thải (chiều cao 13 

m tính từ mặt đất, đường kính 400 mm), xả liên tục khi hoạt động.  

- Dòng khí thải số 05: Khí thải được xả ra môi trường qua ống thải (chiều cao 13 

m tỉnh từ mặt đất, đường kính 400 mm), xả liên tục khi hoạt động.  

- Dòng khí thải số 06 đến số 08: Khí thải được xả ra môi trường qua ống thải 

(chiều cao 13 m tính từ mặt đất, đường kính 700 mm), xả liên tục khi hoạt động.  

- Dòng khí thải số 09 đến 21: Khí thải được xả ra môi trường qua ống thải (chiều 

cao 17,5 m; chiều cao các ống khói được tỉnh từ mặt đất, đường kính 600 mm), xả liên 

tục khi hoạt động. 

- Dòng khí thải số 22: Khí thải được xã ra môi trường qua ống thải (chiều cao 13 

m tính từ mặt đất, đường kính 600 mm), xả liên tục khi hoạt động.  
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- Dòng khí thải số 23 đến 27: Khí thải được xả ra môi trường qua ống thải (chiều 

cao 17,5 m; chiều cao các ống khói được tỉnh từ mặt đất, đường kính 600 mm), xả liên 

tục khi hoạt động. 

A.2.2.2. Chất lượng khí thải 

Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu 

về bảo vệ môi trường: QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí 

thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (Cột B, các hệ số Kp = 0,8 và Kv = 1,0) 

và QCVN 20:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công                         

nghiệp đối với một số chất hữu cơ, cụ thể như sau: 

Bảng 6. 1. Giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải 

TT Chất ô nhiễm 
Đơn vị 

tính 

Giá trị 

giới 

hạn cho 

phép 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 

Quan trắc tự 

động, liên tục 

I Dòng khí thải số 01 đến số 03, số 22 

1 Lưu lượng m3/giờ - 

06 tháng/lần 

Không thuộc 

đối tượng phải 

quan trắc 

2 Bụi tổng mg/Nm3  160 

II Dòng khí thải số 04 

1 Lưu lượng m3/giờ - 

2 Toluen mg/Nm3  750 

3 Etylaxetat mg/Nm3  1.400 

III Dòng khí thải số 05 

 Lưu lượng m3/giờ - 

 Vinyl toluen mg/Nm3  480 

 Toluen mg/Nm3  750 

II Dòng khí thải số 06 đến số 21, số 23 đến số 27 

1 Lưu lượng m3/giờ - 

06 tháng/lần 

Không thuộc 

đối tượng phải 

quan trắc 

2 Bụi tổng  mg/Nm3  160 

3 n-Butyl acetate mg/Nm3  950 

4 Etylaxetat mg/Nm3  1.400 

5 Xylen mg/Nm3  870 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của cơ sở 

Trang 111 

TT Chất ô nhiễm 
Đơn vị 

tính 

Giá trị 

giới 

hạn cho 

phép 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 

Quan trắc tự 

động, liên tục 

6 Toluen mg/Nm3  750 

7 Etylbenzen mg/Nm3  870 

8 Cyclohexanon mg/Nm3  400 

9 n-propanol mg/Nm3  980 

Ghi chú: Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2032, giá trị giới hạn cho phép của các 

thông số ô nhiễm trong khí thải công nghiệp khi xả thải ra môi trường không khí phải 

đáp ứng quy định tại QCVN 19:2024/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí 

thải công nghiệp (ban hành kèm theo Thông tư số 45/2024/TT-BTNMT ngày 30 tháng 

12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về khí thải công nghiệp). 

B. Yêu cầu bảo vệ môi trường đói với thu gom, xử lý khí thải  

B.1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý khí thải và hệ thống, thiết bị quan trắc 

khí thải tự động, liên tục (nếu có)  

B.1.1. Mạng lưới thu gom khí thải từ các nguồn phát sinh bụi, khí thải để đưa về hệ 

thống xử lý bụi, khí thải  

- Nguồn số 01: Bụi phát sinh từ quá trình gia công (cắt, cưa, khoan...) và chà 

nhám tại tầng 1 xưởng 1 được thu gom và dẫn về hệ thống xử lý bụi số 01 (dòng khí 

thải số 01 và 02).  

- Nguồn số 02: Bụi phát sinh từ quá trình chà nhám tại tầng 1 xưởng 1 được thu 

gom và dẫn về hệ thống xử lý bụi số 03 (dòng khí thải số 03).  

- Nguồn số 03: Khí thải phát sinh từ quá trình dán keo tại tầng 1 xưởng 2 được 

thu gom và dẫn về hệ thống xử lý khí thải số 04 (dòng khí thải số 04).  

- Nguồn số 04: Khí thải phát sinh từ dây chuyền UV tại tầng 1 xưởng 2 được thu 

gom và dẫn về hệ thống xử lý khí thải số 05 (dòng khí thải số 05).  

- Nguồn số 05 đến số 07: Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình phun sơn tại buồng 

phun sơn số 01 đến số 04 tại tầng 1 của xưởng 2 được thu gom và dẫn về hệ thống xử 

lý khí thải số 06 đến số 08 (dòng khí thải số 06 đến số 08).  
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- Nguồn số 08 đến số 56: Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình phun sơn tại buồng 

phun sơn số 05 đến số 15 tại tầng 2 của xưởng 2 được thu gom và dẫn về hệ thống xử 

lý khí thải số 09 đến số 57 (dòng khí thải số 06 đến số 21).  

- Nguồn số 57: Bụi phát sinh từ quá trình gia công (cắt, cưa, khoan...), chà nhám 

tại tầng 1 của xưởng 3 được thu gom và dẫn về hệ thống xử lý bụi số 58 (dòng khí thải 

số 22). 

- Nguồn số 58 đến số 76: Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình phun sơn tại buồng 

phun sơn số 16 đến số 20 tại tầng 2 của xưởng 3 được thu gom và dẫn về hệ thống xử 

lý khí thải số 59 đến số 77 (dòng khí thải số 23 đến số 27).  

B.1.2. Công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải  

B.1.2.1. Hệ thống thu gom, xử lý bụi từ quá trình gia công (cắt, cưa, khoan,...) và 

chà nhám tại tầng 1 của xưởng 1 (dòng khí thải số 01)  

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Bụi → Hệ thống ống hút và chụp hút →  Quạt hút 

→ Cyclone → Thiết bị lọc bụi túi vải → Ông thoát.  

- Số lượng hệ thống: 01 hệ thống.  

- Công suất: 90.000 m³/giờ.  

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Không sử dụng hóa chất, sử dụng lọc bụi túi vải.  

B.1.2.2. Hệ thống thu gom, xử lý bụi từ quá trình gia công (cắt, cưa, khoan...) và 

chà nhám tại tầng 1 của xưởng 1 (dòng khí thải số 02) 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Bụi → Hệ thống ống hút và chụp hút → Quạt hút 

→ Cyclone → Thiết bị lọc bụi túi vài → Ông thoát.  

- Số lượng hệ thống: 01 hệ thống.  

- Công suất: 120.000 m³/giờ.  

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Không sử dụng hóa chất, sử dụng lọc bụi túi vải.  

B.1.2.3. Hệ thống thu gom, xử lý bụi từ quá trình chà nhám tại tầng 1 của xưởng 2 

(dòng khí thải số 03)  

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Bụi → Hệ thống ống hút và chụp hút→  Quạt hút 

→ Thiết bị lọc bụi túi vải → Ông thoát.  

- Số lượng hệ thống: 01 hệ thống.  

- Công suất: 48.000 m³/giờ.  

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Không sử dụng hóa chất, sử dụng lọc bụi túi vải.  
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B.1.2.4. Hệ thống thu gom, xử lý khí thải từ quá trình dán keo tại tầng 1 của xưởng 

2 (dòng khí thải số 04)  

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Hơi dung môi → Hệ thống ống hút và chụp hút 

→ Bồn hấp phụ bằng than hoạt tính → Quạt hút → Ông thoát.  

- Số lượng hệ thống: 01 hệ thống.  

- Công suất: 16.000 m³/giờ.  

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Than hoạt tính.  

B.1.2.5. Hệ thống thu gom, xử lý khí thải từ dây chuyền UV tại tầng 1 của xưởng 2 

(dòng khí thải số 05)  

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Khí thải → Hệ thống ống hút và chụp hút → Bồn 

hấp phụ bằng than hoạt tính → Quạt hút → Ông thoát.  

- Số lượng hệ thống: 01 hệ thống.  

- Công suất: 15.000 m³/giờ.  

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Than hoạt tính.  

B.1.2.6. Hệ thống thu gom, xử lý bụi và khí thải từ quá trình phun sơn tại buồng 

phun sơn số 01 đến số 04 tại tầng 1 của xưởng 2 (dòng khí thải số 06 đến số 08)  

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Bụi sơn, hơi dung môi → Tâm lọc bụi sợi thủy 

tinh →  Hệ thống ống hút và chụp hút → Quạt hút → Bồn hấp phụ bằng than hoạt tính 

→ Ông thoát.  

- Số lượng hệ thống: 03 hệ thống.  

- Công suất: 30.000 m³/giờ hệ thống. 

Hóa chất, vật liệu sử dụng: Tấm lọc bụi sợi thủy tinh, than hoạt tính. 

B.1.2.7. Hệ thống thu gom, xử lý bụi và khi thải từ quá trình phun sơn tại buồng 

phun sơn số 05 đến số 15 tại tầng 2 của xưởng 2 (dòng khí thải số 09 đến số 21)  

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Bụi sơn, hơi dung môi → Tấm lọc bụi sợi thủy 

tinh → Hệ thống ống hút và chụp hút → Quạt hút → Bồn hấp phụ bằng than hoạt tỉnh 

→ Ông thoát.  

- Số lượng hệ thống: 49 hệ thống.  

- Công suất: 8.000 m³/giờ/hệ thống.  

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Tấm lọc bụi sợi thủy tinh, than hoạt tính.  

B.1.2.8. Hệ thống thu gom, xử lý bụi từ quá trình gia công và chà nhám tại tầng 1 

của xưởng 3  
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- Tóm tắt quy trình công nghệ: Bụi → Hệ thống ống hút và chụp hút →  Quạt hút 

→ Cyclone → Thiết bị lọc bụi túi vải → Ông thoát.  

- Số lượng hệ thống: 01 hệ thống.  

- Công suất: 90.000 m³/giờ.  

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Không sử dụng hóa chất, sử dụng lọc bụi túi vải.  

B.1.2.9. Hệ thống thu gom, xử lý bụi và khi thải từ quá trình phun sơn tại buồng 

phun sơn số 15 đến số 20 tại tầng 2 của xưởng 3 (dòng khí thải số 23 đến số 27)  

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Bụi sơn, hơi dung môi → Tấm lọc bụi sợi thủy 

tinh → Hệ thống ống hút và chụp hút → Quạt hút → Bồn hấp phụ bằng than hoạt tỉnh 

→ Ống thoát.  

- Số lượng hệ thống: 19 hệ thống.  

- Công suất: 2.000 m³/giờ/hệ thống.  

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Tấm lọc bụi sợi thủy tinh, than hoạt tính.  

B.1.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục  

Không thuộc đối tượng phải lắp đặt (theo quy định tại khoản 2 Điều 98 Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ).  

B.1.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố  

- Tuân thủ các yêu cầu thiết kế và quy trình kỹ thuật vận hành, bảo dưỡng hệ 

thống xử lý bụi, khí thải.  

- Kiểm tra thường xuyên hệ thống xử lý bụi, khí thải và định kỳ bổ sung/thay thế 

vật liệu sử dụng nhằm đảm bảo hiệu quả xử lý.  

- Khi có sự cố, tạm dừng hoạt động sản xuất để kiểm tra, khắc phục sự cố. Sau 

khi khắc phục xong, hoạt động sản xuất tiếp tục khi hệ thống xử lý bụi, khíthải đảm 

bảo yêu cầu kỹ thuật và bảo vệ môi trường. 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung: 

Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung  

- Nguồn số 01: Khu vực bố trí các máy móc, thiết bị sản xuất tại Nhà xưởng 1.  

- Nguồn số 02: Khu vực bố trí các máy móc, thiết bị sản xuất tại Nhà xưởng 2.  

- Nguồn số 03: Khu vực bố trí các máy móc, thiết bị sản xuất, thu gom bụi tại 

Nhà xưởng 3.  

- Nguồn số 04: Khu vực hệ thống xử lý bụi số 1.  

- Nguồn số 05: Khu vực hệ thống xử lý bụi số 2.  
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- Nguồn số 06: Khu vực hệ thống xử lý bụi số 3.  

- Nguồn số 07: Khu vực hệ thống xử lý khí thải số 4.  

- Nguồn số 08: Khu vực hệ thống xử lý khí thải số 5.  

- Nguồn số 09: Khu vực hệ thống xử lý khí thải số 6 đến số 8.  

- Nguồn số 10: Khu vực hệ thống xử lý khí thải số 9 đến số 15.  

- Nguồn số 11: Khu vực hệ thống xử lý khí thải số 16 đến số 33.  

- Nguồn số 12: Khu vực hệ thống xử lý khí thải số 34 đến số 37.  

- Nguồn số 13: Khu vực hệ thống xử lý khí thải số 38 đến số 53.  

- Nguồn số 14: Khu vực hệ thống xử lý khí thải số 54 đến số 57.  

- Nguồn số 15: Khu vực máy nén khí, máy bơm khí số 01.  

- Nguồn số 16: Khu vực máy nén khí, máy bơm khí số 02.  

Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung: Lô B4, B5, KCN Bắc Đồng Phú, xã Tiến 

Hưng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. 

STT Vị trí quan trắc 

Tọa độ VN2000: 

Kinh tuyến: 106°15', múi chiếu 30 

X (m) Y (m) 

1 
Khu vực bố trí các máy móc, thiết 

bị sản xuất tại Nhà xưởng 1 
1.269.935 568.487 

2 
Khu vực bố trí các máy móc, thiết 

bị sản xuất tại Nhà xưởng 2 
1.269.914 568.449 

3 

 

Khu vực bố trí các máy móc, thiết 

bị sản xuất, thu gom bụi tại Nhà 

xưởng 3 

1.269.940 568.395 

4 Khu vực hệ thống xử lý bụi số 1 1.269.941 568.365 

5 Khu vực hệ thống xử lý bụi số 2 1.269.905 568.448 

6 Khu vực hệ thống xử lý bụi số 3 1.269.926 568.451 

7 
Khu vực hệ thống xử lý khí thải 

số 4 
1.269.894 568.402 

8 
Khu vực hệ thống xử lý khí thải 

số 5 
1.269.907 568.404 

9 Khu vực hệ thống xử lý khí thải 1.269.956 568.409 
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STT Vị trí quan trắc 

Tọa độ VN2000: 

Kinh tuyến: 106°15', múi chiếu 30 

X (m) Y (m) 

số 6 đến số 8 

10 
Khu vực hệ thống xử lý khí thải 

số 9 đến số 15 

1.269.958 

 
568.424 

11 
Khu vực hệ thống xử lý khí thải 

số 16 đến số 33 

1.269.946 

 
568.424 

12 
Khu vực hệ thống xử lý khí thải 

số 34 đến số 37 

1.269.930 

 
568.411 

13 
Khu vực hệ thống xử lý khí thải 

số 38 đến số 53 

1.269.920 

 
568.429 

14 
Khu vực hệ thống xử lý khí thải 

số 54 đến số 57 

1.269.863 

 
568.421 

15 
Khu vực máy nén khí, máy bơm 

khí số 01 

1.269.949 

 

568.448 

 

16 
Khu vực máy nén khí, máy bơm 

khí số 02 
1.269.945 568.453 

Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 

26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 

Tiếng ồn: 

TT 
Từ 6 giờ đến 21 

giờ (dBA) 

Từ 21 giờ đến 

6 giờ (dBA) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

1 70 55 - Khu vực thông thường 

Độ rung: 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và 

mức gia tốc rung cho phép (dB) Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 21 

giờ 

Từ 21 giờ đến 6 

giờ 

1 70 60 - Khu vực thông thường 
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4. Yêu cầu về quản lý chất thải: 

A. Quản lý chất thải: 

A.1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh: 

A.1.1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại (CTNH), chất thải phải kiểm soát 

phát sinh thường xuyên: 

 

TT 

 

Tên chất thải 

Trạng 

thái 

tồn tại 

 

Mã CTNH Ký hiệu 
Khối lượng 

(kg/năm) 

1 
Bóng đèn huỳnh quang 

thải 
Rắn 16 01 06 NH 

 

9,2 

2 
Dầu động cơ, hộp số và bôi 

trơn tổng hợp thải 
Lỏng 17 02 03 NH 

 

11,0 

 

 

 

3 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc, 

giẻ lau, vải bảo vệ thải bị 

nhiễm các thành phần 

nguy hại (giẻ lau, vải, bao 

tay nhiễm các thành phần 

nguy hại và màng lọc bụi 

sơn thải) 

 

 

 

Rắn 

 

 

 

18 02 01 

 

 

 

KS 

 

 

 

 

1.680,0 

 

4 

Bao bì cứng thải bằng 

nhựa (thùng chứa sơn, 

thùng chứa phụ gia...) 

 

Rắn 

 

18 01 03 

 

KS 
 

22,0 

 

5 

Bao bì cứng thải bằng kim 

loại (thùng chứa sơn, 

thùng chứa phụ gia...) 

 

Rắn 

 

18 01 02 

 

KS 
 

22,0 

6 Pin ắc quy thải Rắn 19 06 01 NH 
 

7,3 

 

7 

Than hoạt tính đã qua sử 

dụng từ quá trình xử lý khí 

thải 

 

Rắn 

 

12 01 04 

 

NH 

 

5.673,8 

 

8 

Chất thải rắn từ quá trình 

xử lý khí thải có các thành 

phần nguy hại khác với các 

loại trên (Bông chống sơn) 

 

Rắn 05 02 09 KS 446,4 

9 Hộp mực in thải Rắn 08 02 04 KS 
 

3,7 
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TT 

 

Tên chất thải 

Trạng 

thái 

tồn tại 

 

Mã CTNH Ký hiệu 
Khối lượng 

(kg/năm) 

 

11 

Cặn sơn, sơn và véc ni thải 

có dung môi hữu cơ hoặc 

có thành phần nguy hại 

khác 

 

Rắn/ 

Lỏng 

 

08 01 01 

 

KS 

 

 

1.800,0 

Tổng cộng - -  7.003,4 

 

A.1.2. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh: 

TT Tên chất thải 

Mã chất 

thải 

Trạng thái 

tồn tại 

Số lượng 

(kg/năm) 

Ký hiệu 

phân loại 

 

 

1 

Giấy carton, Bao bì 

thải các loại: nilon 

thải, bao bì giấy 

thải, phế liệu thải từ 

công đoạn đóng gói 

 

 

18 01 05 

 

 

Rắn 

 

 

3.468 

 

 

TT - R 

 

 

 

2 

Bao bì (đã chứa chất 

khi thải ra không 

phải là CTNH) thải 

bằng vật liệu khác 

(như composite) 

Mút xốp,... 

 

 

 

18 01 11 

 

 

 

Rắn 

 

 

 

162 

 

 

 

TT - R 

 

 

0 

Các vật liệu mài thải 

khác với các loại 

trên (Giấy nhám đã 

qua sử dụng) 

 

 

07 03 17 

 

 

Rắn 

 

 

1.464 

 

 

TT 

 

 

4 

Kim loại và hợp 

kim các loại không 

lẫn với CTNH (Ngũ 

kim, phụ kiện thải) 

 

 

11 04 03 

 

 

Rắn 

 

 

810 

 

 

TT - R 
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TT Tên chất thải 

Mã chất 

thải 

Trạng thái 

tồn tại 

Số lượng 

(kg/năm) 

Ký hiệu 

phân loại 

 

 

 

 

 

 

6 

Thành phần gồm 

mùn cưa, phoi bào, 

đầu mẩu, gỗ thừa, 

ván, gỗ dán vụn 

thải, bụi gỗ sau hệ 

thống xử lý bụi 

(trường hợp kết quả 

phân định là chất 

thải rắn công nghiệp 

thông thường) 

 

 

 

 

 

 

09 01 03 

 

 

 

 

 

 

Rắn 

 

 

 

 

 

 

1.155.668,57 

 

 

 

 

 

 

TT - R 

Tổng 1.161.572,57  

 

A.1.3. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh: 

STT Chất thải sản xuất Đơn vị Khối lượng 

01 Rác thải sinh hoạt Kg/năm 234.000 

 

A.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất 

thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại: 

A.2.1. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại, chất thải phải kiểm 

soát: 

A.2.1.1. Thiết bị lưu chứa: 11 thùng nhựa PVC (có nắp đậy), thể tích 240 lít, có 

dán tên và mã số phân loại. 

A.2.1.2. Kho lưu chứa chất thải nguy hại: 

- Diện tích kho lưu chứa: 93m2. 

- Thiết kế, cấu tạo của kho lưu chứa trong nhà: Kho lưu chứa CTNH có kết cấu 

bằng tường gạch, sàn không bị thẩm thấu, có gờ, rãnh rốn thu bảo đảm không chảy 

tràn chất lỏng ra bên ngoài khi có sự cố rò rỉ, đổ tràn theo đúng quy định, có mái che 

kín, được trang bị đầy đủ các thiết bị, dụng cụ phòng chữa cháy chữa cháy theo quy 

định; bên trong bố trí các thùng chứa và có dãn nhãn, ghi mã CTNH cho từng loại.. 

 Khu vực lưu giữ chất thải nguy hại phải trang bị các dụng cụ, thiết bị, vật liệu 

sau: có đầy đủ thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy theo quy định pháp luật về 

phòng cháy chữa cháy; có vật liệu hấp thụ (như cát khô hoặc mùn cưa) và xẻng để sử 

dụng trong trường hợp rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn chất thải nguy hại ở thể lỏng; có biển dấu 

hiệu cảnh báo, phòng ngừa phù hợp với loại chất thải nguy hại được lưu giữ theo Tiêu 
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chuẩn Việt Nam về dấu hiệu cảnh báo liên quan đến chất thải nguy hại và có kích 

thước mỗi chiều tối thiểu 30 cm. 

A.2.2. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông 

thường: 

A.2.1.1. Thiết bị lưu chứa:  

 Chứa trong bao PP chống thấm được chất trên pallet nhựa bố trí một góc bên 

trong nhà xưởng, định kỳ bện cho đơn vị thu gom. 

  Bụi gỗ chứa trong nhà chứa bụi gỗ, định kỳ bán cho đơn vị thu gom. 

A.2.1.2. Kho lưu chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường: 

- Diện tích kho chứa chất thải rắn công nghiệp: 60 m2. 

- Thiết kế, cấu tạo của kho lưu chứa trong nhà: Kho chứa khép kín, mái lợp tôn 

chống nóng, nền bê tông hóa, có hệ thống phần mái che tránh tác động của mưa gió; 

bên trong kho bố trí đầy đủ thiết bị PCCC. 

A.2.3. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt: 

A.2.3.1. Thiết bị lưu chứa: PVC 240 lít (12 thùng) có nắp đậy thu gom rác thải 

sinh hoạt trong khuôn viên cơ sở. 

A.2.3.2. Kho lưu chứa:  

˗ Diện tích kho lưu chứa trong nhà: 60 m2. 

- Thiết kế, cấu tạo của kho lưu chứa trong nhà: Kho chứa khép kín, mái lợp tôn 

chống nóng, nền bê tông hóa, có hệ thống phần mái che tránh tác động của mưa gió; 

bên trong kho bố trí đầy đủ thiết bị PCCC. 

5. Nội dung đề nghị cấp phép của cơ sở có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm 

nguyên liệu sản xuất (nếu có): 

Không có. 
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CHƯƠNG V  

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Thông tin chung về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường: 

Công ty đã đã đầu tư các công trình xử lý chất thải theo đúng quy định và có kế 

hoạch thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo Điều 118, Luật bảo vệ môi 

trường năm 2020. Công ty phối hợp với đơn vị chuyên môn đánh giá các công trình 

bảo vệ môi trường, từ đó xác định những vấn đề môi trường còn tồn tại và đề ra các 

biện pháp giảm thiểu ô nhiễm hiệu quả, đảm bảo sức khỏe người lao động và môi 

trường. 

2. Kết quả hoạt động của công trình xử lý nước thải: 

Theo kết quả quan trắc môi trường năm 2023, vị trí lấy mẫu, điều kiện lấy mẫu, 

các thông số đo đạc và phân tích được trình bày như sau: 

- Điều kiện lấy mẫu: thời tiết khô ráo, không mưa. 

- Kết quả đo đạc phân tích chất lượng nước thải tại hố ga đấu nối nước 

thải của Nhà máy được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 5. 1. Kết quả phân tích chất lượng nước thải năm 2023 

STT Thông số Đơn vị Kết quả 
QCVN 

40:2011/BTNMT Cột B 

1. pH mg/L 5,8 5,5-9 

2. TSS mg/L 60 100 

3. COD mg/L 73 150 

4. BOD mg/L 30 50 

5. Amoni mg/L 5,7 10 

6. Tổng P mg/L 3,65 6 

7. Tổng N mg/L 25,2 40 

8. 
Tổng dầu, mỡ 

khoáng 

mg/L 
8,3 10 

Ghi chú: 

- QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. 
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Nhận xét: Qua kết quả đo đạc, phân tích chất lượng nước thải sinh hoạt tại hố ga đấu 

nối nước thải của nhà máy cho thấy tất cả các chỉ tiêu đều đạt Quy chuẩn về chất 

lượng nước thải theo QCVN 40:2011/BTNMT Cột B. 

 

3. Kết quả hoạt động của công trình xử lý bụi, khí thải: 

Theo kết quả quan trắc môi trường năm 2023 vị trí lấy mẫu, điều kiện lấy mẫu, 

các thông số đo đạc và phân tích được trình bày như sau: 

- Điều kiện lấy mẫu: thời tiết khô ráo, không mưa. 

Kết quả đo đạc phân tích chất lượng không khí của công ty được trình bày trong 

bảng sau: 

Bảng 5. 2. Vị trí các điểm lấy mẫu chất lượng môi trường không khí 

STT Vị trí lấy mẫu Kí hiệu Thông số quan trắc 

1 Không khí khu vực gia công KK1  

 

 

Nhiệt độ, độ ẩm, tốc 

độ gió, tiếng ồn. 

2 Không khí khu vực chà nhám KK2 

3 Không khí khu vực sơn KK3 

4 Không khí khu vực ghép gỗ, ván KK4 

5 
Không khí khu vực lắp ráp sản phẩm 

giường, tủ, bàn, ghế 
KK5 

Diễn biến kết quả quan trắc không khí được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 5. 3. Kết quả phân tích chất lượng không khí năm 2023 

Ký hiệu mẫu 
Nhiệt độ 

(oC) 

Độ ẩm 

(%RH) 

Tốc độ gió 

(m/s) 

Tiếng ồn 

(dBA) 

KK 1 31,4 71,2 0,32 84,3 

KK 2 31,4 71,2 0,34 82,6 

KK 3 31,2 67,4 0,33 76,0 

KK 4 31,8 65,4 0,35 78,7 

KK 5 31,8 66,3 0,36 78,7 

QCVN 26:2016/BYT 18-32 40-80 0,2-1,5 85 

Nhận xét và đánh giá: 
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- Qua kết quả đo đạc, phân tích chất lượng môi trường không khí ở khu vực cơ sở cho 

thấy tất cả các chỉ tiêu đều đạt Quy chuẩn về chất lượng không khí theo QCVN 

26:2016/BYT. 

4. Kết quả thu gom, xử lý chất thải (đối với cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất 

thải): 

Không có. 

5. Kết quả nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất 

(đối với cơ sở sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất): 

Không có. 

6. Tình hình phát sinh, xử lý chất thải: 

Chất thải phát sinh được Công ty phân loại, lưu chứa theo đúng quy định, hợp 

đồng thu gom, xử lý với đơn vị có chức năng. 

7. Kết quả kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với cơ sở: 

Trong 02 năm gần đây, Cơ sở không có vi phạm về kiểm tra, thanh tra đối với 

bảo vệ môi trường của cơ quan có thẩm quyền.. 
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CHƯƠNG VI  

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN 

TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải: 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm: 

Theo quy định tại Điều 46, Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020 và điểm b 

khoản 6, Điều 31, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ: 

Không quá 06 tháng kể từ ngày Giấy phép môi trường được cấp. 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết 

bị xử lý chất thải: 

a. Công trình, thiết bị xả nước thải phải vận hành thử nghiệm  

- Đối với nước thải: Cụm các Bể tự hoại 05 ngăn.  

- Đối với khí thải: 

+ 01 Hệ thống xử lý bụi số 01, công suất thiết kế 90.000 m3/giờ.  

+ 01 Hệ thống xử lý bụi số 02, công suất thiết kế 120.000 m3/giờ. 

+ 01 Hệ thống xử lý bụi số 03, công suất thiết kế 48.000 m3/giờ. 

+ 01 Hệ thống xử lý khí thải số 04, công suất thiết kế 16.000 m3/giờ. 

+ 01 Hệ thống xử lý khí thải số 05, công suất thiết kế 15.000 m3/giờ. 

+ 03 Hệ thống xử lý khí thải từ số 06 đến số 08, công suất thiết kế 30.000 m3/giờ/hệ 

thống.  

+49 Hệ thống xử lý khí thải từ số 09 đến số 57, công suất thiết kế 8.000 m3/giờ/hệ 

thống.  

+ 01 Hệ thống xử lý bụi số 58, công suất thiết kế 90.000 m3/giờ.  

+ 19 Hệ thống xử lý khí thải từ số 59 đến số 77, công suất thiết kế 2.000 m3/giờ/hệ 

thống.  

b. Vị trí lấy mẫu  

- Đối với nước thải: 02 vị trí trên đường N2 của KCN: Tại đầu ra của bể tự hoại 5 

ngăn, lấy tại hố ga đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của KCN 

Bắc Đông Phú. Tọa độ đấu nối số 01: X(m) = 1.269.826; Y(m) = 568.453; Tọa độ đấu 

nối số 02: X(m) 1.269.838; Y(m) = 568.352 (Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 106°15', 

múi chiếu 3°). 
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- Đối với khí thải: 27 vị trí, tương ứng với 27 ống thoát khí thải của 77 hệ thống xử lý 

bụi, khí thải. 

c. Thông số quan trắc:  

- Đối với nước thải: Lưu lượng, pH, Chất rắn lơ lửng, COD, BOD5 (20°C), Tổng Nitơ, 

Tổng Phốt pho (tính theo P), Tổng dầu mỡ khoáng, Amoni (tính theo N), Coliforms. 

- Đối với khí thải: Theo Bảng 6.1. 

d. Tần suất lấy mẫu  

Thực hiện quan trắc trong quá trình vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải, 

khí thải theo quy định tại khoản 5 Điều 21 Thông tư số 02/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, cụ thể: ít nhất 03 mẫu đơn 

trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định của công trình xử lý nước thải, 

khí thải. 

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định 

của pháp luật: 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ: 

2.1. Giám sát nước thải 

- Vị trí giám sát: 02 vị trí tại hố ga đấu nối với hệ thống thu gom nước thải của KCN 

Bắc Đồng Phú 

- Thông số giám sát: pH, TSS, COD, BODs, tổng N, tổng P, tổng dầu mỡ, amoni, 

coliforms. 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: Tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của KCN Bắc Đồng Phú (cột B 

QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp). 

2.2. Giám sát bụi, khí thải công nghi ⌀p 

- Vị trí lấy mẫu: 

  Hệ thống xử lý bụi từ quá trình gia công và chà nhám công suất 90.000 m3/giờ - 

Bụi hệ số 1. 

  Hệ thống xử lý bụi từ quá trình gia công và chà nhám công suất 120.000 m3/giờ - 

Bụi hệ số 2. 

  Hệ thống xử lý bụi từ quá trình chà nhám công suất 48.000 m3/giờ - Bụi hệ số 3. 

  Hệ thống xử lý hơi keo công suất 16.000 m3/giờ – hệ số 04. 

 Hệ thống xử lý khí thải từ chuyền UV công suất 15.000 m3/giờ – hệ số 05. 
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  Hệ thống xử lý hơi dung môi buồng sơn công suất 30.000 m3/giờ * 3 hệ thống – hệ 

số 06 đến hệ số 08. 

  Hệ thống xử lý hơi dung môi buồng sơn công suất 3.600 m3/giờ * 49 hệ thống – hệ 

số 09 đến hệ số 57. 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 

- Chỉ tiêu: 

  Hệ thống xử lý bụi từ quá trình gia công và chà nhám công suất 90.000 m3/giờ - 

Bụi hệ số 1: Lưu lượng, bụi 

  Hệ thống xử lý bụi từ quá trình gia công và chà nhám công suất 120.000 m3/giờ - 

Bụi hệ số 2: Lưu lượng, bụi 

  Hệ thống xử lý bụi từ quá trình chà nhám công suất 48.000 m3/giờ - Bụi hệ số 3: 

Lưu lượng, bụi 

  Hệ thống xử lý hơi keo công suất 16.000 m3/giờ – hệ số 04: Lưu lượng, Bụi, n- 

butyl acetate, Etylaxetat, n-butanol, Xylen, toluen 

  Hệ thống xử lý khí thải từ chuyền UV công suất 15.000 m3/giờ – hệ số 05: Lưu 

lượng, Bụi, n-butyl acetate, Etylaxetat, n-butanol, Xylen, toluen 

  Hệ thống xử lý hơi dung môi buồng sơn công suất 30.000 m3/giờ * 3 hệ thống – hệ 

số 06 đến hệ số 08: Lưu lượng, Bụi, n-butyl acetate, Etylaxetat, n-butanol, Xylen, 

toluen 

  Hệ thống xử lý hơi dung môi buồng sơn công suất 3.600 m3/giờ * 49 hệ thống – hệ 

số 09 đến hệ số 57: Lưu lượng, Bụi, n-butyl acetate, Etylaxetat, n-butanol, Xylen, 

toluen 

  Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT, cột B – Quy chuẩn kỹ thuật - quốc 

gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (k = 0,9; k = 1) 

- Đối với thông số chưa có quy chuẩn so sánh: Chủ cơ sở cần theo dõi và giám sát, 

khi có quy chuẩn so sánh thì so sánh theo quy định. 

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải: 

- Không thuộc đối tượng. 

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên 

tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ cơ sở 

- Theo quy định tại Điều 98, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP thì cơ sở không thuộc đối 

tượng thực hiện quan trắc môi trường định kỳ đối với không khí khu vực sản xuất. 
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3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm: 

Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm được trình bày chi tiết trong 

bảng sau: 

Bảng 6. 2. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

Stt Nội dung Số tiền (đồng/năm) 

1 Nước thải 16.000.000 

2 Không khí 28.000.000 

3 Khí thải 480.000.000 

4 Giám sát chất thải rắn sinh hoạt 2.000.000 

5 
Giám sát chất thải rắn công nghiệp thông 

thường 
10.000.000 

6 
Giám sát chất thải nguy hại và chất thải công 

nghiệp phái kiểm soát 
30.000.000 

 Tổng cộng 566.000.000 
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CHƯƠNG VII  

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

 

Công ty TNHH Nội thất You Chuang Việt Nam- chủ cơ sở xin cam kết:  

Chúng tôi xin đảm bảo tính chính xác, trung thực về các số liệu của hồ sơ đề 

nghị cấp giấy phép môi trường. Chúng tôi cũng xin bảo đảm rằng các tiêu chuẩn, định 

mức của các nước và các tổ chức Quốc tế được trích lục và sử dụng trong Báo cáo của 

chúng tôi đều chính xác và đang có hiệu lực.  

- Chủ đầu tư cam kết thực hiện đúng các quy định hiện hành của pháp luật Việt 

Nam về Bảo vệ môi trường trong quá trình triển khai và thực hiện cơ sở.  

- Chủ đầu tư cam kết xử lý nước thải đạt quy chuẩn Việt Nam và vận hành các 

hệ thống xử lý môi trường trong suốt thời gian hoạt động của Dự án, tuân thủ theo các 

quy chuẩn môi trường.  

- Chủ đầu tư cam kết đảm bảo hệ thống kết cấu hạ tầng của cơ sở: hệ thống cấp 

thoát nước; hệ thống xử lý nước thải, khí thải; hệ thống giao thông; hệ thống cấp điện; 

hệ thống thông tin liên lạc và công trình xử lý môi trường.  

- Chủ đầu tư cam kết việc xử lý chất thải (nước thải, khí thải, chất thải rắn sinh 

hoạt, chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp thông thường, ...) đáp ứng các quy 

chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu khác có liên quan (chương 

trình quản lý, chương trình giám sát, phân loại tại nguồn đối với chất thải rắn, ...).  

- Chủ đầu tư cam kết thực hiện đầy đủ các chương trình giám sát môi trường và 

lập báo cáo công tác môi trường định kỳ 1 năm/lần, gửi về Cơ quan có thẩm quyền.  

- Chủ đầu tư cam kết tuân thủ đúng thời hạn hoạt động và mục đích sản xuất 

theo các văn bản pháp lý liên quan.  

- Chủ đầu tư nghiêm túc các quy chuẩn môi trường trong quá trình đi vào hoạt 

động, cụ thể:  

+ QCVN 26:2010/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn;  

+ QCVN 27:2010/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung;  

+ QCVN 19:2009/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ;  

+ Tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của KCN Bắc Đồng Phú.  



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của cơ sở 

Trang 129 

- Chủ đầu tư cam kết tuân thủ theo đúng quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường. 

- Cam kết khắc phục các sự cố môi trường do cơ sở gây ra.  

- Cam kết đền bù thiệt hại khi xảy ra sự cố gây ô nhiễm môi trường.  

- Thực hiện chương trình giám sát môi trường định kỳ hàng năm.  

- Các cam kết về đến bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp các 

sự cổ, rủi ro mỗi trường xảy ra do triển khai dự án. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH PHƯỚC

Số: 6+ /GPMT-ƯBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bỉnh Phước, ngày thángịOnăm 2024

GIẤY PHÉP MỐI TRƯỜNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tô chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bó sung một số điều của Luật Tố chức Chính phủ và 
Luật Tô chức Chỉnh quyên địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày ỉ 7/11/2020;
Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điểu của Luật Bảo vệ môi trường;
Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2'022' của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiêt thỉ hành một sô điêu của Luật Bảo vệ I 
môi trường;

Xét hồ sơ kèm theo Văn bản so YC-2309 ngày 23/9/2024 của Công ty 
TNHHNội that You Chuang Việt Nam vê việc chỉnh sửa, bo sung, hoàn chỉnh bảo 

ị cáo đề xuất cấp phép môi trường của cơ sỏ' “Nhà mảy sản xuât, gia công các sản 
phâm giường công suất 65.000 sản phâm/năm; sản xuất, gia công các sản phẩm 

• tủ công suất 100.000 sản phắm/năm; sản xuất, gia công các sản phâm bàn công 
suất 160.000 sản phấm/năm; sản xuất, gia công các sản phấm ghê công suất 
150.000 sản phâm/năm; sản xuất, gia công các sản phãm sofa công suât 20.000 

\ sản phắm/năm
Theo đề nghị của Trưởng Ban quản lý Khu kỉnh tế tại Tò' trình số 6ỉ/TTr- 

BQL ngày 26/9/2024.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp phép cho Công ty TNHH Nội thất You Chuang Việt Nam (sau 
đây gọi là Chủ cơ sỏ-), địa chỉ: tại lô B4, B5, KCN Bắc Đông Phú, xã Tiên Hung, 
thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi 
trường của cơ sở “Nhà máy sản xuất, gia công các sản phẩm giường công suât 
65.000 sản phẩm/năm; sản xuất, gia công các sản phẩm tủ công suất 100.000 sản 

, phẩm/năm; sản xuất, gia công các sản phẩm bàn công suất 160.000 sản phâm/năm; 
ị sản xuất, gia công các sản phẩm ghế công suất 150.000 sản phấm/năm; sản xuất, 
: gia công các sản phẩm sofa công suất 20.000 sản phẩm/năm” (sau đây gọi là Cơ 

sở) với các nội dung như sau:
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1. Thông tin chung của CO’ sỏ’
1.1. Tên CO’ sỏ’: “Nhà máy sản xuất, gia công các sản phẩm giường công suất 

65.000 sản phẩm/năm; sản xuất, gia công các sản phâm tủ công suât 100.000 sản 
phẩm/năm; sản xuất, gia công các sản phẩm bàn công suất 160.000 sản phấm/năm; 
sản xuất, gia công các sản phẩm ghể công suất 150.000 sản phấm/năm; sản xuât, 
gia công các sản phẩm sofa công suất 20.000 sản phẩm/năm”.

1.2. Địa điểm hoạt động: Lô B4, B5 KCN Bắc Đồng Phú, xã Tiến Hưng, 
thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

1.3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, mà số dự án 9978241770 do Ban Quản lý ị 
Khu kinh tế tỉnh Bình Phước cấp chứng nhận lần đầu ngày 19/7/2019, chứng nhận 
điều chỉnh lần thứ 5 ngày 19/4/2023.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp 3801205156 
do Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Ke hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước cấp đăng 
ký lần đầu ngày 24/7/2019, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 24/4/2023.

1.4. Mà số thuế: 3801205156.

1.5. Loại hình sản xuất kinh doanh, dịch vụ

San xuất, gia công các sản phẩm nội thất như giường, tủ, bàn, ghế, sofa.

1.6. Phạm vi, quy mô, công suất của cơ sỏ'

- Co’ sỏ’ có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư nhóm II theo quy định 
của Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày Ị 
10/01/2022 của Chính phủ.

- Phạm vi: Cơ sở được thực hiện tại lô B4, B5 KCN Bắc Đồng Phú, xã Tiến 
Hưng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

- Tồng diện tích: 24.589,6 m2.

- Quy mô: Cơ sỏ’ có tiêu chí như dự án nhóm B (phân loại theo tiêu chí quy ỉ 
định của pháp luật về đầu tư công).

- Công suất:

STT Mục tiêu Công suất 
(Sản phâm/năm)

1 Sản phẩm giường 65.000
2 Sản phẩm tủ 100.000
3 Sản phẩm bàn 160.000
4 Sản phẩm ghế 150.000
5 Sản phẩm sofa 20.000

Tổng 495.000
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I

2. Nội dung cấp phép môi trường và yêu cầu về bảo vệ môi trưòng kèm 
theo

2.1. Thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với nước thải quy định tại 
Phụ lục 1 ban hành kèm theo Giấy phép này.

2.2. Được phép xả khí thải ra môi trường và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi 
trường quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Giấy phép này.

2.3. Bảo đảm giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung và thực hiện yêu câu 
về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Giấy phép này.

2.4. Yêu cầu về quản lý chất thải, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường 
quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Giấy phép này.

2.5. Yêu cầu khác về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 5 ban hành 
kèm theo Giấy phép này.

Điều 2. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Công ty TNHH Nội that You 
Chuang Việt Nam:

1. Có quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 47 Luật Bảo vệ môi trường.

2. Công ty TNHH Nội thất You Chuang Việt Nam có trách nhiệm:

2.1. Chỉ được phép thực hiện các nội dung cấp phép sau khi đã hoàn thành 
các công trình bảo vệ môi trường tương ứng.

2.2. Vận hành thường xuyên, đúng quy trình các công trình xử lý chất thải 
bảo đảm chất thải sau xử lý đạt quy chuấn kỹ thuật môi trường; có biện pháp giảm 
thiểu tiếng ồn, độ rung đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; quản lý chất thải theo 
quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi chất ô nhiễm, tiếng 
ồn, độ rung không đạt yêu cầu cho phép tại Giấy phép này và phải dừng ngay việc 
xả nước thải, khí thải, phát sinh tiếng ồn, độ rung để thực hiện các biện pháp khắc 
phục theo quy định của pháp luật.

2.3. Thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong Giấy 
phép môi trường này và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

2.4. Báo cáo kịp thời về ƯBND tỉnh Bình Phước, Ban Quản lý Khu kinh tế, 
Sở Tài nguyên và Môi trường, ƯBND xã Tiến Hưng, Công ty cổ phần KCN Bắc 
Đồng Phú nếu xảy ra các sự cố đối với các công trình xử lý chất thải, sự cố khác 
dẫn đến ô nhiễm môi trường.

2.5. Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi khác so với các nội dung quy 
định tại Giấy phép môi trường này phải kịp thời báo cáo đến cơ quan cấp phép.

Điều 3. Thời hạn của Giấy phép: Từ ngày ..ú.ỉ. tháng .Ẩ.O. năm 2024 đến 
ngày .M. tháng xí.0.. năm 2034.

Điều 4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế tổ 
chức kiểm tra việc thực hiện nội dung cấp phép, yêu cầu về bảo vệ môi trường đôi 
với dự án được cấp phép theo quy định của pháp luật.
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Giao Sở Thông tin và Truyền thông đăng công khai nội dung Giấy phép môi 
trường lên Công thông tin điện tử tỉnh và giao Ban Quản lý Khu kinh tê tiêp nhận 
Báo cáo công tác bảo vệ môi trường của dự án theo quy định tại khoản 5 Điêu 66, 
Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 
và Môi trường./.

Ị Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- Công ty TNHH Nội thất You Chuang Việt Nam;
- Ban Quản lý Khu kinh tế;
- Sở TN&MT;
- Sở TT&TT;
- UBND huyện Đồng Phú;^
- Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT (NN-28GP 01/10)- :

ị



Phụ lục 1.
NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ NỨỚC THẢI VÀO NGUÒN NUÓC 

VÀ YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
ĐÓI VỚI THU GOM, XÙ LÝ NƯỚC THẢI

(Kèm theo Giấy phép môi trường so: ...Ỉ.^r..../GPMT-UBND 
ngày ./Ị<ị./A.Ộ../2024 của úy ban nhân dân tỉnh Bĩnh Phước)

A. NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ NƯỚC THẢI

- Nước thải sinh hoạt:
Nước thải sinh hoạt phát sinh từ cơ sở sau xử lý phải đạt QCVN 

40:2011/BTNMT, cột B sau đó được đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập 
trung của KCN Bắc Đồng Phú để tiếp tục xử lý đạt quy chuẩn theo quy định, 
không xả trực tiếp ra môi trường.

Đà thoa thuận đấu nối nước thải phát sinh từ cơ sở vào hệ thống xử lý nước 
thải tập trung của KCN Bắc Đồng Phú với Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú tại 
các văn bản: Hợp đồng thuê đất số 08/2019/HĐ-BĐP ngày 31/7/2019, Họp đồng 
thuê đất số 06/2019/HĐ-BĐP ngày 08/7/2019 và Văn ban số 177/BDP-CNMT 
ngày 23/9/2024.

- Nước thải sản xuất: Cơ sở không phát sinh nước thải sản xuất.

B. YÊU CẢU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VÓI THU GOM, xử LÝ 
NƯỚC THẢI

1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nưóc thải và hệ thống, thiết bị 
quan trắc niróc thải tự động, liên tục (nếu có)

1.1. Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sình nước thải để 
đưa về hệ thống xử lỷ nước thải

- Hệ thống thu gom, thoát nước thải được tách riêng biệt với hệ thống filial
I gom, thoát nước mưa. • -ỉ

- Mạng lưới thu gom nước thải:
+ Nguồn số 01: NưóỆc thải sinh hoạt phát sinh tại lô B4 với lưu lượng toi đa 

28 m3/ngày (24 giờ) được thu gom và dẫn về bể tự hoại 05 ngăn (kết họp khử 
trùng). Nước thải sinh hoạt phát sinh sau xử lý được đấu nối vào hệ thống thu gom 
nước thải (01 điểm trên đường số N2 của KCN Bắc Đồng Phú) dẫn vào nhà máy 
xử lý nước thải tập trung của KCN Bắc Đồng Phú để tiếp tục xử lý. Tọa độ điểm 
đấu nối nước thải: X(m) = 1.269.826; Y(m) = 568.453.

+ Nguồn số 02: Nước thải sinh hoạt phát sinh tại lô B5 với lưu lượng tối đa 
20 m3/ngày (24 giờ) được thu gom và dẫn về bể tự hoại 05 ngăn (kết họp khử 
trùng). Nước thải sinh hoạt phát sinh sau xử lý được đấu nối vào hệ thống thu gom 
nước thải (01 điểm trên đường số N2 của KCN Bắc Đồng Phú) dân vào nhà máy 
xử lý nước thải tập trung của KCN Bắc Đồng Phú để tiếp tục xử lý. Tọa độ diem 
đấu nối nước thải: X(m) = 1.269.838; Y(m) = 568.352.
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Toàn bộ lượng nưó’C thải phát sinh tại cơ sỏ’ sau khi xử lý phải đạt QCVN 
40:2011/BTNMT, cột B, được đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải dân vào nhà 
máy xử lý nước thải tập tiling của KCN Bắc Đồng Phú tại 02 vị trí đấu nối như trên 
để tiếp tục xử lý.

1.2. Công trình, thiết bị xử lý nước thái

ỉ.2.1. Nước thải sinh hoạt
- Tóm tắt quy trình công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt: Nước thải sinh hoạt 

-> Bể tự hoại 5 ngăn -> Khử trùng Đấu nối vào hệ thống thu gom dẫn vào nhà 
máy xử lý nước thải của KCN Bắc Đồng Phú.

I
- Dung tích bể tự hoại: 145,8 m ; trong đó:3

4- 03 bê với dung tích 24,3 nr/bê (thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt phát 
sinh tại lô B4).

+ 03 bể với dung tích 24,3 m3/bể (thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt phát 
sinh tại lô B5).

- Hóa chất sử dụng: Clorine.

- Chế độ vận hành: Liên tục.
1.3. Hệ thong, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục

Không thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, 
liên tục.

1.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự co
- Định kỳ thực hiện kiểm tra, duy tu, bảo dường thiết bị, máy móc hệ thống 

xử lý nước thải, hệ thống thu gom và tiêu thoát nước thải.
- Tăng cường biện pháp kiểm tra, giám sát hệ thống thu nước, cống thoát 

nước tránh tình trạng tắc công.
- Định kỳ họp đồng hút bùn thải từ bể tự hoại. Thường xuyên kiểm tra 

đường ống dẫn nước, kịp thời khắc phục các sự cố rò rỉ, tắt nghẽn. Có kế hoạch xử 
lý kịp thời khi xảy ra sự cố đối với bê tự hoại.

- Công ty TNHH Nội that You Chuang Việt Nam phối họp với Chủ đầu tư 
hạ tầng KCN Bắc Đồng Phú đê giám sát các thông số nước thải của nhà máy trước 
khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải, nhà máy xử lý nước thải tập trung của 
KCN Bắc Đồng Phú.

2. Ke hoạch vận hành thủ nghiệm
2.1. Thời gian vận hành thử nghiệm
Theo quy định tại Điều 46, Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020 và 

điểm b khoản 6, Điều 31, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 
Chính phủ.



2.2. Công trĩnh, thiết bị xả nước thải phải vận hành thử nghiệm

- Cụm các Be tự hoại 05 ngăn.
2.2.1. Vị tri lấy mâu
02 vị trí trên đường N2 của KCN: Tại đầu ra của bể tự hoại 5 ngăn, lấy tại hố 

ga đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của KCN Bắc Đồng 
Phú. Tọa độ đấu nối số 01: X(m) = 1.269.826; Y(m) = 568.453; Tọa độ đấu nối số 
02: X(m) = 1.269.838; Y(m) = 568.352.

(Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 106° 15’, múi chiếu 3°)

2.2.2. Chất ỏ nhiễm và giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiêm
Trong quá trình vận hành thử nghiệm, Công ty phải giám sát các chất ô nhiễm 

có trong dòng nước thải và đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý nước thải 
theo giá trị giới hạn cho phép đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải của KCN Bắc 
Đồng Phú (QCVN 40:2011/BTNMT, cột B), cụ thể:

2.2.3. Tần suất lấy mâu

TT Thông số ô nhiễm Đon vị 
tính

Giá trị giói hạn cho phép 
(QCVN 40:2011/BTNMT, cột B)

1 Lưu lượng m -

2 pH - 5,5-9

3 Chất rắn lơ lững mg/l 100

4 COD mg/1 150

5 BOD5 (20°C) mg/1 50

6 Tổng Ni tơ mg/1 40

7 Tổng Phốt pho (tính theo P) mg/1 6

8 Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 10

9 Amoni (tính theo N) mg/1 10

10 Conforms
Vi khuẩn/ 

100ml 5000

Thực hiện quan trắc trong quá trình vận hành thử nghiệm công trình xử lý 
nước thải theo quy định tại khoản 5 Điều 21 Thông tư số 02/TT-BTNMT ngày 
10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, cụ thê: ít nhât 03 mâu 
đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định của công trình xử lý 
nước thải.

3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường

3.1. Thu gom, xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động của dự án, bảo đảm 
đáp ứng theo yêu cầu tiếp nhận, đấu nối nước thải của Chủ đầu tư xây dựng và 
kinh doanh hạ tầng KCN Bắc Đồng Phú (QCVN 40:2011/BTNMT, cột B), không 
xả trực tiếp ra môi trường.
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3.2. Trong quá trình vận hành thử nghiệm, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ 
trách nhiệm các nội dung quy định tại khoản 7 và khoản 8 Điêu 31 Nghị định sô 
08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phú.

3.3. Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị, hóa chất để thường xuyên vận 
hành hiệu quả các hệ thống, công trình thu gom, xử lý nước thải.

3.4. Công ty TNHH Nội thất You Chuang Việt Nam chịu hoàn toàn trách 
nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện đấu nối nước thải về hệ thống thu gom, xử 
lý nước thải tập trung của KCN Bắc Đồng Phú để tiếp tục xử lý trước khi xả ra 
ngoài môi trường. Đồng thời, chịu trách nhiệm trước pháp luật khi có bất kỳ thông 
số nào từ nước thải sinh hoạt phát sinh không đạt tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải 
của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Bắc Đồng Phú và phải ngừng 
ngay việc xả thải đê thực hiện các biện pháp khắc phục.

3.5. Thực hiện các nội dung khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
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Phụ lục 2.
NỘI DƯNG CẤP PHÉP XẢ KHI THẢI VÀ YÊU CẦU VÈ BẢO VỆ 

MÔI TRƯ ỜNG ĐÓI VỚI THU GỌM, xử LÝ KHÍ THẢI 
(Kèm theo Giấy phép môi trường số: ...&P../GPMT-UBND 
ngày .G2./d.(./2024 của úy ban nhân dân tỉnh Bình Phước)

A. NỘI DUNG CÁP PHÉP XẢ KHÍ THẢI

1. Nguồn phát sinh khí thải
- Nguồn số 01: Bụi phát sinh từ quá trình gia công (cắt, cưa, khoan...) và chà 

nhám tại tầng 1 của xưởng 1.
- Nguồn số 02: Bụi phát sinh từ quá trình chà nhám tại tầng 1 của xưởng 2.

- Nguồn số 03: Khí thải phát sinh từ quá trình dán keo tại tầng 1 của xưởng 2.

- Nguồn số 04: Khí thải phát sinh từ dây chuyền ƯV tại tầng 1 xưởng 2.

- Nguồn số 05 đến số 07: Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình phun sơn tại 
buồng phun sơn số 01 đến buồng phun sơn số 04 tại tầng 1 xưởng 2.

- Nguồn số 08 đến số 56: Bụi, kill thải phát sinh từ quá trình phun sơn tại 
buồng phun sơn số 05 đến buồng phun sơn số 15 tại tầng 2 xưởng 2.

- Nguồn số 57: Bụi phát sinh từ quá trình gia công (cắt, cưa, khoan...) tại 
tầng 1 của xưởng 3.

2. Dòng khí thải, vị trí xả khí thải
2. ỉ. Vị trí xả khí thải

STT Dòng 
khí thải Vị trí xả thải

Tọa độ VN2000: 
Kinh tuyến: 106°15’, 

múi chiếu 3°
X(m) Y(m)

1 Dòng khí 
thải số 01

Tại ống thoát khí của hệ thống xử 
lý bụi số 1, công suất 90.000 
m3/giò’ (nguồn số 01)

1.269.905 568.448

2 Dòng kill 
thải số 02

Tại ống thoát khí của hệ thống xử 
lý bụi số 2, công suất 120.000 
m3/giò’ (nguồn số 01)

1.258.781 563.293

3 Dòng khí 
thải số 03

Tại ống thoát khí của hệ thống xử 
lý bụi số 3, công suất 48.000 
m3/giờ (nguồn số 02)

1.269.894 568.402

4 Dòng khí 
thải số 04

Tại ống thoát khí của hệ thống xử 
lý khí thải số 4, công suất 16.000 
m3/giờ (nguồn số 03)

1.269.907 568.404

IK jifin'IT— ì”vai* SKStaUUU* ViJhWiftAWrflr.JTrlit rtf-Zf* 1 i.trf .S-toTiaMVftafcraBfigatfcXrfJMrttfcAJaiintfOTWMi mrWITCTFi 1W
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STT Dòng 
khí thải Vị trí xả thải

Tọa độ VN2000: 
Kinh tuyến: 106°15’, 

múi chiếu 3°
X(m) Y(m)

5 Dòng khí 
thải số 05

Tại ống thoát khí của hệ thống xử 
lý khí thải số 5, công suất 15.000 
m3/giờ (nguồn số 04)

1.269.940 568.407

6 Dòng khí 
thải số 06

Tại ống thoát khí của hệ thống xử 
lý khí thải số 6, công suất 30.000 
m3/giờ (nguồn số 05)

1.269.954 568.409

7 Dòng khí 
thải số 07

Tại ống thoát khí của hệ thống xử 
lý khí thải số 7, công suất 30.000 
m3/giờ (nguồn sô 06)

1.269.956 568.409

8 Dòng khí 
thải số 08

Tại ống thoát khí của hệ thông xử 
lý khí thải số 8, công suất 30.000 
m3/giờ (nguồn số 07)

1.269.958 568.409

9 Dòng khí 
thải số 09

Tại ống thoát khí của hệ thống xử 
lỷ khí thải số 9, cồng suất 3.600 
m3/giờ (nguồn số 08)

1.269.959 568.420

10 Dòng khí 
thải số 10

Tại ống thoát khí của hệ thống xử 
lỷ khí thải số 10, công suất 3.600 
m3/giờ (nguồn số 9)

1.269.959 568.421

11 Dòng khí 
thải số 11

Tại ống thoát khí của hệ thống xử 
lý khí thải số 11, công suất 3.600 
m3/giờ (nguồn số 10)

1.269.958 568.424

12 Dòng khí 
thải số 12

Tại ống thoát khí của hệ thống xử 
lý khí thải số 12, công suất 3.600 
m3/giờ (nguồn số 11)

1.269.958 568.425

13 Dòng khí 
thải số 13

Tại ống thoát khí của hệ thống xử 
lý khí thải số 13, công suất 3.600 
m3/giờ (nguồn số 12)

1.269.958 568.426

14 Dòng khí 
thải số 14

Tại ống thoát khí của hệ thống xử 
lý khí thải số 14, công suất 3.600 
m3/giờ (nguồn sô 13)

1.269.958 568.428

15 Dòng khí 
thải số 15

Tại ống thoát khí của hệ thống xử 
lý khí thải số 15, công suất 3.600 
m3/giờ (nguồn số 14)

1.269.958 568.429

16 Dòng khí 
thải số 16

Tại ống thoát khí của hệ thống xử 
lý khí thải số 16, công suất 3.600 
m3/giờ (nguôn số 15)

1.269.949 568.413

17 Dòng khí 
thải số 17

Tại ống thoát khí của hệ thống xử 
lý khí thải số 17, công suất 3.600 
m3/giờ (nguồn số 16)

1.269.947 568.412
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STT Dòng 
khí thải Vị trí xả thải

Tọa độ VN2000: 
Kinh tuyến: 106°15\ 

múi chiếu 3°
X(m) Y(m)

18 Dòng khí 
thải số 18

Tại ống thoát khí của hệ thống xử 
lý khí thải số 18, công suất 3.600 
m3/giờ (nguồn số 17)

1.269.945 568.413

19 Dòng khí 
thải số 19

Tại ống thoát khí của hệ thống xử 
lý khí thải số 19, công suất 3.600 
m3/giờ (nguồn số 18)

1.269.942 568.412

20 Dòng khí 
thải số 20

Tại ống thoát khí của hệ thống xử 
lý khí thải số 20, công suất 3.600 
m3/giờ (nguồn số 19)

1.269.948 568.420

21 Dòng khí 
thải số 21

Tại ống thoát khí của hệ thống xử 
lý khí thải số 21, công suất 3.600 
m3/giờ (nguồn số 20)

1.269.946 568.419

22 Dòng kill 
thải số 22

Tại ống thoát khí của hệ thống xử 
lý khí thải số 22, công suất 3.600 
m3/giờ (nguồn số 21)

1.269.944 568.419

23 Dòng khí 
thải số 23

Tại ống thoát khí của hệ thống xử 
lý khí thải số 23, công suất 3.600 
m3/giờ (nguồn số 22)

1.269.942 568.419

24 Dòng khí 
thải số 24

Tại ống thoát khí của hệ thống xử 
lý khí thải số 24, công suất 3.600 
m3/giờ (nguồn số 23)

1.269.948 568.425

25 Dòng khí 
thải số 25

Tại ống thoát khí của hệ thống xử 
lý khí thải số 25, công suất 3.600 
m3/giờ (nguồn số 24)

1.269.946 568.424

26 Dòng khí 
thải số 26

Tại ống thoát khí của hệ thống xử 
lý khí thải số 26, công suất 3.600 
m3/giờ (nguồn số 25)

1.269.944
<T 

568,425/ 
ỵĩ.ý

27 Dòng khí 
thải số 27

Tại ống thoát khí của hệ thông xử 
lý khí thải số 27, công suất 3.600 
m3/giờ (nguồn số 26)

1.269.941 568.424

28 Dòng khí 
thải số 28

Tại ống thoát khí của hệ thống xử 
lý khí thải số 28, công suất 3.600 
m3/gỉờ (nguồn số 27)

1.269.947 568.435

29 Dòng khí 
thải số 29

Tại ống thoát khí của hệ thống xử 
lý khí thải số 29, công suất 3.600 
m3/giờ (nguồn số 28)

1.269.946 568.435

30 Dòng khí 
thải số 30

Tại ổng thoát khí của hệ thống xử 
lý khí thải số 30, công suất 3.600 
m3/giờ (nguồn số 29)

1.269.945 568.435
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STT Dòng 
khí thải VỊ trí xả thải

Tọa độ VN2000: 
Kinh tuyến: 106°15’, 

múi chiếu 3°
X(m) Y(m)

31 Dòng khí 
thải số 31

Tại ống thoát khí của hệ thống xử 
lý khí thải số 31, công suất 3.600 
m3/giò' (nguồn số 30)

1.269.941 568.435

32 Dòng khí 
thải số 32

Tại ống thoát khí của hệ thống xử 
lý khí thải số 32, công suất 3.600 
m3/giờ (nguồn số 31)

1.269.941 568.434

33 Dòng khí 
thải số 33

Tại ống thoát khí của hệ thống xử 
lý khí thải số 33, công suất 3.600 
m3/giờ (nguồn số 32)

1.269.940 568.434

34 Dòng khí 
thải số 34

Tại ống thoát khí của hệ thống xử 
lý khí thải số 34, công suất 3.600 
m3/giờ (nguồn số 33)

1.269.935 568.412

35 Dòng khí 
thải số 35

Tại ống thoát khí của hệ thống xử 
lý khí thải số 35, công suất 3.600 
m3/giờ (nguồn số 34)

1.269.933 568.412

36 Dòng khí 
thải số 36

Tại ông thoát khí của hệ thống xử 
lý khí thải số 36, cồng suất 3.600 
m3/giò' (nguồn số 35)

1.269.930 568.411

37 Dòng khí 
thải số 37

Tại ông thoát khí của hệ thống xử 
lý khí thải số 37, công suất 3.600 
m3/giờ (nguồn số 36)

1.269.929 568.411

38 Dòng khí 
thải số 38

Tại ông thoát khí của hệ thông xử 
lý khí thải số 38, công suất 3.600 
m3/giờ (nguồn số 37)

1.269.922 568.416

39 Dòng khí 
thải số 39

Tại ống thoát khí của hệ thống xử 
lý kill thải số 39, công suất 3.600 
m3/giờ (nguồn số 38)

1.269.919 568.415

40 Dòng khí 
thải số 40

Tại ống thoát khí của hệ thống xử 
lý khí thải số 40, công suất 3.600 
m3/giờ (nguồn số 39)

1.269.917 568.415

41 Dòng khí 
thải số 41

Tại ống thoát khí của hệ thống xử 
lý khí thải số 41, công suất 3.600 
m3/giò' (nguồn số 40)

1.269.915 568.415

42 Dòng kill 
thải số 42

Tại ống thoát khí của hệ thống xử 
lý khí thải số 42, cồng suất 3.600 
m3/giờ (nguồn số 41)

1.269.921 568.422

43 Dòng khí 
thải số 43

Tại ống thoát khí của hệ thống xử 
lý khí thải số 43, công suất 3.600 
m3/giờ (nguồn số 42)

1.269.919 568.421
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STT Dòng 
khí thải Vị trí xả thải

Tọa độ VN2000: 
Kinh tuyến: 106°15’, 

múi chiếu 3°
X(m) Y(m)

44 Dòng khí 
thải số 44

Tại ống thoát khí của hệ thống xử 
lý khí thải số 44, công suất 3.600 
m3/giờ (nguồn số 43)

1.269.917 568.421

45 Dòng khí 
thải số 45

Tại ống thoát khí của hệ thống xử 
lý khí thải số 45, công suất 3.600 
m3/giờ (nguồn số 44)

1.269.914 568.421

46 Dòng khí 
thải số 46

Tại ống thoát khí của hệ thống xử 
lý khí thải số 46, công suất 3.600 
m3/giờ (nguồn số 45)

1.269.920 568.429

47 Dòng khí 
thải số 47

Tại ống thoát khí của hệ thống xử 
lý khí thải số 47, công suất 3.600 
m3/giờ (nguồn số 46)

1.269.918 568.428

1
48 Dòng khí 

thải số 48

Tại ống thoát khí của hệ thống xử 
lý khí thải số 48, công suất 3.600 
m3/giờ (nguồn số 47)

1.269.916 568.428

49 Dòng khí 
thải số 49

Tại ống thoát khí của hệ thống xử 
lý khí thải số 49, công suất 3.600 
m3/giờ (nguồn số 48)

1.269.914 568.427 /í2Ọ ậí, Ml 
w

50 Dòng khí 
thải số 50

Tại ống thoát khí của hệ thống xử 
lý khí thải số 50, công suất 3.600 
m3/giờ (nguồn số 49)

1.269.920 568.435

51 Dòng khí 
thải số 51

Tại ống thoát khí của hệ thống xử 
lý khí thải số 51, công suất 3.600 
m3/giờ (nguồn số 50)

1.269.917 568.435

52 Dòng khí 
thải số 52

Tại ống thoát khí của hệ thống xử 
lý khí thải số 52, công suất 3.600 
m3/giờ (nguồn số 51)

1.269.915 568.434

53 Dòng khí 
thải số 53

Tại ống thoát khí của hệ thống xử 
lý khí thải số 53, công suất 3.600 
mVgịờ (nguồn số 52)

1.269.912 568.434

54 Dòng khí 
thải số 54

Tại ống thoát khí của hệ thống xử 
lý khí thải số 54, công suất 3.600 
m3/giờ (nguồn số 53)

1.269.864 568.416

55 Dòng khí 
thải số 55

Tại ống thoát khí của hệ thống xử 
lý khí thải số 55, công suất 3.600 
m3/giờ (nguồn số 54)

1.269.864 568.419

ị

1
56 Dòng khí 

thải số 56

Tại ống thoát khí của hệ thống xử 
lý khí thải số 56, công suất 3.600 
m3/giờ (nguồn số 55)

1.269.863 568.421

L _____ —_—.------------------------ — - . -- ------- —.-_________
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STT Dòng 
khí thải Vị trí xả thãi

Tọa đô VN2000: 
Kinh tuyến: 106°15’, 

múi chiếu 3°
X(m) Y(m)

57 Dòng khí 
thải số 57

Tại ống thoát khí của hệ thống xử 
lý khí thải số 57, công suất 3.600 
m3/giờ (nguồn số 56)

1.269.863 568.423

Vị trí xả khí thải nằm trong khuôn viên của Công ty TNHH Nội thất You 
Chuang Việt Nam, địa chỉ tại lô B4, B5, đường N2, KCN Bắc Đồng Phú, xã Tiên 
Hưng, thành phố Đông Xoài, tỉnh Bình Phước.

2.2. Lưu lượng xả khí thải lớn nhất
- Dòng khí thải số 01: Lun lượng xả khí thải lớn nhất 90.000 m3/giờ.
- Dòng khí thải số 02: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 120.000 m3/giờ.

- Dòng khí thải số 03: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 48.000 m3/giờ.

- Dòng khí thải số 04: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 16.000 m3/giờ.

- Dòng khí thải số 05: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 15.000 m3/giờ.

- Dòng khí thải số 06 đến số 08: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 30.000 
m3/giờ/dòng.

- Dòng khí thải số 09 đến số 57: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 3.600 
m3/giờ/dòng.

2.2.1. Phương thức xả khí thải
- Dòng khí thải số 01: Khí thải được xả ra môi trường qua ống thải (chiều 

cao 13 m tính từ mặt đất, đường kính 600 mm), xả liên tục khi hoạt động.

- Dòng khí thải số 02: Khí thải được xả ra môi trường qua ống thải (chiều 
cao 13 m tính từ mặt đất, đường kính 600 mm), xả liên tục khi hoạt động.

- Dòng khí thải số 03: Khí thải được xả ra môi trường qua ống thải (chiều 
cao 13 m tính từ mặt đất, đường kính 800 mm), xả liên tục khi hoạt động.

- Dòng khí thải số 04: Khí thải đưọỆc xả ra môi trường qua ống thải (chiều 
cao 13 m tính từ mặt đất, đường kính 400 mm), xả liên tục khi hoạt động.

- Dòng khí thải sô 05: Khí thải được xả ra môi trường qua ông thải (chiều 
cao 13 m tính từ mặt đất, đường kính 400 mm), xả liên tục khi hoạt động.

- Dòng khí thải số 06 đến số 08: Khí thải được xả ra môi trường qua ống thải 
(chiều cao 13 m tính từ mặt đất, đường kính 700 mm), xả liên tục khi hoạt động.

- Dòng khí thải số 09 đến 57: Khí thải được xả ra môi trường qua ống thải 
(02 ống có chiều cao 17,5 m; 11 ống có chiều cao 15m; 39 ống có chiều cao 
13,5m; chiều cao các ống khói được tính từ mặt đất, đường kính 600 mm), xả liên 
tục khi hoạt động.
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2.2.2. Chất lượng khí thải

Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường phải bảo đảm đáp ứng yêu 
cầu về bảo vệ môi trường, QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về khí thải công nghiệp đối với bụi và một số chất vô cơ, cột B (hệ số kp = 0,8; kv = 
1,0) và QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 
nghiệp đối với một số chất hữu cơ, cụ the như sau:

ss
T

Vi tri Các chất 
ô nhiễm

Đ 
o n vị 
tính

QCVN 19:2009/ 
BTNMT,cộtB 

vói kp=0,8 
và kv=l,0;

QCVN 20:2009/ 
BTNMT

Tần 
suất quan 
trắc định 
kỳ;quan 
trắc tự 

động, liên 
tục

1
Dòng khí thải so 
01 đến 03 (nguồn 

số 01 và 02)

Lưu lượng m3/giò’ - - Tần suất 
quan trắc 

định kỳ: 06 
tháng/lần.

-Không 
thuộc đối 

tượng phải 
quan trắc bụi, 1 

khí thải tự 
động, liên tục 
theo quy định 

tại khoản 2 
Điều 98 Nghị 

định số 
08/2022/NĐ-

CP ngày 
10/01/2022 
của Chính

phủ.

- Đối với 
thông số (*) 

sẽ thực hiện ■ 
quan trăc 

khi có tiêu 
chuân so

sánh.

Bụi tổng mg/Nm3 160

2
Dòng khí thải 
số 04 (nguồn 

số 03)

Lun lượng m3/giờ -

Acetone
(*)

mg/Nm3 -

Toluen mg/Nm3 750

Etylaxetat mg/Nm3 1400

3
Dòng khí thải 
số 05 (nguồn 

số 04)

Lun lượng m3/gicy -

Vinyl toluen mg/Nm3 480

Toluen mg/Nm3 750

4

Dòng khí thải 
số 06 đến 57 
(nguồn số 05 

đến số 56)

Lun lượng m3/giờ -

Bụi tổng mg/Nm3 160

n-Butyl acetate mg/Nm3 950

Etylaxetat mg/Nm3 1400

Xylen mg/Nm3 870

Toluen mg/Nm3 750

Etylbenzen mg/Nm3 870

Cyclohexanon mg/Nm3 400

n-propanol mg/Nm3 980

" 5 " TTTiirIffrtfi lin nilfwiBMmimtrw—yrTTf^jfifTitfirn ."rwirfT ifiirnTiTMrr 1WW-fiTT-M“^»-1 rir 11 rm inm
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Đối với các nguồn thải phát sinh khồng có dòng khí thải (nguồn sô 57), phải 
đảm bảo môi trường không kill khu vực sản xuất đạt các quy chuẩn của pháp luật 
hiện hành.

B. YÊU CẢU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THƯ GOM, xử LÝ 
KHÍ THẢI

1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý khí thải và hệ thống, thiết bị 
quan trắc khí thải tự động, liên tục (nếu có)

1.1. Mạng lưới thu gotn khí thải từ các nguồn phát sình bụi, khí thải đê 
đưa về hệ thong xử lý bụi, khí thải

- Nguồn số 01: Bụi phát sinh từ quá trình gia công (cắt, cưa, khoan...) và chà 
nhám tại tầng 1 xưởng 1 được thu gom và dẫn về hệ thống xử lý bụi số 01 (dòng ’ 
khí thải số 01 và 02).

- Nguồn số 02: Bụi phát sinh từ quá trình chà nhám tại tâng 1 xưởng 1 được 
thu gom và dẫn về hệ thống xử lý bụi số 03 (dòng khí thải số 03).

- Nguồn số 03: Khí thải phát sinh từ quá trình dán keo tại tầng 1 xưởng 2 
được thu gom và dẫn về hệ thống xử lý khí thải số 04 (dòng khí thải số 04).

- Nguôn sô 04: Khí thải phát sinh từ dây chuyền ƯV tại tâng 1 xưởng 2 được 
thu gom và dẫn vê hệ thông xử lý khí thải số 05 (dòng khí thải số 05).

- Nguồn số 05 đến số 07: Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình phun sơn tại 
i buông phun sơn số 01 đến số 04 tại tầng 1 của xưởng 2 được thu gom và dẫn về hệ 

; thống xử lý khí thải số 06 đến số 08 (dòng khí thải số 06 đến số 08).

- Nguồn số 08 đến số 56: Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình phun sơn tại 
buồng phun sơn số 05 đến số 15 tại tầng 2 của xưởng 2 được thu gom và dẫn về hệ 
thông xử lý khí thải số 09 đến số 57 (dòng khí thải số 09 đến số 57).

- Nguồn số 57: Bụi phát sinh từ quá trình gia công (cắt, cưa, khoan...), chà 
nhám tại tầng 1 của xưởng 3 được thu gom và dẫn về hệ thống xử lý túi vải di động 
đê xử lý, đảm bảo môi trường không khí khu vực sản xuất đạt các quy định của 
pháp luật hiện hành.

7.2. cỏng trĩnh, thiết bị xử lý hụi, khỉ thái

1.2.1. Hệ thông thu gom, xử lỷ bụi từ quá trình gia công (cắt, cưa, 
khoan,...) và chà nhảm tại tâng 1 của xưởng 1 (dòng khí thải so 01)

- Tóm tat quy trình công nghệ: Bụi -> Hệ thống ống hút và chụp hút ị 
Quạt hút Cyclone -> Thiết bị lọc bụi túi vải -> Ống thoát.

- Số lượng hệ thống: 01 hệ thống.
- Công suất: 90.000 m3/giờ.

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Không sử dụng hóa chất, sử dụng lọc bụi túi vải.

1.2.2. Hệ thông thu gom, xử lý bụi từ quả trình gia công (căt, cưa, khoan...) 
và chà nhảm tại tâng ỉ cùa xưởng 1 (dòng khí thài sô 02)

ỉ----- .-------- ' ■■■--.. ...................... — . --------------- ------------ -----— --- ------- ---- *------ ì.



- Tóm tắt quy trình công nghệ: Bụi Hệ thống ống hút và chụp hút 
Quạt hút -> Cyclone Thiết bị lọc bụi túi vải -> Ống thoát.

- Số lượng hệ thống: 01 hệ thống.
- Công suất: 120.000 m3/giờ.

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Không sử dụng hóa chất, sử dụng lọc bụi túi vải.

1.2.3. Hệ thống thu gom, xử lý bụi từ quá trình chà nhám tại tâng 1 của 
xưởng 2 (dòng khí thải sô 03)

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Bụi -> Hệ thống ống hút và chụp hút 
Quạt hút Thiết bị lọc bụi túi vải Ổng thoát.

- Số lượng hệ thống: 01 hệ thống.

- Công suất: 48.000 m3/giờ.

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Không sử dụng hóa chất, sử dụng lọc bụi túi vải.

1.2.4. Hệ thống thu gom, xử lý khí thải từ quá trình dán keo tại tâng 1 của 
xưởng 2 (dòng khí thải so 04)

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Hơi dung mồi -> Hệ thống ống hút và chụp 
hút -> Bồn hấp phụ bằng than hoạt tính -> Quạt hút Ống thoát.

- Số lượng hệ thống: 01 hệ thống.
- Công suất: 16.000 m3/giờ.

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Than hoạt tính.

1.2.5. Hệ thống thu gom, xử lý khí thải từ dây chuyên ƯV tại tâng 1 của 
xưởng 2 (dòng khí thải so 05)

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Khí thải Hệ thống ống hút và chụp húỌ*è
Bồn hấp phụ bằng than hoạt tính -> Quạt hút Ổng thoát. iíxộ

- SÔ lượng hệ thông: 01 hệ thông. $3 _

- Công suât: 15.000 m3/giờ.
- Hóa chât, vật liệu sử dụng: Than hoạt tính.

1.2.6. Hệ thong thu gom, xử lý bụi và khí thải từ quá trình phun sơn tại 
buồng phun sơn so 01 đen số 04 tại tâng 1 của xưởng 2 (dòng khí thải sô 06 đẻn 
số 08)

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Bụi sơn, hơi dung môi Tấm lọc bụi sợi 
thủy tinh -> Hệ thống ống hút và chụp hút -> Quạt hút Bồn hấp phụ bang than 
hoạt tính Ống thoát.

- Số lượng hệ thống: 03 hệ thống.

- Công suất: 30.000 m3/giờ/hệ thống.
- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Tấm lọc bụi sợi thủy tinh, than hoạt tính.
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1.2.7. Hệ thống thu gom, xử lý bụi và khỉ thải từ quá trình phun sơn tại 
buồng phun sơn số 05 đến so 15 tại tầng 2 của xướng 2 (dòng khí thải sô 09 đên 
s o 5 7)

- Tóm tát quy trình công nghệ: Bụi sơn, hơi dung môi -> Tấm lọc bụi sợi 
thủy tinh Hệ thống ống hút và chụp hút “> Quạt hút Bồn hấp phụ bằng than 
hoạt tính -ỳ Ống thoát.

- Số lượng hệ thống: 49 hệ thống.
- Công suất: 3.600 m3/giờ/hệ thống.

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Tấm lọc bụi sợi thủy tinh, than hoạt tính.

1.2.8. Hệ thống thu gom, xử lý bụi từ quá trĩnh gia công và chà nhám tại 
tầng ỉ của xưởng 3

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Bụi Họng hút bụi Quạt hút -> Túi vải 
di động -> Môi trường.

- số lượng hệ thống: 06 hệ thống.
- Công suất: 12.000 m3/giờ/hệ thống.

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Không sử dụng hóa chất, sử dụng lọc bụi túi vải 
di động.

1.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục

Không thuộc đối tượng phải lắp đặt (theo quy định tại khoản 2 Điều 98 Nghị 
định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ).

1.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự co

- Tuân thủ các yêu cầu thiết kê và quy trình kỹ thuật vận hành, bảo dường hệ 
thống xử lý bụi, khí thải.

- Kiểm tra thường xuyên hệ thống xử lý bụi, khí thải và định kỳ bồ sung/thay 
thế vật liệu sử dụng nhằm đảm bảo hiệu quả xử lý.

- Khi có sự cố, tạm dừng hoạt động sản xuất để kiểm tra, khắc phục sự cố. 
Sau khi khắc phục xong, hoạt động sản xuất tiếp tục khi hệ thống xử lỷ bụi, khí 
thải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

2. Ke hoạch vận hành thử nghiệm
2.1. Thòi gian vận hành thủ' nghiệm
Theo quy định tại Điều 46, Luật Bảo vệ môi trường và điếm b khoản 6, Điều 

31, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ.

2.2. Công trình, thiết bị xả khí thải phải vận hành thử nghiệm
- 01 Hệ thống xử lý bụi số 01, công suất thiết kế 90.000 m3/giờ.

- 01 Hệ thống xử lý bụi số 02, công suất thiết kế 120.000 m3/giò'.
- 01 Hệ thống xử lý bụi số 03, công suất thiết kế 48.000 m3/giờ.
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- 01 Hệ thống xử lý khí thải số 04, công suất thiết kế 16.000 m3/giờ.

- 01 Hệ thống xử lý khí thải số 05, công suất thiết kế 15.000 m?/giờ.

- 03 Hệ thống xử lý khí thải từ số 06 đến số 08, công suất thiết kế 30.000 
m3/giờ/hệ thống.

- 49 Hệ thống xử lý khí thải từ số 09 đến số 57, công suất thiết kế 3.600 
m3/giờ/hệ thống.

2.2.1. VỊ trí lấy mẫu

57 vị trí, tương ứng với 57 ống thoát khí thải của 57 hệ thống xử lý bụi, khí 
thải.

2.2.2. Chất ó nhiêm chính và giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiêm
- Đảm bảo đạt QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (cột B, kp = 0,8, kv = 1) và 
QCVN 20:2009/BTNMT, cột B - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 
nghiệp đối với một số chất hữu cơ.

2.3. Tần suất lấy mẫu

Thực hiện quan trắc trong quá trình vận hành thử nghiệm các hệ thống xử lý 
khí thải theo quy định tại khoản 5, Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 
10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, cụ thể: ít nhất 03 mẫu 
đơn trong 03 ngày liên tiếp trong giai đoạn vận hành on định của các công trình xử ị 
lý khí thải.

3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường
3.1. Thu gom, xử lý bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của dự án đầu tư, 

bảo đảm đáp ứng quy định về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm tại Mục
2.2, Phần A Phụ lục này trước khi xả thải ra môi trường.

3.2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi có bất kỳ thông số nào không đạt 
yêu cầu quy định tại Mục 2.,2 Phần A Phụ lục này và phải dừng ngay việc xả khí 
thải để thực hiện các biện pháp khắc phục.

3.3. Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị đe thường xuyên vận hành, hiệu \ 
quả các công trình thu gom, xử lý bụi, khí thải.

3.4. Trong quá trình vận hành thử nghiệm, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ ị 
trách nhiệm các nội dung quy định tại khoản 7 và khoản 8, Điều 31, Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ.

3.5. Thực hiện các nội dung khác theo quy định của pháp luật hiện hành.



Phụ lục 3.
BẢO ĐẢM GIÁ TRỊ GIỚI HẠN Ĩ)ÓI VỚI TIẾNG ON, ĐỘ RUNG 

VÀ CÁC ỴÊU CẰŨ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo Giấy phép môi trường số: ...£.‘fr.../GPMT-UBND 
ngày .ữẴ./dô../2024 của Uy bail nhãn dân tinh Bình Phước)

Khu vực hệ thống xử lý bụi số 1.

Khu vực hệ thống xử lý bụi số 2.

Khu vực hệ thông xử lý bụi số 3.

Khu vực hệ thống xử lý khí thải số 4.
Khu vực hệ thông xử lý khí thải số 5.

Khu vực hệ thông xử lý khí thải số 6 đến số 8.

Khu vực hệ thống xử lý khí thải số 9 đến số 15.
Khu vực hệ thống xử lý kill thải số 16 đến số 33.

Khu vực hệ thống xử lý khí thải số 34 đến số 37.
Khu vực hệ thống xử lý khí thải số 38 đến số 53.
Khu vực hệ thống xử lý kill thải số 54 đến số 57.

Khu vực máy nén khí, máy bơm khí số 01.

Khu vực máy nén khí, máy bơm khí số 02.

2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung

A. NỘI DUNG CẤP PHÉP VÈ TIÉNG ÒN, Độ RUNG
1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung
- Nguồn số 01: Khu vực bố trí các máy móc, thiết bị sản xuất tại Nhà xưởng 1.

- Nguồn số 02: Khu vực bố trí các máy móc, thiết bị sản xuất tại Nhà xưởng 2.
- Nguồn số 03: Khu vực bố trí các máy móc, thiết bị sản xuất, thu gom bụi tại 

Nhà xưởng 3.
- Nguồn số 04

- Nguồn số 05

- Nguồn số 06

- Nguồn số 07

- Nguồn số 08

- Nguồn số 09

- Nguồn số 10

- Nguồn số 11

- Nguồn số 12

- Nguồn số 13
- Nguồn số 14
- Nguồn số 15

- Nguồn số 16

Lô B4, B5, KCN Bắc Đồng Phú, xà Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh 
Bình Phước.

STT Vị trí quan trắc

Tọa độ VN2000: 
Kinh tuyến: 106°15’, 

múi chiếu 3°
X(m) Y(m)

1 Khu vực bô tri các máy móc, thiết bị sản xuất 
tại Nhà xưởng 1 1.269.935 568.487

2 Khu vực bo tri các máy móc, thiết bị sản xuất 
tại Nhà xưởng 2 1.269.914 568.449
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3. Tiếng ồn, độ rung

STT Vị trí quan trắc

Tọa độ VN2000: 
Kinh tuyến: 106°15’, 

múi chiếu 3°
X(m) Y(m)

3
Khu vực bố trí các máy móc, thiết bị sản xuất, 
thu gom bụi tại Nhà xưởng 3

1.269.940 568.395

4 Khu vực hộ thống xử lý bụi so 1 1.269.941 568.365

5 Khu vực hệ thống xử lý bụi số 2 1.269.905 568.448

6 Khu vực hệ thống xử lý bụi số 3 1.269.926 568.451

7 Khu vực hệ thống xử lý khí thải số 4 1.269.894 568.402

8 Khu vực hệ thống xử lý khí thải số 5 1.269.907 568.404

9 Khu vực hệ thống xử lý khí thải số 6 đến số 8 1.269.956 568.409

10 Khu vực hệ thống xử lý khí thải số 9 đến số 15 1.269.958 568.424

11 Khu vực hệ thống xử lý khí thải số 16 đến số 33 1.269.946 568.424

12 Khu vực hệ thống xử lý khí thải số 34 đến số 37 1.269.930 568.411

13 Khu vực hệ thống xử lý khí thải số 38 đến số 53 1.269.920 568.429

14 Khu vực hệ thống xử lý khí thải số 54 đến số 57 1.269.863 568.421

15 Khu vực máy nén khí, máy bơm khí số 01 1.269.949 568.448

16 Khu vực máy nén khí, máy bơm khí số 02 1.269.945 568.453

Phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 
26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 
27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau:

3.1. Tiếng ồn

STT
Tù’ 6 giò’ đến 
21 giò’ (dBA)

Tù’ 21 giờ đến 
6 giò’ (dBA)

Tần suất 
quan trắc định kỳ Ghi chú

1 70 55 - Khu vực 
thông thường

3.2. Độ rung

STT
Thòi gian áp dụng trong ngày 

và mức gia tốc rung cho phép (dB)
Tần suất 
quan trắc 
định kỳ

Ghi chú
Từ 6 giò’ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ

1 70 60 - Khu vực 
thông thường



B. YÊU CÀU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐÓI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RƯNG

1. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung
- Kiểm tra và bảo dường định kỳ các máy móc, thiết bị; thường xuyên kiểm 

tra và bôi trơn các chi tiết chuyển động của máy móc, sửa chữa hoặc thay mới các 
máy móc, thiết bị hư hỏng để đảm bảo an toàn và giảm bót tiếng ồn trong các khu 
vực sản xuất.

- Bố trí các máy móc thiết bị trong dây chuyền sản xuất một cách hợp lý, 
tránh trường họp các máy gây ồn cao cùng hoạt động và trong cùng một khu vực 
sẽ gây cộng hưởng ồn, làm tăng độ ồn.

- Lắp đặt các đệm chống rung bằng cao su tại chân máy để khi hoạt động 
tránh va chạm, giảm thiêu tiếng ồn.

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân viên làm việc trong khu vực có độ 
ồn cao.

- Áp dụng biện pháp bốc dờ nguyên liệu và sản phẩm hợp lý, dùng các biện 
pháp sử dụng xe nâng đế bôc dờ, hạn chê nhập nguyên liệu vào nhừng thời diêm 
có nhiều công nhân hoạt động.

2. Các yêu cầu về bảo vệ môi truòng khác

2.1. Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phải được giảm thiểu bảo đảm 
năm trong giới hạn cho phép quy định tại Phần A Phụ lục này.

2.2. Định kỳ bảo dường, hiệu chuẩn đối với các thiết bị để hạn chế phát sinh 
tiêng ôn, độ rung.
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Phụ lục 4.
YÊU CẦU VÈ QUẢN LÝ CHẤT THẢI, 

PHÒNG NGỪA VÀ ÚNG PHÓ sụ CÓ MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo Giấy phép môi trường số: ...^.../GPMT-UBND 
ngày .Q<2.M.b./2024 của Uy ban nhân dân tỉnh Bình Phước)

A. QUẢN LÝ CHẤT THẢI

1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh

1.1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại, chất thãi công nghiệp 
kiêm soát phát sinh thường xuyên

STT Chất ô nhiễm
Trạng 

thái 
tồn tại

Ký 
hiệu 
phân 
loại

Mã 
chất thải

Khối 
lượng 
(kg/ 

năm)
1 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn NH 16 01 06 9

2 Dầu động cơ, hộp số và bôi 
trơn tổng hợp thải

Lỏng NH 17 02 03 11

3

Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ 
lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm 
các thành phần nguy hại (giẻ 
lau, vải, bao tay nhiễm các 
thành phần nguy hại và tấm 
lọc bụi ợi thủy tinh thải)

Rắn KS 18 0201 2.981

4
Bao bì nhựa cứng (đã chứa 
chất khi thải ra là CTNH) 
thải (thùng chứa sơn, thùng 
chứa phụ gia...)

Rắn KS 1801 03 10.545

5
Bao bì kim loại cứng thải 
(thùng chứa sơn, thùng 
chứa phụ gia...)

Rắn KS 18 01 02 33.456

6 Pin ắc quy chì thải Rắn NH 190601 7

7
Than hoạt tính (trong buồng 
hấp phụ) đã qua sử dụng từ 
quá trình xử lý khí thải

Rắn NH 12 01 04 64.819

8

Cặn sơn, sơn và véc ni (loại 
có dung môi hữu cơ hoặc 
các thành phần nguy hại 
khác trong nguyên liệu sản 
xuất) thải

Rắn/
Lỏng KS 08 01 01 1.600

_______
MMgMMỂao M
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STT Chất ô nhiễm
Trạng 

thái 
tồn tại

Ký 
hiệu 
phân 
loại

Mã 
chất thải

Khối 
lượng 
(ủg/ 

năm)
i

9 Dung môi tây sơn hoặc 
vecni thải

Lỏng NH 08 01 05 400

10

Vật thể dùng để mài đà qua 
sử dụng có các thành phần 
nguy hại (đá mài, giấy 
ráp...)

Rắn KS 07 03 10 1.665

11

Chất kết dính và chất bịt kín 
(loại có dung môi hữu cơ 
hoặc các thành phần nguy 
hại khác trong nguyên liệu 
sản xuất)

Lỏng KS 08 03 01 400

12

Mùn cưa, phoi bào, đầu 
mâu, gỗ thừa, ván và gỗ dán 
vụn thải có các thành phân 
nguy hại

Rắn KS 09 01 01 116.557

Tổng cộng 232.450
1 • A A 9 , . £ f 1 • A A -ị’1 1 A

Đôi với chât thải công nghiệp phải kiêm soát: Thực hiện phân định, phân 
loại theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

1.2. Khối lượng, chủng loại chắt thái rắn công nghiệp thông thường phát 
sinh

STT Tên chất thải

Trạng 
thái 
tồn 
tại

Ký 
hiệu 
phân 
loại

Mã 
chất thải

Khối 
lượng 

(kg/năm)

1 Giấy và bao bì giấy các tông 
thải bỏ

Rắn TT-R 18 01 05 3.415

2 Bao bì nhựa (đà chứa chất khi 
thải ra không phải là CTNH) thải

Rắn TT-R 1801 11 318

4
Kim loại và hợp kim các loại 
không lẫn với CTNH (Ngũ kim, 
phụ kiện thải)

Rắn TT-R 11 04 03 2.800

5
Mùn cưa, phoi bào, đầu mẩu, 
gỗ thừa, ván và gỗ dán vụn thải 
khác với các loại trên

Rắn TT-R 09 01 03 1.049.010

6 Vải, sợi Rắn TT-R 12 09 09 738
___________________ —_____ --------- :-----—------------ 1
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1.3. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh

STT Tên chất thải

Trạng 
thái 
tồn 
tại

Ký 
hiệu 
phân 
loại

Mã 
chất thải

Khối 
lưọng 

(kg/năm)

7
Sản phàm vô cơ khác với các 
loại trên

Rắn TT-R 19 03 03 5.040

8
Bùn thải từ các quá trình xử lý 
nước thải khác với các loại trên 
(bùn thải từ bể tự hoại)

Bùn TT 1206 13 833

9
Chất thải từ vỏ cây, gỗ loại bỏ 
(pallet thải)

Rắn TT-R 09 01 02 2.100

10

Hộp chứa mực in (loại không 
có các thành phần nguy hại 
trong nguyên liệu sản xuất mực 
như mực in văn phòng, sách 
báo) thải khác với các loại trên

Rắn TT 08 02 08 4

Tổng cộng 1.064.258

2. Yêu cầu bảo vệ môi truồng đối vói việc lưu giữ chất thải rắn sinh 
hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại

STT Mã chất thải Khối lượng (tấn/năm)

1 Rác thải sinh hoạt 234

Tổng khối lượng 234

2.1. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại, chất thãi 
phải kiếm soát

2.1.1. Thiết bị lưu chứa
Các thùng chứa, bao bì chuyên dụng đảm bảo lưu chứa toàn bộ chất thải 

nguy hại, chất thải công nghiệp phải kiểm soát.

2.1.2. Kho lưu chứa
- Diện tích: 93 m2 (bố trí ngoài nhà xuủng).

- Thiết kế, cấu tạo: Kho chứa có kết cấu vách tôn bao quanh, có mái che, nền 
chống thấm, có rãnh rốn thoát nước, gờ chắn, biến cảnh báo, dán nhãn, bố trí vật liệu 
hấp thụ và thiết bị phòng cháy chữa cháy theo quy định,...

2.2. Thiết bị, hệ thống, công trĩnh lưu giữ chất thải rắn công nghiệp 
thông thường

2.2.1. Thiết bị lưu chúa

Các thùng chứa, bao bì chuyên dụng... đảm bảo thu gom, lưu giữ toàn bộ 
chất thải công nghiệp thông thường phát sinh.
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2.2.2. Kho lưu chứa
- Diện tích: 60 m2 (bố trí ngoài nhà xưởng).
- Thiết kế, cấu tạo: Kho chứa có kết cấu vách tôn bao quanh, có cửa ra vào, 

mái che, nền chống thấm, gờ chắn, biên báo...
2.3. Thiết bị, hệ thống, công trĩnh lưu giữ' chất thái rắn sinh hoạt

2.3.1. Thiết bị lưu chứa
Các thùng chứa, bao bì... đảm bảo thu gom, lưu giữ toàn bộ chất thải sinh 

hoạt phát sinh.
2.3.2. Kho lưu chúa
- Diện tích: 60 m2 (bố trí ngoài nhà xưởng).

- Thiết kế, cấu tạo: Kho chứa có kết cấu vách tôn bao quanh, có cửa ra vào, 
mái che, nen chống thấm, gò' chăn, biên báo...

2.4. Yêu cầu chung đối với thiết bị, hệ thống, công trình lưu giũ' chất thải 
nguy hại, chất thủi rắn công nghiệp thông thường, chất thải rân sinh hoạt

Các thiết bị, hệ thống, công trình lưu giừ chất thải nguy hại, chất thải rắn 
công nghiệp thông thường, chất thải rắn sinh hoạt phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu ị 
theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ : 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

B. YÊU CẦU VÈ PHÒNG NGÙ A VÀ ỦNG PHÓ sụ CỐ MÔI TRƯỜNG

1. Hợp đồng với đon vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải 
rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại phát sinh ; 
theo đúng quy định.

2. Thực hiện trách nhiệm phòng ngừa sự cố môi trường, chuân bị ứng phó sự ; 
cố môi truừng, tô chức ứng phó sự cố môi trường, phục hồi môi trường sau sự cố ’

i môi trường theo quy định tại Điêu 122, Điêu 124, Điều 125 và Điều 126 Luật Bảo 
vệ môi trường ngày 17/11/2020.

3. Xây dựng, thực hiện phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố theo quy định 
pháp luật.

4. Có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng 
phó sự cố môi trường phù hợp vói nội dung phòng ngừa, ứng phó sự cô môi trường : 
trong Giấy phép môi trường này. Trường hợp kế hoạch ứng phó sự cố môi trường 
được long ghép, tích họp và phê duyệt cùng với kế hoạch ứng phó sự cố khác theo 
quy định tại điểm b khoản 6 Điều 124 Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/1 l/2020thì ị 
phải bảo đảm có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điêu 108 Nghị 
định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ.

Ị 
ị
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Phụ lục 5.
CÁC YÊU CÀU KHÁC VE BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

(Kèm theo Giấy phép môi trường số: ...&P.../GPMT-ƯBND 
ngày JỈ.Ậ./Ẩ(L/2024 của úy ban nhản dân tỉnh Bình Phước)

1. Tuân thủ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020, Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 
ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và các quy định của 
pháp luật hiện hành.

2. Tuân thủ các quy định về an toàn hóa chất, an toàn lao động, vệ sinh công 
nghiệp; an toàn lao động; phòng chống cháy nổ và các quy phạm kỹ thuật, quy 
định khác có liên quan; bố trí nhân sự thực hiện công tác quản lý và bảo vệ môi 
trường trong quá trình thực hiện dự án.

3. Quản lý các chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động đảm bảo các 
yêu cầu về vệ sinh môi trường và theo đúng các quy định của pháp luật về bảo 
vệ môi trường. Đảm bảo trong hoạt động dự án không phát sinh hơi hóa chất, 
hơi dung môi chưa qua xử lý ra môi trường.

4. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hàng năm hoặc đột xuất; 
công khai thông tin môi trường và kế hoạch ứng phó sự cố môi trường theo quy 
định của pháp luật.

5. Thiết lập mô hình quản lý và đảm bảo nguồn lực tài chính để các công 
trình bảo vệ môi trường của Dự án được duy trì vận hành hiệu quả và các chương ị 
trình quan trắc, giám sát môi trường được thực hiện theo quy định của pháp luật.

6. Thực hiện trách nhiệm của chủ nguồn thải chất thải rắn công nghiệp thôịig Ị
thường và chất thải nguy hại theo đúng quy định của pháp luật. ự A

! 2!
7. Thực hiện chương trình quản lý, giám sát môi trường và các công trình,/ 

biện pháp bảo vệ môi trường theo nội dung được câp giây phép; sô liệu giám-sgí 
phải được cập nhật và lưu giữ để CO’ quan quản lý nhà nước kiêm tra.

8. Trồng và duy trì cây xanh đảm bảo theo đúng quy hoạch và quy định của 
pháp luật.

9. Thực hiện các trách nhiệm khác về bảo vệ môi trường theo quy định của 
pháp luật./.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Dộc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHÒ.KỖỉ Đ.WWÝ' K& ĩ DOANH ---------------------------------
W^woueHUANG-O

NHẬN ĐĂNG KỸ DOANH NGHIỆP
CH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Mã số doanh nghiệp: 3801205156

Dâng kỷ làn dâu: ngáy 24 tháng 07 năm 2019
Dũng ký thay đòi lân thứ: 4, ngày 24 tháng 04 năm 2023

Tôn cóng ly viết bằng liêng Việt: CÔNG TY TNHH NỘI THẤT YOU CHUANG ĩ
VIETNAM 'Vy

Ten eòng ly viết bằng tiếng nước ngoài: YOU CHUANG VIET NAM
EUR NITURI-: COMPANY LIMITED
Ten cùng IV viết tai: YC VN co,, LTD

2. Địa chi trụ sỏ’ chính

Lo 134. Ló 13 \ Khu cóng nghiệp Bắc Đồng Phù, Xa Tiến Hưng, Thành phố Đồng 
Xơải. Tình Bình Phước, việt Nam
Điên thoại: 090/ 245098 Fax:
Email: ' Website:
3. Vồn điều lẹ 69.543,375.000 đồng

Ỉ3diig ohừ: Sáu mươi chín ty nấm trám bồn mươi ba triệu ba trám bảy mươi lãm 
nghìn (tồng

tương dương 3.023.025 USD (Ba triệu hai mươi ba nghìn sáu trảm hai mươi nấm đô 
lu Nỉ ỳ/
4. Danh sách thành viên góp vốn



pháp lý cúa cá 
nlìứi; Mà SÓ 

doanh nghiệp ịGhi 
(It'll ới doanh ịchú 

nghiệp: Sõ
Giày tờ pháp 
lý của fò chức!

Phàn vốn góp 
'VND va giá trị 

tương dương 
theo dơn vị tiền 
1UỚC ngoài, nêu 

có)

..

STT Tên thành viên Quốc tịch

L/ Ị Cl V111 11 u l ỉ 
lạc dối với cá 
nhãn; dịa chì 
trụ sơ chính 
đối với tỏ 

chức

1 y lệ 
(%)

1 XU, FENG

j

Trung Quôc

2A5. CN7 & 
CN5A, Khu 
còng, nghiệp 
Tận Binh. Thị 
trấn Tán Bình, 
Huyện Bắc 
Tàn Uyên. 
Tính Bình 
Đương. Việt 
Nam

41.943,375.000 60.310

2 ZHOU, GAOMING Trung Quốc

2A5, CN7 & 
CN5A, Khu 
công nghiện 
Tậr Binh, Thị 
trấn Tân Bình, 
Huyện Bấc 
Tàn Uyên, 
Tinh Bình 
Dương, Việt 
Nam

27.600.000.000 39.690

(

______ _

I

5. Ngưòi đại diện theo pháp luật của công ty
* H.Ọ và tên: xu,. FENG Giới tinh: Aư/Ĩ
Chức danh: 'rồng giám đôc
Sinh ngày: 10/10/1977 Dân tộc: Ọuốc tịch: Trung Ọuồc
Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Hộ chiều nước ngoài
Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: EF2718267
Ngày cấp: 31/01/2019 Nơi cáp: Cục xuất nhập canh Trung Quồc
Địa chi thường trứ: sổ nhà 2506, tòa nhà 16, Bao Lợi nòng Shan Hò, Sò 6. đường vd 
2, khu công nghiệp Kỹ Nghệ Thòng Sơn Hồ, thị trấn Đóng Quan, tinh Quang Dỏng, 
Trung Quôc
Địa chỉ lien lạc: 2A5, CN7 & CN5A, Khu công nghiệp^f=^gh. Thị trần lan Bình. 
Huyện Băc Tân Uyên, Tinh Binh Dương, Kiệt NanrfrNr'
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BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TĨNH BÌNHỈĨHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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#4/ CÒNG TY

1-1 ;NHH-I* yoXWyFHứN<? NHẬN ĐĂNG KÝ ĐÀU Tư
wA/VIỆT NAM/ệ/J Mã số dự án: 9978241770.

ng nhận lần đầu: Ngày ĩ9 tháng 07 năm 2019.
chung nhận điều chỉnh lần thứ năm: Ngày 19 tháng 4 năm 2023.

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khấu so 107/2016/QH13 ngày 06 
tháng 04 năm 2016;

Căn cứ Nghị định sắ 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của 
Chỉnh phủ quy định chỉ tiết một so điều và biện pháp thỉ hành Luật Thuế xuất 
khẩu, Thuế nhập khâu;

Căn cứ Nghị định số 3Ỉ/2021/NĐ-CP ngày 26 thảng 3 năm 2021 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thì hành một số điều của Luật Đâu tư;

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Bô 
Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đáu 
tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/05/2022 của Chính phủ quy 
định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;

Căn cứ Quyết định số 2070/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2009 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế tình Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 10/2023/QĐ-ƯBND ngày 17 tháng 02 năm 2023 của 
ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Giấy chúng nhận đăng ký doanh nghiệp so 3801205156 do Phòng 
Đãng kỷ kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước cấp thay đoi lẩn 
thứ ba ngày 17 tháng 03 năm 2023;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng kỷ đẩu tư so 9978241770 do Ban Quản lỷ 
Khu kinh tế tình Bĩnh Phước cắp lần đầu ngày 19 tháng 7 năm 2019 và cấp điều 
chỉnh lần thử tư ngày 21 thảng 7 năm 2022;

Căn cứ Giấy chúng nhận đăng ký đẩu tư so 9848880017 do Ban Quản lý 
Khu kỉnh tế tình Bình Phước cấp lẩn đầu ngày 26 tháng 6 năm. 2019 và cap điều 
chỉnh lần thú'hai ngày 16 tháng 11 năm 2022;

Can cứ văn bản đề nghị điều chinh Giấy chúng nhận đăng ký đầu tư và hồ 
sơ kềm theo do Công ty TNHH Nội thất You Chuang Việt Nam nộp ngày 17 tháng 
04 năm 2023.
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BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH BÌNH PHƯỚC

Chứng nhận:
Dự án đầu tư NHÀ MÁY CỦA CÔNG TY TNHH NỘI THÁT YOU 

CHUANG VIỆT NAM; mã số dự án 9978241770 do Ban Quản lý Khu kinh tế 
tỉnh Bình Phước cấp lần đầu ngày 19 tháng 7 năm 2019 và cấp điều chỉnh lần thứ 
tư ngày 21 tháng 7 năm 2022; được đăng ký điều chỉnh lần thứ năm: Điều chỉnh 
sáp nhập dự án “Nhà máy của Công ty TNHH Nội thất You Chuang Việt Nam” 
và dự án “Nhà máy của Công ty TNHH Nội thất Honest Best Việt Nam”.

Nhà đầu tư:
Ông Xu, Feng; sinh ngày 10/10/1977; quốc tịch Trung Quốc; hộ chiếu số 

EF2718267, cấp ngày 31/01/2019 tại Cục xuất nhập cảnh Trung Quỗc; địa chỉ 
thường trú tại số nhà 2506, tòa nhà 16, Bảo Lợi Hồng Shan Hồ, số 6, đường số 2, 
khu công nghiệp Kỹ Nghệ Thông Sơn Hồ, thị trấn Đông Quan, tỉnh Quảng Đông, 
Trung Quốc; chỗ ở hiện nay tại 2A5, CN7 & CN5A, khu công nghiệp Tân Bình, 
thị trấn Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương; số điện thoại: + 
0378.950.885; email: 258300248@qq.com.

Ông Zhou, Gaoming; sinh ngày 10/03/1980; quốc tịch Trung Quốc; hộ 
chiếu số EA8554435, cấp ngày 26/07/2017 tại Cục xuất nhập cảnh Trung Quốc; 
địa chỉ thường trú tại số 3, tố 4, thôn Tự Nhiên, thị trấn Huang Sha, huyện Ping 
Yang, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc; chỗ ở hiện nay tại 2A5, CN7 & CN5A, khu 
công nghiệp Tân Bình, thị trấn Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương; 
số điện thoại: 0971.877.706; email: 865379612@qq.com.

Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đàu tư: Công ty TNHH Nội thất You 
Chuang Việt Nam, Giấy chúng nhận đãng ký doanh nghiệp số 3801205156 do 
Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước cấp lần đầu 
ngày 24 tháng 7 năm 2019 và cấp thay đổi lần thứ ba ngày 17 tháng 3 năm 2023; 
Ma số thue: 3801205156

Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung như sau:

Điều 1: Nội dung dự án đàu tư:

1. Tên dự án đầu tư: NHÀ MÁY CỦA CÔNG TY TNHH NỘI THÁT 
YOU CHUANG VIỆT NAM.

2. Mục tiêu dự án: Sản xuất, gia công các sản phẩm nội thất như: Giường, 
tủ, bàn, ghế, sofa.

3. Quy mô dự án: Sản xuất, gia công các sản phẩm giường với công suất: 
65.000 sản phẩm/năm; sản xuất, gia công các sản phẩm tủ với công suất: 100.000 
sản phấm/năm; sản xuất, gia công các sản phẩm bàn với công suất: 160.000 sản 
phẩm/nàm; sản xuất, gia công các sản phẩm ghế với công suất: 150.000 sản 
phẩm/năm; sản xuất, gia công các sản phẩm sofa với công suất: 20.000 sản 
phẩm/năm.

4. Địa điểm thực hiện dự án: Lô B4, B5 Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, 
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xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
5. Diện tích mặt đất: 24.589,6 m2.
6. Tổng vốn đầu tư dự án: 85.100.000.000 VNĐ (tám mươi lăm tỷ, một 

trăm triệu đồng), tương đương 3.700.000 USD (ba triệu, bảy trăm nghìn đô la 
Mỹ) (tỷ giá áp dụng tỷ giả cấp Giấy chứng nhận đăng ký đấu tư lần đầu ngày 
19/7/2019: USD/VND-23.000), trong đó:

- Vốn góp để thực hiện dự án là: 85.100.000.000 VNĐ (tám mươi lăm tỷ, 
một trăm triệu đồng), tương đương 3.700.000 USD (ba triệu, bảy trăm nghìn đô la 
Mỹ), chiếm tỷ lệ 100% tổng vốn đầu tư. Giá trị, tỷ lệ, phương thức và tiến độ góp 
vốn như sau:

TT Tên nhà 
đầu tư

So von góp
Tỷ 
lệ 

(%)

Phuong 
thức 

góp vốn
Tiến độ góp vốnTỷ 

VNĐ

Tương 
đương 
triệu 
USD

01
Ông Xu, 

Feng 57,5 2,5 67,6
Tiền 
mặt

Đã góp 41.943.375.000 
VNĐ, còn lại 
15.556.625.000 VNĐ 
góp đủ đến tháng 
7/2023.

02 Ồng Zhou, 
Gaomíng 27,6 1,2 32,4 Đã góp đủ.

- Vốn huy động: Không.
7. Thời hạn hoạt động của dự án: Đen ngày 23/11/2059.
8. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư:
a. Tiến độ góp vốn và dự kiến huy động các nguồn vốn:
- Vốn góp:
+ Ồng XU, FENG: Đã góp 41.943.375.000 VNĐ, tương đương 1.823.625 

USD; còn lại 15.556.625.000 VNĐ, tương đương 676.375 USD góp đủ đến tháng 
7/2023.

+ Ồng ZHOU, GAOMING: Đã góp đủ 27.600.000.000 VNĐ, tương đương 
1.200.000 USD.

- Tiến độ huy động vốn: Không.
b. Tiến độ thực hiện các mục tiêu chủ yếu của dự án:
* Giai đoạn 1:
- Từ tháng 4/2021 đến tháng 11/2021: Hoàn thành các thủ tục đầu tư.
- Từ tháng 11/2021 đến tháng 3/2022: Xây dụng các hạng mục công trình 

và lắp đặt máy móc thiết bị.
- Từ tháng 4/2022 đến tháng 9/2022: Vận hành thử nghiệm.
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- Từ tháng 10/2022: Hoạt động chính thức.
* Giai đoạn 2:
- Từ tháng 6/2019 đến tháng 9/2022: Hoàn thành các thủ tục, hồ sơ pháp lý 

công ty (như Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy đăng ký kinh doanh, môi 
trường, PCCC, Giấy phép xây dựng...)

- Từ tháng 10/2022 đến tháng 6/2023: Xây dựng nhà xưởng.
- Từ tháng 6/2023 đến tháng 7/2023: Hoàn thành việc lắp đặt máy móc thiết 

bị và vận hành thử.
- Từ tháng 7/2023: Hoạt động chính thức.
Điều 2: Các ưu đãi, hỗ trọ’ đầu tư
1. Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp và các hình thức hỗ trợ đầu tư:

Được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Luật 
Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 32/2013/QH13 ngày 
19/6/2013; Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các quy định hiện hành.

2. Ưu đãi về thuế nhập khẩu:

Được hưởng ưu đãi thuế nhập khau theo quy định tại Luật Thuế xuất nhập 
khẫu số 107/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016; Nghị định số 134/2016/NĐ- 
CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các quy định hiện 
hành.

Điều 3: Các quy định đối với nhà đầu tư thực hiện dự án:
1. Nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư phải làm thủ tục đãng 

ký cấp tài khoản sử dụng trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư theo quy định 
của pháp luật.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư có trách 
nhiệm:

- Tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam về đầu tư, môi trường, xây 
dựng, đất đai, lao động, các nội dung quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu 
tư và quy định của pháp luật có liên quan.

- Thực hiện mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp theo quy định của Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam về quản lý ngoại hối để góp vốn thực hiện dự án đầu tư.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, trung thực, chính xác 
của nội dung hồ sơ nộp để thực hiện thủ tục hành chính tại Cơ quan đãng ký đầu 
tư.

- Thực lừện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ hằng tháng, hằng quý, hằng 
năm bằng văn bản và thông qua Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư cho Ban 
Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước và Cục thống kê tỉnh Bình Phước theo quy 
định của pháp luật.
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3. Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, nhà đầu tư, tố chức kinh tế 
thực hiện dự án đầu tư phải đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật 
chuyên ngành và bảo đảm đáp ứng đủ điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động 
đầu tư lảnh doanh.

Điều 4: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư này có hiệu lực kể từ ngày ký và 
thay thế Giấy chứng nhận đãng ký đàu tư số 9978241770 do Ban Quản lý Khu 
kinh tế tỉnh Bình Phước cấp điều chỉnh lần thứ tư ngày 21 tháng 7 năm 2022 và 
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 9848880017 do Ban Quản lý Khu kinh tê tỉnh 
Bình Phước cấp điều chỉnh lần thứ hai ngày 16 tháng 11 năm 2022.

Điều 5: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư này được lập thành 04 (bốn) bản 
gốc; mỗi nhà đầu tư được cấp 01 bản, 01 bản cấp cho tổ chức kinh tế thực hiện dự 
án và 01 bản lưu tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước và được đăng tải 
lên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư./.(^'

Nơi nhận: 
-Như Điều 5;
- Lưu VT.
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CÔNG TY
TNHH

NỘI THẤT 

youchuang It
VIỆT NAM

<$S>NG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐÒNG
í LẠI QUYỀN sử DỤNG ĐẤT TRONG KHƯ CÔNG NGHIỆP 

Số: 08/2019/HĐ-BĐP

NỘI 
YOUC 

VIỆT

: Thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tình Bình Phước,

:3800565639
: 1004382147 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội - CN

: 02713.834.666 Fax: 02713.833.838
: PHẠM PHI ĐIỀU,
: 285 345 089 cấp ngày 06/3/2008 tại CA tỉnh Bình Phước, iị

: TỔNG GIÁM ĐÓC làm đại diện, \

Hôm nay, ngày 31 tháng 07 năm 2019, chúng tôi gồm:

I/ BÊN CHO THUÊ LẠI:
CỒNG TY CỐ PHÀN KHƯ CÒNG NGHIỆP BẮC ĐÒNG PHÚ

Địa chỉ
Mã số Doanh nghiệp

Số tài khoản VND 
Bình Phước,

Điện thoại
Do ông
CMND số

Chức danh
( Vân bản ủy quyền so 36VUQ-BĐP ngày 01/06/2017 của Chú tịch Hội đồng quân 

trị),
Sau đây viết tắt là Bên A.
w BÊN THUẾ LẠI:
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT YOU CHUANG VIỆT NAM
Địa chỉ : Lô B4, KCN Bắc Dồng Phú, Xã Tiến Hưng, Thành phố

Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam
Giấy ĐKKD : 3801205156 cấp ngày 24/07/2019 tại phòng đăng ký kinh

doanh Sở kế hoạch và đầu tư tình Bình Phước.
Do ông : XU, FENG [ (
Số hộ chiếu (CMND) : EF2718267 cấp ngày 31/01/2019 tại Cục xuất nhập cậẩh. 

Trưng Quốc
Chức danh : TỒNG GIÁM Đổc làm đại diện,

Sau đây viết tắt là Bên B.

K



Người phiên dịch:
Họ và tồn
CMND số
Địa chì

Truong Thị Mỹ Duyên
285360395 cấp ngày: 20/10/2011 Tại: CA Bình Phước 
An Lương, Long Giang, tx Phước Long, tỉnh Bình Phước.

Căn cứ họp đồng lao động số: 01/HDLD ngày 15/07/2019.

Trên cơ sở tự nguyện thỏa thuận, Hai bên đông ý ký kêt Họp đông với những điêu 
khoản thỏa, thuận sau:

ĐIỀU 1:
QUYỀN SỬ DỤNG ĐÁT CHO THUÊ LẠI

1. Bên A đồng ý cho Bên B thuê lại một phần quyền sử dụng đất quy định cụ thế 
tại Điểm 2 Điều này mà Bên A đã xây dựng xong kết cấu hạ tàng (sau đây viết tăt là khu 
dất) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng dất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác găn 
liền với đất số CG436082, số vào sồ cấp GCNQSDĐ CT08526, do Sở Tài nguyên và 
Môi trường tinh Bình Phước cấp ngày 14/02/2017. Cụ thể như sau:

Thửa đất số: Tờ bàn đồ số:

Địa chỉ thừa đất: xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài, tình Bình Phước

Diện tích: 219.252,5 m2 (Being chữ: Hai trăm muòi chỉn ngàn hai trăm năm mươi 
hai phẩy năm mét vuông),

Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng,
Mục đích sừ dụng: Đất Khu công nghiệp
Thời hạn sử dụng: Đến ngày 23/11/2059,

Nguồn gốc sừ dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

2. Đặc điểm khu đất cho thuê lại:

- Vị trí cho thuê lại: Lô B4, Khu Công Nghiệp Bắc Đồng Phú, xã Tiến Hưng, 
Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam.

- Diện tích cho thuê lại: 12.923,8 m2 {Bằng chữ: Mười hai ngàn chín trăm hai 
mươi ba phẩy tám mét vuông).

Diện tích khu đất cho thuê lại dưực xác định theo Bản dồ là Phụ lục 01 đính kèm 
theo Hợp đồng này, đông thời là một bộ phận pháp lý không thể tách rời của Hợp đồng) 

4 
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này.
3. Khi có sự thay đổi của pháp luật liên quan tới cho thuê lại quyền sứ dụngcđấr' 

trong Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú thì Ben A sẽ thông báo cho Bêp B biết đế cùng 
thực hiện theo quy định.
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4. Các Bên cam kết việc cho thuê lại khu đất không làm mất đi quyền sở hữu của 
Nhà nước Việt Nam đối vởi đât đai và mọi tài nguyên nằm trong lòng đât.

5. Bên B cam kết đưa khu đất vào sử dụng ngay, dúng tiến độ, không sử dụng 
chậm.

ĐIỀU 2:
THỜI HẠN CHO THUÊ LẠI

Kể từ ngày ký công chửng Hợp đồng này đến ngày 23/11/2059 (ngày hai ba. thảng 
mười một năm hai nghìn không trâm nấm chín).

ĐIỀU 3: i
MỤC ĐÍCH THUÊ LẠI

Mục đích thuê lại quyền sử dụng dất của Bên B phải phù họp với mục đích sử dụng 
đât nêu tại Điều l trong Hợp đông này và phù họp với Giấy chứng nhận đãng ký’ kinh 
doanh (hoặc Giầy chứng nhận đầu tư) do cơ quan có thầm quyền Việt Nam cấp cho Bên 
B.

ĐIẼƯ 4:
VỆC XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HẠ TÀNG KHƯ CÔNG NGHIỆP

1. Việc xây dựng:
1.1. Bên B xây dựng các công trình phải phù hợp với mục đích nêu tại Điều 3 của 

Họp đồng này và phải phù hợp với tiêu chuẩn xây dựng đã ghi trong Giấy phép xây dựng 
do Cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Bình Phước cấp. Đồng thời phải thực hiện các thủ 
tục về thiết kế, thí công và xây dựng theo đúng quy định về quản lý xây dựng cùa Khu 
Công nghiệp Bắc Đồng Phú.

1.2. Trước khi tiến hành thiết kế kỹ thuật xây dựng, Bên B phải liên hệ với Bên A 
dể thống nhất cao trình xây dựng trên diện tích đất dã thuê lại; đàm bào thiết kể kỹ thuật 
các hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thài, cấp điện, cấp nước sạch và các hạng mục 
xây dựng khác trên diện tích đất đã time lại đề đảm bào kết noi hoàn hào với hệ thống hạ 
tầng chung của Khu Công nghiệp Bắc Đồng Phú.

1.3. Bên B cam kết đàm bào nước thài thài ra từ các phân xưởng, nhà máy, công 
trình xây dựng khác trên diện tích đất thuê lại phải đạt tiêu chuẩn tối thiều Cột B Bảng 1 
của QCVN 40:2011/BTNMT quy định về quy chuẩn kỹ thuật quôc gia về nước thải công 
nghiệp. Nước thải này phải được đấu nối với hệ thống thu gom chung của Khu Công 
nghiệp của Bên A để Bên A tiếp tục xử lý đạt chuẩn trước khi xà thài ra môi trường. I f

1.4. Bên B phải xây dựng các công trình trên diện tích đất thuê theo đúng như cám 
kết trong nội dung dự án đầu tư của giấy chứng nhận đầu tư đã được BQL Khu kinh tế 
tỉnh Bình Phước cấp.
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1.5. Đối với những doanh nghiệp không xin giấy chứng nhận dầu tư, thời hạn cho 
phép tối đa không quá 02 nám doanh nghiệp phải tiến hành xây dựng công trình trên diện 
tích đất thuê kể từ ngày ký hợp dồng thuê lại đất chính thức.

1.6. Trong trường hợp Bèn B khổng thực hiện dúng theo những cam kêt của
Khoản 4, Khoản 5, Điều 4 thì trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày dến hạn. Ben A dược 
quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng, thu hồi lại diện tích dã cho thuê và tât cả các 
khoản thanh toán đều không được hoàn trà lại cho Bên B. 4

2. Việc sử dụng hạ tầng Khu công nghiệp:

Bên B được sử dụng cơ sở hạ tang của Khu Công nghiệp theo quy định của Bên A. li
ĐIỀU 5:

HÌNH THỨC TRẢ TIỀN THUÊ ĐẤT,
GIÁ CHO THƯẺ LẠI, PHÍ xử LÝ NƯỚC THẢI, PHÍ QƯẢ1N LÝ HẠ TÀNG 

KCN, THANH TOÁN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
1. Hlnh thức trả tiền thuê lại đất:
Trả tiền thuê đất hàng năm.

2. Giá cho thuê lại:
Giá cho thuê lại bao gồm Chi phí 1, Chi phí 2 và Phí xử lý nước thài sau dây:

2.1. Chi phí 1: Chi phí đầu tư cơ sờ hạ tàng ban đầu, giãi tỏa dền bù, giải phóng 
mặt bằng, rà phá bom mìn, chuyển mục đích sử dụng dất, lệ phí trước bạ cho việc đăng 
ký câp Giây chúng nhận thuê lại dất trong Khu công nghiệp và nghĩa vụ tài chính nộp 
cho nhà nước. Chi phí này dược xác định là 30.064 VNĐ/.m/năm ( Bằng chừ: Ba mươi 
ngùn không trăm sáu mươi bổn đồng)(Đã bao gôm 10% VAT)

* Giá trị Chi phí 1 này cho cả diện tích cho thuê lại trong 01 năm là:
30.064 VNDx 12.923,8 m2 = 388.541.123 VND

(Bằng chữ: Ba trăm tám mươi tám triệu năm trăm hắn mươi mot ngàn một trăm 
hai mươi ba đông).

ÒNi
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2.2. Chi phí 2: Khoản trả hàng nam bao gồm phí quàn lý hạ tầng Khu Công nghiệp 
như đường giao thông, điện chiếu sáng, cây xanh.....Chi phí này dược xác dịnh là 9.304
VND/ m2/năm ( Bằng chữ: Chín ngàn ba trám lẻ bắn đồng) (chưa bao gồm 10% VAT). 
Chi phí này được tăng lên 10% (mười phần trăm) cứ mỗi sau 05 (năm) năm. Bên A có
trách nhiệm gửi văn bản thông báo tăng phí cho Bên B.

Giá trị Chi phí 2 này cho cà diện tích đất cho thuê lại trong 01 năm là:

9.304 VND X 12.923,8 m2 X 1.1 = 132.267.339 VND



m: Chi

(Bằng chữ: Một trám ba mươi hai triệu hai trăm sáu mươỉ bày ngàn ba trăm ba. 
mươi chín đồng).

2.3. Phí xử lý nước thải:
Bên B phải chịu 6.978 VND (Bằng chữ: Sáu ngàn chín trăm bày mươi tám đồng) 

cho mỗi mét khối nước thải (giá này chưa bao gồm VAT). Tổng lượng nước thải của Bên 
B được tính dựa trên đồng hô đo được lăp tại cửa xá của Bên B. Phí này sẽ tặng tôi đa 
10% (mười phần ưăm) sau mỗi 05 (năm) năm.

2.4. Bên B phải thanh toán giá trị tiền thuê lại đất hàng năm cho Bên 
phí 1 + Chi plú 2 + Phí xử lý nước thải.

3. Thanh toán tiền thuê lạì đất:

3.1. Thanh toán Chi phí 1:
Thanh toán theo Khoản 2.1, Điềm 2.

3.2. Thanh toán Chi phí 2:
Ngày mà Bên B bất đầu đi vào hoạt động kinh doanh trên diện tích dất thuê lại sẽ 

được tính là thời diêm bẳt dầu dóng phí quàn lý hạ tang (nếu có thỏa thuận khác hai bên 
sẽ bàn bạc, thông nhất và tất cả thỏa thuận đó phải được thê hiện băng văn bản). Việc 
thanh toán được thực hiện hàng năm. Năm đầu tiên, Bên B thanh toán trước ngày 31712 
của năm Bên B bắt đầu di vào hoạt động kinh doanh. Những năm tiếp theo Bên B tlìặíỊh 
toán 01 lần cho Bên A chậm nhất trước ngày 30/6 hàng năm. : ! * i

' * / t Ì

3.3. Thanh toán phí xử lý nước thải: M
Phí xử lý nước thải được tính và thanh toán theo Họp đỏng xừ lý nước thái dược 

ký kết riêng giữa Bên A và Bên B.
4. Phưcmg thức, đồng tiền và cách thức thanh toán:

4.1. Phưomg thức thanh toán:
Bằng chuyển khoản. Phí chuyến tiền do người chuyển chịu.

4.2. Đồng tiền thanh toán:

Là đồng Việt Nam (VND) được quy đổi theo tỷ giá bán ra cùa 
Vietcombank tại thời điểm ký Hợp đồng.

4.3. Cách thức thanh toán:
Bên A sẽ gửi Giấy đề nghị chi trả tiền đến Bên B vào trước mỗi đợt thanh toán,- 

Trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán, nếu bất kỳ vì một lý do 
nào (trừ trường hợp bất khả kháng như chiến tranh, bạo động, thảm họa thiên tai, dịch 
bệnh) mà Bên B chậm thanh toán cho Bên A tlù lãi suât 1%/tháng (mộf phân trăm một 
tháng) sẽ được áp dụng trên tổng số nợ đến hạn phải trả và ngày đáo hạn sè là ngày áp 
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dụng lãi suất. Mọi chi phí liên quan đến việc chậm thanh toán sẽ do Bên chậm thanh toán 
chịu.

4.4 Trường họp Bèn B cố ý và không thực hiện việc thanh toán tiền cơ sở hạ tang 
và tiền thuê đât, plú quàn lý theo như đã quy định trong Hợp Đông thuê lại đât này cho 
Ben A và đế những khoản nợ kéo dài quá 6 (sáu) tháng kể từ ngày các khoản nợ này đen 
hạn cần phải trà mà không có bất kỳ sự chấp thuận bang vãn bàn chính thức nào của Bên 
A cho phép Bên B chậm thanh toán thì Họp Đồng Thue Lại Đất này sẽ tự động chấm 
dứt. Khi đỏ bên A được quyền thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng và số tiền mà 
Bên B dã chi trà cho Bên A sẽ không được hoàn trả lại.

4.5 Thỏa thuận khác
Trong trường họp có sự thay đổi, cần làm rồ hơn về phương thức, cách thức thanh 

toán hoặc chưa đảm quyền lợi hoặc bất cứ thỏa thuận nào khác thi Bên A và Bên B thòa 
thuận với nhau bàng Phụ lục Họp dồng dính kèm trên cơ sở tự nguyện, thống nhất và 
hợp tác.

ĐIỀU 6:
NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:
- Giao diện tích đất cho thuê lại nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cho Bên B theo

như đề nghị của bên B và giải phóng các loại cây trồng hiện tại trên khu đất và san lấp ,
bằng phẳng nền đất trước khi giao mặt băng cho Bên B như đã thỏa thuận; ' ■

- Kiểm tra, nhắc nhở Bên B bảo vệ, giữ gìn đất và sử dụng đát thuê lại dứng mục yn y*

- Nộp thuế sử dụng đất;
- Đảm bảo rằng quyền sử dụng khu đất cùa Ben B theo Giấy chứng nhận đàu tư sẽ 

không bí can thiệp bởi bất kỳ bên thứ ba nào khác;
, % rT > , . Ịị A

- Trong suôt thời hạn cho thuê lại (trừ trường hợp quy định khác so Hợp dông này), h 
Bên A bằng chí phí của mình sẽ đảm bão Bên B dược cung cấp đầy đủ cơ sở hạ tầng theo 4*' 
yêu cầu cùa Bên B cho mục đích xây dựng và hoạt động kinh doanh theo giấy chứng 
nhận đàu tư của Bên B, bao gồm nhưng không giới hạn sau:

-í- Đường nội bộ: Đường nội bộ trong Khu công nghiệp phải rộng ít nhất 8 
mét, là đưòng trải nhựa nối thẳng ra đường tỉnh lộ gần nhất cho giao thông thông 
suốt;

+ Lắp đặt điện chiếu sáng, cây xanh giáp ranh khu dất;



+ Hệ thống cung câp diện: Bên A sẽ hỗ trợ thủ tục cho Bên B trong việc lăp 
đặt hệ thống điện 22 KV. Bằng chi phí cùa mình, Bên A đảm bảo rằng đường dây 
điện 22 KV sẽ được lăp đặt dọc xung quanh hàng rào khu đât, đảm bảo răng Bên B 
có thê lăp đặt hệ thông tủ điện đê chuyên điện vào nhà máy. Bên A sẽ hô trợ Bên 
B ký họp đông cung câp điện với Công ty điện đảm bảo cung câp đủ và đúng thời 
gian với những điều khoán hợp lý;

+ Hệ thống cung câp nước: Bằng chi phí của mình, Bên A đảm bảo răng hệ 
thong cung cấp nước sẽ được cung cấp dọc đường nội bộ giáp ranh khu đât. Bên A 
sẽ hò trợ Bên B ký hợp đông cung câp nước với Công ty câp nước đảm bào cung 
câp đủ và đúng thời gian với những điều khoản hợp lý;

4- Hệ thống thoát nước: Bằng chi phí cùa mình; Ben A sẽ cung cấp hệ thông 
thoát nước ngâm dọc đường nội bộ giáp ranh khu đât đê đảm bảo việc thoát nước) 
của Bên B sẽ được nối trực tiếp với hệ thống thoát nước chung; \

+ Hệ thống viễn thông: Bằng chi phí của mình, Ben A đảm báo răng hệ 
thống viễn thông sẽ được cung cấp dọc dường nội bộ giáp ranh khu đât;

+ ICliu vực chung: Bên A sẽ thực hiện cổng việc duy tu đều đặn cũng nhtể 
thực hiện việc sửa chữa ngay khi có yêu cầu cùa Ben B để dàm bào an ninh, vệ 
sinh, cây xanh, chiếu sáng, biển báo chung trong Khu công nghiệp.

- Bên A sẽ cung cấp lực lượng an ninh và bảo vệ để đảm bảo an ninh và phản luồng 
giao thông trong khu vục chung ngay phía ngoài khu đất;

- Ben A sẽ hỗ trợ Ben B chuẩn bị các hồ sơ lien quan đến việc xây dụng và vận 
hành nhà máy (bao gồm nhưng không giới hạn tới giấy phép xây dựng, báo cáo đánh giá 
tác động môi trường nếu dược yêu cầu) nham giúp Bên B triển khai dự án;

- Bên A sẽ thực hiện các công việc can thiết để hỗ trợ Bên B nộp hồ sơ xin hướng 
miễn giảm thuế giá trị gia tăng theo đúng các quy định hiện hành.

2. Bên A có các quyền sau đây:
- Yêu cầu Bên B đưa đất vào sừ dụng đúng thòi hạn, chấm dứt ngay việc sử dụng 

đât thuê lại không đúng mục đích, huỷ hoại đất hoặc làm giảm sút giá trị cúa đất. Nếu 
Bên B không chấm dứt hành vi vi phạm, thì Bên A có quyền đơn phương chấm dứt Hợp 
đồng này, yêu cầu Ben B hoàn trà đất, bồi thường thiệt hại và Bên A không phải hoàn trả 
bất cứ khoản tiền nào dă nhận.

p
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ĐIỀU 7:
NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỬA BÊN B r

1. Bên. B có các nghĩa vụ sau đây: -
- Xây dựng các công trình trên thửa đất thuê lại sau lchi ký hợp đồng chính thức theo 

đúng thời hạn xây dựng đã cam kết trong dự án với chú đầu tư, khỏ 2 năm kề từ



ngày nhận bàn giao mặt bàng, bên B phải xây dựng hoàn thiện công trình trên diện tích 
đất thuê lại, theo đúng mục đích sử dụng đất, đúng thời hạn thuê lại và đúng giấy phép 
xằy dựng, trong trường hợp bên B không xây dựng theo đúng như tiên độ đã cam kêt 
trong dự án với chủ đầu tư, bên A sẽ áp dụng các điều khoản quy định hình thức xử phạt 
theo như luật hiện hành quy định về việc sử dụng đất thuê lại trong Khu Công Nghiệp.

- Sừ dụng đất thuê lại đúng mục đích; đúng thời hạn;
- Không dược huỷ hoại đát thuê lại; không vi phạm các quy định khác của Luật đât 

đai;
- Thanh toán trước tiền thuê lại theo phương thức đã thoả thuận;

- Tuân theo các quy định về bảo vệ môi trường; không được làm tổn hại dên quyên,
lợi ích của người sử dụng đất xung quanh; PHÒ

- Không được cho thuê lại quyên sử dụng đât đôi với người khác;
- Trả lại đất cho Bên B sau khi hết thời hạn thuê lại.

Ằ . Ạ h A
2. Bên B có các quyên sau đay:

- Yêu cầu bên A giao thửa đát có dầy đù hạ tầng đúng như đã thoà thuận;
- Được sử dụng đất ổn định theo thời hạn thuê đã thoả thuận.
- Được quyền the chấp Quyền sử dụng dất tại ngân hàng.
- Được quyền thay đồi mục đích sử dụng dat ban dầu nhung phải tuân thú đúng

theo Giấy chứng nhận đầu tư/ Giấy phép đăng ký kinh doanh cùa Bên B và phù hợp với 
các ngành nghề được phê duyệt trong đánh giá tác dộng môi trường của Khu Công 
Nghiệp Bắc Đồng Phú. ' , / "

- Bên B có thể bán toàn bộ hay một phan tài sàn thuộc quyền sở hữu của mình trên 
Khu đất thuê trên cơ sở tuân thủ theo đúng Luật pháp Việt Nam và được sự chấp thuận ÒNG 
của Bên A bằng văn bản. Khí đó Bên B phải chịu mọi chi phí phát sinh khi chuyển giao iỨNC 
và Bên nhận chuyến nhượng (Bên thứ 3) phải ký một Hợp đồng thuê lại đất khác với Bên ‘VHÂỉV 
A trên cơ sở tuân thủ các diều khoản của Hợp đồng thuê lại đất này.

- Đồng thời hai bên có các quyền và nghĩa vụ theo như luật hiện hành quy định. -- *

ĐIỀU 8:
VIỆC ĐĂNG KÝ CHO THUÊ LẠI ĐẤT 

VÀ NỘP LỆ PHÍ
- Việc đăng ký cho thuê lại dất, xin cấp Giấy chứng nhặn quyền sử dụng dất thuè tại 

cơ quan có thẩm quyền do Bên A chịu trách nhiệm thực hiện.

- Lệ phí liên quan đến việc đăng ký cho thuê lạì đất, cấp Giấy chýụg nhận quyền sử 
dụng đất thuê theo Hợp đồng này do bên A chịu trách nhiệm nộp.
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- Sau kill Bên B hoàn thành nghĩa vụ thanh toán Chi phí 1 cho Bên A thì Bên A sè 
làm thủ tục đề nghị cáp Giấy chứng nhận quyền sử dụng khu đất thuê lại cho Bên B và 
giao lạì Giấy chứng nhận quyền sử dụng khu dất thuê lại cho Bên B.

ĐIỀU 9:
PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP

Hợp dồng này được điều chỉnh bời pháp luật Việt Nam. Trong quá trình thực hiện 
Hơp đồng này nếu phát sinh tranh chap, các bên cùng nhau thương lượng giải quyêt trên 
nguyên tắc tôn trọng quyên lợi của nhau. Trong trường hợp không thương lượng dược thì 
mọt trong hai bên có quyền khời kiện đề yêu cầu Toà án có thầm quyền của Việt Nam 
giải quyết theo quy định của pháp luật. N

ĐIỀU 10: • M
CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN M

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan saujaay:

1. Bên A cam đoan:
- Những thông tin về nhân thân, thửa đất và kết cấu hạ tầng dã ghi trong Hợp đồng 

này là đúng sự thật;
- Thửa đất thuộc trường họp được cho thuê lại theo quy định của pháp luật. Quyền 

sử dụng đất của khu đất có thể dược sử dụng như tài sân bào đảm cho các khoản vay của 
Bên B tại các Tô chức tín dụng theo quy định;

-Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này và trong suốt thời hạn thuê của Họp đồng:

+ Thửa đất cho thuê lại không có tranh chấp (trừ lồi của Bên B gây ra tranh 
chấp); y

4- Quyền sử dụng đất, kết cấu hạ tầng hiện không bị và sẽ không bị kê biên 
để bảo đảm thi hành án;

- Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép
buộc;

- Không cho bất kỳ bên thứ ba nào khác thuê lại khu đất (trừ khi đất dược cấp 
GCNQSDĐ cho Ben B và giấy phép được cơ quan nhà nước cấp, bên B cỏ dăng ký 
ngành nghề kinh doanh cho thuê lại nhà xưởng);

- Không cầm cố, thế chấp, hoặc ký kết bất kỳ giao dịch bảo đàm nào đối với khu đất A
kill Bên B chưa được cấp GCNQSDD; /

- Bên A sẽ ưu tiên cho Bổn B được quyền gia hạn thời hạn thuê cùa khu đất khi hết-----
hạn thời hạn thuê theo quy định. Giá thuê và các điều khoản khác liên quan đến việc gia 
hạn sẽ được Bên A và Bên B thào luận trên tinh thần thiện.clú. Trong trường hợp Bèn A 
không tiếp tục thuê khu đất từ Nhà nước thi Bên A sẽ hỗ trợ Bên B thựb hiện việc thuê 
khu đất trực tiếp từ Nhà nước theo quy định của pháp luật Việt Nam. A ị

I ỉ/cÀrxí ■J ■
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- Trong trường họp Bên A không khắc phục được vi phạm (nếu có) hoặc không 
thực hiện được nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này trong một khoảng thời gian hợp lý 
thì Bên B sẽ có quyền chấm dứt Họp đồng này và Bên A sẽ phải bô í thường cho Bên B 
mọi khoản lỗ, thiệt hại vê kình tê, và/lioặc doanh thu, và/hoặc lợi nhuận, và/hoậc kmh 
doanh hoặc thiệt hại về hải quan mà Bên B phải chịu liên quan dên việc châm dứt Họp 
đồng do lỗi của Bên A,

- Thực hiện đúng vả đầy đủ tất cá các thoả thuận đã ghi trong Họp đồng này.

2. Bên B cam đoan:
- Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
- Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất thuê lại và kết cấu hạ tầng nêu tại Điêu 1 của 

Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất, cơ sở hạ tầng;

- Đưa đất vào sử dụng đúng quy định;
- Được đơn phương chấm dứt Họp đồng này với bất kỳ lý do gì nhưng vẫn phải 

thanh toán toàn bộ các Chi phí nêu tại Điều 5 của Họp đồng này cho Bên A;
- Việc giao kết Họp đồng này hoàn toàn tụ1 nguyên, khồng bị lừa dối, không bị ép 

buộc;
- Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIỀU 11:
ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

- Hợp đồng này có giá trị từ ngày công chứng.
Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quà pháp lý 

của việc giao kết Hợp đồng này. Hợp đồng này được lập thành 11 bản giống nhau, mỗi 
bên giữ 5 bản, Tổ chức hành nghề công chứng lưu gíữ 01 bản chính. IGC

van
Bền A 

CỐNG TY CỎ PHẢN

ING G1AM ĐỎC

PHI ĐIẺU

CONG TY 
Cổ PHẦN

KHU CÕNG NGHI

BẮC đồng phúJZpJ

MỘI THẤT

VUCHUANG

Bên B ", 
TNHH NỘI THẤT

G V1ẸT NAM
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LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN
Hôm nay. ngày 05 tháng 8 năm 2019 (Ngày nấm, tháng tám, năm hai ngàn không 

trăm mười chin), tại Văn phòng công chửng Hoàng Mai Khanh, tỉnh Bình Phước. Địa 
chi: dường Hùng Vương, khu phố Thanh Bình, phường Tân Bình, thành phố Đỏng Xoài, 
tỉnh Bình Phước.

Tôi, Hoàng Thị Mai Khanh. Công chứng viên Văn phòng công chứng Hoàng Mai 
Khanh, tinh Bình Phước.

CHỨNG NHẬN:
Họp dồng cho thuê lại quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp

Số: 08/2019/HĐ-BĐP dược giao kết giữa:

I/ BÊN CHO THUÊ LẠI (Gọi lắt là Bẽn A):
CÕNG TY CỎ PHẦN KHƯ CÔNG NGHIỆP BẮC ĐÒNG PHÚ
Địa chi: Thị trán Tân Phú, huyện Đồng Phú, tình Bình Phước.
Mã số doanh nghiệp: 3800565639.
Số tài khoản: 1004382147 tại Ngàn hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội - Chi nhánh Bình 

Phước.
Điện thoại: 02713.834.666 Fax: 02713.833.838
Người đại diện Ông : PHẠM PHI DIẾU
Chứng minh nhân dân số : 285 345 089
Nơi cấp : Công an Bình Phước cấp ngày 06/03/2008
Chức danh : Tông Giám dốc
(Văn bàn ủy quyền số 36a/UQ-BDP ngày 01/6/2017 cùa Chù (ịch Hội dồng quàn trị)

ư/ BÊN THUÊ LẠI (Gợi tắt là Bèn B):
CÒNG TY TNHH NỘI THÁT YOU CHUANG VIỆT NAM
Địa chì: Lô B4, KCN Bắc Đồng Phú, xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình

Phước, Việt Nam.
Giấy ĐKKD: 3801205156 cấp ngày 24/7/2019, nơi cap Phòng Đăng ký kinh doanh 

Sờ Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước.
Người đại diện Ông
Hộ chiếu sá
Nơi cấp
Chức danh

: XU, FENG
: EF2718267 cấp ngày 31/01/2019
: Cực xuâl nhập cành Trung Quốc
: Tống Giám doc

M
,Ã
■Á

ÝI

Người phiên dịch:
Họ và tẻn
Chứng minh nhân dân số
Nơi cấp

: TRƯƠNG THỊ MỸ DUYÊN
: 285 360 395
: Công an Bừìh Phước cấp ngày 20/10/2011

Địa chỉ : An Lương, Long Giang, thị xã Phước Long, tình
Bình Phước /■ /

(Căn cứ Hợp dòng lao dọng so: 01/HĐLĐ ngày 15/7/2019) Ị Ưt e

- Các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao két Hợp dồng này;
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- Tại thời diêm công chứng, các bên giao kết Họp dồng có năng lực hành vi dân sự 
theo quy định của pháp luật;

- Mục đích, nội dung của Hợp dồng không vi phạm pháp luật, không (rái dạo đức xã 
hội;

- Các bên giao kết đã tự soạn thào và dọc lại toàn bộ dự thảo Hợp dồng này, dồng V 
toàn bộ nội dung dự thào Họp dồng, dã ký và dicm chi vào Hợp dồng này trước mặt tòi;

- Hợp đồng này dược lập thành 11 bản chính (mỗi bàn chính gồm 1.3 tờ, 13 trang có 
giá trị pháp lý như nhau, ben A giữ 05 bân chính, ben 13 giữ 05 bàn chính, 01 bản chính 
lưu tại Văn phòng còng chứng Hoàng Mai Khanh, tỉnh Bình Phước).

Số công chúng........

Vătt phòng công chững Vô Vàn ỈN nau 

. CHỨNGTHỰC
BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH
Số:..... ŨẨữẤ........Quyển SỐ..CM.... Cĩ IBS
Tán binh,ngày £Ĩt.tháng,ổ/...năm20.sẨẨ

.^TWNG CHỨNG VIÊN

'...2.1.?.?...., quyền số 01/2019 TP/CC-SCC/I-.IĐGD.
CÔNG CHỨNG VIÊN

ry^

ÍT 
\NG

7 VĂN PHÒ
'í CÔNG CHỨNG ì* Ị

ĐÁO BÁ TRÌNH
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM g ĩ -
Đôc lâp - Tu' do - Hanli phúc yf

PHỤ LỤC HỢP DÒNG CHO THUÊ LẠI QUYỀN SỪ DỤNG ĐẤT TRONG

KHU CÔNG NGHIỆP

Số: 01/08/2019/HĐ-BĐP

Hôm nay, ngày tháng năm 2019, Chúng tỏi gồm có:

Bên cho thuê Ịạỉ đất (sau dây gọi là bên A) :

CÔNG TY CỚ PHÀN KHU CÔNG NGHIỆP BẤC ĐÒNG PHÚ

Trụ sở : Thị Trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Tính Bình Phước

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 3800565639

Do ông : PHẠM PHI ĐIỂU

CMND số : 285 345 089 cấp ngày 06/03/2008 tại CA tỉnh Bình Phước

Chức vụ : Tổng Giám Đốc
Tài khoản tiền đồng:
Tại :

Làm đại diện pháp nhân.
Bển thuê lại đắt (sau đây gọi là bên B)

CỒNG TY TNHH NỘI THẤT YOU CHUANG VIỆT NAM

Địa chỉ : Lô B4, KCN Bắc Đồng Phủ, Xã Tiến Hưng, Thành
phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

Giấy ĐKKD, : 3801205156 cấp ngày 24/07/2019 tại phòng dăng ký 
kinh doanh Sờ kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Phước.

Do ông : XU, FENG
Số hộ chiếu (CMND): EF2718267 cấp ngày 31/01/2019 tại Cục xuất nhập 

cảnh Trung Quốc

Chức danh : TỔNG GIÁM Đỏc làm đại diện, . /? J
Người phiên dịch J
Họ và tên : Trương Thị Mỹ Duyên ----
CMND số : 285360395 'cấp ngày: 20/10/2011 Tại: CA Bình Phước
Địa chi : An Lương, Long Giang, tx Phước Long, tỉnh Bình Phước.
Căn cứ hợp đồng lao động số: 01/HĐLĐ ngày 15/07/2019.

Vào ngày 31 tháng 07 nãm 2019 hai bên cùng ký “Hợp đồng thuê lại quyền 
sử dụng đất trong khu công nghiệp” số 08/2019/HĐ-BĐP được Văn phfcng Công 
chứng Hoàng Mai Khanh tỉnh Bình Phước chứng nhận số ^M.,<mỵển^ố£/J.
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TP/CC-SCC/HĐGD (sau đáy viết tát là Họ'p dông). Trên cơ sớ tự nguyẹn, 1-iai 
bên đồng ý ký kết Phụ lục Hợp đồng này thỏa thuận bô sung diếu khoan thanh 

. toán Chi phí I nêu tại Điểm 3.1 Khoản 3 Điều 5 của Hợp dồng như sau:

ĐIỀU 1:
THANH TOÁN TRƯỚC TIỀN THUÊ LẠI 

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI CHI PHÍ 1 
NÊU TẠI DIEM 3.1 KHOẢN 3 ĐIỀU 5 

CỦA HỢP ĐÒNG

Bên B đã nhận thức rò ràng, quyền sứ dụng đất cho thuê lại nêu trong Hợp 
dồng có nguồn gốc sử dụng là Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm, hình thức 
trà tiền thuê dất hàng năm. Nhưng do Bên B mong muốn phôi hợp với Bên A 
trong việc làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sừ dụng đât cho Bên B và đảm 
bảo quyền lợi ích hợp pháp cho cả hai Bèn nên Bên B cam kêt lự nguyện thực 
hiện việc thanh toán Chi phí 1 nêu tại Điểm 3.1 khoản 3 Điêu 5 của Hợp đông sô: 
08/2019/HĐ-BĐP bằng hình thức “thanh toán trước chi phí r như sau:

1. Thanh toán trước lần 1:

Thanh toán trước 16 (mười sáu) năm thuê lại đầu tiên (từ năm thứ 1 đẻn 
năm 16), tương ứng với số tiền là: 6.216.657.968 VND(Z?áwg chữ: Sáu tỷ hai 
trăm mười sáu triệu sáu trăm năm mươi bảy ngàn chín trám sáu mươi tám đông)

Bên B cam kết thanh toán trước số tiền lần 1 này cho Bên A trong vòng 60 
ngày kể từ ngày Hợp đồng được công chứng.

2. Thanh toán trước lần 2:

Thanh toán trước 12 (mười hai) năm thuê lại tiếp theo (từ năm thứ 17 đến 
năm thứ 28) tương ứng với số tiền: 4.662.493.476 VND(Bằng chữ: Bổn (ý sáu 
trẵm sáu mươi hai triệu bổn trăm chín mươi ba ngàn bổn trăm bày mươi sáu 
đồng)

J

Bên B cam kết thanh toán trước kin 2 cho Bên A chậm nhất ngày * 
01/02/2020. <

3. Thanh toán trước lần 3:

Thanh toán trước 8 (tám) năm thuê lại tiếp theo (từ năm thứ 29 đến năm 
thứ 36) tương ứng với số tiền: 3.108.328.984 VND(ổồ?g chữ: Ba tỷ một trăm lè 
tám triệu ba tram hai mươi táĩn ngàn chín trăm tám mươi bon dong)

Ben B cam kết thanh toán trước lần 3 cho Bên A chậm nhất ngày 
01/08/2020. , I

3. Thanh toán trước lần 4: -——

Thanh toán trước 4 (bổn) năm thuê lại tiếp theo (từ nãm thử 37 đến năm 
thứ 40) tương ứng với số tiền: 1.554.164.492 VND(ổư/?g chữ: Một tỷ aãm trâm

V/
ĩô
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II
Bên B chuẩn bị các thủ tục cần thiết).

3.Phụ lục họp đồng bô sung hợp đồng thuê quyền sử dụng đất này là một bộ 
phận không thể tách rời của Họp đồng số 08/2019/HĐ-BĐP ngày 31/07/2019 và 
công chứng số: ÁiZ.Ạ.., quyền số .0/Ị. TP/CC-SCC/HĐGD do Văn phòng công 
chứng Hoàng Mai Khanh tinh Bình Phước chứng nhộn ngàyOỢẴỰP//.)

4.Các điều khoản khác của Họp đồng số: 08/2019/HĐ-BĐP ngày 31/07/2019 
và công chúng số: .ợUẲÔ., quyển số . .ỨA.. TP/CC-SCC/HĐGD do Văn phòng công 
chứng Hoàng Mai Khanh tỉnh Bình Phước chímg nhận ngày vẫn giữ
nguyên giá trị pháp lý, không thay đoi.

5. Hai bên công nhận dã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, 
ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Phụ lục Hợp đồng này.

6. Phụ lục Họp đồng này có hiệu lực ke từ ngày ký.

u

’/VW1

Bên A
CÔNG TY CỔ PHẦN KCN 

_J3ẠC ĐÒNG PHỦ
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Bền B 
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT 
YOU CHUANG VIỆT NAM
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LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN
Hôm nay, ngày ..... tháng ..... năm 2019 (Ngày ................, tháng ......... , năm hai

ngàn không trăm mười chín), tại Văn phòng còng chúng Hoàng Mai Khanh, tinh Bình 
Phước. Địa chì: dường Hừng Vương, khu phổ Thanh Bình, phường Tân Bình, thành phô 
Đồng Xoài, tĩnh Bình Phước.

Tôi. Hoàng Thị Mai Khanh, Công chưng viên Văn phòng công chứng Hoàng Mai 
Khanh, tình Binh Phước.

CHỬNG NHẬN:
Phụ lục Hợp dòng cho thuê lại quyền sừ dụng dất trong khu công nghiệp

Số: 01/08/2019/HĐ-BĐP được giao kết giữa:

u BÊN CHO THUÊ LẠI ĐẲT/ơọ/ tắt là Bên A):
CÔNG TY Cỏ PHÀN KHU CÔNG NGHIỆP BẲC ĐÒNG PHÚ 
Địa chi: Thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.
Mã số doanh nghiệp: 3800565639.
Người đại diện Ong
Chứng minh nhàn dàn sô
Nơi cấp
Chức danh

: PHẠM PHI DIEU
: 285 345 089
: Công an Bình Phước
: Tồng Giám dốc

Cắp ngày 06/03/2008

(Văn bản ủy quyền số ỉóVUQ-BĐP ngày 01/6/20 ỉ 7 cùa Chủ lịch Hội dồng quán trị)

: XU, FENG
: EF2718267 cáp ngày 31/01/2019
: Cục xuất nhập cành Trung Quốc
: Tong Giám doc

n/ BÊN THUÊ LẠI ĐẨT (Gọi tắt là Bên B):
CÒNG TY TNHH NỘI THẤT YOU CHUANG VIỆT NAM
Địa chỉ: Lô B4, KCN Bắc Đồng Phú, xă Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài, tinh Bình 

Phước, Việt Nam.
Giấy ĐKKD: 38012051.56 cấp ngày 24/7/2019, nơi cấp Phòng Đăng ký kinh doanh 

Sở Ke hoạch và Đầu tư tinh Bình Phước.
Người đại diện Ông
Hộ chiếu số
Nơi cấp
Chức danh
Người phiên dịch:
Họ và tổn
Chứng minh nhân dân số
Nơi cấp
Địa chì

: TRƯƠNG THỊ MỶ DUYÊN
: 285 360 395
: Công an Bình Phước cấp ngày 20/10/201 1
: An Lương, Long Giang, thị xã Phước Long, Lính
Bình Phước

(Cân cứ Hợp dồng lao động số: 01/HĐLĐ ngày 15/7/2019)

- Các bên dã tự nguyện thỏa thuận giao kết Phụ lục hợp dòng này;
- 'lại thời diễm công chúng, các bẻn giao kết Phụ lục họp dồng có năng lực hành vi 

dân sự theo quy dịnh cùa pháp luật;
- Mục dích, nội dung của Phụ lục hợp dòng không vi phạm pháp luật, không trái dạo

dứcxãhội; ;....I (..,(
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- Các bên giao kết đã tự soạn thào và dọc lại toàn bộ dự thào Phụ lục hợp dồng này, 
dông ý toàn bộ nội dung dự thào Phụ lục hợp dồng, dã ký và điểm chi vào Phụ lục hợp 
dông này trước mặt tôi;

- Phụ lục hợp dồng này dược lập thành 08 bàn chính (mỗi bản chính gom 05 lờ, 05 
trang có giá trị pháp lý như nhau, bên A giữ 03 bán chính, ben B giữ 04 bàn chính, 01 
bàn chính lưu tại Văn phòng công chứng Hoàng Mai Khanh, tỉnh Binh Phước).

Số công chứng.......L.A.ị..4.6., quyển số 01/2019 TP/CC-SCC/HĐGD.
£ CỔNG CHỨNG VIÊN

Vãn phòng công chứng Võ Vãn Nhân
CHỨNG THƯc

bản sạo đúng với BẢN CHÍNH
. .01OẲ........ Quy ể n SốO. J C' í' ■/ BS





với đầt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐỘC lập- Tự do- Hạnh phúc

GIÂY CHỨNG NHẶN
QUYÈN SỬDỌNG ĐÁT ~

- Giấy chứng: nhận đăng ký dỏạnh nghiệp số 3801205156-do phòng Đăng, ký'kinh 
doanh - Sở Ke hoạch và Đấu tư tỉnh Bình Phước cấp lẫn đầu. ngấy 2-4/07/2019. 

i|>’'ọỊa«ỉẹhl trụ sờ -chính: Lô B4, KCN. Bắc Đồng Phú, xã Tiến Hưng, thẵnh phố E)ọng^

Xoài,. tỉiihvBìhh:'Phựớc; J >' - SjdK*
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II. Thửa đất, nhà ờ và tài sản khác gắn liền với đất
7. Thửa đất:

a) Thừa đất số: 27 , tờ bản đồ số: Khu A (KCN Bắc Đồng Phú)
b) Địa chỉ: Lô B4, KCN Bắc Đồng Phú, xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Ph
c) Diện tích: 12.923,8 m2, (bằng chữ: mười hai nghìn chín trăm hai mươi ba phẩy tám 

mét vuông)
d) Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng
đ) Mục đích sử dụng: Đất khu công nghiệp
e) Thời hạn sử dụng: đến ngày 23/11/2059
g) Nguồn gốc sử dụng: Thuê đất trả tiền hàng năm của doanh nghiệp đầu tư hạ tầng khu 
công nghiệp.

2. Nhà ở: -/-
3. Công trình xây dựng khác: -/-
4. Rừng sản xuất là rừng trồng: -/-
5. Cây lâu năm: -/-t 6. Ghi chả: -í- ’7

I ii I ií I : ■

L
IV

Bình Phước, ngày tháng .4i. năm 2019 
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH PHI

Số vào sổ cấp GCN: CT.../U.Ố ....
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ạ I ht G HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐÒNG
CHO THUÊ LẠI QUYỀN sử DỤNG ĐẤT TRONG KHU CÔNG NGHIỆP 

Số: 06/2019/HĐ-BĐP

Hôm nay, ngày 08 tháng 07 năm 2019, chúng tôi gôm:
I/ BÊN CHO THUÊ LẠI:
CÔNG TY CỎ PHÀN KHU CÔNG NGHIỆP BẮC ĐÒNG PHÚ

Địa chỉ
Mã số Doanh nghiệp
Số tài khoản VND 

Phước,
Điện thoại
Do ông
CMND số

Chức danh

: Thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước,

:3800565639
: 5601201002420 tại Ngân hàng Agribank - CN Tây Bình

Fax: 02713.833.838: 02713.834.666
: PHẠM PHI ĐIỂU,
: 285 345 089 cấp ngày 06/3/2008 tại' CA tỉnh Bình Phước,
: TỔNG GIÁM ĐÓC làm đại diện,

(Văn bản ủy quyền sô 36a/UQ~BĐP ngày ồ 1/0.6/2017 của Chủ tịch Hội đồng quản 
ưị\

Sau đây viết tắt là Bên A
n/ BÊN THUÊ LẠI:
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT HONEST BEST VIỆT NAM
Địa chỉ : Lô B5, KCN Bẳc Đồng Phú, Xẫ Tiến Hưng, Thành phố

Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước,. Việt Nam
Giấy ĐKICD ' : 3801203494 câp ngày 02/7720-19 tại phòng đăng ký kinh

doanh Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Binh Phước.

Do ông :. SHENG, HAIJUN
Số hộ chiếu (CMND) : E73183286 Cấp ngày 01/09/2016 tại Cực xuất nhập cảnh 

Trung Quốc
Chức danh ;■ TÔNG GIÁM ĐỐC làm đại diện,

ii
2

Q7 
coil

Sau dầy viết tắt là Bên B.
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Người phiên dịch:
Họ và tên
CMND số
Địa chỉ
Căn cứ hợp đồng lao động số: 01/HĐLĐ ngày 15/06/2019.

: Trương Thị Mỹ Duyên
: 285360395 ’cấp ngày: 20/10/2011 Tại: CA Bình Phước 
: An Lương, Long Giang, tx Phước Long, tỉnh Bình Phước.

Trên cơ sở tự nguyện thỏa thuận, Hai bên đông ý ký két Họp đông với những điêu 
khoản thỏa thuận sau-.

ĐIỀU 1:
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO THUÊ LẠI

1. Bên A đồng ý cho Bên B thuê lại một phần quyền sử dụng đất quy định cụ thể 
tại Điểm 2 Điều này mà Bên A đã xẩy dụng xong kết cấu hạ tầng (sau đây viêt tăt là khu ■ 
đất) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyên sở hữu nhà ở và tài sản khác găn 
liền với đất số CG436082, số vào sổ cấp GCNQSDĐ CT08526, do Sở Tài nguyên và 
Môi trường tình Bình Phước cấp ngày 14/02/2017. Cụ thê như sau: \

, , \ XA 4
Thửa đât sô: Tờ bản đô sô: S
Địa chỉ thửa đất: xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Diện tích: 219.252,5 m2 (Bằng chữ: Hai trăm mười chín ngàn hai trăm năm mươi 

hai phẩy năm mét vuông),
Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng,
Mục đích sử dụng: Đất Khu công nghiệp t

Thời hạn sừ dụng: Đen ngày 23/11/2059,
Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

‘7 QÔV
2. Đặc diêm khu đât cho thuê lại:

- VỊ trí cho thuê lại: Lô B5 Khu Công Nghiệp Băc Đông Phú, xã Tiến Hưng, vỊỊị 
Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam.

- Diện tích cho thuê lại: 11.665,8 m2 (Bằng chữ: Mười một ngàn sáu trăm sáu 
mươi lăm phẩy tám mét vuông).

Diện tích khu đất cho thuê lại được xác định theo Bản đồ là Phụ lục 01 đính kèm 
theo Hợp đồng này, đồng thời là một bộ phận pháp lý không thể tách rời cùa Hợp đồng 
này.

3. Khi có sự thay đối của pháp luật liên quan tới cho thuê lại quyền sử dụng đất 
trong Khu công nghiệp Băc Đông Phú thì Bên A sẽ thông báo cho Bên B biết để cùng Ị

thực hiện theo quy định. ,1 1
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4. Các Bên cam kết việc cho thuê lại khu đất không làm mất đi quyền sở hữu của 
Nhà nước Việt Nam đối với đất đai và mọi tài nguyên nằm trong lòng đất.

5. Bên B cam kết đưa khu đất vào sử dụng ngay, đúng tiến độ, không sử dụng 
chậm.

ĐIỀU 2 r
THỜI HẠN CHO THUÊ LẠI

Kể từ ngày ký công chứng Hợp đồng này đến ngày 23/11/2059 {ngày hai ba tháng 
mười một năm hai nghìn không trăm năm. chín).

ĐIỀU 3: 
MỤC ĐÍCH THUÊ LẠI

Mục đích thuê lại quyền sử dụng đất cúa Bên B phải phù hợp với mục đích sử dụng 
đất nêu tại Điều 1 trong Hợp đồng này và phù hợp với Giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh (hoặc Giây chứng nhận đầu tư) do cơ quan có thâm quyên Việt Nam câp cho Bên == 
B. ' ’ ỉ

or 
ĐIỀU 4: - 4 =?

VIỆC XÂY DỰ'NG VÀ SỬ DỤNG HẠ TẰNG KHU CÔNG NGHIỆP “ •?£'
* A t 'N(.i

1. Việc xây dựng: NHF
1.1. Bên B xây dựng các công tình phải phù hợp với' mục đích nêu tại Điều 3 của íẩ

Hợp đồng này và phải phù hợp với tiêu chuẩn xây dựng đa ghi trong Giấy .phép xây dựng j. N
do Cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Bình Phước cấp. Đồng thời phải thực hiện các thủ Ị 
tục về thiết kế, thi công và xây dựng theo đúng quy định về quản lý xây dựng của Khu ®
Công nghiệp Bắc Đồng Phú. ~

1.2. Trước khi tiến hành thiết kế kỹ thuật xây dựng, Bên B phải liên hệ với Bên A Q, 
để thống nhất cao trình xây dựng trên diện tích đất đã thuê Lại; đảm bảo thiết kế kỹ thuật
các hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp điện, cấp nước sạch và các hạng mục 
xây dựng khác trên diện tích đất đã thuê lại để đảm. bảo kết nối hoàn hảo với hệ thống hạ 
tầng chung của Khu Công nghiệp Băc Đông Phú. g

1.3. Bên B cam kết đảm bào nước thải thải ra từ các phân xưởng, nhà máy, công 
trình xây dựng khác trên diện tích đất thuê lại phải đạt tiêu chuân tôi thiếu Cột B Bảng 1 
của QCVN 40:2011/BTNMT quy định về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia vể nước thải công 
nghiệp. Nước thải này phải được đấu nối với hê thông thu gom chung của Khu Công 
nghiệp của Bên. A để Bên A tiếp tục xử lý đạt chuân trước khi xả thải ra môi trường.

1.4. Bên B phảĩ xây dựng các công tình trển diện tích đất thuê theo đúng như cam
kết trong nội dung dự án- đầu tư của giấy chứng nhận đầu tư đã được BQL Khu kinh tế. í
tỉnh Bình Phước cấp. I fl / ỉ
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1.5. Đối với những doanh nghiệp không xin giấy chứng nhận đàu tư, thời hạn cho 
phép tối đa không quá 02 năm doanh nghiệp phải tiến hành xây dựng công trình trên diện 
tích đất thuê kể từ ngày ký hợp đồng thuê lại đất chính thức.

1.6. Trong trường hợp Bên B không thực hiện đúng theo những cam kêt của 
Khoản 4, Khoản 5, Điều 4 thì trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày đến hạn. Bên A được 
quyền đon phưong chấm dứt hợp đồng, thu hồi lại diện tích đã cho thuê và tất cả các 
khoản thanh toán đều không được hoàn trả lại cho Bên B.

2. Việc sử dụng hạ tầng Khu công nghiệp:
Bên B được sử dụng cơ sở hạ tầng của Khu Công nghiệp theo quy định của Bên A.

ĐIÈU 5:
HỈNH THỨC TRẢ TIỀN THUÊ ĐẤT,

GIÁ CHO THUÊ LẠI, PHÍ xử LÝ NƯỚC THẢI, PHÍ QUẢN LÝ HẠ TÀNG 
KCN, THANH TOÁN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1. Hình thức trả tiền thuê lại đất:

Trả tiền thuê đất hàng năm.

2. Giá cho thuê lại:
Giá cho thuê lại bao gồm Chi phí 1, Chi phí 2 và Phí xử lý nước thải sau đây:
2.1. Chi phí 1: Chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng ban đầu, giải tỏa đền bù, giải phóng 

mặt bằng, rà phá bom mìn, chuyến mục đích sử dụng đất, lệ phí trước bạ cho việc đăng 
ký cấp Giấy chứng nhận thuê lại đất trong Khu công nghiệp và nghĩa vụ tài chính nộp 
cho nhà nước. Chi phí này được xác định là 30.155 VNĐ/m2/nãm (Băng chữ: Ba mươi 
ngàn một trăm năm mươi lăm đồng)(Đã bao gom 10% VAT)

* Giá trị Chi phí 1 nảy cho cả diện tích cho thuê lại trong 01 năm là:
30.155 VND X 11.665,8 m2 = 351.782.199 VND

(Bằng chữ: Ba trăm năm mươi mốt triệu bảy trăm tám mươi hai ngàn một trăm 
chín mươi chín đong).

2.2. Chi phí 2: Khoản trả hàng năm bao gồm phí quản lý hạ tầng Khu Công nghiệp
như đường giao thông, điện chiêu sáng, cây xanh ......... Chi phí này được xác định là
9.332 VND/ m2/năm ( Băng chữ: Chín ngàn ba trăm ba mươi hai đồng) (chưa bao gồm 
10% VAT). Chi phí này được tăng lên 10% (mười phân trăm) cứ mỗi sau 05 (năm) năm. 
Bên A có trách nhiệm gửi văn bản thông báo tăng phí cho Bên B.

Giá trị Chi phí 2 này cho cá diện tích đất cho thuê lại trong 01 năm là:

9.332 VND X 11.665,8 m2 X 1.1 = 119.751.770 VND
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{Bằng chữ: Một. trăm mười chín triệu bảy trăm năm mươi mốt ngàn bảy ưăm bảy

mươi đông).

2.3. Phí xử lý nước thải:
Bên B phải chịu 6.999 VND {Bằng chữ: Sáu ngàn chín trăm chín mươi chỉn đông) 

cho mỗi mét khối nước thải {gỉá này chưa bao gồm VAT). Tổng lượng nước thải của Bên 
B được tính dựa trên đồng hồ đo được lắp tại cửa xả của Bên B. Phí này sẽ tăng tôi đa 
10% {mườiphần trăm) sau mỗi 05 (năm) năm.

2.4. Bên B phải thanh toán giá trị tiền thuê lại đất hàng năm cho Bên A gôm: Chi 
phí 1 + Chi phí 2 + Phí xử lý nước thải.

3. Thanh toán tiền thuê lại đất:

3.1. Thanh toán Chi phí 1:
Thanh toán hàng năm theo quy định tại điểm 2.1' khoản 2

3.2. Thanh toán Chi phí 2:
Ngày mà Bên B bắt đầu đi vào hoạt đông kinh doanh trên diện tích đât thuê lại sẽ 

được tính là thời điểm bắt đầu đổng phí quản lý hạ tầng (nếu có thỏa thuận khác hai bên 
sẽ bàn bạc, thống nhất và tất cả thỏa thuận đó phải được thể hiện bằng văn bản). Việc 
thanh toán được thực hiện hàng năm theo như thông báo nộp tiên từ Bên A.

3.3. Thanh toán phí xứ lý nước thải:
Phí xừ lý nước thải được tính và thanh toán theo Hợp đồng xử lý nước thải được 

ký kết riêng giữa Bên A và Bên B.
4. Phương thức, đồng tiền và cách thức thanh toán:

4.1. Phương thức thanh toán: A
Bằng chuyển khoản. Phí chuyển tiền do người chuyền chịu. k n

4.2. Đồng tiền thanh toán: >11
Là đồng Việt Nam (VND) được quy đổi theo tỷ giá bán ra của Ngân hàng 

Vietcombank tại thời điểm ký Hợp’ đồng.

4.3. Cách thức thanh toán:
Bên A sẽ gửi: Giấy đề nghị, chi trả tiền đến Ben B vào trước mỗi đợt thanh toán. 

Trong vòng 30 {ba mượi) ngày kê từ ngày deni hạn thanh toán,, nêu bất kỳ vì một lý d'o 
nào {trừ trường hợp bất khả kháng như chiên tranh, bạợ động, thảm họa thiên tai, dịch 
bệnh) mà Bẽn B chậm thanh toán cho Bên A thì lãi suât 1%/tháng (một phần trăm một 
tháng) sẽ được áp dụng trên tổng sô nợ đên hạn phải trả vả ngày đáo hạn sẽ là ngày áp 
dụng lãi suất. Mọi chi phí liên quan đến việc chậm' thanh toán sẽ do Bên chậm thanh toán 
chịu:

'Ạỉ rv \
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í 4.4 Trường hợp Bên B cố ý và không thực hiện việc thanh toán tiên cơ sở hạ tâng 
và tiền thuê đất, phí quản lý theo như đã quy định trong Họp Đồng thuê lại đât này cho 
Bên A và để những khoản nợ kéo dài quá 6 (sáu) tháng kể tù' ngày các khoản nợ này đên 
hạn cần phải trả mà không có bất kỳ sự chấp thuận bằng văn bản chính thức nào của Bên 
A cho phép Bên B chậm thanh toán thì Hợp Đồng Thuê Lại Đât này sẽ tự động châm 
dứt. Khi đó bên A được quyền thông báo đơn phương chấm dứt họp đông và sô tiên mà 
Bên B đã chi trả cho Bên A sẽ không được hoàn trả lại.

4.5 Thỏa thuận khác
Trong trường hợp có sự thay đổi, cần làm rõ hơn về phương thức, cách thức thanh 

toán hoặc chưa đảm quyền lợi hoặc bất cứ thỏa thuận nào khác thỉ Bên A và Bên B thỏa 
thuận với nhau bàng Phụ lục Hợp đồng đính kèm trên cơ sở tự nguyện, thông nhât và 
hợp tác.

ĐIÈU 6 : 
NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:
- Giao diện tích đất cho thuê lại nêu tại Điều 1 cùa Hợp đồng này cho Bên B theo 

như đề nghị của bên B và giải phóng các loại cây trồng hiện tại trên khu đất và san lấp 
bằng phẳng nền đất trước khi giao mặt băng cho Bên B như đã thỏa thuận;

- Kiểm tra, nhác nhở Bên B bảo vệ, giữ gìn đất và sử dụng đất thuê lại đúng mục 
đích;

- Nộp thuế sử dụng đất;
- Đảm bảo rằng quyền sử dụng khu đất cùa Bên B theo Giấy chứng nhận đầu tư sẽ 

không bị can thiệp bởi bất kỳ bên thứ ba nào khác;
- Trong suốt thời hạn cho thuê lại (trừ trường hợp quy định khác so Hợp đồng này), 

Bên A bàng chi phí của mình sẽ đảm bảo Bên B được cung câp đây đủ cơ sở hạ tầng theo 
vêu cầu cúa Bên B cho mục đích xây dựng và hoạt động kinh doanh theo giấy chứng 
nhận đầu tư của Bên B, bao gồm nhưng không giới hạn sau:

+ Đường nội bộ: Đường nội bộ trong Khu công nghiệp phải rộng ít nhất 8 
mét, lả đường trái nhựa nôi thàng ra đường tỉnh lộ gân nhất cho giao thông thông 
suốt;

+ Lắp đặt điện chiếu sáng, cây xanh giáp ranh khu đất;
+ Hệ thống cung cấp điện: Bên A sẽ hồ trợ thủ tục cho Bên B trong viêc lắp 

đặt hệ thống điện 22 KV. Bang chi phí cúa mình, Bên A đảm bảo rằng đường dây 
điện 22 KV sẽ được lăp đặt dọc xung quanh hàng rào khu đất, đảm bảo ràng Bên B
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/ có thê lap đặt hệ thống tủ điện đề chuyển điện vào nhà máy. Bên A sẽ hỗ trợ Bên

B ký hợp đông cung cấp điện với Công ty điện đảm bảo cung cấp đủ và đúng thời 
gian với những điều khoản họp lý;

+ Hệ thống cung cấp nước: Bằng chi phí của mình, Bên A đảm bảo răng hệ 
thông cung câp nước sẽ được cung cấp dọc đường nội bộ giáp ranh khu đât. Bên A 
sẽ hô trợ Bên B ký hợp đồng cung cấp nước với Công ty câp nước đảm bảo cung 
câp đủ và đứng thời gian vói những điêu khoản hợp lý;

+ Hệ thống thoát nước: Bằng chi phí của mình, Bên A sẽ cung câp hệ thong 
thoát nước ngầm dọc đường nội bộ giáp ranh khu đất đê đảm bảo việc thoát nước 
của Bên B sẽ được nối trực tiếp với hệ thống thoát nước chung;

+ Hệ thống viễn thông: Bằng chi phí của mình, Bên A đảm bảo rằng hệ Ỷ' 
thông viễn thông sẽ được cung cấp dọc đường nội bệ' giáp ranh khu đât;

+ Khu vực chung: Bên A sẽ thực hiện công việc duỵ tu đêu đặn cũng như ỵ f 
thực hiện việc sửa chữa ngay khi có yèu cầu của Bên B đê đảm bảo an ninh, vệ 
sinh, cây xanh, chiếu sáng, biền báo chung trong Khu công nghiệp; X'

- Bên A sẽ cung cấp lực lượng an ninh và bảo vệ để đảm bảo an ninh và phân luồngỆcA
giao thông trong khu vực chung ngay phía ngoài khu đất; ml

- Bên A sẽ hỗ trợ Bên B chuẩn bị các hồ' sơ liên quan đến việc xây dựng và vậnệy 
hành nhà máy (bao gồm nhưng không giới hạn tới giấy phép xây dựng, báo cáo đánh giả/ 
tác động môi trường nếu được yêu cầu) nham giúp Bên B triển khai dự án;

- Bên A sẽ thực hiện các công việc cần thiết để hỗ trợ Bên B nộp hồ sơ xin hưởng 
miễn giảm thuế giá trị gia tăng theo đúng các quy định hiện hành.

2. Bên A có các quyền sau đây: ’
- Yêu câu Bên B đưa đãt vào sừ dụng đúng thời hạn, chấm dứt ngay việc sử dụng 

đất thuê lại không đúng mục đích, huỳ hoại đât hoặc iàm giảm sút giá trị. của đất. Neu
Bên B không châm dứt hảnh vi vi phạm, thì Bên A có quyền đơn phương chấm dứt Hợp 11
đồng này, yêu cầu Bên B hoàn trả đât, bôi thường, thiệt hại và Bên A không phải hoàn trả 
bất cứ khoản tiền nào đã nhận. I

ĐĨÈU 7: ị
NGHĨA vụ VẦ QUYỀN CỦA BÊN B

1. Bên B có các nghĩa vụ. sau đây:
- Xây dựng các công trình trên thửa đất thuê lại sau khi ký hợp đồng chính thức theo

đúng thời hạn xây dựng đa cam kết trong dự án với chủ đầu tư, không quá 2 năm kể từ 
ngày nhận bàn giao mặt băng, bên B phảỉ xây dựng hoàn, thiện công trình trên diện tích :
đất thuê lại, theo đúng mục đích sử dụng đất, đúng thời hạn thuê ỉạì và đúng giấy phép
xây dựng, trong trường hợp bên B không, xây dựng theo đúng như tiến độ đã cam kết i
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trong dự án với chủ đâu tư, bên A sẽ áp dụng các điều khoản quy định hình thức xử phạt 
theo như luật hiện hành quy định về việc sử dụng đất thuê lại trong Khu Công Nghiệp.

- Sử dụng đất thuê lại đúng mục đích; đúng thời hạn;

- Không được huỷ hoại đất thuê lại; không vi phạm các quy định khác của Luật đât 
đai;

- Thanh toán trước tiền thuê lại theo phương thức đã thoả thuận;
- Tuân theo các quy định về bảo vệ môi trường; không được làm tôn hại đên quyên, 

lợi ích của người sử dụng đất xung quanh;
- Không được cho thuê lại quyền sử dụng đất đối với người khác;

- Trả lại đất cho Bên B sau khi hết thời hạn thuê lại.
2. Bên B có các quyền sau đây:

- Yêu cầu bên A giao thửa đất có đầy đủ hạ tầng đúng như đã thoả thuận;
- Được sử dụng đất ổn định theo thời hạn thuê đã thoả thuận.
- Được quyền thế chấp Quyền sử dụng đất tại ngân hàng.
- Được quyền thaỵ đổi mục đích sử dụng đất ban đẩu nhưng phải tuân thủ đúng 

theo Giấy chứng nhận đau tư/ Giấy phép đăng ký kinh doanh của Bên B và phù hợp với 
các ngành nghề được phê duyệt trong đánh giá tảc động môi trường của Khu Công 
Nghiệp Bắc Đồng Phú.

- Bên B có thể bán toàn bộ hay một phần tài sản thuộc quyền sở hữu cùa mình trên 
Khu đất thuê trên cơ sở tuân thủ theo đúng Luật pháp Việt Nam và được sự châp thuận 
của Bên A bằng văn bản. Khi đó Bên B phải chịu mọi chi phí phát sinh khi chuyền giao 
và Bên nhận chuyển nhượng (Bên thứ 3) phải ký một Hợp đồng thuê lại đất khác với Bên 
A trên cơ sở tuân thủ các điêu khoản của Hợp đông thuê lại đât này.

- Đồng thời hai bên có các quyền và nghĩa vụ theo như luật hiện hành quy định.

ổ
Đ

ií
■í

ĐIỀU 8: 
VIỆC ĐĂNG KÝ CHO THUÊ LẠI ĐẤT 

VÀ NỘP LỆ PHÍ
- Việc đăng ký cho thuê lại đất, xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuê tại 

cơ quan có thẩm quyền do Bên A chịu trách nhiệm thực hiện.
- Lệ phí liên quan đến việc đăng ký cho thuê lại đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất thuê theo Hợp đồng này do bên A chịu trách nhiệm nộp.

- Sau khi Bên B hoàn thành nghĩa vụ thanh toán Chi phí 1 cho Bên A thì Bên A sẽ
làm thù tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng khu đất thuê lại cho Bên B và 
giao lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng khu đất thuê lại cho Bên B. /Ị

ĐIỀU 9:
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PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHÁP
Hợp đông này được điều chình bởi pháp luật Việt Nam. Trong quá trình thực hiện 

Hợp đông này nêu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyêt trên 
nguyên tăc tôn trọng quyền lợi của nhau. Trong trường hợp không thương lượng được thi 
một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu Toà án có thâm quyên của Việt Nam 
giải quyêt theo quy định của pháp luật. >

ĐIỂU 10: t [á
CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN IL

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đay:

1. Bên A cam đoan:
- Những thông tin về nhân thân, thửa đất và kết cấu hạ tầng đã ghi trong Họp đông 

này là đúng sự thật;
- Thửa đất thuộc trường họp được cho thuê lại theo quy định của pháp luật. Quyen 

sử dụng đất của khu đất có thể được sử dụng như tài sản bảo đảm cho các khoản vay cua 
Bên B tại các Tồ chức tín dụng theo quy định;

- Tại thời điểm giao két Hợp đồng này và trong suôt thời hạn thuê của Hợp đông:.
+ Thửa đất cho thuê lại không có tranh chấp (trừ lỗi của Bên B gây ra tranh I -7^

chấp); /hị'
+ Quyền sử dụng đất, kết cấu hạ tầng hiện không bị và sẽ không bị kê biên IIỊI , 

để bảo đàm thi hành án;
- Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép 

buộc;
- Không cho bất kỳ bên thứ ba nào khác thuê lại khu đất (trừ khi đất được cấp

GCNQSDĐ cho Bên B và giấy phép được cơ quan nhà nước câp, bên B có dangigjk 
ngành nghề kinh doanh cho thuê lại nhà xướng); \

- Không cầm cố, thế chấp, hoặc ký kết bất kỳ giao dịch bảO' đảm nào đối với khujj&z
khi Bên B chưa được cấp GCNQSĐĐ; Ệý/

- Bên A sẽ ưu tiên cho Bên. B được quyền gia hạn thời hạn thuê của khu đất khi hết 
hạn thời hạn thuê theo quy định. Giả thuê và các điều khoản khác liên quan đến việc gia 
hạn sẽ được Bên A và Bên B thảo luận trên tinh thân thiện chí. Trong trường hợp Bên A 
không tiếp tục thuê khu đất từ Nhà nước thì Bên A sẽ hô trợ Bên B thực hiện việc thuê 
khu đất trực tiếp từ Nhà nước theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Trong trường hợp Bên A không khắc phục được vi' phạm (nếu có) hoặc khổng
thực hiện được nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này trong một khoảng thời gian hợp lý Ị 
thì Bên B sẽ có quyên chấm dứt Hợp đông này và Bên A sẽ phải bồi thường cho Bên. B 
mọi khoản lỗ, thiệt hại vê kinh tê, và/hoặc doanh thu, và/hoặc lợi nhuận, và/hoặc kinh
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í1 vê hải Quan mà Bên B phải chịu hên quan đến việc chấm dứt Hợp 
đông do lôi của Bên A.

- Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

2. Bên B cam đoan:

- Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
- Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất thuê lại và kết cấu hạ tầng nêu tại Điêu 1 của 

Hợp đông này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất, cơ sở hạ tầng;
- Đưa đất vảo sử dụng đúng quy định;
- Được đơn phương chấm dứt Hợp đồng này với bất kỳ lý do gì nhưng vân phải 

thanh toán toàn bộ các Chi phí nêu tại Điều 5 của Hợp đông này cho Bên A;
- Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép 

buộc;
- Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIỀU 11:
ĐIẺƯ KHOẢN CUỐI CÙNG

- Hợp đồng này có giá trị tù' ngày công chứng.
Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của minh và hậu quả pháp lý 

cùa việc giao kết Họp đồng này. Họp đồng này được lập thành 11 bản giống nhau, mỗi 
bên giữ 5 bản, Tồ chức hành nghề công chứng lưu giữ 01 bản chính. /Ị

Bên A A
CỒNG TY CỎ PHẦN KCN^

lú
giám đôc

ỳ
V

C

V

Hlệl 
■HÚ, 

Ồ

ỳ

Bên B 
CÔNG TY TNHH NỘI THAT 

ịJST VIẸT NAM

KHU CÔNG NGHI 

\ BAC đông 
'^ĨSLlấ^

PHAM PHI ĐIẺƯ
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HONEST

G, HAIJUN

Va TỦẠn
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ĩ-ínm chứng của công chứng viên
. Hom nax ngày 10 thánê 7 năm 2019 (Ngày mười, tháng bảy, năm hai ngàn không 

trăm mười chín), tại Văn phòng công chứng Hoàng Mai Khanh, tỉnh Bình Phước. Địa 
chi: đường Hùng Vương, khu phố Thanh Bình, phương Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, 
tính Bình Phước.

lôi, Hoàng Thị Mai Khanh, Công chúng viên Văn phòng công chứng Hoang Mai 
Khanh, tỉnh Bình Phước.

CHỨNG NHẬN:
Hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp 

Số; 06/2019/HĐ-BDP được giao két giữa:

I/ BEN CHO THUÊ LẠI (Gọi tắt là Bên A):
CÔNG TY CỎ PHẲN KHƯ CỔNG NGHIỆP BẮC ĐỒNG PHÚ

<< 
)NG 
ÚN 
y.Hí'

Địa chỉ: Thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.
Mã số doanh nghiệp: 3800565639.

Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Tây Bỉnh PhướcSố tài khoản: 5601201002420 tại
Điện thoại: 02713.834.666
Người đại diện ông
Chứng minh nhân dân số
Nơi cap 
Chức danh
(Văn hàn ủy quyển sổ 3

Fax: 02713.833.838
PHẠM PHI ĐIỀƯ
285 345 089
Cồng an Bình Phước Cấp ngày 06/03/2008

: TỐNG GIÁM ĐỐC 
6a/ƯQ-BĐP ngày 01/6/2017 cùa Chủ tịch Hội đằng quản trị)

n/ BÊN THUÊ LẠI (Gọi tắt là Bên B):
CÔNG TY TNHH Nội thát honest BEST VIỆT NAM
Địa chí: Lô B5, KCN Bắc Đồng Phú, xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình

Phước, Việt Nam.
Giấy ĐKKD: 3801203494 cấp ngày 02/7/2019, nơi cấp Phòng Đăng ký kinh doanh

Sở Kế hoạch và Đầu tư tình Bình Phước.
Người đại diện ổng
Hộ chiếu sổ

: SHENG, HAI.IƯN
: E73183286

Nơi cấp 
Chức danh

: Cục xuất nhập cảnh Trung Quốc 
: TONG giám ĐÓC

Cấp ngày 01/09/2016

Người phiên dịch:
Họ và tên
Chứng minh nhân dân số
Nơi cấp
Địa chì

: TRƯƠNG THỊ MỸ DUYÊN
: 285 360 395
: Công an Bình Phước Cấp ngày 20/10/2011
: An Lương, Long Giang, thị xà Phước Long, tỉnh 
Bình Phước

(Căn cứ Hợp đồng lao động sổ: 0Ỉ/HĐLĐ ngày 15/6/20 ỉ9) r s

Ị
- Các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết Hợp đòng này; ——■
- Tại thời díểm công chứng, các bên giao kết Họp dồng có nàng lực hành vĩ dân sự 

theo quy định của pháp luật;
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- Mục đích, nội dung của Hợp dồng không vi phạm pháp luật, không trái đạo dức xã 
hội;

- Các bên giao kết đã tự soạn thảo và đọc lại toàn bộ dự thảo Hợp dông này, đông ý 
toàn bộ nội dung dự thảo Hợp dồng, dã ký và điểm chỉ vào Hợp dồng này trước mặt tôi;

- Hợp đồng này được lập thành 11 bản chính (mỗi bản chính gôm 13 tờ, 13 trang có 
giá trị pháp lý như nhau, bên A giữ 05 bản chính, bên B giữ 05 bản chính, 01 bản chính 
lưu tại Văn phòng công chứng Hoàng Mai Khanh, tỉnh Bình Phước).

Số công chứng.........^.s.3.4.... , quyên sô 01/2019 TP/CC-SCC/HĐGD.
CÔNG CHỨNG VIÊN
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYỀN SỠ HỮU NHA Ớ VÀ TÀI SẦN KHẨC GÁN LIỀN VỚI ĐẤT

GIẪY CHƯNG NHẬN
QUYÊN SỞ ĐỤNG ĐÁT

L Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ờ và tài sản khác gắn liền với đất 
Công ty TNHH Nội thất Honest Best Việt Nam

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3801203494 do phòng Đăng ký kinh, 
doanh' - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước cấp lần đầu ngày 02/07/20'19.

- Địa chỉ trụ sở chính:' Lô B5, KCN Bắc Đồng Phú, xã Tiến Hưng, thành phố Đồn 
Xoài, tỉnh-Bình Phước.

CT814252



III.II. Thửa đất, nhà ỏ’ và tài sản khác gắn liền với đất
1. Thửa đất:

a) Thửa đất số: 26 , tờ bản đồ số: Khu A (KCN Bắc Đồng Phú)

ịn wiGdmg 
• V/.À .MÔlTRƠỗNQ

số vào sổ cấp GCN: CT....

£

d'

tr

tl-

tỉ

b) Địa chỉ: lô B5, KCN Bắc Đồng .Phú, xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
c) Diện tích: 11.665,8 m2, (bàng chữ: mười một nghìn sáu trăm sáu mươi lăm phẩy tám

mét vuông)
d) Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng
đ) Mục đích sử dụng: Đất khu công nghiệp
e) Thời hạn sử dụng: đến ngày 23/11/2059
g) Nguồn gốc sử dụng; Thuê đất trả tiền hàng năm của doanh nghiệp đầu tư hạ tầng khu 
công nghiệp.

2. Nhà ở: -/-
3. Công trình xây dựng khãc: -/-
4. Rừng sản xuất là rìmg trồng:
5. Cây lâu nấm; -/-
6. Ghì chủ: -/

Bình Phước, ngày tháng.//./. năm 2019
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH PHƯỚC







ủy BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH PHƯỚC

Số: 5%) /QĐ-ƯBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phức

Bĩnh Phước, ngày /Ntháng Ẳ năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp 
Bắc Đồng Phú, diện tích 189,053369 ha (bổ sung ngành nghề thu hút 

vào Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú) tại xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài 
và thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Binh Phước do Công ty Cô phần 

Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú làm chủ đầu tư

CHỦ TỊCH ƯBND TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tô chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đối, bổ sung một sổ điều cùa Luật Tổ chức Chính phủ và 
Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020;

Căn cứ Nghị định sể 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy 
định chi tiết một so điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư sổ 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022' của Bộ trưởng Bộ 
Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điêu của Luật Bảo vệ 
môi trường;

Xét nội dung Bảo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Đầu tư xây dựng 
và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Bắc Đong Phú, diện tích 
189,053369 ha (bổ sung ngành nghề thu hút vào Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú) 
tại xã Tiên Hưng, thành phô Đông Xoài và thị trân Tân Phủ, huyện Đông Phú, tỉnh 
Bình Phước do Công ty cổ phần Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú làm chủ đầu tư 
đã được chỉnh sửa, bổ sung gửi kềm Công văn số 11/BĐP-CNMT ngày 
17/01/2022, Công vãn so 25/BDP-CNMT ngày 08/3/2022;

Theo đề nghị của Giảm đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình so 
ỈOl/TTr-STNMT ngày 10/3/2022.

QƯYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự 
án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Băc Đông Phú, 
diện tích 189,053369 ha (bổ sung ngành nghề thu hút vào Khu công nghiệp Băc 
Đồng Phú) (sau đây gọi là Dự án) của Cồng ty cổ phần Khu công nghiệp Bắc 
Đồng Phú (sau đây gọi là Chủ Dự án) thực hiện tại xã Tiến Hưng, thành phố Đồng 
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Xoài và thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước với các nội dung 
chính tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Chủ Dự án có trách nhiệm:

1. Niêm yết công khai Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi 
trường theo quy định pháp luật.

2. Thực hiện nghiêm túc nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã 
được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này.

3. Thực hiện nghiêm túc quy định tại Điều 37 Luật Bảo vệ môi trường năm 
2020 và Điều 27 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phú 
quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Điều 3. Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự 
án là căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra, giám sát vi' 
thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường của Dự án và thực hiện các nội dung 
khác theo quy định hiện hành.

Điều 4. ủy nhiệm Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc kiểm tra các 
nội dung bảo vệ môi trường trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được 
phê duyệt tại Quyết định này và thực hiện các nội dung khác theo quy định hiện 
hành.

Điều 5, Quyết định này thay thế Quyết định số 1077/QĐ-ƯBND ngày 
23/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước ve việc phê duyệt Báo cáo đánh giá 
tác động môi trường của Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công 
nghiệp Bắc Đồng Phú, diện tích 189,053369 ha tại xã Tiến Hưng, thành phố Đồng 
Xoài và thị trân Tân Phú, huyện Đông Phú, tỉnh Bình Phước do Công ty Cô phân 
Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú làm chủ đầu tư.

Điều 6. Chánh Văn phòng ƯBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, Chủ tịch UBND thành phố Đồng 
Xoài, Chủ tịch ƯBND huyện Đồng Phú, Chủ tịch ƯBND xã Tiến Hưng, Chủ tịch 
UBND thị tran Tân Phú, Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Khu 
công nghiệp Bắc Đồng Phú và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Chủ tịch, Phó Chù tịch;
- Như Điều 6;
- Lãnh đạo VP, Phòng Kỉnh tế;
- Lưu: VT(bh -22-QĐPD-I6/3)’ ,

ăỉuậnk Jink Ẫink



Phụ lục
CÁC NỘI DƯNG, YÊU CÀU VỀ BAG vệ môi trường của Dự ÁN 

ĐẦU Tư XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH cơ SỞ HẠ TẦNG
KHƯ CÔNG NGHIỆP BẮC ĐÒNG PHÚ, DIỆN TÍCH 189,053369 HA

(BỎ SƯNG NGÀNH NGHÈ THƯ HÚT VÀÓ KHƯ CÔNG NGHIỆP
BẮC ĐÒNG PHÚ) TẠI XÃ TIÉN HƯNG, THÀNH PHÓ ĐÒNG XOÀI 
VÀ THỊ TRÁN TAN PHÚ, HƯYỆN ĐÒNG PHÚ, TỈNH BÌNH PHƯỚC

DO CÔNG TY CÓ PHẤN KHƯ CÔNG NGHIỆP 
BẮC ĐÒNG PHÚ LÀM CHỦ ĐÀƯ Tư

(Kèm theo Quyết định số ... .525.../QĐ-UBND ngày ,ưữ./..Ấ../2022 
của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước)

1. Thông tin về Dự án:

1.1. Tên Dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công
nghiệp Bắc Đồng Phú, diện tích 189,053369 ha (bổ sung ngành nghề thu hút vào 
Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú) tại xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài và thị 
trấn Tần Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước do Công ty cổ phần Khu công 
nghiệp Bắc Đồng Phú làm chủ đầu tư. <

1.2. Chủ Dự án: Công ty cổ phần Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú. Ij /

Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú được thành lập theo Giấy 
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 3800565639 do Phòng 
Đăng ký kinh doanh - Sở Ke hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước cấp lần đầu ngày ■<- 
21/5/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 01/7/2021.

Trụ sở chính: Khu phố Bàu Ké, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình 
Phước,

Người đại diện theo pháp luật: ồng Phạm Phi Điểu, chức vụ: Tổng Giám đốc.

1.3. Địa điểm thực hiện Dự án: Xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài và thị 
trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước .

1.4. Phạm vi, quy mô: Dự án thực hiện trên khu đất có diện tích 189,053369 ha.

1.5. Công nghệ của Dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu 
công nghiệp Bắc Đồng Phú.

1.6. Các hạng mục công trình chính của Dự án: Đất nhà máy xí nghiệp, 
kho tàng, đất thương mại dịch vụ, đất hành chính quản lý, đất hành chính dịch vụ, 
đất hạ tầng kỹ thuật, đất cây xanh, đất giao thông, đất Công ty TNHH L.C Buffalo.

2. Các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh từ Dự án:

2.1. Các tác động môi trường chính của Dự án:

- Tác động trong giai đoạn trỉên khai xảy dựng và hoạt động hiện hữu của 
Khu công nghiệp: Gồm bụi từ quá trình san nền, đào móng; bụi, khí thải từ các 
phương tiện vận chuyền nguyên vật liệu thi công và từ các máy móc thi công; khí 
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thải từ hoạt động cơ khí; bụi, khí thải từ quá trình thi công; bụi, khí thải từ các nhà 
máy hiện hữu; nước thải sinh hoạt của công nhân và nước thải sản xuất từ các nhà 
máy trong Khu cồng nghiệp; nước thải xây dựng; chất thải rắn xây dựng; chất thải 
rắn sinh hoạt của công nhân trong Khu công nghiệp; chất thải rắn sản xuất không 
nguy hại và chất thải nguy hại.

- Tác động trong giai đoạn bo sung ngành nghề: Gồm bụi, khí thải từ các 
phương tiện vận chuyển ra vào Dự án; bụi, khí thải từ các nhà máy trong Khu công 
nghiệp; nước thải sinh hoạt của công nhân trong Khu công nghiệp; nước thải sản 
xuất từ các nhà máy trong Khu công nghiệp; chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn sản 
xuất không nguy hại và chất thải nguy hại.

2.2. Quy mô, tính chất của nước thải:

2.2.1. Trong giai đoạn triển khai xây dựng và hoạt động hiện hữu của 
Khu công nghiệp:

- Nước thải xây dựng phát sình từ quá trình thỉ công các nhà máy: Thàr’ 
phần ô nhiễm chủ yếu là đất, cát, chất rắn lơ lửng...

- Nước thải sinh hoạt từ văn phòng, nhà điều hành quản lý của Khu công 
nghiệp: Lưu lượng phát sinh khoảng 09 m3/ngày; thành phần ô nhiễm chủ yếu là 
BOD5, ss, dầu mỡ động thực vật, amoni, tổng các chất hoạt động bề mặt, 
phosphat, tong coliform...

- Nước thải sản xuât từ các nhà máy hiện hữu: Lưu lượng phát sinh khoảng 
750 - 850 m3/ngày; thành phần ô nhiễm chủ yếu là nhiệt độ, độ màu, pH, BOD5, 
COD, chất rắn lơ lừng, amoni, tổng nitơ, tổng photpho, thủy ngân, đồng, kẽm, sắt...

2.2.2. Trong giai đoạn bổ sung ngành nghề:

- Nước thải sinh hoạt từ văn phòng, nhà điểu hành quản lý của Khu công 
nghiệp: Lưu lượng phát sinh khoảng 11 m3/ngày; thành phần ô nhiễm chủ yếu là 
BOD5, ss, dầu mỡ động thực vật, amoni, tổng các chất hoạt động bề mf' 
phosphat, tong coliform...

- Nước thải sản xuất từ các nhà máy: Lưu lượng phát sinh lớn nhất khoảng 
1.133,22 - 1.233,22 m3/ngày; thành phần ô nhiễm chủ yếu là nhiệt độ, độ màu, 
pH, BOD5, COD, chất rắn lơ lửng, amoni, tổng nitơ, tổng photpho, thủy ngân, 
đồng, kẽm, sắt...

2.3. Quy mô, tính chất của bụi, khí thải:

2.3.1. Trong giai đoạn triển khai xây dựng và hoạt động hiện hữu của 
Khu công nghiệp:

- Bụỉ, khí thải phát sình từ quá trình thi công xây dựng các nhà máy trong 
Khu công nghiệp: Thành phần chủ yếu là bụi, NOX, HC, co.

- Bụi, khí thải từ các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng và quả 
trình thi công xây dựng các nhà mảy trong Khu công nghiệp: Thành phần chủ yếu 
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là bụi, so2, NOX, co, HC.
- Bụi, khỉ thải từ các phương tiện giao thông trong Khu công nghiệp: Thường 

chứa các thành phàn ô nhiễm như bụi, so2, NO2, co.
- Bụi, khí thải từ các nhà máy hiện hữu: Khí thải chứa các thành phần ô nhiễm 

. chủ yếu như bụi, so2, NO2, COX, H2S, hơi dung môi...

- Mùi hôi phát sinh từ nhà máy xử lý nước thải hiện hữu: Thường chứa các 
thành phần như CH4, so2, H2S, mercaptan...

2.3.2. Trong giai đoạn bổ sung ngành nghề:

- Bụi, khí thải phát ra từ các phương tiện vận tải ra vào Dự án: Thường chứa 
các thành phần ô nhiễm như bụi, so2, NO2, co.

- Bụi, khí thải từ các nhà máy thứ cap trong Khu công nghiệp: Khí thải chứa 
các thành phần ô nhiễm chủ yếu như bụi, so2, NOọ, COX, H2S, hơi dung môi...

- Mùi hôi phát sinh từ nhà máy xử lý nước thải tập trung: Thường chứa các 
thành phần như CH4, so2, H2S, mercaptan...

2.4. Quy mô, tính chất của chất thải rắn sinh hoạt và công nghiệp thông 
thường:

2.4.1. Trong giai đoạn triển khai xây dựng và hoạt động hiện hữu của 
Khu công nghiệp:

- Chat thải rắn xây dựng: Khối lượng phát sinh khoảng 60 - 100 kg/ngày và 
giảm dần trong cuối quá trình xây dựng; thành phần chủ yếu là các loại nguyên vật 
liệu xây dựng thải, rơi vãi như xi măng, gạch vỡ, sắt thép vụn, gỗ, xà bần, bao bì -- 
đựng vật liệu...

- Chất thải rắn sình hoạt: Khối lượng chất thải rắn sính hoạt trong quá trình 
thi công, xây dựng các nhà máy trong Khu công nghiệp khoảng 40 - 80 kg/ngày; 
chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại văn phòng, nhà máy xử lý nước thải tập trung 
khoảng 40,32 kg/ngày và chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại các nhà máy thứ câp 
trong Khu công nghiệp khoảng 08 tấn/ngày; thành phần chủ yếu là thực phẩm 
thừa, giấy, vỏ đồ hộp, ni lông... Chất thải sinh hoạt có chứa 60% - 70% chất hữu 
cơ và 30% - 40% các chất khác.

- Chất thải rắn sản xuất không nguy hại: Chất thải rắn sản xuất không nguy 
hại phát sinh của các nhà máy hiện hữu khoảng 2,6 tân/ngày; thành phân chủ yêu 
là dăm gỗ, mùn cưa, phế liệu, phế phẩm, phụ liệu, bao bì chứa nguyên liệu, sản 
phẩm hỏng, carton thải, bao bì, giẻ lau...

2.4.2. Trong giai đoạn bổ sung ngành nghề của Dự án:

- Chất thải rắn sinh hoạt: Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt trong quá trình 
thi công, xây dựng các nhà máy trong Khu công nghiệp khoảng 40 - 80 kg/ngày; 
chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại văn phòng, nhà máy xử lý nước thải tập trung 
khoảng 40,32 kg/ngày và chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại các nhà máy thứ cầp 
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trong Khu công nghiệp khoảng 8,8 tấn/ngày; thành phần chủ yếu là thực phẩm 
thừa, giấy, vỏ đồ hộp, ni lông... Chất thải sính hoạt có chứa 60% - 70% chất hữu 
cơ và 30% - 40% các chất khác.

- Chất thải rắn sản xuất không nguy hại: Chất thải rắn sản xuất không nguy 
hại phát sinh của các nhà máy hiện hữu khoảng 4,08 - 4,72 tấn/ngày; thành phần 
chủ yếu là dàm gỗ, mùn cưa, phế liệu, phế phẩm, phụ liệu, bao bì chứa nguyên 
liệu, sản phẩm hỏng, carton thải, bao bì, giẻ lau, các sản phâm hư hỏng thải...

2.5. Quy mô, tính chất của chất thải nguy hại:

2.5.1. Trong giai đoạn triển khai xây dựng và hoạt động hiện hữu của 
Khu công nghiệp:

- Chất thải nguy hại: Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình 
thi công khoảng 20 kg/tháng; khối lượng chất thải nguy hại từ nhà máy xử lý nước 
thải tập trung hiện hữu khoảng 142 kg/năm và khối lượng chất thải nguy hại từ 
hoạt động hiện hữu của các nhà máy trong Khu công nghiệp khoảng 300 kg/ngf 
bao gồm nhớt thải; bao bì chứa dầu nhớt; giẻ lau; bóng đèn huỳnh quang thải; hộp 
mực in thải; pin, ắc quy chì thải...

- Bùn thải từ hệ thong xử lý nước thải tập trung hiện hữu: Phát sinh khoảng 
dưới 50 kg/ngày.

2.5.2. Trong giai đoạn bổ sung ngành nghề của Dự án:

- Chất thải nguy hại: Lượng chất thải nguy hại từ trạm xử lý nước thải tập 
trung khoảng 200 - 300 kg/năm và lượng chất thải nguy hại từ hoạt động của các 
nhà máy thứ cấp phát sinh khoảng 560 kg/ngày bao gồm dầu nhớt thải; bóng đèn 
huỳnh quang thải; hộp mực in thải; pin, ắc quy chì thải; bao bì thải bằng nhựa; giẻ 
lau nhiễm các thành phần nguy hại; bao bì đựng hóa chất...

- Bùn thải từ hệ thong xử lý nước thải tập trung: Khối lượng bùn phát sính từ 
hệ thống xử lý nước thải dưới 50 kg/ngày.

3. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án:

3.1. về thu gom và xử lý nước thải:

3.1.1. Trong giai đoạn triên khai xây dựng và hoạt động hiện hữu của 
Khu công nghiệp:

- Biện pháp giảm thiêu tác động do nước thải từ quá trình thi công xây dựng: 
Nước thải từ quá trình thi công xây dựng được thu gom vào hố lắng tạm sơ bộ 
bằng đất. Bụí, đất, cát... có trong nước thải được lắng xuống, phần nước sau lang 
được tái sử dụng cho quá trình trộn bê tông, tưới đường.

- Biện pháp giảm thiểu tác động do nước thải sinh hoạt:

Nước thải sinh hoạt từ các công nhân tham gia thi công các nhà máy thứ cấp 
được thu gom và xử lý bằng các nhà vệ di động. Khi các hầm chứa tại các nhà vệ 
sinh di động đầy, Chủ đầu tư các nhà máy thứ cấp thuế đơn vị có chức năng đến 
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thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định.

Nước thải sinh hoạt tại các nhà máy thứ cấp trong Khu cồng nghiệp được xử 
lý đạt cột B, QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 
công nghiệp sau đó đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của Khu công 
nghiệp để tiếp tục xử lý.

Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của công nhân vận hành tại nhà 
máy xử lý nước thải tập trung và khu văn phòng của Khu công nghiệp được xử lý 
sơ bộ bằng bê tự hoại 03 ngăn, sau đó đấu nối về hệ thống xử lý tập trung cùa Khu 
công nghiệp để tiếp tục xử lý.

- Biện pháp giảm thiểu tác động do nước thải sản xuất: Nước thải sản xuất từ 
các nhà máy thứ cấp sau khi xử lý đạt cột B, QCVN 40:2011/BTNMT - Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp được đấu nối vào hệ thống xử lý 
nước thải tập trung của Khu công nghiệp để tiếp tục xử lý. Chủ Dự án đã xây dựng 
hệ thống xử lý nước thải tập trung tại khu A có công suất thiết kế 2.000 
m3/ngày.đêm (tuy nhiên, Chủ Dự án chỉ thực hiện lắp đặt thiết bị và vận hành hệ 
thống với công suất 1.500 m3/ngày.đêm).

- Yêu cầu bảo vệ môi trường: Nước thải sinh hoạt phải được thu gom và xử lý
đúng theo quy định. Nước thải xây dựng được thu gom, lắng cặn trước khi tái sử NỘI ĩ 

dụng cho việc trộn bê tông, tưới đường. Nước thải sản xuất phải được thu gom, xử W
lý đạt cột B, QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải
công nghiệp sau đó đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của Khu công 
nghiệp để được xử lý đạt cột A, QCVN 40:2011/BTNMT với hệ số kq = 0,9, kf = 
1,0 trước khi xả ra suối Rạt.

3.1.2. Trong giai đoạn bổ sung ngành nghề:

- Biện pháp giảm thiểu tác động do nước thải sinh hoạt: '

Nước thải sinh hoạt tại các nhà máy thứ cấp trong Khu công nghiệp được'xư'1 
lý đạt cột B, QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 
công nghiệp sau đó đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của Khu copg 
nghiệp để tiếp tục xử lý. Chủ Dự án đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập. trung 
tại khu A có công suất thiết kế 2.000 m3/ngày.đêm (tuy nhiên, Chủ Dự án chỉ thực 
hiện lắp đặt thiết bị và vận hành hệ thống với công suất 1.500 m3/ngày.đêm).

Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của công nhân vận hành tạí Nhà 
máy xử lý nước thải tập trung và khu vãn phòng của Khu công nghiệp được xử lý 
sơ bộ bằng bể tự hoại 03 ngăn, sau đó đấu nối về hệ thống xử lý tập trung đê tiêp 
tục xử lý.

- Biện pháp giảm thiểu tác động do nước thải sản xuât:

Nước thải sàn xuất từ các nhà máy thứ cấp sau khi xử lý đạt cột B, QCVN 
40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp được 
đâu nối vào hệ thông xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp đê tiêp tục xử 
lý. Chủ Dự án đã xây dựng hệ thống xừ lý nước thải tập trung tại khu A có công 
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suất thiết kế 2.000 m3/ngày.đêm (tuy nhiên, Chủ Dự án chỉ thực hiện lắp đặt thiết 
bị và vận hành hệ thống vớí công suất 1.500 mVngày.đêm). Nhà máy xử lý nước 
thải tập trung tại khu A đáp ứng được nhu cầu xử lý của cả khu B.

Trong quá trình hoạt động của Dự án, khi các doanh nghiệp thứ cấp phát sinh 
lượng nước thải với khối lượng bằng 85% công suất 1.500 m3/ngày.đêm thì Chủ 
Dự án triển khai lắp đặt thiết bị của 500 m3/ngày.đêm còn lại để đảm bảo xử lý 
toàn bộ nước thải phát sinh của Khu công nghiệp.

Chủ Dự án đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung có quy trình công 
nghệ như sau: Nước thải —+ Be gom —> Be tách dầu —> Be điều hòa —> Be keo tụ 
—> Be tạo bông —> Be lắng sơ cấp —> Be anoxic và bể hiếu khí —> Be lang thứ cấp 
—> Be khử trùng —> Be trung gian —> Mương quan trắc nước thải tự động, liên tục. 
Nếu nước thải đạt cột A, QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về nước thải công nghiệp với hệ số kq = 0,9, kf = 1,0 sẽ chảy về bể chứa nước thải 
sau xử lỵ; nước thải không đạt cột A, QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về nước thải công nghiệp với hệ số kq - 0,9, kf = 1,0 sẽ được bor 
lên bể lọc áp lực để tiếp tục xử lý rồi chảy về bể chứa nước thải sau xử lý. Nước 
thải sau xử lý đạt cột A, QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về nước thải công nghiệp với hệ số kq = 0,9, kf = 1,0 sau đó xả ra suối Rạt. Chủ Dự 
án đã lăp đặt trạm quan trắc nước thải tự động, liên tục và truyền dữ liệu về Sở Tài 
nguyên và Môi trường theo quy định hiện hành.

Kích thước các hạng mục công trình xử lý nước thải của hệ thống xử lý nước 
thải tập trung:

STT Hạng mục Kích t lước(m) SỐ 
lượng Vật liệu xây dựngDài Rộng Sâu Cao

1 Bề gom nước thải khu A 6,8 5,8 7,58 01 Ó1

Bê tông cốt thép, trát 
lớp chống tham

2 Bề gom nước thải khu B 08 04 4,5 01 01
3 Bề tách dầu mờ 3,6 3,6 2,5 03 01
4 Be điều hòa 19 06 2,5 03 01
5 Be keo tụ 1,7 1,7 2,5 03 01
6 Bể tạo bồng 2,5 2,5 2,5 03 01
7 Bế lắng sơ cấp 20 4,4 2,5 03 01
8 Bê anoxic 5,5 1,7 2,5 2,5 04
9 Bể aerotank 11,6 5,5 2,5 2,5 04
10 Bế lắng thứ cấp 22,9 7,1 2,5 2,5 01
11 Bể khử trùng 4,5 3,8 2,5 1,5 01
12 Bê trung gian 4,5 4,5 2,5 1,5 01
13 Mương quan trắc 4,5 0,5 0 01 01
14 Bê nén bùn 4,5 4,5 2,5 1,5 01

15
Hồ chứa nước thải sau 
xử lý

- Diện tích đáy hồ: 20 m X 20 m
- Diện tích mặt hồ: 30 m X 30 m
- Chiều sâu: 05 m

01 Hồ đất, lót bạt HDPE

16
Hồ chứa nước phòng 
ngừa sự cố

- Diện tích đáy hồ: 23 m X 45 m
- Diện tích mặt hồ: 30,6 m X 52,6 m
- Chiêu sâu: 3,8 m

01 Hồ đất, lót bạt HDPE
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- Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Thu gom, xử lý toàn bộ nước thải phát sinh 
từ quá trình hoạt động của Khu công nghiệp đạt cột A, QCVN 40:2011/BTNMT - 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp với hệ số kq = 0,9, kf = 1,0 
sau đó xả ra suối Rạt.

17 Cột lọc - Đường kính: 02 m
- Chiều cao: 2,4 m

Thép CT3 dày 05 - 
06 mm, phủ epoxy

3.2. về xử ỉý bụi, khí thải:

3.2.1. Trong giai đoạn triên khai xây dựng và hoạt động hiện hữu của 
Khu công nghiệp:

- Biện pháp giảm thiêu tác động do bụi từ quá trình san nền, đào móng: Tưới 
nước trong các ngày nắng ở các khu vực có khả năng phát sinh bụi; trang bị các 
phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân; kiểm tra các phương tiện thi công nhằm 
đảm bảo thiết bị, máy móc luôn ở trong điều kiện tốt nhất về mặt kỹ thuật...

- Biện pháp giảm thiểu tác động do bụi và khí thải từ các phỉĩơng tiện vận
chuyên nguyên vật liệu thi công và từ các máy móc thi công xây dựng các nhà máy ỈĨỊ
trong Khu công nghiệp: Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng động cơ của các Trì
phương tiện, sử dụng nhiên liệu xăng dầu có hàm lượng lưu huỳnh thấp để giảm 
thiểu ô nhiễm; áp dụng các biện pháp thi công hiện đại, cơ giới hóa... K

- Biện pháp giảm thiêu tác động do khí thải từ các nhà máy thứ cấp trong Khu 
công nghiệp: Tùy thuộc vào công nghệ sản xuất, từng nhà máy thứ cấp trong Khu 
công nghiệp đều tự trang bị hệ thống xử lý khí thải đảm bảo xử lý khí thải đạt quy 
chuẩn quy định.

- Biện pháp gỉảm thiểu tác động do bụi và khí thải từ các phương tiện giao 
thông tại Khu công nghiệp: Đảm bảo diện tích trồng cây xanh theo quy định; ưu 
tiên sử dụng các phương tiện có thùng kín; bô trí hợp lý vê thời gian lưu thông....

- Biện pháp giảm thiểu tác động do mid hôi từ quá trình xử lý nước thải tập 
trung: Thường xuyên vệ sinh các tuyên đường; thường xuyên kiêm tra, giám sát 
môi trường xung quanh tại khu vực; vận hành và kiêm soát nước thải tại hệ thông 
xử lý nước thải tập trung nhằm tránh sự cố xảy ra gây ra các mùi khó chịu...

- Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Môí trường không khí khu vực thi công xây 
dựng đạt các quy định tại Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 cùa 
Bộ trường Bộ Y tế về việc ban hành 21 tiêu chuân vệ sinh lao động, 05 nguyên tăc 
và 07 thông số vệ sinh lao động; QCVN 02:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc; QCVN 
03:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quôc gia giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 
50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc và các quy định của pháp luật hiện hành. Khí 
thải từ các nhà máy thứ cấp hiện hữu phải xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT - 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đôi với bụi và các chât vô cơ, 
QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 
đối với một số chất hữu cơ và các quy định hiện hành trước khi xả ra môi trường.
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3.2.2. Trong giai đoạn bổ sung ngành nghề:

- Biện pháp gỉảm thiểu tác động do bụi, khí thải từ các phương tiện giao 
thông tại Khu công nghiệp: Đảm bảo diện tích trồng cây xanh theo quy định; ưu 
tiên sử dụng các phương tiện có thùng kín; bố trí hợp lý về thời gian lưu thông..,

- Biện pháp giảm thiểu tác động do khí thải từ các nhà máy thứ cấp trong Khu 
công nghiệp: Tùy thuộc vào công nghệ sản xuất, từng nhà máy thứ cấp trong Khu 
công nghiệp đều tự trang bị hệ thống xử lý khí thải đảm bảo xử lý khí thải đạt quy 
chuẩn quy định.

- Biện pháp giảm thiểu tác động do mùi hôi từ quá trình xử lý nước thải tập 
trung: Thường xuyên vệ sinh các tuyến đường; thường xuyên kiểm tra, giám sát 
môi trường xung quanh tại khu vực; vận hành và kiểm soát nước thải tại hệ thống 
xử lý nước thải tập trung nhằm tránh sự cố xảy ra gây ra các mùi khó chịu...

- Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Môi trường không khí khu vực Dự án đạt các 
quy định tại Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 của Bộ trườr~ 
Bộ Y tế về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 0/ 
thông số vệ sinh lao động; QCVN 02:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc; QCVN 03:2019/BYT 
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gía gỉá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa 
học tại nơi làm việc và các quy định của pháp luật hiện hành. Khí thải từ các nhà 
máy thứ cấp trong khu công nghiệp phải xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT - Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia ve khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ, 
QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 
đối với một số chất hữu cơ và các quy định của pháp luật hiện hành trước khi xả ra 
môi trường.

3.3. Công trình, biện pháp thu gom, lưu trữ, quản lý, xử lý chất thải rắn 
công nghiệp thông thường, chất thải rắn sinh hoạt:

3.3.1. Trong giai đoạn triển khai xây dựng và hoạt động của Khu côr 
nghiệp hiệu hữu:

- Chất thải rắn xây dimg\ Thu gom, lưu trữ và hợp đồng với đơn vị có chức 
năng xử lý theo quy định.

- Chất thải rắn sinh hoạt:

Đôi với các nhà mảy thứ cấp trong Khu công nghiệp: Thu gom chất thải rắn 
sinh hoạt vào các thùng chứa sau đó hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ thu 
gom và xử lý theo quy định.

Đôi với Chủ hạ tầng Khu công nghiệp: Thu gom chất thải rắn sinh hoạt vào 
các thùng HDPE có dung tích 240 lít sau đó hợp đồng với đơn vị có chức năng thu 
gom với tần suất 01 lần/ngày và xử lý theo quy định.

- Chát thải răn công nghiệp không nguy hại:

Đoi với các nhà máy thứ cắp trong Khu công nghiệp: Mỗi doanh nghiệp tùy 
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theo loại hình và quy mô hoạt động thực hiện xây dựng kho chứa và hợp đồng với 
đon vị có chức năng thu gom và xử lý theo đúng quy định.

Đôi với Chủ hạ tầng Khu công nghiệp: Thu gom chất thải ran công nghiệp 
không nguy hại sau đó hợp đồng vớí đơn vị có chức năng thu gom và xử lý theo 
quy định.

- Yêu câu về bảo vệ môi trường: Chất thải rắn xây dựng, chất thải rắn sinh 
hoạt phải được quản lý, xử lý theo đúng quy định hiện hành.

3.3.2. Trong giai đoạn bổ sung ngành nghề:

- Chất thải rắn sinh hoạt:

Đôi với các nhà máy thứ cắp trong Khu công nghiệp: Thu gom chât thải răn 
sinh hoạt vào các thùng chứa sau đó hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ thu 
gom và xử lý theo quy định.

Đối với Chủ hạ tầng Khu công nghiệp: Thu gom chất thải rắn sinh hoạt vào 
các thùng HDPE có dung tích 240 lít sau đó hợp đồng với đơn vị có chức năng thu 
gom với tần suất 01 lần/ngày và xử lý theo quy định.

f , 1

- Chất thải rắn công nghiệp không nguy hại:

Đoi với các nhà máy thứ cấp trong Khu công nghiệp: Mỗi doanh nghiệp tùy 
theo loại hình và quy mô hoạt động thực hiện xây dựng kho chứa và hợp đồng với 
đơn vị có chức năng thu gom và xử lý theo đúng quy định.

Đói với Chủ hạ tầng Khu công nghiệp'. Thu gom chất thải rắn công nghiệp 
không nguy hạí sau đó hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và xừ lý.

- Yêu cầu về bảo vệ môi trirờng: Chất thải rắn thông thường, chất thải ran sính 
hoạt phải được quản lý, xử lý theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

3.4. Công trình, biện pháp thu gom, lưu trữ, quản lý, xử lý chất thải nguy 
hại:

3.4.1. Trong giai đoạn triển khai xây dựng và hoạt động hiện hữu của 
Khu công nghiệp:

- Chất thải nguy hại trong giai đoạn xảy dụng nhà máy thứ cấp: Chủ đâu tư 
của các nhà máy thứ câp trong Khu công nghiệp thu gom, lưu trữ và ký hợp đông 
với đơn vị có chức năng thu gom và xử lý theo quy định.

- Chát thải nguy hại phát sinh từ các nhà máy thứ cấp hiện hữu trong Khu 
công nghiệp: Mỗi doanh nghiệp tùy theo loại hình và quy mô hoạt động xây dựng 
kho chứa để thu gom chất thải rắn nguy hại vào các thùng chứa thích hợp sau đó 
hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ thu gom và xử lý theo quy định.

- Chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động cùa Chủ hạ tầng Khu công 
nghiệp: Chất thải nguy hạí được thu gom, phân loại và lưu giữ trong các thùng chứa, 
dán nhãn đặt trong nhà chứa chât thải nguy hạì, diện tích 55,25 m2 kêt câu tường 
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gạch, máì lợp tôn, nền bê tông (dán biển cảnh báo khu lưu trữ chất thải nguy hại, 
thiết bị phân loại và dán mã số của từng loại chất thải nguy hại), có rãnh và hô thu 
gom phòng ngừa sự cố tràn đổ chất thải lỏng. Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu 
gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định.

- Bùn phát sinh từ hệ thong xử lý nước thải hiện hữu: Chủ Dự án thực hiện 
thu gom, hợp đồng với đon vị có chức năng vận chuyền, xử lý theo đúng quy định.

- Yêu cầu vể bảo vệ môi trường: Quản lý chất thải nguy hại phát 
sinh đảm bảo theo quy định hiện hành.

3.4.2. Trong giai đoạn bổ sung ngành nghề:

- Chất thải nguy hại phát sinh từ các nhà máy thứ cấp trong Khu công 
nghiệp: Mỗi doanh nghiệp tùy theo loại hình và quy mô hoạt động xây dựng kho 
chứa để thu gom chất thải nguy hại vào các thùng chứa thích hợp sau đó hợp đồng 
với đơn vị có chức năng định kỳ thu gom và xử lý theo quy định.

- Chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động cùa Chủ hạ tâng Khu cỏỉ 
nghiệp: Chất thải nguy hại được thu gom, phân loại và lưu giữ trong các thùng chứa, 
dán nhãn đặt trong nhà chứa chât thải nguy hại, diện tích 55,25 m2 kêt câu tường 
gạch, mái lợp tôn, nền bê tông (dán biển cảnh báo khu lưu trữ chất thải nguy hại, 
thiết bị phân loại và dán mã số của từng loại chat thải nguy hại), có rãnh và hố thu 
gom phòng ngừa sự cố tràn đổ chất thải lỏng. Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu 
gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định.

- Bun từ hệ thong xử lỷ nước thải tập trung: Chủ Dự án thu gom, hợp đồng 
với đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý theo đúng quy định.

- Yêu cầu về bào vệ môi trường: Quản lý chất thải nguy hại phát 
sinh đảm bảo theo quy định hiện hành.

3.5. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, độ rung và ô nhiễm khác:

3.5.1. Trong giai đoạn triển khai xây dựng và hoạt động hiện hữu cf 
Khu công nghiệp:

- Biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn: Quy định tốc độ xe, máy móc khi 
hoạt động trong khu vực Dự án. Bố trí các thiết bị, máy móc làm việc ở khoảng cách 
hợp lý, tránh tập trung tiếng ồn trong khu vực. Sử dụng các loại xe chuyên dụng 
hiện đại, ít gây tiếng ồn; sắp xếp thời gian làm việc hợp lý; quy định tốc độ xe, máy 
móc khi hoạt động trong khu vực thi công, thường xuyên bảo dưỡng, kiểm tra các 
phương tiện giao thông...

- Biện pháp giảm thiêu tác động do nhiệt thừa từ các nhà máy hiện hữu trong 
Khu công nghiệp: Trồng cây xanh, phun nước tưới đường; thiết kế nhà xưởng cao 
và có các giải pháp thông gió tự nhiên; lắp đặt các tấm cách nhiệt; bố trí quạt thông 
gió dọc theo nhà xưởng và các quạt công nghiệp; bố trí các chụp hút trên trần mái...

- Biện pháp giảm thiêu tác động của Dự án tới kỉnh tế xã hôi: Ưu tiên sử dụng 
lực lượng lao động tại địa phương; thường xuyên giám sát quá trình xây dựng của
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công nhân để có hướng giải quyết thích hợp khi xảy ra mâu thuẫn...

- Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn môi 
trường và các quy chuẩn hiện hành có liên quan, đảm bảo các điều kiện an toàn, vệ 
sinh môi trường trong quá trình thi công xây dựng và giaỉ đoạn hoạt động hiện hữu 
của Khu công nghiệp.

3.5.2. Trong giai đoạn bổ sung ngành nghề:

- Biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn: Thường xuyên kiểm tra, bảo 
dưỡng các máy móc, thiết bị; sắp xếp thời gian làm việc hợp lý; máy móc vận hành 
đúng theo công suất thiết kế...

- Biện pháp gỉảm thiêu tác động do nhiệt thừa từ các nhà máy ưong Khu công 
nghiệp: Trồng cây xanh; thiết kế nhà xưởng cao và có các giải pháp thông gió tự 
nhiên; lắp đặt các tấm cách nhiệt; bố trí quạt thông gió dọc theo nhà xưởng và các 
quạt công nghiệp; bố trí các chụp hút trên trần mái...

- Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Tuân thủ QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn
kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc; 
Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế vO. 
việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinlW 
lao động và các quy chuẩn hiện hành có liên quan, đảm bảo các điều kiện an toanJ* 
vệ sính môi trường trong quá trình hoạt động của Dự án. W

3.6. Công trình, biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố mổi trường:

3.6.1. Trong giai đoạn triển khai xây dựng và hoạt động hiện hữu của 
Khu công nghiệp: Thực hiện các biện pháp để phòng ngừa, ứng phó tai nạn lao 
động, tai nạn giao thông, các sự cố về cháy nổ... và tuân thủ các quy định cùa pháp 
luật hiện hành.

3.6.2. Trong giai đoạn bổ sung ngành nghề:

- Biện pháp khắc phục đoi với hệ thong xử lý nước thải: Thường xuyên kiêm 
tra hệ thông; có nhân viên vận hành đúng chuyên môn; các máy móc, thiêt bị phục 
vụ cho việc xử lý nước thải đêu có thiêt bị dự phòng; định kỳ lây mâu giám sát 
chất lượng nước thải sau xử lý để đánh giá hiệu quả của hệ thống xử lý...

- Biện pháp giảm thiểu sự cổ hóa chất: Vỉệc lưu trữ và sử dụng hóa chất phải 
thực hiện tuân thủ theo TCVN 5507:2002 - Tiêu chuẩn Việt Nam về hóa chất nguy 
hiểm, quy phạm an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận 
chuyển.

- Thực hiện các biện pháp để phòng ngừa, ứng phó tai nạn lao động, tai nạn 
giao thông... và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

4. Danh mục công trình bảo vệ môi trường chính của Dự án: Các công 
trình bảo vệ môi trường chính được kiềm tra trước khi cho phép vận hành thử 
nghiệm; câp giây phép môi trường cho Dự án đê đi vào vận hành theo quy đinh:
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- Công trình thu gom, thoát nước mưa; công trình thu gom và xử lý nước thải.

- Công trình lưu giữ, quản lý chất thải rắn thông thường.

- Công trình lưu giữ, quản lý chất thải nguy hại.

- Công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường.

- Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác.

5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của Chủ Dự án:

5.1. Chương trình giám sát giai đoạn triển khai xây dựng và hoạt động 
hiện hữu của Khu công nghiệp:

5.1.1. Giám sát môi trường không khí:

- Vị trí giám sát: 01 điểm tại khu vực thi công.

- Thông so giám sát: Vi khí hậu, tiếng ồn, bụi, so2, NO2, co.

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần.

■ Quy chuẩn so sánh/'Quy định áp dụng: QCVN 26:2016/BYT - Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu - Gìá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc; 
QCVN 24:2016/BYT - Quy chuân kỹ thuật quôc gia về tiêng ôn - Mức tiêp xúc 
cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc; QCVN 02:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc; QCVN 
03:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 
50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc; Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 
10/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao 
động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động.

5.1.2. Giám sát chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường và 
chất thải nguy hại:

- Vị trí giảm sát: Khu vực lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thôỉ. 
thường và chất thải nguy hạí.

- Thông so giám sát: Khối lượng, thành phần, chứng từ giao nhận.

- Tần suất giám sát: Thường xuyên, liên tục; định kỳ báo cáo cơ quan chức 
năng theo quy định.

- Quy định áp dụng: Theo quy định hiện hành.

5.1.3. Chương trình giám sát đối với hoạt động hiện hữu của Khu công 
nghiệp:

5.1.3.1. Giám sát nước thải:

* Giám sát định kỳ:

- VỊ trí giám sát: 01 vị trí đầu vào tại hố ga thu nước của hệ thống xử lý nước 
thải tập trung và 01 vị trí đầu ra sau xử lý tạì cửa xả nước thải của hệ thống xử lý
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nước thải tập trung.

- Thông số giám sát: Lưu lượng, pH, độ màu, TSS, BOD5, COD, tổng nitơ, 
tong photpho, tổng dầu mỡ khoáng, Fe, Hg, As, coliform.

- Tán suất giám sát: 03 tháng/lần.

- Quy chuẩn so sảnh: Cột A, QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về nước thải công nghiệp với hệ số kq = 0,9, kf = 1.

* Giảm sát tự động, liên tục:

- Thông so giám sát: Lưu lượng (đầu vào, đầu ra), nhiệt độ, pH, TSS, COD, 
amoni.

- Tần suất giám sát: Liên tục, có camera theo dõi, truyên số liệu trực tiêp về 
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước theo quy định hiện hành.

- Quy chuẩn so sánh: Cột A, QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về nước thải công nghiệp với hệ số kq = 0,9, kf = 1.

5.1.3.2. Giám sát môi trường nước mặt:

- Vị trí giám sát: 01 điểm tại suối Rạt cách vị trí xả thải 200 m về phía Bắc và 
01 đỉểm tại suối Rạt cách vị trí xả thải 200 m về phía Nam.

- Thông sẻ giám sát: pH, DO, BOD5, COD, TSS, NO3', amoni, coliform.

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần.

" Quy chuẩn so sánh: Cột Bỉ, QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về chất lượng nước mặt. 

—
5.1.3.3. Giám sát mổi trường đất:

- VỊ trí giám sát: 01 điểm tại khu vực hệ thống xử lý nước thải khu A.

- Thông sẻ giảm sát: As, Pb, Cu, Zn, Cd, Cr.

- Tần suất gỉám sát: 03 tháng/lần.

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 03-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về giới hạn cho phép một số kim loại nặng trong đất.

5.1.3.4. Giám sát chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường và 
chất thải nguy hại:

- Vị trí giám sát: Khu vực lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông 
thường và chất thải nguy hại.

- Thông sắ giám sát: Khối lượng, thành phần, chứng từ giao nhận.

- Tần suất giám sát: Thường xuyên, liên tục; định kỳ báo cáo cơ quan chức 
năng theo quy định.

- Quy định áp dụng: Theo các quy định hiện hành.
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5.2. Chương trình giám sát giai đoạn bổ sung ngành nghề:

5.2.1. Giám sát nước thải:

* Giám sát định kỳ:

- Vị trí giám sát: 01 vị trí đầu vào tại hố ga thu nước của hệ thống xử lý nước 
thải tập trung và 01 vị trí đầu ra sau xử lý tại cửa xả nước thải của hệ thống xử lý 
nước thải tập trung.

- Thông so giám sát: Lưu lượng, pH, độ màu, TSS, BOD5, COD, tổng nitơ, 
tổng photpho, tổng dầu mờ khoáng, Fe, Hg, As, coliform.

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần.

- Quy chuẩn so sánh: Cột A, QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về nước thải cồng nghiệp với hệ số kq = 0,9, kf = 1.

* Giám sát tự động, liên tục:

- Thông sổ giảm sát: Lưu lượng (đầu vào, đầu ra), nhiệt độ, pH, TSS, COL, 
amoni.

- Tần suất giám sát: Liên tục, có camera theo dõi, truyền số lỉệu trực tiếp về 
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước theo quy định hiện hành.

- Quy^ chuẩn so sảnh: Cột A, QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về nước thải công nghiệp với hệ so kq = 0,9, kf = 1.

5.2.2. Giám sát môi trường nước mật:

- Vị trí giám sát: 01 điểm tại suối Rạt cách vị trí xả thải 200 m về phía Bắc và 
01 điểm tại suối Rạt cách vị trí xả thải 200 m về phía Nam.

- Thông số giám sát: pH, DO, BOD5, COD, TSS, NOa”, amoni, coliform.

- Tần suất giảm sát: 06 tháng/lần.

- Quy chuẩn so sảnh: Cột Bl, QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.

5.2.3. Giám sát môi trường đất:

- Vị trí giám sát: 01 điểm tại khu vực hệ thống xử lý nước thải khu A.

- Thông sô giám sát: As, Pb, Cu, Zn, Cd, Cr.

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần.

- Quỵ chuẩn so sánh: QCVN 03-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về giới hạn cho phép một số kim loại nặng trong đất.

5.2.4. Giám sát chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường và 
chất thải nguy hại:

- Vị trí giám sát: Khu vực lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông
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thường và chất thải nguy hại.

- Thông số giám sát: Khối lượng, thành phần, chứng từ giao nhận.

- Tân suất giám sát: Thường xuyên, liên tục; định kỳ báo cáo cơ quan chức 
năng theo quy định.

- Quy định ảp dụng: Theo các quy định hiện hành.

6. Các điều kiện có liên quan đến môi trường khác:

6.1. Chủ Dự án phải thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung bảo vệ môi trường 
nêu trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

6.2. Chủ Dự án chì tiếp nhận vào Khu công nghiệp các Dự án đầu tư thuộc các 
ngành nghề như đã đăng ký trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được 
phê duyệt. Trường hợp có nguyện vọng thu hút các Dự án thuộc các ngành nghề 
khác với ngành nghề như đã đăng ký trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã 
được phê duyệt vào Khu công nghiệp, Chủ Dự án phải báo cáo ƯBND tỉnh Bình 
Phước và chỉ thực hiện những thay đổi sau kill có văn bản chấp thuận của UBND 
tỉnh Bình Phước.

6.3. Nước thải của các dự án thứ cấp đầu tư vào ỈG1U công nghiệp phải được $ 
thu gom, xử lý đảm bảo theo quy định trước khi đấu nối vào hệ thống xử lý nước 
thải tập trung của Khu công nghiệp.

6.4. Trong quá trình hoạt động, Chủ Dự án phải nghiêm chỉnh vận hành các
hệ thống xử lý chất thải như trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã nêu. 
Nếu để xảy ra sự cố gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng môi trường và sức khỏe 
cộng đồng phải dừng ngay các hoạt động của Dự án gây ra sự cố; tổ chức ứngvứu 
khăc phục sự cô; thồng báo ngay cho Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ qiian 
có liên quan nơi có Dự án đê chỉ đạo và phôi hợp xử lý kịp thời. Vị £

6.5. Chủ Dự án phải định kỳ thực hiện chương trình giám sát chất lượng mộ/ 
trường và công tác thu gom, xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại theo đúngmộí 
dung đã trình bày trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê--duyệt 
và gửi báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường.

6.6. Các Dự án thứ cấp đầu tư vào Khu công nghiệp phải thực hiện các thủ tục 
về môi trường theo đúng quy định.

6.7. Chủ Dự án phải thực hiện các yêu cầu của địa phương tại Công vãn so 
789/CV-ƯBND ngày 30/11/2021 của ƯBND xã Tiến Hưng và Công văn số 
547/ƯBND-KT ngày 30/11/2021 của ƯBND thị trấn Tân Phú vê việc ý kiên tham 
vấn Báo cáo ĐTM Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp 
Bắc Đồng Phú, diện tích 189,053369 ha và Biên bản họp tham vấn cộng đồng dân 
cư chịu tác động trực tiêp bởi Dự án ngày 25/11/2021 tại xã Tiên Hưng, thành phô 
Đồng Xoài và thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Phối hợp chặt 
chẽ với chính quyền địa phương trong quá trình thực hiện Dự án để đảm bảo an 
ninh trật tự và ưu tiên tuyển dụng lao động tại địa phương.

/Á
9'

Z
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6.8. Trong quá trình thực hiện nếu Dự án có những thay đổi so với Báo cáo 
đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, Chủ Dự án phải có văn bản báo 
cáo cơ quan thẩm quyền để được hướng dẫn thực hiện theo quy định.

6.9. Sau khi Báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt Chủ Dự 
án phải có trách nhiệm thực hiện lập hồ sơ đe nghị cấp Giấy phép môi trường theo 
quy định.

6.10. Chủ Dự án phải thực hiện các nội dung khác theo đúng quy định của 
pháp luật hiện hành./.



ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH PHƯỚC

Số: "2? w /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Ty do - Hạnh phúc

BìnhPhưởc, ngày 05 thảng M năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án 

“Nhà máy sản xuầt, gia công các sản phẫm giường với công suat 5.000 
sản phầm/năm; sản xuất, gia công các sản phẩm tủ với công suất 10.000 

sản phẩm/năm; sản xuất, gia công các sản phẩm bàn với công suất 10.060 
sản phẩm/năm; sản xuất, gia công các sản phẩm ghế với công suất 100.000 
sản phẩm/năm; sản xuất, gia công các sản phẩm sofa với công suất 10.000 

sản phầm/năm” do Công ty TNHH Nội thất You Chuang Việt Nam 
làm Chủ đầu tư tại ỉô B4 KCN Bắc Đồng Phú, xã Tiến Hưng, 

thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

&

CHỦ TỊCH ƯBND TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đoi, bổ sung một số điều của Luật To chức Chính phủ và 
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phù quy 
định vể quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;

Căn cử Nghị định số 40/20Ỉ9/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sửa 
đổi, bể sung một sô điêu của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dân thi hành ị 
Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ' 
Tài nguyên vă Môi trường quy định chi tiêt thi hành một sô điêu Nghị định sô 
40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ vê sửa đồi, bồ sung một số điều 
của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dan thi hành Luật Bảo vệ môi trường 
và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trăc môi trường;

Theo đề nghị cùa Chủ tịch Hội đồng'thấm định Bảo cáo đánh giá tác động 
môi trường cùa Dự án “Nhà máy sản xuât, gia công các sản phẩm giường với 
câng suất 5.000 sản phâm/nãm; sản xuât, gia công các sân phẩm tủ với công suất 
10.000 sản phâm/năm; sản xuât, gia công các sản phám bàn với công suất 10.000 
sản phẩm/nãm; sán xuất, gia công các sàn phẩm ghế với công suất 100.000 sân 
phẳm/năm; sản xuất, gia công các sản phẩm sofa với công suất 10.000 sản 
phấm/năm ” họp ngày 11/5/2021 tại Hội trường Ban Quản lý Khu kinh tế;

CỘM
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Xét nội dung Bảo cáo đánh giả tác động môi trường của Dự án “ty. 
sản xuất, gia câng các sản phẩm giường với công suât 5.000 sản phẩm/nồ^; 
xuất, gia công các sản phẩm tủ với công suất 10.000 sản phẩm/năm; sản Xiíq/ỉĩ' 

công các sản phẳm bàn với công suât 10.000 sản, phẩm/năm; sản xuất, gia C^Q 

các sản phẩm ghế với công suất 100.000 sản phẩm/nâm; sàn xuất, gia công Cóc 

sàn phẩm sofa với cỏng suất 10,000 sàn pham/năm ” đã được chinh sửa, bẩ sung 
gửi' kèm Văn bàn số 251021/CVCS-YC ngày 25/10/2021 của Công ty TNHH Nội 
thất You Chuang Việt Nam;

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Quân lý Khu kỉnh tế tại Tờ trình số 
79/TTr-BQL ngay 02/11/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự 
án “Nhà máy sản xuất, gia công các sản phẩm giường với công suất 5.000 sản 
phẩm/năm; sản xuất, gia công các sản phẩm tủ với công suất 10.000 sản
phẩm/năm; sản xuất, gia công các sản phẩm bàn với công suất 10.000 sản
phẩm/năm; sản xuất, gia công các sàn phẩm ghế với công suất 100.000 sản
phẩm/năm; sản xuất, gia công các sản phẩm sofa với công suất 10.000 sán
phẩm/nàm” (sau đây gọi là Dự án) do Công ty TNHH Nội thất You Chuang Việt 
Nam (sau đây gọi là Chủ Dự án) làm Chủ đau tư tại lô B4 KCN Bắc Đồng Phú, xã 
Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài, tinh Bỉnh Phước với các nội dung chính tại Phụ 
lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Chủ Dự án có trách nhiệm:

1, Niêm yêt công khai Quyêt định phê duyệt Báo cáo đánh £Íá tác động 
môi trường theo quy định pháp luật (trừ trường hợp được miễn tham van).

2. Thực hiện nghiêm túc nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường 
đã được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh ^iá tác động môi trường của 
Dự án là căn cứ đê cơ quan nhà nước có thẩm quyên kiêm tra, thanh tra, giám 
sát việc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường của Dự án.

Điều 4. Uy nhiệm Ban Quàn lý Khu kinh tế chù trì kiêm tra các nội dung 
bảo vệ môi trường trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt 
tại Quyết định này; tô chức kiêm tra và cấp Giây xác nhận việc hoàn thành các 
công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của Dự án.

Điều 5. Chánh Văn phòng ƯBND tinh, Trường ban Ban Quản lý Khu kinh 
tế, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chù tịch ƯBND thành phố Đồng 
Xoài, Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Nội thất You Chuang Việt
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Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyẻn và Môi trường;

- Chù tịch, Phỏ Chù tịch;
- Như Điều 5;

- ƯBND xẵ Tiến Hưng;
- Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú;

- Lãnh đọo VP, Phòng Kinh tế;

- Lưu: VT(Bn-7«4}ĐPO-ứ3/H)- ,

tíẲn 3AƠ ỪÚHii vél BẰW 6HM

Số chứi)gtl^c:.7..0H.7,..ũ. . . . . . . . Quyển 8Ố..4...SCT/BS



Phu lục
CÁC NỘI DUNG, YÊU CÀU VỀ BAO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA Dự ÁN:

“NHÀ MÁY SẨN XUẤT, GIA CÔNG CÁC SẢN PHẬM GIƯỜNG 
VỚI CÔNG SUẤT 5.000 SẢN PHẢM/NẢM; SẢN XUẤT, GIA CÔNG 

CÁC SẢN PHẢM TÙ VỚI CÔNG SUẤT 10.000 SẢN PHẢM/NẪM; 
SẢN XUẤT, GIA CÔNG CÁC SẢN PHẢM BÀN VỚI CÔNG SUẤT 10.000 

SẢN PHẢM/NÃM; SẢN XUẢT, GIA CỒNG CÁC SẢN PHÁM GHẾ 
VỚI CỒNG SUẤT 100.000 SẢN PHÂM/NÃM; SẢN XUẤT, GIA CỒNG 
CẤC SẢN PHẢM SOFA VỚI CÔNG SUÁT 10.000 SẢN PHẢM/NÃM” 

DO CÔNG TY TNHH NỘI THÁT YOU CHUANG VIỆT NAM 
LÀM CHỦ ĐÀU Tư TẠI LÔ B4 KCN BẤC ĐÔNG PHÚ, XÃ TIẾN HƯNG, 

THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI, TÌNH BÌNH PHƯỚC
(Kèm theo Quyết định số AIS&-../QĐ-ƯBND ngày .OĨ./sU../202ỉ 

của Chủ tịch UBND tinh)

1. Thông tin về Dự án:
1.1. Tên Dư án: Nhà máy sản xuất, gia công các sàn phẩm giường với công 

suất 5.000 sản phấm/năm; sản xuất, gia công các sản phẩm tủ với công suất 10.000 
sản phẩm/năm; sản xuất, gia công các sản phẩm bàn với cồng suất 10.000 sản 
phầm/năm; sản xuất, gia công các sản phẩm ghế với công suất 100.000 sản 
phẩm/năm; sản xuất, gia công các sản phẩm sofa với công suất 10.000 sản

1.2. Địa điểm thực hiện: Lô B4, Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, xã Tiến 
Hưng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

13. Chủ đầu tư: Công ty TNHH Nội thất You Chuang Việt Nam.
Địa chi liên hệ: Lô B4, KCN BẮc Đồng Phú, xã Tiến Hưng, thành phố Đồng

Xoài, tinh Bình Phước.
1.4. Phạm vỉ, quy mô, công suất cũa Dự án:
Dự án “Nhà máy sân xuất, gia công các sản phẩm giường với công suất 

5.000 sản phẩm/năm; sản xuất, gia công các sản phầm tú với công suất 10.000 sản 
phẩm/năm; sản xuất, gia công các sàn phẩm bàn với công suất 10.000 sàn
phẩm/năm; sản xuất, gia công các sản phẩm ghế với công suất 100.000 sản
phẩm/năm; sản xuất, gia công các sản phẩm sofa với công suất 10.000 sản
phẩm/năm” được thực hiện trên diện tích mặt đất 12.923,8 m2 tại lô B4, KCN Bắc
Đồng Phú, xã Tiến Hưng, thảnh phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước bao gồm các 
hạng mục:

- Công trình chính: Nhà xưởng 1, nhà xưởng 2 và kho, nhà văn phòng và 
sảnh đón, nhà bảo vệ, bể nước ngầm phòng cháy chữa cháy, nhà xe 02 bánh, trạm 
điện.

- Công trình bảo vệ môi trường: Bể tự hoại, hệ thống xử lý bụi gổ từ quá 
trinh gia công, hệ thống xử lý bụi gỗ từ quá trinh chà nhám, hậ thống xử lý khí thải 
từ quá trinh phun sơn tại buồng phun sơn, hệ thống xử lý hơi keo từ quá trình sản



2

xuất, kho chứa chất thải rắn sinh hoạt, kho chứa chat thải răn san xuat khong nguy 
hại, kho chứa chất thải nguy hại.

- Đường giao thông nội bộ, sân; cây xanh và các công trình phụ trợ khác.
1.5. Công nghệ sản xuất của Dự án:
a) Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm giường, tủ, bàn, ghe:
Gỗ nguyên liệu Gia công gỗ -> Chà nhám chi tiết gỗ (1)
Ván nguyên liệu -> Gia công ván -> Chà nhám chi tiết ván (2)
(1) + (2) -> Lắp ráp thành phẩm -> Chà nhám thành phẩm Sơn và làm 

khô -> Đóng gói Nhập kho và xuất hàng.
b) Quy trình cồng nghệ sản xuất sản phẩm sofa:
Vải, da nguyên liệu -> cắt Ạ May (1)
Gỗ, ván ép nguyên liệu Gia công, đục lỗ -> Lắp ráp -> cắt và dán mút (2)
(1) + (2) -> Lắp ráp thành phẩm -> Đóng gói Thành phẩm.
2. Các tác động môi trường chỉnh, chất thải phát sinh từ Dự án:
2.1. Các tác động môi trường chính của Dự án:
- Tác động trong giai đoạn triển khai xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị:\ 

Gồm bụi từ quá trình đào hố móng; bụi, khí thải từ các phương tiện vận chuyên^) 
nguyên vật liệu xây dựng và máy móc thiết bị; khí thải từ quá trình sơn, hàn công^ 
trình xây dựng và láp đặt thiết bị; nước mưa chảy tràn; nước thải sinh hoạt; nước 
thải xây dựng; chất thải rắn sinh hoạt; chất thài rắn từ quá trình xây dựng và lắp đặt/ 
thiết bị; chất thải nguy hại quá trình xây dựng và lắp đặt thiết bị.

- Tác động trong giai đoạn Dự án đi vào vận hành: Gồm bụi, khí thải từ các 
phương tiện vận chuyển ra vào nhà máy; bụi gỗ từ quá trình gia công, chà nhám; 
khí thải từ khu vực sơn; hơi keo từ quá trình sàn xuất; bụi từ quá trình cắt, may; 
nước mưa chảy tràn; nước thải sinh hoạt; chất thải răn sinh hoạt; chât thải rần sản 
xuất không nguy hại; chất thải nguy hại.

2.2. Quy mô, tính chất của nước thải:
2.2.1. Trong giai đoạn triển khai xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị:
- Nước thải sinh hoạt: Lưu lượng khoảng 2,3 mVngày. Nước thải chủ yếu 

chứa các thành phần ô nhiễm gồm: pH, BOD5 (20°C), tổng chất rắn lơ lửng (TSS), 
tồng chất rắn hòa tan, sunfua (tính theo H2S), arnoni (tính theo N), nitrat (NO3') 
(tính theo N), dầu mỡ động, thực vật, tông các chất hoạt động bề mặt, phosphat 
(PO43") (tính theo P), tổng conforms.

- Nước thải xây dựng: Gồm nước rừa máy móc, thiết bị, dụng cụ phục vụ thi 
công... với lưu lượng phát sinh khoảng 5,2 m3/ngày. Thành phần chính trong nước 
thải xây dựng chứa chủ yếu là bùn, đất cát, xi mãng, dầu mỡ.

2.2.2. Trong giai đoạn Dự án đi vào vận hành:
- Nước thải sinh hoạt: Lưu lượng khoảng 25 m3/ngày. Nước thải chủ yếu 

chứa các thành phần ô nhiễm gồm: pH, BOD3 (20°C), tổng chất răn lơ lửng (TSS),
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nguy

tồng chất rắn hòa tan, sunfua (tính theo H2S), amoni (tính theo N), nitrat (NO3’) 
(tính theo N), dầu mỡ động, thực vật, tổng các chất hoạt động bề mặt, phosphat 
(PO43') (tính theo P), tổng conforms.

- Nước thải sản xuất: Dự án không phát sinh nước thải sản xuất.
2.3. Quy mô, tính chất cúa bụi, khí thải:
2.3.1. Trong giai đoạn triển khai xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị:
- Bụi từ quá trình đào hố mỏng: Bụi thô, có kích thước lớn.
- Bụi, khí thải từ các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, thiết bị: Chứa 

các thành phần ổ nhiễm như bụi, NOX, co, voc.
- Khí thải từ quả trình sơn, hàn công trình: Quá trình hàn phát sinh chù yếu 

là bụi, khói hàn, voc.
2.3.2. Trong giai đoạn Dự án đi vào vận hành:
- Bụi, khí thải từ các phương tiện vận chuyển ra vào nhà mảy: Thành phần 

khí thải bao gồm bựi, NOX, co, THC...
- Bụi go từ quá trình gia công, chà nhảm: Thành phần khí thải chù yồu là 

bụi.
- Khí thải từ khu vực sơn: Thành phần khí thải chù yếu là bụi sơn, butyl 

acetate, isobutanol, butanol, xylene, toluene...
- Hơi keo từ quả trình sản xuất: Thành phần khí thải chủ yếu là vinyl 

acetate, methyl methacrylate, hydroquinone, cyclohexane, etylacrilat...
- Bụi từ quá trình cắt, may: Thành phần khí thài chủ yếu là bụi.
2.4. Quy mõ, tính chất của chất thải rắn công nghiệp thông thường:
2.4.1. Trong giai đoạn triển khai xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị:
- Chất thải rắn từ quá trình xây dựng và lắp đặt mảy móc thiết bị: Phát sinh

khoảng 100,8 tấn trong suốt quá trình xây dựng và láp đặt máy móc thiết bị, chu. S
yếu là pallet thải, sắt thép vụn, vật liệu xây dựng thải, bao bì đựng vật liệu... yA I

- Chất thái rắn sinh hoạt: Phát sinh khoảng 26 kg/ngày, thành phần gồm raq,r ậ
vỏ hoa quả, giấy, vỏ đồ hộp... Chất thải sinh hoạt có chửa 60% - 70% chất hữu.éựy
và 30% -40% các chất khác. .ỳ/ 5

2.4.2. Trong giaỉ đoạn Dự án đi vào vận hành:
- Chất thải rắn cóng nghiệp thông thường: Khối lượng phát sinh như sau:
Khoảng 9.176 kg/năm, thành phần gồm pallet thải; giấy văn phòng; bao bì 

thừa; kính vỡ; thanh trượt kim loại, ngũ kim thải; giấy nhám thài; da vụn, vải vụn, 
mút xốp thừa, chỉ thừa; mặt đá bể, bồn rừa tay hư...

Khoảng 15.174,6 kg/tháng, thành phần gồm mùn cưa, phoi bào, đầu mẩu, gỗ 
thừa, ván, gỗ dán vụn thải, bụi gỗ sau hệ thống xử lý bụi (trường hợp kết quả phân 
định là chất thải rắn công nghiệp thông thưởng).

- Chất thải rắn sình hoạt: Phát sinh khoảng 288,6 kg/ngày, gồm bao bì, vỏ 
lon đựng nước giải khát, hộp đựng thức ăn, thức ăn thừa...
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2.5. Quy mô, tính chất của chất thải nguy hại:
2.5.1. Trong giai đoạn triển khai xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị;
Khối lượng phát sinh khoảng 10,5 kơ/tháng, chù yếu là bóng đèn huỳnh 

quang thải, giẻ lau dính dầu nhớt, bao bì mem thải, bao bi cứng thải băng nhựa 
(thùng chứa sơn, thùng chứa phụ gia), que hàn thải có các kim loại nặng hoặc 
thành phần nguy hại...

2.5.2. Trong giai đoạn Dự án đi vào vận hành:
- Chất thái ngụy hại: Khối lượng phát sinh như sau:
Khoảng 9.982,1 kg/tháng, thành phần gồm bóng đèn huỳnh quang thải; chat 

hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau, vải bảo vệ thài bj nhiễm các thành phần nguy hại (gjẻ 
lau, vải, bao tay nhiễm các thành phần nguy hại và màng lọc bijii sơn thải); đau 
động cơ, hộp sô và bôi ươn tông hợp thải; hộp mực in thải; pin, ăc quy thải; mùn 
cưa, phoi bào, đầu mầu, gỗ thừa, ván và gỗ dán vụn thài có chứa keo; bao bì cứng 
thải băng kim loại (thùng đựng sơn, dung môi pha sơn); bao bì cứng thải băng 
nhựa (thùng đựng sơn); than hoạt tính đã qua sử dụng từ quá trình xừ lý khí thải...

Khoảng 15.174,6 kg/tháng, thành phần gồm mùn cưa, phoi bào, đầu mẩu, gỗ 
thừa, ván, gỗ dán vụn thải (trường hợp ket quả phân đjnh là chất thải nguy hại).

3. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án:
3.1. về thu gom và xử lý nước thải:
3.1.1. Trong giai đoạn triển khai xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị:
- Biện pháp giảm thiêu tác động do nước thải sinh hoạt: Sử dụng nhà vệ 

sinh di động. Hợp đồng với đơn vị có chức năng để vận chuyển và xử lý nước thải 
sinh hoạt theo đúng quy định hiện hành.

- Biện phảp giảm thiêu tác động do nước thải xây dựng: Bố trí hệ thống 
mương thu gom nước thải tạm thời xung quanh khu vực xây dựng; bố trí hố thu 
gom và lắng nước thải xây dựng; không đê rơi vãi nhiên liệu, dầu nhớt, hóa chất và 
phụ gia xây dựng ra ngoài môi trường; tái sử dụng nước thải xây dựng phục vụ quá 
trình thi công, không xả ra ngoài môi trường.

- Yêu cầu bảo vệ mồi trường: Nước thải sinh hoạt phải được thu gom và xử 
lý theo quy định, không thải bỏ ra môi trường. Nước thải xây dựng được tái sử 
dụng phục vụ quá trình thi công, không thải bỏ ra môi trường.

3.1.2. Trong giai đoạn Dự án đi vào vận hành:
- Biện pháp giảm thiếu tác đọng do nước thải sinh hoạt: Nước thải sinh hoạt 

từ các nhà vệ sinh được thu gom và xử lý băng bê tự hoại 05 ngăn và khử trùng. 
Nước thải sau xử lý được đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải dẫn về hệ thống 
xử lý nước thải tập trung của KCN Bắc Đồng Phú đê tiếp tục xử lý.

- Yểu cầu về bảo vệ môi trường: Thu gom, xử lý toàn bộ nước thải sinh hoạt 
phát sinh từ quá trinh hoạt động của Dự án đạt tiêu chuẩn tiếp nhận đầu vào của 
KCN Bắc Đồng Phú (cột B, QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về nước thải công nghiệp) trước khi xả vào hệ thống xử lý nước thải tập trung 
của KCN Bắc Đồng Phú.

1
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3.2. về xử lý bụỉ, khí thải:
3.2.1. Trong gỉaỉ đoạn triền khai xây dựng và lắp đặt máy móc thỉết bị:
- Biện pháp giảm thiểu tác động do bụi từ quả trình đào hẻ móng: Che chắn 

khu vực xây dựng, áp dụng các biện pháp thi công tiên tiến, tưới nước giảm thiểu 
bụi, trang bị các trang thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân xây dựng...

- Biện phấp giảm thiểu tác động do bụi và khí thải phát sinh từ hoạt đọng 
của các phương tiện vận chuyến nguyên vật liệu, thiết bị: Tất cả các phương tiện 
vận chuyển phải đạt Tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn kỹ thuật và môi trường; bố trí 
tuyến đường vận chuyển hợp lý; thường xuyên kiểm Ưa, bảo trì các phương tiện 
vận chuyên, máy móc, thiết bị...

- Biện pháp giảm thiểu tác động do khí thải từ quá trình sơn, hàn công trình 
xây dựng và lap đặt mảy móc thiết bị: Công nhân được tập huấn về kỹ thuật và an 
toàn khi thi công; trang bị bảo hộ lao động cho công nhân như quần áo bảo hộ, 
khẩu trang, kính, mũ, găng tay,..

- Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Môi trường không khí khu vực xây dựng, 
lăp đặt máy móc thiết bị đạt các quy định tại Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT 
ngày 10/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao 
động, 05 nguyên tắc và 07^ thông số vệ sinh lao động; QCVN 02:2019/BYT - Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm 
việc; QCVN 03:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Giá trị giới hạn tiếp 
xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc và các quy định của pháp luật 
hiện hành.

3.2.2. Trong giai đoạn Dự án đỉ vào vận hành:
- Biện pháị) giảm thiểu tảc động do khỉ thài từ các phương tiện vận tải ra 

vào nhà máy: Kiểm ưa kỹ thuật, bảo dường xe định kỳ; hệ thống giao thông nội bộ 
được bê tông hóa; bố trí bãi đỗ xe hợp lý cho công nhân...

- Biện pháp giảm thiểu tác động do bụi gỗ từ quá trình gjakpng (cắt, cưa, 
bào, khoan...): Làp đặt hệ thống xử lý bụi gỗ với quy trình công ngae bao gồm các 
hạng mục chính: Bụi gỗ Hệ thống ống hút -> Quạt hút Cyclone -> Ống 
thoát.

- Biện pháp giảm thiêu tác động do bụi gô từ (ịuá trình CỈ& nhám: Lắp đặt 
hệ thông xử lý bụi gỗ với quy trình công nghệ bao gốm các hạng mục chính: Bụi 
gỗ -> Hệ thống ống hút và chụp hút -> Thiết bị lọc bụi túi vải -> Quạt hút -> ống 
thoát.

- Biện pháp giảm thiểu tác động do khỉ thải từ quá trình phun sơn tại buồng 
phun sơn: Lắp đặt hệ thống xử lý khí thải với quy trình công nghệ bao gồm các 
hạng mục chính: Khí thải từ quá trình sơn Quạt hút Tấm lọc bụi sợi thủy tinh

Thiết bị hấp phụ bằng than hoạt tính -> ống thoát.
- Biện pháp giảm thiểu tác động do hơi keo tử quá trình sản xuất: Lắp đặt hệ 

thống xừ lý khí thải với quy trình công nghệ bao gồm các hạng mục chính: Hơi keo 
-> Chụp hút chứa tấm lọc than hoạt tính -> Quạt hút -> Ổng thoát.
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vận hành phải được huấn luyện và thực hành thao tác đúng cách khi có sự cố, thao 
tác và kiểm tra, vận hành đúng kỹ thuật...

- Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố tai nạn lao động: Công nhân trực 
tiếp sản xuất được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động và đào tạo định kỳ về an toàn 
lao động; thường xuyên kiểm tra các máy móc, thiết bị và bảo trì, bảo dưỡng 
thường xuyên...

- Phương án phòng n^ừa, ứng phó sự cổ hỏa chất: Bố trí kho hóa chất theo 
đúng quy định; các hóa chat phục vụ cho quá trình sản xuất đều được dán tem, 
nhãn để công nhân lưu ý khi sử dụng; trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công 
nhân...

- Phương ản phòng ngừa, ứng phó sự co an toàn vệ sình thực phẩm: Nhậj> 
thực phẩm từ những đơn vị uy tín, đảm bào chất lượng; công tác kiểm tra chat 
lượng đầu vào được thực hiện nghiêm ngặt; khám sức khỏe định kỳ cho công 
nhân...

- Phương án phòng ngừa, ứng phó sự co hệ thống xử lý bụi, khí thải: 
Thường xuyên theo dõi hoạt động và bảo dưỡng định kỳ các hệ thống xử lý bụi, 
khí thải; tuân thủ các yêu cầu thiết kế và quy trinh kỹ thuật vận hành; định kỳ thay
tấm lọc sợi thủy tinh, tấm lọc than hoạt tính, than hoạt tính; trang bị các thiết bị dự •= 
phòng khi gặp sự cố... f

- Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố rỏ rỉ, vỡ đường ổng cấp thoát nước ỷ 
và bể tự hoại: Thường xuyên kiểm tra và bảo tri những mối nối, van khóa; tiến 
hành sửa chữa, thay the đường ống cấp thoát nước bị hư hỏng; định kỳ hút bùn thải
của bể tự hoại và quản lý theo đúng quy định... ~

4. Danh mục công trình bảo vệ môi trường chính của Dự án:
- Công trình thu gom, thoát nước mưa, nước thải.
- Bể tự hoại 05 ngăn: 03 bể tự hoại, có tổng dung tích là 72,9 m3. 2
- Hệ thống xử lý bụi gỗ từ quá trình gia công (số lượng: 03 hệ thống; công

suất thiết kế: 24.000 m3/giờ/hệ thống). - 7
- Hệ thống xử lý bụi gỗ từ quá trình chà nhám (số lượng: 01 hệ thống; công 'í

suất thiết kế: 15.000 m3/giờ). . J
- Hệ thống xử lý khí thải từ quá trình phun sơn tại buồng phun sơn (số • 

lượng: 12 hệ thống; công suất thiết kế: 6.500 m3/giờ/hệ thống).
- Hệ thống xử lý hơi keo (số lượng: 01 hệ thống; công suất thiết kế: 16.000 

m3/giờ).
- Kho chứa chất thải rắn sinh hoạt (01 kho), diện tích khoảng 12 m2.
- Kho chứa chất thải rán sản xuất không nguy hại (01 kho), dỉện tích khoảng

21 m2. Nhà chứa bụi (01 nhà), diện tích khoảng 60 m2.
- Kho chứa chất thải nguy hại (01 kho), diện tích khoảng 60 m2.
- Công trình, thiết bj phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường.
- Công trình, biện pháp bào vệ môi trường khác.
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- Biện pháp giảm thiêu tác động do do tiêng ồn và độ rung: Tất cà các 
phương tiện vận chuyển và máy móc thiết bị phục vụ Dự án phải đạt Tiêu chuẩn 
Việt Nam về an toàn kỹ thuật và môi trường; không thi công vào các giờ cao điểm 
để tránh gây ảnh hưởng đến khu vực xung quanh; lắp đặt bộ phận giảm tiếng ồn 
cho nhữnệ thiết bị máy móc có mức ồn cao; các thiết bị thi công phải có chân đế 
để hạn chế độ rung; trang bị các thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân...

- Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Tuân thủ QCVN 27:2016/BYT - Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về độ rung - Giá trị tại nơi làm việc; QCVN 26:2010/BTNMT - 
Quy chuấn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN 26:2016/BYT - Quy chuân kỹ 
thuật quốc gia về vi khí hậu tại nơi làm việc và các quy chuẩn môi trường hiện 
hành khác có liên quan, đàm bảo các điều kiện an toàn, vệ sinh môi trường trong 
giai đoạn xây dựng và lắp đặt máy móc, thiết bị Dự án.

3.5.2. Trong giai đoạn Dự án đi vào vận hành:
- Biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn và độ rung: Lắp đặt thiết bị có 

chất lượng tốt đảm bảo tiêu chuân kỹ thuật; lắp đặt các đệm cao su tại chân máy để 
khi hoạt động tránh va chạm, giàm thiểu tiếnẹ ồn, độ rung; thường xuyến kiểm tra 
và bảo dưỡng định kỳ các máy móc, trang thiễt bị; trang bị thiết bị bào hộ lao động 
chọ công nhân; trồng, chăm sóc, duy trì cầy xanh xung quanh nhà máy để giảm 
thiều bụi, tiếng ồn phát sinh từ hoạt động sàn xuất tới môi trường xung quanh.

- Biện pháp giảm thiểu tác động do nhiệt dư: Thiết kế nhà máy thông 
thoảng, trong đỏ bo trí hệ thống thông gió và quạt hút tạo điều kiện cho quá trình 
trao đổi khí tự nhièn giữa khu vực xường và bên ngoài nhà máy; thiết kế mái nhà 
xưởng có lớp cách nhiệt, chống nóng tốt...

- Yêu cầu về bào vệ môi trường: Tuân thủ QCVN 27:2016/BYT - Quy chuẩn 
kỹ thuật quéc gia về độ rung - Giá trị tại nơi làm việc; QCVN 26:2010/BTNMT - 
Quy chuẩn kỳ thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN 26:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về vi khí hậu tại nơi làm việc và các quy chuẩn mồi trường hiện hành 
khác có liên quan, đàm bảo các điều kiện an toàn, vệ sinh môi trường trong quá trình 
vận hành Dự án. Trồng, chăm sóc, duy trì cây xanh trong khuôn viên nhà máy, đảm 
bào tỳ lệ diện tích đất cây xanh đạt tối thiểu 20% tông diện tích cùa Dự án.

3.6. Công trình, biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường:
3.6.1. Trong giai đoạn triển khai xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị:
Thực hiện các biện pháp để phòng nệừa, ứng phó tai nạn lao động, tai nạn 

giao thông, sự cố về cháy nổ, sự cố hóa chất... theo đúng nội dung trong Báo cáo 
đánh giá tác động môi trường của Dự án và tuân thủ các quy định hiện hành.

3.6.2. Trong giai đoạn Dự án đi vào vận hành:
- Biện pháp quản ỉỷ, phòng ngửa sự cố cháy nổ: Thiết lập khoảng cách ly an 

toàn của kho chứa nguyên liệu, kho thành phâm với các công trình khác hoặc khu 
vực sản xuất; định kỳ kiềm tra hệ thống điện, hệ thống phòng cháy chữa cháy đế 
đảm bảo các hoạt động này luôn hoạt động tốt; thực hiện nghiêm ngặt quy định kỹ 
thuật, an toàn trong quá trình nhập xuất nguyên, nhiên liệu; công nhân hoặc cán bộ 
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diện tích khoảng 60 m2. Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển 
và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

- Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Quản lý các loại chất thải răn sinh hoạt và 
chất thải rắn công nghiệp thông thường đảm bảo các yêu cầu về an toàn và vệ sinh 
môi trường theo quy định của Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của 
Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu, Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 
13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bồ sung một so điều của các Nghị định quy định 
chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường và các quy định của pháp luật 
hiện hành.

3.4. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải 
nguy hại:

3.4.1. Trong giai đoạn triển khai xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị:
- Chất thải nguy hại: Phân loại, lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại trong các 

thùng chứa chất thải nguy hại chuyên dụng đặt trong khu vực chứa chất thải nguy 
hại có mái che, vách bao quanh, phân khu, dán nhãn, có gờ bao quanh, rãnh rốn 
thu gom chất thải nguy hại dạng lỏng, thiết bj phòng cháy chữa cháy... Hợp đồng 
vớĩ đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định của 
pháp luật.

- Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Quản lý chất thài nguy hại phát sinh đảm 
bảo các yêu cầu về an toàn và vệ sinh môi trường theo quy định của Nghị định số 
38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 cùa Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu, x 
Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một
số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi 
trường, Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại và các quy định hiện hành.

3.4.2. Trong giai đoạn Dự án đi vào vận hành:
- Chat thải nguy hại: Phân loại, lưu giữ chất thải n^uy hại trong các thùng 

chứa chất thải nguỵ hại chuyên dụng đặt trong kho chứa chất thải nguy hại với diện 
tích khoảng 60 nr, có mái che, vách bao quanh, phân khu, dán nhãn, có gờ bao 
quanh, rãnh rốn thu gom chất thải nguy hại dạng lỏng, thiết bị phòng cháy chữa 
cháy... Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng 
quy định của pháp luật.

- Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Quản lý chất thải nguy hại phát sinh đảm 
bảo các yêu cầu về an toàn và vệ sinh môi trường theo quy định của Nghị định số 
38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu, 
Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các Nghj định quy định chi tiết, hướng dẫn thỉ hành Luật Bảo vệ môi 
trường, Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài - 
nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại và các quy định hiện hành.

3.5. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, độ rung và ô nhiễm khác:
3.5.1. Trong giai đoạn triển khai xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị:
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- Biện pháp giảm thiểu tác động do bụi từ quả trình cat, may: Trang bị các 
thiết bj bảo hộ lao động cho công nhân; sử dụng máy hút bụi di động đe thu gom 
bụi và vải vụn....

- Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Thu gom, xử lý bụi, khí thải phát sinh từ 
quá trình sản xuất của Dự án đạt cột B của QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (kp theo lưu 
lượng của nguon thải; kv = 1,0) và QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ. Môi trường không khí 
khu vực sản xuất đạt các quy định tại Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 
10/10/2002 cùa Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sỉnh lao 
độnệ, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động; QCVN 02:2019/BYT - Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tai nơi lảm 
việc; QCVN 03:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Giá trị giới hạn tiếp 
xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc và các quy định của pháp luật 
hiện hành.

3.3. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn 
sinh hoạt và công nghiệp thông thường:

3.3.1. Trong giai đoạn triển khai xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị:
- Chất thải rắn cùa quá trình thỉ công xây dựng, lắp đạt thiết bị và sàn xuất

hiện hữu: Thu gom toàn bộ chất thài rắn trong giai đoạn xây dựng, lắp đặt máy '
móc thiết bị và lưu chứa vào khu vực chứa chất thải rán xây dựng với diện tích NỘI Ti
khoảng 15 m2‘. Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý -WCH
theo đúng quy định của pháp luật. 1'

- Chất thải rắn sình hoạt: Bố trí các thùng chứa bằng nhựa, có nắp đây, 
dung tích 240 lít để thu gom chất thải răn sinh hoạt phát sinh. Hợp đồng với đơn vị 
có chức năng thu gom, vận chuyên và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

- Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Quản lý các loại chất thải rắn sinh hoạt và 
chất thải rắn công nghiệp thông thường đâm bảo các yêu cầu về an toàn và vệ sinh 
môi trường theo quy định của Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của 
Chính phủ về quản lý chất thải và ,phế liệu, Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 
13/5/2019 của Chính phủ sửa đôi, bô sung một số điêu của các Nghị định quy định 
chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường và các quy định của pháp luật 
hiện hành.

3.3.2. Trong giai đoạn Dự án đi vào vận hành:
- Chất thải rắn sinh hoạt: Bố trí các thùng chứa bằng nhựa, có nấp đậy để 

thu gom chất thải rắn sinh hoạt phát sinh và lưu chứa tạm thời tại kho chứa chất 
thài răn sinh hoạt, diện tích khoảng 12 m2. Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu 
gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

- Chat thải rắn công nghiệp thông thường: Thu gom, phân loại toàn bộ chất 
thải răn công nghiệp thông thường phát sinh và lưu giữ tạm thời vào kho chứa chất 
thải răn công nghiệp thông thường với diện tích khoảng 21 m2, nhà chứa bụi với
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5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của Chủ Dự án:
5.1. Giai đoạn triển khai xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị:

5.1.1. Giám sát không khí khu vực thỉ công:
- Vị trí giâm sát: 01 vị trí tại khu vực till công.
- Thông sổ giảm sảt: Vi khí hậu, tiếng ồn, bụi, NO2, co, so2.
- Tần suất giám sát: 01 lần trong suốt quá trình thi công xây dựng và lắp đặt 

thiết bị.
- Quy chuấn so sảnh/Quy định áp dụng: QCVN 26:2016/BYT - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu - Giá trị cho phép ví khí hậu tại nơi làm việc; 
QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quoc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc 
cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc; QCVN 02:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc; QCVN 
03:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 
50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc và các quy đjnh hiện hành; Quyết định số 
3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành 21 
tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động và các 
quy định hiện hành.

5.1.2. Giám sát nước thải:
- Vị trí giám sát: 01 vị trí tại hố ga đấu nói với hệ thống thu gom nước thải 

của KCN Bắc Đồng Phú.
- Thông sổ giảm sát: Lưu lượng, pH, TSS, COD, BOD5, tổng N, tổng p, 

tổng dầu mỡ, amoni, coliforms.
- Tần suất giám sát: 01 lần trong suốt quá trinh thi công xây dụng và lắp đặt 

thiết bị (sau khi bê tự hoại đí vào hoạt động).
- Qưy chuẩn so sánh: Tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của KCN Bắc Đồng 

Phú (cột B QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 
công nghiệp).

5.1.3. Giám sát chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại:
- Vị trí giám sát: Khu vực lưu giữ chất thải rắn chất thài rắn thông thường và 

chất thải nguy hại.
- Thông sắ giám sát: Khối lượng, thành phần, chửng từ giao nhận.
- Tần suất giám sát: Thường xuyên.
- Quy định áp dụng: Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 cùa 

Chính phủ về quản lý chat thải và phế liệu; Nghị định sô 40/2019/NĐ-CP ngày 
13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định 
chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 36/2015/TT’ 
BTNMT ngày 30/06/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý 
chất thải nguy hại và theo quy định hiện hành.

5.2. Giai đoạn vận hành thử nghiệm:
5.2.1. Giám sát môí trường không khí khu vực sản xuất:
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- Vị trí giám sát và thông sổ giảm sát: 07 vị trí:
+ Khu vực gia công: Vi khí hậu, tiếng ồn, bụi.
+ Khu vực chà nhám: Vi khí hậu, tiếng ồn, bụi.
4- Khu vực sơn: Vi khí hậu, tiếng ồn, bụi, butyl acetate, isobutanol, butanol, 

xylen, toluen.
+ Khu vực ghép gỗ, ván: Vi khi hậu, tiếng ồn, vinyl acetate, methyl 

methacrylate, hydroquinone, cyclohexane, etylacrilat.
+ Khu vực lắp ráp thành phẩm giường, tủ, bàn, ghế: Vi khí hậu, tiếng ồn, 

vinyl acetate, methyl methacrylate, hydroquinone, cyclohexane, etylacrilat.
4- Khu vực dán mút và lắp ráp thành phẩm sofa: Vi khí hậu, tiếng ồn, vinyl 

acetate, methyl methacrylate, hydroquinone, cyclohexane, etylacrilat.
4- Khu vực cắt, may: Vi khí hậu, tiếng ồn, bụi.
- Tần suất giảm sát: 01 lần trong quá trình vận hành thử nghiệm.
- Quy chuân so sảnh/Qụỵ định ảp dụng: QCVN 26:2016/BYT - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu - Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc; 
QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc 
cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc; QCVN 02:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc; QCVN 
03:2019/BYT — Quy chuẩn kỹ thuật quốc gìa giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của
50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc và các quy định hiện hành; Quyết định số * 
3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành 21 
tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tăc và 07 thông số vệ sinh lao động và các 
quy định hiện hành.

Đối với thồng số chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn so sánh: Chủ Dự án cần 
theo dõi và giám sát, khi có tiêu chuẩn, quy chuẩn so sánh thì so sánh theo quy 
định.

5.2.2. Giám sát khí thải: .’ggj
- Vị trí giảm sát và thông sổ giảm sát: 17 vị trí: s
+ 03 vị trí tại ống thoát của 03 hệ thống xử lý bụi gỗ từ quá trình gia công: 

Lưu lượng, bụi.
4-01 vị trí tại ống thoát khí của hệ thống xừ lý bụi gỗ từ quá trình chà nhám: ■—S

Lưu lượng, bụi.
4- 12 vị trí tại ống thoát khí của 12 hệ thống xử lý khí thải từ quá trình phun 

sơn tại buồng phun sơn: Lưu lượng, bụi, butyl acetate, isobutanol, butanol, xylen, 
toluen.

4-01 vị trí tại ống thoát khí của hệ thống xử lý hơi keo từ quá trình sản xuất: 
Lưu lượng, vinyl acetate, methyl methacrylate, hydroquinone, cyclohexane, 
etylacrilat.

- Tần suất giám sât: Theo quy định tại Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT 
ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

» ••
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- Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT, cột B - Quy chuồn kỹ 
quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chât vô cơ (kp theo lưu lượng 
của nguồn thải; kỹ = 1), QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ.

Đối với thông số chưa có quy chuẩn so sánh: Chù Dự án can theo dổi và 
giám sát, khỉ có quy chuẩn so sánh thì so sánh theo quy định.

5.2.3. Giám sát nước thải:
- Vị trí giám sát: 01 vị trí tại hố ga đấu nối với hệ thống thu gom nước thải 

của KCN Bắc Đồng Phú.
- Thông sổ giám sát: Lưu lượng, pH, TSS, COD, BOD3, tổng N, tổng p, tổng 

dầu mỡ, amoni, coliforms.
- Tần suất giám sát: Theo quy định tại Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT 

ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Quy chuẩn so sánh: Tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của KCN Bắc Đồng 

Phú (cột B QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 
công nghiệp).

5.2.4. Giám sát chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại:
- Vị tri gỉám sát: Khu vực lưu giữ chất thải rắn chất thải rắn thông thường và 

chất thải nguy hại.
- Thông sổ giám sát: Khối lượng, thành phần, chứng từ giao nhận.
- Tần suất giám sát: Thường xuyên.
- Quy định áp dụng: Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 của 

Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu; Nghị định sô 40/2019/NĐ-CP ngày 
13/5/2019 của Chính phủ sửa đối, bổ sung một sô điều của các Nghị định quy định 
chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 36/2015/TT- 
BTNMT ngày 30/06/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý 
chất thải nguy hại và theo quy định hiện hành.

5.3. Giai đoạn giai đoạn vận hành thương mại:
5.2.1. Giám sát hiôi trường không khí khu vực sản xuất:

- Vị trí giám sát và thông so giám sát: 07 vị trí:
+ Khu vực gia công: Vi khí hậu, tiếng ồn, bụi.
+ Khu vực chà nhám: Vi khí hậu, tiếng ồn, bụi.
+ Khu vực sơn: Vi khí hậu, tiếng ồn, bụi, butyl acetate, isobutanol, butanol, 

xylen, toluen.
+ Khu vực ghép gỗ, ván: Vi khí hậu, tiếng ồn, vinyl acetate, methyl 

methacrylate, hydroquinone, cyclohexane, etylacrilat.
4- Khu vực lắp ráp thành phẩm giường, tủ, bàn, ghế: Vi khí hậu, tiếng ồn, 

vinyl acetate, methyl methacrylate, hydroquinone, cyclohexane, etylacrilat.

*

■S
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+ Khu vực dán mút và lắp ráp thành phẩm sofa: Vi khí hậu, tiếng ồn, vinyl 
acetate, methyl methacrylate, hydroquinone, cyclohexane, etylacrilat.

+ Khu vực cắt, may: Vi khí hậu, tiếng ồn, bụi.
- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần.
- chuẩn so sảnh/Quy định ảp dụng: QCVN 26:2016/BYT - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu - Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc; 
QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỷ thuật quoc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc 
cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc; QCVN 02:2019/BYT - Quy chuân kỹ thuật 
quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc; QCVN 
03:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép cùa 
50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc và các quy định hiện hành; Quyết định so 
3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành 21 
tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động và các 
quy định hiện hành.

Đốỉ với thông sổ chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn so sánh: Chủ Dự án cần 
theo dõi và giám sát, khi có tiêu chuẩn, quy chuẩn so sánh thi so sánh theo quy 
định.

5.2.2. Giám sát khí thải:
- Vị trí giám sát và thông so giảm sát: 17 vị trí:
+ 03 vị trí tại ống thoát của 03 hệ thống xử lý bụi gỗ từ quá trình gia công: 

Lưu lượng, bụi.
4-01 vị trí tại ống thoát khí của hệ thống xử lý bụi gỗ từ quá trình chà nhám:

Lưu lượng, bụi. t
+ 12 vị trí tại ống thoát khí của 12 hệ thống xử lý khí thài từ quá trình phun

sơn tại buồng phun sơn: Lưu lượng, bụi, butyl acetate, isobutanol, butanol, xylen, 
toluen,

+ 01 vị trí tại ống thoát khí của hệ thống xừ lý hơi keo trình sản xuất:
Lưu lượng, vinyl acetate, methyl methacrylate, hydroquậyỗd cyclohexanefe ' 
etylacrilaí , fey

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần.
- Quỵ chuẩn so sảnh: QCVN 19:2009/BTNMT, cột B - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia ve khí thải công nghiệp đối với bụi vả các chất vô cơ (kp theo lưu lượng 
của nguồn thải; kv = 1), QCVN 20:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ve 
khí thải công nghiệp đối với một so chat hữu cơ.

Đối với thông số chưa có quy chuẩn so sánh: Chủ Dự án cần theo dõi và 
giám sát, khi có quy chuẩn so sánh thỉ so sánh theo quy định.

5.23. Giám sát nước thải:
- Vị tri giám sát: 01 vị trí tại ho ga đấu nối với hệ thống thu gom nước thải 

của KCN Bắc Đồng Phú.
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- Thông số giám sát: Lưu lượng, pH, TSS, COD, BOD5, tổng N, tổng pt tồn^ 
dầu mỡ, amoni, conforms.

- Tần suất giảm sát: 03 tháng/lần.
- Quy chuẩn so sánh: Tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của KCN Bắc Đồng 

Phú (cột B QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 
công nghiệp).

5.3.4. Giám sát chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại:
- Vị trí giám sát: Khu vực lưu giữ chất thải rắn chất thải rắn thông thường và 

chất thải nguy hại.
- Thông số giám sát: Khối lượng, thành phần, chứng từ giao nhận.
- Tần suất giám sát: Thường xuyên.
- Quy định áp dụng: Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 của 

Chính phủ về quản lý chât thải và phế liệu; Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 
13/5/2019 của Chính phủ sửa đôi, bô sung một số điều của các Nghị định quy định 
chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 36/2015/TT- 
BTNMT ngày 30/06/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý 
chất thải nguy hại và theo quy định hiện hành.

6. Các điều kiện có liên quan đến môi trường: Các yêu cầu đối với Chủ 
Dự án:

6.1. Vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải và lập hồ sơ đề nghị 
kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo đúng quy định tại 
Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phù sửa đồi, bổ sung một 
số điều cùa các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi 
trường và Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ 
Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiêt thi hành một sô điều của Nghị định số 
40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường và 
quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

6.2. Tuân thủ Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ 
trướng Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trưởng khu kinh tế, khu công 
nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT 
ngày 14/10/2016 của Bộ trường Bộ Tài nguyên và Môi trường về bào vệ môi 
trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghê vả cơ sở 
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

6.3. Tuân thù các quy định về phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường theo 
quy định hiện hành.

6.4. Tuân thủ các yêu cầu về vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động trong 
quá trinh thực hiện Dự án theo các quy định của pháp luật hiện hành.

6.5. Thực hiện các biện pháp giáo dục, nâng cao nhận thức về bâo vệ môi 
trường, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy, nổ đối với cán bộ, công nhân 
viên làm việc cho Dự án.
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6.6. Thực hiện việc đăng ký, công bố chất lượng các loại sản phàm của Dự 
án trước khí thương mại hóa theo các quy định của pháp luật hiện hành (nếu có).

6.7. Thiết lập mô hình quản lý và đảm bảo nguồn lực tài chính để các công 
trình bảo vệ môi trường của Dự án được duy trì, vận hành hiệu quả và chương 
trình quan trắc, giám sát môi trường được thực hiện theo quy định của pháp luật.

6.8. Chủ động đề xuất điều chỉnh các công trình bảo vệ môi trưởng trong 
trường hợp các công trình này không đảm bảo công tác bảo vệ mô ỉ trường khi Dự 
án đi vào hoạt động theo quy định của pháp luật.

6.9. Thực hiện các nội dung khác theo quy định của pháp luật hiện hanh./.



UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC 
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TÉ

Số: /QĐ-BQL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Phước, ngày yp thủng 9 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
V/v Phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết theo quy trình rút gọn (Quy 

hoạch tông mặt bằng) dự án: Nhà máy Công ty TNHH Nội thất You Chuang
Việt Nam, lô B4, lô B5, khu A, KCN Bắc Đồng Phú, xã Tỉến Hưng, 

thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phưóc.

TRƯỞNG BAN
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TỂ TỈNH BÌNH PHƯỚC

Cán cứ Luật Xây dựng sô 50/2014/QHỈ3 ngày 18 thảng 6 năm 2014; Luật sửa 
đỏi, bo sung một so điều Luật Xây dựng so 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Quy hoạch so 21/20Ỉ7/QH14 ngày 24/11/2017; Luật sửa dổi, bổ 
sung một so điều của 37 Luật liên quan đến quy hoạch sô 35/20Ỉ8/QHỈ4 ngày 
20/11/2018;

Căn cử Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 cùa Chính phủ quy định 
chi tiết một số nội dung về quy’ hoạch xây dựng; Nghị định so 37/2010/NĐ-CP ngày 
07/4/2010 của Chính phủ về việc lạp, tham định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô 
thị; Nghị định số 72/2019/NĐ- CP ngày 30/8/2019 của. Chính phủ sửa dổi, bổ sung 
một sổ điều của. Nghị, định số 37/20Ỉ0/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm dinh, 
phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định so 44/2015/NĐ-CP ngày 
06/5/2015 quy định, chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Can cứ Nghi, định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính, phủ quy định 
về quản lý khu công nghiệp và khu kình tế;

Căn cử Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngay 20/6/2023 của Chính phủ sửa dổi, bể 
sung một. so điều của các Nghị định thuộc lĩnh, vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Cân cứ Thông tư số 01/202Ỉ/QĐ-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 
ban hành QCVN 0Ỉ12021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quắc gia về Quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng quy 
định, về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ dồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy 
hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng 
và quy hoạch nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND ngày 17/02/2023 của UBND tỉnh về 
việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và CO' câu tô chức cùa Ban 
Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 21/2024/QĐ-UBND ngày 21/8/2024 của. ƯBND tỉnh về 
việc sửa đoi, bể sung Điều 3 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tể chức của Ban Quản lý Khu kình tế tỉnh Bĩnh Phước ban hành kèm theo Quyết 
định số 10/2023/QĐ-UBND ngày 17/02/2023 của ƯBND tinh;
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Cán cứ Quyết định sô 2453/QĐ-ƯBND ngày 01/9/2009 của ƯBND tỉnh về việc phê 
duyệt do án quy hoạch chi tiết, xây dựng TLỊ/2000 KCN Bắc Đong Phú, huyện Đồng 
Phú, tinh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định sổ 569/QĐ-UBND ngày 16/03/2011 của ƯBND tinh về việc phê 
duyệt đồ án diều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng TLỈ/2000 KCN Băc Đông Phú 
huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định sẻ 1921/QĐ-ƯBND ngày 27/9/2012 của UBND tỉnh về việc phê 
duyệt dồ án diều chỉnh quy hoạch chi tiết TL 1/2000 KCN Bắc Đồng Phú, huyện Đồng 
Phú, tình Bình Phước;

Căn cử Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 09/02/2015 cùa UBND tinh về việc phê 
duyệt dề án diều chình quy hoạch chỉ tiêt TL 1/2000 KCN Băc Đông Phú, huyện Đông 
Phú tỉnh Bình Phước;

Can cứ Quyết dinh số 906/QĐ-UBND ngày 19/4/2016 của. ƯBND tỉnh về việc phê 
duyệt dồ án điều chỉnh quy hoạch chì tíêt TL 1/2000 KCN Bâc Đông Phú, huyện Đông 
Phú, tinh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 1007/QĐ-UBND ngày 14/5/2018 của UBND tỉnh về việc phê 
duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu TL 1/2000 Khu A - KCN Bắc Đông Phú;

Căn cứ Quyết định sẻ 1123/QĐ-UBND ngày 10/07/2023 của UBND tỉnh vê việc 
phê duyệt diều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu xây dụng TL 1/2000 KCN Băc Đông 
Phú - Khu A và Khu B, thị trấn Tán. Phú, huyện Đông Phú, tỉnh Bình Phước;

Cãn cứ Giấy chứng nhận dáng ký doanh nghiệp mã so doanh nghiệp 3801205156 
do Phòng Đăng lcý lành doanh - Sở Kê hoạch và Đâu tư tinh cáp lân dâu ngày 
24/7/2019, thay dổi lần thứ tư ngày 24/4/2023 cho Công ty TNHHNội thất You Chuang 
Vỉệt Nam.

Căn cứ Giấy chúng nhận dâu tư sỏ 9978241770 do Ban Quản lý Khu kinh tê chứng 
nhận lần dầu ngày 19/7/2019, chứng nhận diều chỉnh lần thủ' năm ngày 19/4/2023 cho 
Công ty TNHHNội thất You Chuang Việt Nam.

Cấn cứ Giấy chúng nhận quyền sứ dụng đất, quyên sờ hữu nhà ờ và tài sản khác 
gan liền với dat so vào so CT 18574 do Sở Tài nguyên Môi trường cấp cho Công ty 
TNHH Nội thất You Chuang Việt Nam ngày 20/11/2019;

Căn cứ Giấy chúng nhận quyền sứ dụng đất, quyền, sở hữu nhà ở và tài sản khác 
gắn liền với đất sô vào so CT 18578 do Sở Tài nguyên Môi trường cấp cho Công ty 
TNHH Nội. thất Honest Best Việt Nam ngày 20/11/2019; Thay đổi quyền sử dụng dẩt từ 
‘‘Công ty TNHH Nội thất Honest Best Việt Nam ” thành “Công ty TNHH Nội thất You 
Chuang Việt Nam ” dã dược Văn phòng dăng ký dất đai tỉnh xác nhận ngày ỉ 7/8/2023.

Căn cứ Giấy phép xây dụng số 54/GPXD ngày 07/12/2021 do Ban Quàn lý Khu 
kinh tê cáp cho Công ty TNHH Nội thất You Chuang Việt Nam.

Căn cứ Công ván so 182/BDP-DTXD&CNMT ngày 30/11/2023 của Công ty CP 
Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú về việc góp ý kiến về dâu nổi hạ tầng kỹ thuật KCN cho 
quy hoạch tông thê mặt báng nhà máy' Công ty TNHPI Nội thất You Chuang Việt Nam.
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Căn cứ Công văn so 3966/SXD-QHKT ngày 13/12/2023 của Sở Xây dựng về việc ý 
ỉciến đoi với dồ án quy hoạch chi tiết r út gọn tỳ lệ 1/500 dự án: Nhà máy Công ty TNHH 
Nội thất You Chuang Việt Nam, KCN Bắc Đồng Phú.

Cán cứ Công van so 120/PCCC&CNCH ngày 25/12/2023 do Phòng cánh sát 
PCCC và cứu nan cứu hộ Công an tỉnh về việc góp ý về phòng cháy chữa cháy tỷ lệ 
1/500.

Cán cứ Công văn sổ 715/PCCC&CNCH-Đ 1 ngày 29/8/2024 do Phòng cảnh sát 
PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh về việc phúc đáp hồ SO' góp ý điều chình quy 
hoạch về phòng cháy chữa cháy.

Can củ' Công vân Số 2593/SXD-QHKT ngày ỉ 1/9/2024 của Sở Xây dựng về góp ý 
kiến dồ án điều chỉnh quy hoạch chỉ tiết rút gọn tỳ lệ 1/500 dự án: Nhà máy Công ty
TNHH nội thất You Chuang, lô B4, B5, khu A, thuộc KCN Bắc Đống Phú,

Xét đề nghị của Công ty TNHH Nội thất You Chuang Việt Nam tại Tờ trình số 
01/TTr-YC ngày 29/8/2024 về việc đề nghị thấm định và phê duyệt đồ án điều chỉnh 
quy hoạch chi tiết theo quy trình rút gọn (Quy hoạch tổng mặt bằng) dự án: Nhà 
máy Công ty TNHH Nội thất You Chuang Việt Nam, lô B4, lô B5, khu A, KCN ự
Bắc Đồng Phú, xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước; Thông báo j
kết quả thẩm định của Ban Quản lý Khu kinh tế tại Công văn số 1639/BQL- AN( 
QHXDTNMT ngày 18/9/2024 và đề nghị của Trưởng phòng Quản lý 
QHXDTNMT. M

QUYÉTĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết theo quy trình rút gọn (Quy 
hoạch tổng mặt bằng) dự án: Nhà máy Công ty TNHH Nội thất You Chuang Việt 
Nam, lô B4, lô B5, khu A, KCN Bắc Đồng Phú, xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài, 
tỉnh Bình Phước do Công ty TNHH Nội thất You Chuang Việt Nam làm chủ đầu tư 
với các nội dung chính như sau:

1. Vị trí, giói hạn và quy mô.
a. Phạm vi ranh giói lập điều chỉnh quy hoạch.
Khu đất lập quy hoạch có vị trí tại: Lô B4, lô B5, khu A, KCN Bắc Đồng Phú, 

xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, tứ cận như sau:
4- Phía Bắc giáp: Đất cây xanh khu công nghiệp;
4- Phía Nam giáp: Đường N2 (lộ giới: 20 m);
4- Phía Đông giáp:Đất khu công nghiệp (lô B2, lô B3);
4- Phía Tây giáp:Đất cây xanh khu công nghiệp.
b. Quy mô.
Tổng diện tích khu đất: 24.589,600 (m2).
2. Tính chất và quy mô.
a. Tính chất.
Là nhà máy sản xuất và gia công sản phẩm nội thất: Sản xuất, gia công các sản 

phẩm nội thất như: Giường, tủ, bàn, ghe, sofa.
b. Quy mô sản xuất.
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Sản xuất, gia công các sản phẩm giường với công suất: 65.000 sản phấm/năm; 
sản xuất, gia công các sản phẩm tủ với công suất: 100.000 sản phẩm/năm; sản xuất, 
gia công các sản phẩm bàn với công suất: 160.000 sản phẩm/năm; sản xuất, gia 
công các sản phẩm ghe với công suất: 150.000 sản phẩm/năm; sản xuất, gia công 
các sản phẩm sofa với công suất: 20.000 sản phẩm/năm).

c. Quy mô lao động.
Quy mô lao động khoảng: 400 (người).
3. Chỉ tiêu quy hoạch.
a. Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc.
- Tổng diện tích khu đất: 24.589,600 (m2);
- Mật độ xây dựng thuần toàn khu: < 70%;
- Tỷ lệ đất cây xanh: > 20%;
- Tầng cao xây dựng: < 04 tầng;
- Chiều cao xây dựng tối đa: <16,105m;
- Hệ số sử dụng đất toàn khu: < 1,0 lần.
b. Các chỉ tiêu quy hoạch hạ tầng kỹ thuật.
- Chỉ tiêu cấp nước: cấp nước công trình sản xuất, cồng cộng, phụ trợ: 20 

(m3/ha); cấp nước cho người lao động: 100 (1/người.ngày); Cấp nước tưới cây: 4 
(l/m2/ng.đêm); cấp nước rửa đường: 0,5 (1/m2); cấp nước chữa cháy: 35 (1/s);

- Chỉ tiêu thoát nước thải: 80% nước cấp;
- Chỉ tiêu cấp diện: Theo nhu cầu công nghệ sản xuất 250 (kw/ha); các công V

trình hành chính, dịch vụ: 30 (W/m2 sàn); iẩ
- Chỉ tiêu rác thải: 0,3 (tấn/ngày/ha). 'í
4. Quy hoạch sử dụng đất. i

Bảng 1. Co' cấu sứ dụng đất (theo m2)

STT LOẠI ĐẤT DIỆN TÍCH 
(m2)

TỶ LỆ 
(%)

A LÔ B4 (GIAI ĐOẠN 1) 12.923,800 52,56

I Đất công trình sản xuất công nghiệp, TTCN, kho tàng 8.140,000 33,10

II Đất hành chính, dịch vụ 330,000 1,34

III Đất công trinh hạ tầng kỹ thuật khác 323,820 1,32

IV Đất cây xanh chuyên dụng 2.587,340 10,53

V Đất giao thông 1.542,640 6,27

B LÔ B5 (GIAI ĐOẠN 2) 11.665,800 47,44

I Đất công trình sản xuất công nghiệp, TTCN, kho tàng 6.537,600 26,58

n Đất hành chính, dịch vụ 406,750 1,65

nì Đất công trình hạ tầng kỹ thuật khác 398,650 1,61

IV Đất cây xanh chuyên dụng 2.534,160 10,32

V Đất giao thông 1.788,640 7,28
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c TỒNG CỘNG 2 GĨAI ĐOẠN (A + B) 24.589,600 100,00

I Đất công trình sản xuất công nghiệp, TTCN, kho tàng 14.677,600 59,68

n Đất hành chính, dịch vụ 736,750 2,99

III Đất công trình hạ tầng kỹ thuật khác 722,470 2,93

IV Đất cây xanh chuyên dụng 5.121,500 20,85

V Đất giao thông 3.331,280 13,55

Bâng 2. Chi tiết CO’ cấu sứ dụng đất giai đoạn 1 sau điều chính - Lô B4: s = 12.923,8 m2

SST

1 to — — -- -------- '' — .to

LOẠI ĐẢT

•- .......
DIỆN TÍCH 

CHĨÉM ĐẤT 
(n?)

TẦNG 
CAO XD 

(m)

CHIÉƯ 
CAO 
XD 
(m)

DIỆN TÍCH 
SẤN XD 

(n?)

A
ĐẤT CÔNG TRÌNH SẲN 
XUẤT CÔNG NGHIỆP, 
TTCN, KHO TÀNG

8.140,000 - - 16.280,000

1 Nhà xưởng 1 4.070,000 2 16,105 8.140,000
2 Nhà xưởng 2 3.782,325 2 16,105 7.564,650
3 Nhà xưởng 2 (Mở rộng) 287,675 2 16,105 575,350

B ĐẤT HÀNH CHÍNH, 
DỊCH VỤ 330,000 - - 1.230,000

1
Nhà văn phòng 300,000 4 15,300 1.200,000/
Sảnh đón 30,000 1 5,630 30,000/

c ĐẤT CÒNG TRÌNH HẠ 
TẦNG KỸ THUẬT KHÁC 323,820 - 323,82^^

1 Bể nước PCCC 1 Chôn ngâm 
(S = 120m2) * - Chôn ngầm 

(S= 120 m2)
2 Nhà bảo vệ 1 17,500 1 3,40 17,500
3 Trạm biến áp 1 20,000 1 2,80 20,000

4 Nhà vệ sinh công nhân 1
Nằm trong 

Nhà xưởng 1 
(S = 58,32 m2)

1 2,80
Nằm trong 

Nhà xưởng 1 
(S = 58,32 m2)

5 Nhà xe 120,000 1 3,40 120,000

6.1 Khu HTXL bụi gia công và 
chà nhám (cyclone + till vải) 63,840 - - 63,840

6.2
Khu HTXL bụi chà nhám túi 
vải 30,300 - - 30,300
Khu HTXL hơi keo

6.3 Khu HTXL hơi dung môi 
chuyền ƯV 6,250 - - 6,250

6.4 Khu HTXL hơi dung môi 
buồng sơn 11,600 - - 11,600
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7 Nhà chứa máy nén khí, máy 
bơm khí

21,210 1 3,00 21,210
33,120 1 3,00 33,120

D ĐẮT CÂY XANH 
CHUYÊN DỤNG 2.587,340 - • -

E ĐƯỜNG GIAO THÔNG 1.542,640 - - -
TỐNG (A+B+C+D+E) 12.923,800 - - 17.833,820

Bảng 3. Chi tiết CO’ cấu sủ’ dụng đất giai đoạn 2 - Lô 35: s = 11.665,8 m2

STT LOẠI ĐẤT
DIỆN TÍCH 

CHIẾM DẤT 
(m2)

TÀNG 
CAO XD 

(m)

CHIÈU 
CAO 
XD 
(m)

DIỆN TÍCH 
SÀNXD 

(m2)

A
ĐẤT CÔNG TRÌNH SẢN 
XUẨT CÔNG NGHIỆP, 
TTCN, KHO TÀNG

6.537,600 - 9.806,400

1 Nhà xưởng 3 3.268,800 2 16,105 6.537,600
2 Nhà kho 3.268,800 1 11,780 3.268,800

B ĐẤT HÀNH CHÍNH, 
DỊCH VỤ 406,750 1.218,060

1
Nhà ăn 384,000 4 15,350 1.195,310
Sảnh đón 22,750 1 5,630 22,750

c ĐẤT CÔNG TRÌNH HẠ 
TÀNG KỸ THUẬT KHÁC 398,650 * - 398,650

1 Bể nước PCCC 2 Chôn ngầm 
(S = 132 m2) * - Chôn ngầm 

(S = 132 m2)
2 Trạm biến áp 2 20,000 1 2,800 20,000
3 Trạm bơm 33,000 1 3,800 33,000

4 Kho chứa chất thải công 
nghiệp 60,000 1 4,000 60,000

5 Kho chứa chất thải sinh hoạt 60,000 1 4,000 60,000
6 Kho chứa chất thài nguy hại 93,000 1 4,000 93,000
7 Kho chứa hoá chất 100,000 1 4,000 100,000
8 Nhà bảo vệ 2 17,500 1 3,400 17,500

9 Nhà vệ sinh công nhân 2
Nằm trong

Nhà xưởng 3 
(S = 58,32 m2)

1 2,800
Nằm trong

Nhà xưởng 3 
(S = 58,32 m2)

10 Khu dự trù lắp đặt HTXL 
bụi, khí thải 15,150 - - 15,150

D ĐẤT CÂY XANH 
CHUYÊN DỤNG 2.534,160 38 - -

E ĐƯỜNG GIAO THÔNG 1.788,640 - - -
TỎNG (A+B+C+D+E) 11.665,800 •» - 11.423,110

5. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan.
Nhà máy được quy hoạch vói các khu chức năng chính là:
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+ Đất công trình sản xuất công nghiệp, TTCN, kho tàng (nhà xưởng, nhà kho);
+ Đất hành chính, dịch vụ (nhà văn phòng);
+ Đất công trình hạ tầng kỹ thuật khác (Nhà bảo vệ, nhà xe, nhà ăn, trạm 

bơm...);
+ Đất cây xanh chuyên dụng;
+ Đất giao thông;
+ Các công trình nhà xưởng, kho lựa chọn hình thức kiến trúc công nghiệp, kết 

cấu bê tông, khung cột, kèo thép và khung thép tiền chế. Tầng cao xây dựng tối đa 2 
tầng, chiều cao xây dựng tối đa: 16,105 (m);

4- Các khối công trình hành chính dịch vụ được bố trí mặt tiền đường gần các 
lối tiếp cận để thuận tiện cho giao thông và kết hợp với các mảng xanh tại khu vực 
này để tạo không gian mở nhằm đảm bảo sức khoẻ cho nhân viên nhà máy. Tầng 
cao xây dựng tối đa 4 tầng: chiều cao xây dựng tối da: 15,35 (m);

4- Cây xanh phân tán bổ trí tiếp giáp với các công trình nhà xưởng, công trình 
hành chính, dịch vụ và trồng dọc trục đường tiếp giáp ranh đất bên ngoài.

6. Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật.
a. Quy hoạch san nền.
Nguyên tắc chính: Do khu vực quy hoạch đã được san lấp tương đối hoàn 

chỉnh theo đồ án quy hoạch được duyệt nên chủ yếu chỉ san nền cục bộ, tạo mặt 
bằng xây dựng công trình và đường giao thông. Tôn trọng cao độ tụ’ nhiên và hướng 
dốc tự nhiên của nền địa hình và theo Đồ án “Quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp 
Bắc Đồng Phú”, giữ nguyên hiện trạng tại các vị trí giao với tuyến đường N2 đã thi 
công hiện hữu. Tiến hành đào đáp sao cho đảm bảo thuận lợi cho xây dựng công 
trình mới và độ dốc thoát nước;

Thiết kế quy hoạch san nền được khống chế bằng cao độ nền tại điểm giao 
nhau của các tuyến đường, cao độ nền xây dụng các công trình, các điểm đặc biệt 
làm cơ sở cho công tác quản lý và lập dự án trong tùng khu vực trong các giai đoạn 
tiếp theo;

Cao độ xây dụng tối thiếu của khu vực (cốt sân đường) là:
H,nin > 87,00 (m).

b. Quy hoạch giao thông.
Mạng lưới giao thông trong khu quy hoạch là mạng lưới giao thông nội bộ. 

Mạng lưới đường nội bộ, sân bãi được thiết kế đảm bảo đáp ứng lưu lượng giao 
thồng, xuất nhập hàng hoá cũng như tiếp cận đến các nhà xưởng và công trình phụ 
trợ, tách riêng đường xuất nhập hàng hoá và đường xe nhân viên;

Trục chính bao gồm đường nội bộ B2 vào khu hành chính (sân bãi xe 
Container và xe tải) vào khu sản xuất: là trục giao thông trung tâm kết nối các 
đường nội bộ thông suốt toàn nhà máy và đấu nối vào tuyến đường N2 của KCN 
Bắc Đồng Phú. Đối với các tuyên đường phục vụ cho xe Container ra vào xuât nhập 
hàng, bán kính quay xe R > 15 (m);

Các tuyên giao thông phụ bao gôm đường: Al, A2, A3, A4, A5, Bl, B2 bô trí 
kết nối xung quanh các khối nhà xưởng sản xuất chính và các công trình phụ trợ. 
Tạo thành mạng lưới giao thông liên tục kết nối toàn khu vực;

Đối với đường giao thông nội bộ không quy định về khoảng lùi công trình, 
không tổ chức vỉa hè, các hệ thống hạ tầng kỹ thuật đi dưới lòng đường hoặc trong
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phần đất cây xanh thám cỏ, phần đi ngầm dưới lòng đất dược thiết kế chịu lực phù 
hợp theo quy định.

Bang 2, Thông số thiết kế quy hoạch giao thông nội bộ

STT
TÊN 

ĐƯỜNG
MẶT 
CAT

BỀ 
RỘNG 

(m)
GHI CHÚ

KHOẢNG LÙI 
ĐƯÒNG NỘI Bộ 

(m)
1 Đường A1 1 - 1 3,50 Đường xây mới 0,00
2 Đường A2 2-2 3,50 Đường xây mới 0,00
3 Đường A3 3-3 3,50 Đường xây mới 0,00
4 Đường A4 4-4 3,50 Đường xây mới 0,00
5 Đường A2 5-5 25,50 Đường xây mới 0,00
6 Đường A2 6-6 3,50 Đường xây mới 0,00
7 Đưởng B1 7-7 3,50 Đường xây mới 0,00
8 Đường B2 8 - 8 3,50 Đường xây mới 0,00
9 Đường B3 9-9 3,50 Đường xây mới 0,00

— ã ■—7”7—Z—Z —7 7 —--------------c. Quy hoạch hệ thông thoát nưóc mua.
Nguồn tiếp nhận: mạng lưới thoát nước mưa của khu vực là thoát nước riêng 

với thoát nước thải. Nước mưa được thu gom vào cống tròn BTCT 0300, 0400, 
0500 (mm) thu nước từ trong các khu nhà máy, khu văn phòng, dịch vụ tuyến cống 
này nằm song song với các tuyến đường giao thông nội bộ trong khu nhà máy, thu 
nước mặt từ các vị trí này xuống sau đó chảy ra hệ thống tuyến cống 0600 nằm trên 
đường nội bộ B2 sau đó đấu nối vào hố ga thoát nước trên tuyến đường N2 của 
KCN Bắc Đồng Phú;

Thiết kế hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn, nước mưa và nước thải chảy 
trong hai hệ thống cống riêng;

Toàn bộ hệ thống thoát nước bám theo hướng dốc thoát nước của nền thiết kế;
Bố trí hệ thống hố ga lách thước: 1400x1400, 1600x1600 và cống thoát nước 

mưa 0500, 0600 (mm) thu nước dọc theo các trục đường giao thông dọc các nhà 
xưởng trong khu quy hoạch;

Tại các vị trí băng đường và lối vào kho bố trí cống ngầm chịu lực để đảm bảo 
thoát nước an toàn;

Độ sâu chôn cống tối thieu: H = 0,7 (m);
Độ dốc cống tối thiểu: imin = 1/D với D: đường kính cống thiết ke (mm).
d. Quy hoạch hệ thống cấp nuóc.
Tổng nhu cầu cấp nước khu quy hoạch (làm tròn): 121,850 (m3/ngày đêm);
Nguồn nước: hệ thống cấp nước của khu quy hoạch được cấp nước từ đường 

ống cấp nước hiện hữu 0200 (mm) trên tuyến đường N2 ở phía Nam khu vực quy 
hoạch;

Mạng lưới đường ống:
+ Mạng lưới ống bố trí mạng lưới vòng, cấp nước sinh hoạt và chừa cháy được 

bố trí riêng, đảm bảo an toàn, thuận lợi cho việc cấp nước;
+ Nước từ đưòiig ống cấp nước bên ngoài được cap vào bể nưó'c chữa cháy bố 

trí tại đường nội bộ B2 của khu vực quy hoạch, nước từ bể chữa cháy sẽ được cấp 
đến hệ thống bơm tăng áp và mạng lưới đường ống để cấp nước chữa cháy cho 
xưởng khi có sự cố;
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4- Những nơi ống đi qua đường được đi ngầm và lắp đặt ống lồng bên ngoài 
(ống kim loại) và đệm cát trên lưng cũng như dưới đáy ống;

+ Tại vị trí nhà xưởng ngoài hệ thống ống chữa cháy bên ngoài xưởng, sẽ bố trí 
các hệ thống chữa cháy bên trong và sẽ được thiết kế chi tiết khi triển khai xây dựng 
hệ thống nhà xưởng;

4- Giai đoạn này chủ đầu tư chỉ đầu tư đường ống cấp nước vào bể, hệ thống bể 
chữa cháy. Đường ống cấp nước chữa cháy cho hệ thống xưởng sẽ được đầu tư theo 
giai đoạn khi triển khai xây dựng hệ thong xưởng;

4- Ống cấp nước vào bể dùng ống dường kính 042, 050 (mm);
-I- Đưò‘ng ống cấp nước chữa cháy của nhà xưởng sử dụng ống kim loại kích 

thước 0100 (mm);
4- ở những vị trí các nhà xe sẽ được bố trí các bình PCCC để phục vụ nhu cầu 

chữa cháy khi có sự cố xảy ra;
4- Bố trí các trụ chữa cháy 0150 (mm) trên các tuyến ống cấp nước, khoảng 

cách 2 trụ không quá 120 (m);
+ Phụ tùng thiết bị: phụ tùng gang và thép mạ kem.
e. Quy hoạch hệ thống thoát nưó'c thải.
Tổng lưu lượng nước thải trong khu vực thiết kế: 97,480 (m3/ngày đêm);
Nguyên tắc thoát nước thải:
4- Sử dụng hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn (nước mưa được thu gom theo 

hệ thống riêng);
4- Các tuyến cống thu gom nước thải cũng được đặt theo các tuyến đường nhằm 

thu gom được toàn bộ lượng nước thải trong khu quy hoạch. Các tuyên thu gom 
nước thải phải đảm bảo đặt gần công trình nhất, có chiều dài cống ngan nhất. Một 

/cách tổng quát, tuyến cống thu gom nước thải sẽ được đặt phía bên trong và song 
song với tuyến cống thu nước mưa.

Nguôn xả nước thải: Nguồn tiêp nhận: Mạng lưới thoát nưó'c thải được thiêt kê 
thoát nước riêng, nước thải sau khi được thu gom vào các cống PVC 0200 (mm). 
Sau khi thu gom vào hệ thống cống thoát nước quy hoạch sẽ được thoát vào tuyến 
cống thoát nước thải hiện hữu của khu công nghiệp, đường kính cống 0600 (mm) 
hiện hữu nằm trên tuyến đường N2 nằm ở phía Nam khu vực quy hoạch.

Chỉ tiêu đảm bảo nước xả thải: Đảm bảo đạt tiêu chuẩn đấu nối vào hệ thống 
thu gom, xử lý nước thải tập trung của KCN Bắc Đồng Phú (QCVN 
40:2011/BTNMT) theo bảng dưới:

Giải pháp thoát nước thải:
4- Nước thải trong khu vực nghiên cứu sau khi đi qua bể tự hoại xử lý cục bộ tại 

các công trình thì sẽ thoát ra hệ thống thoát nưó'c thải riêng biệt ở bên ngoài có kích 
thước cống: 0200 (mm);

4- Chiều sâu chôn cống điểm dầu tối thiểu là: 0,7 (m), tối đa là: 4,0 (m);
4- Hệ thống đường cống thoát nước bao gồm cỡ đường kính: 0200 (mm) độ 

dốc tối thiểu 0,5 (%). Các đoạn đường có độ dốc lớn, độ dốc cống bám sát với độ 
dốc đường giao thông và địa hình khu vực.

f. Quy hoạch hệ thống xả khí thải.
Lưu lượng xả khí thải lởn nhất: 555.400 mVgiờ.
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Bụi, khí và hơi dung môi phút sinh từ quá trình sản xuất được thu gom dẫn về 
hệ thống thu gom/xử lý bụi, khí thải để xử lý.

Sau xử lý các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm đảm bảo 
QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối 
với bụi và một số chất vô cơ, QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ.

g. Quản lý chất thải rắn và vệ sinh môi truồng.
Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại: 3.077.392,39 kg/năm;
Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường: 1.161.572,57 

kg/năm;
Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt: 234.000 kg/năm;
Giải pháp thu gom: Các thùng đựng rác thải, chất thải ran sẽ được phân bố đều, 

đảm bảo bán kính phục vụ. Các thiết bị chứa và vận chuyển rác được thiết kế chơ 
phù hợp với thẩm mỹ chung. Chất thải sau đó được tập kết về các kho chứa chất thải 
rắn sinh hoạt, chất thải công nghiệp và chat thải nguy hại.

Chất thái rắn sinh hoạt được họp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý 
theo quy định. Tý lệ thu gom chất thải rắn trong khu quy hoạch đạt 100%.

Chất thải răn cồng nghiệp thông thường phát sinh trong quá trình sản xuât được 
họp đồng với các đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo quy định;

Chat thải nguy hại được hợp đồng với dơn vị có chức năng thu gom đến thu 
gom, vận chuyển và xử lý. Đối với chất thải nguy hại thì cần được phân loại, lưu 
trữ, thu gom, vận chuyển đúng quy trình tránh rò rỉ, vương vãi X

h. Quy hoạch hệ thống cấp điện, chiếu sáng. ' \
Tổng công suất yêu cầu cấp cho khu quy hoạch: 894,048 (kVA); '
Nguồn điện: Nguồn cung cấp điện cho nlià máy từ các tuyến trung the 22jmQl 

hiện hữu của Khu công nghiệp trên tuyến đường N2;
Lưới điện 22 (kV): Trạm biến áp lưới căn cứ vào kết quả tính toán nhu cajiphv 

tải của nhà máy xây dựng 2 trạm biến áp Tl-22/0,4kV - 450VA đảm bảo cếffuiên 
cho hoạt động của toàn nhà máy;

Lưới điện 0,4 (kV):
-I- Từ trạm biến áp xây dựng các tuyến hạ thế đi ngầm để cung cấp cho các khu 

nhà xưởng, hành chính;
+ Đường dây 3P-1N được thiết kế theo tiêu chuẩn đường dây cáp ngầm 

(3P+LN>-0,4kV; '
+ Dây dẫn: chọn dây dẫn trung bình có quy cách và chủng loại cáp 

CXV/DSTA để đi đến các tủ điện phân phối, hành lang phải đảm bảo cho tuyến 
đường dây. Cáp ngầm hạ the được luồn trong ống nhựa và chôn trong đất dưới lòng 
đường.

i. Quy hoạch mạng luới thông tin liên lạc.
Nguồn cung cấp: Hệ thống thông tin liên lạc sẽ được kết nối vào tuyến thông 

tin hiện hữu đi ngầm dọc theo tuyến đường N2 của Khu công nghiệp;
Lấy hướng cáp thông tin quốc gia trên tuyến đường N2 của Khu công nghiệp, 

chọn giải pháp đi ngầm hoá cung cấp cho từng hạng mục của công trình.
j. Quy hoạch thu gom chất thâi rắn.
Tỷ lệ thu gom chất thải rắn trong khu quy hoạch đạt 100%;
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Chất thải rắn phát sinh trong quá trình sản xuất được kí kết hợp đồng với các 
đơn vị thu gom và các loại chất thải này đều được tái chế và tái sử dụng;

Chất thải rắn sinh hoạt của nhà máy được phân loại và có đăng ký chủ nguồn 
thải vói Khu công nghiệp, được các đơn vị có chức năng thu gom đến thu gom, vận 
chuyển và xử lý. Đối với chất thải nguy hại thì cần dược phân loại, lưu trữ, thu gom, 
vận chuyến đúng quy trình tránh rò rỉ, vương vãi.

7. Giải pháp bảo vệ môi trường.
a. Giải pháp về kỹ thuật.
Khai thác sử dụng họp lý, có hiệu quả đất đai và nguồn lực tự nhiên;
Khai thác sử dụng đất đai phải thực hiện sử dụng đúng mục đích, quy mô và 

tiêu chí đã đề ra trong quy hoạch;
Khai thác các nguồn lực tự nhiên: khai thác nguồn lực tự nhiên thông qua đầu 

tư, phát triển phải thực hiện đồng bộ, tập trung đúng theo quy hoạch chuyên ngành, 
tuân thủ chặt chẽ theo quy trình kỹ thuật, công nghệ và các giải pháp bảo vệ môi 
trường.

b. Giải pháp về quản lý.
Quản lý các nguồn, các tác nhân gây ô nhiễm phát sinh trong quá trình hoạt 

động, khai thác, sử dụng đất đai, các nguồn lực tự nhiên, quản lý khai thác nguồn 
nước mặt, nguồn nưó'c ngầm, quản lý hệ thống thu gom và xử lý nước thải, quản lý 
các hoạt động sản xuất kinh doanh phát ra tiếng ồn và ô nhiễm không khí;

Tổ chức bộ máy quản lý: giáo dục và nâng cao nhận thức, tham gia bảo vệ và 
gìn giữ môi trường trong cộng đồng người lao động.

c. Biên pháp chống ồn và xử lý khí thải.
Trồng cây xanh, sân vườn đế ngăn cản gió bụi và điều hoà nhiệt độ không khí, 

làm sạch đẹp đô thị;
Phân luồng, tuyến giao thông phù hợp, lắp đặt hệ thống biển báo an toàn giao 

thông, giảm tiếng ồn và giảm luựng lchí thải.
8. Thành phần hồ SO’ quy hoạch:
Thành phần hồ sơ thực hiện đúng theo quy định tại Thông tư số 04/2022/TT- 

BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng, quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ 
án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy 
hoạch dô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn, gồm:

Thuyết minh tổng hợp kèm bản vẽ thu nhỏ khổ A3; phụ lục kèm theo thuyết 
minh (Các giải trình, giải thích, luận cứ bổ sung cho thuyết minh; bản vẽ minh họa; 
các số liệu tính toán); Phụ lục đính kèm văn bản pháp lý liên quan.

Thành phần bản vẽ:
- Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất;
- Bản đồ quy hoạch cơ cấu sử dụng đất tỉ lệ 1/500;
- Bản vẽ chuẩn bị kỹ thuật khu đất tỉ lệ 1/500;
- Bản đồ quy hoạch đánh giá môi trường chiến lược tỉ lệ 1/500;
- Bản đồ quy hoạch giao thông tì lệ 1/500;
- Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp điện tỉ lệ 1/500;
- Bản đồ quy hoạch hệ thống chiếu sáng tỉ lệ 1/500;
- Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp nước tỉ lệ 1/500;
- Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước mưa tỉ lệ 1/500;

1UCHI 
/IỆĨ N
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- Bản dồ quy hoạch hệ thống thoát nưó'c thải tỉ lệ 1/500;
- Bản vẽ quản lý chất thải rắn tỉ lệ 1/500;
- Bản đồ hệ thống thông tin liên lạc tỉ lệ 1/500.
Điều 2. Công ty TNHH Nội thất You Chuang Việt Nam:
Tổ chức công bố đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết theo quy trình rút gọn 

(Quy hoạch tổng mặt bằng) dự án: Nhả máy Công ty TNHH Nội that You Chuang 
Việt Nam, lô B4, lô B5, khu A, KCN Bắc Đồng Phú, xã Tiến Hung, thành phố Đồng 
Xoài, tỉnh Bình Phước; triển khai cắm mốc ngoài thực địa đe các tổ chức, cá nhân có 
liên quan biết, thực hiện.

Thực hiện các bước tiếp theo về đầu tư dự án Nhà máy Công ty TNHH Nội 
thất You Chuang Việt Nam, lô B4, lô B5, khu A, KCN Bắc Đồng Phú, xã Tiến 
Hưng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 08/QĐ-BQL ngàỵ 17/01/2024 của 
Ban Quản lý Khu kinh tế về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết theo quy trình 
rút gọn (Quy hoạch tông mặt băng) dự án: Nhà máy Công ty TNHH Nội that You 
Chuang Việt Nam, lô B4, lô B5, khu A, KCN Bắc Đồng Phú, xã Tiến Hưng, thành 
phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng; Trưởng phòng QHXD^kta^j 
Trưởng phòng ĐTDNLĐ - Ban Quản lý Khu kinh tế; Tổng Giám đốc CcỊkÌ^oíỒỔ 
phần KCN Bắc Đồng Phú; Người đại diện theo pháp luật của Công ty Ttag^lwoi 
thất You Chuang Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trachiifex^mi 
hành Quyết định này kể từ ngày ky./.—Tf^

Nưi nhận:
- ƯBND tính (b/c);
- Như điều 4;
- TB, các PTB;
- Lưu: VT, P.QHXDTNMT.



CÔNG TY TNHH NỘI THẤT 
YOU CHUANG VIẸT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_ __________ ^ấJm2QW2024
CTY CP KCN dẤC đông PH0.

Bình Phước, ngày 20 tháng 09 năm 2024

CVĐẾNSỐ:.... .................

Ngà ...._ Z-L___ -—-■ (VvrDuu nữỉ

CÔNG VĂN
hệ thống thoát nước mưa, nước thải vào hệ thống hạ tầng

Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú)

Kính gửi: CÔNG TY CỎ PHÀN KHU CÔNG NGHIỆP BẤC ĐỒNG PHÚ

Trước đây Cồng ty TNHH Nộí thất You Chuang thực hiện dự án tại lô B4, KCN 
Bắc Đồng Phú, xã Tiến Plưng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã được xác nhận 
01 vị trí đấu nối nước thải tại Biên bản thỏa thuận đấu nối ngày 20/2/2023 giữa Công 
ty TNHH nội thất You Chuang Việt Nam và Công ty cả phần Khu công nghiệp Bắc 
Đồng Phú.

Sau đó, Công ty sáp nhập với Công ty TNHH Nội thất Honest có địa chỉ lô B5 nên 
được xác nhận 01 vị trí đấu nối nước mưa, 01 vị trí đấu nấi nước thải tại Văn bản số 
119/BĐP-ĐTXD ngày 20/9/2024 của CP KCN Bầc Đồng Phú.

Hiện nay, Công ty đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ cấp GPMT cho dự án tại 
lô B4 và B5. Theo thực tế nhà máy có 02 điểm đấu nối nước mưa và 02 điểm đấu nối 
nước thải. Do đó, để thống nhất vị trí, số lượng các điểm đấu nối trong hồ sơ môi trường. 
Công ty đề nghị Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú xác nhận lại các vị trí đấu nối nước 
mưa, nước thải của Công ty.

Ngoài ra, phương án xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động của Công ty như sau: 
Công ty tính toán dự kiến lưu lượng nước thải sinh hoạt phát xin xin phép đấu nối vào 
KCN Bắc Đồng Phú khoảng 48 m3/ngày. Quy trình công nghệ xử lý: Nước thải sinh 
hoạt -> Bể tự hoại 05 ngăn -> Khử trùng (Chlorine) -ì Đấu nối KCN Bắc Đồng Phú 
để tiếp tục xử lý. Nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B trước khi đấu 
nối vào KCN Bắc Đồng Phú. Dự án không phát sinh nước thải sản xuất.

Công ty TNHHNội thất You Chuang Việt Nam rất mong Cồng ty CP KCNBắc 
Đồng Phú hỗ trợ xác nhận tại các vị trí đấu nối nước mưa, nước thải tại lô B4 và B5 
và chấp thuận tiếp nhận nước thải phát sình từ nhà máy vào hệ thống xử lý nước thải 
tập trung của KCN với phương án nêu trên,

Xin trân trọng cảm ơn./.
Nơi nhận: CÔNG TY TNHH NỘI THẤT
- Như trên; YOU CHUANG VIẸT NAM
■ Lưu

íỉấ/ cí>ngty/
Uỹỉ
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CÔNG TY CO PHÀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHU CÔNG NGHIỆP BẲC ĐÒNG PHÚ Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Sô:7rZ7./BĐP-CNMĨ Bỉnh Phước, ngày 23 tháng 9 nám 2024
V/v xác nhận lại vị trí đấu nối nước thải

và tiếp nhận nước thái

Kính gửi: Công ty TNHH nội thất You Chuang Việt Nam

Càn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty CP K.CN Bắc Đẳng Phú;

Căn cử Quy định quàn lý xây dựng trong KCỈ4 Bắc Đồng Phú ban hành theo Quyết 
định số: 62/QĐ-BĐP ngày 08/6/2015 cùa Tống giám đắc Công ty CP KCN Bắc Đồng 
Phú;

Căn cứ Quy chế báo vệ môi trường trong KCN Bắc Đồng Phú ban hành theo Quyết 
định số: 44/QĐ-BĐP ngày 21/4/2023 của Tong giám đốc Công ty CP KCN Bắc Đồng

c. „ .
Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú có nhận được công văn số: YC/2009/2024 ngàKỹ'C0NI 

20/9/2024 của Công ly TNHH nội thất You Chuang Việt Nam về việc đề nghị Congo/ 
CP KCN Bắc Đồng Phú xác nhạn lại các vị trí đấu nái nước thái tại dự án lỏ B4 và lô 1Z7'
K.CN Bắc Đồng Phú. v\ị^8t

Còng ly CP KCN Bắc Đồng Phú trá lời về các điểm đấu nối hạ tầng kỹ thuật của dự 
án vào hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu công nghiệp Bắc Đồng Phú cụ thế như 
sau:

- Vị trí dấu nối nước thài:

+ Tại dự án lô B4, Công ty TNHH nội thất You Chuang Việt Nam, dường N2, KCN 
Bắc Đồng Phú: Phòng CNMT - Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú đã bàn giao vị trí hố ga 
dấu nối nước thải ký hiệu HP119 và dã xây dựng hoàn thiện, dược nghiệm thu, ký hợp 
dồng xứ lý thài.

+ Tại dự án lô B5, Công ty TNHH nội thất Honest (hiện tại đã xác nhập vào Công ty 
TNHH nội thất You Chuang Việt Nam), dường N2, KCN Bắc Đồng Phú: Phòng CNMT - 
Công ty CP KCN Bẩc Đồng Phú đã bàn giao vị trí hố ga đấu nối nước thái ký hiệu 
HP ỉ 22. Nhưng chưa dược nghiệm thu và ký hợp dồng xử lý nước thải vì chưa hoạt động 
và chưa phát sinh nước thái.

- Đong ý tiếp nhận nước thái sinh hoạt với lưu lượng 48m'7ngày sau khi xứ lý qua 
bể tự hoại 5 ngăn đạt cột B, QCVN 40:2011/BTNMT.

* Lưu ý:

+ Hầm tự hoại của Doanh nghiệp xây dựng phái có khả nãng chống thấm. Đồng thời 
dường Oíig thu gom. thoát nước thai phải kín nhàm đảm bao thu gom triệt đế lượng nước 
thải phát sinh cùa Doanh nghiệp.



Trên dày là tra lời cúa Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú. Còng ty TNHH nội thất 
You Chuang Việt Nam căn cử vào công văn này để hoàn thiện hồ sơ cấp GPMT và các 
thú tục lien quan.

Trân trọng!

Nưì nhận:
- Như trên;
- Công ty TN1I1I nội thất You Chuang VN;
- Luu: VT, Phòng CNMT.

■r





CÔNG TY CỞ PHẦN 
KCN BẮC ĐỒNG PHÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bĩnh Phước, ngàyz/// tháng 9 năm 2024

BIÊN BẢN XÁC NHẬN ĐẤU NÓI HỆ THÓNG NƯỚC MƯA yf n
TẠI KHU CÔNG NGHIỆP ỉ' „5"

o ŨUCI
Dự án : Nhà máy công ty TNHH Nội Thất You Chuang Việt Nam
Địa điểm: Lô B4, B5 Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú - xã Tiến Hung, thành
Phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Hôm nay, ngày /lA tháng 9 năm 2024, tại văn phòng Công ty CP KCN Bắc 
Đồng Phú, gồm có:

BÊN A: CÔNG TY CỎ PHÀN KHƯ CÔNG NGHIỆP BẤC ĐÒNG PHÚ
- Ông: Phan Vãn Trinh

- Ông: Phạm Thanh Sang

- Ông: Trần Quang Hiền

BÊN B: CÔNG TY TNHH NỘI THẤT YOU CHUANG VIỆT NAM
- Ông:............................ Chức vụ: Giám đốc

Chức vụ: Phó tổng giám đốc

Chức vụ: Phó phòng Đầu tư - Xây dựngỊ

Chức vụ: Chuyên viên

Xỳ/ CỘNG ĩ 
1^)7 
<Z)7 On pHA 

keV

I. NỘI DUNG:
1) Xác nhận đấu nối thoát nước mưa:

- Căn cứ công văn số 52/BĐP-ĐTXD ngày 28/03/2022 và công vãn số : 
119/52/BĐP-ĐTXD ngày 20/9/2023 của Công ty^CP KCN Bắc Đồng Phú về việc 
chấp thuận đấu nối đường ống thoát nước mưa, cổng đấu nối vào khu công nghiệp 
cho Công ty TNHH Nội Thất You Chuang Việt Nam tại Lô B4, B5.

- Sau khi kiểm tra công việc đấu nối thoát nước mưa của Công ty TNHH Nội 
That You Chuang Việt Nam vào hệ thống thoát nước mưa của Khu công nghiệp 
Bắc Đồng Phú tại hố ga GP176 và GP180 trên tuyến N2. Công ty CP KCN Bắc 
Đồng Phú xác nhận đã đấu nối đúng theo thỏa thuận tại công văn số 52/BĐP- 
ĐTXD ngày 28/03/2022 và công văn số : 119/52/BĐP-ĐTXD ngày 20/9/2023 với 
chi tiết như sau:

+ Tại hố ga GP176 và GP180 đã bố trí nắp đan hở để quan trắc.

2) Yêu cầu về đấu nối thoát nưóc mưa:

- Hệ thống thoát nước mưa trong nhà máy của Bên B phải được xây dựng 
đảm bảo tách riêng hoàn toàn và chịu sự kiểm soát của Bên A trong suốt quá trình 
xây dựng và hoạt động.



- Tại các vị trí đấu nối nước mưa từ mái nhà xuống hệ thống thoát nước mưa 
nhà máy phải thông qua hố ga kiểm tra, không được đấu nối trực tiếp vào đường 
cống nước mưa ngầm dưới đất.

- Trong quá trình vận hành nước đầu ra, nếu có vấn đề bất thường thì Bên A 
sẽ thông báo cho Bên B và yêu cầu khắc phục trong vòng 7 ngày. Sau thới gian 
này nếu Bên B không khắc phục triệt để Bên A sẽ tạm ngưng tiếp nhận nguồn 
nước và báo cáo cơ quan có thẩm quyền.
II. KẾT LUẬN:

- Hai bên thống nhất thực hiện đúng các nội dung trên. Biên bản được lập 
thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A
* • Z

ĐẠI DIỆN BÊN B

2



CÔNG TY CP KHU CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BẮC ĐỒNG PHÚ Độc lạp - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN NGHIỆM THƯ HÓ GA ĐÁU NÓI NƯỚC THẢI
Công trình: Hố ga dấu nối nước thai Công ty TNITH nội thất You Chuang Việt Nam

Hạng mục: Hô ga đâu nôi, van khóa .wiy c
ộ' Co'/

--------------------------------------------------------- ỉ J?
, YOt

Hôm nay, vào lúc 81100 ngày 06 tháng 03 năm 2023 tại Công ty TNHH nội that YouỲAV ýj
Chuang Việt Nam (Địa chỉ: Lô B4 đường N2 KCN Bắc Đồng Phú), chúng tôi gồm có:

+ Đại diện (Bên A): Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú

Ông: Phan Văn Trinh - Chức vụ: p. Tống Giám Đốc

Ông: Nguyễn Viết Khanh - Chức vụ: T. Phòng CN - MT

Ông: Trần Trung Hiếu - Chức vụ: cv. Phòng CN - MT

+ Đại diện (Bên B): Công ty TNHH nội thất You Chuang Việt Nam

Ông/Bà: XU FENG - Chức vụ: Tổng Giám Đốc
O CÔI

17 Nội dung làm việc: y JiKHUCỒh

/'ll / i,A„k UÁ A-A „Á: mvzvz-. íkẢỉChúng tôi tiên hành kiêm tra và xác nhận tại hô ga đau noi nước thái cua Công ty^ỹ 
TNHH nội thất You Chuang Việt Nam như sau:

. X A . J_______  /5$

1. Phan xây đựng: ỉ/r^f

- Đã thi công hoàn thiện phần hố ga đấu nối theo biên bản bàn giao vị trí đấu nối Ji

ngày 20 tháng 02 năm 2023 giữa Công ty cổ phần khu công nghiệp Bắc Đồng Phú và VsX
Công ty TNHH nội thất You Chuang Việt Nam. xN/i

2. Phần thiết bị:

- Đã lắp đặt 1 van khóa DN60.

3. Phần hồ SO':

- Biên bản bàn giao vị trí đấu nối nước thải ngày 20/02/2023 giữa Công ty cổ phần 
khu công nghiệp Bắc Đồng Phú và Công ty TNHH nội thất You Chuang Việt Nam.

II/ Kết luận: Bên A đồng ý nghiệm thu phần xây dựng hố ga đấu nối nước thải tại 
vị trí hố ga đấu nối thoát nước thải (ký hiệu: HP 119) giữa bên B và bên A.

Người kiểm tra và xác nhận nếu có hư hỏng:

Bên A: Các Ồng/Bà là nhân viên của Phòng Phòng CN - MT, SĐT liên hệ: 02713834789

Bên B: ồng Miền SĐT liên hệ: 0376874739



Biên ban kết thúc- vào lúc 91115 cùng ngày,, được lập thành 04 bán, mỗi bên giữ 02
bản có giá trị ngang nhau. Các bên đồng ý ký tên.

CÔNG TY CP KHU CÔNG NGHIỆP CÔNG TY TNHH NỘI THÁT YOU 
CHUANG VIĨỈT NAM



1CHU CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỔNG BẦCỈỊỒNG PHÚ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cổ PHẨN ------------ —— --------- - ------------- ---------------

KHU CÔNG NGHIỆP

BẮCOắHGPHÚ Bĩnh Phước, ngày 20 tháng 2 năm 2023

BIÊN BẢN THỎA THUẬN ĐẤU NÓI

Hôm nay, vào lúc 141100 ngày 20 tháng 2 năm 2023 tại vị trí đường N2 Khu công 
nghiệp Băc Đông Phú, chúng tôi tiên hành bàn giao vị trí mặt băng xây dựng hô ga nước 
thải như sau:

1. Đại diện Bên A: Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú
Ông: Nguyễn Viết Khanh - Chức vụ: T. Phòng CN - MT

Ông: Trần Trung Hiếu - Chức vụ: CV. Phòng CN - MT

2. Đại diện Bên B: Công ty TNHH nội thất You Chuang Việt Nam
Ông/Bà: x/VANtỄT"p£?W(q- —Chứcvụ: cịc.cu/l é~fũ(g

Ông/Bà: - Chức vụ:

3. Nội dung bàn giao:
Các bên cùng thống nhất bàn giao một số nội dung sau:

Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú bàn giao vị trí mặt bằng và quy cách xây dựng hố 
ga nước thải cho Công ty TNHH nội thất You Chuang Việt Nam theo 2 bản vẽ cụ thể như 
sau: __

+ Bản vẽ mặt bằng vị trí xây hố ga nước thải (theo bản vẽ đính kèm).

+ Bản vẽ hố ga nước thải (theo bản vẽ đính kèm).

+ Vị trí hố ga đấu nối: HP119 (đường N2, KCN Bắc Đồng Phú).

Công ty TNHH nội thất You Chuang Việt Nam phải xây dựng đúng quy cách, kích 
thước hố ga mà Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú đã gửi.

Người kiểm tra và giám sát công tác xây dựng hố ga và đấu nốí:

Ồng: Trần Trung Hiếu Chức vụ: cv. Phòng CN - MT

Biên bản này là cơ sở để xây dựng và nghiệm thu hố ga, nếu xây dựng sai quy cách 
trong bản vẽ đính kèm mà không được sự đồng ý của Phòng Công nghiệp Môi trường thì 
sau này không được nghiệm thu đấu nối nước thải.

Biên bản kết thúc vào lúc 15h00 phút cùng ngày. Biên bản này được 02 bên thống 
nhất và thồng qua, lập thành 04 bản có giá trị pháp lý ngang nhau, mỗi bên giữ 02 bản.

CÔNG TY CP KHU CÔNG NGHIỆP 
BẮC ĐỔNG PHiW'"
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- Ong đâu vào hô ga doanh nghiệp sữ dụng ống PVC ph ụ thuộc vào tiết diện mà doanh nghiệp lắp đặt. ống ra sử dụng ống 
PVC lớn hon ông đầu vào, phải có độ nghiêng chảy ra hố ga của KCN và phải có nắp bịt có nhiều lẽ khoan phi 6
- Đồng hồ đo lưu lượng: doanh nghiệp tự tính toán để lắp đặt đồng hồ cho phù hợp.
- Thành hô ga đổ toàn khối bằng BTCT đá 1x2 M200 và Các cấu kiện bằng thép được Sdn 2 lớp chống sét và 2 lốp sơn 
màu.
- Van khóa: Doanh nghiệp lắp trước đồng hồ và sử dụng van theo kích thước phù hợp.
- Độ sâu hố gạ^ạn^tìghgp^.pỉ)ảifcạo hơn độ sâu ho ga cùa KCN.
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TGĨịĩÕHŨ BỂ PHỐT;
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U13ND TÌNH 13ÌNII PHƯỚC t 
BAN QU/KN LÝ KHƯ KINH TÉ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Dộc lạp - Tự (ỉo - Hạnh phúc

B ình Phước, ngàyồip tháng Ị 2 nam 202 ỉ

GIẤY PHÉP XÂY DỤNG

SỐ:J4 /GPX.D

1. Cấp cho: Công ty TNrlH Nội that You Chuang Viẹl Nani. 0
Địa chì: Lô B4, KCN Bắc Đồng Phú, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Pim, § 

ĩỉnh Bình Phước. f g
2. Được phép xây dựng các cồng trình thuộc dự án: “Nhà rnáy sảr. /Xiiat, gia ?

công các sàn phẩm giường với công suất 5.000 sản phẩrn/nãin; san xuât, gia I 
công các sân phẩm tủ vói công suẫt 10.000 sản phâm/nărn; sân xuát. gia conga 
các sản phếim bàn với công suât 10.000 sán phárn/nầm: sán xtiât, gia công các M 
sán phẩm ghế vói công suất 100.000 sàn phẩm/năm; sản xuất, gia công cáo sản 
phẩm sofa với công suất 10.600 sàn phẩm/năm”. n

- Theo thiết kế: Đã dược Ban Quản lý Khu kinh té tlìdm dịnlì bác 
nghiên cứu khả thi ĐTXD lại Công văn số 1830/BQL-QHXDTNMT ngàyịỉ'
30/ í .1/2021 của Ban Quán lý Khu kình tế. ' M

- Đơn vị lạp Báo cáo nghiên cứi.1 khả thi: Công ty cổ phên Xầy dựng Dáu y 1 H
íiĩ Thương mại Dịch vụ Phạm Gia. J A

- Chủ trì thiết kế: Ông Nguyễn Duy Van. ’ / I J
- Đon vị thâm tra: Công ty TNHH Tư vân Thiêt kê Xay dựng Kiên Vỹ í 

thấm tra tại Báo cáo kết quả thẩm tra số 01/TTr-KV ngày 0J/12/2021.
- Ch lì trì thầm tra thiết kế: ông Lê Văn Hợi. ậ

. r A ,7, J?.? 7 a ixt .c A ỉ- Vị trí xây dựng: Lô B4, KCN Bãc Dóng Phú. thị tran. Tàn Peru, huyện 1
Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. ■ . >1

- Chỉ gỉới đườiig đô, chí giới xáy dựng: ?
-ỉ* Cách 13,5ni tỉnh tù' tim đường số N2; . I

*j~iui-.xix«gxwiffT>.mrtnrjnrr-.rTTwnHT» ,,,>~Tii-M'- ĩfMTnnrnrr-CT-.,nn.nĩirnT‘j",'(Tiĩiirr-ì —*’,^fTiwii~«iT-nr-TirTirr ?

- Mật độ xây dựng: 64,53%; I
- Tổng số công trình: 05 hạng mục công trình 1)

2.1. Nhà xướng D 01 nhà. I

- Cấp công trình: cấp HI. ’ Ị

- So tầng: 02 k
- Diện tích xây dựng tang I: kích thước ] 10m X 3 7ÌJ1 = 4.070m". I

- Diện tích xây dựng tầng 2: k thiróc 110m X 37ưi 4.070111. ịj
- Tổng diện tích sài 1 xây dựj ìự: 4.í)70m2 T 407Om2 “ 8. Ị4Om’.
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- Chieu cao công trì nil: 15,905 1Ĩ1.
- Cốt nền công trình : Bằng cốt nền hoàn thiện công trình có ký hiệu ±0,000.

- Giải pháp kết cấu : Móng, dà kiềng bàng BTCT; khung kèo thép hình; nên 
bê tông; sàn khung thép deck sàn BTCT, tường xây gạch, phía trên ôp tole; mái lợp 
tole, xà go thép; hệ thống cửa sắt.

2.2. Nhà xưỏìig số 2 và kho: 01 nhà.
- Số tầng: 02
- Diện tích xây dựng tầng l. 102,2225m X 37 m = 3782.23m2.
- Diện tích xây dựng tàng 2: 102, 2225m X 371Ĩ1 = 3782.23m2.
- Tống diện tích sàn xây dựng: 3782.23m2 ± 3782.23m2 = 7.564,46m2.
- Chiều cao công trình: 15,905 m.
- Cốt nền công trình : Bằng cốt nền hoàn thiện công trình cỏ ký hiệu ±0,000.
Giải pháp kết cấu : Móng, đà kiềng bàng BTCT; khung kèo thép hỉnh; nền 

bê tông, sàn Bê tông khung thép hệ Deck; tường xây gạch, phía trên ốp toĩe; mái 
lợp tole, xà gô thép; hệ thống cửa nhôm, cứa sắt.

2.3. Nhà văn phòng: 01 nhà.
- Cấp công trình: cấp III.
- Số tầng: 04
- Diện tích xây dựng tầng 1: kích thước (20m X 15m) ± (5,1m X 5,2m) = 

326,52m2.
- Diện tích xây dựng tầng 2,3,4: 20m X 15m = 300m2.
- Tổng diện tích sàn: (300m2X 3 tầng) -I- 326,52m2 = l.226,52m2.
- Chiều cao công trình: 14,9m.
- Cốt nền công trình : Cao hơn côt nền hoàn thiện công trình có ký hiệu 

±0,000 là 0,45 m.
- Giái pháp kết cấu: Móng, dà kiềng bang BTCT; khung BTCT; nền bê tông; 

iường xây gạch, sàn BTCT; trần thạch cao, hệ thống cửa sat, cửa nhôm kính cường 
lựu.

2.4. Nhà bảo vệ: 01 nhà.
- Cấp công trinh: Cap IV.
- Số tầng: 01
- Diện tích xây dựng: 3,5m X 5m = 17,5m2.

. - Chiều cao công trinh: 3,5m.
- Cốt nền công trình : Cao hơn cốt nề.1 hoàn thiện công trình có ký hiệu 

±0,000 là0,15m.
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- Giải pháp kêt can : Mong, da kiêng băng BTCT; khung BTCT; nền bê 
tông; tường xây gạch, san BTCT; 11 an thạch cao, hệ thống cửa sắt, cửa nhỏm kính 
cường lực.

2.5. Nhà xe 2 bánh + Be nước PCCC: 01 nhà.
- Cấp công trình: Cap IV.
* Mừ xe: (phía írên bê nước ngầm)

- Số tàng: 01

- Diện tích xây dựng: 20mx 6m = 120m2.
- Chiều cao công trình: 3.2m
- Cốt nên công trinh : Cao hơn cốt nền hoàn thiện công trình có ký hiệu 

±0,000 là 0,8m.
- Giải pháp kết cấu : Bố trí trên bể nước PCCC. killing kèo thép hình; nền bỗ 

tông; mái lợp tole, xà gô thép.
* Bê nước PCCC: (phía dưới nhà xe)
- Thể tích xây dựng: 201Ĩ1X ốm X 5,5m = 660m3.
-Giải pháp kết cấu: Đáy sàn bằng BTCT; tường, nắp BTCT.
3. Giấy tờ về quyền sử dụng đất: Diện tích 12.923,8m2, Ịbeo Hợp đồng 

cho thuê lại quyên sử dụng đất trong Khu công nghiệp số 08/2Ồ1Ộ/HĐ-BĐP 
ngày 31/7/2019 giữa Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú và CônồýM^NHH Nội 
thất You Chuang Việt Nam. ;)

4. Ghi nhận các công trình đã khởi công: Không
5. Giấy phép có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạiYÍ^tliáng kể từ Ị 

ngày cấp, quá thời hạn trên dừ Công ty TNHH Nội that You Chưàng Việt Nam 
phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng^

Nơi nhận: KT. TRƯƠNG BAN .
- Công tý TNHI-I Nội thất You Chuang Việt Nam; PJĨÓ-ỰRƯỞNG BAN
- Lưu: VT, PQNXDTNMT.

*
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CHỦf>ẰU Tư PHẢI Tĩỉực HIỆN CÁC NỘI DƯNG SAƯ ĐÂY: 
*■ <

1. Phải hoàn toàn chin trách nhiệm trước pháp luật nêu xâm phạm cac 
quyền hợp pháp cùa các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về dât đai, vô đâu tư xay 
dựng và Giấy phép xây dựng này.

3. Thực hiện thòng báo khởi công xây dựng công trình theo quy đinh.

4. Xuất trình Giấy phép xây cụng cho cơ quan có thẩm quyên khi được yếu Ị
cầu ìhco quy định của pháp luàr và treo biến báo tại địa diêm xây dụng theo quy 
địiỉh. , . I

J. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đỏi một trong các nội dung quy định tại Ị 
khoán 1 Điều 98 Luật Xây dựng nám 2014 thì phải dề nghị diêu chính giây phốp I 
xây dựng và chờ quyết dịnh của cơ quan cấp giấy phép. 3

ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PREP S

I. Nộ' dung diều chỉnh/gia hạn:

2. Thời gian có hiệu [ực của giây phép:

..., ngày... tháng ...nấm 
KT. TRƯỞNG BAN 

PHỐ TRƯỞNG BAN



CÔNG AN TÌNH BÌNH PHƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
PHÒNG CẢNH SÁT PCCC&CNCH Độc lạp - Tự do - Hạnh phúc

SỐ4M... /TD-PCCC

GiẤY CHỨNG NHẬN
THẲM DUYỆT TH1ÉT KÈ VÈ PHÒNG CHÁY VÀ CHỬA CHÁY

< ____ ____________________________________

Cản cứ Nghị đình số ỉ36/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chỉnh phù 
quy định chi tiết một so điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và 
Luật sửa đoi bẻ sung một so điều cùa Luật Phòng cháy và chữa cháy.

Xét hồ sơ và van bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy 
số.........................ngày..Q?,.../. 4 /202 Ị...cwh.'.Cpng .ty.TNHH noi.that You Chuang.Viet Nam

Người đại diện theo pháp luật là ồng/bà:............ Xu?.f.$ịìê-............ Chức vụ:....... Sị.ập?. độc

PHÒNG CẢNH SÁT PCCC VÀ CNCH CÔNG AN TỈNH BÌNH PHƯỚC
CHÚNG NHẶN

Công trình: nhà máy cứa Cọng ty TNHH nôi thất You Chuang Viet Nam

Địa điểm xây dựng/chế tạo/hoán câi:..... Ì9..?4ĩ,JSCN Bặc Đong PhụA xã(Tịện Hưng,
thành pho Đồng Xoài, tỉnh Bỉnh Phước

Chú đầu ta/clw phương tiện Yong tỵ TNHHnội thát You Chuang Việt Nam//

Đơn vị tư vấn thiết kế:.......Công.tỵ.cô phần xậỵ.dưng đậu tự TM.DV Pham Gia

Đã được thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy các nội dung sau:
Bậc ch ị u I ứa, khoảng cách ngạn C háy Ấ .đường. 1 ố Ị. thoat nan, .gịạọ. thong, ph.ụ.ẹ. ỵ.ụ. .ọ.hữa .cháy, 
hệ thong chữa chây vách tương, he’.thong chưa cháy tự..dong sprinkler, he thongbao cháy 
tự động, hệ thống chong sét đánh thăng, đèn chiếu sáng sự cố và chi dẫn thoát nan, trang 

bị. bình chữa cháy./.

Quy mô dự ần/công trinh/phương tiện và danh mục các tàì liệu, bản vẽ được thảm

Nơi nhận;
- WdỊjr

èổ:—
9-2023*»" — 

Píiưởng Thqộn G

PÓ'C„ ngày. ĩẴ-Ể... th ảng. ..dj-....nam.
_JWỞNG PHÒNG

- Lưu:!'2....



CÔNG TRÌNH VÀ DANH MỤC TÀI LIỆU, BẲN VÊ ĐÃ ĐƯỢC THẢM 
DUYỆT THIÉT KÉ VÉ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

(Kèm theo Giấy chứng nhận thâm duyệt thiết kế vẻ 
hòng cháv vò chừa chảy sô /0% /TD-PCCC, ngày / 4-/2021 
cua Phòng cs. PCCC và CNCH - Công an tinh Bình Phước).

Lưu ý: 1 hong tin tại Uiày chưng nhạn nay cni xac nnạn Dao dam cac yẽu cău vẽ phòng 
cháy và chữa cháy, không có giá trị vẻ quyên sử dụng đât và các chỉ tiêu về quy hoạch, xây 
dựng,/.

TT Nội dung Ghi chú

I QUY MÔ CÔNG TRÌNH:

1

- Mục tièu dự án: sàn xuất, gia công các sản phẩm nội thất như: 
Giường, tủ, bàn , ghe, sofa

- Quy mô công trình được thám duyệt:
+ nhà xưởng 1: DTXD 4.070m2, 02 tầng; tổng diện tích sàn là 

8.140m2 công năng là xưởng sản xuất
+ Nhà xưởng 2 và kho: DTXD 3.782,33m2, 02 tầng; tổng diện 

tích sàn lả 7.564,65m2 ; công năng là xướng sản xuất và kho chứa 
hàng.

+ Nhà văn phòng + sành dón: DTXD 330m2; 04 tầng; tồng diện 
lích sàn là 1.23Om2; công năng là nhà văn phòng

+ nhả báo vệ 17.5m2; 01 tầng
-u bế nước PCCC: 120m2; nhà xe 2 bánh 120m2; trạm điện 

20m2; kho chứa chất thải sol: 121Ĩ12; số 2: 21m2; số 3: 60m2
11 DANH MỤC TÀI LIỆU, BẢN VẼ THIÉT KẾ

1 Bản vẽ kiến trúc: KT:01 đến KT:08

Bán vẽ kết cấu: KC:01 đến KC:13

3 Bản vế thiết kế PCCC Đon vị 
tư vấn thiết kế 
PCCC:

Công ty 
TNHH thương 
mại dịch vụ 
lắp đặt Nhật 
Nguyên

Ấ > , ,

Hệ thống chữa cháy tự động Sprinler

Hệ thống chữa cháy vách tường

Hệ thống báo cháy tự động

Hệ thống đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn

Bình chừa cháy các loại

Hệ thống chống sét đánh thắng
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CÒNG AN TỈNH BÌNH PHƯỚC 
PHÒNG cs. PCCC VÀ CNCH

Số:44fe/TD-PCCC

CỌNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Phước, ngâyẠị tháng ì ỉ năm 2023

Kính gửi: Công tỵ TNHH nội thất You Chuang Việt Nam

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 1 1 năm 2020 cũa Chính 
phù quy định chi tiết một số diều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chừa 
cháy và Luật sừa đói, bô sung một số điều cùa Luật Phòng cháy và chữa cháy.

Căn cứ Giày chứng nhận thầm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy 
số 108/TD-PCCC ngày 26/4/2021 cùa Phòng Cánh sát phòng cháy, chừa cháy 
và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) - Công an tinh Bình Phước.

Xét hồ sơ tham duyệt về phòng cháy và chừa cháy cùa Công ty TNHH nội 
thắt You Chuang Việt Nam, ngày 14 tháng 1 1 nám 2023 trên công Dịch vụ công Bộ 
Công an về việc thấm duyệt diều chình dối với hạng mục hệ thong hút khói, hệ thông 
báo cháy lự dộng nhà xướng 1,2 thuộc công trình nhà máy Còng ty TNHH nội thât 
You Chuang Việt Nam, địa chi: Lô B4, KCN Bác Đồng Phú, thị trấn rân Phú, huyện 
Đồng Phú, tinh Bình Phước.

Phòng Canh Phòng Cánh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 
(PCCC&CNCH) " Công an tinh Bình Phước dồng ý về thiết kế phòng cháy và 
chữa cháy dôi với các nòi dung sau:

I. THÔNG TIN VÈ NỘI DƯNG DIÈƯ CHỈNH THIẾT KÉ CÔNG 
TRÌNH

- Thiết kế hệ thống báo cháy tự dộng cho hệ thong hút khói nhà xướng 1 và nhà 
xường 2.

- Thiết kế bố sung hệ thong hút khói tàng 1 nhà xướng 1 và tâng 1 nhà xưởng 2.
II. NỘI DƯNG THÁM DƯYỆT
Hệ thống hút khói, hệ thống báo cháy tự dộng nhà xưởng 1,2 thuộc công trình 

nhà máy Công ty TNHH nội thất You Chuang Việt Nam .
Quy mô công trình và danh mục các tài liệu, bãn vẽ dược thấm duyệt điều 

chinh thiết kế về phòng cháy và chữa cháy ghi tại trang 2.Ộ7L/

M/Z nhận:
- Như trèn;
- Lưu: PCCC&CNCIỈ.

Scanned with CamScanner



C'ONG trình và danh mục tài liệu, bán vẽ được thâm 
W^JJ^T'TtUET KÉ ĐIỀU CHÍNH VẺ PHÒNG CHẤY VÀ CHỬA CHẤY 

thấm duyệt diều chinh thiết kế về phòng cháy và chừa chây Sồ^/TD- 
PC^ế^^^^\/ỉ 1/2023 cùa Phòng Cành sảỉ PCCC và CNCH - Còng un (inh Bình Phước)

Ị TT I Nội dung (ì 11 i chú
i [ QUY MỔ CỐNG TRÍNH và nội dung ĐIÈU chỉnh

* Nọi dung đã đirọc thâm duyệt về PCCC:
- Mục tiêu dự án: Sàn xuất gia cỏng các sán phẩm như: giường, tủ, bàn, 
ghe, sofa.
- Nhà xướng 1: DTXD: 4.070m2, 02 tầng, tỏng diện tích sàn là 8.140nr, 
khối tích: 134.3 IOm3; công năng là nhà xưởng san xuất. Ket cấu chủ yểu: 
móng, đà kiềng, cò cột bê tông cốt thép, nền bê tông, cột thép hình 1 xây 
gạch bao quanh cao den mái, sàn BTCT, dam, kèo thép hình í sơn chống 
cháy, xà go thép, mái lợp tòn.
- Nhà xương 2 và kho: DTXD 3.782,33m2, 02 tầng, tống diện tích sàn là

Ị 1 7.764,65m2, khôi tích: 124.542m3; còng năng là nhà xướng sân xuất và 
1x110 chửa hàng, kết cấu chú yếu: móng, dà kiềng, cô cột bê tông cốt thép,, 
nen bẻ tỏng, cột thép hình 1 xây gạch bao quanh cao den mái, sàn BTCT, 
dam, kèo thép hình I sơn chống cháy, xà gồ thép, mái lợp tòn.
- Nhà văn phòng + sành đón: DTXD 33Om2; 04 tầng; tống diện tích sàn 
là 1.230m2, khối tích: 4.41 Om3; công năng là nhà văn phòng, kết cấu chứ 
yen: móng, dà kiềng, cô cột bê tông cốt thép, tường xây gạch dày 200mm, 
Tỏ vừa, bá ma tít, lăn son.
- Nhà bao vệ: 1 7,5 m2; 01 tâng; ket cấu nhà bê tỏng cot thép mái lợp tòn.,
- Hạng mục khác: Sân. dường giao thỏng nội bộ, bê nước, nhà xe nhân 
viên, nhà chứa rác thái...
* Nội dung diều chính thiết kế:
- Thiết kề hệ thống báo cháy cho hệ thống hút khói nhà xướng 1 và nhà

2 xướng 2.
- Thiết kế bó sung hệ thống hút khói tâng 1 nhà xướng 1 và tang 1 nhà
[xướng 2. _____

II “danh mục tài liệu, bẳn vẽ thi Ét ké điều chình
1 _ Thuyết minh PCCC: 01 quyển.
2 Bán vẽ mặt bâng lăp dặt hệ thòng báo cháy tự dộng xưởng 1: BC-01.
3 Ban vỗ mật bâng lap dật hệ thong báo cháy tự dộng xướng 2: BC-02.
4 Ban vè sơ dồ nguyên lý hệ thống báo cháy: BC-03.__
5 Bãn vè chi tict lap dặt hệ thống báo cháy: BC-04 dến BC-07.
6 Bãn vẽ mặt bãng hệ thông hút khói lang 1 xướng 1: HK-01.
7 Bãn vỗ mặt bảng hệ thống hút khói tầng 1 xưởng 2: HK-02.
8 Bân về sơ dó nguyên lý hệ thông hút khói xương I và xưởng 2: HK-03.
9 Ban vê chi tict diên.hình hệ thống hút khói: ỉ IK-04.

Scanned with CamScanner



Mảu số PC07

CÔNG AN TĨNH BỈNH PHƯỚC CỌNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VÍỆT NAM 
PHÒNG CẢNH SÁT PCCC&CNCH Độc lạp - Tự do - Hạnh phúc

Số: /Y3 /TD-PCCC

GIẤY CHỬNG NHẶN
THẤM DƯYỆT THIÉT KẺ VÈ PHÒNG CHÁY VÀ CHŨÀ CHÁY

Căn cứ Nghị định số 13672020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 nám 2020 cùa Chính phủ 
quy định chì tiết một sổ điều và biện pháp thi hành Luật. Phòng cháy và chữa chảy và 
Luật sửa đòi, bo sung một só dìẻỉí cùa Luật Phòng cháy và chữa chảy; Nghị định sp 
50/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2024 của Chinh phủ sủa đỏi, bô sung một sô điêu 
Nghị định sổ 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 nam 2020 cùa Chính phù quy định chi 
tỉêt một sô điêu và biện pháp thỉ hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đỏi, 
bô sung một sô điêu cùa Luật Phồng cháy vá chữa chảy và Nghị định sô 83/2017/NĐ- 
CP ngày Ị8 tháng 7 năm 20 ỉ7 cùa Chính phu quy định công tác cứu nạn, cứu hộ của 
lực lượng phòng cháy và china chảy;

Xét hồ sơ vù van. bản đề nghị thâm duyệt thiết ke về phòng chảy và. chữa cháy 
ngày' 12 tháng 8 năm 2024 cua: Công ty TNHH Nội That You Chuang Việt Narn.

Người đại diện theo pháp luật là ông: xu, FENG; Chức vụ: Tông Giám đôc.

PHÒNG CẢNH SÁT PCCC&CNCH CÓNG AN TỈNH BÌNH PHƯỚC 
CHỬNG NHẶN

Tên công trình: Nhà máy Công ty TNHH Nội Thất You Chuang Việt Nam.
Địa điềm xây dựng: Lô B4, lô B5, KCN Bấc Đồng Phú, xã Tiễn Hưng, thành phố 

Đồng Xoàq tính Bình Phước.
Chú đau tư: Công ty TNITH Nội Thất You Chuang Việt Nam.
Cơ quan thiết kế: Công Ty CP Xây Dựng Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Phạm Gia 

và Công ty TNHH MTV Nguyên Ngqc. ị
Đã đirọc thấm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy các nội dung sau: ;
1. Đường giao thông cho xe chữa cháy; khoảng cách an toàn PCCC; giái pháp ngăn 

cháy, chống cháy lan;
2. Bậc chịu lửa; Hạng nguy hiểm cháy no; Bo trí công năng của hạng mục công 

trình liên quan đên phòng cháy và chữa cháy; '
3. Đường, lối thoát nạn; phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn;
4. Hệ thông báo cháy tự động; hệ thông họng nước chữa cháy trong nhà, hệ thông 

cấp nước chữa cháy ngoài nhà, hệ thống chữa cháy tự động bằng nước; hệ thống hút khói 
cưỡng bức; dụng cụ phá dỡ thô sơ, phương tiện chừa cháy ban đâu; giải pháp cấp điện 
choPCCC;

Quy mô công trình và danh mục các tài liệu, bản vỗ được thâm duyệt thiêt kê vê 
phòng cháy và chữa cháy ghi tại trang 2, 3.7/Ư'

Nơỉ nhặn: Bình
- Chù đầu tư;
- Lưu: PCCC&CNCH.

ngayjd tháng 8 năm 2024
PHÒNG

tá Nguyễn Thọ Bài

CÔNG r 
TNHH 

NỘITHẤ 
OU(W
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QUY MÒ DựÁN/CÔNG TRÌNH/PHƯONG TIẸN VÀ DANH MỤC TÀI LIỆU, BẤN VẺ ĐÀ 
ĐƯỢC THAM DUYỆT THĨÉT KE VE PHÒNG CHÁY VÀ CHƯA CHÁY 

(Kèm theo Giấy chứng nhọn thòm duyệt thiết kể về Phòng cháy vù chưa chây sổ /Ỉ0 /TD-PCCC.
ngày (J\ /8/2024 của Phòng cs. PCCC và CNCỈd - Cóng an tin/ì Bình Phước).

NỘI DUNG

I QUY MÔ CÔNG TRÌNH

Còng trình xây dựng tại lô B4, lò B5, KCN Bắc Đồng Phú, xã Tiến Hưng, 
thành phố Đồng Xoài, tình Bình Phước có diện tích đất là 24.589,60m2. 
Bao gổm các hạng mục:
- Nhà xưởng 3: 02 tầng, diện tích xây dựng 3.269m2; chiều cao 15,58m 
(tính từ cos nền đen đình mái), chiều cao PCCC 7,2m; khối tích khoảng 
42.597nữ. Kêt cấu chinh: Móng, đà kiềng, nen, sàn bàng bê tông cốt thép, 
tàng 1 cột. dam bê tông cốt thép; tầng 2 khung kèo thép hình I, cột thép 
hình I được bọc bảo gạch dày lOOmm. Tường xây bằng gạch nung trát vữa 
son nước dày 200mm, phía trên ốp tole, mái lợp tole, xà gồ thép hình. Bậc 
chịu lửa IV (SO), công nàng: nhà xưởng sán xuất nội thất (không có quy 
trình sản xuất và che biến gồ)
- Nhà kho: 01 tầng, diện tích xây dựng 3.269nr; chiều cao 1 l,38m (tính từ 
cos nền tới đinh mái); khối tích khoáng 28.806m’. Kết cấu chính: Móng, 
đà kiềng, nên bang bẻ tông cot thép, khung kèo, cột thép hình ỉ (dâm bão 
chỉ sô Am/V <250m‘'), tường xây bằng gạch nung trát vừa sơn nước, phía 
trên ôp tole, mái lợp tole, xà gồ thép hình. Bậc chịu lửa IV (SO), công năng: 
kho thành phâm. có chiều cao hàng hóa tới 5m (khỏng có giá đờ).
- Nhà ăn: 03 tầng, cấp nguy hiểm cháy kết cấu cùa nhà SO; diện tích xây 
dựng 384m2; chiều cao đen mái 9,3m; khôi tích 4.532m’; Ket câu chính: 
Móng, đà kiêng, nên, dâm sàn, cột bẻ tỏng cốt thép. Tường xây báng gạch 

nung trát vừa sơn nước. Bặc chịu lứa II, cóng năng: nhà ăn của nhân viên.
- Các hạng mục phụ trự khác: bế nước PCCC (720m3), nhà bơm PCCC 
(5mxốm), nhà vệ sinh, trạm điện, kho chất thài công nghiệp (60m2), kho 

rác thai sinh hoạt (60m2)...

Quy mô hệ thông phòng cháy chữa cháy và hệ thông kỹ thuật khác lìèn
quan:
- Công trình được ưang bị hệ thống báo cháy tự động địa chi 1 loop;
- Hệ thông chừa cháy tự động băng nước (sprinkler), hệ thống họng nước 
chừa cháy trong nhà, hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà được cấp 

nước từ cụm bơm gom 01 bơm dộng cơ diện (bơm chính) và 01 bơm động 
cơ diezel (bơm dự phòng) có cùng thông số kỹ thuật điềm làm việc Q= 
13QƯS, H= 100 m.c.n, 01 bơm bũ áp động cơ diện có thông số kỹ thuật

GHI
CHỨ
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điêm lảm việc Q= 31/s, H= 110 m.c.n. Bẻ nước PCCC dược trang bị bẻ 
nước ngầm có trừ lượng 720mJ;
- Hệ thống hút khói cường bức bao gổm:
4- Tầng l nhà xướng 3:16 quạt lưu lượng Q~9.700mVh; cột áp lơOPa.

+ Nhà ân: 06 quạt lưu lượng Q=20.000mVh; cột áp lOOPa.
+ Trang bị máy phát điện làm nguồn điện dự phòng cho hệ thống hút khói

.tỵ

cường bức.
- PhươTìg tiện chiếu sáng sự cố, đèn chi dẫn thoát nạn; phương tiện chừa 
cháy ban đầu, bình chữa cháy các loại, dụng cụ phá dờ thô sơ.

11 DANH MỤC TÀI LIỆU, BẢN VẼ THIÉT KÉ

1 Thuyết minh kiến trúc, kết cấu: 1 bộ.

2 Thuyết minh PCCC: 1 bộ.

3 Ban vè mặt bàng tòng thể: TT-01 đến TT-1 1

4

Bản vẽ kiến trúc kết cấu: Nhà xưởng 3 (KT-NX3-00 đến KT-NX3-1.1; 
GCC-NX3-01 đến GCC-NX3-04; KC-NX3-01 đến KC-NX3-17). Nhà kho 
(KT-NK-00 đến KT-NK-07; KC-NK-01 đến KC-NK-07). Nhà ăn (KT- 
NA-00 đến KT-NA-17; KC-NA-01 đến KC-NA-01 ĐẾN KC-NA-28). 
Nhà bào vệ 2 (KT-NBV2-01 đến KT-NBV2-04; KC-NBV2-01 đến KC- 
NBV2-03). Bế nước ngầm PCCC (KC-BPCCC2-01 đến KC-BPCCC2- 
03). Nhà vệ sinh công nhân 2 (KT-WCCN3-01 đến KC-WCCN3-01 đến 
KC-WCCN3-02). Nhà trạm bơm ( K.T-NTB-01 đến KT-NTB-02; KC- 
NTB-01). Kho chứa chất thài còng nghiệp (KT-CTCN-01 đền KT-CTCN- 
03; KC-CTCN-0 [). Kho chứa chất thái sinh hoạt (KT-CTSH-01 ĐÉN K.T- 
CTSH-03; KC-CTSH-01). Trạm biền áp: (KT-TBA-01).

• k

5 Bàn vẽ giao thông phục vụ PCCC: GT-01 đến GT-04; — -

6
Bản vẽ hệ thống chừa cháy tự dộng bang nước (Sprinkler), hệ thống cấp 
nước chữa cháy ngoài nhà, hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà: CC- 
01 đến CC-21;

7 Bán vè hệ thống hút khói cường bức: HK-01 đến HK-12;

8
Bán vẻ phương tiện chiêu sáng sự cổ, đèn chi dẫn thoát nạn; bình chửa 
cháy xách tay: SC-01 đến SC-11;

9 Bản vể giải pháp chống sét: CS-01 đến CS-02

10 Bản vè hệ thống báo cháy tự dộng: BC-01 đến BC-18

11 Bàn vẽ giãi pháp cấp diện cho hệ thống PCCC: Đ-01

Lira ý: Thông tin Lại Giấy chứng nhạn nãy chi xác nhặn dúm bảo các yêu cảu vè phòng cháy và 
chừa cháy, không có giá trị ve quyên sử dụng dất và các liêu chuẩn về quy hoạch, xày dựng./r7y

'0
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnlĩ phúc

HỢP ĐỒNG KINH TẾ 
V/v vận chuyển rác thải sinh hoạt đi xủ' lý 

’ (Số 11 / Năm 2024 / HDKT)

Căn cứ vào Bộ luật dân sự vả Luật thương mại đã được Quốc hội Nước Cộng Hoà Xã 
Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá II /(ỳ họp thứ VII thông qua và ban hành ngày 
14/06/2015;
Can cứ vào Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QHI4 ngày 17/11/2020;
Căn cứ vào Nghị định 80/CP/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ vào nhu cầu cùa hai bên, r-

tA: „Ằm.Hôm nay, ngày 01 tháng 04 năm 2024, chúng tôi gôm: I M ST'
BÊN A:HKD DỊCH vụ VỆ SINH ĐÔ THỊ - VẬN TẢI NGUYỄN XUÂN 0

Do ông: Nguyễn Xuân Lộc - Làm đại diện
Địa chỉ: Kp Tân An,TT. Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
Điện thoại: 0918.035.246
SỐ tài khoản: 25101986 - tại Ngân hàng Á CHÂU (ACB)- Chi nhánh tỉnh Bình 

Phước
MST: 3800788963

BÊN B: CÔNG TY TNHH NỘI THẤT YOU CHUANG VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: YOU CHUANG VIET NAM FURNITURE 

COMPANY LIMITED
Tên công ty viết Tắt: YC VN co.,LTD

Do ông/bà XU,FENG - Chức vụ:Tỗng giám đốc
Địa chỉ:Lô B4, Lô B5, khu công nghiệp Bắc đồng phú,xã tiến hưng,Thành phố Đồng 

xoài,Tỉnh Bình Phước, Việt Nam
Điện thoại:0901245098
MST: 3801205156
SỐ tài khoản:............... -tại Ngân hàng..........................................
Hai bên thống nhất ký hợp đồng với các điều khoản sau:
I. NỘI DUNG HỢP ĐỒNG
1) Nội đung họp đồng:
- Bên B giao cho Bên A vận chuyển đi xử lý rác thải sinh hoạt phát sinh trong hoạt 

động kinh doanh của bên B
- Bên A chịu trách nhiệm vận chuyển đi xử lý rác thải sinh hoạt của bên B theo 

quy trình, 01 tuần thu rác 02 lần, không để quá 04 ngày (trừ chủ nhật và lễ tết)
- Khối lượng dao động khoảng 1 tấn/tháng.
- Bên B phải đảm bảo vệ sinh trong khu vực tập kết rác của bên B
- Địa điểm tập kết: Tại nhà máy của bên B, sau đó bên A vận chuyển đi xử lý



2) Giá trị họp đồng:
Được tính theo tháng, với giá trị là 3.000.000 đ/ tháng
(Bằng chữ: ba triệu đồng chan)Đã bao gồm hóa đơn

3) Hình thức và phương thức thanh toán:
- Hình thức thanh toán: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
- Thanh toán hàng tháng vào từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 10 của tháng sau đó 

(nếu ngày thanh toán trúng vào ngày chủ nhật thì thanh toán vào ngày tiếp theo)
II. TRÁCH NHIỆM CÁC BÊN:
1) Trách nhiệm của bên B:

Chịu trách nhiệm thu gom và tập kết rác đến địa điểm tập kết tại CÔNG TY TNHH
NỘI THẤT YO u CHUANG VIỆT NAM --7-

- Thanh toán cho bên A theo đúng giá trị hợp đồng L0C
- Không đễ lẫn rác thải sinh hoạt với các loại rác thải công nghiệp, rác thải y

rác thải nguy hại khác.......  !

2) Trách nhiệm của bên A:
- Vận chuyển đi xử lý rác của bên B theo đúng quy trình và luật định
- Chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu có bất kỳ sự cố xảy ra nào xảy ra trong quá trình 

vận chuyển, lưu giữ và xử lý rác sinh hoạt đã nhận

- Trang bị bảo hộ lao động, công cụ, dụng cụ cho người lao động
III. ĐIỀU KHOẢN CHUNG:
- Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký và có giá trị trong vòng 01 năm
- Hai bên quan hệ chặt chẽ với nhau trên tinh thần hợp tác cùng hoàn thành trách 

nhiệm theo nội dung hợp đồng
- Hợp đồng này được lập thành 04 bản tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau, mỗi 

bên giữ 02 bản

ĐẠI DIỆN BÊN A

DICWJWJ vệ SINH ỠÔTHp/ẬN TÀI 
z'Z._JL 3ƠÂN LỘC 

0788983 
ng Phú-Binh Phước 
.035.240

Nguyễn Xuân Lộc

Xu/Fe:



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG
THU MUA PHẾ LIỆU 

THU GOM RÁC CÔNG NGHIỆP

(Số ^ịĩ: ỉi/2024/HD.YC-LTS)

9 Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ 
Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2015.

Ẻ ÍỄ w E12015/11/24 ìliấ s<] KỲẾ No.91/2015/QH13 o

9 Căn cứ Luật Thương mại số 3Ố/2005/QH11 cùa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam được thông qua ngày 14/06/2005.

2005/06/14 ìliẵôùHRỲẾ NO.36/2005/QHỈ 1 o

9 Căn cứ Luật bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH13 được Quốc hộì nước Cộng Hòa Xã 
Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 23 tháng 06 năm 2014;

2014/06/23 WlWftW/ẾNo.55/20ỉ4/QH13
• Căn cứ vào Hợp đồng số Ố43/RCN/HĐ -KT23 (hợp tác, tiếp nhận, xử lý chất thải công 

nghiệp) giữa Công ty TNHH Long trường Sinh và Chi nhánh Xử lý chất thải - Công ty 
CP Nước - Môi trường Bình Dương ký ngày 14/04/2023;

2023 4 £
14 H^<SW 643/RCN/HD-KT23^--^BJ

• Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của các Bên.

Hồm nay, ngày ữẨ.. tháng .ũ?ị năm 2024, tại Văn phòng CÔNG TY TNHH NỘI 
THẤT YOU CHUANG VIỆT NAM , chúng tôi gồm:

Y>.r.

'Cl
NC

you
Víệ

■íặ

4-^, .......$.........2024, ĨMIT&®:

BÊN A : CÔNG TY TNHH NỘI THẤT YOU CHUANG VIỆT NAM

Địa chỉ trụ sở : Lô B4, Khu công nghệp Bắc Đồng Phú, Xã Tiến Hưng, Thành phố Đồng 
Xoài, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

Điện thoại RỈ ni§: Fax:

Mã số thuế ÍO: 3801205156

Đại diện RỉR : xu, FENG
Chức vụ Tổng Giám đốc aấếẽỉỄ
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BÊNB : CÔNG TY TNHH LONG TRƯỜNG SINH

Địa chỉ trụ sở : 319/5, đường Mỹ Phước Tân Vạn, KP 4, P.An Phú, TP.Thuận An, 

Tỉnh Bình Dươngo

iẾilt : IRậcĩtĩ, TỖIhÍỪ, 4[x, /Wr77MỈHỈiSr> 319/5 #□

Điện thoại ®Ỉ1 : 090.1881.999

Mã số thuế : 3702349728

Người đại diện Kíc NGUYỄN VĂN SINH ()

Chức vụ : Giám Đốc ếẫĩỄ

Tài khoản số : 5590888999999, ngân hàng Agrbank chi nhánh KCN Sóng Thần Bình 

Dương.
Hai Bên đã thảo luận và nhất trí ký Hợp đồng cung ứng dịch vụ về việc thu mua phế,thu 
gom rác công nghiệp của công ty (sau đây được gọi là 4íHợp đồng’") với các điều khoản và 

điều kiện như sau: 'St SMMpỉÍ
( tUTlWiW’) ,

ĐIỀU 1. NỘI DUNG HỢP ĐÒNG

M ÍỀ í 'Ểrnvj F^J
Theo yêu cầu của Bên A, Bên B đồng ý đảm nhiệm việc thu gom, vận chuyển, phế liệu , 

rác công nghiệp phát sinh trong quá trình sản xuất của Bên A TƯ í rJ áS

Thời gian thực hiện thu gom: Thời gian cụ the theo số lượng phế liệu, rác công nghiệp thực 
tế phát sinh. Bên A thông báo cho Bên B về thời gian thu gom trước ít nhất 01 ngày làm

MtO: lìỀÌỄtÊMiB

Thời hạn hiệu lực của Hợp đồng: Hợp đồng có hiệu lực 01 năm, kể từ ngày ký 
I^ếÌtTXH/ẽ l^lW$

ĐIÊU 2. GIÁ CẨ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

M 2
2.1 Giá cả : Bên B sẽ chủ động gửi bảng báo giá cho Bên A 3 tháng một lần và được bên 
A chấp thuận giá bằng văn bản. Bên A bán phế liệu tại xưởng. Bên B chủ động sắp xếp 
người và xe chở phế liệu.
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3 T’XXT/mB
ỊÍỆh AMíoííSo
Khi giá cá trên Thị trường có sự biến động lớn, các Bên thống nhất để điều chỉnh lại Đơn 
giá này thông qua các Phụ lục Hợp đồng mới có sự xác nhận của cả hai Bên. Các Phụ lục 

Hợp đồng này là một phần không thể tách rời của Hợp đồng này. A ĩỊĩ^íM^AẼÍ A’®

Ệt/—*nP^o
2.2. Hình thức thanh toán

Bên B thu mua phế liệu sẽ thanh toán theo từng làn phát sinh. A Aft A

tifeiOW
Tiến độ thu gom : Tất cả các loại phế liệu,rác công nghiệp thu gom theo thực tế

Các loại khác ỉBUẺ : theo thỏa thuận ft®ỀAWtỖWắpSL
Sau khi ký hợp đồng, Bên B sẽ đặt cọc cho Bên A số tiền : 1.000.000.000 ( Một tỉ) đồng . số 
tiền này sẽ được Bên A hoàn trả lại cho Bên B khi hết hạn hợp đồng.

ĐIỀU 3. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

ỆSfỉ Mtíí
3.1. Trách nhiệm của Bên A Rpí*lSỄ'fí:
- Bên A có trách nhiệm thông báo cho Bên B về thời gian thu gom trước ít nhất 01 ngày 
làm việc; khi giao nhận phế liệu, rác công nghiệp Bên A phải đảm bảo giao đúng số xe và 

Nhân viên giao nhận của Bên B.

1 'ÍBT^AlRlA77ÌSAltt0ặfflo TOOI

K&SíSếề A AỐW A AM o
- Bên A phải bố trí điềm lấy phế liệu, rác công nghiệp ở vị trí xe ra vào thuận tiện.

- Khi có những mặt hàng mà bên A muốn thanh lý thì phải ưu tiên cho Bên B thu mua các 

mặt hảng mà bên A thanh lý .

SW?A®ỳíMỐtl^qap0Ỷ, AA$W&ft^?XỷtlíWWno
- Sau Idìi vận chuyển phế liệu, rác công nghiệp đại diện các Bên phải cùng ký vào Biên 
bản xác nhận khối lượng phế liệu, rác công nghiệp để làm cơ sở thanh toán và thanh lý

# Ẵíí M & ± M 40 o
- Trong khi Hợp đồng này còn hiệu lực, Bên A không được giao các loại phế liệu, rác công 
nghiệp nảy cho các dơn vị khác để thu gom, vận chuyển,thu mua.

05

'•N(J 
‘NH 
iU 
m 
TN

-ĩ
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- Bên A có trách nhiệm trả lại số tiền mà Ben B đã cọc cho Bên A Idii hết hạn hợp đồng.

3.2. Trách nhiệm của Bên B ZaZf ỉKỉM'ÈE:
Bên B cam kết trang bị đầy đủ các phương tiện, thiết bị, dụng cự và nhân công để phục vụ 
cho việc thu mua phế liệu. Nếu không bên B sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về những thiệt 
hạí kinh tế cũng như thiệt hại về con người. Giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận tư 
cách pháp nhân là bản phụ lục của hợp đồng nảy

WRịJZ>WW

- Bên B tự chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của hoạt động dịch vụ thu gom, vận chuyển 
phế liệu, rác công nghiệp.

z.
- Bên B không chịu trách nhiệm khi Bên A giao các loại phế liệu.rác cồng nghiệp không 
đúng với số xe và Nhân viên giao nhận có trong Lệnh điều động lấy hàng của Bên B.

- Trong quá trình thực hiện việc thu gom, vận chuyển phế liệu, rác công nghiệp Bên B phải 
tuyệt đối tuân thù theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật.

- Cán bộ, nhân viên của Bên B khi ra vào làm việc tại khu vực của Bên A phải chấp hành 
nội quy nơi làm việc, thực hiện theo đúng hệ thống quản lý an toàn và bảo vệ môi trường 
của Bên A để đảm bảo trật tự an toàn cho nơi làm việc của Bên A; nhân viên của Bên B 
phải tuyệt đối chấp hành mọi chỉ dẫn của người đại diện Bên A về việc đi lại, vị trí thu 
gom phế liệu, rác công nghiệp.

- Có trách nhiệm ký vào Biên bản xác nhận khối lượng phế liệu, rác công nghiệp để làm cơ 
sở thanh toán và thanh lý Hợp đồng sau này.

w M « s % s VI w B ềe», u a & ư ạ w R £ B® Mẳ? ± é a
ỉỆa

- Nghiêm cấm hành vi câu kết gian lận trong quá trình thu gom phế liệu và rác công nghiệp. 
Nếu vi phạm Bên A có quyền chấm dứt hợp đồng không cần báo trước.

i&ỉltíĩOri
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ĐIỀU 4. BẮT KHẢ KHÁNG

4.1. Bất khả kháng là bất kỳ sự kiện hay hoàn cảnh nào hoặc tập hợp của các sự kiện, hoàn 
cảnh nào vượt ra ngoài sự kiểm soát của các Bên làm cho Bên đó không the thực hiện một 
phần hay toàn bộ trách nhiệm của mình theo Hợp đồng bao gồm nhưng không hạn chế ở: 
thiên tai, chiến tranh, hỏa hoạn, sự thay đổi của luật pháp, thay đồi chính sách và các quy 
định khác có tính chất tương tự của Nhà nước liên quan trực tiếp đen việc thực hiện Hợp 
đồng. Những khó khăn về sàn xuất như mất điện, thiếu nguyên liệu, thiếu lao động, bãi 
công... không được xem là Bất khả kháng và không giải phóng các Bên khỏi trách nhiệm 
thực hiện Hợp đồng hay là lý do chính đáng đế các Bên trì hoãn hoặc kéo dài việc thực 
hiện nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng.

ĩ'|BỆỈ8WẾ«ỈÌỊtóaÈ,
4.2. Bên gặp phải Bất khả kháng phải thông báo cho Bên kia biết trong thời hạn không quá 
07 (bảy) ngày. Nếu quá thời hạn trên mà không có thông báo thì sẽ không được chấp nhận 
là Bất khả kháng và bên bị ảnh hưởng của Bất khả kháng sẽ mất quyền miễn trách về Bất 
khả kháng. Nếu Bên nào bị ảnh hưởng của Bất khả kháng thì nghĩa vụ thực hiện Hợp đồng 
của Bên đó sẽ được tạm dừng trong thời gian xảy ra Bất khả kháng cộng với thời gian hợp 
lý để khắc phục hậu quả Bất khả kháng. Bên bị ảnh hưởng của Bất khả kháng có trách 
nhiệm sử dụng nhũng nỗ lực hợp lý để khắc phục ảnh hưởng của Bất khả kháng hoặc làm 
giảm nhẹ hậu quả của ảnh hưởng đó trong thời gian sớm nhất có thể.

07 ("b) 75*0

BilaJlWWo
4.3. Xác nhận của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền là bằng chứng pháp lý xác nhận sự 
kiện và khoảng thời gian kéo dài của sự kiện Bất khả kháng.

Tt
•ANG

ĐIỀU 5. BẢO MẬT THÔNG TIN

iaaiĩ
5.1. Tất cả các thông tin, bí quyết kỹ thuật và bất cứ tài liệu kỹ thuật bảo mật nào khác xuất 
phát từ bản Hợp đồng này sẽ là tài sản của cả hai Bên và trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng 
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không được phép tiết lộ cho Bên thứ ba nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản cùa cả

5.2. Trong trường hợp không có thoá thuận khác, Bên nào vi phạm sẽ phải đền bù cho Bên 
bị vi phạm toàn bộ những thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp do những vi phạm đó gây ra.

5.3. Trách nhiệm giữ bảo mật của hai Bên trong điều khoản này sẽ không được áp dụng 
cho việc trình, báo cáo Công ty, Tổng công ty và các Công ty thành viên, Kiểm toán của cả 
hai Bên hoặc khi các CO’ quan đại diện pháp luật yêu cầu.

o

ĐIỀU 6. THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐÒNG

6.1. Hai Bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản như đã thỏa thuận trong Hợp 
đồng, không được đon phương thay đồi hay hủy bỏ Hợp đồng (trừ trường hợp pháp luật 
quy định). Bên nào vi phạm các điều khoán trên đây, không thực hiện hoặc đon phương 
đình chỉ thực hiện Hợp đồng mà không có lý do chính đáng, sẽ bị phạt với mức phạt cụ thể 
dựa trên khung phạt Nhà nước quy định trong các văn bản pháp luật về hợp đồng.

Aỉễffl 
H KI É^Ế4 41 OỈ5È M ffl II.

6.2. Mọi tranh chấp xảy ra nếu không cùng nhau thương lượng giải quyết được sẽ được 
đưa ra Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương phân xử, quyết định có hiệu lực pháp luật của 
Tòa án là quyết định cuối cùng đe hai Bên cùng tuân thủ. Các chi phí về kiểm tra, xác minh 

và lệ phí toà án do bên có lỗi chịu.^Ẳ'j|KÍE^ặnẵ^?^uìS®fâSlW'$:, ílệẺEiÉẼI

ĐIỀU 7. ĐIỀU KHOẢN CHƯNG

7.1. Hai Bên cần chủ động thông báo cho nhau tiến độ thực hiện Hợp đồng. Trong trường 
họp gặp khó khăn trở ngại, hai Bên sè cùng nhau bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác, 
bình đẳng vả cùng có lợi đế đi tói thống nhất bằng văn bản và văn bản nảy được coi là một
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điều khoản của Hợp đồng. Mọi sửa đồi hoặc bổ sung hợp đồng chỉ có giá trị khi được lập 

bằng văn bản và có chữ ký của đại diện có thẩm quyền của hai

ÌỂUS—ĩỉ. w'
Khi hiệu lực của Hợp dồng kết thúc thì hai bên sẽ ngồi lại đàm phán về hợp đồng sau này.

7.2. Khi hiệu lực của Hợp đồng kết thúc và khi các Bên đã thực hiện đầy đủ các cam kết 
như đã thoả thuận thì Hợp đồng coi như đã được thanh lý.

* -ử Ki < it > > > M# B ĩễ- # 'n Hỉ+ầg wg -ê- M
Bắt±.
7.3. Những gì không được quy định trong Hợp đồng này, hai Bên sẽ tuân thứ theo pháp 

luật hiện hành của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. ÍẾMKsttắl

7.4. Họp đồng này được lập thành 04 ( bốn ) bản và có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giũ’ £

02 ( hai) bản, Bên B giữ 2 (Hai) bản để làm cơ sở thực hiện. ih
(0) (-) -fos 7

ĐẠI DIỆN BÊN A

NGUYÊN VẢN SINH
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CTY TNHH TMDV CAO MÔI TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BÌNH DƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

số: 01-2024HĐRCN/VS-YC

HỢP ĐỒNG
V/v thu gom xử lý rác thải công nghiệp của

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT YOU CHUANG VIỆT NAM

- Càn cứ Luật Thương Mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005;
- Luật Dân Sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm20l5;
- Căn cứ Luật Bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014;
- Căn cứ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 của Chính phủ về Quản lý Chất 

thải và phế liệu;
- Căn cứ theo nhu cầu của Công Ty TNHH NỘI THẤT YOU CHUANG VIỆT NAM.

Hôm nay, ngày 01 tháng 01 năm 2024 tại Bỉnh Dương, chúng tôi gồm:

BÊN A: CÔNG TY TNHH TMDV MÔI TRƯỜNG CAO BÌNH DƯƠNG
Địa chỉ: số nhà 24, Đường DX24, Tổ 15, Khu Phố 3, Phường Phú Mỹ, Thành Phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh. Bình Dương, Việt Nam.

Điện thoại: 0961035995

MST: 3702794609
Do Ông: CAO THÀNH HƯNG

Fax:

Chức vụ: Giám đốc làm đại diện

BÊN B: CÔNG TY TNHH NỘI THẤT YOU CHUANG VIỆT NAM

Địa chỉ: Lô B4, Lô B5, Khu Công Nghiệp Bắc Đồng Phú, Xã Tiến Hưng, Thành phố Đồng

Xoài, Tỉnh Bình Phước, việt Nam.

Điện thoại: 0271. 627 0088 - 0271, 627 0099

MST: 3801205156
Do Ông: XU FENG Chức vụ: Tổng Giám đốc làm đại diện

Hai bên đã cùng nhau tiến hành bàn bạc và thống nhất ký hợp đồng tiếp nhận và xử lý 
rác thải với những nội dung như sau:
ĐIỀU 1: NỘI DUNG THỎA THUẬN

1.1. Bên B đồng ý giao cho bên A tiếp nhận và xử lý rác thải công nghiệp phát sinh từ hoạt 
động sản xuất kỉnh doanh của Bên B.

1.2. Điều kiện lưu chứa

- Rác thải công nghiệp được bên B thu gom, phân loại và lưu chứa Long các bao bì, thùng 
chứa riêng biệt; đảm bảo an toàn, không bị rò rỉ ra môí trường; đáp ứng các yêu cầu 
kỹ thuật và quy trình quản lý chất thải công nghiệp thông thường do cơ quan có thẳm 
quyền ban hành. Bao bì, thùng chứa do bên B tự trang bị.

Trang 1



- Rác thải rắn phát sinh từ hoạt động của người lao động phải được lưu chứa trong các 
bao bì, thùng chứa riêng biệt; đảm bảo an toàn, không rò rỉ ra mồi trường.

1.3. Phương thức xác định khối lượng

- Khối lượng chất thải là tổng của khối lượng của từng loại chất thải và bao bì lưu chứa 
loại chất thải đó.

- Khối lượng chất thải được xác định bằng cân điện tử của bên A, có xác nhận của bênB.

1.4. Thời gian thu gom và địa điểm giao nhận

- Thời gian thu gom: theo sự thỏa thuận và sự thông báo của bên B, tiếp nhận sáng tù’ 

8g; chiều từ 14g (trừ ngày lễ và ngày tết).

- Đìa điểm giao nhân: Lô B4, Lô B5, Khu Công Nghiệp Bắc Đồng Phú, Xã Tiến

Hưng, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam.

ĐIỀU 2: ĐƠN GIÁ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

2.1. Đơn giá
Đơn giá thu gom xử lý chất thải công nghiệp:

stt Loại chất thải công nghiệp Trạng thái
Đơn giá Xử 

Lý 
(VNĐ)/kg

Ghi 
chú AỂẾ

S7 Nộ
YOU (

^****^»

1 Thu gom rác thải công nghiệp (không 
nguy hại)

Rắn 2.000

Ghi clìú:
— Đơn giá này chưa bao gồm thuế GTGT.
- Khi có thay đổi đơn giá, bên A ổ'ẽ báo cho bôn B trước 30 ngày bằng văn bàn

2.2. Phưong thức thanh toán

- Bên A sẽ phát hành hóa đơn GTGT cho bên B.

- Bên B thanh toán cho bên A bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản (phí chuyển khoản do bên 
B chi trả). Thời gian thanh toán 05 ngày kể từ ngày bên B nhận được hóa đơn điện tử do 
bên A phát hành.

- Thông tin nhận hóa đơn điện tử:

Họ và tên người 
nhận hóa đon điện 

tử

Địa chỉ emai nhận hóa đơn điện tử Số điện thoại 
liên hệ♦

- Khi có sự thay đổi thông tin trên hóa đơn (địa chỉ xuất hóa đon, email, số điện thoại 
liên hệ) bên B phải thông báo cho bên A bằng văn bản. Nếu bên B không thông báo 
thì bên A sẽ không chịu trách nhiệm khi đã xuất hóa đơn điện tử.
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- Trong trường hợp nhà nước có thay đổi thuế suất GTGT bên A được quyền điều chỉnh 
theo quy định.

- Nếu Bên B không thanh toán cho Bên A theo đúng thời hạn ghi hợp đồng này thì Bên A 
sẽ ngưng tiếp nhận chất thải cho Bên B đồng thời sẽ tiến hành thanh lý hợp đồng.

ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN
3.1 Quyền và trách nhiệm của bên A
3.1.1. Quyền của bên A

- Được nhận tiền do bên B thanh toán theo Điều 02.

- Bên A có quyền thông báo tạm ngưng tiếp nhận chất thải bằng văn bản trước 30 
ngày nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có phát sinh các trường hợp sau :

■ Tạm ngưng tiếp nhận chất thải do bên B vi phạm hợp đồng.
■ Tạm ngưng do bên B thanh toán trễ hạn theo quy định tại khoản 2.2 điều 2.
■ Tạm ngưng do các trường hợp bất khả kháng : thiên tai, lũ lụt... V/G

H Tạm ngưng theo yêu cầu của cơ quan có chức năng. rJ!ỵov líV , , IRƯ1' '
■ Hợp đông hêt hiệu lực theo Điêu 5. Ill DUunịỰ */
- Quyền cung cấp thông tin của hợp đồng này theo luật định hoặc khi có yêu cầu từ cơ — 

quan có thẩm quyền.

3.1.2. Trách nhiệm của bên A

- Bảo đảm tuân thủ thu gom xử lý chất thải đúng như Điều 1; quy định về xử lý rác thải 
công nghiệp.

3.2. Quyền và trách nhiệm của bên B
3.2.1. Quyền của bên B

- Tạm ngưng việc giao rác thải công nghiệp cho bên A bằng văn bản trước 30 (ba 
mươi) ngày nếu bên A vi phạm hợp đồng.

- Tạm ngưng việc giao rác thải công nghiệp cho bên A xử lý khi hợp đồng hết hiệu lực 
theo Điều 05.

- Tạm ngưng theo yêu cầu của cơ quan có chức năng.
3.2.2. Trách nhiệm của bên B

- Chịu trách nhiệm phân định chất thải theo đúng quy định về quản lý chất thải trước khi 
chuyển giao cho bên A.

- Thực hiện việc giao chất thải đúng như Điều 1.

- Thanh toán tiền, xử lý chất thải cho bên A theo Điều 2.

- Phân loại chất thải theo quy định. Không để lẫn chất thải nguy hại, chất thải y tế, chất thải 
rắn công nghiệp phát sinh từ hoạt động của người lao động, chất thải công nghiệp từ quá 
trình sản xuất, bùn thải hoặc các loại chất thải khác vào các loại chất thải thuộc Danh mục 
chất thải công nghiệp quy định tại Điều 2, Khoản 1.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho bên A trong quá trình tiếp nhận chất thải. Cung cấp những 
thông tin cần thiết về chất thải khi bên A có yêu cầu.

- Cử người cân xác định khối lượng và giao nhận chất thải hoặc phế liệu (nếu có)

- Trong trường hợp bên B tạm ngưng giao rác thải cho bên A xử lý theo mục 3.2.1 Điều 3 
thì bên B phải hoàn thành nghĩa vụ quyết toán công nợ cho bên A trong vòng 15 (mười
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lăm) ngày kể từ ngày tạm ngưng giao chất thải.

- Trong thời gian giá trị hợp đồng vẫn còn hiệu lực thì bên B không được giao chất thải 
cho đơn vị khác xử lý hoặc tự tiêu hủy chất thải.

- Đối với rác thải nguy hại (nếu có) bên B phải thông báo cho bên A để bên A có phương 
tiện thu gom phù hợp.

ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN CHUNG
4.1 Hai bên có nghĩa vụ thực hiện đúng các điều khoản đã cam kết trong hợp đồng, không 

bên nào được tự ý thay đổi nội dung hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng khi chưa có sự thỏa 
thuận bằng văn bản của hai bên. Bên nào vi phạm sẽ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại do hành 
vi vi phạm của mình gây ra cho bên bị thiệt hại.

4.2 Những nội dung không nêu trong hợp đồng này nếu có phát sinh sẽ căn cứ theọ các quy ' 
định của pháp luật hiện hành. Khi có tranh chấp xảy ra hai bên cùng nhau bàn bạc, giải quyết 
trên tinh thần hợp tác, đôi bên cùng có lợi. Nếu các bên không tự giải quyết được các tranh chấp 
thì đem vụ việc ra Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương để giải quyết, phán quyết của Tòa án là 
quyết định cuối cùng mà hai bên phải thi hành. Mọi chi phí cho việc xét xử do bên thua kiện 
chịu.

4.3. Nếu các bên có thay đổi người đại diện ký hợp đồng hay Ban Giám đốc Công ty thì hợp 
đồng này vẫn có giá trị pháp lý.
ĐIỀU 5: HIỆU Lực CỦA HỌP ĐỒNG —

* , ‘ 7 , .§1
5.1 Hợp đông này có hiệu lực kề từ ngày ngày 01 tháng 01 năm 2024 ký đên ngày 31 tháng

12 năm 2024. Trong vòng 30 (ba mươi) ngày trước khi hợp đồng hết hiệu lực, hai bên cùng thỏa 
thuận việc gia hạn hợp đồng. TH,

5.2 Trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày ký hợp đồng hoặc trong vòng 30 (ba mươi)
ngày kể từ ngày giao chất thải gần nhất mà bên B không tiếp tục giao chất thải cho bên A thì hợp 
đồng này đương nhiên được thanh lý theo quy định pháp luật. : V

5.3 Sau khi thời hạn họp đồng kết thúc, trường hợp hai bên không ký lại hợp đồng mới (hoặc 
phụ lục hợp đồng) và không còn nghĩa vụ nào thì hợp đồng này xem như được thanh lý.

5.4 Hợp đồng bao gồm 04 (bốn) trang, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ (01) bản có giá 
trị pháp lý ngang nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

CAO THÀNH HƯNG

ĐẠI DIỆN BÊN B
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CÔNG TY CP - TÔNG CÔNG TY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
NƯỚC - MỘI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG ®9C lập - Tự do - Hạnh phúc

CHI NHÁNH XỬ LÝ CHẮT THẢI

Số: Sữl.. -RNH/HĐ - KT/24

HỢP ĐÔNG
V/v xử lý chất thải nguy hại cho Công Tỵ TNHH Nội Thất You Chuang Việt Nam

- Căn cứ vào Luật Thương Mại số 3Ố/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005 và Bộ 
Luật Dân Sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Nước Cộng Hòa Xã 
Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

- Căn cứ Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã 
Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/11/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 
01/01/2022.

- Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

- Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3700145694 do Sở Ke hoạch và Đầu
tư tỉnh Bình Dương cấp ngày, 07/02/2006 (chứng nhận thay đổi lần thứ 18 ngày ẤT 
20/04/2023) cho Công ty CP - Tổng công ty Nước - Môi trường Bình Dương. (

- Căn cứ Giấy phép môi trường số 539/GPMT-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường 
cấp cho Công ty CP - Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương ngày 25 tháng 12 
năm 2023.

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh Xử lý chất thải - Công ty CP - 
Tổng công ty Nước - Môi trường Bình Dương, đăng ký thay đổi lần 3 ngày 08 tháng 
05 nam 2023.

- Căn cứ theo bảng phân định chất thải ngày 03 /04 /2023 của Công Ty TNHH Nội Thất 
You Chuang Việt Nam.

- Căn cứ theo nhu cầu của Công Ty TNHH Nội Thất You Chuang Việt Nam theo giấy 
chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3801205156 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình 
Phước (cấp chứng nhận thay đổi lần 1) ngày 08/06/2021.

Hôm nay, ngày 04 tháng 04 năm 2024 tại Bình Dương, chúng tôi gồm:

BÊN A: CÔNG TY TNHH NỘI THÁT YOU CHUANG VIỆT NAM

Địa chỉ: Lô B4, B5 Khu Công Nghiệp Bắc Đồng Phú, Xã Tiến Hưng, Thành Phố Đồng Xoài, 
Tỉnh Bình Phước.

Điện thoại: : 02716270066 ~ 02716270000 Fax:

Tài khoản số: 180580689000073 Tại: Ngân hàng Eximbank CN Bình Phước

MST: 3801205156

Do Ông/Bà: xu, FENG Chức vụ: Tổng Giám đốc làm đại dìện^
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Mã khách hàng: 3801205156BP00

Ngành sản xuất: Nội thất.

BÊN B: CHI NHÁNH xử LÝ CHẤT THẢI - CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY 
NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ công ty: số 11 Ngồ Văn Trị, Phường Phú Lợi, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Địa chỉ chi nhánh: Thửa đất số 1093 tờ bản đồ số 29 Khu phố 1B, phường Chánh Phú Hòa , thị 
xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0274. 6564528/29 Fax: 02743.542907
Tên tài khoản : CN xử LÝ CHÁT THẢI - CTY CP - TỔNG CTY NƯỚC - MÔI 
TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
Tài khoản số 1: 650.006.9090 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Bình 
Dương
Tài khoản số 2: 0841.000087337 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- CN Bắc Bình 
Dương
Tài khoản số 3: 1013853365 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- CN Bình Dương

Mã số thuế: 3700145694-008

Do Ông NGÔ CHÍ THẢNG Chức vụ: Giám đốc CN Làm Đại Diện

Hai bên đã cùng nhau tiến hành bàn bạc và thống nhất ký hợp đồng thu gom, vận 
chuyển và xử lý chất thải với những nội dung như sau:

ĐIÈƯ 1: NỘI DUNG THỎA THUẬN
1.1. Bên A đồng ý giao cho bên B thu gom,vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại phát 

sinh trong hoạt động sản xuất của bền A .

1.2. Điều kiện lưu chứa:

- Chất thải nguy hại (CTNH) được bên A thu gom, phân loại, lưu giữ đáp ứng các yêu 
cầu kỹ thuật và quy trình quản lý theo quy định hiện hành trước khi giao cho Bên B. 
Chất thải nguy hại lưu chứa trong các bao bì, thiết bị đảm bảo an toàn, không bị rò rỉ 
ra môi trường, có dán nhãn CTNH và tập trung trong kho chứa có mái che. Bao bì, 
thùng chứa do bên A tự trang bị.

- Nếu lô hàng chất thải nguy hại chuẩn bị chuyển giao mà để lẫn chất thải nguy hại, chất 
thải y tế, chất thải rắn sinh hoạt, bùn thải hoặc các loại chất thải khác không nằm trong 
Danh mục chất thải chuyền giao trong hợp đồng thì Bên B sẽ từ chối tiếp nhận toàn bộ 
lô hàng bị lẫn đó. Bên A có trách nhiệm thanh toán chi phí thu gom, vận chuyển tương 
ímg một chuyến vận chuyển theo hợp đồng.

1.3. Phương thức xác định khối lượng

- Khối lượng chất thải là tổng của khối lượng của từng loại chất thải và bao bì lưu chứa 
loại chất thải đó.

- Khối lượng chất thải được xác định bằng cân tại kho bên A có xác nhận của bên B. 
Trong trường hợp không thể xác định được khối lượng tại kho của bên A thì sẽ căn cứ 
theo phiếu cân tại bàn cần điện tử của bên B.

1.4. Thởi gian thu gom và địa điếm giao nhận
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- Thời gian thu gom: 1 lần/ tháng vào ngày thứ b^ytuan thứ ba hàng tháng (trừ ngày 
lễ và ngày tết)

- Địa điểm giao nhân: tại Công Ty TNHH Nội Thất You Chuang Việt Nam (Địa chỉ: Lô 
B4, B5 Khu Công Nghiệp Bắc Đồng Phú, Xã Tiến Hưng, Thành Phố Đồng Xoài, Tỉnh 
Bình Phước.).

ĐIỀU 2: ĐƠN GIÁ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

2.1. Đơn giá
Đơn giá của từng loại chất thải được thể hiện trong bảng sau:

stt Loại chất thải
Trạng 

thái 
tồn tại

Mã 
CTNH

PhưoTig 
pháp xử 

ly

Đơn giá 
xử ỉý 

(đồng/kg)

Đơn giá 
vận 

chuyển 

(đồng/lần)

01
Cặn sơn, sơn và vécni thải có 
dung môi hữu cơ hoặc các 
thành phần nguy hại khác

Rắn/
Lỏng 08 01 01 Thiêu đốt 5.000

1.200.000

02
Bùn thải lẫn sơn hoặc vecni có 
dung môi hữu cơ hoặc các 
thành phần nguy hại khác

Bùn 08 01 02 Thiêu đốt 7.000

03 Hộp mực in thải có chứa thành 
phần nguy hại Rắn 08 02 04 Thiêu đốt 10.000

04
Chất kết dính và chất bịt kín 
thải có dung môi hữu cơ hoặc 
các thành phần nguy hại khác

Lỏng 08 03 01 Thiêu đốt 6.000

05 Bóng đèn huỳnh quang và các 
loại thủy tinh hoạt tính thải

Rắn 16 01 06
Hóa rắn/

Chôn 20.000

06
Các loại dầu động cơ, hộp số 
và bôi trơn thải khác Lỏng 17 02 04 Thiêu đốt 4.000

07
Các loại dung môi và hỗn hợp 
dung môi thải khác Lòng 17 08 03 Tái chế 4.000

08 Bao bì mềm thải Rắn 1801 01 Thiêu đốt 4.000

09
Bao bì cứng thải bằng kim loại 
bao gồm cả bình chứa áp suất 
bảo đảm rỗng hoàn toàn

Rắn 18 01 02
Thiêu đốt/ 

Tầy rửa 4.000

10 Bao bì cứng thải bàng nhựa Rắn 18 01 03
Thiêu đốt/ 

Tầy rửa 4.000

11

Chất hấp thụ, vật liệu lọc (kề 
cả vật liệu lọc dầu), giẻ lau, 
vải bảo vệ thải bị nhiễm các 
thành phần nguy hại

Rắn 18 02 01 Thiêu đốt 5.000

12 Pin, Ắc quy chì thải Rắn 19 06 01 Phá dỡ - 
Tẩy rửa 10.000

13
Các loại chất thải khác có các 
thành phần nguy hại hữu cơ Rắn 19 12 03 Thiêu đốt 7.000
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Ghi chú: - Đơn giá này chưa bao gồm thuế GTGT.

- Khi có thay đổi đơn giá, bên B sẽ báo cho bên A trước 30 ngày bằng văn bân

2.2. Phương thức thanh toán

- Hàng tháng căn cứ vào khối lượng chất thải được thu gom thực tế, bên B sẽ phát hành 
hóa đơn GTGT cho bên A trên địa chỉ mail đã cung cấp; trường hợp Bên A chưa nhận 
được hóa đơn, vui lòng liên hệ Bên B qua số điện thoại 0274. 6566.292.

- Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc Chuyền khoản (phí chuyển khoản do bên A chi 
trả). Thời gian thanh toán chậm nhất là 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày xuất hóa đơn. 
Khách hàng có thể truy cập vào website:  để xem giấy báo thanh 
toán (nếu chưa thanh toán) và tải hóa đơn (nếu đẫ thanh toán).

www.biwase.com.vn

- Thông tin nhận hóa đơn điện tử:

Họ và tên người nhận 
hóa đem điện tử

Địa chỉ email nhận hóa đơn 
điện tử

Số điện thoại liên hệ

Thu Đại youchuangvn@gmail.com
Tel : 02716270066

DĐ : 0974544967

- Khi có sự thay đổi thông tin trên hóa đơn (địa chỉ xuất hóa đơn, email, số điện thoại 
liên hệ) bên A phải thông báo cho bên B bằng văn bản. Neu bên A không thông báo thì 
bên B sẽ không chịu trách nhiệm khi đã xuất hóa đơn điện tử.

- Trong trường hợp nhà nước có thay đồi thuế suất GTGT bên B được quyền điều chỉnh 
theo quy định.

- Neu Bên A không thanh toán cho Bên B theo đúng thời hạn ghì hên hợp đồng này thì 
Bên B sẽ ngưng thu gom chất thải cho Bên A đồng thời sẽ tiến hành thanh lý hợp 
đồng.

ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

3.1. Quyền và trách nhiệm của bên A

3.1.1. Quyền của bên A

- Được quyền yêu cầu bên B thu gom và xử lý chất thải đúng theo Điều 01.

- Tạm ngưng việc giao chất thải cho bên B xử lý bằng văn bản trước 30 (ba mươi) ngày 
nếu bên B vi phạm hợp đồng.

- Tạm ngưng việc giao chất thải cho bên B xử lý khi hợp đồng hết hiệu lực theo Điều 05.

3.1.2. Trách nhiệm của bên A
- Thực hiện việc giao chất thải đúng như Điều 01.

- Chịu trách nhiệm phân định, phân loại, xác định số lượng chất thải nguy hại theo quy 
định.

- Thanh toán tiền thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải cho bên B theo Điều 2. Theo định
kỳ, căn cứ vào lịch thu gom đã thỏa thuận tại Điều 1- khoản 1.4, bên B đến thu gom 
chất thải mà bên A không giao chất thải thì bên A phải chịu chi phí vận chuyển đã thỏa 
thuận tại Điều 2- Khoản 2.1 cho lần đến vận chuyển đó. 6
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- Thực hiện đúng quy trình Chứng từ CTNH ngay tại thời điểm chuyển giao chất thải 
theo quy định hiện hành.

- Cung cấp những thông tin cần thiết về chất thải khí bên B có yêu cầu.

- Cử người cân xác định khối lượng và giao nhận chất thải.

- Nếu bên A thanh toán trễ hạn so với thời hạn thanh toán đẫ ký kết thì bên A sẽ phải nộp 
phạt cho bên B với lãi suất Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Bình 
Dương (tính tại thời điểm bên B phát hành hóa đơn GTGT) trên tổng số tiền thanh toán 
trễ hạn.

- Trong trường hợp bên A tạm ngưng giao chất thải cho bên B xử lý theo mục 3.1.1 Điều 
3 thì bên A phải hoàn thành nghĩa vụ quyết toán công nợ cho bên B trong vòng 15 
(mười lãm) ngày kể từ ngày tạm ngưng giao chất thải.

- Trong trường hợp bên A giải thể hay phá sản theo các quy định của pháp luật. Bên A 
phải hoàn thành các nghĩa vụ, trách nhiệm theo các nội dung hợp đồng đã ký kết; hoàn 
tất thanh toán các khoản nợ cho Bên B.

- Trong thời gian còn giá trị hợp đồng, bên A không được giao chất thải cho đơn vị khác 'I
xử lý hoặc tự tiêu hủy chất thải. I

, * r Q A í
3.2. Quyên và trách nhiệm của bên B >
3.2.1. Quyền của bên B X

- Được nhận tiền do bên A thanh toán theo Điều 2.

- Bên B được quyền thông báo tạm ngưng thu gom chất thải định kỳ bằng văn bản nếu Im)
trong quá trình thực hiện hợp đông có phát sinh các trường hợp sau : Áy/

+ Tạm ngưng thu gom chất thải do bên A vi phạm hợp đồng. r
+ Tạm ngưng do bên A thanh toán trễ hạn theo quy định tại Điều 2 - Khoản 2.2.

4- Tạm ngưng do các trường hợp bất khả kháng : thiên tai, lũ lụt...

+ Hợp đồng hết hiệu lực theo Điều 05.

- Bên B được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trong trường hợp bên A vi phạm 
một trong các nội dung của hợp đồng này hoặc bên A vi phạm các quy định pháp luật 
hiện hành mà gây ảnh hưởng đến hoạt động của bên B.

- Từ chối tiếp nhận loại CTNH không đúng với thông tin Danh mục CTNH quy định tại 
Điều 2 của hợp đồng.

- Từ chối tiếp nhận CTNH nếu không được lưu chứa trong bao bì, thiết bị đáp ứng yêu 
cầu kỹ thuật và quy trình quản lý; có khả năng không đảm bảo an toàn trong quá trình 
vận chuyển.

- Bên B có quyền cung cấp thông tin của hợp đồng này theo luật định hoặc khi có yêu 
cầu từ cơ quan có thẩm quyền.

3.2.2. Trách nhiệm của bên B
- Đảm bảo việc thu gom, vận chuyển, xử lý các loại CTNH theo Danh mục CTNH quy 

định tại Điều 2 hợp đồng đúng theo các nội dung của Giấy phép môi trường được cơ 
quan có thẩm quyền cấp.

- Bên B có trách nhiệm giữ vệ sinh trong quá trình thu gom, vận chuyển và xử lý toàn bô 
lượng chất thải đã được bên A giao theo quy định.



- Thực hiện đúng quy trình Chứng từ CTNH ngay tại thời điểm chuyển giao chất thải 
theo quy định hiện hành.

ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

4.1 Hai bên có nghĩa vụ thực hiện đúng các điều khoản đã cam kết trong hợp đồng, Ích ông bên 
nào được tự ý thay đổi nội dung hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng khi chưa có sự thỏa 
thuận băng văn bản của hai bên. Bên nào vi phạm sẽ phải bôi thường toàn bộ thiệt hại do 
hành vi vi phạm của mình gây ra cho bên bị thiệt hại.

4.2 Những nội dung không nêu trong hợp đồng này nếu có phát sinh sẽ căn cứ theo các quy 
định của pháp luật hiện hành. Khi có tranh chấp xảy ra hai bên cùng nhau bàn bạc, giải 
quyết trên tinh thần hợp tác, đôi bên cùng có lợi. Neu các bên không tự giải quyết được 
các tranh chấp thì đem vụ việc ra Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương để giải quyết, phán 
quyết của Tòa án là quyết định cuối cùng mà hai bên phải thi hành. Mọi chi phí cho việc 
xét xử do bên thua kiện chịu.

4.3 .Neu các bên có thay đổi người đại diện ký hợp đồng hay Ban Giám đốc Cồng ty thì hợp 
đồng này vẫn có giá trị pháp lý.

ĐIỀU 5: HIỆU Lực CỦA HỢP ĐÒNG yi
5.1 Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký đến ngày 04 tháng 04 năm 2025. Trong vòng 3ũ/'j' 

(ba mươi) ngày trước khi hợp đồng hết hiệu lực, hai bên cùng thỏa thuận việc gia hạn hợp^ 
đồng.

5.2 Trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày ký hợp đồng hoặc trong vòng 30 (ba mươi) ngày 
kể từ ngày giao chất thải gần nhất mà bên A không tiếp tục giao chất thải cho bên B thì 
hợp đông này đương nhiên được thanh lý theo quy định pháp luật.

5.3 Sau khi thời hạn hợp đồng kết thúc, trường hợp hai bên không lcý lại hợp đồng mới (hoặc 
phụ lục hợp đồng) và sau khi hai bên thực hiện hết các nghĩa vụ của mình theo qui định của 
các điều khoản ghi trên thì hợp đồng đương nhiên được thanh lý.

5.4 Họp đồng bao gồm 06 (sáu) trang, được lập thành 04 (bốn) bản, mỗi bên giữ 02 (hai) bả 
có giá trị pháp lý ngang nhau. Ị



CÔNG TY CP - TỒNG CÔNG TY 
NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

LIÊN HỢP KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ - 
MÔI TRƯỜNG BIWASE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: toC - RNH/PL - HĐ/24

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG
V/v thay đối thông tin Công ty (Bên B)

Căn cứ họp đồng số: 654-RNH/HĐ-KT/24 ngày 04 tháng 04 năm 2024 được ký giữa 
Công Ty TN.HH Nội Thất You Chuang Việt Nam (Bên A) và Chi nhánh Xử Lý Chất Thải 
(Bên B) về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại.

Căn cứ theo nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty CP - Tổng Công ty Nước - 
Môi trưòng Bình Dương số 37/NQ-HĐQT ngày 06/06/2024.

Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công Ty TNTIH Một Thành Viên 
Liên Họp Khoa Học - Công Nghệ - Môi Trường Biwase, đăng ký lần đầu ngày 01. tháng 07 
năm 2024.

, Căn cứ Thông báo số 03A7TB-KHCNMT.KD ngày 01 tháng 07 năm 2024 về việc 
thay đổi thông tin pháp nhân.

Hôm nay, ngày 01 tháng 07 nám 2024 tại Bình Dương, Chúng tôi gồm:

BÊN A: CÔNG TY TNHH NỘI THẮT YOU CHUANG VIỆT NAM

Địa chỉ: Lô B4, B5 Khu Công Nghiệp Bắc Đồng Phú, Xã. Tiến Hưng, Thành Phố Đồng Xoài, 
Tỉnh Bình Phước.

Điện thoại: : 02716270066-02716270000 Fax:

Tài khoản số: 180580689000073 Tại: Ngân hàng Eximbank CN Bình Phước

MST: 3801205156

Do ÔngẤBà: xu, TENG Chức vụ: Tổng Giám đốc làm đại diện.

Mã khách hàng: 3801205156BP00

Ngành sản xuất: Nội thất.

BÊN B: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LIÊN HỢP KHOA HỌC - CÔNG 
NGHỆ - MÔI TRƯỜNG BIWASE
Địa chỉ: số 39, Tổ 8, Khu phố 1B, Phường Chánh Phú Hòa, Thành Phố Bến Cát, Tỉnh Bình 
Dưong.

Điện thoại; 0274.3543527 Fax: 02743.542907



Tên tài khoản : CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VĨÊN LIÊN HỢP KHOA HỌC - 
CÔNG NGHỆ - MÔI TRƯÒNG BIWASE

Tài khoản số: 8600413939 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Bình
Dương

7. r__________ . .V205
Mã sô thuế: 3703221375 CỎNG

Do Ồng NGỔ CHÍ THẮNG Chức vụ: Giám đốc Làm Đại Diện Nộ^

Hai bên cùng thỏa thuận và thống nhát ký phụ lục thay đổi thông tin Công ty (Bên B) 
cho hợp đồng xử lý chất thải số: 654-RNH/HĐ-KT/24 ngày 04 tháng 04 năm 2024 với các Nl 
điều khoản như sau:

Điều I: Hai bên đồng ý ký phụ lực thay đổi thông tin Cồng ty (Bên B) cho hợp đồng 
số: 654-RNH/HĐ-KT/24 ngày 04 tháng 04 năm 2024 như sau:

THÔNG TIN CŨ THÔNG TIN MỚI

•_2_

CÔN
•NHI
■|Ợpí 

>6HỆ 

••DA

CHI NHÁNH XỬ LÝ CHÁT THẢI - 
CÔNG TY CP - TỐNG CÔNG TY 
NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ công ty: số 11 Ngô Văn Trị, Phường 
Phú Lợi, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương.
Địa chỉ chì nhánh : Thửa đất số 1093, tờ bản 
đồ số 29 Khu phố 1B, phường Chánh Phú 
Hòa , thị xã Bến Cát,, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0274. 6564528/29

Fax: 02743.542907

Tên tài khoản : CN xử LÝ CHẤT THẢI - 
CÔNG TY CP - TỎNG CÔNG TY 
NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
Tài khoản số 1: 6500069090 tại Ngân hàng 
TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN 
Bình Dương
Tài khoản số 2: 0841.000087337 tại Ngân 
hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- CN 
Bắc Bình Dương

Tải khoản số 3: 1013853365 tại Ngân hàng

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
LIÊN HỢP KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ 
- MÔI TRƯỜNG BIWASE
Địa chỉ: số 39, Tổ 8, Khu pho 1B, Phường 
Chánh Phú Hòa, Thành Phố Bến Cát, Tỉnh 
Bình Dương.

Điện thoại: 0274.3543527
Fax: 02743.542907
Tên tài khoản : CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN LIÊN HỢP KHOA HỌC - 
CÔNG NGHỆ - MỒI TRƯỜNG BIWASE 

Tài khoản số: 8600413939 tại Ngân hàng 
TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN 
Bình Dương
Mã số thuế: 3703221375

Do Ông NGÔ CHÍ THẲNG

Chức vụ: Giám đốc Làm Đại Diện

TMCP Ngoại thương Việt Nam- CN Bình 
Dương
Mã số thuế: 3700145694-008

Do Ông NGÔ CHÍ THẮNG
Chức vụ: Giám đốc CN Làm Đại Diện
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Diều II: Các Nội dung và các điều khoản khác trong hợp đồng số: 654-RNH/HĐ-KT/24 
ngày 04 tháng 04 năm 2024 vẫn không thay đổi.

Diều ĩĩĩ: Phụ lục hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký kết và là một phần 
không thể tách rời của họp đồng số: 654-RNH/HĐ-KT/24 ngày 04 tháng 04 năm 2024.

Điều IV Các bên có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung hợp đồng và phụ lục hợp 
đông đã ký.

Diều V: Phụ lục hợp đồng bao gồm 3 (ba) trang, được lập thành 02 (haí) bản, mỗi bên 
giữ 01 (một) bản có giá trị như nhau và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2024.--^
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CÔNG TY CÓ PHẢN
KHU CÔNG NGHIẸP bắc đòng phú

SÓ:,X/Ị./BDI’-I)TXD
V/v chấp thuạn dáư nối dường giao thòng, 
thoút nước mưa cho Công tv TNHH nội thất 
YouChuang Việt Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc Lập -Tự Do - Hụnh Phúc

Bình Phước, ngày 20 tháng 09 năm 2023

Kính gửi: Công ly TNHH nội that YouChuang Việt Nam

Căn cứ vào Công văn sổ: 15092023/CV/YOƯCHƯANG của Công ty TNHH nội thất 
YouChuang Việt Nam ký ngày 15/09/2023 về việc xin dấu nổi hệ thống hạ tầng kỹ thuật 
vào mạng lưởỉ hạ tầng kỹ thuật của KCN Bắc Đồng Phú;

Căn cứ Quy định quân lý xây dựng trong KCN Bắc Đồng Phú ban hành theo Quyết 
định số: 62/QĐ-BĐP ngày 08/6/2015 của Tổng giám đốc Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú.

Sau khi Phòng Đầu tư - Xây dựng kiềm tra hồ sơ xin phép đấu nối của Công ty 
TNHH nộỉ thất YouChuang Việt Nam. Công ty CP KCN Bấc Đồng Phú thống nhất các 
điểm đấu nối hạ tầng cụ thể như sau:

- Điềm đấu nối hệ thống nước mưa được đẩu trực tiếp vào vị trí hố ga GP180 trên 
tuyến N2 - KCN Bắc Đồng Phú. Công ty TNĨĨH nội thất YouChuang Việt Nam 
thay thế một nảp đan bê tông bang một náp đan thép hờ tại vị trí dấu nối.

- Đấu nét giao thông 01 cổng trên tuyến đường N2 (theo bản về của Công ty TNHH 
nội thất YouChuang Việt Nam cung cẩp.)

Công ty TNHH nội thất YouChuang Việt Nam căn cứ vảo các vị trí này để gửi Ban 
quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước xin giấy phép xây dựng. Trong quả trình thiết kế xin 
phép xây dựng Quý Công ty lưu ý tuân thủ Quy định quàn lý xây dựng trong KCN Bắc 
Đồng Phú. Sau khi bàn vẽ xây dựng được cấp phép thì Quý Công ty gửi 01 bản phô tô giấy 
phép xây dựng kèm bản ve cho Phòng Đầu tư - Xây dựng Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú 
quân lý và giám sát đấu nối về sau.

Trân trong kính chào!

Nơi nhận:
- Như trên;

- Lưu: VT, Phòng ĐT-XD.
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TỈNH BÌNH DƯƠNG
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT YOU

CHUANG VIỆT NAM

BIÊN BẢN BÀN GIAO CHÁT THẢI RẤN 
CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG 

Số: 01/2024/BBBGCTRYC-LTS
1. Bên giao (chủ nguồn thải, chú thu gom, vận chuyển): CÔNG TY TNHH NỘI THAT YOU 
CHUANOiT NAM
Địa

Băc
Dow

B4, Khu công nghệp 
’^ng Rhỉíp XWÌỂn Hưng, Thành phố 
iwfflffl phước

ĐT:

ĐỊa^ịc^ổiAỗọ^/VSIP II-A, Đường số 27, 
KCN^^Hị^Mường Vĩnh Tân, Tx. Tân 
Uyên, TmhTBfih Dương.

ĐT:

2. Bên,,nh ận;;(e.hủ thu gom, vận chuyến hoặc chủ xử lý): Công ty TNITH Long Trường Sinh

ĐT: 0961616868
Phước

Bình
D
Đị^ể^ỉ^ơ_sởj;^?gỗa đất số 286, 287, 288, 
289, ằậoĩ2®3'Ệ;-tơ bản đồ số 46, đường
Khánh Bình 71, Phường Khánh Bình, Thị Xã 
Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

ĐT: 0961616868 rĩ^

n
■\NG 
iM ’3. Khối lưọ'ng: CTRCNTT chuyển giao

TT Các loại chất thải CTRCNTT chuyển 
giao (kg) Ghi chú

1 Dăm bào

2 Cửi vụn 7.380 Kg

Tống khối lượng 7.380 Kg

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thống nhất để kê khai chính xác các thông tin ở mục 1-3

Bình Dương, ngày 04 tháng 01 Năm 2024
Bên giao

(Chữ ký, đóng dâu nêu có)
Họ và tên

Bình Dương, ngày 04 tháng 01 Năm 2024
Bên nhận

(Chữ lợỷ, đóng dấu nếu có)
Họ và tên

CAO NHÃ VY



TỈNH BÌNH DƯƠNG
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT YOU

CHUANG VIỆT NAM

BIÊN BẢN BÀN GIAO CHÁT THẢI RẮN 
CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG 

Số: 02/2024/BBBGCTRYC-LTS
1. Bên giao (chủ nguồn thải, chủ thu gom, vận chuyển); CÔNG TYTNHH NỘI THÂT YOU 
CHUANG VIỆT NAM
Địa B4, Khu công nghệp
Bắc 'ịộầié Pte/ẨắíỆiến Hưng, Thành phố 
Đồn^^LoàkộTĩílxV BiỊẺ^Phước

ĐT:

DjaMMOSIP II-A, Đường số 27, 
KCN Vĩnh Tân, Tx. Tân
Uyên, ÝìắÉ^Ê^ẾĐương.

ĐT:

2. Bên Ji-Jia^chu thu gom, vận chuyên hoặc chủ xử lý); Công ty TNHH Long Trường Sinh

ĐịaxẾ
TâiW
Dư©ả

5?yt2 
ận,'ĩ

Ln,ph0hg;'319/5, đường Mỹ Phước X p ■. PẤẩhu, Thuận Am, Blnh
ĐT: 0961616868

Địa chl.cn sở pT^ụịấđất số 286, 287, 288, 
289, 29ƠỆf23J§W bản đồ số 46, đường 
Khánh Bình 71, Phường Khánh Bình, Thị Xã 
Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

ĐT: 0961616868

3. Khối lưọng: CTRCNTT chuyển giao

TT Các loại chất thải CTRCNTT chuyển 
giao (kg) Ghi chú

1 Dăm bào -
2 Củi vụn 5,920 Kg

Tổng khối lượng 5.920 Kg

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thông nhât đê kê khai chính xác các thông tin ở mục 1-3

Bình Dương, ngày 08 tháng 01 Năm 2024
Bên giao 

(Chữ kỷ, đóng dấu nếu có)
Họ và tên«

Bình Dương, ngày 08 tháng 01 Năm 2024
Bên nhận 

(Chữ ký, đóng dấu nếu có) 
_̂ H^^tên

CAO NHÃ VY



TỈNH BÌNH DƯƠNG
CÔNG TY TNI-IH NỘI THẤT YOU

CHUANG VIỆT NAM

BIÊN BẢN BÀN GIAO CHẤT THẢI RẮN 
CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG

Số: 03/2024/BBBGCTRYC-LTS
1. Bên giao (chủ nguồn thải, chủ thu gom, vận chuyến): CÔNG TY TNHH NỘI THẤT YOU 
CHUANG>¥IET-NAM
Địa chL^mnfôỒểặ,ô B4, Khu công nghệp 

Bắc D'Mg Tlln Hưng, Thành phố
Đồngị Woaiwrffi Bì™ Phước

TXA YOU CHUANG iJi

ĐT:

Địa II-A, Đường số 27,
KCN ^ịMr^ểứờng Vĩnh Tân, Tx. Tân 
Uyên, TinNBffliiju’ong.

ĐT:

2. Bên-ỊỊ'hâỉi.'(chủ thu gom, vận chuyến hoặc chủ xử lý): Công ty TNHH Long Trường Sinh 
-V ■iV/-'*' < Ẳx

w •r'l/ vV ' '' fl -i fl If K -KT tai r

Dfechiwfi phongrjB 19/5, đường Mỹ Phước 
T^yanW '4, PKầPhú, Thuận An, Bình ĐT: 0961616868 
2^________ '

đất số 286, 287, 288,
289, 29’0■ í, tờ bản đồ số 46, đường ĐT: 0961616868 
Khánh Bình 71, Phường Khánh Bình, Thị Xã
Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

3. Khối lương: CTRCNTT chuyển giao

TT Các loại chất thải CTRCNTT chuyển 
giao (kg) Ghi chú

1 Dăm bào 10.100 Kg

2 Củi vụn -

Tổng khối lượng 10.100 Kg

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thống nhất để kê khai chính xác các thông tin ở mục 1-3

Bình Dương, ngày 12 thảng 01 Năm 2024
Bên giao

(Chữ ký, đóng dầu nếu có)
Họ và tên

Bình Dương, ngày 12 tháng 01 Năm 2024
Bên nhận

(Chữ ký, đóng dấu nếu có)
Họ và tên

CAO NHÃ VY



TỈNH BÌNH DƯƠNG
CỐNG TY TNHH NỘI THẤT YOU 

CHUANG VIỆT NAM

BIÊN BẢN BÀN GIAO CHÁT THẢI RẤN 
CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯÒNG

Số: 04/2024/BBBGCTRYC-LTS
1. Bên giao (chủ nguồn thải, chủ thu gom, vận chuyển): CÔNG TY TNHH NỘI THẤT YOU 
CHUANGAT$5JNAM
Địa chỉ B4, Khu công nghệp

Bắc Đồpg Hưng, Thành phốDongl^
•V* YốtlCillỉứMC / *í'/;

ĐT:

Địa chỉ<'cơựsơ: II-A, Đường số 27,
KCN VMTân, Tx. Tân
Uyên, TỉiiE^íĩỄDương.

ĐT:

2. Bên nh archil thu gom, vận chuyên hoặc chú xử lý): Công ty TNHH Long Trường Sính 
ý\'ỉ3l' —* đ*/ ’ X

Đị^pj^^|pfp-lịiọnẨ?319/5, đường Mỹ Phước 
Tân/ vận, P.ẠấỊPhú, Thuận An, Bình ĐT: 0961616868

Địa%ĩ^pơ sở số 286, 287, 288,
289, 2y^ffigL^éơbânđồ số46, đường 
Khánh Bình 71, Phường Khánh Bình, Thị Xã 
Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

ĐT: 0961616868

3. Khối lượng: CTRCNTT chuyển giao

TT Các loại chất thải CTRCNTT chuyển 
giao (kg) Ghi chú

1 Dăm bào -

2 Củi vụn 7.300 Kg

Tỗng khối lượng 7.300 Kg

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thống nhất để kê khai chính xác các thông tin ở mục 1-3

Bĩnh Dương, ngày 13 tháng 01 Năm 2024
Bên giao

(Chữ /(ý, đóng dấu nếu có)
Họ và tên

Bình Dương, ngày 13 tháng 01 Nám. 2024
Bên nhận

(Chữ ký, đóng dấu nếu có)
Họ và tên

CAO NHÃ VY



TỈNH BÌNH DƯƠNG 
CÔNG TYTNHH NỘI THẤT YOU

CHUANG VIỆT NAM

BIÊN BẢN BÀN GIAO CHÁT THẢI RÁN 
CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG

Số: 05/2024/BBBGCTRYC-LTS
1. Bên giao (chủ nguồn thải, chủ thu gom, vận chuyển): CÔNG TY TNHH NỘI THAT YOU 
CHUANG VIETNAM
Địa chỉ vặứỉtàon^Ệ:ậ.xE

Bac
Đồng ^ơai,vTteBìnlìịỆl

>4, Khu công nghệp 
Bưng, Thành phố 
ịước

ĐT:

Địa chhầá sfeSo 
KCN VWAi 
Uyên, TỉnlĨBầiỉỉí

»

ỀTứơng.

p II-A, Đường số 27, 
ị Vĩnh Tân, Tx. Tân ĐT:

2. Bên nhận (chủ thu goim, vận chuyển hoặc chủ xứ lý): Công ty TNHH Long Trường Sinh

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thống nhất để kê khai chính xác các thông tín ở mục 1-3

Địa o^iivan^ph^igt'^lP/S, đường Mỹ Phước 
Tân V'ạn, KP 4. p.Aji'Phii, Thuận An, Bình ĐT: 0961616868

Địa chỊị^ơ sở : Thệặíắất số 286, 287, 288, 
289, 29^0^i.^l«Ja^an đồ số 46, đường 
Khánh Bình 71, Phường Khánh Bình, Thị Xã 
Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

ĐT: 0961616868 X1

_________________________________________ Mì
3. Khối lượng: CTRCNTT chuyển giao Ệ/

TT Các loại chất thải CTRCNTT chuyển 
giao (kg) Ghi chú

1 Dăm bào -

2 Củi vụn 6.210 Kg

Tổng khối lưọng 6.210 Kg

Bình Dương, ngày 16 tháng 01 Năm 2024
Bên giao

(Chữ ký, đóng dấu nếu có)
Họ và tên

Bỉnh Dương, ngày 16 tháng 01 Năm 2024
Bên nhận

(Chữ ký, đóng dấn nếu có)

CAO NHÃ VY



TỈNH BÌNH DƯƠNG
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT YOU 

CHUANG VIỆT NAM

BIÊN BẢN BÀN GIAO CHẤT THẢI RẮN 
CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG 

Số: 06/2024/BBBGCTRYC-LTS
1. Bên giao (chủ nguồn thải, chủ thu gom, vận chuyển): CONG TY TNHH NỘI THAT YOU 
CHUANG.VIỆT NAM
Địa chĩ^^ảặ&òhgỵLô B4, Khu công nghệp 

BắC /^ẵỉíg Hung, Thành phố
Đồn^Ịvoàíũpíííỉỉnh Phước

ĐT:

ĐịaVc
KCN<
Uyên,

tó c^^ỗ^ỵsip II-A Đường Số 27, 
yỹừ-Ư-ẠÁƯ“ứờng Vĩnh Tân, Tx. Tân W^Duong ĐT:

2. Bên nhận,(chủ thu gom, vận chuyển hoặc chủ xử lý): Công ty TNHH Long Trường Sinh 
______ -'-.X_________________ *_____________________________
Địa(/chệvạn phong:\(
Duife , ...T

n '■ V IPUỊ ĨU! Lư PÍƯ.I / v<

519/5, đường Mỹ Phước 
ỶPhú, Thuận An, Bình
I______—_ ________

ĐT: 0961616868

Địầ^ồủpơ sở : ^ụ^đất số 286, 287, 288, 
289, đồ số 46, đường
Khánh Bình 71, Phường Khánh Bình, Thị Xã 
Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

ĐT: 0961616868

3. Khối lưọng: CTRCNTT chuyển giao

TT Các loại chất thải CTRCNTT chuyến 
giao (kg) Ghi chú

1 Dăm bào -

2 Củi vụn 7.460 Kg

Tống khối lượng 7.460 Kg

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thống nhất đế kê khai chính xác các thông tin ở mục 1-3

Bình Dương, ngày 19 tháng 01 Năm 2024
Bên giao

Bình Dương, ngày 19 tháng 01 Năm 2024
Bên nhận

(Chữ ký, đóng dấn. nến có)
Họ và tên

(Chữ ký, đóng dấn nếu có)
Họ và tên

C ẲÍÌ MĨĨÃLAU Hri/V ¥ I



TỈNH BÌNH DƯƠNG
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT YOU

CHUANG VIỆT NAM

BIÊN BẢN BÀN GIAO CHẤT THẢI RẮN 
CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯÒNG 

Số: 07/2024/BBBGCTRYC-LTS
1. Bên giao (chủ nguồn thải, chủ thu gom, vận chuyến): CÔNG TY TNHH NỘI THAT YOU 
CHUAN.g^ỊỆT,NAM
Địa B4, Khu công nghệp

Bắc Mầig P)ư^ựXa\Tjằn Hung, Thành phố 
Đồn|^c^^^Bm)phước

ĐT:

Địa WcdifeSio^feVSIP II-A, Đường số 27, 

KCN Vĩnh Tân, Tx. Tân
Uyên, TirS'Blnii Dương.

ĐT:

2. Bên nhiii)(ghu thu gom, vận chuyển hoặc chủ xử lý): Công ty TNHH Long Trường Sinh 
.-pA 'ù k " ,2;

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thống nhất để kê khai chính xác các thông tin ở mục 1-3

đường Mỹ Phước 
^âr/ỹan, KB 4ị P.Ajniyhu, Thuận An, Bình ĐT: 0961616868

đất số 286, 287, 288, 
289, 2ậệ:íầẫỂlơ' bản đồ số 46, đường 
Khánh Bình 71, Phường Khánh Bình, Thị Xã 
Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

ĐT: 0961616868
ííĩ

\k’
3. Khối lượng: CTRCNTT chuyển giao

TT Các loại chất thải CTRCNTT chuyển 
giao (kg) Ghi chú

1 Dăm bào 10.170 Kg

2 Củi vụn

Tồng khối lượng 10.170 Kg

Bình Dương, ngày 22 tháng 01 Năm 2024
Bên giao

(Chữ ký, đóng dấn nếu có)
Họ và tên

Bình Dương, ngày 22 tháng 01 Năm 2024
Bên nhận

(Chữ ký, đóng dấu nếu có)

CAO NHÃ VY



TỈNH BÌNH DƯƠNG
CÔNG TY TNHH NỘI THẮT YOU

CHUANG VIỆT NAM

BIÊN BẢN BÀN GIAO CHẤT THẢI RẮN 
CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG 

Số: 08/2024/BBBGCTRYC-LTS
1. Bên giao (chủ nguồn thải, chủ thu gom, vận chuyển): CÔNG TYTNHH NỘI THẤT YOU 
CHUANG VIỆT NAM
Địa chỉ^Ẹ^ỹĩig: Lô B4, Khu công nghệp 

Hưng, Thành phố 
Đồ^ậXoàịJ'JTịnhX^ìj^ĩ Phước

ĐT:

Đk^kaõcS’ƠA^Số®//VSIP II-A, Đường số 27, 
KCw^CSiP' M^^ýường Vĩnh Tân, Tx. Tân 
Uy ên^íịỉlĩ’Ẹ<ỗ^'ỉ)ương.

ĐT:

2. Bên nhận.(ọhủ thu gom, vận chuyển hoặc chủ xử lý): Công ty TNHH Long Trường Sinh 
____________________________________ _____________________________________________
Địa.c

TânyV 
Dươn.

hpvah phong: < 
Kw 

R !!■'/' ĩíỉTuc IVF»I 1 ‘

H 9/5, đường Mỹ Phước 
\Phii, Thuận An, Bình ĐT: 0961616868

ĐịầvọồKcơ sở : Thiitfdat số 286, 287, 288, 
289, ỉếíị^^Ịlị^ìbản đồ số 46, đường 
Khánh Bính"71’ Phường Khánh Bình, Thị Xã 
Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

ĐT: 0961616868

3. Khối lượng: CTRCNTT chuyển giao

TT Các loại chất thải CTRCNTT chuyển 
giao (kg) Ghi chú

1 Dăm bào -

2 Củi vụn 7.590 Kg

Tống khối lượng 7.590 Kg

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thống nhất để kê khai chính xác các thông tin ở mục 1-3

Bình Dương, ngày 24 tháng 01 Nấm 2024
Bên giao 

(Chữ ký, đóng dấu nếu có)
Họ và tên

Bình Dương, ngày 24 thảng 01 Năm 2024
Bên nhận

(Chữ ký, đóng dắu nếu có)

CAO NHÃ VY



ĐT: 0961616868

TỈNH BÌNH DƯƠNG
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT YOU

CHUANG VIỆT NAM

BIÊN BẲN BÀN GIAO CHẤT THẢI RẮN 
CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỞNG

Số: 09/2024/BBBGCTRYC-LTS
1. Bên giao (chủ nguồn thải, chủ thu gom, vận chuyển): CÔNG TY TNHH NỘI THẮT YOU 
CHUANG.VIỆT NAM
Địa chịòV'|&p]íệỉi'g: Lô B4, Khu công nghệp 
Bắc tDầng/Pliứ/Ì&Yiến Hưng, Thành phố 
Đồn^Xọ^-^ỉịnh^^ Phước

ĐT:

VSIP tt-A, Đường số 
KCN’^ả^fcAj^hường Vĩnh Tân, Tx. Tân 
ưyên^Tẩ^ẼSrDương,

ĐT:

2. Bên nhận (chủ thu gom, vận chuyển hoặc chủ xử lý): Công ty TNHH Long Trường Sinh
------------------------------------------------(Ị : i'. ---- —----- -------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

Địa ơKỆyẳĩi phohgy.319/5, đường Mỹ Phước 
1 anyVan^'W ặ^pùophú, Thuận An, Bình ,Tl..TT .__Địs^ggOơ sa : 'Ẹ^^aất sổ 286, 2.87, 28 
289, đồ số 46, đường
Khánh Bihh~7T, Phường Khánh Bình, Thị Xã 
Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, việt Nam

ĐT: 0961616868

3. Khối lượng: CTRCNTT chuyển giao

TT Các loại chất thải CTRCNTT chuyển 
giao (kg) Ghi chú

1 Dăm bào -

2 Củi vụn 6.920 Kg

Tổng khối lượng 6.920 Kg

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thống nhất để kê khai chính xác các thông tín ở mục 1-3

Bình Dương, ngày 26 tháng 01 Năm 2024
Bên giao

(Chữ ký, đóng dân nếu có)
Họ và tên

Bình Dương, ngày 26 tháng 01 Năm 2024
Bên nhận

(Chữ ký, đóng dấu nếu có)

CAO NHÃ VY
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TỈNH BÌNH DƯƠNG
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT YOU

CHUANG VIỆT NAM

BIÊN BẢN BÀN GIAO CHẤT THẢI RẮN 
CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG 

Số: 10/2024/BBBGCTRYC-LTS
1. Bên giao (chủ nguồn thải, chủ thu gom, vận chuyến): CÔNG TY TNHH NỘI THÁT YOU 
CHUANGj^ET.NAM

Bắợ/Dong Mm, xẵ
£JLÔ B4, Khu công nghệp 
'ậvến Hưng, Thành phố 
mp Phước

ĐT:

Địả^<M ms-Wvsip II-A, Đường số 27, 
KCK^^ỊPrẸg^ẵdiường Vĩnh Tân, Tx. Tân 
Uyên, Tiflh'Binh Dương.

ĐT:

2. Bên nhận (chủ thu gom, vận chuyến hoặc chủ xử lý): Công ty TNHH Long Trường Sinh 
_____ ’________________________ ___________________________
Dia..chf--van phphg:-.:319/5, đường Mỹ Phước 
Tân/VáhpĩỈP^,’ P.X-niPhu, Thuận An, Bình
Dưpậ *])

ĐT: 0961616868

DiaOkca sở : Third'đất số 286, 287, 288, 
289, ẳStệặs^Ị^Ểrbản đồ số 46, đường 
Khánh Bìriii 71, Phường Khánh Bình, Thị Xã 
Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

ĐT: 0961616868

3. Khối lượng: CTRCNTT chuyển giao

TT Các loại chất thải CTRCNTT chuyển 
giao (kg) Ghi chú

1 Dăm bào 10.180 Kg

2 Củi vụn -

Tống khối lương 10.180 Kg

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thống nhất để kê khai chính xác các thông tin ở mục 1-3

Bĩnh Dương, ngày 31 tháng 01 Năm 2024
Bên giao 

(Chữ kỷ, đóng dấu nếu có)
Họ và tên

Bình Dương, ngày 31 tháng 01 Năm 2024
Bên nhận

(Chữ ký, đóng dấu nếu có)
Họ và tên •

CAO NHÃ VY



ĐT: 0961616868

TỈNH BÌNH DƯƠNG
CÔNG TY TNHH NỘI THẮT YOU

CHUANG VIỆT NAM•

BIÊN BẢN BÀN GIAO CHẤT THẢI RẮN 
CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG 

Số: 11/2024/BBBGCTRYC-LTS
1. Bên giao (chủ nguồn thải, chủ thu gom, vận chuyển): CÔNG TY TNHH NỘI THAT YOU 
CHUANG^XNAM
Dia^f^tj^^fe^Lo B4, Khu công nghệp 
Bắc/Ong Phiuij Xawin Hưng, Thảnh phố 
Đồ#<tìitìwphước

ĐT:

Địa\AbcờlẾồM/®l0/4ậ^/SIP IDA, Đường số 27, 
KCN Xậ^ẸĩỊĩr^^^ờng Vĩnh Tân, Tx. Tân 
Uyên, TỉnhìTình Dương.

ĐT:

2. Bênnhari,'(chù thu gom, vận chuyến hoặc chủ xử lý): Công ty TNHH Long Trường Sính

319/5, đường Mỹ Phước 
rgầ'Vạnỉ,ỉKP 4, ẸẠh Phú, Thuận An, Bình

đất số 286, 287, 288, 
289, 2^04.12ỉ>í, tờ bản đồ số 46, đường 
Khánh Bình 71, Phường Khánh Bình, Thị Xã 
Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

ĐT: 0961616868 ■H

■MG

3. Khối lượng: CTRCNTT chuyển giao

TT Các loại chất thải CTRCNTT chuyến 
giao (kg) Ghi chú

1 Dăm bào -

2 Củi vụn 7.580 Kg

Tổng khối lưọ'ng 7.580 Kg

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thống nhất để kê khai chính xác các thông tin ở mục 1-3

Bĩnh Dương, ngày 01 tháng 02 Năm. 2024
Bên giao

(Chữ ký, đóng dấn. nếu có)
Họ và tên

Bình Dương, ngày
Bêi

(Ch ữ ký, đe
Họ

CAO

01 tháng 02 Năm 2024 
a nhận 
ng dâu nếu có) 
và tên

NHÃ VY



TỈNH BÌNH DƯONG
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT YOU 

CHUANG VIỆT NAM

BIÊN BẲN BÀN GIAO CHẤT THẢI RÁN 
CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG 

Số: 12/2024/BBBGCTRYC-LTS
L Bên giao (chủ nguôn thải, chủ thu gom, vận chuyển): CONG TY TNHH NỘI THAT YOU 
CHUA^fe^^NAM_______________ _____________________________________________
Địa B4, Khu công nghệp
Bắc /Oxig pẫS^ầvỂrến Hưng, Thành phố ĐT:
DonOoaM^B^
_. VGỨ chuaZng 7yz/y"" 1J A -------------r——----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Địa wKcơ||^iỏNA&o/MývSIP II-A, Đường sô 27, 

kcnWr«lường Vĩnh Tân, Tx. Tân ĐT: 
Uyên, TmOmhT)ương.I

2. Bên njian..(chu thu gom, vận chuyển hoặc chủ xử lý): Công ty TNHH Long Trường Sinh 
_____ X/ ■'ỊQ _ Ý.:—'? __________________________________________ ______________________ __________________________________________  

Ưịấ;W('Vặp phồngi, 319/5, đường Mỹ Phước
Tap/Vany 0:4, BAp Phú, Thuận An, Bình ĐT: 0961616868

droglfi mite ________________________________________
Đị^ặjtỉ;.cơ_sơ.ỹThửa đất số 286, 287, 288,
289,' 29^12®, tờ bản đồ số 46, đường ĐT: 0961616868
Khánh Bình 71, Phường Khánh Bình, Thị Xã
Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam 

3. Khối lượng: CTRCNTT chuyển giao

TT Các loại chất thải CTRCNTT chuyển 
giao (kg)

Ghi chú

1 Dăm bào

2 Củi vụn

Tổng khối lượng 

7.380 Kg

7.380 Kg

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thống nhất đế kê khai chính xác các thông tin ở mục 1-3

Bình Dương, ngày 02 tháng 02 Năm 2024
Bên giao

(Chữ ký, đóng dấu nêu có)
Họ và tên

Bình Dương, ngày 02 tháng 02 Năm 2024
Bên nhận

(Chữ ký, đóng dâu nếu có)

CAO NHÃ VY



TỈNH BÌNH DƯƠNG
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT YOU

CHUANG VIỆT NAM

BIÊN BẢN BÀN GIAO CHẤT THẢI RẮN 
CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG 

Số: 13/2024/BBBGCTRYC-LTS
1. Bên giao (chủ nguồn thải, chủ thu gom, vận chuyển): CÔNG TY TNHH NỘI THAT YOU 
CHUAW^lfTNAM
Địa B4, Khu công nghệp

Bắc wig pfixawi Hung, Thành phố
Đồng B im Phước

K*v YoOCHUAlto 7*7/

ĐT:

Địa II-A, Đường số 27,
KCN X^g^Ị-ẶỆWờng Vĩnh Tân, Tx. Tân 
Uyên, TỉrQ?BmfiT)unng.

ĐT:

2« Bennhari^chu thu gom, vận chuyển hoặc chủ xử lý): Công ty TNHH Long Trường Sính 
____/s\__________________ *___________’_____ :_______________________________________
ĐịíơỀtyẶmphòng: 319/5, đường Mỹ Phước
Taiwan, W4, R^Phu, Thuận An, Bình ĐT: 09616168Ố8
DiSxngjrfiG. ĩVếlÌHG N
-----A ạX---------- /■ I-----------------------------------------------------------------------------
Đị a^ệ^eơ..sÀ /(^iia đất số 2 8 6, 2 8 7, 2 8 8,

289, 2ỘỐ^Íftì3Vỉ^tơ bản đồ số 46, đường ĐT: 0961616868
Khánh Bình 71, Phường Khánh Bình, Thị Xã X1
Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam I

r •> ẻ.
3. Khối lượng: CTRCNTT chuyển giao %

TT Các loại chất thải CTRCNTT chuyển 
giao (kg) Ghi chú

1 Dăm bào -

2 Củi vụn 6.150 Kg

Tổng khối lượng 6.150 Kg

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thông nhât đê kê khai chính xác các thông tín ở mục 1-3

Bỉnh Dương, ngày 04 tháng 02 Năm 2024
Bên giao

(Chữ ký, đóng dấu nếu cỏ)
Họ và tên

/5^ T

Bĩnh Dương, ngày 04 tháng 02 Năm 2024
Bên nhận

(Chữ’ ký, đóng dấu nếu có)
Họ và tên51

—---------- -

CAO NHÃ VY



Bình Dương, ngày 27 tháng 02 Nám 2024
Bên giao

(Chừ ký, đóng dấu nếu có)
Họ và tên

TỈNH BÌNH DƯƠNG
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT YOU 

CHUANG VIỆT NAM

BIÊN BẢN BÀN GIAO CHÁT THẢI RẮN 
CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG 

Số: 14/2024/BBBGCTRYC-LTS
1. Bên giao (chủ nguồn thải, chủ thu gom, vận chuyển): CÔNG TY TNHH NỘI THẤT YOU 
CHUAN&«TNAM___ ______________ ■___
DiadB^^gT 
Bắc/bimg Phi XaWi AiSS

ô B4, Khu công nghệp 
ến Hưng, Thành phố 
iPhước

ĐT:

ĐỊaX^^èưtASỘ^VSIPĨŨÃTĐường SO 27, 
KCN vặặ'Jư^ỉmường Vĩnh Tân, Tx. Tân 
Ưyên, Trnh^Blrih Dương.

ĐT:

2. Bên nhận (chủ thu gom, vận chuyên hoặc chủ xử lý): Công ty TNHH Long Trường Sính 
sNCNtàNịì. ______ ’_______ _________ ’______________________

Địa chi' van p
TâiưỆri^y

Ipng':'..319/5, đường Mỹ Phước 
ị, P.ẦựóPhú, Thuận An, Bình
ù Oiiii/.. /,

ĐT: 0961616868

Địa cẸlpơ sở : Thậẩ đất số 286, 287, 288, 
289, bản đồ số 46, đường
Khánh Bình 71, Phường Khánh Bình, Thị Xã 
Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

ĐT: 0961616868

3. Khối lượng: CTRCNTT chuyển giao

TT Các loại chất thải CTRCNTT chuyển 
giao (kg) Ghi chú

1 Dăm bào -

2 Củi vụn 7.050 Kg

Tống khối lượng 7.050 Kg

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thống nhất để kê khai chính xác các thông tin ở mục 1-3

Bình Dương, ngày 27 tháng 02 Năm 2024
Bên nhận 

(Chữ ký, dóng dấu nếu có)
Họ và tên

CAO NHÃ VY



TỈNH BÌNH DƯƠNG
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT YOU

CHUANG VIỆT NAM

BIÊN BẢN BÀN GIAO CHẤT THẢI RẮN 
CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG 

Số: 15/2024/BBBGCTRYC-LTS

ô B4, Khu công nghệp

1. Bên giao (chủ nguồn thải, chủ thu gom, vận chuyển): CONG TY TNHH NỘI THẮT YOU 

swfe——- DiaW^rfiote^Lc , ~
BắcýệẵngJjt Xawin Hưng, Thành phố 
Đồng- XoâỂ’T®h ĩM Phước

ĐT:

Địí
KCN^Ổg
Uyên, Tmfi

/SIP II-A, Đường sồ 27, 
phường Vĩnh Tân, Tx. Tân 
Dương.

ĐT:

2. Bêọ^nhặri^chủ.thu gom, vận chuyển hoặc chủ xử lý): Cồng ty TNHH Long Trường Sinh

Lg‘ụ 319/5, đường Mỹ Phước 
.Ah Phú, Thuận An, Bình

Dường
Địằ'1cí^'.QỠĩ^ổíihửa đất số 286, 287, 288, 
289, 290, 1231, tờ bản đồ số 46, đường 
Khánh Bình 71, Phường Khánh Bình, Thị Xã 
Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

ĐT: 0961616868

ĐT: 0961616868

3. Khối lưọng: CTRCNTT chuyển giao

TT Các loại chất thải CTRCNTT chuyển 
giao (kg) Ghi chú

1 Dăm bào -

2. Củi vụn 7.920 Kg

Tổng khối lượng 7.920 Kg

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thống nhất để kê khai chính xác các thông tin ở mục 1-3

Bình Dương, ngấy 04 tháng 03 Năm 2024
Bên giao 

(Chữ /ọ< đóng dem nến có)
Họ và tên
22y^-

19^'

Bình Dương, ngày 04 tháng 03 Năm 2024
Bên nhận 

(Chữ ký, đỏng dấu nêu, có)
Họ và tên
/n/

CAO NHÃ VY



TỈNH BÌNH DƯƠNG
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT YOƯ

CHUANG VIỆT NAM

BIÊN BẢN BÀN GIAO CHÁT THẢI RẮN 
CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG 

Số: 16/2024/BBBGCTRYC-LTS
1. Bên giao (chủ nguồn thải, chủ thu gom, vận chuyển): CÔNG TY TNHH NỘI THẮT YOU 
CHUANG VIỆT NAM
Địa C 

Bắc/Ể 
Đó/1'ể

Lô B4, Khu công nghệp 
^rí^hìứyXầ-ÍKiên Hưng, Thành phô 

W Phước
ĐT:

ĐịoKCN^

Uyên,

kỉY8ftWgo O/VSIP ILA, Đường số 27, 
^4?.^i^nr0ng Vĩnh Tân, Tx. Tân 
T^ỉfìỆfcí)ương.

ĐT:

2. Bê.ự.;n^ân’.{chủ thu gom, vận chuyển hoặc chủ xử lý): Công ty TNHH Long Trường Sinh 
z<. /■ ?.

ữầcÉKVãhpKồpg.SlP/S, đường Mỹ Phước 
TấhíVạnị -ffip’ 4, RẠÌl Phú, Thuận An, Bình

ĐịầẨềịặc ơ] ạởvÍTẸhửa đất số 286, 287, 288, 
289, 290* “-Ỉ 231, tờ bản đồ số 46, đường 
Khánh Bình 71, Phường Khánh Bình, Thị Xã 
Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

ĐT: 0961616868

ĐT: 0961616868

3. Khối lirựng: CTRCNTT chuyển giao

TT Các loại chất thải CTRCNTT chuyến 
giao (kg) Ghì chú

1 Dăm bào -

2 Củi vụn 6.910 Kg

—---------------------------- —

Tong khối lượng 6.910 Kg

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thống nhất để kê khai chính xác các thông tin ở mục 1-3

Bình Dương, ngày 07 tháng 03 Năm 2024
Bên giao

(Chữ /ẹý, đóng dem nếu có)
Họ và tên

Bỉnh Dương, ngày 07 tháng 03 Năm. 2024
Bên nhận

(Chữ ký, đóng dấu nếu cố)
Họ và tên

CAO NHÃ VY



ĐT: 09616168Ố8

TÍNH BÌNH DƯƠNG
CÔNG TY TNHH NỘI THAT YOU

CHUANG VIỆT NAM

BIÊN BẢN BÀN GIAO CHẤT THẢI RẮN 
CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG 

Số: 17/2024/BBBGCTRYC-LTS
1. Bên giao (chủ nguồn thải, chủ thu gom, vận chuyển): CỒNG TY TNHH NỘI THẤT YOU
CHUANG MET NAM
Địa

B ac/HorWMlXX;D^Xq^jphJ

z: Lô B4, Khu công nghệp 
gTien Hưng, Thành phố 
ặmli Phưó'c

ĐT:

UveniWUBian

y VSIPII-A, Đường số 27, 

pnường Vĩnh Tân, Tx. Tân 
Dương.

ĐT:

2. Beanh^n^chu thu gom, vận chuyển hoặc chù xử lý): Công ty TNHH Long Trường Sinh

319/5, đường Mỹ Phước 
Ị1 Phú, Thuận An, Bình

>gfig!Gnnte.simi/.y_______________
sỊmị^mĨ đất số 286, 287,288, 

289, 29:0^123'ỉ:, tờ bản đồ số 46, đường 
Khánh Bình 71, Phường. Khánh Bình, Thị Xã 
Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

3. Khối lu'o’ng: CTRCNTT chuyển giao

ĐT: 0961616868

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thông nhât đê kê khai chính xác các thông tin ở mục 1-3

TT Các loại chất thải CTRCNTT chuyển 
giao (kg) Ghi chú

1 Dăm bào -

2 Củi vụn 7.990 Kg

Tổng khối luong 
CD » 7.990 Kg

Bình Dương, ngày 12 tháng 03 Năm 2024
Bên giao

(Chữ kỷ, đóng dấu nếu có)
Họ và tên

Jhsj)

Bình Dương, ngày 12 tháng 03 Năm 2024
Bên nhận

(Chữ /cý, đóng dấn nêu có)
Họ và tên

CAO NHÃ VY



TỈNH BÌNH DUONG
CÔNG TY TNHH NỘ í THẤT YOU 

CHUANG VIỆT NAM

BIÊN BẢN BÃN GIAO CHẤT THAI RẮN 
CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG 

Số: 18/2024/BBBGCTRYC-LTS
1. Bên giao (chủ nguồn thải, chủ thu gom, vận chuyển): CỒNG TY TNHH NỘI THAT YOU 
CHUANG VIỆT NAM
Địa n
Bắ^ễ

Lô B4, Khu công nghệp 
'o^ỉtồhúNểẳSTiến Hưng, Thành phố 
x<H>hWh phirác

ĐT:

Effiwws® VSIP II-A, Đường so 27, 
Vĩnh Tân, Tx. Tân 

Uyên^ặtR^LDương.
ĐT:

2. Bên nhận (chủ thu gom, vận chuyển hoặc chủ xử lý): Công ty TNHH Long Trường Sinh

Wv
11'van phpng: 319/5, đường Mỷ Phước 
ẩh^Kp 4kP:Ận Phú, Thuận An, Bình ĐT: 0961616868

ốịẩxhỉ cơ sởz/TỊfâa đất số 286, 287, 288, 
28^2^0^ỊịỊlytờ bản đồ số 46, đường 
Khánh Bĩnh 71, Phường Khánh Bình, Thị Xã 
Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

ĐT: 0961616868

3. Khối lượng: CTRCNTT chuyển giao

TT Các loại chất thải CTRCNTT chuyển 
giao (kg) Ghi chú

1 Dăm bào 11.450 Kg

2 Củi vụn -

Tổng khối lượng 11.450 Kg

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thống nhất để kê khai chính xác các thông tin ở mục 1-3

Bình Dương, ngày 14 tháng 03 Năm. 2024
Bên giao

(Chữ ký, đóng dấu nếu có)
Họ và tên

Bỉnh Dương, ngày lơ
Bên

(Ch ữ ký, đón.'
Họ V

X

/ tháng 03 Năm 2024 
nhận 
g dấu nếu có) 
à tên
(]

CAO NHÃ VY



ĐT: 0961616868

TỈNH BÌNH DƯƠNG * 
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT YOU

CHUANG VIỆT NAM

BIÊN BẢN BÀN GIAO CHẤT THÃI RẮN 
CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG

Số: 19/2024/BBBGCTRYC-LTS
1. Bên giao (chủ nguồn thải, chủ thu gom, vận chuyển): CÔNG TY TNHH NỘI THẤT YOU 
CHUANG VIỆT NAM
Địa cljpv^p^p^g: Lô B4, Khu công nghệp 
BắcMộưSS^^^ríên Hưng, Thành phô 
ĐồM/XoàMRỈnhuMwi Phước

i|5| NỘI THẤT , 1x11

ĐT:

Dik^hk^cTOtfeo/iWVSIP II-A, Đường số 27, 
KỜM^/SIÍP IiW^/wtrong Vĩnh Tân, Tx. Tân 
Uy ên^yă7WĨỐ^í-rơng .

ĐT:

2. BêiỊụ nhận (chủ thu gom, vận chưyển hoặc chủ xử lý): Công ty TNHH Long Trường Sinh 
h?>49

van. phong: 319/5, đường Mỹ Phước 
]^ Vgn,,KP4, AAn Phú, Thuận An, Bình

ồtấ^ẹhỉ cỡ sặ./^ấưa đất số 286, 287, 288, 
28^^ặ(Ẹlậ^ỉftờ bản đồ số 46, đường 
Khánh Bình 71, Phường Khánh Bình, Thị Xã 
Tân Uyên, Tĩnh Bình Dương, Việt Nam

3. Khối lưọng: CTRCNTT chuyển giao

ĐT: 0961616868
'ÓÔN(

TM
OUCH 
1IÉTI

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thống nhất để kê khai chính xác các thông tin ở mục 1-3

TT Các loại chất thải CTRCNTT chuyển 
giao (kg)

Ghi chú

1 Dăm bào -

2 Củi vụn 6.550 Kg

Tổng khối lượng 6.550 Kg

Bình Dương, ngày 15 tháng 03 Năm 2024
Bên giao 

(Chữ ký, đóng dấn. nếu có)
Họ và tên

Bình Dương, ngày 15 tháng 03 Năm 2024
Bên nhận

(Chữ ký, đóng dấu nếu có)
Họ vàlên 4 í ĩ

CAO NHÃ VY



TỈNH BÌNH DƯƠNG x 
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT YOU

CHUANG VIỆT NAM

BIÊN BẢN BÀN GIAO CHẤT THẢI RAN 
CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG 

Số: 20/2024/BBBGCTRYC-LTS
í. Bên giao (chủ nguồn thải, chủ thu gom, vận chuyến): CÔNG TY TNHH NỘI THAT YOU 
CHUANG VIỆT NAM
Địa chl^van-nhong : Lô B4, Khu công nghệp 

Tiến Hưng, Thành phố 
mh Phước

ĐT:

VSIP II-A, Đường số 27, 
KG^y^^ỊPỉJ/Ổ^/wiường Vĩnh Tân, Tx. Tân 
Uy ênWỉMrỌỂấ;® u'ơnể'

ĐT:

2. Bên nhận (chủ thu gom, vận chuyển hoặc chủ xử lý): Công ty TNHH Long Trường Sinh

Diaclir van phòng: 319/5, đường Mỹ Phước 
VEAn Phú, Thuận An, Bình 

tìữờng j . Ị'
U 1 7 ưíútn »'»111 1 A- 1'

ĐT: 0961616868

Diajclii co sơ^ỰỊầa đất số 286, 287, 288, 
289^9^1-^ậy'tơ bản đồ số 46, đường 
Khánh Binh. 71, Phưòng Khánh Bình, Thị Xã 
Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

ĐT: 0961616868

3. Khối lượng: CTRCNTT chuyển giao

TT Các loại chất thải CTRCNTT chuyển 
giao (kg) Ghi chú

1 Dăm bào -

2 Củi vụn 6.930 Kg

Tỗng khối lưọng 6.930 Kg

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thống nhất để kê khai chính xác các thông tin ở mục 1-3

Bình Dương, ngày 19 thảng 03 Năm 2024
Bên giao

Bình Dương, ngày 19 thảng 03 Năm 2024
Bên nhận

(Chữ ký, đóng dấu nếu có)
Họ và tên

ih-

(Chữ ký, đóng dấu nêu có)
Họ và tên

J) /" /

-------

CAO NHÃ VY



ĐT: 0961616868

TỈNH BÌNH DƯƠNG
CÔNG TY TNHH NỘI THẮT YOU

CHUANG VIỆT NAM

BIÊN BẲN BÀN GIAO CHẤT THẢI RẮN 
CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG 

Số: 21/2024/BBBGCTRYC-LTS
í. Bên giao (chủ nguồn thải, chủ thu gom, vận chuyển): CÔNG TY TNHH NỘI THÂT YOU 
CHUANG VIỆT NAM
ĐỊạ^íxịãn^lịòrig: Lô B4, Khu công nghệp 
Bệế^íí^^h'ú,''Xậ:Tiến Hưng, Thành phố 
ĐOÉ XpạiíJ^ỉnh\tì^ Phước

ĐT:

DMMM VSIPII-A, Đường số 27, 
KOi^^^PjL^w^huong Vĩnh Tân, Tx. Tân 
Uyên, Tufc^-nn Dương.

ĐT:

2. Bên. nhận (chủ thu gom, vận chuyển hoặc chủ xử lý): Công ty TNHH Long Trường Sinh

319/5, đường Mỹ Phước 
TahẶ^ạn^lo? 4, kẬi Phú, Thuận An, Bình

•41 í ” I if

Diafchi co soj'^ua đất so 286, 287, 288, 
289, Tờ bản đồ số 46, đường
Khánh Bình 71, Phường Khánh Bình, Thị Xã 
Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

3. Khối lưọng: CTRCNTT chuyển giao

ĐT: 0961616868

.•TY
•H

ưAh
:AM

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thống nhất để kê khai chính xác các thông tin ở mục 1-3

TT Các loại chất thải CTRCNTT chuyển 
giao (kg) Ghi chú

1 Dăm bào 11.570 Kg

2 Củi vụn

Tong khối lưọng 11.570 Kg

Bình Dương, ngày 20 tháng 03 Năm 2024
Bên giao 

(Chữ kỷ, đóng dấu nếu. có)
Họ và tên

Bình Dương, ngày 20 tháng 03 Năm 2024
Bên nhận

(Chữ ký, đóng dấu nếu có)
Họ và tên

CAO NHÃ VY



TỈNH BÌNH DƯƠNG
CÔNG TYTNHH NỘI THAT YOU

CHUANG VIỆT NAM*

BIÊN BẢN BÀN GIAO CHẤT THẢI RẮN 
CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG 

Số: 22/2024/BBBGCTRYC-LTS
1. Bên giao (chủ nguồn thải, chủ thu gom, vận chuyển); CÔNG TY TNHH NỘI THẤT YOU 
CHUANG_VIỆT NAM
Địa.p
Bajzii _ 1/^7

ìoiịgNPhh^Ẩầ
Lô B4, Khu công nghệp 

kTỉến Hưng, Thành phố 
ịmh Phước

ĐT:

VSIP II-A, Đường số 27, 
KC^x\^Wjx^hKl’0'nS Vĩnh Tân, Tx. Tân 
UyenyT^fci^Sh Dương.

ĐT:

•>
2. Bên nhận (chủ thu gom, vận chuyên hoặc chủ xử lý); Công ty TNHH Long Trường Sinh

Dha chi. vănphòng: 319/5, đường Mỹ Phước 
Tậụ?Vạr^/ỆÉ 4, P.Am Phú, Thuận An, Bình ĐT: 0961616868

Dia.^hi cơ sởj/Dịiưa đất số 286, 287, 288, 
289; ẳậOị/TSTỊ, tờ bản đồ số 46, đường 
Khánh Binh 71,, Phường Khánh Bình, Thị Xã 
Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

ĐT: 0961616868

3. Khối lưọng: CTRCNTT chuyển giao

TT Các loại chất thải CTRCNTT chuyển 
giao (kg) Ghi chú

1 Dăm bào -

2 Củi vụn 6.830 Kg

Tổng khối lưọ’ng 6.830 Kg

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thống nhất để kê khai chính xác các thông tin ở mục 1-3

Bình Dương, ngày 22 tháng 03 Năm 2024
Bên giao

(Chữ ký, đóng dấu nếu có)
Họ và tên 

oM- .
(77,

Bình Dương, ngày 22 tháng 03 Năm 2024
Bên nhận 

(Chữ ký, đóng dấu nếu có)
Họ và tên

C]
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ĐT: 0961616868

TỈNH BÌNH DƯƠNG
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT YOU

CHUANG VIỆT NAM

BIÊN BẢN BÀN GIAO CHẤT THẢI RẮN 
CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG

Số: 23/2024/BBBGCTRYC-LTS
1. Bên giao (chủ nguồn thải, chủ thu gom, vận chuyển): CÔNG TY TNHH NỘI THAT YOU 
CHUAWVT-ỆT NAM

Lô B4, Khu công nghệp 
BắỂỀíongỉ^Ịạú,, TầTỉến Hưng, Thành phố 
Đôẳ^ Phuơc

H In YOU CHUANG NU
ĐT:

Đ'ị^ựỉựỊ{Of êSi S&2/1 VSIP II-A, Đường số 27, 
KCÍ^SÌM^miường Vĩnh Tân, Tx. Tân 
Uyên, íỉnn-^mli Dương.

ĐT:

2. Bên nhận (chủ thu gom, vận chuyến hoặc chủ xử lý): Công ty TNHH Long Trường Sinh

7CU

Địa cljl' văn phòng; 319/5, đường Mỹ Phước 
Tânỹạri)TCP'4, P’An Phú, Thuận An, Bình

cơ sơ : ThSa đất số 286, 287, 288, 
289, 290., 1237, tờ bản đồ số 46, đường 
Khánh Biníi 71, Phường Khánh Bình, Thị Xã 
Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

3. Khối lượng: CTRCNTT chuyển giao

ĐT: 0961616868
I?

X

TT Các loại chất thải CTRCNTT chuyến 
giao (kg) Ghi chú

1 Dăm bào -

2 Củi vụn 6.480 Kg

Tổng khối lượng 6.480 Kg

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thống nhất đế kê khai chính xác các thông tin ở mục 1-3

Bình Dương, ngày 28 tháng 03 Năm 2024
Bên giao

(Chữ ký, đóng dấu nếu có)
Họ và tên

5TT cQmcuvj

Bĩnh Dương, ngày 28 tháng 03 Năm 2024
Bên nhận

(Chữ kỷ, đống dấu nếu có)
Họ và tên «

CAO NHÃ VY



TỈNH BÌNH DƯƠNG
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT YOU 

CHUANG VIỆT NAM

BIÊN BẢN BÀN GIAO CHẤT THẢI RẮN 
CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG 

Số: 24/2024/BBBGCTRYC-LTS
1. Bên giao (chủ nguồn thải, chủ thu gom, vận chuyển): CÔNG TY TNHH NỘI THẤT YOU 
CHUANG VIỆT NAM
Địa c
Bae/5
ĐO

hF^ipgppg: Lô B4, Khu công nghệp 
^giRjM'x^Tien Hưng, Thành phố 
Xo®Tjnn\Bihh PhướcNỌI THAT ,j7 1 ị

ĐT:

KC
UyêSị

hỉCŨỊSI-BỒNíScM' VSIP II-A, Đường số 27, 
^85Ĩ^MMớfenường Vĩnh Tân, Tx. Tân 
^ÈSÃ^ÊâÈKDương.

ĐT:

2. Bên nhận.(chủ thu gom, vận chuyển hoặc chủ xử lý):. Công ty TNHH Long Trường Sính

Địápm van pho.ng.: 319/5, đường Mỹ Phước 
P'All Phú, Thuận An, Bình

Địa ẹhi Cơ sở : Thưa đất số 286, 287, 288, 
289, 2^2Jr2ÍƯ tơ bản đồ số 46, đường 
Khánh Bình 71, Phường Khánh Bình, Thị Xã 
Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

ĐT: 0961616868

ĐT: 0961616868

3. Khối lượng : CTRCNTT chuyển giao

TT Các loại chất thải CTRCNTT chuyển 
giao (kg) Ghi chú

1 Dăm bào 11.730 Kg

2 Củi vụn -

— ------------------ ỉ---------  —

Tong khối lưọng 11.730 Kg

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thông nhât đê kê khai chính xác các thông tin ở mục 1 -3

Bình Dương, ngày 29 thảng 03 Năm 2024
Bên giao

(Chữ kỷ, đỏng dấu nếu có)
Họ và tên

Binh Dương, ngày 29 tháng 03 Nấm 2024
Bên nhận 

(Chữ ký, đóng dấu nếu có)
Họ và lên

CAO NHÃ VY



TỈNH BỈNH DƯƠNG' 
CÔNG TYTNHH NỘI THẤT YOU

CHUANG VIỆT NAM

BIÊN BẢN BÀN GIAO CHẤT THẢI RẮN 
CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG 

Số: 25/2024/BBBGCTRYC-LTS
1. Bên giao (chủ nguồn thải, chủ thu gom, vận chuyển): CÔNG TY TNHH NỘI THÂT YOU 
CHUAN^W^NAM
Địa clư^vặ^p]^£g;>Lô B4, Khu công nghệp 

Bắc-Dông, Ph$, xisien Hưng, Thành phố

• phước
ĐT:

Địa ^^imoWvSIP II-A, Điĩờng số 27, 
KCN^^ra^^íường Vĩnh Tân, Tx. Tân 
Uyên, Tỉnn Bình Dương.

ĐT:

2. Bên nhận (chủ thu gom, vận chuyển hoặc chủ xử lý): Công ty TNHH Long Trường Sinh

Dial chí vãn phòng: 319/5, đường Mỹ Phước
TặkyạnỊ ì<p 4, P.Ăn Phú, Thuận An, Binh ĐT: 0961616868 

. ._______________________________________
Đỉa^Ị cơ sở :zi hửa đất số 286, 287, 288, Ỳ
289, 290, 1231, tờ bản đồ số 46, đường ĐT: 0961616868
Khánh Bính 71, Phường Khánh Bình, Thị Xã r
Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam ý

3. Khối lưọng: CTRCNTT chuyển giao

TT Các loại chất thải
CTRCNTT chuyến 

giao (kg) Ghi chú

1 Dăm bào -

2 Củi vụn 6.720 Kg

Tống khối lượng 6.720 Kg

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thống nhất đế kê khai chính xác các thông tin ở mục 1-3

Bĩnh Dương, ngày 01 tháng 04 Nam 2024
Bên giao

(Chữ ký, đóng dấu nếu có)
Họ và tên

Bình Dương, ngày 01 tháng 04 Nám 2024
Bên nhận

(Chữ ký, đóng dấu nếu có) 
Họ và^ên^

CAO NHÃ VY



TỈNH BÌNH DƯƠNG
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT YOU

CHUANG VIỆT NAM

BIÊN BẢN BÀN GIAO CHẤT THẢI RÁN 
CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯƠNG 

Số: 26/2024/BBBGCTRYC-LTS
1. Bên giao (chủ nguồn thải, chủ thu gom, vận chuyến): CÔNG TY TNHH NỘI THẤT YOU 
CHUAN&VlUr NAM
Địa c.

Bắc/Ệ
ĐỒ&

’ông Wi, Xì 
Xo^TMh \ mil r Ml IA Alft

^nLô B4, Khu công nghệp 
íMến Hưng, Thành phố 
Èk Phước

ĐT:

DiaWatK?<HWQ-
KCNWw
Uyên, TimrBmli]

WVSIPII-A, Đường số 27, 
Ệnường Vĩnh Tân, Tx. Tân 
Dương.

ĐT:

2. Bên nhận (chủ thu gom, vận chuyển hoặc chủ xử lý): Công ty TNHH Long Trường Sinh

Đỉa chi vàn phòng: 319/5, đường Mỹ Phước 
Ịani Vạụ^KP 4, P-An Phú, Thuận An, Bình ĐT: 0961616868

ĐỊã chỉ cơ sợ<ẤThửa đất số 286, 287, 288, 
289, 290^-123 r, tờ bản đồ số 46, đường 
Khánh Bình 71, Phường Khánh Bình, Thị Xã 
Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

ĐT: 0961616868

3. Khối lượng: CTRCNTT chuyển giao

TT Các loại chất thải CTRCNTT chuyển 
giao (kg) Ghi chú

1 Dăm bào -

2 Củi vụn 6.480 Kg

Tổng khối lượng 6.480 Kg

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thống nhất đế kê khai chính xác các thông tin ở mục 1 -3

Bình Dương, ngày 02 tháng 04 Năm 2024
Bên giao

Bình Dương, ngày 02 tháng 04 Năm 2024
Bên nhận

(Chữ ký, đóng dem nêu có)
Họ và tên

EAt"

(Chữ ký, đóng dấu nếu có)
Họ và lên

CAíì NĨ-TÃ vvIN 11/4. V I



ĐT: 0961616868

TỈNH BÌNH DƯƠNG
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT YOU 

CHUANG VIỆT NAM

BIÊN BẢN BÀN GIẠO CHẤT THẢI RẮN 
CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG

Số: 27/2024/BBBGCTRYC-LTS
1. Bên giao (chư nguồn thải, chú thu gom, vận chuyển): CÔNG TY TNHH NỘI THÁT YOU 
CHƯANỘ^ỊST^AM
Địa B4, Khu công nghệp

Bắc Dwg PlS^Xa ™ Hưng, Thành phố 
đMwhước

ĐT:

Địa Xệ^SIP II-A, Đường số 27,
KCN VậầQJ-^j^mrờng Vĩnh Tân, Tx. Tân 
Uyên, TỉrììíĩBmfiT)ương.

ĐT:

2. Bên nhận (chủ thu gom, vận chuyển hoặc chủ xử lý): Công ty TNHH Long Trường Sinh

Địa chỉ văn phòng: 319/5, đường Mỹ Phước 
Tan^/ahi'KP 4, P.ẠnPhú, Thuận An, Bình 
Dượhg ỊP J‘ a<> . ’H'G

ĐT: 0961616868

Địa chỉ. cơ sở : Thửa đất số 286, 287, 288, 
289, 290', h23:l, tờ bản đồ số 46, đường 
Khánh Bình 71, Phưòng Khánh Bình, Thị Xã 
Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

3. Khối lượng: CTRCNTT chuyển giao

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thống nhất để kê khai chính xác các thông tin ở mực 1-3

TT Các loại chất thải CTRCNTT chuyển 
giao (kg) Ghi chú

1 Dăm bào *

2 Củi vụn 7.940 Kg

y

Tong khối lưọng 7.940 Kg

Bình Dương, ngày 04 tháng 04 Năm 2024
Bên giao

(Chữ ký, đóng dấu nếu có)
Họ và tên

Bình Dương, ngày 04 tháng 04 Năm 2024
Bên nhận 

(Chữ ký, đóng dấu nếu có)
Họ và tên

CAO NHÃ VY



TỈNH BÌNH DƯƠNG, 
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT YOU

CHUANG VIỆT NAM

BIÊN BẢN BÀN GIAO CHẤT THẢI RẮN 
CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG 

Số: 28/2024/BBBGCTRYC-LTS
1. Bên giao (chủ nguồn thải, chủ thu gom, vận chuyển): CÔNG TY TNHH NỘI THẤT YOU 
CHUANƯ;; VỊỆT NAM
Địa cftj^w ịó^ộn 
Ww? 
Dqiw Xo^XriWh __ 11 -Li_ ........... .

g: Lô B4, Khu cồng nghệp 
ầTiến Hưng, Thành phố 
Ml Phước
Di

ĐT:

DiO
KCN^

Uyên,

■ 4 uu UlUAI'lM Ấ 

ssmjw 
Tiffit-Bliih

/ÁJ/ VSIPII-A, Đường số 27, 
phường Vĩnh Tân, Tx. Tân 
Dương.

ĐT:

2. Bên nhận (chủ thu gom, vận chuyến hoặc chủ xử lý): Công ty TNHH Long Trường Sinh

Đia qlại.văn .phỏng: 319/5, đường Mỹ Phước 
Tan\Van',/.KP' 4, P.An Phú, Thuận An, Bình 
Dương

ĐT: 0961616868

Dl'a'chl cơ sở. : Thửa đất số 286, 287, 288, 
289, 29ỌTJỊ33T, tờ bản đồ số 46, đường 
Khánh Bình 71, Phường Khánh Bình, Thị Xã 
Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

ĐT: 0961616868

3. Khối lượng: CTRCNTT chuyển giao

TT Các loại chất thải CTRCNTT chuyển 
giao (kg) Ghi chú

1 Dăm bào 10.520 Kg

2 Củi vụn 7.840 Kg

Tổng khối lượng 18.360 Kg

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thống nhất để kê khai chính xác các thông tin ở mục 1-3

Bình Dương, ngày 06 tháng 04 Năm 2024
Bên giao

(Chữ hý, đóng dấu nêu có)
Họ và tên

Bỉnh Dương, ngày 06 tháng 04 Nám 2024
Bên nhận

(Chữ hý, đóng dấu nếu có)
Họ và tên

CAO NHÃ VY



ĐT: 0961616868

TỈNH BÌNH DƯƠNG
CÔNG TY TNHH NỘI THẮT YOU

CHUANG VIỆT NAM

BIÊN BẢN BÀN GIAO CHẤT THẢI RẮN 
CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG 

Số: 29/2024/BBBGCTRYC-LTS
1. Bên giao (chủ nguồn thải, chủ thu gom, vận chuyển): CÔNG TY TNHH NÔI THÁT YOU
CHUAN.G-VLET NAM
Địa Lô B4, Khu công nghệp
Bao/B^ng^^ )&Tịến Hưng, Thành phố 
ĐồmgịXoồộ|fỉ?/ỉnh Win Phước

ĐT:

Đị^^lỹộ/ẨỊ/VSIP II-A, Đường số 27, 
KCi^^SIPTLA^nuhng Vĩnh Tân, Tx. Tân 
Uyên, ÝẩâầiỐìãíDương.

ĐT:

2. Bên nhận (chủ thu gom, vận chuyển hoặc chủ xử lý): Công ty TNHH Long Trường Sinh

Đìa chì vàn ph.òng: 319/5, đường Mỹ Phước 
Tận Vạn;;KP 4, P.An Phú, Thuận An Bình 
Ws _______________
Địa.chí cơ sỏ’ : Thửa đất số 286, 287, 288, 

289, 290, 123 1,, tò' bản đồ số 46, đường 
Khánh Bình 71, Phường Khánh Bình, Thị Xã 
Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

ĐT: 0961616868

3. Khối lượng: CTRCNTT chuyển giao

TT Các loại chất thải CTRCNTT chuyến 
giao (kg) Ghi chú

1 Dăm bào -

2 Củi vụn 11.980 Kg

Tỗng khối lượng 11.980 Kg

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thống nhất để kê khai chính xác các thông tin ở mục 1-3

Bình Dương, ngày 08 tháng 04 Nám 2024 
Bên gỉ ao 

(Chữ kỷ, đóng dấn nếzi có)
Họ và tên

Bình Dương, ngày 08 tháng 04 Năm 2024
Bên nhận 

(Chữ ký, đóng dấn. nến có)
Họ và tên

CAO NHÃ VY
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TỈNH BÌNH DƯƠNG
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT YOU

CHUANG VIỆT NAM

BIÊN BẢN BÀN GIAO CHẮT THẢI RAN 
CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG

Số: 30/2024/BBBGCTRYC-LTS
1. Bên giao (chủ nguồn thải, chủ thu gom, vận chuyển): CÔNG TY TNHH NỘI THẤT YOU 
CHUANG-A®T NAM
Địa c 

Bắc/Ể 
Đồi^l

B4, Khu công nghệp 
ẳng^Ệ^XaAến Hưng, Thành phố 
XoàiộíT-ỉấĩh BÌM Phước

ĐT:

ĐW
KCTH
Uyên,

SIPII-A Đường số 27, 
^WjR-IUA$^nuvng Vĩnh Tân, Tx. Tân 
TĩmấtónỈLÓương.

ĐT:

2. Bên nhân (chủ thu gom, vận chuyển hoặc chủ xử lý): Công ty TNHH Long Trường Sinh 
____A-z?' ■_________________ ’___________'___________________________________
Địa chi văn phòng: 319/5, đường Mỹ Phước 

Tậh ýạn,J<P 4, BAn Phú, Thuận An, Bình ĐT: 0961616868

Địa chỉ. cơ sở.: Thửa đất số 286, 287, 288, 
289, 290, 1231, tờ bản đồ số 46, đường 
Khánh Bình 71, Phường Khánh Bình, Thị Xã 
Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

ĐT: 0961616868

3, Khối lượng: CTRCNTT chuyển giao

TT Các loại chất thải CTRCNTT chuyển 
giao (kg) Ghi chú

1 Dăm bào 8.030 Kg

2 Củi vụn 9.260 Kg

Tổng khối lượng 17.290 Kg

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thông nhât đê kê khai chính xác các thông tin ở mục 1-3

Bỉnh Dương, ngày 09 tháng 04 Năm 2024
Bên giao

(Chữ ký, đóng dấu nếu có)
Họ và tên
'U ị ■ 1

ốèllơíVị

Bĩnh Dương, ngày 09 tháng 04 Ncim 2024
Bên nhận

(Chữ kỷ, đóng dâu nếu có)
Họ và tên 

Ã
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ĐT: 0961616868

TỈNH BÌNH DƯƠNG
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT YOU

CHUANG VIET NAM«

BIÊN BẢN BÀN GIAO CHẤT THẢI RẤN 
CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG

Số: 31/2024/BBBGCTRYC-LTS
1. Bên giaaXphu nguồn thải, chủ thu gom, vận chuyển): CỒNG TY TNHH NỘI THAT YOU 
chuạBỀ^ỈỆẾnam

B4, Khu công nghệp
Bắqjêpng^®wXa\Wn Hưng, Thành phố
Đồngxổậ^,^® Phước

ĐT:

Địa VSIP ILA, Đường số 27,
KCN V'SẾ&Iỉầ;phưò'ng Vĩnh Tân, Tx. Tân 
Uyên, Tỉnh Bình Dương.

ĐT:

2. Bên nhận (chủ thu gom, vận chuyển hoặc chủ xử lý): Công ty TNHH Long Trường Sinh

Địa chỉ- v.ặn phòng; 319/5, đường Mỹ Phước 
"ân v,ặn, KP 4, P. An. Phú, Thuận An, Bình 
Dương ' ;• 1 ________________

Địa ciấỉ cơ sở : Thửa đất số 286, 287, 288, 
289, 290, .123 ír tờ bản đồ số 46, đường 
Khánh Bình 71, Phường Khánh Bình, Thị Xã. 
Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

tlỉị 
GTY 
HH 
THẤT 
'ÌUAI 
NAỈU

ĐT: 0961616868

3. Khối lượng: CTRCNTT chuyển giao

TT Các loại chất thải CTRCNTT chuyển 
giao (kg) Ghi chú

1 Dăm bào -

2 Củi vụn 6.140 Kg

Tổng khối lượng 6.140 Kg

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thống nhất để kê khai chính xác các thông tin ở mục 1-3

Bĩnh Dương, ngày 10 tháng 04 Năm 2024
Bên giao

(Chữ ký, đóng dấu nếu có)
Họ và tên
£2^

Bình Dương, ngày 10 tháng 04 Năm. 2024
Bên nhận

(Chữ ký, đóng dâu nếu có)
Họ và tên

CAO NHÃ VY



TỈNH BÌNH DƯƠNG
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT YOU 

CHUANG VIỆT NAM

BIÊN BẢN BÀN GIAO CHÁT THẢI RẮN 
CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG 

Số: 32/2024/BBBGCTRYC-LTS
1. Bên giao (chù nguồn thải, chù thu gom, vận chuyển): CÔNG TY TNHH NỘI THẤT YOU 
CHlJANG^feNAM
Địa C

Bắc ứ 
Đồng(

B4, Khu công nghệp 
.Ồng TíỂj Hung, Thành phố ĐT:

Địa II-A, Đường số Z1,
KCN VỒỈ^feẩẩWíư'ờng Vĩnh Tân, Tx. Tân 
Uyên, Tỉnh Bình Dương.

ĐT:

2. Bên nhận.(chư thư gom, vận chuyển hoặc chủ xử lý): Công ty TNHH Long Trường Sinh

Địa chí văn phòng: 319/5, đường Mỹ Phước 
Târi Vạn; Kp 4, P.Ạn, Phú, Thuận An, Bình 
Dương . ; J •

ĐT: 0961616868

Địá.ch.ì cơ sở : Thửà đất số 286, 287, 288, 
289, 29p/y 1231', tờ bản đề số 46, đường 
Khánh Bình 71, Phường Khánh Bình, Thị Xã 
Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

ĐT: 0961616868

3. Khối lượng: CTRCNTT chuyển giao

TT Các loại chất thải CTRCNTT chuyển 
giao (kg) Ghi chứ

1 Dăm bào -

2 Củi vụn 6.940 Kg

Tổng khối lượng 6.940 Kg

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thống nhất đề kê khai chính xác các thông tin ở mục 1-3

Bình Dương, ngày 13 tháng 04 Năm 2024
Bên giao

Bĩnh Dương, ngày 13 tháng 04 Nấm 2024
Bên nhận

(Chữ ký, đóng dâu nếu có)
Họ và tên

(Chữ ký, đóng dắu nêu có)
Họ vả tên

A
n/____ _
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ĐT: 0961616868

TỈNH BÌNH DƯƠNG
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT YOU 

CHUANG VIỆT NAM

BIÊN BẢN BÀN GIAO CHẤT THẢI RẮN 
CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG

Số: 33/2024/BBBGCTRYC-LTS
1. Bên giao (chủ nguồn thải, chủ thu gom, vận chuyến): CÔNG TY TNHH NỘI THÂT YOU 
CHUANfiW^AM
Địa B4, Khu công nghệp

Bắc Dẳng PffltXafe^n Hưng, Thành phố ĐT:

Địa SS^W^WVSIP II-A, Đường số 27, 
KCN VSl^U^Pmro'ng Vĩnh Tân, Tx. Tân 
Uyên, Tỉnh Binh Dương,

ĐT:

2. Bên nhận, (chủ thu gom, vận chuyển hoặc chủ xử lý): Công ty TNHH Long Trường Sinh

Địạ.ọhỉ van.phồng: 319/5, đường Mỹ Phước 
Ta&Vn.jKP 4, pặn Phú, Thuận An, Bình

TỊỊÚỌị

ĐỊà.chỉ CƠ sở :. Thửa đât sô 286, 287, 288, 
289, 29/0Q.23;l, tờ bản đồ số 46, đường 
Khánh BÍnh 71, Phường Khánh Bình, Thị Xã 
Tân Ưyền, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

ĐT: 0961616868

3. Khối lưọng: CTRCNTT chuyển giao

TT Các loại chất thải CTRCNTT chuyển 
giao (kg) Ghi chú

1 Dăm bào 7.580 Kg

2 Củi vụn -

Tổng khối lượng 7.580 Kg

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thống nhất để kê khai chính xác các thông tín ở mục 1-3

Bĩnh Dương, ngày 16 tháng 04 Năm 2024
Bên giao

(Chữ ký, đóng dấu nếu có)
Họ và tên

ƯA' ivýẲc-~~

Bình Dương, ngày 16 tháng 04 Nám 2024
Bên nhận 

(Chữ hý, đóng dấu nêu. có)
Họ và tên

CAO NHÃ VY
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TỈNH BÌNH DƯƠNG
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT YOU 

CHUANG VIỆT NAM

BIÊN BẢN BÀN GIAO CHẤT THẢI RẮN 
CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG 

Số: 34/2024/BBBGCTRYC-LTS
1. Bên giao (chủ nguồn thải, chủ thu gom, vận chuyển): CÔNG TY TNHH NỘI THẮT YOU 
CHUANG VIỆT NAM
Địa c 

Bắc,É 
ĐồỉỆ

LÔ B4, Khu công nghệp 
^iig^W/^^glen Hưng, Thành phố 
^o^ội%h B1M Phước

ĐT:

Dwg 
KCbh 
Uyên,

OT»SIP n'A’ Đường số 27, 
<&ỊkjO^ềjíírờng Vĩnh Tân, Tx. Tân 
T ĩỉ^Êlẩi^ương.

ĐT:

2. Bên. nhận (.chủ thu gom, vận chuyển hoặc chủ xử lý): Công ty TNHH Long Trường Sinh 
____/ .-NV —■_______________ ______ ’___________________________
Difchijivan phòng:. 319/5, đường Mỹ Phước 
Tạn/ýạn^KP 4, P,xAn Phú, Thuận An, Bình 
Dườngi

ĐT: 0961616868

Địầ<c^c.ợjả :;Thửa đất số 286, 287, 288, 
289, 290.,'1231, tờ bản đồ số 46, đường 
Khánh Bình 71, Phường Khánh Bình, Thị Xã 
Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

ĐT: 0961616868

3. Khối lưọ’ng: CTRCNTT chuyển giao

TT Các loại chất thải CTRCNTT chuyển 
giao (kg) Ghi chú

1 Dăm bào

2 Củi vụn 7.220 Kg

Tổng khối lượng 7.220 Kg

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thống nhất để kê khai chính xác các thông tin ở mục 1-3

Bình Dương, ngày 19 tháng 04 Nám 2024
Bên giao

Bình Dương, ngày 19 tháng 04 Năm 2024
Bên nhận

(Chữ ký, đóng dấn nếu có)
Họ và tên

(Su? (Qw'S1'"

(Ch ữ ký, đó
Họ

ng dấu nếu có)
và tên

LAU 1mA V Y



ĐT: 0961616868

TỈNH BÌNH DƯƠNG
CÔNG TY TNHH NỘI THẮT YOU 

CHUANG VIỆT NAM

BIÊN BẢN BÀN GIAO CHẤT THẢI RẮN 
CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG

Số: 35/2024/BBBGCTRYC-LTS
1. Bên giao (chủ nguồn thải, chủ thu gom, vận chuyển): CÔNG TY TNHH NỘI THAT YOU 
CHUANG VIỆT NAM
Địa chỷyầmnhờrig: Lô B4, Khu công nghệp 

Bac E^^feu^^Tien Hưng, Thành phố 
Doh^^a’v^nn'Bj^ Phước

ĐT:

ĐịỆk^gẾSP l)iVSIP II-A Đường số 27, 

KCs^ỊVS^vÌlíiiA/tòứờng Vĩnh Tân, Tx. Tân 
Uyen^fehrBhiMiirqng. _

ĐT:

2. Bên nhặn (chủ thu gom, vận chuyển hoặc chủ xử lý): Công ty TNHH Long Trường Sinh 
‘òÁ • 1 2 ổ 7 '

Địa chi Y,ặn.phồng: 319/5, đường Mỹ Phước 
Tận;Vạnr.KP'4, Ạ An Phú, Thuận An, Bình 

____
Đĩa chỉ cơ sở : Thửa đất số 286, 287, 288, 
289, 290,' 123 1, tò' bán đồ số 46, đường 
Khánh Bình 71, Phường Khánh Bình, Thị Xã 
Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

'ỉ': ỈM’

ĐT: 0961616868

3. Khối lượng: CTRCNTT chuyển giao

TT Các loại chất thải CTRCNTT chuyển 
giao (kg)

Ghi chú

1 Dăm bào -

2 Củi vụn 7.450 Kg

Tống khối lưọ’ng 7.450 Kg

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thống nhất để kê khai chính xác các thông tin ở mục 1-3

Bình Dương, ngày 24 tháng 04 Năm 2024
Bên giao

(Chữ ký, đóng dâu nếu có)
Họ và tên

Bình Dương, ngày 24 tháng 04 Năm 2024
Bên nhận

(Chữ ký, đống dấu nêu có)

CAO NHÃ VY



TỈNH BÌNH DƯƠNG
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT YOU 

CHUANG VIỆT NAM

BIÊN BẢN BÀN GIAO CHẤT THẢI RẮN 
CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG 

Số: 36/2024/BBBGCTRYC-LTS
1. Bên giao (chủ nguồn thải, chủ thu gom, vận chuyển): CÔNG TY TNHH NỘI THẤT YOU 
CI ILANGV1ỆT NAM
Dja.p^^^njpiioftkLo B4, Khu công nghệp 
Bắ(ýỂỐn^^p, XadLien Hưng, Thành phố 
ĐctòịXơàíVÓih MqÌỊh Phước

Y(jl 1 ('1 IUf t‘IG' / /

ĐT:

ĐịVứu ^gp^Spfe^VSIP II-A, Đường số 27, 
KCN^^P^M^hường Vĩnh Tân, Tx. Tân 
Uyên, T^PỔìtííDương.

ĐT:

2. Bên nhận (chủ thu gom, vận chuyên hoặc chủ xử lý): Công ty TNHH Long Trường Sinh 
<■ ,Ự).Ã9:1.7.. 1

Địa chỉ ỵăụ.phòng: 319/5, đường Mỹ Phước 
T/ấự vậiư KP 4,P.An Phú, Thuận An, Bình 
Đựbng.;. . . :

ĐT: 0961616868

È>ị.ấ Ghi cơ sởzThửa đất số 286, 287, 288, 
289, 290ỹ 1231, tờ bản đồ số 46, đường 
Khánh Bình 71, Phường Khánh Bình, Thị Xã 
Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

ĐT: 0961616868

3. Khối lượng: CTRCNTT chuyển giao

TT Các loại chất thải CTRCNTT chuyển 
giao (kg) Ghi chú

1 Dăm bào 8.730 Kg

2 Củi vụn 6.790 Kg

Tổng khối lượng 15.520 Kg

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thống nhất đế kê khai chính xác các thông tin ở mục 1-3

Bình Dương, ngày 27 tháng 04 Năm 2024
Bên giao

Bình Dương, ngày 27 tháng 04 Năm 2024
Bên nhận

(Chữ /(ý, đóng dấn. nếu có)
Họ và tên •

—-

(Chữ ký, đóng dấu nếu có)
Họ và tên

CAO NHA VY



Đốẳhí-ỵ^yphồng: 319/5, đường Mỹ Phước
T^mVaiitj KP 4, P.An Phú, Thuận An, Bình ĐT: 0961616868

TỈNH BÌNH DƯƠNG 
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT YOU

CHUANG VIỆT NAM

BIÊN BẢN BÀN GIAO CHẤT THẢI RẮN 
CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG 

Số: 50/2024/BBBGCTRYC-LTS
1. Bên giao (chủ nguồn thải, chủ thu gom, vận chuyển): CÔNG TY TNHH NỘI THẤT YOU 
CHUAW'YIST NAM

Lô B4, Khu công nghệp 
B^DonghPilnu, XậvTiến Hưng, Thành phố 
Dhplli&hwh phước

ĐT:

sWl VSIP II-A, Đường số 27, 
KC^^K^Ệ^hường Vĩnh Tân, Tx. Tân 
Uyên, TuSfBĩnh Dương.

ĐT:

2. Bên. nhận (chủ thu gom, vận chuyển hoặc chủ xử lý): Công ty TNHH Long Trường Sinh

______________________________________
D'ja'^'hi cơ sở.; Thửa đất số 286, 287, 288,

289, 29'0’,iT23.!•, tờ bản đồ số 46, đường ĐT: 0961616868 
Khánh Bình 71, Phường Khánh Bình, Thị Xã
Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

3. Khối lượng: CTRCNTT chuyển giao

TT Các loại chất thải CTRCNTT chuyển 
giao (kg) Ghi chú

1 Dăm bào

2 Củi vụn 7.280 Kg

Tong khối lưọng 7.280 Kg

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thống nhất đế kê khai chính xác các thông tin ở mục 1-3

Bình Dương, ngày 31 tháng 05 Năm 2024
Bên giao

(Chữ ký, đóng dấn nêu có)
Họ và tên

.0

Bỉnh Dương, ngày 31 tháng 05 Năm 2024
Bên nhận

(Chữ ký, đóng dấu nếu có)
Họ và tên

CAO NHÃ VY



TỈNH BÌNH DƯƠNG
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT YOU

CHUANG VIỆT NAM

BIÊN BẢN BÀN GIAO CHẤT THÂI RẮN 
CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG

Số: 37/2024/BBBGCTRYC-LTS
1. Bên giao (chủ nguồn thải, chủ thu gom, vận chuyển): CÔNG TY TNHH NỘI THÁT YOU 
CHUANG-VIỆ  T NAM
ĐỊa.cí^Ặạrr pĩỉồỊỉị

DctegXotìồi, ĩtôhh I vnuáuiiAÀyư

& Lô B4, Khu công nghệp 
oien Hưng, Thành phố 
ặp Phước

ĐT:

Đị^ệ^í VSIP II-A, Đường số 27,
KCĨ^^ị^ặ^KÍường Vĩnh Tân, Tx. Tân 
Uyên, TiraFSiffli Dương.

ĐT:

2. Bên. nhận.(chủ thu gom, vận chuyến hoặc chủ xử lý): Công ty TNHH Long Trường Sinh

Địachi^.an phorn 
Tỉii:i: Vạn, KP 4, ÌỄ 

liife

g: 319/5, đường Mỹ Phước 
An Phú, Thuận An, Bình ĐT: 0961616868

Địachi .cơ sợ xjrhua đất số 286, 287, 288, 
289, 290LT2-3-1, tờ bản đồ số 46, đường 
Khánh Bình 71, Phường Khánh Bình, Thị Xã 
Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

ĐT: 0961616868

3. Khối lượng: CTRCNTT chuyển giao

TT Câc loại chất thải CTRCNTT chuyển 
giao (kg) Ghi chú

1 Dăm bào -

2 Củi vụn 8.050 Kg

Tổng khối lượng 8.050 Kg

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thống nhất để kê khai chính xác các thông tin ở mục 1-3

Bình Dương, ngày 05 tháng 05 Năm 2024
Bên giao

(Chữ ký, đóng clấu nến. có)
Họ và tên

/5uT ÒLcAẶ iGr-

Bình Dương, ngày 05 tháng 05 Nơm 2024
Bên nhận 

(Chữ ký, đóng dấu nếu có)
Họ và tên

CAO NHÃ VY



ĐT: 0961616868

TỈNH BÌNH DƯƠNG
CỒNG TY TNHH NỘI THẤT YOU

CHUANG VIỆT NAM

BIÊN BẢN BÀN GIAO CHẮT THẢI RẮN 
CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG 

Số: 38/2024/BBBGCTRYC-LTS
1. Bên giao (chủ nguồn thải, chủ thu gom, vận chuyển): CÔNG TY TNHH NỘI THAT YOU 
CHUANgiWTNAM

B4, Khu công nghệp
BắíýỂếngMộ.. XOlen Hưng, Thành phố ĐT:

VSIPII-A, Đường số 27, 
KỎN^^^^Phường Vĩnh Tân, Tx. Tân 
Uyên, Tĩnh TẼĩnh Dương.

ĐT:

2. Bên nhân (chủ thu gom, vận chuyển hoặc chủ xử lý): Công ty TNHH Long Trường Sinh

Địa chỉ yăn phòng: 319/5, đường Mỹ Phước 
Tap Vạn, JCP 4, p. Ai-.I Phú^ Thuận An, Bình
whg-

Địa chỉ cơ sỏ’ pThửa đất số 286, 287, 288, 
289, 290, 1231, tờ bản đồ số 46, đường 
Khánh Bình 71, Phường Khánh Bình, Thị Xã 
Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

ĐT: 0961616868

< cổ/

NỘI' 
YOUCI3. Khối lượng: CTRCNTT chuyển giao

TT Các loại chất thải CTRCNTT chuyển 
giao (kg) Ghi chú y

1 Dăm bào -

2 Củi vụn 6.930 Kg

Tổng khối lượng 6.930 Kg

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thống nhất để kê khai chính xác các thông tin ở mục 1-3

Bĩnh Dương, ngày 08 tháng 05 Nám 2024
Bên giao

(Chữ ký, đóng dấu nếu có)
Họ và tên

Aýy-

íY? (5-CHM lL—

Bình Dương, ngày 08 tháng 05 Nầm 2024
Bên nhận 

(Chữ ký, đóng dấu nếu có)
Họ và ‘ên

CAO NHÃ VY



TỈNH BÌNH DƯƠNG 
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT YOU

CHUANG VIỆT NAM

BIÊN BẢN BÀN GIAO CHÁT THẢI RẮN 
CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG 

Số: 39/2024/BBBGCTRYC-LTS
1. Bên giao (chủ nguồn thải, chủ thu gom, vận chuyên): CONG TY TNHH NỘI THẤT YOU 
CHUA^G^T^AM________________
Địa B4, Khu công nghệp
Bac/Wng xầ®ến Hưng, Thành phố
DMw<amph““ ĐT:

Dia^W^lsaiAflpwVsiP II-A, Đường số 27, 
KCN ^^^gĩr^^nường Vĩnh Tân, Tx. Tân 
Uyên, TmifBffih Dương.

ĐT:

2. Bên nhận;(.ehủ thư gom, vận chuyển hoặc chủ xử lý): Công ty TNHH Long Trường Sinh

Địa; ế 
Tâ&Ị 
Dươn

hí ỵăp.phộ.ng? 319/5, đường Mỹ Phước 
'ạn, KP;4, P.^m Phú, Thuận An, Binh 
'ỉ n ‘,'ị ’ /

ĐT: 0961616868

Địa-cinboo sở ;..Thữẩ đất số 286, 287, 288, 
289, 290, Tl23'T, tờ bản đồ số 46, đường 
Khánh Bình 71, Phường Khánh Bình, Thị Xã 
Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

ĐT: 0961616868

3. Khối lưọng: CTRCNTT chuyển giao

TT Các loại chất thải CTRCNTT chuyển 
giao (kg) Ghi chú

1 Dăm bào -

2 Củi vụn 6.950 Kg

Tong khối lượng 6.950 Kg

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thống nhất để kê khai chính xác các thông tin ở mục 1-3

Bình Dương, ngày 09 tháng 05 Nám 2024
Bên giao

(Chữ ký, đóng dấu nếu có)
Họ và tên

few ƯV

Bình Dương, ngày 09 tháng 05 Năm 2024
Bên nhận

(Chữ ký, đóng dấu nêu có)
Họ và tên

A
( /

CAO NHÃ VY



TỈNH BÌNH DƯƠNG
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT YOU 

CHUANG VIỆT NAM

BIÊN BẢN BÀN GIAO CHẤT THẢI RẮN 
CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯÒNG

Số: 40/2024/BBBGCTRYC-LTS
1. Bên giao (chủ nguồn thải, chủ thu gom, vận chuyên): CONG TY TNHH NỘI THAT YOU 
CHUA^ỳĩỆT NAM___________________ T________________________
Địạ.c^ỳặ^^ộn^:

Dfeg Xo$]. jSỉnh BỊ
11 Ấn___WAI 1 z»< tu.___Ll

LÔ B4, Khu công nghệp 
hến Hưng, Thành phố 
ạh Phước

ĐT:

VSIPII-A, Đường số 27, 
KCTwS-BX^^huOTg Vĩnh Tân, Tx. Tân 
uy ên j'TifflfrBiiih Dương.

ĐT:

2. Bên nhận (chủ thu gom, vận chuyên hoặc chủ xử lý): Công ty TNHH Long Trường Sinh

DỊạ chỉ. yăn phòng: 319/5, đường Mỹ Phước
Tab Vạn, KP 4,'P.An Phú, Thuận An, Bình ĐT: 0961616868

Bia chỉ cơ SỜ4 Thửa đất số 286, 287, 288, 
289', 290,: 1231, tờ bản đồ số 46, đường 
Khánh Bình 71, Phường Khánh Bình, Thị Xã 
Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

ĐT: 0961616868

3. Khối lưọ’ng: CTRCNTT chuyển giao

Các loại chất thải Ghi chúCTRCNTT chuyên 
giao (kg)

liAM

Dăm bào

Củi vụn 8.080 Kg

Tổng khối lượng 8.080 Kg

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thống nhất để kê khai chính xác các thông tin ở mục 1-3 

Bĩnh Dương, ngày 13 tháng 05 Năm 2024 Bĩnh Dương, ngày 13 tháng 05 Năm 2024
Bên giao

(Chữ ký, đóng dấn. nếu có)
Họ và tên

Bên nhận 
(Chữ /(ý, đóng dấn nến có)

Họ và tên
ND ì

CAO NHÃ VY



TỈNH BÌNH DƯƠNG
CÔNG TY TNHH NỘI THÁT YOU 

CHUANG VIỆT NAM

BIÊN BẢN BÀN GIAO CHẤT THẢI RÁN 
CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG 

Số: 41/2024/BBBGCTRYC-LTS
1. Bên giao (chủ nguồn thải, chủ thu gom, vận chuyển): CÔNG TY TNHH NỘI THẮT YOU 
CHUA^^ETNAM
Địạýồ 
BắữD 
đH

lniw. XÔ 
jllW' fej

LÔ B4, Khu công nghệp 
ien Hưng, Thành phố

Phước
ĐT:

VSIPII-A, Đường số 27, 
KCN ^Ẩ^^TỊặ^Phường Vĩnh Tân, Tx. Tân 
Ưyên, TinẼÉÌnh Dương.

ĐT:

2. Elên nhận (chủ thi 1 gom, vận chuyền hoặc chủ xử lý): Công ty TNHH Long Trường Sinh

Địa chi! văn phòng: 319/5, đường Mỹ Phước 
Tấn/VạriỤKP 4, ÈẦn Phú, Thuận An, Bình 
Dương" ĨÌỀ^Ỉ

ĐT: 0961616868

Địa chỉ GQLSỞtí Thửa đất số 286, 287, 288, 
289, 29'0y 1.231, tờ bản đồ số 46, đường 
Khánh Bình 71, Phường Khánh Bình, Thị Xã 
Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

ĐT: 0961616868

3. Khối lượng: CTRCNTT chuyển giao

TT Các loại chất thải CTRCNTT chuyển 
giao (kg) Ghi chú

1 Dăm bào 7.900 Kg

2 Củi vụn -

Tổng khối lượng 7.900 Kg

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thống nhất để kê khai chính xác các thông tin ở mục 1-3

Bình Dương, ngày 14 tháng 05 Năm 2024
Bên giao 

(Chữ /ọ< đóng clấu nếu cố)
Họ và tên

°T<us it

Bĩnh Dương, ngày 14 l
Bên nJ

(Chữ ký, đóng
Họ và

"háng 05 Năm 2024 
lận 
dấu nếu có) 
tên 
í

CAO NHÃ VY



ĐT: 0961616868

TỈNH BÌNH DƯƠNG
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT YOU

CHUANG VIỆT NAM

BIÊN BẢN BÀN GIAO CHẤT THẢI RÁN 
CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG 

Số: 42/2024/BBBGCTRYC-LTS
1. Bên giao (chú nguồn thải, chủ thu gom, vậr
CHUANG,VIET NAM

1 chuyển): CÔNG TYTNHH NỘI THẮT YOU

Địa chỉặ^^h^ầ^ô B4, Khu công nghệp 
Bắc ^ẵhg 'TÍẩ^Ịtến Hưng, Thành phố 
ĐồrygMoàipiĩ&h BÌM Phước

ĐT:

DiaSw^^ATsiP II-A, Đường số 27, 

Vĩnh Tân, Tx. Tân 
Uyên, TÌÌìIteèỉầ-ứương.

ĐT:

2. Bên nhận (chủ thu gom, vận chuyển hoặc chủ xử lý): Công ty TNHH Long Trường Sinh

Đìa chL.yăn phỗng: 319/5, đường Mỹ Phước 
TâriíVạn; KP'4, RẦn Phú, Thuận An, Bình

Địa.chi cơ sở: Thửa đất số 286, 287, 288, 
289, 290,1 1231, tờ bản đồ số 46, đường 
Khánh Bình 71, Phường Khánh Bình, Thị Xã 
Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

3. Khối lượng: CTRCNTT chuyển giao

ĐT: 0961616868

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thống nhất đế kê khai chính xác các thông tin ở mục 1-3

TT Các loại chất thải CTRCNTT chuyển 
giao (kg) Ghi chú

1 Dăm bào —

2 Củi vụn 7.670 Kg

Tổng khối lượng 7.670 Kg

Bình. Dương, ngày 17 tháng 05 Năm 2024
Bên giao

(Chữ kỷ, đỏng dấu nếu có)
Họ và tên

Bĩnh Dương, ngày 17 tháng 05 Năm 2024
Bên nhận

(Chữ ký, đóng dấu nếu có)

óltócirt''

CAO NHÃ VY



TỈNH BÌNH DƯƠNG
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT YOU

CHUANG VIỆT NAM

BIÊN BẲN BÀN GIAO CHẮT THẢI RÁN 
CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯÒNG 

Số: 43/2024/BBBGCTRYC-LTS
1. Bên giao (chủ nguồn thải, chú thu gom, vận chuyển): CÔNG TY TNHH NỘI THẮT YOU 
CHUẠNGBỆT NAM

Lô B4, Khu công nghệp 
B^éồngHPhú,MầTiến Hưng, Thành phố 

W nh phước
ĐT:

VSIP II-A, Đường số 27, 
KCT^^SSP^XiPhường Vĩnh Tân, Tx. Tân 
Uyên, TmliBinh Dương..

ĐT:

2. Bên nhận' (chủ thu gom, vận chuyển hoặc chủ xử lý): Công ty TNHH Long Trường Sinh

Đ.íá.ỳhLvăn phỗng:. 319/5, đưởng Mỹ Phước 
Tận jVạn/KP 4, P.'An Phú, Thuận An, Bình
Díịợ^!' Có/Y ■■

ĐT: 0961616868

Địa chĩ;cơ-sờ)xThửa đất số 286, 287, 288, 
289, 290/4234, tờ bản đồ số 46, đường 
Khánh Bình 71, Phường Khánh Bình, Thị Xã 
Tân Uyên, Tinh Bình Dương, Việt Nam

ĐT: 0961616868

3. Khối lượng: CTRCNTT chuyển giao

TT Các loại chất thải CTRCNTT chuyến 
giao (kg) Ghi chú

1 Dăm bào -

2 Củi vụn 18.290 Kg

Tống khối lượng 19.290 Kg

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thống nhất để kê khai chính xác các thông tin ở mục 1-3

Bĩnh Dương, ngày 20 tháng 05 Năm 2024
Bên giao

(Chữ ký, đóng dấu nếu có)
Họ và tên

ôũ; lÊ<—

Bình Dương, ngày 20 tháng 05 Nám 2024
Bên nhận

(Chữ ký, đóng dấu nếu có)
Họ và tên

CAO NHÃ VY



ĐT: 0961616868

TỈNH BÌNH DƯƠNG
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT YOU

CHUANG VIỆT NAM

BIÊN BẢN BÀN GIAO CHẤT THAI RẮN 
CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG

Số: 44/2024/BBBGCTRYC-LTS
1. Bên giao (chủ nguồn thải, chủ thư gom, vận chuyển): CÔNG TY TNHH NỘI THẤT YOU 
CHUANG-VJET NAM

Lô B4, Khu công nghệp 
B^Dong'iiPhii, Xầ\Tíến Hung, Thành phố ĐT:

VSIPII-A, Đirờng số 27, 
KCỈ^^gOrhường Vĩnh Tân, Tx. Tân 
Uyên, TmfirBinh Dương.

ĐT:

2. Bên nhận, (chủ thu gom, vận chuyển hoặc chủ xử lý): Công ty TNHH Long Trường Sinh

Địa. chỉ'van phòng: 319/5, đường Mỹ Phước 
Tấn /Vặn, KP, 4, ẸÁn Phú, Thuận An, Bình 
'litdng,,,.,,,hK

\ __ -__ -________________
Địahhi cơ sở :, Thửa đất số 286, 287, 288, 
289, 29QV12.31, tờ bản đồ số 46, đường 
Khánh B11111 71, Phường Khánh Bình, Thị Xã 
Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

ĐT: 0961616868

3. Khối lượng: CTRCNTT chuyển giao

TT Các loại chất thải CTRCNTT chuyển 
giao (kg) Ghi chú

1 Dăm bào 10.200 Kg

2 Củi vụn

Tồng khối lưọng 10.200 Kg

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thống nhất đề kê khai chính xác các thông tin ở mục 1-3

Bình Dương, ngày 22 tháng 05 Năm 2024
Bên giao

(Chữ ký, đống dấu nếu có)
Họ và tên

Bình Dương, ngày 22 tháng 05 Năm. 2024
Bên nhận

(Chữ ký, đỏng dấu nếu có)
Họ và tên

d
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TỈNH BÌNH DƯƠNG
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT YOU 

CHUANG VIỆT NAM

BIÊN BẢN BÀN GIAO CHẤT THẢI RẮN 
CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG 

Số: 45/2024/BBBGCTRYC-LTS
1. Bên giao (chủ nguồn thải, chủ thu gom, vận chuyển): CÔNG TY TNHH NỘI THẤT YOU 
CHUANG VIỆT NAM
Địa chỉ Lô B4, Khu công nghệp

Bắc Hưng, Thành phố
Finn #.'500 à i fljfiin h Rn* 1 p h I réic.

ĐT:

Ị25’Ị NỘI THẤT' 1^4'
Địa

KCL
Ưyêi

ợợìS^2OsiP II-A, Đường số 27, 
ì\^sỊFỈI>Al,,,I^ơng Vĩnh Tân, Tx. Tân 
1,

ĐT:

2. Bên. nhận (chủ thu gom, vận chuyển hoặc chủ xử lý): Công ty TNHH Long Trường Sinh

Đià 
Tan. 
Dươ

chỉ văn phòng: 319/5, đường Mỹ Phước 
Vạn,ị KP 4, RAn Phú, Thuận An, Bình ĐT: 0961616868

Địa chỉ cơ sở : Thửa đất số 286, 287, 288, 
289, 290, 1:2.31, tờ bản đồ số 46, đường 
Khánh Bình 71, Phường Khánh Bình, Thị Xã 
Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

ĐT: 0961616868

3. Khối lượng: CTRCNTT chuyển giao

TT Các loại chất thải CTRCNTT chuyển 
giao (kg) Ghi chú

1 Dăm bào -

2 Củi vụn 6.870 Kg

Tổng khối lưựng 6.870 Kg

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thống nhất đế kê khai chính xác các thông tin ở mục 1-3

Bình Dương, ngày 23 tháng 05 Năm 2024
Bên giao

(Chữ ký, đóng dấu nếu có)
Họ và tên

___

Bình Dương, ngày 23 tháng 05 Năm 2024
Bên nhận 

(Chữ /(ý, đóng dấu nếu có)
Họ và tên

/Hf
(
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ĐT: 0961616868

TỈNH BỈNH DƯƠNG
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT YOU 

CHUANG VIỆT NAM

BIÊN BẢN BÀN GIAO CHẤT THẢI RẮN 
CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG

Số: 46/2024/BBBGCTRYC-LTS
1. Bên giao (chủ nguồn thải, chủ thu gom, vận chuyển): CỒNG TY TNHH NỘI THẤT YOU 
CHUANG VIỆT NAM
Địa chLvăí^^iờạg: Lô B4, Khu công nghệp
Bắc Hưng, Thành phố
Đồựg^oảí,rỉ&ih BMn Phước

ĐT:

Diftli raăằế WSIP II-A, Đường số 27, 

Vĩnh Tân, Tx. Tân
Ưyên,^^Ẹ|1giậẩương.

ĐT:

2. Bên nhận (chủ thu gom, vận chuyền hoặc chủ xử lý): Công ty TNHH Long Trường Sinh

Địạ.chỉ.vặn.phòng: 319/5, đường Mỹ Phước 
Tân/Vạn.,; KP 4, Ì^.Ấn Phú, Thuận An, Bình

ĐỊa chỉ cơ sỏ’.rThửa đất số 286, 287, 288, 
289, 290,4231, tờ bản đồ số 46, đường 
Khánh Bình 71, Phường Khánh Bình, Thị Xã 
Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

ĐT: 0961616868

3. Khối lượng: CTRCNTT chuyển giao

TT Các loại chất thải CTRCNTT chuyển 
giao (kg) Ghi chú

1 Dăm bào -

2 Củi vụn 8.520 Kg

Tổng khối lượng 8.520 Kg

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thống nhất để kê khai chính xác các thông tin ở mục 1-3

Bĩnh Dương, ngày 25 tháng 05 Năm 2024
Bên giao

(Chữ kỷ, đóng dấu nếu có)
Họ và tên

Bình Dương, ngày 25 tháng 05 Năm 2024
Bên nhận

(Chữ ỉẹỷ, đống dấu nếu. có)

CAO NHÃ VY



TỈNH BÌNH DƯƠNG
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT YOU

CHUANG VIỆT NAMV

BIÊN BẲN BÀN GIAO CHẤT THAI RẮN 
CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG 

Số: 47/2024/BBBGCTRYC-LTS
1. Bên giao (chủ nguồn thải, chủ thu gom, vận chuyển): CÔNG TY TNHH NỘI THẤT YOU 
CHUANQ-¥I<T NAM
Địa c 

Bac/jj 
Doife

hwamptMM^i;)Lo B4, Khu công nghệp 
^ỳ^g^lílPiVxăâàến Hưng, Thành phố 
'Xoảl^Ttíĩh BịỆn Phước
íl_ vr.li rmiAMn_ hit'll_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ĐT:

Di^c^C'^?^A^9<WVSIP II-A, Đường so 27, 
KCƯ^W^ậWường Vĩnh Tân, Tx. Tân 
Uyên, TÌnĩrtììm Dương.

ĐT:

7
2. Bên nhận (chủ thu gom, vận chuyên hoặc chủ xử lý): Công ty TNHH Long Trường Sinh 

......... .
Địạ chỉ'văn phỏng: 319/5, đường Mỹ Phước 
Tari'Van.ị<p'4, P.Ặn Phú, Thuận An, Bình 
Dương n.•■ ■; •

ĐT: 0961616868

Địa chỉ Cơ SỞ : Thửa đất số 286, 287, 288, 
289, 290'* 1'231, tờ bản đồ số 46, đường 
Khánh Bình 71, Phường Khánh Bình, Thị Xã 
Tân Uyên, Tĩnh Bình Dương, Việt Nam

ĐT: 0961616868

3. Khối lượng: CTRCNTT chuyển giao

TT Các loại chất thải CTRCNTT chuyển 
giao (kg) Ghi chú

1 Dăm bào -

2 Củi vụn 6.110 Kg

Tổng khối lượng 6.110 Kg

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thống nhất để kê khai chính xác các thông tin ở mục 1-3

Bình Dương, ngày 27 tháng 05 Năm 2024
Bên giao

Bình Dương, ngày 27 tháng 05 Năm 2024
Bên nhận

(Chữ kỷ, đóng dấu nếu có)
Họ và tên

)5xr $UCIV\^ (X~

(Chữ ký, dóng dấu nêu. có)
Họ và tên

— --------------- -

pAn NU Ẫ vvLAV 1WA V 1



TỈNH BÌNH DƯƠNG
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT YOU 

CHUANG VIỆT NAM

BIÊN BẢN BÀN GIAO CHẤT THẢI RẮN 
CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG 

Số: 48/2024/BBBGCTRYC-LTS
1. Bên giao (chủ nguồn thải, chủ thu gom, vận chuyển): CÔNG TY TNHH NỘI THÁT YOU 
CHUANG VIỆT NAM
Địa chpv^ốophậrt^ Lô B4, Khu công nghệp 

Bắc DỐ^MkỊÍiỊY^Ỉriến Hưng, Thành phố 
ĐồĩOoà^^h Phước

ĐT:

Dim® ilJ/VSIP II-A, Đường số 27,
KCỈ^^WỊ.ị®ửờng Vĩnh Tân, Tx. Tân 
Uyên, rMỂBM^^rơng.

ĐT:

2. Bên nhận (chủ thu gom, vận chuyển hoặc chủ xử lý): Công ty TNHH Long Trường Sinh

Địa .chi’văn' phòng; 319/5, đường Mỹ Phước
TằniVạni KP 4,.P.An Phú, Thuận An, Bình ĐT: 0961616868
Owng' _______________
Địa chỉ. cơ-sộ’: Thửa đất số 286, 287, 288,
289, 290, 1231, tờ bản đồ số 46, đường ĐT: 0961616868
Khánh Bình 71, Phường Khánh Bình, Thị Xã
Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

3. Khối lưọng: CTRCNTT chuyển giao

TT Các loại chất thải CTRCNTT chuyển 
giao (kg) Ghi chú

1 Dăm bào 8.230 Kg

2 Củi vụn -

Tổng khối lượng 8.230 Kg

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thông nhât đê kê khai chính xác các thông tin ở mục 1-3

Bình Dương, ngày 28 tháng 05 Năm 2024
Bên giao 

(Chữ ký, đỏng dấu nếu có)
Họ và tên

(Q.u.ơr^ LV'

Bĩnh Dương, ngày 28 tháng 05 Năm 2024
Bên nhận

(Chữ ký, đóng dâu nêu có)

CAO NHÃ VY
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TỈNH BÌNH DƯƠNG
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT YOU 

CHUANG VIỆT NAM

BIÊN BẢN BÀN GIAO CHẤT THẢI RẮN 
CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG

Số: 49/2024/BBBGCTRYC-LTS
1. Bên giao (chủ nguồn thải, chủ thu gom, vận chuyển): CÔNG TY TNHH NỘI THẮT YOU 
CHUANG VIỆT NAM
Địa c 

Bắc Ẽ 
Đồốg'

hl^v^j-^^ng: Lô B4, Khu công nghệp 
Ẫng^i^^Tiến Hung, Thành phố 
XoamiTann ệịàh Phước
_ _ _ Ị\ỊỘÍ-Ị-LịẤt f V 1_________________ 7___

ĐT:

ĐO
KC^ậ
Uyêà?

II-A, Đường số 27, 
Jvsip OM^gặường Vĩnh Tân, Tx. Tân ĐT:

2. Bên. nhận (chủ thu gom, vận chuyển hoặc chủ xử lý): Công ty TNHH Long Trường Sinh

Địạ/chỉ văn phồng: 319/5, đường Mỹ Phước 
Tân Vạn, KP 4’, P.Ận Phú, Thuận An, Bình
Dương'-’ * •' 'L■'■■■/

ĐT: 0961616868

Địa chỉ cơ sở : Thửa đất số 286, 287, 288, 
289, 290, 1231, tờ bản đồ số 46, đường 
Khánh Bình 71, Phường Khánh Bình, Thị Xã 
Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

ĐT: 0961616868

3. Khối lượng: CTRCNTT chuyển giao

TT Các loại chất thải CTRCNTT chuyển 
giao (kg) Ghi chú

1 Dăm bào

2 Củi vụn 6.880 Kg

•

Tong khối lượng 6.880 Kg

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thống nhất đế kê khai chính xác các thông tin ở mục 1-3

Bình Dương, ngày 30 tháng 05 Năm 2024
Bên giao

(Chữ /ẹý, đóng dâu nêu có)
Họ và tên

Lw—

Bình Dương, ngày 30 tháng 05 Năm 2024
Bên nhận

(Chữ ỉụỷ, dóng dấu nếu có)
Họ và tên

______

CAO NHÃ VY



ĐT: 0961616868

TỈNH BÌNH DƯƠNG
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT YOU 

CHUANG VIỆT NAM

BIÊN BẢN BÀN GIAO CHẤT THẢI RẮN 
CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG

Số: 50/2024/BBBGCTRYC-LTS
1. Bên giao (chủ nguồn thải, chú thu gom, vận chuyển): CÔNG TY TNHH NỘI THAT YOU 
CHUANGMIET NAM
Địa chỉ^ổ^h^^Lô B4, Khu công nghệp 
Bắc Ổfegỹtaj^ằAến Hưng, Thành phố 
ĐồngỉXoàiU^Ị^i B1™ Phước

IrT. 1 W, j ?'/ '

ĐT:

ĐịaO éTOMê iWSIP II-A, Đường số 27, 
KCN^§ỊlLliẴ(Wường Vĩnh Tân, Tx. Tân 
Uyên, TầẩffljẾ;Ốương.

ĐT:

2. Bên nhận (chủ thu gom, vận chuyển hoặc chủ xử lý): Công ty TNHH Long Trường Sinh 
------------------------------ ------- --------------- ----- -------- —----------------------------------------------------
Địa chỉ vặn phòng: 319/5, đường Mỹ Phước 

Tấn vận, KP 4, RAn Phú, Thuận An, Bình

Dia'chi cơ sở ; Thửa đất số 286, 287, 288, 
289, 290p423T, tờ bản đồ số 46, đường 
Khánh Bình 71, Phường Khánh Bình, Thị Xà 
Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

ĐT: 0961616868

GTY 
HH 
rHẤĩ

HAM
3. Khối lượng: CTRCNTT chuyển giao

TT Các loại chất thải CTRCNTT chuyển 
giao (kg) Ghi chú

1 Dăm bào

2 Củi vụn 7.280 Kg

Tổng khối lượng 7.280 Kg

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thông nhất đê kê khai chính xác các thông tin ở mục 1-3

Bĩnh Dương, ngày 31 tháng 05 Năm 2024
Bên giao

(Chữ kỷ, đóng dấu nếu có)
Họ và tên

Vu, Lvù~

Bĩnh Dương, ngày 3 ỉ tháng 05 Năm 2024
Bên nhận 

(Chữ kỷ, đóng dấu nếu có)
Họ và tên

■

CAO NHÃ VY



TỈNH BÌNH DƯƠNG
CÔNG TY TNHH NỘI THÁT YOU

CHUANG VIỆT NAM

BIÊN BẢN BÀN GIAO CHẤT THẢI RAN 
CÔNG NGHIỆP THỒNG THƯỜNG 

Số: 51/2024/BBBGCTRYC-LTS
1. Bên giao (chủ nguồn thải, chủ thu gom, vận chuyển): CÔNG TY TNHH NỘI THÁT YOU 
CHUAWWJ NAM
Địạ/Ợ

BắẴỂ

D« Xđổỉĩ^ĩnh B vnn fi.il 1A  hk

Lô B4, Khu công nghệp 
nến Hưng, Thành phố 
nil Phước11______________________

ĐT:

dOKcW

Uyên,

VSIPII-A, Đường số 27, 
^^P-fe^rnuhng Vĩnh Tân, Tx. Tân 
'TìnirỀmh Dương.

ĐT:

2. Bên nhận (chủ thu gom, vận chuyển hoặc chủ xử lý): Công ty TNHH Long Trường Sinh

Địa chi văn phòng:- 319/5, đường Mỹ Phước 
Tân.Vạn, KR4, P.ẨmPhú, Thuận An, Bình 
Dươngii-ji: 'Jị
Địa chỉ cơ sở : Thửa đất số 286, 287, 288, 

289, 290/1231tở bản đồ số 46, đường 
Khánh Bìnhi 71, Phường Khánh Bình, Thị Xã 
Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

ĐT: 0961616868

ĐT: 0961616868

3. Khối lưọìig: CTRCNTT chuyển giao

TT Các loại chất thải CTRCNTT chuyển 
giao (kg) Ghi chú

1 Dăm bào -

2 Củi vụn 7.550 Kg

— ----------------------------- —

Tổng khối iượng 7.550 Kg

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thống nhất đế kê khai chính xác các thông tin ở mục 1-3

Bình Dương, ngày 03 tháng 06 Năm 2024
Bên giao

(Chữ ký, đóng dấu nếu có)
Họ và tên
6^-

|bu\ 'L"

Bình Dương, ngày 03 tháng 06 Năm 2024
Bên nhận 

(Chữ /ọý, đóng dấu nếu có)
Họ vàTên

CAO NHÃ VY



ĐT: 0961616868

TỈNH BÌNH DƯ ƠNG' 
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT YOU

CHUANG VIỆT NAM

BIÊN BẢN BÀN GIAO CHẤT THẢI RÁN 
CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG

Số: 52/2024/BBBGCTRYC-LTS
1. Bên giao (chù nguồn thải, chù thu gom, vận chuyên): CONG TY TNHH NỘI THÁT YOU 
CHUANG.»ET NAM

Lô B4, Khu công nghệp
Bi'MJongNPihu, XẩyTỉến Hung, Thành phố ĐT:

D'^WwisWl VSIP II-A, Đường số 27, 
KCM^^Ị^ậậ^í3 hường Vĩnh Tân, Tx. Tân 
Uyên, TiWBinh Dương.

ĐT:

2. Bên nhận (chú thu gom, vận chuyển hoặc chủ xử lý): Công ty TNHH Long Trường Sinh

Địạ cỊàì văưphòhg: 319/5, đường Mỹ Phước 
Tân Vạn, KP 4, P.ẶiiịPhú, Thuận An, Bình 
Taợng ' Ị ' L. ' ■

Địa chi cơ sở : Thửa đất số 286, 287, 288, 
289, 290, 123'1, tờ bản đồ số 46, đường 
Khánh Bình 71, Phường Khánh Bình, Thị Xã 
Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

ĐT: 0961616868

c3. Khối lương: CTRCNTT chuyển giao

TT Các loại chất thải CTRCNTT chuyển 
giao (kg)

Ghi chú í

1 Dăm bào 8.030 Kg

2 Củi vụn 7.770 Kg

Tổng khối lượng 18.800 Kg

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thống nhất để kê khai chính xác các thông tin ỏ' mục 1-3

Bình Dương, ngày 06 tháng 06 Nám 2024
Bên giao

(Chữ ký, đóng dấn. nến có)
Họ và tên

Bĩnh Dương, ngày
Bêi

(Chữ ký, đó
Họ

CAO

06 thảng 06 Năm 2024
1 nhận
ng dấu nếu có)
và tên

NHÃ VY



Bình Dương, ngày 08 tháng 06 Năm 2024
Bên giao

(Chữ ký, đóng dân nêu cỏ)
Họ và tên 
cẨ^

TỈNH BÌNH DƯƠNG
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT YOU 

CHUANG VIỆT NAM

BIÊN BẢN BÀN GIAO CHẤT THẢI RẮN 
CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG 

Số: 53/2024/BBBGCTRYC-LTS
1. Bên giao (chủ nguồn thải, chủ thu gom, vận chuyển): CÔNG TY TNHH NỘI THẢT YOU
CHUANG-VIET NAM
Địa c;
Bắc/Ê
Doing

i^SrphỐnề^hp B4, Khu công nghệp
Mgc®‘ Thành phố
koàỊỘTỂĩh Hmh Phước
1___VAI 1 ruiiAMr?__ ITZII__________________________________

ĐT:

Địảtaầỉ c^Wi§Q^'!//VSIP II-A, Đường số 27, KcT^ff4I^^&.rong Vĩnh Tan, Tx. Tan 
Uyên, TtnlfBi-rifi'bương.

ĐT:

2. Bên nhân (chủ thu gom, vận chuyển hoặc chủ xử lý): Công ty TNHH Long Trường Sinh

Địa é 
Tan.v

lị văn phỏng: 319/5, đường Mỹ Phước 
ậnỢKFĨ, P.Ạh Phú, Thuận. An, Bình ĐT: 0961616868

DươnịT . J:

Địa chỉ cơ sở : Thửa đất số 286, 287, 288, 
289, 290,1/1231, tờ bản đồ số 46, đường 
Khánh Bình 71, Phường Khánh Bình, Thị Xã 
Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

ĐT: 0961616868

3. Khối lượng: CTRCNTT chuyển giao

TT Các loại chất thải CTRCNTT chuyển 
giao (kg) Ghi chú

1 Dăm bào

2 Củi vụn 7.370 Kg

Tổng khối lương 7.370 Kg

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thống nhất để kê khai chính xác các thông tín ở mục 1-3

Bình Dương, ngày 08 tháng 06 Năm 2024
Bên nhận

(Chữ ký, đóng dâu nêu có)
Họ và tên

CAO NHÃ VY



Địa chlyan-phong: 319/5, đường Mỹ Phước

TỈNH BÌNH DƯƠNG
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT YOU 

CHUANG VIỆT NAM

BIÊN BẢN BÀN GIAO CHẤT THẢI RẮN 
CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG

Số: 54/2024/BBBGCTRYC-LTS
1. Bên giao (chủ nguồn thải, chủ thu gom, vận chuyển): CÔNG TY TNHH NỘI THẮT YOU 
chuan^ỂíôSam
Địa clOa^p^i^§L0 B4, Khu công nghệp 

Bắc wKg PMii|iXaWii Hưng, Thành phố 
ĐồnwOẾJWhưốc ĐT:

Địa 0^oV®«S®^WSIP II-A, Đường số 27, 
KCN V^^gw^vng Vĩnh Tân, Tx. Tân 
Uyên, Tlnn Binh Dương.

ĐT:

2. Bên .nhân (chủ thu gom, vận chuyến hoặc chủ xử lý): Công ty TNHH Long Trường Sinh

ĐT: 0961616868

ĐT: 0961616868
Địa'chỉ cơ sở.: Thửa đất số 286, 287, 288, 
289, 290,1231, tờ bản đồ số 46, đường 
Khánh Bình 71, Phường Khánh Bình, Thị Xă 
Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thống nhất để kê khai chính xác các thông tin ở mực 1-3

3. Khối lượng: CTRCNTT chuyển giao \\

TT Các loại chất thải
CTRCNTT chuyển 

giao (kg) Ghi chú '/

1 .Dăm bào -

2 Củi vụn 8.360 Kg

Tổng khối lượng 8.360 Kg

Bình Dương, ngày 10 tháng 06 Năm 2024
Bên giao

(Chư ký, đóng dấu nếu có)
Họ và tên «

Bình Dương, ngày 10 tháng 06 Năm 2024
Bên nhận

(Chữ ký, đóng dâu nêu có)
Họ và tên

CAO NHÃ VY



TỈNH BÌNH DƯƠNG
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT YOU

CHUANG VIET NAM•

BIÊN BẢN BÀN GIAO CHÁT THẢI RẮN 
CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG 

Số: 55/2024/BBBGCTRYC-LTS
1. Bên giao (chủ nguồn thải, chủ thu gom, vận chuyến): CÔNG TY TNHH NỘI THẮT YOU 
CHUẠ^ỂÌỆ^NAM

BaW
Đcfâ

Lô B4, Khu công nghệp 
'ịến Hưng, Thành phố 
1’h Phước

ĐT:

's^SO VSIPII-A, Đường số 27, 
KCN^VW JgLrhườrig Vĩnh Tân, Tx. Tân 
Uyên, Tình Ẽĩnh Dương.

ĐT:

2. Bên nhận (chủ.thu gom, vận chuyền hoặc chủ xử lý): Công ty TNHH Long Trường Sinh
// ''.y '^' • NS

Tai,ý 
Dừợh

hl văn phònghịỌ 19/5, đường Mỹ Phước 
ạn, KP 4, p. Ahl Phú, Thuận An, Bình 
r ' 1 ’W

ĐT: 0961616868

Địa chỉ cơ sở : Thưa đất số 286, 287, 288, 
289, 290, 1231, tờ bản đồ số 46, đường 
Khánh Bình 71, Phưòng Khánh Bình, Thị Xã 
Tân Uyên, Tĩnh Bình Dương, Việt Nam

ĐT: 0961616868

3. Khối lượng: CTRCNTT chuyển giao

TT Các loại chất thải CTRCNTT chuyển 
giao (kg) Ghi chú

1 Dăm bào 14.190 Kg

2 Củí vụn H

Tổng khối lượng 14.190 Kg

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thống nhất để kê khai chính xác các thông tin ở mục 1-3

Bình Dương, ngày 13 tháng 06 Năm 2024
Bên giao

(Chữ ký, đóng dấu nếu có)
Họ và tên

Bỉnh Dương, ngày 13 tháng 06 Năm 2024
Bên nhận

(Chữ ký, đóng dấu nếu có)
Họ và tên •

CAO NHÃ VY



ĐT: 0961616868

TỈNH BÌNH DƯƠNG
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT YOU 

CHUANG VIỆT NAM

BIÊN BẢN BÀN GIAO CHẮT THẢI RẮN 
CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG 

Số: 56/2024/BBBGCTRYC-LTS
1. Bên giao (chủ nguồn thải, chủ thu gom, vận chuyến): CÔNG TY TNHH NỘI THẤT YOU 
CHUANShsTNAM
Di^^vf^^OrLo B4, Khu công nghệp 
BặO^ồngMh, ẲOặến Hưng, Thành phố ĐT:

VSIPII-A, Đường số 27, 
KCĨT^^ĩ^Thường Vĩnh Tân, Tx. Tân 
Uyên, TinETBinh Dương.

ĐT:

2. Bên nhận (chủ thu gom, vận chuyển hoặc chủ xử lý); Công ty TNHH Long Trường Sinh

ĐỊạỊchỉ văn phohgi.T 19/5, đường Mỹ Phước 
Tân Vạn, KP 4, P.Ận Phú, Thuận An, Bình

Địa chỉ cơ sở : Thửa đất số 286, 287, 288, 
289, 290,. 1231, tờ bản đồ số 46, đường 
Khánh Bình 71, Phường Khánh Bình, Thị Xã 
Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

ĐT: 0961616868

3. Khối lượng: CTRCNTT chưyển giao

TT Các loại chất thải CTRCNTT chuyển 
giao (kg) Ghi chú

1 Dăm bào -

2 Củi vụn 7.310 Kg

Tổng khối lương 7.310 Kg

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thống nhất để kê khai chính xác các thông tín ở mục 1-3

Bình Dương, ngày 15 tháng 06 Năm 2024
Bên giao

(Chữ ký, đóng dân. nên. có)
Họ và tên

Stn Ặáồịệ \Jicr~

Bĩnh Dương, ngày 15 tháng 06 Nơm 2024
Bên nhận

(Chữ ký, đóng dấu nêu có)
Họ và tên

CAO NHÃ VY



TỈNH BÌNH DƯƠNG x 
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT YOU

CHUANG VIỆT NAM

BIÊN BẢN BÀN GIAO CHẤT THẢI RẮN 
CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG 

Số: 57/2024/BBBGCTRYC-LTS
1. Bên giao (chủ nguồn thải, chủ thu gom, vận chuyển): CÔNG TY TNHH NỘI THAT YOU 
CHUẠN%ỲịÊT NAM

Lô B4, Khu công nghệp 
BMỈyỗn^jạủ?ÍỒTiến Hưng, Thành phố 
Đống XờầJipTỉnhWạh Phước

1. yr 1 nl.HIAMp J-^ll

ĐT:

DMgffi Wi VSIPII-A, Đường số 27, 
KCf^^g^^Phircmg Vĩnh Tân, Tx. Tân 
Uyên, nfflFB®n Dương.

ĐT:

2. Bên nhận (chủ thu gom, vận chuyến hoặc chủ xử lý): Công ty TNHH Long Trường Sinh 
■■■ -'2-r

Địả ,ọiự;văn phong • 319/5, đường Mỹ Phước 
Tẩự^Vạn^KRÃ, BẠn Phú, Thuận An, Bình ĐT: 0961616868

Địa chi cơ sở.y Thửa đất số 286, 287, 288, 
289, 29UTL23T, tờ bản đồ số 46, đường 
Khánh Bình 71, Phường Khánh Bình, Thị Xã 
Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

ĐT: 0961616868

3. Khối lượng: CTRCNTT chuyển giao

TT Các loại chất thải
CTRCNTT chuyển 

giao (kg) Ghi chú

1 Dăm bào

2 Củi vụn 8.640 Kg

Tổng khối lương 8.640 Kg

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thống nhất để kê khai chính xác các thông tin ở mục 1-3

Bình Dương, ngày 18 tháng 06 Năm 2024
Bên giao

(Chữ ký, đóng dấu nêu có)
Họ và tên TịG

Bĩnh Dương, ngày 18 tháng 06 Nơm 2024
Bên nhộn

(Chữ /ẹý, đóng dem nếu có)
Họ và tên

CAO NHÃ VY



ĐT: 0961616868

TỈNH BÌNH DƯƠNG
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT YOU 

CHUANG VIỆT NAM

BIÊN BẢN BÀN GIAO CHẤT THẢI RÁN 
CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG 

Số: 58/2024/BBBGCTRYC-LTS
1. Bên giao (chủ nguồn thải, chủ thu gom, vận chuyển): CÔNG TY TNHH NỘI THAT YOU 
CHUANQVỊỆgr. NAM
Địa cl
BăcO
Doifei

B4, Khu công nghệp 
xng Pi^vXS^Jcn Hưng, Thành phố 
KpâlỘTtíĩh Bjmn PhướcVnilCMIhWr IZlI

ĐT:

Địà\^^ữẸ?(ỉíAỈẩQ^4ýVSIP II-A, Đường số 27, 
KCW^tefj^K^uvng Vĩnh Tân, Tx. Tân 
Uyên, TỉWT3mffDương.

ĐT:

2. Bên n^ậiĩ} (chủ thu gom, vận chuyến hoặc chủ xử lý): Công ty TNHH Long Trường Sinh

Địa'chỉ (văn phòng: 319/5, đường Mỹ Phước 
Tân Vạn, KP'4, P.Ần Phú, Thưận An, Bình

X ÌL-.Llừ’Trứng
Địa chỉ.cơ sơ : Thửa đất số 286, 287, 288, 

289, 290, 1SỈ31, tờ bản đồ số 46, đường 
Khánh Bình 71, Phường Khánh Bình, Thị Xã 
Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

3. Khối lượng: CTRCNTT chuyển giao

ĐT: 0961616868
cô/.

TK 
■'Or 
•JCI 
•Ẹĩ 

■í?

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thống nhất để kê khai chính xác các thông tin ở mục 1-3

TT Các loại chất thải CTRCNTT chuyển 
giao (kg) Ghi chú

Ị Dăm bào 7.560 Kg

2 Củi vựn

Tổng khối lượng 7.560 Kg

Bình Dương, ngày 20 tháng 06 Nơm 2024
Bên giao

(Chữ ký, đóng dấu nếu có)
Họ và tên

Bình Dương, ngày 20 tháng 06 Năm 2024
Bên nhận 

(Chữ ỉcýt đóng dấu nếu có)
Họ và tên

CAO NHÃ VY



TỈNH BÌNH DƯƠNG _ 
CÔNG TY TNHH NỘI THÁT YOU

CHUANG VIỆT NAM

BIÊN BẢN BÀN GIAO CHẤT THẢI RẮN 
CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG 

Số: 59/2024/BBBGCTRYC-LTS
1. Bên giao (chủ nguồn thải, chủ thu gom, vận chuyển): CÔNG TY TNHH NỘI THẤT YOU 
CHUANG. VIET NAM
Địa C 

Bắc/Đ 
Đ<w

Lô B4, Khu công nghệp 
^gPM^ầ^nến Hưng, Thành phố 

Wphước
ĐT:

ĐỊỈỂ 

KCW 
Uyên,

riWMVSIP II-A, Đường số 27, 
ỳs^^ứT-uậirờng Vĩnh Tân, Tx. Tân 
SSỂCng ĐT:

2. Bên nhận (chủ thu gom, vận chuyển hoặc chủ xử lý): Công ty TNHH Long Trường Sinh

Địá ợ&iVăn phồng::,319/5, đường Mỹ Phước 
Tạn ỳạn,ỉKP4, P?Ạn Phú, Thuận An, Bình 
Dươịig.HÀ lilblLC 4T

ĐT: 0961616868

Địẩ.ciìỉ'cơ sở : Thửa đất số 286, 287, 288, 
289, 290,’í 231, tờ bản đồ số 46, đường 
Khánh Bình 71, Phường Khánh Bình, Thị Xã 
Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

ĐT: 0961616868

3. Khối lượng: CTRCNTT chuyển giao

TT Các loại chất thải CTRCNTT chuyển 
giao (kg) Ghi chú

1 Dăm bào •*

2 Củi vụn 13.250 Kg

Tổng khối lưọng 13.250 Kg

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thống nhất để kê khai chính xác các thông tin ở mục 1-3

Bình Dương, ngày 24 tháng 06 Năm 2024
Bên giao

(Chữ ký, đóng dấu nếu có)
Họ và tên

Bình Dương, ngày 24 tháng 06 Năm 2024
Bên nhận

(Chữ ký, dóng dấu nếu có)
Họ và tên

CAO NHÃ VY



Địa chí Yăn’phòng: 319/5, đường Mỹ Phước
Tân Vạn, KP 4, P.An Phú, Thưận An, Bình ĐT: 0961616868

TỈNH BÌNH DƯƠNG
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT YOU

CHUANG VIỆT NAM

BIÊN BẢN BÀN GIAO CHẤT THẢI RẮN 
CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG

Số: 60/2024/BBBGCTRYC-LTS
1. Bên giao (chủ nguồn thải, chủ thu gom, vận chuyển): CÔNG TY TNHH NỘI THAT YOU
CHUANG-VIET NAM
Địa .c^^pohộậề\Lô B4, Khu công nghệp 

Bắcýfejốngy&í^ XỄỂTiến Hưng, Thảnh phố 
Đồ^ịx^p^'T4hh Bmp Phước

ĐT:

DiW^^wii^pw/VSIP II-A, Đường số 27, 
KCNW^i^^huang Vĩnh Tân, Tx. Tân 
Uyên, Tinh^mh Dương.

ĐT:

2. Bên- nhận (chủ thu gom, vận chuyển hoặc chủ xử lý): Công ty TNHH Long Trường Sinh

Địa chr cơ ẹp .’ Thửa đất số 286, 287, 288,
289, 290, 1231, tờ bản đồ số 46, đường ĐT: 0961616868 
Khánh Bình 71, Phường Khánh Bình, Thị Xã
Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

5 7 ì

GTì 
iH 

■HẨĩ

NAM 
Ị "rift?3. Khối lượng: CTRCNTT chuyển giao

TT Các loại chất thải CTRCNTT chuyến 
giao (kg) Ghi chú

1 Dăm bào -

2 Củi vụn 6.600 Kg

Tổng khối lượng 6.600 Kg

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thống nhất để kê khai chính xác các thông tin ở mục 1-3

Bình Dương, ngày 27 tháng 06Năm 2024
Bên giao

(Chữ ký, đỏng dấu nếu có)
Họ vả tên

Bình Dương, ngày 27 tháng 06 Năm 2024
Bên nhận 

(Chữ kỷ, đóng dấu nếu có)
Họ và tên

1/
X) V

CAO NHÃ VY



TỈNH BÌNH DƯƠNG
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT YOU

CHUANG VIỆT NAM

BIÊN BẢN BÀN GIAO CHẤT THẢI RẮN 
CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG 

Số: 61/2024/BBBGCTRYC-LTS
1. Bên giao (chủ nguồn thải, chủ thu gom, vận chuyển): CÔNG TY TNHH NỘI THẤT YOU 
CH u ANG VIẸT NAM
Địa eỈỊ^ằmpỂỔiỊ^xLô B4, Khu công nghệp 
Bắờ^^ng^ĩỉổ,'' XẩĂến Hưng, Thành phố 
ĐồnỂpíoà 1̂ Whh B'« Phước

\v*\ YOU CHUANG- M7/

ĐT:

Đị W«?®WVSIP II-A, Đường số 27, 
KCN^ặ^-Hg^Ẹnường Vĩnh Tân, Tx. Tân 
Uyên, Tuìh^ì-nế Dương.

ĐT:

2. Bên nhận (chủ thu gom, vận chuyển hoặc chủ xử lý): Công ty TNHH Long Trường Sinh

Đị’a chỉ;Văn phòng: 319/5, đường Mỹ Phước 
Tân jVạn,i KP’4, P-An Phú, Thuận An, Bình 
Dựớng y Mi y

Địá chỉ-cơ sở r Thửa đất số 286, 287, 288, 
289, 290,1231', tờ bản đồ số 46, đường 
Khánh Bình 71, Phường Khánh Bình, Thị Xã 
Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

ĐT: 0961616868

ĐT: 0961616868

3. Khối lượng: CTRCNTT chuyển giao

TT Các loại chất thải CTRCNTT chuyển 
giao (kg) Ghi chú

1 Dăm bào 13.760 Kg

2 Củi vụn 9.550 Kg

— ---------------------------- —

Tổng khối lượng 23.310 Kg

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thông nhât đê kê khai chính xác các thông tin ở mục 1-3

Bĩnh Dương, ngày 28 tháng 06 Năm 2024
Bên giao 

(Chữ /cý, đóng dấu nếu có)
Họ và tên

(j\it AiCffl iL-

Bình Dương, ngày
Bê

(Chữ ký, đc
Họ

CAO

28 tháng 06 Năm 2024
ti nhận
'>ng dâu nêu có)
và tên

—

NHÃ VY



Địạ chỉ văn phòng: 319/5, đường Mỹ Phước
Tân Vạn, KP 4^ P.An Phú, Thuận An, Bình ĐT: 0961616868

TỈNH BÌNH DƯƠNG
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT YOU 

CHUANG VIỆT NAM

BIÊN BẢN BÀN GIAO CHẤT THẢI RẮN 
CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG 

Số: 62/2024/BBBGCTRYC-LTS
1. Bên giao (chủ nguồn thải, chủ thu gom, vận chuyển): CÔNG TY TNHH NỘI THÂT YOU 
CHUANG VIET NAM
Địa B4, Khu công nghệp
Bắc/E^hỐMặỊ/Xếâ<iến Hưng, Thành phố ĐT:

Địkcỳỉ WOốẲUVSIP II-A, Đường số 27, 
KCl^fôỉẾ!Ể^ưỆaường Vĩnh Tân, Tx. Tân 
Uyên, ÝỂỔS-Ẽlẩ^tíương.

ĐT:

2. Bên nhận (chủ thu gom, vận chuyển hoặc chủ xử lý): Công ty TNHH Long Trường Sinh

Địachkcơ sở : Thửa đất số 286, 287, 288,
289, 290711231, tở bản đồ số 46, đường ĐT: 0961616868
Khánh Bình 71, Phường Khánh Bình, Thị Xã
Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

3. Khối lượng: CTRCNTT chuyền giao

TT Các loại chất thải
CTRCNTT chuyển 

giao (kg) Ghi chú

1 Dăm bào -

2 Củi vụn 6.910 Kg

Tồng khối lượng 6.910 Kg

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thống nhất để kê khai chính xác các thông tin ở mục 1-3

Bình Dương, ngày 02 tháng 07 Năm 2024
Bên giao

(Chữ ký, đóng dấu nến có)
Họ và tên

Bình Dương, ngày 02 tháng 07 Năm 2024
Bên nhận

(Chữ ký, đóng dâu nêu có)
Họ và tênY P

CAO NHÃ VY



TỈNH BÌNH DƯƠNG x 
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT YOU

CHUANG VIỆT NAM

BIÊN BẢN BÀN GIAO CHẤT THẢI RẮN 
CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG 

Số: 63/2024/BBBGCTRYC-LTS
1. Bên giao (chủ nguồn thải, chủ thu gom, vận chuyển): CÔNG TY TNHH NỘI THẮT YOU 
CHUANG VIET NAM
Diah^vam^^i^; Lô B4, Khu công nghệp 
Ba^WongiOu, ẠỈÀiến Hung, Thành phố 
DM Xdil/Wnh Biflh Phước

H \ YOU CHUANG

ĐT:

DiWfcp VS IP II-A, Đường số 27,
KC^gp^^Phircmg Vĩnh Tân, Tx. Tân 
Uyên, TìhhÍBỈnh Dương.

ĐT:

2. Bên nhận (chủ thu gom, vận chuyển hoặc chủ xử lý): Công ty TNHH Long Trường Sinh

Địa chỉ.yặn phồng: 319/5, đường Mỹ Phước 
Tân vận,TCP 4, P:An Phú, Thuận An, Bình 
Dương. ■

ĐT: 0961616868

Địa chỉ cơ sở : Thửa đất số 286, 287, 288, 
289, 290'; 1231, tờ bản đồ số 46, đường 
Khánh Bình 71, Phường Khánh Bình, Thị Xã 
Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

ĐT: 0961616868

3. Khối lượng: CTRCNTT chuyển giao

TT Các loại chất thái CTRCNTT chuyển 
giao (kg) Ghi chú

1 Dăm bào *

2 Củi vụn 8.960 Kg

Tổng khối lượng 8.960 Kg

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thống nhất đê kê khai chính xác các thông tin ở mục 1-3

Bình Dương, ngày 06 tháng 07 Năm 2024
Bên giao

(Chữ kỷ, đóng dâu nêu có)
Họ và tên

Bình Dương, ngày 06 tháng 07 Năm 2024
Bên nhận

(Chữ ký, dóng dấu nêu có)
Họ và tên •

CAO NHÃ VY

______________________V s ■ ■ ...------ - ------------



ĐT: 0961616868

TỈNH BÌNH DƯƠNG
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT YOU

CHUANG VIỆT NAM

BIÊN BẢN BÀN GIAO CHẤT THẢI RẮN 
CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG

Số: 64/2024/BBBGCTRYC-LTS
.1. Bên giao (chủ nguồn thải, chủ thu gom, vận chuyển): CÔNG TY TNHH NỘI THÁT YOU 
CHUANG VIỆT NAM
Địa chịkiặỐpỆặpg: Lô B4, Khu công nghệp 
BacvD^gWu^'^Tien Hưng, Thành phố 
DoX(|^nhW Phước

ĐT:

DWWra VSIP II-A, Đường số 27, 
Vĩnh Tân, Tx. Tân

Uyên/^ồ^tB^rbương.
ĐT:

2. Bên nhận (chủ thu gom, vận chuyển hoặc chủ xử lý): Công ty TNHH Long Trường Sinh 
. ____

Địa chỉ vănphống: 319/5, đường Mỹ Phước 
^âạVạn^ICP 4, P.An Phú, Thuận An, Bình

ĐỊa chỉ cơ sở : Thửa đất số 286, 287, 288, 
289,'29'0,•’123 1, tờ bản đồ số 46, đường 
Khánh Bình 71, Phường Khánh Bình, Thị Xã 
Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

ĐT: 0961616868

3. Khối hrợng: CTRCNTT chuyển giao

TT Các loại chất thải
CTRCNTT chuyển 

giao (kg) Ghi chú

1 Dăm bào 13.180 Kg

2 Củi vụn

Tong khối lưọìig 13180 Kg

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thống nhất để kê khai chính xác các thông tin ở mục 1-3

Bình Dương, ngày 07 tháng 07 Năm 2024
Bên giao

(Chữ ký, đóng dấu nếu có)
Họ và tên

te

Bình Dương, ngày 07 tháng 07 Năm 2024
Bên nhận

(Chữ ký, đóng dấu nếu có)
Họ và tên «

CAO NHÃ VY



TỈNH BÌNH DƯƠNG _ 
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT YOU

CHUANG VIỆT NAM

BIÊN BẢN BÀN GIAO CHẤT THẢI RẤN 
CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG

Số: 65/2024/BBBGCTRYC-LTS
1. Bên giao (chủ nguồn thải, chủ thu gom, vận chuyển): CÔNG TY TNHH NỘI THAT YOU 
CHUANG VJET NAM
Địa C;
BO
Đồỉỉ

T^^n’-^Wn^Lo B4, Khu công nghệp 
^gc|^j7x^ien Hưng, Thành phố 
koàổẳì Tỉỉhh Bm'h Phước

ĐT:

w
KCbR
Uyên,

k IPA’ Đường số 27’
WRIDA^iro-ng Vĩnh Tân, Tx. Tân 

Tỉhẳ^ẳỐDương.
ĐT:

2. Bên nhận (chủ thu gom, vận chuyển hoặc chủ xử lý): Công ty TNHH Long Trường Sính
"• ’h)' !> 4*.)! __________________ _________________________________________________

Địa chi'vặn phồng: 319/5, đường Mỹ Phước 
Tân ýạh, KP.4, P,An Phú, Thuận An, Bình ozrZ'

Địa chi cơ sở Thửa đất số 286, 287, 288, 
289, 290,■T231, tờ bản đồ số 46, đường 
Khánh Bình 71, Phường Khánh Bình, Thị Xã 
Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

ĐT: 0961616868

ĐT: 0961616868

3. Khối lưọ’ng: CTRCNTT chuyển giao

TT Các loại chất thải CTRCNTT chuyến 
giao (kg) Ghi chú

1 Dăm bào -

2 Củi vụn 7.660 Kg

— ---------------------------- —

Tổng khối lượng 7.660 Kg

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thống nhất để kê khai chính xác các thông tin ở mục 1 -3

Bình Dương, ngày 08 tháng 07 Năm. 2024
Bên giao

(Chữ kỷ, đóng dấu nếu có)
Họ và tên

Bỉnh Dương, ngày 08 tháng 07 Năm 2024
Bên nhận

(Chữ ký, đóng dấu nêu có)
Họ và tên •

CAO NHÃ VY



ĐT: 0961616868

TỈNH BÌNH DƯƠNG
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT YOU 

CHUANG VIỆT NAM

BIÊN BẢN BÀN GIAO CHẤT THẢI RÁN 
CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG

Số: 66/2024/BBBGCTRYC-LTS
í. Bên giao (chủ nguồn thải, chủ thu gom, vận chuyển): CÔNG TY TNHH NỘI THÂT YOU 
CHUANG VIỆT NAM
Dia.ch^y^ffib^g: Lô B4, Khu công nghệp 

Ba4^0ligN01ii?Q^^Tien Hưng, Thành phố 
ĐO phước

ĐT:

VSIPII-A, Đường số 27, 
KCW^y^Whuvng Vĩnh Tân, Tx. Tân 
u yên)^^"jấểhí Dương,

ĐT:

2. Bên nhận/(chủ thu gom, vận chuyên hoặc chủ xử lý): Công ty TNHH Long Trường Sinh

Địa chỉ văn phòng: 319/5, đường Mỹ Phước 
Tân.yạn,\KP'4, P.An Phú, Thuận An, Bình

Địa chỉ cơ sớ : Thửa đất số 286, 287, 288, 
289, 290, 1231, tờ bản đồ số 46, đường 
Khánh Bình 71, Phường Khánh Bình, Thị Xã 
Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

3. Khối lirọĩig: CTRCNTT chưyển giao

wĐT: 0961616868

K

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thống nhất để kê khai chính xác các thông tin ở mục 1-3

TT Các loại chất thải CTRCNTT chuyển 
giao (kg) Ghi chú

1 Dăm bào -

2 Củi vụn 7.200 Kg

Tổng khối lượng 7.200 Kg

Bĩnh Dương, ngày 12 tháng 07 Năm 2024
Bên giao

(Chữ ký, đóng dấu nếu có)
Họ và tên

Bình Dương, ngày 12 tháng 07 Năm 2024
Bên nhận

(Chữ ký, đóng dấu nếu có)
Họ và tên

ổMạíuÍA'

CAO NHÃ VY



TỈNH BÌNH DƯƠNG
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT YOU

CHUANG VIỆT NAM

BIÊN BẢN BÀN GIAO CHẤT THẢI RẮN 
CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG 

Số: 67/2024/BBBGCTRYC-LTS
1. Bên giao (chủ nguồn thải, chủ thu gom, vận chuyển): CÔNG TY TNHH NỘI THẮT YOU 
c111ANG VH'. I NAM

Lô B4, Khu công nghệp 
Ba^Song'ffiu, Mểr-Tiến Hưng, Thành phố 
Đ Wx^Xnhmhh Phươc

I™ WCHLOn A-/.'

ĐT:

VSIPII-A, Đường số 27, 
KCN^^Pị^g^Phường Vĩnh Tân, Tx. Tân 
Uyên, TmlrBinh Dương.

ĐT:

2. Bên .nhân (chủ thu gom, vận chuyển hoặc chủ xử lý): Công ty TNHH Long Trường Sinh

Địa chi.yan phòng: 319/5, đường Mỹ Phước 
Tân'Vạn/,TCP 4, P.An Phú, Thuận An, Bình 
Đương;.

ĐT: 0961616868

Địa òIịỉ cơ sở : Thửa đất số 286, 287, 288, 
289, 290' 1231, tờ bản đồ số 46, đường 
Khánh Bình 71, Phường Khánh Bình, Thị Xã 
Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

ĐT: 0961616868

3. Khối lượng: CTRCNTT chuyển giao

TT Các loại chất thải CTRCNTT chuyển 
giao (kg) Ghi chú

1 Dăm bào 9.750 Kg

2 Củi vụn 10.820 Kg

Tong khối lượng 20.570 Kg

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thống nhất để kê khai chính xác các thông tin ở mục 1-3

Bình Dương, ngày 15 tháng 07 Năm 2024
Bên giao

(Chữ /(ý, đóng dấu nến. có)
Họ và tên

ỉ5lm

Bình Dương, ngày 15 tháng 07 Nấm 2024
Bên nhận

(Chữ /(ý, đóng dâu nêu có)
Họ và tên

CAO NHÃ VY



ĐT: 0961616868

TỈNH BÌNH DƯƠNG
CÔNG TY TNHH NỘI THÁT YOU 

CHUANG VIỆT NAM

BIÊN BẢN BÀN GIAO CHÁT THẢI RẤN 
CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG

Số: 68/2024/BBBGCTRYC-LTS
1. Bên giao (chủ nguồn thải, chủ thu gom, vận chuyển): CÔNG TY TNHH NỘI THẤT YOU 
CHỤANạyiÊT NAM _
Địsụộ^ấãã ph&)g: Lô B4, Khu công nghệp 

teien Hưng, Thành phố 
Ds& Phước

ĐT:

VSIP II-A, Đường số 27, 
KCĨ^gIP.WrPhường Vĩnh Tân, Tx. Tân 
Uyên, Tỉnh Bình Dương.

ĐT:

2. Bên nhận (chủ thu gom, vận chuyển hoặc chủ xử lý): Công ty TNHH Long Trường Sinh

Địa cfc v,ăn.phồng: 319/5, đường Mỹ Phước 
Gin,'Vạn*,;KP 4, ÈÁn Phú, Thuận An, Bình 
Dttamgji J

Địa chỉ Cơ sở: Thửa đất số 286, 287, 288, 
289, 290^1.231, tờ bản đồ số 46, đường 
Khánh Bình 71, Phường Khánh Bình, Thị Xã 
Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

TGHăTY 
TNHH 

NỘI1HẰ1 
•TbưAN 
Ú|/AM

■,fe

ĐT: 0961616868

3. Khối lượng: CTRCNTT chuyển giao

TT Các loại chất thải CTRCNTT chuyển 
giao (kg) Ghi chú

1 Dăm bào -

2 Củi vụn 11.980 Kg

Tổng khối lượng 11.980 Kg

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thống nhất để kê khai chính xác các thông tin ở mục 1-3

Bĩnh Dương, ngày 18 tháng 07 Năm 2024
Bên giao

(Chữ kỷ, đỏng dấu nêu cỏ)
Họ và tên

fí

Bình Dương, ngày 18 thúng 07 Năm 2024
Bên nhận

(Chữ ký, đóng dấu nếu có)
Họ và tên

CAO NHÃ VY



TỈNH BÌNH DƯƠNG
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT YOU

CHUANG VIỆT NAM

BĨÊN BẢN BÀN GIAO CHẤT THẢI RẮN 
CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG 

Số: 69/2024/BBBGCTRYC-LTS
1. Bên giao (chủ nguôn thải, chủ thu gom, vận chuyển): CONG TY TNHH NỘI THẢT YOU
CHUAN& VIET NAM 

T /n . ’■■ ~ „■ 1 72Địa Lô B4, Khu công nghệp
Hưng, Thành phố

Đẩhg -XơồlựTĩinh Mh Phước
ĐT:

D1W n-A Đường số 27,
KCN-W'SĨRIT^^ậmưòng Vĩnh Tân, Tx. Tân 
Uyên, Tift&iinh Dương.

ĐT:

2. Bên nhận, (chủ thu gom, vận chuyển hoặc chủ xử lý): Công ty TNHH Long Trường Sình 
_______ _________________’_________________ ' ________ ________________________________

Địạ.cln văn phồng: 319/5, đường Mỹ Phước
Tân ỳạn:,‘ 4, P.Ặn Phú, Thuận An, Bình ĐT: 0961616868
Đươrig. 'X-■■■■■■■''_____________________________________________________________

Địa chi cơ sở : Thửa đất số 286, 287, 288,
289, 290',. 1:23 1, tờ bản đồ số 46, đường ĐT: 0961616868
Khánh Bính 71, Phường Khánh Bình, Thị Xã
Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

3. Khối luo’ng: CTRCNTT chuyển giao

TT Các loại chất thải

1 Dăm bào

CTRCNTT chuyển 
giao (leg)

12.680 Kg

Ghì chú

2 Củi vụn

Tỗng khối lượng 12.680 Kg

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thống nhất để kê khai chính xác các thông tin ở mục 1 -3

Bĩnh Dương, ngày 23 tháng 07 Năm 2024
Bên giao

(Chữ ký, đóng dấu nêu cổ)
Họ và tên♦

.IV

Bĩnh Dương, ngày 23 tháng 07 Năm. 2024
Bên nhận

(Chữ ký, đóng dấu nêu có)

CAO NHÃ VY



Địa.cỊiị^ỵănỉphồng: 319/5, đường Mỹ Phước
TâựVạn^KP 4, P.An Phú, Thuận An, Bình ĐT: 0961616868 

^ươiạgumSliG ổí-l’ !

TỈNH BÌNH DƯƠNG
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT YOU 

CHUANG VIỆT NAM

BIÊN BẢN BÀN GIAO CHẤT THẢI RẮN 
CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG 

Số: 70/2024/BBBGCTRYC-LTS
1. Bên giao (chủ nguồn thải, chủ thu gom, vận chuyển): CÔNG TY TNHH NỘI THAT YOU 
CHUANG VIỆT NAM
Địa chỉ ygn-phong: Lô B4, Khu công nghệp
Bắc Hưng, Thành phố
Đồ^^oẵẸ^Ị^h^^h Phước

ĐT:

Diphi,c'pfep fflp/SIP II-A, Đường số 27, 
KCteWfilff/Wrong Vĩnh Tân, Tx. Tân 
Uy H^Ệổ’ơng.

ĐT:

2. Bên nhặn (chu thu gom, vận chuyển hoặc chủ xử lý): Công ty TNHH Long Trường Sinh 
/- > ...

Địa ềhịẹợ sớ : Thửa đất số 286, 287, 288,
289, 290,, 1.23 1, tờ bản đồ số 46, đường ĐT: 0961616868
Khánh Bình 71, Phường Khánh Bình, Thị Xã
Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam 3

3. Khối lirựng: CTRCNTT chuyển giao

TT Các loại chất thải CTRCNTT chuyển 
giao (kg) Ghi chú

1 Dăm bào -

2 Củi vụn 9.960 Kg

Tỗng khối lượng 9.960 Kg

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thống nhất để kê khai chính xác các thông tin ở mục 1-3

Bình Dương, ngày 26 tháng 07 Năm 2024
Bên giao

(Chữ ký, đóng dầu nếu có)
Họ và tên

, fe.
Í5U

Bỉnh Dương, ngày 26 tháng 07 Năm 2024
Bên nhận 

(Chữ Ạý, đóng dấu nếu có)
Họ và tên

CAO NHÃ VY



TỈNH BÌNH DƯƠNG
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT YOU 

CHUANG VIỆT NAM

BIÊN BẢN BÀN GIAO CHẤT THẢI RẤN 
CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG 

Số: 71/2024/BBBGCTRYC-LTS
1. Bên giao (chủ nguồn thài, chù thu gom, vận chuyển): CÔNG TY TNHH NỘI THẤT YOU 
CHUANG VIỆT NAM
Địa chỉ vtephQng: Lô B4, Khu công nghệp

Bắc Hưng, Thành phố
DonO^aij^jiih^Bmb Phước

ĐT:

MFSI FIP n-A’_Du'Tg íố27’ 
KCTK’VSIil'ilfjA^yfe^t'ong Vĩnh Tân, Tx. Tân 
i;y0r:^hfeBM--Dinmg.

ĐT:

2. Bên nhận'(.chủ thu gom, vận chuyển hoặc chủ xử lý): Công ty TNHH Long Trường Sinh

Địa ớ
Tân ỷ
Dươriị

ư'văh:phòng: 319/5, đường Mỹ Phước 
an, Kp*4, P.An Phú, Thuận An, Bình ĐT: 0961616868

Địa chìcợ-sỏ‘: Thửa đất số 286, 287, 288, 
289, 290, 1231, tờ bản đồ số 46, đường 
Khánh Bỉnh 71, Phường Khánh Bình, Thị Xã 
Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

ĐT: 0961616868

3. Khối lượng: CTRCNTT chuyển giao

TT Các loại chất thải CTRCNTT chuyển 
giao (kg) Ghi chú

1 Dăm bào 8.790 Kg

2 Củi vụn -

— ---------------------------- —

Tong khối lưọng 8.790 Kg

4, Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thống nhất để kê khai chính xác các thông tin ở mục 1 -3

Bĩnh Dương, ngày 29 tháng 07 Nam 2024
Bên giao

(Chữ ký, đóng dấu nến có)
Ho và tên

Bình Dương, ngày 29 tháng 07 Năm 2024
Bên nhận 

(Chữ ký, đóng dấu nếu có)
Họ và tên

CAO NHÃ VY 

__________________________________ L21________



ĐT: 0961616868

TỈNH BÌNH DƯƠNG x 
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT YOU

CHUANG VIỆT NAM

BIÊN BẢN BÀN GIAO CHẤT THẢI RẮN 
CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG 

Số: 72/2024/BBBGCTRYC-LTS
1. Bên giao (chủ nguồn thải, chủ thu gom, vận chuyển): CÔNG TY TNHH NỘI THẤT YOU 
CHUANG VIỆT NAM
Địa chỉ^v^pỊĩ^ng: Lô B4, Khu công nghệp 
Bac^obgyp^u^^fjen Hưng, Thành phố 
Đồỉ/gậíoàƯTỈnh Shih Phước 
__ pgj NỘI THAT , '

ĐT:

S/Msip II-A, Đường số 27, 
KChỊ^^ttUB^ỵMỶrờng Vĩnh Tân, Tx. Tân 
Ưy ê n pậặí/ ẸSặ&ỉèương.

ĐT:

2. Bên nhận (chủ thu gom, vận chuyến hoặc chủ xử lý): Công ty TNHH Long Trường Sinh

Địa chỉ văn phòng: 319/5, đường Mỹ Phước 
Tân vậ:h, KP 4, P.An Phú, Thuận An, Bình

Địa chỉ cơ sở/Thửa đất số 286, 287, 288, 
289, 2'90,, 1231, tờ bản đồ số 46, đường 
Khánh Bình 71, Phường Khánh Bình, Thị Xã 
Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

ĐT: 0961616868

3. Khối lưọìig: CTRCNTT chuyển giao

TT Các loại chất thải CTRCNTT chuyển 
giao (kg) Ghi chú

1 Dăm bào -

2 Củi vụn 9.700 Kg

Tong khối lượng 9.700 Kg

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thống nhất để kê khai chính xác các thông tin ớ mục 1-3

Bình Dương, ngày 30 tháng 07 Năm 2024
Bên giao

(Chữ ký, đống dấu nếu có)
Họ và tên
V

Bình Dương, ngày 30 tháng 07 Năm 2024
Bên nhận

(Chữ ký, đóng dấu nếu có)
Họ vả tên

CAO NHÃ VY



1.

BIÊN BẢN BÀN GIAO RÁC CÔNG NGHIỆP
\ Số í 0'1

Ậ ngpjyn thải, chủ thu gom, vận chuyên ): 
.Ị^THẮT YOU CHUANG VIỆT NAMCÔNệ

Địa chi : Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, Xã Tiến Hưng, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước, Việt Narr

Điện thoại : 02716270088

2. Bên ưhẬii.LƯịỉhủThu gom, vận chuyển hoặc chủ xứ lý):

CỎ;

Địa\
Dưc

tóĂMÔI TRƯỜNG CAO BÌNH DƯƠNG

pjdAg DX24, Tổ 15, Khu Phố 3, Phường Phú Mỹ, Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình

Điện thoừỂ 995

3. Khối lượng : Rác công nghiệp chuyển giao :

TT Các loại rác công nghiệp Số lưọìig (kg) Ghi chú

2

3

4

5

2Ầ4

5icu| Vụn

r^ỉấín ,pỉi£ 
íAưiũ ĩAuib

4. Bễn giao, bên nhận xác nhận đã thống nhất đế kê khai chính xác các thông tin ở mục 1-3

Bình Phước, ngày^o tháng 0(20 năm 2024 Binh Dương, ngày.Ưô tháng 0,£ năm 2024

Bên gỉao 

(Chữ ký, đóng dấu nếu có )

Bên nhận

(Chữ ký, đóng dấu nếu có )

\Ĩ)V



BIÊN BẢN BÀN GIAO RÁC CÔNG NGHIỆP
Số : (U 

1.

cô

n thải, chủ thu gom, vận chuyển ):

'HÁT YOU CHUANG VIỆT NAM

Địa ch'ìộK^^8^7^hặỉậ^í Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, Xã Tiến Hưng, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước, ViệtNair

Điện thoại: 02716270088

2. thu S{)ni’ v?n chuyển hoặc chủ xử lý):

Dị
Di

Die

MÔI TRƯỜNG CAO BÌNH DƯƠNG

g DX24, Tổ 15, Khu Phố 3, Phường Phú Mỹ, Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình

3. Khối lượng : Rác công nghiệp chuyển giao :

TT Các loại rác công nghiệp số luợng (kg) Ghi chú !

1 (mi Van íi K.(J,
2

1 ổ
LS u

3 ỵỄ>iỊc-ủ A khj
4 rfhurM ẠS k
5 Mil Xếp ___ ỉ I(«._____

4. Bên giao, bên nhận xác nhận đã thống nhất để kê khai chính xác các thông tin ở mục 1-3

Bỉnh Phưóc, ngày<>2,3 tháng C1^ năm 2024 Bình Dưoĩig, ngàytháng nãm 2024

Bên giao

(Chữ ký, đóng dấu nếu có )

Bên nhận

(Chữ ký, đóng dấu nếu có )



BIÊN BẢN BÀN GIAO RÁC CÔNG NGHIỆP
số : 0J

7/5/ / ™HV , ,M ---------7—? T7
1. Btii giarcộtĩlCéhủ ngupn thải, chủ thu gom, vận chuyên ):

ftM- YOU CHUAHe-y^f//—:---------------—   7—---------------------------------------------- —-----------------------
CÔ^Ộ^Ỵimm^/THẤT YOU CHUANG VIỆT NAM
--------v wflfrv-----ẽÃ\Z <■■ 'z--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Địa chỉ Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, Xã Tiến Hưng, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước, Việt Nair

Điện thoại: 02716270088

2. BêỊjr^.Hậữ^’^jghủ thu gom, vận chuyền hoặc chủ xử lý):
—-------- 7-------~"—7--------- -------------------------------------------------------------

>NG WJMTOMTV MÔI TRƯỜNG CAO BÌNH DƯƠNG
7 TNHH TMny ____________________________________________________
1 cịiPLỈịỉ^ỞỀỊẩ 2ẰÍỊ$ường DX24, Tồ 15, Khu Phố 3, Phường Phú Mỹ, Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình

\\7?zx ________________________________________________________________________________________

ĐiẹnTh^2^T035995

3. Khối lưọng : Rác công nghiệp chuyển giao :

TT Các loại rác công nghiệp số lượng (kg) Ghi chú

1 f£)Lc.h nì/ỉo/in 44' Ííq
2 ỔỲaí[ Vun 'c!l

3 /ƯẢéíri zptó> - - - - - - - - - - - - - - - - Ị- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7 (/
__ 2-9 L

4 Mui Xếp ọ l< '1
5 ^ẫưj'io spỉiiẲLị,' Ị

___0-ứi_____

4. Bên giao, bên nhận xác nhận đã thống nhất để kê khai chính xác các thông tin ở mục 1-3

Bình Phước, ngày tháng CƯ) năm 2024

Bên giao

(Chữ ký, đóng dấu nếu có )

Bình Dương, ngày //0 tháng co năm 2024

Bên nhận

(Chữ ký, đóng dấu nếu có )



BIÊN BẢ.N BÀN GIAO RÁC CÔNG NGHIỆP
X Số : Ooó

n thải, chủ thu gom, vận chuyển ):

'HẮT YOU CHUANG VIỆT NAM

Địa Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, Xã Tiến Hưng, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước, Việt Naư

Điện thoại : 02716270088

Địa 
Dươn^

CÔ'

2. B gom, vận chuyến hoặc chủ xử lý);

IÔI TRƯỜNG CAO BÌNH DƯƠNG

g DX24, Tồ 15, Khu Phố 3, Phường Phú Mỹ, Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình

Điệr thoại: 0961035995

3. Khối lượng : Rác công nghiệp chuyển giao :

1

2

Các loại rác công nghiệp Số lưọ-ng (kg) Ghi chú

Ir/*) bl

3 x~êp
4

5 bicft 2 ói

4. Bên giao, bên nhận xác nhận đã thống nhất để kê khai chính xác các thông tin ở mục 1-3

Bình Phước, ngày .7^0 tháng 03 năm 2024 Bình Dương, ngày.^ỡ tháng 03 năm 2024

Bên giao Bên nhận• ■ •

(Chữ ký, đóng dấu nếu có )



BIÊN BẢN BÀN GIAO RÁC CÔNG NGHIỆP
Số : 03

ồn thải, chủ thu gom, vận chuyến ): 

THẮT YOU CHUANG VIỆT NAM

1.
-----ọ 
giâ^i-niệèhủ '|1

u A YOU CHUANG ứ" 

CO^mYiTWI-D. 
Địa clu HẩAẼẨơí

,Ố B5, Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, Xã Tiến Hưng, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước, Việt Nair

Điện thoại: 02716270088

2. Bễif 'U^ư^gom, vận chuyên hoặc chủ xử lý):

kồl TRƯỜNG CAO BÌNH DƯƠNG

Ig DX24, Tồ 15, Khu Phố 3, Phường Phú Mỹ, Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh BìnhĐịa ờhỉồ
DuonS^ytet-Nam;^

Điện thoại ; 0961035995

3. Khối lượng : Rác công nghiệp chuyển giao :

TT Các loại rác công nghiệp số lượng (kg) Ghi chú

1 /Ễ>Ịch Tlì/ỈC/1^ íh

2 ypwlif /pỉliup

3
ì 4

ổìây Vụn

4
4

34 lí Ị

5 pấ XỂp ế
4. Bên giao, bên nhận xác nhận đã thống nhất để kê khai chính xác các thông tin ỏ mục 1-3

Bình Phưóc, ngàyÁƯ tháng 0,3 năm 2024 Bình Dương, ngày. J,/ tháng 0ò nãm 2024

Bên giao

(Chữ ký, đóng/dầu nêu có )

Bên nhận

(Chữ ký, đóng dấu nếu có )



BIÊN BẲN BÀN GIAO RÁC CÔNG NGHIỆP
Số s ố/í

1. Ỉ ồn thải, chủ thu gom, vận chuyển ):

THAT YOU CHUANG VIỆT NAM

Địa Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, Xã Tiến Hưng, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước, Việt Nair

Điện thoại : 02716270088

1111 gom, vận chuyển hoặc chủ xứ lý):

/v MÔI TRƯỜNG CAO BÌNH DƯƠNG 

Dương, -Việt Nãm
lường DX24, Tồ 15, Khu Phố 3, Phường Phú Mỹ, Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình

Điệr hioại: 0961035995

3. Khối lượng : Rác công nghiệp chuyển giao :

TT Các ỉoại rác công nghiệp Số lượng (kg) Ghi ch lí .44

CÔNG ĩ
TNHH

— s‘ộl THẤ 

. YCUCHU/ 
X-VIỆTNA

1

2 Mut X-ơp
3 Gai

4

5 ,3ich 'fùẲonú'
ử

4. Bên giao, bên nhận xác nhận đã thống nhất để kê khai chính xác các thông tin ở mục 1-3

Bình Phước, ngày //0 tháng 04 n^m 2Q24

Bên giao

Bình Dương, ngày ,10 tháng 04 năm 2024

Bên nhận

(Chữ’ ký, đóng dấu nếu có ) (Chữ kỷ, đóng dấu nếu có )



BIÊN BẲN BÀN GIAO RÁC CÔNG NGHIỆP

1. fì thải, chủ thu gom, vận chuyển ):

'HAT YOU CHUANG VIỆT NAMCOWT¥WIHV1NS1

Địa chỉ : C6'B4^fc0"B5, Khu công nghiệp Bắc Đổng Phú, Xã Tiến Hưng, Thành phô Đồng Xoài, Tình Bình Phước, Việt Narr

Điện thoại : 02716270088

2. gom, vận chuyển hoặc chủ xử lý):

MÔI TRƯỜNG CAO BÌNH DƯƠNG

Địa ằÌÍK:^ế-nhà'|^^)ường DX24, Tổ 15, Khu Phố 3, Phường Phú Mỹ, Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình

Điện thoại: 0961035995

3. Khối lượng : Rác công nghiệp chuyến giao :

TT Các loại rác công nghiệp số lượng (kg) Ghi chú

1 r^'hain /p'fc
A ĩ l(Cj

2
—-------—í——

V\ Ccu

3 s&ìch /riừỉỡ/Kh _____ í í hí

4 Milt /<<íp
' ~J

5 ỔÌỔ1| Vtyi
_______ dk

4. Bên giao, bên nhận xác nhận đã thống nhất để kê khai chính xác các thông tín ở mục 1-3

Bình Phưóc, ngaycZO tháng 0Z| năm 2024

Bền giao 

(Chữ ký, đóng dấu nếu có )

Bình Dương, ngày (>39 tháng 04 năm 2024 

Bên nhận 

(Chữ ký, đóng dấu nếu có )



BIÊN BẲN BÀN GIAO RÁC CÔNG NGHIỆP
Sô ỉ o.ĩ>

1. n thải, chủ thu gom, vận chuyển ):

C0&ộkww< N®ýrHẤT YOU CHUANG VIỆT NAM

—:------------------------------------Địa chỉ :'ủ?ồ'4;jtí.oíổ'5, Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, Xã Tiến Hưng, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước, Việt Narr

Điện thoại : 02716270088

ì^C^i^Ịhu gom, vận chuyển hoặc chủ xử lý):

jịv MÔI TRƯỜNG CAO BÌNH DƯƠNG

Ung DX24, Tổ 15, Khu Phố 3, Phường Phú Mỹ, Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình

Điệr -hoại : 0961035995

3» Khối lưọng : Rác công nghiệp chuyển giao :

TT Các loại rác công nghiệp số lirợng (kg) Ghỉ chú

1 A
2

jl / 4
ổtôu Vwi lu

3
s ’ ■ 

,&(ch Wioria. Icq-
4 Húi Xốp to
5 N'fiam M ÍÚ6

•NG
M /

4. Bên giao, bên nhận xác nhận đã thống nhất để kê khai chính xác các thông tin ở mục 1-3

Bình Phước, ngayjsy tháng 0/4 năm 2024 

Bên giao

Bỉnh Dương, ngàyư^ tháng 04 năm 2024

Bên nhận

(Chữ ký, đóng dấu nếu có ) (Chữ ký, đóng dấu nếu có )



BẢN BÀN GIAO RÁC CÔNG NGHIỆP
7C0NGTY\^\ ,
' TNHH SÔ ỉ 0'1

1.

Cồ

'Uồn thải, chủ thu gom, vận chuyển ):

I THẤT YOU CHUANG VIỆT NAM

Địa chỉ : Lô B4, Lô B5, Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, Xã Tiến Hưng, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước, Việt Nau

Điện thoại: 02716270088

lUƯhu gom, vận chuyển hoặc chủ xử lý):

lytt’V MÔĨ TRƯỜNG CAO BÌNH DƯƠNG

ịỗĐường DX24, Tổ 15, Khu Phố 3, Phường Phú Mỹ, Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình

Điện thoại : 0961035995

3. Khối luợng : Rác công nghiệp chuyến giao :

TT Các loại rác công nghiệp Số luựng (kg) Ghi chú

1

2 ể ĩ &CV

3

4 XxcẰ 'HÌ.
5 /ƯỈWl

4. Bên giao, bên nhận xác nhận đã thống nhất đế kê khai chính xác các thông tin ở mục 1-3

Bình Phưóc, ngày 40 tháng ô5 năm 2024 Bình Dương, ngày //ồ tháng 05^ năm 2024

Bên giao Bên nhận

(Chữ ký, đóng dấu nếu có ) (Chữ ký, đóng dầu nếu có )



Ỉ/CÔNG TY

BIÊN BẢN BÀN GIAO RÁC CÔNG NGHIỆP 
\ Số : ox

L n thải, chủ thu gom, vận chuyên ):

VOƯ CHUANG VIỆT NAM
__ vraS. J. __________________ _______________________________________ ■___
Địa chỉ. L$^;Up'-B’5, Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, Xã Tiến Hưng, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước, Việt Naư

Điện thoại: 02716270088

S ỹ 0 ■< 6

êií nhWti ĨYCẻh^thu gom, vận chuyển hoặc chủ xứ lý):

MÔI TRƯỜNG CAO BÌNH DƯƠNG

ĐỊáịợỊ>Ư. Số nhí ^Ốường DX24, Tổ 15, Khu Phố 3, Phường Phú Mỹ, Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình

Điê lhoại : 0961035995

3. Khối lượng : Rác công nghiệp chuyển giao :

TT Các loại rác công nghiệp Số lượng (kg) Ghi chú

1

2

ƠÌốtỊ ựụn

/bích '/'Ii'bnq

3 rAĨiăn d

4 L7^ Cell

5 Miít Xốp

4. Bên giao, bên nhận xác nhận đã thống nhất để kê khai chính xác các thông tin ỏ' mục 1-3

Bình Phước, ngày tháng o5 năm 2024 Bình Duong, ngay^zo tháng oX năm 2024

Bên giao

(Chữ ký, đóng dấu nếu có )

u Zi ôtịM

Bên nhận

(Chữ ký, đóng dấu nếu có )



BIÊN BẢN BÀN GIAO RÁC CÔNG NGHIỆP 
ễSvX số: oí>

l.B iigiao^Mehii nmoua thải, chủ thu gom, vận chuyên ):

sW Y0Ư CHƯ ANG VIỆT NAM
<vởX ■ XA 7/>---- AavZ ------------------------------------------

C0N§W1M
1'."

Địa chi : Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, Xã Tiến Hưng, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước, ViệtNaư

Điện thoại : 02716270088

;fflHhu gom, vận chuyến hoặc chủ xìr lý): 

ftffTV MÔI TRƯỜNG CAO BÌNH DƯƠNG

Đường DX24, Tổ 15, Khu Phố 3, Phường Phú Mỹ, Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình

Điện thoại : 0961035995

3. Khối lượng : Rác công nghiệp chuyển giao :

TT Cúc loại rác công nghiệp sổ lượng (kg) Ghi chú

1 N'karn spỉÍL 17 U
2 4"5 (Yu
3 ữỉ^l Vụn £F Kĩ
4 nìTort^

: (1
•4 |cq>

5 pLit X-Sp
d

3

4. Bên giao, bên nhận xác nhận đã thống nhất để kê khai chính xác các thông tin ỏ' mục 1-3

Bình Phước, ngày<2)// tháng ÔỐ" nãm 2024 Bình Dương, ngàyứ>/ tháng os' năm 2024

Bên giao 

(Chữ ký, đóng dẫu nếu có )

Bên nhận 

(Chữ ký, đóng dấu nếu có )



BIÊN BẢN BÀN GIAO RÁC CÔNG NGHIỆP

lồn thải, chủ thu gom, vận chuyển ):

THẤT YOU CHUANG VIỆT NAMc

Địa Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, Xã Tiến Hưng, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước, Việt Nau

Điện thoại: 02716270088

2. Bên nhận-ị-ơchú thu gom, vận chuyền hoặc chù xử lý):
—7—Ư -------7-------- ------------- ~7----------------

MÔI TRƯỜNG CAO BÌNH DƯƠNG
//■.. • / (.(W' M VAX

ng DX24, Tỗ 15, Khu Phố 3, Phường Phú Mỹ, Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình

3. Khối lượng : Rác công nghiệp chuyển giao :

Ghi chúCác loại rác công nghiệp Sổ lượng (leg)

1

2

3 (jtou' \Zuri

4 ư la.
5

4. Bên giao, bên nhận xác nhận đã thống nhất để kê khai chính xác các thông tin ở mục 1-3

Bình Phước, ngày Jồ tháng OG năm 2024 Bình Dưoìig, ngày //ứ tháng ŨG năm 2024

(Chữ ký, đóng

Bên giao

dấu nếu có)

Bên nhận 

(Chữ ký, đóng dấu nếu có )



BIÊN BẢN BÀN GIAO RÁC CÔNG NGHIỆP
Số : ỡcó

l|ị‘Bên giậữìiẤCchu pguon thải, chủ thu gom, vận chuyển ):
\ T nr n r X

C^NGthat you CHUANG VIỆT NAM
— ' -------------------------- r—ĩ----------------- ~ 7ZZ z z z
Địa chT.,^^Ì3ắ^£Ố B5, Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, Xã Tiến Hưng, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước, Việt Narr

Điện thoại : 02716270088

Đị^
Dư

iỹ MÔI TRƯỜNG CAO BÌNH DƯƠNG

g DX24, Tổ 15, Khu Phố 3, Phường Phú Mỹ, Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh. Bình

2. Bên nlian5^^ehu thu gom, vận chuyển hoặc chủ xử lý):

3, Khối lượng : Rác công nghiệp chuyển giao :

Số lượng (kg)Các loại rác công nghiệp Ghi chú

1

2 pỳĩưun 'plìé

3

4 Mitt Xáp

{jufy Vun.5

4. Bên giao, bên nhận xác nhận đã thống nhẩt để kê khai chính xác các thông tin ở mục 1-3

Bình Phước, ngày tháng năm 2024 Bình Dưo*ng, ngày ị:£O tháng OỐ năm 2024

Bên giao Bên nhận

(Chữ ký, đóng dấu nếu có )(Chữ ký, đóng dấu nêu có )



1.

BIÊN BẢN BÀN Gỉ AO RÁC CÔNG NGHIỆP
Số : CCS

gi^ụị Nhụ Ịtệ^ồn thải, chủ thu gom, vận chuyển ):
UL Ỹoũ CHIIAbiB

CON^TVVO^M THẤT YOU CHUANG VIỆT NAM

Địa chỉ ^ÈỖt&^EỒ0B5, Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, Xã Tiến Hưng, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Binh Phước, Việt Nair

Điện thoại: 02716270088

i-M íìQỉỉ

Điệr thoại: 0961035995

thu gom, vận chuyển hoặc chủ xử lý):

TV MÔI TRƯỜNG CAO BÌNH DƯƠNG

bường DX24, Tổ 15, Khu Phố 3, Phường Phú Mỹ, Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình

3. Khối lượng : Rác công nghiệp chuyển giao :

TT Các loại rác công nghiệp Số lưọng (kg) Ghi chú
M Y'
.ƯA.

Nin

2 Vạn

3

4

5 M M -

4, Bên giao, bên nhận xác nhận đã thống nhất để kê khai chính xác các thông tin ờ mục 1-3

Bình Phước, ngày <30 tháng OG năm 2024 Bình Dương, ngày 50 tháng 04 năm 2024

Bên nhận

(Chữ ký, đóng dấu nếu có )

Bên giao

(Chữ ký, đóng dấu nếu có )



BIÊN BẢN BÀN GIAO RÁC CÔNG NGHIỆP

1. n thải, chủ thu gom, vận chuyển ):
CÕÌ^^WẸBWỊJ^rHÁT YOU CHUANG VIỆT NAM

Địa , Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, Xã Tiến Hưng, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước, Việt Nani

Điện thoại : 02716270088

2 1 ồốặíì P.Ccii^iu gom, vận chuyển hoặc chủ xứ lý): 
TNHtò ___ _______ ỉ-------------------------------------------------

Duong^^l^t

MÔI TRƯỜNG CAO BÌNH DƯƠNG

ường DX24, Tổ 15, Khu Phố 3, Phường Phú Mỹ, Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình

Điện thoại : 0961035995

3. Khối lượng : Rác công nghiệp chuyển giao :

Các loai rác công nghiệp Số luợng (kg) Ghi chú

1 LIU.I 41 u

6 j (G(2

3

4 ■&Ccf'L SlLLOria

5 Key

4. Bên giao, bên nhận xác nhận đã thống nhất để kê khai chính xác các thông tin ở mục 1-3

Bình Phước, ngày //0 tháng 0 năm 2024

Bên giao

(Chữ ký, đóng dấu nếu có )

Bình Dương, ng‘àyjỡ tháng (yị- năm 2024

Bên nhận

Ế3

(Chữ ký, đóng đẩu nếu có )



BIÊN BẢN BÀN GIAO RÁC CÔNG NGHIỆP 
ậ/CÔNGTYN^A SÔ s OcL

ịuồn thải, chủ thu gom, vận chuyền ):

4 THẤT YOU CHUANG VIỆT NAM

ẽ:

CONG
..................................... , , , X r-s A -,z

Địa chỉYEể-’B4;'Lô B5, Khu công nghiệp Băc Đong Phú, Xã Tiên Hung, Thành phô Đông Xoài, Tỉnh Bình Phước, ViệtNarr

Điện thoại: 02716270088

c

2.

Dườhg$

^cihrthu gom, vận chuyển hoặc chủ xử lý):

MÔI TRƯỜNG CAO BÌNH DƯƠNG

:ờng DX24, Tổ 15, Khu Phố 3, Phường Phú Mỹ, Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình

Điện thoại: 0961035995

3. Khối lượng : Rác công nghiệp chuyển giao :

Các loại rác công nghiệp

(jity Van

Số lượng (kg) Ghi chú

AQn

CÔNG
TNH 

NỘI ĩt 
.4) CHI

1

2

3

4 & 0.CU

5

4. Bên giao, bên nhận xác nhận đã thống nhất để kê khai chính xác các thông tin ỏ' mục 1-3

Bình Phước, ngày(?zo tháng 0 Ư năm 2024 Bình Dương, ngày,/o tháng ỚƯ' năm 2024

Bên nhận 

(Chữ ký, đóng đáu nếu có )

Bên giao 

(Chữ ký, đóng dấu nếu có )



BIÊN BÃN BÀN GIAO RÁC CÔNG NGHIỆP

1. fe^n ^a^H^fehu jồn thải, chủ thu gom, vận chuyển ):

THẮT YOU CHUANG VIỆT NAM
----- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Địa chi : Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, Xã Tiến Hưng, Thành phố Đồng Xoài, Tinh Bình Phước, Việt Nair

Điện thoại: 02716270088

2. Bếiị^tóirr^^ùìíỉixthu gom, vận chuyển hoặc chủ xử lý): 
fez 00NGTV ---——— ----------- —----------------

YGHIWlWm MV MÔI TRƯỜNG CAO BÌNH DƯƠNG 
T-RUỒNG

ờng DX24, Tổ 15, Khu Phố 3, Phường Phú Mỹ, Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình

-Điện thoặĩTỐVếl 035995

/ /\ V • A, 1 X ♦3. Khôi lượng : Rác công nghiệp chuyên giao :

TT Các loại rác công nghiệp Số lượng (kg) Ghì chú

2

Mivt X-óp

'TẲun/ị 'p-ỉìuti M Có

3

4

5

/N716VH /pTLL-

s&L'dl 'nìẲon^

Gity Vun

4. Bên giao, bên nhận xác nhận đã thống nhất để kê khai chính xác các thông tin ờ mục 1-3

Bình Phước, ngày<^4 tháng ỡ 7" năm 2024 Bình Dương, ngàyé$// tháng ŨT^năm 2024

Bên nhận

(Chữ ký, đóng dấu nếu có )

Bên giao

(Chữ ký, đóng dấu nếu có )

<44



TỈNH / THÀNH PHỐ
BÌNH DƯƠNG

CHỨNG TỪ CHẤT THẢI NGUY HẠI

Số:................................ L.,.... ị............. /2023......../V2-3-4-5-6. 028.VX

1. Chủ cs DV XL CTNH 1: CHI NHÁNH xử LÝ CHẤT THẢI Mã số QLCTNH: 1-2-3-4-5-6. 028. vx
CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG ĐT: 02743.542.906SỐGiấy phép môi

Địa chỉ văn phỏng: sế 11, Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi. TP.Thủ Dẩu Một, Tỉnh Binh Dương ĐT: 02743.543.644 539/GPMT-BT

Địa chỉ cơ sở/đại lý: Số 29, Khu phô' 1B, p.Chánh Phú Hòa , TX.Bốn Cál, Tỉnh Bình Dương Fax: 02743.542.907

trưởí 
mi

ỉ
FY 1 •ẤT

■’AN awl 
tí

2. Chủ xử lý CTNH 2:............................................................................................................  Mã số QLCTNH:................................................................

Địa chỉ văn Phòng:........................................................................................................................................ĐT:................................................................
Địa chì cơ sở:........................................................................   ĐT:................................................................

3. Chủ nguồn ỉhải:..íỊ.,..\.C......r..j..i'..;.....'..... ‘.J.i....;.z........ Í.L.........

Địa chỉ văn Phòng:.......... .z........ ................................. ...............

Địa chỉ cơ sờ:.................„14..........      ,-....
u I

..i.ị.X:.....z.j.(9................ Mã số QLCTNH:.............. ấtí.ỂỈỈ....................................

iCuw";............    ĐT:.......................................................... .....

...................... ĐT:................................................................

4. Kê khai CTNH chuyển giao (sử dụng thêm trang phụ lục cho bảng dưới đây nếu không chi đù)

Sô'

TT

Tên CNTH Trạr g thái tồ n tai Mã CTNH số lượng(S) Phương pháp xử lý #

Rắn Lỏng Bùn

Or. Or . . . ... oj. rt iỉ J A ~ . 1 ■
■ V ■ ■ 1 •9;

9) ••”• ì'-. •; ;■-.?< .7'5 í. ■ ì , 7,- ị,9 7P99.9 ’ 74)
f\ i .4

u

i. -r
ỂL.7 fl - í

# Ghi lần lượt ký hiệu của phương pháp xử lý dã áp dụng đối với từng CTNH: TC (Tận thu/tái chế); TH (Trung hoà); Pi (Phân ỉách/chiếỉ/lọc/kết tủa); OH 
(Oxy hoá); SH (Sinh học); ĐX (Đổng xử lý); TĐ (Thiêu đốt); HR (Hoá rắn); CL (Cô lập/đóng kén);, c (Chôn lấp); SC (Sơ chế); Khác (tên phương pháp).

5. Xuất khẩu CTNH (nếu có) NƯỚC nhập khẩu:...................................................................................Cửa khẩu nhập:...........................................................

Số hiệu phương tiện:................................... Ngày xuất cảng..........  cửa khẩu xuất:............ ................................................

7. Xác nhận việc tiếp nhận đủ sô' lượng và loại CTNH như kê khai ở mục 4 số hiệu phương liên vận chuyển:.. J..i..Z.;....7Z.Zxj.2.ZZ

7.1. Họ tên người nhận thay mặt.CS DV XL CTNH 1: ..>...9;,..............   Ký:.........L.9...............Ngàỵ....ậX:..J.....

7.2. Họ tên người nhận thay mặt cs DV XL CTNH 2:........ Ký:...............................Ngày................................

6. Ghử nguán thải xác nhận đã thống nhất để kê khai chính xác các 

thông tin ở mục 1-4 (hoặc 5)

8. Chủ cs DV XL CTNH (cuối cùng) xác nhận đã hoàn thành việc xừ lý 

an toàn tất cả CTNH bằng các phương pháp như kê khai ở mục 4 
............ $}.ị;...... ngày....... ,?.’.;....tháng....i..........năm....

ỉị Il
WX’CMWK M wr

ZHOU GAUMING

@ Liên số 10 2Ũ
Ghi chú:.........................................................(ghi rõ trong trường hợp lô CTMH trong chứng từ không

___ _______ ' ■■■____ —
40

lý quá 6 tháng từ ngay tiếp nhận từ CNT)



CHỨNG TỪ CHẤT THẢI NGUY HẠI
Số:...........................í..".....;.................... /2O2..:ị..../1-2-3-4-5-6. 028. vx

Mã sô' QLCTNH: 1-2-3-4-5-6. 028.vx

TỈNH / THÀNH PHỐ
BÌNH DƯƠNG
1. Chù cs DV Xỉ. CTNH 1: CHI NHÁNH xử LÝ CHẤT THẢI

CÔNG TY CP - TỔNG CỒNG TY Nước - MÔI TRƯỞNG BÌNH DƯƠNG

Địa chi vãn phòng: sế 11, Ngô Văn Trị, Phường Phú LỢI. TP.Thủ Dẩu Mọt, Tỉnh Bình Dương

Địa chỉ cơsớ/dại lý: Stì'29, Khu phổ'1B, p.Chánh Phú Hòa , TX.Bến Cát, Tinh Bình Dương

2. Chủ xử lý CTNH 2; I Mã số QLCTNH:.

ĐT: 02743.542.90^ Giấ7 phép môi trdòn

ĐT: 02743.543.644

Fax: 02743.542.907

Địa chỉ vãn Phòng:

3. Chú nguồn thải,

Địa chì cơ sở:

Địa chí văn Phòng:

ĐT:

ĐT:

Mã số QLCTNH:

Địa

ĐT:.

••"()•••••"... 'C.... ù ỊVĩi. 777.......... Tbt.............................................................. ĐT:................................... .......................... .
................ .......:.......

ĩ

4. Kê khai CTNH chuyển giao (sử dụng thêm trang phụ lục cho háng dưới đây nếu không chi đù)

SỐ

TT

Tồn CNTH 1 rạng ihái tổn lại Mã CTNH Số lượng 
(kg)

Phương pháp xử lý #

Rắn Lỏng Bùn

1 < r 1 ” .
x. p.fl ùxC’ n f í ' -/S- -IT

<
1 ' /) /•' 1.

9 r l’Ọụ i) .' 1 ■ ' ■ • ■ V/t 1 'ĩT)
- í

■

# Ghi lần lượt ký hiệu cửa phương pháp xử lý da áp dụng dối với từng CTNH: TC (Tận thu/tái chế); TH (Trung hoà); PT (Phân tách/chiết/lọc/kết tủa); OH 
(Oxy hoá); SH (Sinh học); ĐX (Dồng xử lý); TD (Thiêu dốt); HR (Hoá rần); CL (Cô lâp/đáng kén); c (Chõn lấp); sc (Sơ chế); Khác (tên phương pháp).

5. Xuất khẩu CTNH (nếu có) Nưởc nhập khẩu:

Số hiệu phương tiện:....................................... Ngày xuất càng.

,Cửa khẩu nhập:.

.Cửa khẩu xuất:..

7. Xác nhận việc tiếp nhận đủ sô' lượng và loại CTNH như kê khai ở mục 4

7.1. Họ tên người nhận thay mặt cs DV XL CTNH 1:

7.2. Họ tên người nhận thay mặt cs DV XL CTNH 2:

Sô' hiệu phương tiện vận chuyển:.-;.:.'..

. // b / ?.Ngày....'....;./.......

.Ngày................

.Ký:.

.Ký:.

6. Chù nguổn thải xác nhận dã thống nhất dể kê khai chính xác các 

thông tin ở. mục. 1-4 (hoặc 5)-
.....f......... ngày. .năm

■ I

!□ ZHOÚGAOWm^

0. Chủ cs DV XL CTNH (cuôì cùng) xác nhận đã hoàn thành việc xử lý 

an toàn tất cả .GTNM bang các phương pháp như kê khai ố mục 4 
’iJ^^^L^Jhang......... Ạ..năm....... ...L.2.

M -

PHO giấm đôc
30 40

.(ghi rõ trong trường hợp lô CTNH trong chứng từ không được xử lý quá 6 tháng từ ngay tiếp nhận từ CNT)
@ Liên số
Ghi chú:....



./1-2-3-4-5-6, Q28.VX

TỈNH / THÀNH PHỐ
BÌNH DƯƠNG
1. Chủ cs DV XL CTNH 1: CHI NHÁNH xử LÝ CHẤT THẢI

GÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ văn phòng: Sô' 11, Ngò Vãn Trị, Phường Phú LỢỈ. TP.Thù Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Địa chỉ cơ sở/đại lý: Sô' 29, Khu phố 1B, P.Chánh Phú Hòa , TX.Bốn Cát, Tỉnh Bình Dương

2. Chủ xừ lý CTNH 2:...................................................................................................................Mã sô' QLCTNH:

CHỨNG Từ CHẤT THẢI NGUY HẠI
Số:......................................W:,±j...... /202-:

Mã sò' QLCTNH: 1-2-3-4-5-6. 028.VX

ĐT: 02743.542.906

ĐT: 02743.543.1..

Fax: 02743.542.907
539/GPNH-Bn . 1

Địa chỉ văn Phòng: ,ĐT:

Địa chỉ cơ sồ: ĐT:

3. Chù nguồn thải:.., ................. .Crw^..r./..LMa số QLCTNH:
..................V ’...............................................

Địa chỉ văn Phòng: ĐT:.

Địa chỉ cơ SỞ:......;;..,L..;7.;.-.L
.......... ......... ■....:............

................................. .-.Đ'Tí

4. Kê khai CTNH chuyển giao (sứ dụng thêm trang phụ lục cho báng dưới đây nếu không chi dú)

TT

Tên CNTH Trang thãi tổn tại Mã CTNH Số luợng 
(kg)

Phương pháp xử lý #

Rắn Lỏng Bùn
(?$('•'r Aáờ 'k-ư.1 . ..4^‘/ f' /Cij <0’6’ ■ 1 L/ --

ỉ ýoó ' ' ; VÂ.C '‘--L úỹũỉoí í

i

-

M3 U-'-y il LL'.v::

r

# Ghi lần lượt ký hiệu của phương pháp xử lý đã áp dụng đối với từng CTNH: TC (Tận thu/tái chế): TH (Trung hoã); PT (Phân tách/chiết/lọc/kết tủa); OH 
(Oxy hoá); SH (Sinh học); ĐX (Đổng xử lý); TĐ (Thiêu dốt); HR (Hoá rần); CL (Cô lập/đóng kén); c (Chôn lấp): sc (Sơ chế); Khác (tên phương pháp).

G

c Xuâ't khẩu CTNH (nếu có) Nước nhập khẩu:, 

niệu phương tiện:...................................Ngày xuất cảng.....

...Cửa khẩu nhập:. 

..Cửa khẩu xuất:..

Ngày.

7.1. Họ tên người nhận thay mặt cs DV XL CTNH 1: ..L.-.f.
7.2. Họ tên nguởi nhận thay mặt cs DV XL CTNH 2:....... '■

Ký:.

.Ký:.

7. Xác nhận việc tiếp nhận đú sô' lượng và loại GTNH như kồ khai ở mục 4

'6. Chủ nguổn thải xác nhận dã thống nhất.dể kê khai chính xác các 

thông tin ở mục 1-4 (hoặc 5) .
ngày:.k.LÁ....;.tháng,;.'2ù

Sô' hiệu phương tiện vận chuyểh:.;6/.Z/:Z.ÔS?.

8. Chủ cs DV XL CTNH (cuôì cùng) xác nhận đã hoàn thành việc xừ lý 

an toàn tất cả iợ phương pháp như kê khai ở mục. 4

@ Liên số
Ghi chú:....

2E] 3Q ruj A )■“'I A M
(ghi rõ trong trường hợp lô CTNH trong chứng từ không đượớxưí^quaổ tfiang tirngay'tfep nhận từ CNT)



CHỨNG Từ CHẠT THẢI NGUY HẠI
Số:.....................,..L.'...Z.7f..ỉ.............../2024

TỈNH / THÀNH PHỐ
BÌNH DƯƠNG

1. Chù cs DV XL CTNH 1: CHI NHÁNH xử LÝ CHẤT THẢI

CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ văn phòng: Sô'11, Ngỡ Vãn Trị, Phường Phú Lựí. TP.Thủ Dẩu Một, Tỉnh Bình Dương 

Địa chỉ cơ sở/đại lý: Sô' 29, Khu phô' 1B, P.Chánh Phú Hòa , TX.Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

2. Chù xử lý CTNH 2:

Số giấy phép mỏi trường: 539/GPMT-BTNMT

ĐT: 02743.542.906

ĐT: 02743.543.644

Fax: 02743.542.907
Giấy phép môi trưởng/Mă số QLCTI\IH(nếu có):,

Địa chỉ văn Phòng:

Địa chì cơ sở:

3. Chủ phép mòi truờng/Mã số QLCii\IH(nếu c0):.'.....\;.....il;'..:>L.}A..,..,.A...kiv:i'......j/.-- 
■- !'‘ Aur?/! ỉ

Địa chì văn Phòng:

4. Kê khai CTNH chuyển giao (sử dụng thêm trang phụ lục cho bảng dưới đây nếu không chi đủ)

Số

TT

Tên CNTH Trạng thái tổn tại Mã CTNH SỐ lượng 
(Kg)

Phương pháp xử lý #

Rắn Lỏng Bún

í S^I V/0 ‘S I rv Al OttâOẨ "*T~n■
PAÍ ton 7//' I.Í Av Jéc ■ĨỈ070I 1 TT)r

•

# Ghi lẩn lượt ký hiệu cùa phương pháp xử lý dã áp dụng dối với từng CTMH: IC (lận thu/tái chế); TH (Trung hoà); PT (Phân tách/chiết/lọc/kết lùa); OH 
(Oxy hoá); SH (Sinh học); ĐX (Đổng xử lý): TĐ (Thiêu đốt); HR (Hoá rắn); CL (Cô lập/dóng kén); c (Chôn lấp); SC (Sơ chế); Khác (tên phương pháp).

5. Xuất khẩu CTNH (nếu có) Nước-nhập khẩu:.

Sô' hiệu phương tiện:....................................... .Ngày xuất cảng,

■Cửa khẩu nhập:, 

,cừa khẩu xuất:..

7. Xác nhận việc tiếp nhận đủ số lượng và loại CTNH như kê khai ử mục 4

7.1. Họ tên người nhận thay mặt cs DV XL CTNH 1: tJ.wSi......... pẢ..’.

7.2. Họ tên người nhận thay mặt cs DV XL CTNH 2:........................... .......... .

Sô' hiệu phương tiện vận chuyển:..02...^.Z..tòlT)....

a/ẻỉẳ..................Kỷ:......7.&1........... Ngày../.£ÍỔÍ.fáCỂ,.

•Ngày............. ..............

6. Chủ nguồn thải xác nhận dã thống nhất để kê khai chính xác các 

thông tin ở mục 1-4 (hoặc 5)

8. Chù cs DV XL CTNH (cuấi cùng) xác nhận dã hoàn thành việc xử lý 

an toàn tất cả CTNH bằng các phương pháp như kẽ khai ở-mục 4

.năm. ..LA, <I( .tháng, .năm.

YOU CHUANG w/
^ÉT NĂ^/Ệy

ibfi) ì

"?/ -1/ CH*TTH 
á/ 9<^G jy CP 
*Ị ':^G7, 
k±WC-*0tWh

Wingzin
• 20 30"

(ghi rõ trong trường hợp lô CTNH trong chứng từ không dược xứ lý quá 6 tháng từ ngay tiếp nhận từ CNT)
@ Liên số
Ghi chú:....



CHỨNG TỪ CHẤT THẢI NGUY HẠỈ

Số:.

TỈNH / THÀNH PHÔ
BÌNH DƯƠNG ,/2024

1. Chù CS DV XL CTNH 1: CÔNG TY TNHH MTV LIÊN Hựp KHOA HỌC ■ CÔNG NGHỆ - MÔI TRƯỜNG BIWASE P n'ô^rường:539/GPMT’BTNIViT
ul. U4/4O.344.700

Địa chỉ vãn phòng: Sô'39, Tổ 8, Khu phô' 1B, Phường Chánh Phú Huà, Thành Phố Bến Cát, Tỉnh Bình Dương ĐT: 02743.543.644

Địa chỉ cơ sỡ/dại lý: số 39, Tố 8, Khu phô' 1B, Phường Chánh Phú Hoà, Thành Phô' Bến Cát, Tỉnh Bình Dương Fax: 02743.542.907

2. Chủ xừ lý CTNH 2:

Địa chỉ văn Phỏng:

Địa chỉ ca sở:

3. Chù nguồn thải:L...;.'..'....ì.. .

.JZ.......Z......5...Z
Địa chi vãn Phòng:..................

.....k

Địa chỉ cơ sỡ:.k.h...?d.kù...^.h..,JẮ]).ỉ’....k’K:"?.'.......!/..'....................

...;.................................SSZ.S5.....

ĐT:.

ĐT:.

.Giấy phép môi lĩưởng/Mâ số QLCTNH(nê'u có):

...ĐT:.

Giấy phép môi trường/Mã số QLCTNH(nếu có):

4. Kê khai CTNH chuyển giao (sử dụng thèm trang phụ lục cho bảng dưới dây nếu không chi dỉi)

Số Tên CNTH Trạng thái tổn tại Mã CTNH Số lượng 
(l<g)

Phương pháp xử lý #

TT Rán Lỏng Bùn
1

( Uớl ỊUa l/.-'-r vtr't; í. Hí' 1 / . /Q

* *
_ Lia:

Ị Cnn '-jcF. \/a. y\ị l/ Ô8 TT) g

♦ 7

1

# Ghi lần lượt ký hiệu cùa phương pháp xử lý đã áp dụng đối với từng CTNH: TC (Tận thu/tái chế); IH (Trung hoà); PT (Phân tách/chiết/lọc/kết túa); OH 
(Oxy hũá); SH (Sinh học); ĐX (Sổng xử lý); TĐ (Thiêu dốt); HR (Hoá rắn); CL (Cô lập/dóng kén); c (Chốn lấp); SC (Sơ chế); Khác (tên phương pháp).

5. Xuất khẩu CTNH (nếu có) Nước nhập khấu:.

Số hiệu phương tiện:...................................... .Ngày xuất cảng.

......Cửa khẩu nhập:.

..... Cửa khẩu xuất:...

7. Xác nhận việc tiếp nhận điì sô' lượng và loại CTNH như kê khai ở mục 4

_. . ..................... ................. ..........

SỐ hiệu phương tiện vận chuyển:.!.’.,...,./.........

7.1. Họ tên người nhận thay mặt cs DV XL CTNH 1:

7.2. Họ tên người nhận thay mặt cs DV XL CTNH 2:
.Ký:.

.Ký:.

.Í4......... Ngày.

.............Ngày.

6. Chù nguồn thải xác nhận đã thống nhất để kè khai chính xác các 

thông tin ở mục 1-4 (hoặc 5)
., ngày..........Z;. ..’.tháng...............................,0.3năm........

TNHH
NỘI THÃT 

*\ YOU CHUANG
V(ẺT NAM .

ỊiẼM^nọHạ;-

I3IWASE

8, Chủ cs DV XL CTNH (cuối cùng) xác nhân dã hoàn thành việc xử lý 

an toàn tất cả ương pháp như kê khai ồ mục 4

....năm......

PHỐ GIÁM ĐỔC

ử'

@ Liên sô'
Ghi chủ:....

SƯJ2Ũ 3D 40
trường hợp ló CTNH trong chứng từ không dược xử lý quá 6 tháng từ ngay tiếp nhận từ CNT)
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MÔI TRƯỞNG VIỆĨ NAM 
CHAT LLíỢMtíỉ LÔ uv TÍM

VIMCERTS308
ụ 
O 
<n

ISO
90ÕĨửÓÍ5

< i IIIIHI u*svt 
ifẸỉ>i.Ottj

CÔNG TY TNHH ĐÂU tư và môi trường việt nam
Trụ sở: 54E, Đường 18, KP.3, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP. HCM 

Phòng TN: 33A/4, Đường 12, KP.2, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TP. HCM 

ĐT: (028) 6650 5455 - 0933.603.356 - E-mail: moitriioiigvietnam@dautumoitnmiig.com. vn 

Website: www.dautumoitruong.com.vn

PHIẾU KÊT QUẢ THỬ NGHIỆM

số: VN230400078.01-05

Phương pháp và Kết quả thử nghiệm:

Khách hàng Công ty TNHH Nội Thất YOU CHUANG Việt Nam

Địa điểm lấy mẫu Lô B4, khu công nghệ Bắc Đồng Phú, xă Tiến Hưng, 
Bình Phước, Việt Nam

Tp. Đồng Xoài, Tỉnh

Tên mẫu thừ Mau không khí Số lượng mẫu 05 -ỉí.

Ngày lấy mẫu 10/05/2023 Ngày trả kết quả 17/05/2023
lị '

A

Thông tin mẫu

KK1: Không khí khu vực gia công
KK2: Không khí khu vực chà nhám
KK3: Không khí khu vực sơn
KK4: Không khí khu vực gép gỗ, ván
KK5: Không khí khu vực lắp ráp sản phẩm giường, tủ, bàn, ghế

ì
ó
R

■i
i

'c

N 
'01

JC

L

1.

TT Thông Số
.

Đơn VI
:■■■;.L .<:? . Ớũ.-.i

Phương pháp thử
í . • 7* ■?: ĩ -

Kết quả
b-
>

“ ẫS
-

KK1 KK2 KK3 ỉ ị .-■'■.ÚỊ./
KK4 KK5

1 Nhiệt độ^/ °C QCVN 
46:2012/BTNMT

31,4 31,4 31,2 31,8 31,8 18 - 32

2
Độ ẩm tương 
đối^ %RH

QCVN 
46:2012/BTNMT

71,2 71,2 67,4 65,4 66,3 40-80

3 Tốc độ gió^ m/s
QCVN 

46:2012/BTNMT
0,32 0,34 0,33 0,35 0,36 0,2 - 1,5

4 Tiếng ồn^ dBA TCVN 7878-2:2010 84,3 82,6 76,0 78,7 78,7 85®

Ghi chú: Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu thừ nghiệm. Mọi thông tin trẽn phiếu kết quà được ghi theo yêu cầu 
của khách hàng. Het thời hạn lưu mẫu Công ty TNHH Đầu tư và Môi trường Việt Nam không chịu 
trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả thừ nghiệm cùa khách hàng.
(al; Các chi tiêu đã được chứng nhận Vimcerts 308.
Thời gian lưu mẫu: Không lưu mẫu đối với mẫĩi khỏng khí, khí thải và vi sinh; 05 ngày làm việc kể từ 
ngày trà kết quả đối với các mẫu còn lại.

M
%

2.
3.

1/2Lần ban hành: 2 NBH: 05/06/2022BM 7.9/01



4.
5.

6.

MÔI TRƯỚNG VIỆT NAM
CHÃT LUỢNCS LR uv TÍN

KPH: Không phát hiện.
Oh QCVN 26:20Ỉ6/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậĩi - giả trị cho phép vi khí hậu tại nơi 
làm việc.
(1):QCVN 24:2O16/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại 
nơi làm việc.

Phụ trách Phòng thử nghiệm iám đốc

Nguyễn Đức Chung

([ỉ/ CÔNG TY 
Ọ7 TMHH 'jKfc
2 ĐÂÙĩVVÀMÓrỉR™ 5 
&\VWTNAM/S

- ĩ p.
lị Hằng

BM 7.9/01 Lần ban hành: 2 NBH: 05/06/2022

'■JFd.U'X ÙỂTU



ệ

13

ÍVHỈI TRUâNG VIỆT NAM
I.eHftT llíọng là uv tín

VIMCERTS308
I 1
ỡ ISO
tì &

emu1« 1>ÍGVX 
nr.01 ơsn

S tì ÈIIPICIŨ

ITIH lilli J>, Ka ỉ 
nrcu.o&st

CÔNG TY TNHH ĐAU tư và môi trường việt nam
Trụ sở: 54E, Đường 18, KP.3, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP. HCM 

Phòng TN: 33A/4, Đường 12, KP.2, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TP. HCM 

ĐT: (028) 6650 5455 - 0933.603.356 - E-mail: inoilnioiigvieliiaiii@daiitunioitruong.coin.vn 

Website: www.ciautuinoilruong.coni.vn

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM M

ỉ?
I?

í

Số: VN230500078.06

Khách hàng Công ty TNHH Nội Thất YOU CHUANG Việt Nam

Địa điểm lay mẫu Lô B4, khu công nghệ Bắc Đồng Phú, xã Tiến Hung, Tp. Đồng Xoài, Tỉnh 
Bình Phước, Việt Nam

Tên mẫu thử Mầu nước thải Số lượng mẫu 01

Ngày lấy mẫu 10/05/2023 Ngày trả kết quả 17/05/2023

Thông tin mẫu NT: Nước thải của nhà máy

Phương pháp và Kết quả thử nghiệm:

TT
-■

Thông số
■

■

Đơn vị Phương pháp thử Kết quả
QCVN 

40:2011/BTNWA-
cột B ỊỊQ'/

1 pHw - TCVN 6492:2011 5,8
5,5 - 9 &

2 TSS mg/L SMEWW 2540D:2017 60 100

3 COD (a) mg/L SMEWW 5220C:2017 73 150

4 BODs(a> mg/L SMEWW 5210B:2017 30 50

5 NH/-N (a> mg/L TCVN 6179-1:1996 5,7 10

6 TổngP <a> mg/L SMEWW 4500-P.B&E.-2017 3,65 6

7 TỒngN^ mg/L TCVN 6638:2000 25,2 40

8 Tổng dầu, mỡ khoáng (a) mg/L SMEWW 5520B&F:2017 8,3 10

Ghi chú: Kết quả chi có giá trị trên mẫu thử nghiệm. Mọi thông tin trên phiêu kết quà được ghì theo yêu cầu của 
khách hàng. Hết thời hạn lưu mẫu Công ty TNHH Đầu tư và Mỏi trường Việt Nam không chịu trách nhiệm 
về việc khiếu nại kết quà thừ nghiệm cùa khách hàng.

(a): Các chi tiêu đã được chứng nhận Vimcerts 308.

3. Thời gian lưu mẫu: Không lưu mẫu đối với mẫu không khí, khí thài và vi sinh; 05 ngày làm việc kể từ ngày 
trả kết quà đổi với các mẫu còn lại.

4. KPH: Không phát hiện.

BM 7.9/01 Lần ban hành: 2

2.

NBH: 05/06/2022 1/2
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MOI TRƯỜNG VIỆT NAM
CHAT LUỢNG LR US-1 TIN

5. QCVN 40:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải còng nghiệp.

Phụ trách Phòng thử nghiệm

Nguyễn Đức Chung

BM 7.9/01 Lần ban hành: 2 NBH: 05/06/2022 2/2

b^ĩrm XMĨĨM \*CĨM xjpnrm. xjpnrm. \jFJDRk XJFIFM. \rrrpw \<nĨ7W x<Mỉ7W\4rqrm.^ĩ^k>jrAJ7W.X^P



PHỤ LỤC 4: BẢN VẼ

1. Bản vẽ mặt bằng tổng thể.
2. Bản vẽ mặt bằng bố trí máy móc, thiết bị.
3. Bản vẽ mặt bằng thoát nước mưa.
4. Bản vẽ mặt bằng thoát nước thải.
5. Bản vẽ hệ thống xử lý bụi tại xưởng 1 và xưởng 2.
6. Bản vẽ hệ thống xử lý hoi keo.
7. Bản vẽ hệ thống xử lý khí thải từ chuyền uv.
8. Bản vẽ hệ thống xử lý khí thải từ buồng sơn.
9. Bản vẽ bể tự hoại 5 ngăn
10. Bản vẽ kho chứa chất thải sinh hoạt
11. Bản vẽ kho chứa chất thải công nghiệp
12. Bản vẽ kho chứa chất thải nguy hại
13. Bản vẽ kho chứa hóa chất
14. Bản vẽ giám sát môi trường.





HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI 
MẶT BẰNG TỔNG THỂ HỆ THỐNG XỬ LÝ

GHI CHÚ :

CHỦ ĐẦU TƯ :

CÔNG TRÌNH :

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

u u A

B

B

D

E

F

G

HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 
VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT ĐÔ

Số 81/11A Quốc lộ 1K, P. Linh Xuân, 
Q. Thủ Đức, TP. HCM

Tel:(84-28) 6685 2239/ Website : www.vietdojsc.com

GIÁM ĐỐC:

CHỦ TRÌ :

VÕ MINH SANG

VẼ :
TRẦN THỊ DIỀM HÂN

KIỂM TRA :

TRẦN VĂN CƯ

TÊN BẢN VẼ :

MẶT BẰNG TỔNG THỂ 
HỆ THỐNG XỬ LÝ

TỶ LỆ: 1/100
NGÀY HOÀN THÀNH 

10/03/2025

BẢN VẼ SỐ ETS - TK - 01 THAY ĐỔI



Khung lồng bảo Vệ

Mái nhà xưởng

HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI 
MẶT CẮT 1 - 1

700

Nón che

Sàn thao tác an can bảo v

1450 1450

Vị trí lây mâu

ệ

Ông thoát khí thải 
sau xử lý

2495 2495

4990

MẶT CẮT 1 - 1

GHI CHÚ :

CHỦ ĐẦU TƯ :

CÔNG TRÌNH :

HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI

Đường ống thu gom

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 
VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT ĐÔ

Số 81/11A Quốc lộ 1K, P. Linh Xuân, 
Q. Thủ Đức, TP. HCM

Tel:(84-28) 6685 2239/ Website : www.vietdojsc.com

GIÁM ĐÔC:

CHỦ TRÌ :

VÕ MINH SANG

VẼ :
TRẦN THỊ DIỀM HÂN

KIỂM TRA :

TRẦN VĂN CƯ

TÊN BẢN VẼ :

MẶT CẮT 1 - 1

TỶ LỆ: 1/100
NGÀY HOÀN THÀNH 

10/03/2025

BẢN VẼ SÔ ETS - TK - 02 THAY ĐỔI





2600

TAI XƯỞNG 1
Người lập

9Ẵ 'Vìĩ/n. ư

cự
CÔNG TY 

TNHH 
NỘITHẤĨ 

*\ YOU CHUANG
ViẸl HAM 7$

ÒNG Xứ LÝ BỤI BÀNG TỨI VẢI CŨA
■ BAN VẼ nÕÀN CÔN-••

/rháng..JlX~Năm

Nhà tháu 
thi công xây dựng

Giám sái ứii công 
xáy dựng cfe chù đầu

in
ĩ)

Đây không phải hệ thống rũ bụi tự động bằng khí nén mà là hệ thống rũ bụi 

bằng tay.

Nguyên lý hoạt động:

Các hạt bụi có kích thước nhỏ sẽ được dẫn tới buồng lọc. Tại đây khí thải luân 

chuyển nhau theo sức hút- đẩy của quạt đi qua các túi vải. Bụi và tạp chất bị 

chặn lại trên bề mặt túi vài và không khí sachjbay ra ngoài qua khi hở của 

phòng xừ lý. Khi ngưng hoạt động của quạt sẽ làm túi vài xẹp lậi và gây tác 

động tới các hạt bụi làm chúng rơi xuống phễu bên dưới.
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KÝ HIỆU NỘI DUNG KÝ HIỆU NỘI DUNG

© NGUỒN PHÁT SINH BỤI © VỊ TRÍ THOÁT KHỈ SẠCH

TÚI VÀI: 120 CÁI: D X H: 200 X 3000 © TÚI VẢI ĐỤNG BỤI

Xu Feng
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HTXL BANG THAP CYCLONE TAl<.HTXL..B,UtSQl>L

TAI XƯỞNG 1
BẮN VẼ HOÀN CÔNG 

Ngii; Năĩỉỉ 20.Ẳ.ÍÍ.

■VI

koXyhc
DATE

HairtJt aifKH 
REVISED DY

NỘI DƯNG

NGUỒN PHÁT SINH BỤI

ỐNG TRUNG TÂM

N'hà I hầu Giám sát thi ấ 
xây dựng cíia/hú 1Người lập Ịỉací*

thi công xây dựng

jUArzu

2300

KÝ HIỆU NỘI DƯNG

3

4

IIAWI.IIK ITTTH1:

Hp.THONP xư tV KHlTHÁI

CllllDAưTƠ/IHVKnOil
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7/ỵ/ TNI-IH
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VIỆT
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CÔNG TY TNHH GREEN
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ffiutViYtiRAArEALiniA

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ

HTXL KHÍ THÀI

CtẤMDỔC DIRECTOR QUÁỈỈ LVKỶniỤẬT TEaUUNAtlFA

THÂN THÁP CYCLONE

PHỄU THU BỤI
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GÔNG

NỘIThíẴl

iúAtiỉỊ /á

r ____ _ __ r 7“   —--------------- ----—-•—  ...HTXL BẰNG THÁP CYCLONE TẠĨHT^BỊ3LSạ^HDưmG
BAN VẼ HÒẬN CÔNG

■"2300

OIĐ Cllơ /gnHHRÁL NOTES:

KÝ HIỆU NỘI DƯNG

.1 NGUỒN PHÁT SINH BỤI

ỔNG TRUNG TÂM

800 :>00()

800

dii công xảy dựng

Tháng..fil.... Năm 20.ẲÍ.

TẠI XƯỞNG 1 Nhà thầu

CHƠ DÂU Tư/IHVEStOK.-

Ci

2300

KOÃYIIC DATE

s;

Giấm sát thi công 
xây diínp cùa cMÍi đầu tư

2000

NGƯƠI CHÍNH REVISED DY

Hfi THCNO xứ LÝ KHÍ niÁl

CHUÂNtíByiỆT/)

NỘI THẤT 'ị 
YOU CHUANứí

kT

TÍr

DON vr TinĨT Kfl VÁ nil COHO /COIfTEACTOP.:

CÔNG TY TNtIH GREEN

/ OffiL^NGyX^Xx

ptưiDEr?) ~ 
Ị-^NỈ-Ỉ mini

nwnộivA>w»T»>imj.

KÝ HIỆU NỘI DƯNG

3 THÂN THÁP CYCLONE

PHỀU THU BỤI

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ

HTXL KHÍ THÁI

GIÁM iMk’ DIRECTOR QUÁN LÝ K.Ỹ THUẬT na L MANAGER

Oftjnl 
HAXJXAWt

tmAVHOY

íÃOcxrtttxr

rrfJITM 
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PHÒNG XỬ LÝ BỤI BANG TÚI VẢI Gĩ uamai Bliwi;
• — ? X :------- -—____________ ___ _____ I

eng

- ■■ VE ị í ú.A • ONG
'n<áng.Ă2..... Năm 20.Ẵá

Người lộpTẠI XƯƠNG 1

CXJ

Nhà thâu 
thi còng xù’.’ dựng

Gián) sát thi công 
xav Jiinc lì chủ đẫn

Đây không phải hệ thống ru bụi tự động bằng khí nén mà ]à hệ thống lữ bụi 

bằng tay.

Nguyên lý hoạt động:

Các hạt bụi có kích thước nhỏ sẽ được dẫn tới buồng lọc. Tại đây khí thài luân 

chuyển nhau theo sức hút- đẩy cùa quạt đi qua các túi vải. Bụi và tạp chất bị 

chặn lại trên bề mặt túi vài và không khí sachjbay ra ngoài qua khi hở của 

phòng xử lý. Khi ngưng hoạt động của quạt sẽ làm túi vải xẹp lại và gây tác 

động tới các hạt bụi làm chúng rơi xuống phễu bên dưới.
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KÝ HIỆU NỘI DUNG KÝ HIỆU NỘI DUNG

© NGUỒN PHẤT SINH BỤI VI TRÍ THOÁT KHÍ SẠCH

© TÚI VẢI: 120 CÁI: D X H: 200 X 3000 TỨI VÀI ĐựNG BỤI

uFeng



I1AN0 MUC/ĨTTLE-

Hf*.THÕNCỈ XƯLỶ XIIỈTUÃI

CmJ DĂƯTƯ/IHVaTTOK:

KOVtll OdNII RRVUKonVNGÁYHC DATE
ị
Ị

OIOCltư/OSHERALKOTVS:

Fen;
EOS'VI IHlfrr KÍ1. VẤTHICÓRr./COưniACTOiL-

nxiAinrciAWTomu

QUY TRÌNH CỒNG NGHỆ

I-rrXL, KHÍ THÀI

G1ẤIÍDỔC 
ĐUTCTOX

OUÃNLỶK? THUẬT TECH. MANAGER

•pw$ '
L/r£

.ẠỉiB 20Ẳá-

thau 
ôn2. xây đựng

Giám sát thi corig

ỹ>

ọoo

Hệ thống túi vải:

số lượng: 120 túi vãi

Kích thước của ) túi vải:D X H

0200mm. X 3000mm

KÝ HIỆU NỘI DUNG KÝ HIỆU NỘI DƯNG

© NGUỔN PHẤT SINH BỤI (5) ỐNG DẪN BỤI

QUẠT HÚT: MỖI QUẠT có CÔNG SUẤT Q = 50HP - 37.5KV/ © TttíH Bị LỌC Bụi TÚI VẢI

@ THÁP XỬ LÝ BỤI THÔ CYCLONE 0 HƯỚNG THOÁT KHÍ SẠCH

(ĩ) PHÒNG RŨ BỤI CÙA CYCLONE BỒN ĐỰNG BỤI SAU KHI BỤI RƠI XUỐNG

SÀN THAO TÁC VÀ LÕ QUAJ'I TRẮC

ORlTll 
UARRAtni

TKCtaOMxrỉ 
?.ntstfỉvn>wv

TKXAYDWO 
CDUKTanar

D1AWNBI

iisTtcouiưm:

Bic. NOUYỀH VAHT1ÊH
XS.MAĨ VĂMi

Xu Feng



H DƯON

HtTHỖKG XƯ LỶ -KHÍ THAI

KOẨYỊIC DATE HGUdiailHH RB VISED nỸ

OHI aid I aiiHĩxAi.xoTEs-.

I
1

9M

Hệ thống túi vãi :
DON vr-nnẺr Kfl VÀ THI CÒHO / co>rntACTQR.-số lượng; 80 túi vài

n$>H&GREENKích thước cùa 1 túi vãi: Dx H:

0200mm X 3000mm

ĩr<AvHĩitmTNiw

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ

HTXL KHÍ THÀI

D®N$ \

I CỏNG í y L\HH GREEN LIFE BllLDERSB

Người lập Nhà thầu 
thi công xây dựng xây dựng ciiíỊỄhủ đầĩ

Giám sai liu' côry

KIỤCITTTLP-

CHƠ PẤtI TƯI INVESTOR.

IlJ7cQg

OIÃMDỜC
DLAECTDk

QUÃHLỶ KỸ THUẬT ĨTX1LẰLANAGEB

KÝ HIỆU NỘI DUNG KÝ HIỆU NỘI DƯNG

© NGUỒN PHẤT SINH BỤI © ỐNG DẪN BỤI

© QUẠT HỦT Q= 75HP - 55KW (90000 m3/giò;) © THÍ© Bj LỌC Bựí TÍÍÍ X(ẲỈ

THÁP XỬ LÝ BỤI THÔ CYCLONE HƯỚNG THOÁT KHÍ SẠCH

PHÒNG RŨ BỤI CỦA CYCLONE © BỒN ĐỰNG BỤI SAU KHI BỤI RƠI XUÓNG

■ —

© SÀN THAO TÁC VÀ LỖ QUAN TRÁC

CKtlTXJ 
ICAXDlAWI

ICCỪNOMXG 
r.GEOT.TDDr

TKXAYBWG 
a&ETTivihDr

>ióv»T)aCrKí

HiÃYirr

iiSc.-HmrYờrvANTiừt
ks.maivAncổxíi

Xu Feng



Nhà thầu 
láy dựng

eng

COM. TV TNHH GREEN LIFE BUILDERS BÌNH DUONC

BẢNVẼ HOÀN CÔNG
 gà y.ÃC.,,Tháng,......Năm 20.ÀÍ

sơ Đồ HTXL BỤI TỪ CÔNG ĐOẠưLĨlO^IAM Giám sái thi công 
^dựngcùatXùđầiii

TẠI XƯỞNG 2 - LƯU LƯỢNG 48000 vu GIỜ«

KÝ HIỆU NỘI DUNG KÝ HIỆU NỘI DUNG

NGUỒN PHẤT SINH BỤI QUẠT LY TÂM 40HP-380V

PHỀU THU BỤI © LỌC BỤI TÚI VẤI (RÙ BỤI Tự DỘNG): D X R X C: 2.5m X 1.5m X 6m

© ỐNG NHÁNH D250 ỐNG PHẤT THÀI - SAU xư LÝ

•® ỐNG CHÍNH D700 SÀN THAO TÁC

Xu Feng
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còm; TY TNHH GREEN LIFE BUILDERS BÌNH DƯƠNG OHI CHƠ Ị nEHEÃAL NOTTS:

BÁN VE HOÀN CÕNÍ
•Ngáy. ỉ. T. H»á ng....ứ..^...Nă m 20.Z-.2/.

Giám sát thi côngNgười lộp xây dựng cùa chủ đầu tư

BẢN VẼ LÀM SÀN THAO TÁC

IIAWMMCZTtTUi:

116 ĨTIỐNOxơ L\‘ KHI THÁI

CHƠ 1>ÂƯ Tư/INVESTOR:
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NỘI ThAt4 1Ệ
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T

CÔNG TY TNHH GREEN

LIFE BJHLDgRS BÌNH

CGWG Try

wt/n

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ

Thép 4 X 8 - 2.5 X 5 mạ kẽm HTXL KHÍ THÀI

Thép sàn CT3 -3mm: chông trượt
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Bồn hấp phụ than hoạt tính

QUẠT TRỤC 0600 - 3HP

Turn lọc bằng sợi thủy tinh

KÝ HIỆU NỘI DUNG

CÔ.NG TY TNHH GREE~Ni;iFE BUILDERS BÌNH DƯƠNG

BẤ N VẼ HOÀN CÔNG
HỆ THỐNG XỬ LÝ HƠI SƠN BẰ-NƯBỢN,-^fM

PHỤ THAN HOẠT TĨNH

KÝ HIỆU

mn cud I PENKRAI. NOTES:

0600

ỐNG GIÓ 0600

BỒNHÁPPHỤ 
KÍCH THƯỚC: 800 X8oo3teo

-----...au
I hl công xây dựng

Giám sát thi công 
xây dưng cùa/hủ đầu

KOXVHC OATU

Vấn

Các khung than hoạt tính được thiết kế như dạng ngăn kéo, 

kéo ra kéo vào các khay than rất dễ dàng

. Điều này thuận lợi cho việc kiểm tra, thay thế tấm than,

QUẠT HÚT CÓ CÔNG SUÁT 3HP (3600 M3/giờ)

~ 1 JL 1 ~
(—II \------

NỘI DƯNG

IIAXOMỰC/Tnui.

lir.lllONOXl/LỶXIIlTIIÃI

BUÔNG SƠN CÓ LẤP TẤM LỌC SỢI THỬY TINH 

QUẠT HÚT CÓ CÔNG SUÂT 3HP ( 3600 M3/giừ) 

BỒN HÁP PHỤ BẰNG THAN HOẠT TÍNH

ỐNG CHÍNH CỐ ĐƯỜNG KÍNH 600 mm

BỒN HÁP
PHỤ BẰNG

THAN
HOẠT TÍNH
KHI ĐÓNG

BỒN hấp
PHỤ BẰNG

THAN
HOẠT TÍNH

KHI MỞ

an> dAutV/ihvehoiv

YOUCHUAJ
< VIỆĨNá

XuFei
ION VlTHríÌr KÊ VÁ Till CỎNO Ị COXTXACTOR:

CÔNG TYJENHH GREEN

QUY TRÌNH CÔNG NGHÊ

BỒN HẮP PHỤ BẰNG THAN HOẠT TÍNH
HTXL KHÍ THÀI

OIẤMDPc DIRECTOR QưẤ»i.Vn'niv*T TECH. MANAGER

ỐNG GIÓ

KS.MAtVANCỔKO
KSMA1VANCZ»<OX’
OP.nóVAl

ỈMS2I Ỷ

AUlWl»Id:Trý

Xu Feng
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BẢN VẼ HÊ THỐNG xử LÝ HƠI SƠN BANG BỒN HẲP

PHỤ THAN HOẠT TINH, SÁN THAO TAC, ĐIEM QUAN
~ ~ X C<)M; n TSHH GREEN LIFg BUILDERS BÌNH DƯƠNG

TRẮC, KHOAN LÕ Ở HỆ THONGPHU^OSfflWifr
. .............. . Nầrn2O.2d
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R/ACOI

BƯAD& 
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nxi

SƯA BÍM

KGÀYHC DATE NGlíÚiariNỊI REMS ED BY

02

ItẠNOMỤC/nnil:

Nhà than
xây dựng CLÌa/liù đầu tư

(BẤUTƯ/IUVBST

1IỆĨHỔNO xưI.v KJif ĨWX1

DWVITHlgrXftvX IIIICỎKO/COĨ.THACTOR:
CÔNG TY T^HH GREEN

2
HX>ẤM'ÌIP«.WO1HU-

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ

HTXL KHÍ THÀI

BS<. KOUYÍN VAKTtfH

IIXAWMFT

V.XẲYOỰHG 
cbtixtsỸBDY

TXCbwiiGHf 
r.utiWKHJHY

aalnl 
HUCHA1CH

■/.-
ti

Tấm lọc bằng sợi thủy tinh

Giám sái thi cone z/L.’

CHIỀU CAO TỪ ĐIÉM NÓI CỦA BÔN THAN HOẠT TÍNH TỚI ĐIỂM QUAN TRÁC 
LỚN HƠN HOẶC BÀNG 2 LÀN ĐƯỜNG KÍNH ỐNG (ĐƯỜNG KÍNH 700MM)

KHOẢNG CÁCH TỪ DIÊM QUAN TRẮC TÓI MÉP SÀN = 1400MM (1.4M)
CHIỀU CAO TỪ SÀN TỚI DIÊM QUAN TRÁC TỪ 550 MM - 650MM (LÁY 600MM)
CHIỀU CAO TỪ DIÊM QUAN TRÁC TỚI ĐIÊM CƯÓI CỬA ỐNG THOÁT

PHẢI LỚN HƠN HOẶC BẰNGịDƯỜNG KÍNH ÓNG (ị 700 = 300MM)

KÝ HIỆU NỘI DUNG KỶ HIỆU NỘI DUNG

© BUÔNG SƠN CÓ LẢI’ TÁM LỌC SỢI THỬY TINH ® ỐNG CHÍNH CÓ ĐƯỜNG KÍNH 700 Him

© QUẠT HÚT CÓ CÔNG SUẤT 25HP (30000 M3/giờ) © SÀN THAO TÁC - LÕ QUAN TRÁC

BÔN HẤP PHỤ BẰNG THAN HOẠT TÍNH

NỒI THẤM f

VOUCHU
VIỆT ft

GtÀẰÍDOC finiECTOR

nnxxmi

rtfiTTni ì

wa<Y in 
DAtgew

QUÁN LỶ KV TiniẬT TE Cl L MANAGER
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PHỤ THAN HOẠT TÍNH, SAN

ỐNG GIÓ 0600 0600

QUẠT TRỰC 0600 - 3HP

KÝ HIỆU NỘI DUNG KÝ HIỆU NỘI DƯNG

MRS bình dương
IE HOAN CÔNG
Tháng.....g.f....\-ain 2(^ 5

^hicong , 
chủ đâu II

I f'wn 'jfUỉ/Fi z r
- CHIÈƯ cÃỠTỪĐĨEMNỐrCĨĩrBủnTnTnrHỠẠrtNỈM^I^IÉM^Ư^ỈTRÂC __

LỞN HƠN HOẶC BẢNG 2 LẰN ĐƯỜNG KÍNH ỐNG (ĐƯỜNG KÍNH 600MM)
LÂY MÁI NHÀ LÀM SÀN THAO TÁC
CHIỀU CAO Từ SÀN TÓI ĐIÊM QUAN TRẮC TỪ 550 MM - 650MM (LẤY 600MM)
CHIỀU CAO TỪ ĐIẾM QUAN TRẲC TỚI ĐIẾM CUỐI CÙA ỐNG THOẢT J

PHẢI LÓN HƠN HOẶC BẰNG ị DƯỜNG KÍNH ỐNG (1600 = 300MM)

BUÔỈIG SƠN

NOẢYHC ĐAĨB NOVtỉlCHÍHK RBVIỈEU 1>Y

III»THỞKOXưi.VK)lfTKAÌ

CHilDXuiư/iHYiịnoa:

CỒNGT^

TNHH
NỘI ThZ 

YOUCHLH 
. Vlậụẫ

ỈỘ1THÁT

XuF
BOHVlTHtttTKAvXnilCỜXGyCOOTKACTOK:

CÔNG TY TNHH GREEN

LIFE BLJBbDERjS.B ÌNH

^<*7 iKwr’-ZStw?

QUY TRÌNH CÔNG NGHÊ 

Ĩ ITXL KHÍ THÀI

QVÃHbỶKỶ ÌIIUẬT TEClLMANAtìEÃ

BUÔNG SƠN CỐ LÁP TÁM LỌC SỢI THỦY TINH 

QUẠT HÚT CÓ CÔNG SUẤT 3HP ( 3600 M3/giờ)

ÔNG CHÍNH CÓ ĐƯỜNG KÍNH 600 mm 

Lỏ QUAN TRẲC

BÒN Ỉ-1ÁP PHỤ BÀNG THAN HOẠT TÍNH

Xu Feng
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Năn)Lưu LƯỢNG 15000 - 18000 M3/GIỔ”
Nhà ihầii

Người lập Japô:ihi coni’ X

MÃT CHIÊU ĐỨNG

HỆ-nlữKP xư LỶ KHl THÃI

NoÂync VATP. hWriiadMt 
RKV1SEDIIY

Qin cud Ị gaff RAI. NOTES:

ClldllÂUIƯ/IHVKStOH.

*\ YOUCHUANT

CON yiĩnrâĩ Kí1. VÁ THI CÓNG Ị COinHACTor,:

CÔNG TY TNHH GREEN

LIFE ẸLỊILĐẸRS BÌNH

TNHH
GREEN/k

Tỡủrt

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ

HTXL KHÍ THÃI

BUiirws 
ĐỨÌ

r/7-—J—
ỊNOMỤC/TrTLE;

HTXL KHÍ THẢI, HƠI DƯNG MÔI TỪ GHUWmW'E Bi;iLDERS BÌNH t>ƯƠNG 
bẳn vẽ hoàn cônc 

Aỉ...... 'í'ìvìníỉ...ŨJê.
—ĩ----------------------------------—

1200

Giám sái thi công 
xây dựng củ/chù đầu tỉ

CÔN

VIHWMAM
NỌITHẰT

Xu Fen

ỹ/ CÔNG TY

GiẨMDỔẹ
DiJuxriux

qvaklVkýĩịiưằt 
TECH. MANAGER

KÝ HIỆU NỘI DUNG KÝ HIỆU NỘI DUNG

o NGUỔN PHẤT SINH KHÍ THÀI © BÒN HẲP PHỤ BẢNG THAN HOẠT TÍNH

QUẠT HÚT KHÍ THẢI TÙ’ TRONG CHUYỀN uv QUẠT HÚT LY TÂM 15HP - 380V

ỐNG NHÁNH DI20 SÀN THAO TÁC

ỐNG CHÍNH D400 ÔNG XẢ THÀI D400

oNnl

Alítí uĩìhIKXẰYtAOM

(KíLiruBr

TKCỔmiíGHÍ 
r.ŨUKMUDY

saẨYin 
DATacmHLXIt

Hô ÍO 71« rtf 
OOCƯMRỈĨ

llSc.NOƯYíNVAHHÙÍ

WQinwr
wen

ặSáỉ-T-É
Xu Feng



> 
M

.S
.

120

KÝ HIỆU

©.
NỘI DƯNG

I —........ . . „ I ................... ' " . . ,--- r. .. n .--____________ _ tfljllClllbniiXaKALKOLBS:

HTXL KHÍ THẢI, HƠI DUNG MÔI
’ ị BAN VE HOÀN CÔNG

Ng.ự .2$......ìThđrig..fíẨ..._Nảtn 20^ẩ,

LƯU Lượng 15000 - 18000 MiG© ____

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ

HTXL KHÍ THÁI

OIÀMDỐỌ 
DJXECTOK

QUẤN LÝ KỶ THUẬT irar. MANAGER

KÝ HIỆU NỘI DUNG

NGUỔN PHẤT SINH KHÍ THÀI

ÓNG NHÁNH D120

ỒNG CHÍNH D400

BÓN HÁP PHỤ BĂNG THAN HOẠT TÍNH

QUẠT LÝ TÂM 15HP - 380V

SÀN THAO TẤC

ỐNG PHÁT THẢI SAU xù'LÝ



; x om; i \ Ixhh green life

HTXL KHÍ THẢI, HƠI DUNG MÔI T^CHWbN Wn CONG “
1 . . . . . TMilg.. . . . Năm

1/aBiaRALKOTHS:

Người lập Nhà thầu Giám sái till công , . , ZJ jrxây dựng cùa^iù dẫu ti

QUẠT HỦT VÓĨ CÔNG SUẤT15HP
LƯU LƯỢNG: 15000 - 1800ft m3/h___________ n__________________ _________

BỒN LỌC HạÍ PÉỤBẲNG tỊĩAN hoạt tính
KQAYKC DÀTU NOUtftqitNH RHVISED DY

thi congHttw dựng

1000 HAKOMỤC/Tm-H-

llf. THỔKO XƯ I.Ý KIIt THÃI

cut) DĂinu niivìmoH.

MẶT CHIÊU A - A MẶT CHIẾU A - A
w V$tWAM
2 NỘI THAT 7

YOU

\ Xu Feng
DOHVtnitiirKlvXTHI còng/CONTRACTOR:

CÔNG TY TNHH GREEN

MẶT CHIẾU B - B

MẶT CHIẾU B - B

1200

71

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ
HTXL KHÍ THÀI

GÍẬMDỔC 
DIM ECTOR

QOAH l.y KY T1IƯẬT TEC1L MAHA GEM

IM19/10M. „Ị ___ ? 1 * M

WYSB t
YOUCHW

K VIỆT IW

’u Feng



CÔNG TY TNHH GREEN LIFE BUILDERS BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: số 178/23/8 Huỳnh Văn Lũy, tổ 64, khu phố 7, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

MST: 3702706345 ĐT: 0976801345 (PHAN)
G TY GREEN LIFE IWII DERS BỈNH ĐƯơ:

BẢN VẼ HOÀN CÔNG
S'giiy,.2;$L.Tháog...ổẨ.*,Năiĩì

-------------------—L—---------r------------------------ —----------------

’ Ngưỡi lặp Nhà thầu 
ihi cóng xày dựng Giám sát thi cống 

xây dựng của (Ếù đầu tư

BAN VE HOAN CONG

TÊN Dự ÁN: HỆ THỐNG xử LÝ KHÍ THẢI

ĐỊA ĐIỀM: LÔ B4, LÔ B5, KHU CÔNG NGHIỆP BẮC ĐÒNG PHỨ, XÃ TIẾN HƯNG, THÀNH PHỐ

ĐỒNG XOÀI, TỈNH BÌNH PHƯỚC, VIỆT NAM

CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH NỘI THẤT YOU CHUANG VIỆT NAM

NHÀ THẦU: CÔNG TY TNHH GREEN LIFE BUILDERS BÌNH DƯƠNG.

Bình Dương, 2024

Xu Feng
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sỷ lượng: 120 túi vối 

IhaởvGÙn 1 lúiyãLDxH:

02Qơmmx3OOƠrnm

EB£I|$ER8EINH 

nilUNG V-- 
GFIEEN ũrí V 
BUILDERS f;

»3

OiÁKixk.' 
mXECTỮK

QUÃHLVr.ỸlHUAì ITXH.LÍANAGEA

KÝ HIỆU NỘI DUNG KÝ HIỆU NỘI DWG

© NGUỔN PHÁT SINH BỤI © ỐNG DẴN BỤI

■QUẠT HÚT ■© THiếr Bì lọc Bụì TÚí MẮl
THÁP 'XỬ LÝ BỤI THÔ CYCLONE HƯỚNG THOÁT KHÍ SẠCH

© PHÒNG RŨ BỤI CÙA CYCLONE. BÒN ĐỤ»G BỤI SAU KHI BỤI RƠI XUỐNG

SÀN THAO TÁC VÀ Lỗ QUAN TRẮC

I onliiỉ ILMOiAXOl
TXCÙVUMaH

DíAVNBY

rm; VUA

I(ỡui7ictrrr 
iMKVinxi

DArr-cvưiLmi

BSc. NOinrftH VAN Trôi;
KS. MAI VAtl CÓNG

KS.MAI VÀH CÓNG
——
OB.UỚ VANpftXR'bX 2

UW201 S: V! \|ộdi

TW
ầưvĩịW-;

5(

AuFeng



BẢNG CHI TIÉT CỠCẪŨSữ DỤNG ĐẦTDựĂN YOU CHUANG (Lố B4: s = 12.92ỊãM2)'

GIAI ĐOẠN 2 ■ BẢNG CHI TIÉT cơ CÁU SỪ DỤNG ĐẨT Dự ÁN YOU CHUANG (LÔ B5: s = 11.665,8 M2)

STT
ncithm ...... Vĩ 
oTOuhN^W OÀI

(m)
RỘNG 

(m)

DtỆNTlCH 
HẠNG MỰC 

IM’)

SÓ 

ĩAhg

CHIỀU CAO 

tang 
(M)

TỎNG DIỆN 
ĩlCHSẲN 

(M2)

DIỆN TÍCH 
CHIẾM DAT 

(M1)

CHlTlÊU 
Sử DUNG ĐẮT 

(%)
GHI CHÚ

ỈHIẸPTĩCN.KHOĩtoG 11140.0CO 16280.000 1140.000 33.10

í J '•QổỊcôngnghty 110,000 37,000 4.070,000 2 16,105 8.140,000 4.070,000 16,55
GlẤIBOịHỊ

ĐA ĐƯỢC PHỀ DUYỆT QUY 
HOẠCH CỦA BAN QUAN LÝ 

VẢO THANG 01/2024■ 102225 37,000 3.782,325 2 16,105 7.564,650 3.782325 15,38

3 Đítưngnghiịg Nhà xuởng 2 (Mở rộog) 7,775 37,600 287,675 2 16,105 575,350 287,675 1.17 GUVDOịHĨ
j©4CAFXAYDVIáỒMÓ'í, ’ 
aẺuaửêiQUYHOACH

II BẤT HANH CHÍNH. tXCHVV woo 1230,000 330.«» 1,34

1
Đát hỉnh d/nh, 
dỊchvụ

Nhàvãnphiog 20,000 15,000 300,000 4 15,300 1200,000 300,000 1.22
GIAI ĐOẠN 1

ĐAĐƯỢCPHEDUYETOUY 
HOẠCH CỦA BAN QUẮN LÝ ị

VAO THANG 0Ư2O24 )Sẳrtidỏn 6,000 5,000 30,000 1 5,630 30,000 30,000 0,12

9 DƯƠNG CiAOTitàiG 1_M2,iiW 1.542.640 627

Ỹi DAT CỒNG TRÌNH HẠ TẰNG ký TriUAT KHÁC 5Q2.0S0 323,820 323,823 1.32

1 Đát kỹ thuật BínoứcPCCCI 20,000 6,000 120,000 1 ữiônngỉm Chín ngấm Chồn ngầm
GIAI ĐOẠN 1

ĐA ĐƯỢC PHÊ DUYỆT QUY ỉ 

HOẠCH CÙA 8AHQUAN LÝ 
VẢO THẲNG 01/20242 Đát kỹ thuật Nhàbáovtt 5,000 3,500 17,500 1 3,400 17,500 17,500 0,07

3 Đítkỹthuịl Trạm ưAn áp 1 5,000 4.000 20,000 1 2,800 20.000 20,000 0,06
GIAIDOẠN1

XMCAPXÀYDựNGltól. i

ĐIÈUCH:NH QUỴ HOẠCH •4 ĐÓI kỷ thuật Nhà vệ siih cíng nlứnl 16200 3,600 58,320 1 2,800
Nằm trong

Ihàxuóng 1
Hằm trong 

Nhà>iíớng1

5 Dât kỹ thuật Nhà xe 20,000 6.600 120,000 1 3,400 120,000 120,000 375"

6.1 Đắt kỹ thuật
Khu HTXl bự ga ring 
vàdứnhẳm 
(cydaw + liiva)

30,400 2,100 63,840 63,840 63,840 028

GIA1ĐOẠN1 xincảpxAyđựhguới, 
ỹieUGÍNHCUY HOẠCH

62 Đắt kỹ thuật
KhuHTXL 
tý dứ nhám tíí vái 
KhuHTXLhữlkeo

10,100 3,000 30,300 30,300 30,300 0,12

8.3 Dát ký thuật
KhullTXL 
holdingirtìdiuy&iưv 5,000 1250 6250 6250 6,250 0,03

6.4 BÍtkíthuặl KhuHTXL 
hoi ding tn£4 tuồng sơn 5,800 2,000 11,600 11,600 11,600 0,05

7 Dắikỹthuịl lihâ chứa mây nén khl.trứy 
bơm khi

10,100 2,100 21.210 1 3,000 21210 21210 0,09

14,400 2200 33,120 1 3,000 33,120 33,120 0.13

V aATCAY XANH CỊ/ưrEN DỤNG 2587240 2587,340 1053
ị TONG CONG 17.833,620 J2^ẬÍA<Ị 5258 TINH TRẼN TOAN [lự AN

il
8TT loạiđAt chức nang

DẢI
(m)

RỘNG 
(m)

DlỆNTlCH 
HẠNG MỤC 

(M2)

só 
TẲNG

CHIỀU CAO 
TANG 

(M)

TỔNG DIỆN 
TÍCH SÀN 

(M1)

DIẸNTlCH 

ũhiéuđAt
I (M1)

CHlHẼU 

SỬDỤNGĐAĩ 
(%)

GHI CHÚ

1 OẤĨ CÔNG ĨRỈRH SÁN XUẤT CÔNG HGHÍP. TTCN, KHO TẰNG 853’500 9.608.400 ( 6.537.600 28.59

1 DátcOngngNộp Nhà xưởng 3 102150 32500 3268,800 2 16,105 6537,600 ị 3268,800 1329

1 2 Đấcửig nghiệp Nhà kho 102150 32,000 3268,600 1 11,780 3.268500 3268,600 1329

1 6 aATHtoHCHta,D|CHVỤ 406.750 1218560 í *06,750 155
■ ĐA ĐUỢC PHẾ DUYỆT QUY 
HOẠCH CÚA BAN QUÂN LÝ 

VÀO thang 01/2024
- DIỆN TÍCH NHA AN Được 

TÍNH NHƯ SAU:
S = 384M2x3ĩANG + 

43,31M2x1TANGMA| = 
1.195,31 M2

Đấtónhchlnh, ịNhàỄnC) 32000 12,000 384,000 4 15,350 1.195.310
ị 384,000

1,56
dỊcMv Sânhdón 8500 3500 22750 1 5,630 22750 ' 22750 6.09

SI DƯỜNG GIAO RỈÔNG 1.768,6*0 ị 1.788.640 728
ị IV DAT CCNG TR&tH HẠ TANG KÝ TOIUAT KỊ LÁC 538.970 3M.650 ị 535.650 1.61 GIAIĐO.ỰI2

1 1 D&tylhuỉl 8ồnuácPCCC2 24,000 5500 132000 1 Chôn ngâm Chổnngèm ■ChOnngẾm

2 DâkỸ thuật TrạmWẳnáp2 5,000 4,000 20,000 2800 20,000 Ị 20,000 0,08

3 Đát kỹ thuật Trạm bơm 6,000 5,500 33,000 1 3,800 33500 33,000 0,13
Kho chứa chà thải 
cing nghiệp

12000 5,000 60,000 1 4,000 60,000 60,000 024

oát kỹ thuật

Kho chứa chỉt thái 
sinh hoạt

12,000 5,000 60.000 1 4,000 60,000 Ị 60,000 024

4 tÕúitổovệ2 5,000 3,500 17.500 1 3,400 17,500 Í75Ó0 0,07

Kho chứa chịt Sứ 
nguy hại

18,600 5,000 93,000 1 4,000 93,000 93.000 0.38 GIA1ĐOẠN2

XHtCAPDiEUCtìm
THAYDỎIVITRl, 

KÍCH THUỚCHẠTiG MỤC

■ 5 Dát kỹ thuật Kho chứa hoá chát 20,000 5,000 100,000 1 4,000 100,000 100,000 0.41 G1AIĐOẠN2
XIN CAP XAY DỰNG MỚI 
DIỀU CHÌNH QUY HOẠCH

1 8 Đát kỹ M Nhỉ vệ sinh cóng rhăn 2 16200 3600 58,320 1 2600
Hâm trong 

Mứxudng;
Nám trong 

Nhẳxuờngả GIAI ĐOẠN 2
XIN ứp DIẾU CHĨNH 
THAY Dừ DIỆN TÍCH

ị 7 Đắt kỹ Ihuặt
KhudvtròápdặtHĨXL 
bự. khi thài

10,100 1500 15,150 15,150 15,150 0,06 GIAI ĐOẠN 2
XIHCAPI-AYDỰỊIGMOI 
ÍXÊUCHètH QUY HOẠCH

V oAtcAyxakhciotyếnoung 2.534.160 . 2534,160 10.52
TÔNG CỘNG 11.423,119 111.065.6« 47.44 TÍNH TRÊN ĨOẲH Dự An

BÁNG TONG HỢP Cơ CAU sử DỤNG DAT DựÃN YÕŨ CHUANG 
(LỐB4 + LỒ B5:S = 24.589,6 M2)_ TỔNG HỢP CHl TIẾU sờ DỤNG ĐÁT TOÀN Dự ÁN

sn LOẠI ĐẮT
ĐIỆNTlCH 
CHtÈMĐẲT 

(W)

ClllTIẾUSỬ 
DỤNG ĐẮT 

(%l
I A CONG TRINH HiẸH 1 tửu (GIAI OOAH11 (1 * II ♦ I I + N * V) 1222MOO 52,55
i 1 DAT CÔNG TRlNH SẲN XUAT công nghiệp, TTCH, KHO TÁNG 8,140,000 33,10
í 11 ĐATHANHCHINH.D|CHVU 330 000 1.34

: 1 III DAT CỒNG TRÌNH HẠ tang KỸ thuật KHẮC 323,820 1,32

' N DAT cay XANH CHUYÊN DỤNG 2587,340 10,53

lị V ĐƯỜNG GIAO THÔNG 1.542,640 627
' i B CỒNG TRÌNH XAY oựlttì uủl (UiAI HOẠN 2)(l ♦ II ♦ ta f IV * V) 11.665,8« 47,44

: 1 DAT Công TRlNH sáu XUAĩ công NGHlEP, TON, KHO TẰNG 6.537,6« 28,68

a ĐATHAHHCHlHIỊDÌCHVU 406,750 165
11 III ĐAĩ công TRlNH ha tang kỹ THUẠĩKHAC 398,650 1.61

IV DAT CẲY XANH CHUYỂN DỤNG 2534,160 1032

V ĐƯỜNG GIAO THÔNG 1.788.640 728

c TỜHGC0NG2G<AJDOAN(A4B| 24,569,600 IW.W
1 ĐẮT Công TRlNH sAn xuAt công nghiệp, ttcn, kho TẲNG 14.677.6« 59,68

II đảthAnhchInkdichvụ 738,750 2,99

III đầt công TR1NH hạ tầng kỹ thuật khAc 722,470 293

IV đát CÀY XANH CHUYỀN DUNG 5.121.500 20,85

V ĐƯỜNG GIAO THÔNG 3.331280 13,55

STT loạiđAt
DIẸN1ÍCH 

CHIẾM DẮT 
IM’)

CHlTlÊUSừ 
DỰNG ĐẮT 

M

1
đAt Cổng trinh sằn xuAĩ công 
NGHIỆP, TTCN, KHO tang va đắt 
hanh CHlNH OjCH VU

16,136,820 65,60

II DAT CAY XANH CHUYÊN DỤNG 5.121,500 20,85
III ĐƯỜNG GIAO THÔNG 3.331,280 1365

ĨÓNGCỘỈK5 24.5896« I«.Ũ6

GHI CHÚ:

1. MAT Độ XÂY DỰNG TỐNG cA Dư An (BAO GỎM MẬT Độ CỦA oAĩ 
CÙNG TRlllH SAN xuất cổng NGHIỜ, TON, KHO TẰNG VÀ ĐẮT 
HẲNH CHlHH D(CH VỤ, DI6N TÍCH: 15.414,35 M2): 62,67%

2. CẮC CÔNG TRlNH PHỰ TRỢ • HẠ TÂNG KỸ THUẬT KHẤC (CỚ TÔNG 
DIỆN TlCH 722,470 M2. TÝ LẸ CHIẾU ĐẲT 2,93*) KHỔNG TÍNH MẠTĐỌ 

XAY dựng theo mục 1.4.20 CHƯƠNG 1 QCVN012021/8XD’QUY 
CHUẨN Kỹ thuật quốc gia Vè QƯY hoạch xay DỰNG'

V) TR1BẲI ĐẦU xe CHỬA CHẦY 35'15m 
-4 V] TOl Sứ DỤNG CHUNG CHO KHO CHỬA CHẤT THẢI 
CÔNG NGHIỆP VA KHO CHỨA CHẮT ỉllAl SINH HOẠT

GHI CHỨ:
MẬTĐỘXAYOỰNG-,

03
04
05

'4P

! :l

CHI T1ÉT HẠNG MỤC KHO CHỪA CHẮT THẢI XIN CẨP ĐIỀU CHỈNH BẢNG THÓNG KÊ HẠNG MỤC CỦNG TR1NH ■ GIAI ĐOẠN 1

GHI CHÚLOẠIĐAT

XAY DỰNG MỚICHI TIÉT HẠNG MỤC NHẰ vệ SINH CỐNG NHÃN 2 XIN CẤP OIÈU CHỈNH

nhAvẹ SINH CÔNG NHẴN 2HHAVESINHCỔNGHHAN2 GH CH
13 12

(KfHIỆƯSÓ2)

182MX3.6M7.775MX3.6M

DlệNTÍCH I 58,32 kf27,99 M2

BẲN VẾ QUY HOẠCH 
XIN CẮP BIẾU CHÍNH

XIN CÁP ĐIỀU 
CHlNH. 

Bổ SUNG

K1HIỆU 
TOONG BẨN 

VẾ ĐA DUYỆT

KlCH 
THƯỚC

KlHIỆU 
TRONG ban Vẽ 
XIN ĐIÈU CHlNH

PHÀNHIẸNHỮU;
GIAI ĐOẠN 1 (lô 84)

PHÂN XAY DỰNG MỚI, DIỀU CHỈNH, BÔ SUNG 
GIAI ĐOẠN 2 (lồ B5)

BANVỂQƯY HOẠCH 
ĐA DUYỆT

caQUAHnttơrtT;
BAN QUẢN LÝ

M &>!í

KTirUxvẮxoUu

mNMãi

TỄNHẠNGị
MỤC Ị

IdHIỆU ị
V]TR| Ị NẲM TRONG NHẰ XƯỚNG số 3 NẰM TRONG NHẢ XƯỞNG số 3 

THAY DỔI ị (KlHieư SÓ3)

rrcồNG TY c

TP. ĐỒNG XOÀI -TỈNH BỈNH PHƯỚC0Ò ÁN DIÈU CHÌNH QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG RÚT GỌN TỈ LẼ '1/500 ỈQUY HOẠCH TỐNG MẠT BÀNG]
BẲN ĐÒ QUY HOẠCH cơ CẤU sử DỤNG ĐẤT

BÀNG THỐNG KÉ HẠNG MỤC CÔNG TRlNH ■ GIAI ĐOẠN 2

BẢN VÊ QUY HOẠCH 
ĐA DUYỆT

BANVỄQƯY HOẠCH 
xincApđièuchInh

TÍN HẠNG 
MỤC

KHO CHỨA CHAĩĩHA) 
(NGUY HẠI. CÔNG NGHIỆP, SINH HOẠT)

KHO chứa CHAT thai 
NGUY HẠI

KlHIEU 17 22

V)TR| 
THÁY DÔI

NẰM TOONG NHẢ XƯỞNG SỔ 2 
(KÍ HIỆU Số 2)

NAM CẠNH NHÀ CHỨA 
CHẮT THAi sinh HOAT 

(Kí HIẸU só: 20)

KÍCH 
THƯỚC 15.5MX6M 18.6MX5M

DIẸNTlCH 93 M’ 93 M1

STT
KlHlẸU 

TRONG ban 
VÉ ĐA DUYỆT

Kí HIỆU 
TRONG BẰN VẼ 
XIN DIỀU CHlNH

loạiđAt GHI CHÚ

A TTgÕGĨẪY PHẼĨWDỰNG DA CAP HAM »21

01 1 1 NHAXUỚNG1

ĐA DUYỆT

02 2 3 NHÀXƯỦÌĨG2

03 5 5 /«054 PHÒNG

04 7 7 iìhAbắõvỉì
05 ỹ 9 BêNUỚCPCCCI

06 11 11 NKẰXE

8 HANG uục XJN XAY DUNG Mơi THUỘC GiAl OCẠH1 DIỄU CỈỈNI

01 12 13
NHAVẸ SƯ4H CÔNG NHAN 1 
(NAM TRONG NHÀ XUỚNG1)

XIN CLP DIỀU 
CHÍNH, 

Bô SUNG

02 14 15 TRẠM BIÉN AP1 (22A).4kV- 450kVA)

03 17.1
KHU HTXL BỤI GtA CỔNG VÀ CHẲ NHĂM 
(CYCLONE + TÚI VAl)

04 172
KHU HỈXL BỤI GtA CÔNG VÀ CHẰ NHÁM 
(CYCLONE* Tứ VAl)

05 17.3 KHUHTXLBỤICHANHAMRÍIVAI

06 17.4 KHUHTXLHƠIKEO

07 17.5 KHU HTXL HOI DƯNG MÔI CHUYỀN uv

08 17.6 KHU HTXL HOI DUNG MỒI BUÔNG SON

09 17.7 KHU HTXL HOI DUNG MÔI BUỒNG SON

to - 17.8 KHU HTXL HOI DUNG MỚI BUỒNG SON

11 - 19 nha chứa Mấy nến khí, Máy bom KHl

12 26 NHAXUỚNG2(MỚRỘNG)

NHAXUONG3 — ■
NHÀ KHO

NHAAN
NHABAOVỆ2
8ÉNƯỚCPCCC2 

hhAv£sinhcôngnhAn2 
(NAM TRONG nha XƯỚNG 3) 
TRẠM ãẺN Ap 2 (22A),4kV • 450kVA) 

TRẠM BƠM
KHO CHƯAÕÍATTHAÌ Cồng NGHIGP 

Ị KHO CHỨA CHAT ĨHAl SINH HOẠT
KHO CHỮA CHAĩTHAl NGUY HẠI 

i KHO CHỬA HOA CHAT

: khu Dự TRỪ lAp'DẠT HTXL BỤI, XŨI THAI Ị

r? LỆ 1/5«

—so Lồ
..—TẰNG CAO

Loiẹn TlCH lô (nỲ) 

.—80 lú

cx-10

V 53/2.73K I
)IĨN TÍCH Lổ (nr)

aẬTKHẲ XƯỚNG

?ná Ĩ7.ÉB6 ỈM

H PHƯỚC

>éể neo OLTiỲT DftH
ẽọ CLUX THAN OfM

BAN QUẢN Lý KHU KlNH.TtTJHftBWHPHUOC

cg OUAXTriM DUYỆT. .

a»Muwi
CÔNG TY TNHH NỘI THẮT YOU CHUANG Vl(

ựMĩ>EỌTỘT?hHỊỜCinTACbQAYnnWKWKUiaiH  
oaaamw.waat

NHA MẦY CỒNG TY TNHH Hột THAT YOU CHUANG VlệSSịl 

PẠDét LáB4.LỞUXHIAKƠ<E^DửCFMÌL)aT&<KQ*3,TP.r0NOXaU1 THIBET 
TfeitAMVfe

8ÀH oò QUY HOẠCH cơ CẤU SỪ DỰNG đát

ỈẲMVỄ
CH)nJ

qcarUg^T I TÍLg ;

KTS TXỈXVAnGL>/J

Xu Feng

nỂĩKt 

□LKtTHUr

ị nạMVẤAt THJJ4

MMiHarAipn).

£

xủ Feng



TL: 1/1000
TỐNG HỢP CHI TIÊU Sừ DỤIIG ĐẤT TOÀN Dự ẢN

BÀNG THỐNG KÉ HẠNG Mực CỐNG THÌNH ■ GIAI ĐOAN1

STT
Kí HIỆU 

TRONG BẲN 
vêđAduyẹĩ

KÍ HIỆU 
TRONG aAíi VÈ 
XIN ĐIỀU CHINH

LOẠIĐẢT GHI CHÚ

A THEO GIẤY PHÊPXAY DỰNG DA GAP HẲM 2021

01 1 í NHAXƯỚNG 1

HIỘIHỮU

02 2 3 NHẰXƯỚNG2
03 5 5 HHAVẮNPHỐNG

(M 7 7 HHAbAOVẸI
05 8 9 BẾNƯỚCPCCCI
06 11 11 NĨKxẼ

B HẠNG MỤCX1N XẢY DỰNG MỜI THUỘC GIAI ĐOẠN 1ĐIÉU CHÍNH

01 12 13
NHÀ VỆ SINH CỒNG NHAN 1 
(NĂM TRONG NHÀ XƯỞNG 1)

XIN GAP 
OIÈU 

CHỈNH, 
Bô SUNG

02 14 lỉ TRẠM BIỀN 1 (22/0,4W - 45OWA)

03 17.1
KHU KTXL BỤI GIA CỔNG VẤ CHA NHẤM 
(CYCLONE t TỦI VÀI)

Oi 1L2
KHU KTXL BỤI GIA CỔNG VÀ CHÀ NHẮM 
(CYCLONE + TÚI VAl)

05 173 kkuktxlbụichànhAmtùivài
06 17.4 KHUKTXLHO1KEO

07 173 KHU HTXL HOT DUHO Mớ CHUYÊN UV

06 173 KHU HĨXL HOI DUNG Mồi BUÔNG SƠH

09 17.7 KHU HTXL HOI DUNG MÔI BUÔNG SON

10 173 KHU mo. HƠI DUNG MỒI BUÔNG SON

11 ____ 18____ TUlACHỨA mấy RÉN KHl. MẢY BƠM KHÍ

12 26 NHA XƯỚNG 2 (MỞ RONG)

8ĨT LOẠIũAT
DẸNTlCH 
CHIẾM DAT 

IM’)

C81T1ẺU8Ử 

dụkgoAt
MẠTDỘ 

XAỸOựKG

W)

THEO QHPK1/2000 KCN OAC DÒNG PHÚ 
VAOCVNOtaUI/DXD

1

đát cúng TRINHSAHXUAT 
CỔNG NGHIẸP.TĨCN, KHO 

tAngvAdAthAnhchInh, 
DỊCH VỤ

15.4(4350 62.67 62,67 £70%

GÁC CỒNG TRÌNH PHV TRỢ- 
HẠTANGK?ĩHUẠT(CỔ 

TỎNG DỈẸN TlCH 722.47M1. 
TỶ L$ CHIẾM DAT 2,93%) 

không TỈNH MẠT ĐỌ XÂY 
DỰNG THEO MỤC 1.4.20 

CHƯƠNG 1ÓCVN 
312021/ĐXD'QUYCHUAHKỸ 

THUẬT QUỐC GIA VÈ QUY 
HOẠCH XẢY DỰNG’

II đAthạtAng KÝ THUẬT kkAc 722,410 2,93 -
11 ĐATcÁy XANH CHUYẾN DỰNG 6.121300 2035 20,65 *20%
(V ĐUỜNG GIAO THỐNG 3.331380 1335 - -

TỐNG CỘNG 24.569,600 100,00 - -

BÃNG THÙNG KÉ HẠNG Mực CÔNG TRlNH • GIAI POẠN 2

STT
KlHẸU 

TRONG BÌN 
VÊ ĐĂ DUYỆT

KiHieu 
TRONG (ÙN VẼ 
XIN ĐIÊU CHINH

LOẠIDẲT GHICHŨ

01 3 2 NHAXƯỚNG 3

XINCẲP 
ĐIÈU 

CHÍNH, 
BỔ SUNG

02 4 4 NHA KHO
03 6 6 nhHn
04 8 1 nxAbÁ0VỆ2
05 10 10 BÊNƯƠCPCCC2

06 13 12
NHAVE8IIIHCỒNGNHAH2
(NAmtrongnhAxưúng3)

07 15 14 TRẠM 8IE2IAP 2 (22/0,4kV. 4ÍOVA)
Oỉ 16 16 TRẠM BOM
09 11 (8 KHO CHƯA CHAT THAJ CONG NGHIỆP

XẤYTỊỰNG 
Mói

10 20 20 KHO CHƯA CHAT TRAI SINH HOẠT
II 17 22 KHO CHƯA CHAT THAI NGUY HẠI
12 ■ 24 KHULHƯA HOA CHAI
13 - 28 KHU Dự TRỮ LAP DẠT HĨXL BỤL KHI THAI



GIAI ĐOẠN 1 - BẰNG CHI TIẾT cơ CẤU SỪ DỤNG ĐẤT Dự ẲN YOU CHUANG (Lổ B4: s = 12.923,8 M1)

GIA) ĐOẠN 2 • BĂNG CHI HÉT Cơ CẦU SỪ DỰNG ĐẲT Dự ĂN YOU CHUANG (LÔ B5: s = 11.665,8 M2)

sn LOẠ1ĐÁT chứcnAng
DẲI 
(m)

RỌIIG 
(m)

DiẸNTíCH 

hạng Mực 
IM’)

Số
TANG

CHÈUCAO 

tang 
(M)

ĨỎNGDIẸN 

tíchsAn
(M1)

DlỆNTlCH 
CHIÉMBAĩ 

IM’)

CHlUÊU 
sữdụngbAĩ 

(%)
GHCHÚ

1 BAĩ CÔNG TRINH SÂN XUẤT CỔNG NGHI ẸP. TTCH, KHO TĂNG 8.140,000 16260,000 8.140.000 33,10

1 Đátctagngtííỹ Nhà xưởng 1 110,000 37.000 4.070,000 2 16,105 8.140,000 4.070,000 16,65 MDUYỆT
2 BÍI công rựtyp NhAxưởng2 102225 37,000 1762325 2 10,105 7564,650 3,782325 1526

3 Đắlcivrjngfifc) NhàWỦọj2(Mirrộng) 7.776 37,000 237.676 2 10,105 576,360 267,676 1.17
X1H CẤP DIẾU CHỈNH, BÔ SUNG

II BATUMI chỉnh, dich vụ 330,030 1230,000 330,000 124

1
Đít hỉnhthinh, ItìứYânpbtag 20,000 15,000 300,000 4 15,300 1200,00) 300.000 122 DÁ DUYỆT

SAnhổón 6,000 5,000 30,000 1 5,630 30,000 30,060 0.12

III DƯỜNG GIAO THÔNG 1.542840 1512640 627

IV DAT CỐNG TRlNH HẠ TẰNG KỸ THUẬT XHAC 502050 323.620 323520 122

1 Đẩlkỹlõuột BỈtatePCCCI 20,000 6,000 120,000 1 Chínn^m CbínrgLm Chỗnngàm

Mduyẹt2 ĐỈltythMt Nhi Motyl 6,000 3,600 17,500 1 3,400 17,500 17500 0.07

3 DíltyMt NMm 20,000 6,000 120,000 I 3,400 120,000 120200 WF]

4 Điltythu)! Nhảtyứhcỏognhlil 16200 3,600 68,320 1 2,800
Nằn trong 

Ihixưàngl
Hằm trong 

NMxuing 1

un Cáp đíều cn/nh,

6 Đắt ty thuật Trem bíốíi éọ 1 6,000 4,000 20,000 1 2.800 20.000 20X00 003

6.1 BlttythuJI
Khu HTXL bụi pii công 
vàcMrhl/n 
(cjUnw+tữl VỈ4)

30,400 2,100 63,840 ■ - 63,840 63240 026

62 DÍItyM
WwHTXL 
bọltíứnhinitM 10,100 3,000 30,300 30,30) 30200 0,12
KnuHTXLIwikoo Bở SƯNG

62 DhtyMt
KtainXL 
lniátfigmNđw)ỉíiUV 5,000 1250 6,250 • 6250 6260 0,03

6.4 Điltylhu)! KhuHTXL 
bơi dưng mói boồng wn 5,600 2060 11,600 11.600 11600 0,05

7 ĐlltyMt NM chữa mỉynOn khi, mty 
tam IM

10.100 2,100 21210 1 3,00) 21210 21210 0,09

14,400 2300 33,120 1 300) 33,120 33,120 0,13

V đAtgAyxahh chuyên dung 2687,340 2537,340 1023
___________________ TỞNGCỌNG____ __ _______________ 17233.820 12223200 6226

PURPOSE OF RELEASE/ UỤG ĐỈCH PHẮTHĂHH

□ forbdong/dAuthUj
□ FOR RBFHIBK® THAM tìUfí
0 BASIC OESIG18 THIẾT KẾ Cơ SỜ(OiỉUCHlHI)

□ rauissotl TO ADABTMBm XMI PHÉP ĐỈÊU CHINH

□ FOR CONSTRUCHONI BẦN VẾ nil CỨNG

□ COMFtfTOVtiaUicCtK

MODIFICATION/CHỈNH SỬA
Nx DATE DỈSCRPDON CHECKER

1
2

3

4
ỉ

EMPLOYER/CHÙ ĐÀU TV:

CÔNGĨYĨHHHNỌITHẤT

• DIỊN TÍCH nha Am Dược Tính như SAU: $=w x3 TẰMG ♦ A33IAC X1 TÀNG MÁÍ = 1.195,31 M1

STĨ LOẠIOAĩ CHỨC NẰNG
DẢI 
(m)

RỘNG 
(m)

DIỆNT1CH 
HẠNG Mực 

IM’)

Sô
TANG

CHIẾU CAO 
TẲKG 

(M)

TÚNGDiẸN 
TÍCHSAÌt 

(M*)

OIỆNĩlCH 

chiềmđAt 
(If)

CHIT1ÉU 
Sứ DỤNG DAT 

(*)
GHI CHÚ

1 ĐẮT cổng trình sắn XUẪT CÔNG NGHIỆP, TTCN, KHO TẰNG 6.537,600 9203,403 0537,600 2058

XIN CẮP ĐIẾU CHlNH 
Bỏ SUNG

1 ĐắtcửụcíHty NMntyng3 102.160 32,000 1263200 2 18,105 6537.600 3288200 1329

2 Đllcừgtựtyỹ NMkho 102,160 32000 1283200 1 1178) 3263,60) 3288200 1329

II đAĩHANH CHlNH, DJCH VỤ 406,750 1218260 406,750 125

1
Dỉl htah thính, Nhà in 0 32,000 12,000 384,600 4 15,350 1.1K310 384,000 1.66

Sánh đón 6500 3.600 22,760 1 5630 22,760 22,760 0,09

1» ĐƯỜNG GIAO THỐNG 1,783,840 1.783,640 728

IV ĐẮT CỔNG TRlNH HẠ TANG KỸ THUẬT KHAC 533,970 393250 390250 121
1 Dlltythuậl BáwfcPCCC2 24200 5,500 132000 í Cnôrtíọlm Chốnngỉm Chín ng ỉm

2 DÍttyMt TqmbtónẾp2 5,000 4,000 20,000 1 2600 20200 20200 0,06

3 DẳltyMt Ttạmtam 6,000 5,500 33.000 1 380) 33,000 33200 0,13

4 DắltyMI

Kho chúa chílM 

cổog ngìủỉp
12000 5,000 60,000 1 4,000 60,000 W200 024

Kho dúa chit thAI 
sinhhojt

12000 5.0G3 60,000 1 4,000 60,000 60200 024

NhàUoty? 5,000 3,000 17,500 1 3,400 17200 17200 027-1

5 ĐMtyMI
Kho thừa (hít thi) 
ngự/híl

18,600 5,000 83,000 1 4,000 93,000 93,000 038

xAydựng 
MỚI

5 ĐắttyMt Kho dúa Itó chắt 20,000 5,000 100,000 1 4,000 1O3.0C0 100200 0A1

6 ĐÍItyMt Nhàtyi:nhoốognhàn2 16260 3,600 58,320 1 2,600
HẲm trong 

llhàntyngị
NẢmlroog 

Nhàxưởữíõ

7 ĐÍttylhuặt
K)w<íựlrólẳp<Jệ4HĩXL 
bụLllilíứ 10,100 1,500 15,160 - 15,150 16,150 0,06

V ĐATCAYXAHII chuyền DỤNG 2534,160 2534,160 1022
TỐNG CỘNG 11.423.110 11565200 47X4

LâBI,B5,KCNB4íĐỈn)Rii,x4TìSnHuĩig,TP.BinợXcè',
frJi ĩlita Ptata__________________________
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CÔNG TY CP XẰY DỰNG ĐÀU Tư

BÀNG TÔNG HỢP cơ CẤU SỪ DỤNG ĐẢT Dự ẢN YOU CHUANG

STT ldajdAt

LÔB4 
(S« 12223,8 3?)

LOGS 
(8 «11.645,8 m1)

LỎB4»B5 
(8 « 24589,6 K1)

DlệNTÍCH 
CHIẾM oAĩ 

IM’)

CHiTlÊUSỬ 

dvhgdAt
OIẸNTÍCH 
CHIẾM ĐẮT 

IM')

CHlHÍUSỨ 

dựngđAt
DIẸXTlCH 

ckÍéhdAt 
(«*)

CHI11ÈU3Ừ 
dụngdAt 

(*l

1
DAT CÔNG TRINH SAN XUAT CÔNG NGRIẸP, 
TĨCN, KHO TẰNG

8,140,000 33,10 8537,600 26,58 (4.677.600 59,68

II OATHANHCHINH,D|CHVỤ 330,000 1,34 400,750 125 738,760 2,99

m bat CỒNG TRlliH hạ TANG K? thuật KHAC 323,820 122 393250 1.61 722.470 293
IV đAtcẳyxanh chuyền dụng 2587.340 10,53 2.534,160 10,32 5.121,600 20,85

V ĐƯỜNG GIAO THỐNG 1.542840 627 1.7B8.64O 728 3531280 13,65

TỔNG CỌNG 1Z921800 52,56 11565200 47/44 24589, W0 190,00

TỎNGTHÉ

DRAVếlNGNAMƠĩtNBẦNVÉ:

Xu Feng
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Xu Feng



CHI TIẺT HÀM Tự HOẠI

MẠT BẰNG Hó GA 
TL1/100

MẠT BẰNG HÓGA 
TL1/50

PURPOSE OF RELEASE / Mực ĐÍCH PHÁT UẰNH

□_
E_
□

□

Ito.

forbcoug/dAutkMj___________
FOR REFBiEnca THAM KHU)________________

WIC ĐES!GW TH1ÉT KÉ co sử (DiÉU CtilHH)

PERI.TSSBU TO /B.umsni Wl PllêP aíu Clltíll

FOR COHSTRVCTlOlliaÂIIVÊ THI CÔNG_________

COLPtETKWHOJUICốNG

«OOIFICATON/CHINNSỪA
EMTE DẼSCRPTON CHECKER

MẠTCĂT1-1
TL:1/100

2

EMPLOYER/CHÚ OẰU Tư:

C0NGTYTNHHWffi^
ƯAII AIF..... - -----//5

IMG1TY

W/IAGER

gUmđOc

U«,BS,KCH 
INiBWiPrwfc,

PR0JEGT7DựẲN:

Tíộ

NHẦMẰYCÔNGTYTNHÌhl.
YOU CHUANG VIETNAM

Meng

OJidte LSB4,B51KCHBÍoO!n(|R>ủ,riTì!nHưnj.TP.BỈojXoíl, 
till Bill Ptvfc

DESIGN COMPANY/soil VỊ 1HIÊT KÉ:

Phom Gfci

CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐÀU Tư 
THƯ

MẠTCĂT2-2
TL1/100

MẠTCẲT3-3
TL:1/100

KTS. IKWrai D

KS.TRVONG TRỌNG CẤN

STRUCTURAL ƠRECTCO
CHỦĨR1KÉTCẲU

ELECTRICAL CHAIRMAN
CHŨTRlSệN

GIA 309T35^s

KTS.NGUY&IOWVẲH

ITEM/HẠNG MỰC:

ra

TỎNGTHÈ

DRAWINGNAME/TÊN 8Ẳ1IVẺ:

DRAW«GFWalHVỄsá

TT-O8
SCAIE/

FLE NAME/TỐI FILE:

CHI TIẾT HÀM ĩự
(INC

Hr/LMt

TỴ

/T
WG

Xu Feng
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MẶT BĂNG GIÁM SÁT ĐỊNH Ki
TL: 1/aoo

u Oen)VJNi»iM KW ĨH i^ỉ td CÚI ty tri? ri ty ho4 đ-í? nd bri? «Z1 
Cri? ari!SJ)rứ#-ty riM(ri?2nA?2)fojMriM)

M O^VINNỈH KĨ66
TH ri? tri ÓH ty tri? ri ty M <ir? nd uri? IOT 
Cfo MÀ ISO rỏ# - ty ri M (ri? 2 nA? 2) forii ri ổ«)

H ừn;5HM>ỔS5 KIM TK ft» tít <M M tin; ii Ỳ M In; Ită uiỉrg to 
Càn; idam nV>> - h* lổ ỈS (à» 2 nxnj 2) Kựài li Sỉ)

Ĩ1 o^MNiiin KTĨ7
III fcj M «í» M tin; ù 9 Id án; rrđ luỉrs to 

Cù» 1A1 s» rủ|)k> - ỉt fih) 1 >) Mn »5 57)

u IbtotJWMpI NW IMstủklHMổlxà I
0 HtoMMtápI HỈU2
M »A?WOI Wồt tíu^ỊùcửụtynA? 1

II (Mr.) IX (H »BỈ tíuWQ#cù?tì«Av 1

tí »ử?wtn ttĩũ Kzur/3KTjựri? InrirợT

tí Wí?tíi<M »w tíuv/c«7!Mri?2nAợ2

M X»»V(O$ KKỮ5 tíu yys # <ri? íd nrir? 5

SÍT DỜiOHÍTHll Kíllặl MÒIẤ

45 OnjIHNllUS KT«
ĩ H ri? tri rit M tri? ri ty hoi dư? cd uh? KX) 
Cày ủ( 3 XO nứ# - ty ri 4S (ri? 2 mA? i) forii ri 45)

u On) HIM «5« KTM
ĩ H ri? tri cái ty tri? ri ty hơt dư? rd uri? «1 
ữrọ MÌỂ ISO rtứ#-ty ri 45 (ri? 2 mA? ĩi foin ri S)

47 ttrqlHNIaSir KT47
TH ri? tri ếa ty tri? ri ty M duy rd kri? wn 
Cở? wk ISO nữ#-ty ri <1 (ri? 2 wA? 2) foriỉ ri 47)

44 tín) VI ra »(II Kĩa TK írq tJr <ÙI M tír, ú lj M áno ttí uirợ to 
otnợ wk )í» Kữựợ - M lổ «(Ểki; 2 ton; 2) (rạ*! ứ «)

u On; w M >5<l KTW
TH ri? tri oỉn ty tri? ri ty M dưy RỞ hriy «71 
còr? úỉ ISO nú# - ty ri <8 (ri? 2 nA? 2) forii ri (?)

tí KĨM
ĨH ri? Ni oỏi ty tri? rity hotdurụ Rd khy wn 
Cà? Ut )©) fi(S# - ty ri M (ri? 1 rA? 2) fojĩn ri 80)

ít Or«WNii55í KOI
ĩH ri? NỂ cùỉ ty tri? ri ty M Sr? rd kriy «!
Cár? Rjri ỉ 800 nú#-ty ri 31 (ri? 2 aA? 2) forii ri 81)

tí ữn;UINM£ỉ KI5Ỉ
TH ri? Ni (ÚI ty tri? ri ty tol dưy Ifd tứrọ KD 
Cá? u< 1W) Rử# - ty ri $2 (ri? 2 nA? 2) (ryurii ri ŨỊ
THriytdalitytriyrityMAnjRdkhyDn....

»- Onj M NI li s XĨX - Cày ũí 18W nù# - ty ri «(ri? 2 mA? ỉ) forii ri M)

5TT tZwinilnUJ Kt Will
HỎÚ

1 ữn)lXN.«ỈCf XTDt
TH ỔT0 tìtì tủi M tri? ri V w & Q-i tVò {U oỉry n ớù rhìn 
Cri? ũí»l£ủ)rô#(IMty ri 1 'Xróv Bkửn ứ 1)

ỉ KniiMN/iSta KIM IK ổn) ÍH tửi h) rin; ủ í/ w ù ạá Hrt. tP On;Htfá rtin 
Cín; »A 1310» msụá f) J M d ì ■ Xwn; 1) ínọuM d 1|

3 DtajMMI>ỉ(O KKỨ 1(1 tnj M Ml M rén) W ũ w ù <ú Hm (M cửu li di ttin 
cérọ u«» mịỉi (MM 43-tón; n hữn dỉ)

< XTW WÍIV McũiK) hirợ wifM to 
cirợ jl I4CM nM>'j • M d I hAA 1)

5 On)MHí«ỈM KTM
rgta M Cừ M rửv ri ty W Ní i>ctyfc w 
Cử? Kjk ll(ú) rúựâ • tyl «4 ỉ (lir? 1 B.WJ 2) (rọjồn tò 5)

8 On; IX M »5 M KHỔ
TdỂr? N4riitl^rQx>^k»divn)dti2nj K73 
cÀv ảj/31 (CO M 8 (àụ 1 2} VợÀi 0

ĩ OnpHN/iAW KTOT
Tự4ụT»4ànhl rò? rií/lGltưụrtitiÀọsTn 
Cà? Ui ® CO) nvụ?. hỉ »i 7 (ârụ 1ỉ Iv?n 7)

8 Orụ»MM«í« KIM
Tự inj hN tủi hi rà? ù if M aj? rử ìứtg m 
Cà? Ui 3QQCŨ VÍ& • M d 1 (àrợ I M.WJ 2) >4 <]

t On; IX ta ư 01 KTW Q4 Ểcợ M ỎM M t A? ri ty M ửj? nỉi tứr? IJB 
Cár? uM 180) - hl ri 1 (ùr? 2 Ux? ỉ) ịpợln Á í)

w ơn;IMNiiAH KIM
T|í à? Ní ârt 7/1 tír? ủ hữtdưy rrd tới? KH 
Cà? bjU 180) lứụò w ty ri u (àt? ì ịÙxịỊ Tị ri W)

It OnjIXNuiU Kill
TựáợM ànty h^ritytááuụnyuáụ wz» 
Cá? U11W) lứụS - ty ri 11 fì? 2 nróí q {ryỉn ri 1!)

tỉ Wn;ư;rtìiỏt2 KĨ12
Tri ỈBỊ ỒẦi da M ri ty M ái4 níì krit| Dỉ
Cùy Ut iSứ aXịli -ty ri 12 (à? ì nõcí 2) (c^ri» ri 12)

lỉ OnjWM»5« Kill
T|(ờụhM<ửityhS?ùtykiáj?rdb2rij»ơn
Cíx? U( Itó) rA^ri - ty ri 11 (âr? 2 nxt? 2) (rựrin ri 1 $)

H anjWNIilM Kill
ĩ ự ifíỊ hì củi ty têr? ri ty ttí áx? nd tứnj lơa 
CAtyUdSMiútyỉ-tyri 11 tyftj 2 nnft}2l(nợjỉn ri 14)

tỉ Hr.; Ví ra lổ 55 KTIJ
Trfáụh!íCLutyf74?ritytdỚ4?nếỉkèr?P7a
ƠJ? Ul ICO) túỤứ - ty ri í í (ùftj ỉ nnoj 2) (rợÀi ri IS)

<8 HtíVÍMilM XTH
Tự à? rứ àfl ty tri? ri tykt ổư? rtfi ulrụ Kra 
Cờ? uk 1ỈO) niyij - ty ri 11 (ủr? 1 nrâ? 2) {r?2rt ri 14)

17 On) IX ra kí 11 KT1Ĩ
rự/<?r2icủityhS?ri//7dárựrK,ltưnj»íZi
Cà? Ul 1WJ triỤõ - ty ri 11 (ùr? 2 avr? Tị 1fợ2rt ri n)

II On) IX ra li 11 Kill
ĩd à? hM CỬJ ty tìS? ri ty 7d áj? rd tứí? «73 
c&? UH 80) lủự} - ty ri 11 {&? 2 &£!? 2) fcuta ri 1 ỉ)

li ŨỂn)WíMirítí Kill
ĩpỉẻí? M ritty hồr? ri tyhd Ar? pd Ur? KH 
CỂry Uỉ 1W) rỏvì - ty ri n fÓnj ỉ D.òty 2 (f»Un ri 11)

20 an;WNIiJa XT2O
T|4 &? hM ajt ty hòc? ri ty M dư? lod buồr? W73 
Cò? U418M ràyõ - ty ri tí tyr? 2 nrif? ĩ (nguìn ri 20)

21 HnjWtaiill xni T|ế trq hid CLB ty hốr? ri ty M dư? rad kèr? lơn 
Cồr? Uj 1ÔCÚ riụờ - ty ri í 1 (ứr? 2 nri? 2 (ỉựrii ri ỉ t|

22 ữ>VlHH«ỉa KIM
Tfí Íí? hỉí ÕM ty hSr? ri ty hd ảrq rtd buèr? «7n 
Câr? Ui ISO ntyâ « ty ri Tỉ (&? 2 ná? 2 (r?2n ri 22)

2) On; w hud Zl xra
ĩd Ẩr? °3| ty Tri? ri ty hddư? red bÀ? lơn
ùỉr? àit isnrỏ\ri-ty ria (ri? ỉ nxx?2Ị (íựrii ria)

24 KnjWMdM rra
T|í ẻf? tử OỈM ty hìr? ri ty hdửrợ rrd buồn? lơn 
Or? Ut IStì - ty ri ỉ 4 (ri? 1 nri? ỈỊ kợrii ri a)

25 OnjWNlda KIM
T(í ẻr?N4 òa ty tri? ri ty het dư? nN bri? ton 

Cờ? Ui IKứ túụờ - ty ri 2ĩ (ri? ỉ ari? 2) kơAi ri 2S)

a OnjVihUda KTM
TH ri? òa ty tri? ri ty M ódNỊ nti uri? lơn 
CỂr? Uế ISO rù#-ty ri a (ri? 2 nw? 2J kụrii ria)

27 HnjWNiilzr KIM
TH ri? Ni Sề ty tri? ri ty w ớ J? Ktí uri? m
C&?UilKOrủ#-tyrin(ri? 2RÓn)2){n?rilri27)

a OrikXNliJa KTZA
TH ri? hM CÚI ty tri? ri ty M ár? OỂ( uri? lơn 
CÁ? ùi lew lú#-ty ri ti (ri? 2 ari? 2) (rụrii ri28)

» On) IX tai) a xra
TH ri? NỂ củi ty tri? ri ty M dư? icđ uri? «73 
Oi? Ù41©) <ủ# - ty ri Tí (ri? 2 nrií? 2) (rựrii ri 27)

» MmVỈNidn Kill
TH ri? Ni òa ty tri? ri ty M dư? rd hri? «73 
Cốt? Ut 380) lủ# - ty ri 3) (ri? 2 ari? 2) Vụrii ri 37)

31 ttnjWMdit KDI
THri?bildatyrd?rityMdj?RdUr? «7n 
Cử? *ri 1 ®) fủ# - ty ri ỉ 1 (ri? 2 nri? 2) (rọin ri 311

X2 ồín)>Xta»)M KTJ2 TH ri? Ni òa ty tri? ri tyM đx? rd hri? axt 
Cừ? ari ISO lú# - ty ri 12 (ri? 2 n.ri? 2) (íựỉn ri SZ)

M WryWMdU KIM Tfỉ (n; NI <ÙI fol hlní ủ ị M dr» tìi tiirg m 
Cín; >illKnrủụớ-M li »fin; 2 nín) ỉ)(a^i lis)

M OnỊiHMdM KD4 TH ri? tri CÙI ty tri? ri ty M dư? rd hri? lơn 
Cừ? U4 ISO rô# - ty ri 34 (ri? 2 ari? 2) (íựrii ri M)

35 On; rx Nik) Si ms
ĨH ri? tri CỦI ty tri? ri ty M di? rd tuỉr? K>n 
Or? ari ISO lử# - ty ri 35 (ri? 2 nri? 7) fori! ri 35}

35 HrọVIHIiÍM KIM
Iff in; Ni ì» ụ tín; ú f/ M dm; ms bứn; to 
Côn; «A í«» n^)Ể>-hl «J M (in; 2 nrâ^ 2] IrụAi ủ 35)

17 arfWMdn KĨT7 TK ín; Ni à» M ti!n) ủ ÍỊ H <1 n; ran tein; to 
CỂn;iÙl«an5\p-Mi5»(àn;2n'CTV7)(/ụAiii37)

38 HrqWNIkiM ms TH (n; N«M M tin; ủ V M an; nti uỉn; to 
ữn; KÀ la» nlựá - M «5 M (àn; 2 orò; 2 (TỊUỈn li M)

33 ttnjWMdli KT®
ĨHriựtricùtytrivrityMdrụcdtri? wn 
Or? IUỈ4 ISO hl# - ty ri 54 (ri? 2 W1J 2) (nợrii ri 3?)

40 OnjMNidU KTW
TH ri? tri òa ty tri? ri ty M th? rd bri? «7T> 
CỂr? ari 180) lú# - ty ri tí (ri? 2 nrir? 2) fo2n ri 40Ị

<1 Hn)Wta«)5l Kill
TH ri? tri OJI ty rri? ri ty M Sr? ed tiri? lơn 

Cử? ari ISO cri#-ty ri 41 (ri? 2 DM? forii ri 41)

<2 On; IX radii KT42
TH ri? tri óa ty tri? ri ty M dư? cd uri? lơa 
Cri? uk lew cri# - ty ri u (ri? 2 nriỉ? 7) foriĩ ri 42)

« Dửọixtadu KTU
T H ri? tri củi ty tri? ri ty M ár? trtí buỉr? «72 
Cờ? «ri ISO rỏ# - ty ri 4J (ri? 2 nA? 2} forii ri 4J)

44 OnjWHidM KWI ĩ H ri? tri ÔM ty tri? ri ty M Sr? nd bZn; «73 
Cờ? kri ISO lủ# - ty ri 44 (ri? í nA? 2) foil ri 44)
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BAN VH\ 1 XỬ LÝ BỤI GỔ BẰNG CYCLONE 

fe^XƯỞNG 1 - LƯU LƯỢNG 90 000 M3/GIÒVÀ TÚI

3 TY 
JH 
HẤT
iUAN 
NAM 
nậ

Xu Feng



BẢN VẼ TỔNG QUAN CỤM XỪLÝ CHÍNH BỤI GỔ BẰNG CYCLONE

VÀ TÚI VÁI TẠI XƯỞNG 1 - TỔNG Lưu LƯỢNG '210 000 M3/GIỜ

KYHIỀU

ộ
NỘI DUNG

NGUÓN PHÁT SINH BỤI

ỌƯẠTHƯT

THAP XƯLY3ỊH THO CYCLONE 

PHONG RỦ BỤI CƯA CYCLONE

ả 
©

NỘI DƯNG

ÓNG DẪN BỤI

PHÒNGXỪLYBỤĨBANG TUI VAI

HƯƠNG THOATXHỈ SẠCH

EON DỰNG BỤI SAU KHỈ BỤI RƠI XUỒNG 
SAN THAO TAC VA LÓ QUAN TRAC

XÙ Feng



CÔNG TRÌNH

HẠNG MỤC

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ ĐẦU Tư:

BẢN VẼ THI ÉT KÉ cơ sở 
(ĐIỀU CHỈNH)

: NHÀ MÁY CÔNG TY TNHH NỘI THẮT YOU CHUANG VIỆT NAM

: KHO CHỨA CHÁT THẢI SINH HOẠT

: LÔ B4, LÔ B5, KCN BẮC ĐÒNG PHÚ, XÃ TIÉN HƯNG, THÀNH PHỐ ĐÒNG XOÀI, 
TÍNH BÌNH PHƯỚC.

Ể

\\v

CÒNG TY TNHH NỘI THÁT 
YOU CHUANG VIỆT NAM

VỊ THIÉT KÉ:iq PHẨN JI/NG DAUWXÀ' 
ĩhuM mại dịch vụ/.

oonrmuơnon

CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐÀU Tư TM-DV

ỄMicim Gic*
Địa chỉ: Lô B4/ Lô B5, KCN Bắc Đồng Phú, Xã Tiến Hừng, Thành Phố Đồng Xoài/ 

z Z1 Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

Địa chi: 46/20 Lê Đinh Thám, p. Tân Quý, Q. Tân phú, TP. HCM
VP: 96 Trương Vĩnh Ký, p. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, TP. HCM
Gmail: phamgiaxd2009@gmail.com
Liên hệ: 028. 62592335



MẶT BẰNG TRẸT
TL: 1/100

MAT BẰNG MÁI
TL: 1/100



Sm> CẦU TẠO MÁI + VẲCH
-UálBĨCTdày100rwn
■Tường xây gạch dồy200mm *4.000 PURPOSE OF REL£AS£ / MỤC ĐÍCH PHẮT HÀW

□

RJRBOWlUUTHkl____________________

FOR RffH191C& TRUI KHUĩ________________

a*aCDE8GK/THÈTKÉCO8ỜBfeJQỀ«

PBa4SS10H TDADJUSTMENT/XW PHÉP DÉU CHkl

FOR CCTSTRUCDŨH/aViVÊ-ni CỦNG_________

CTMPlEnOK/liQAHCỦNG__________________

liOtmĩKMCHỈM8ỪA

R TƯỜNG 200 DATE DE9CRPD0K CHECKER

iO.OOO

1500 2Q00__.. .1500 ...,.5000_ ____ ,
-0.200

BROYHUCHÙĐÀUĨƯ;

MẶT CẦT A-A
TL: 1/100

CÔHGTYĨNHH NỘI THẤT 
YOUCHUANG V1ẸTNAM

Đdđinc lốB4,86,KCH8ểcBÍmmi,4TlínHưn8.TP.ĐỈrflXo*l
írhBYnPÍM^VkỊỉliaTi

OÀMĐỐC

PROJECT/DỰẮN:

NÈNTẦNG TRẸT

-NànBÔBogDởylOQmm
-UrpÕáồxẠdàylOOmm 
-Đái nền đằm chặt

NHẦHẲY CÔNG ĨYTNHH NỘI THẮT YOU CHUANG VIẸT NAM
f>4Ỉnr UJB4,B5,KCH8fcĐồnpFWi,rt'n4l1Uv.TP.ĐÒn(|Xaàl, 

írtiBỉÝiPtuớc

DESIGN COMPANY/ĐON VỊ ĨHÉĨ KÉ;

fồih)M GÍCH
CO«mVOTKM

8m> CĂU TẠO MẢI + VÁCH Aydựngđằutưvụ PHẠM GIA
Til Phi, TfHCM.

w,UTMPhi,TpHcu

il

+ _ 5000.___ .6000

§>

§ (

I

2000.. __ 5000..._._60QÓ__
.12000...

-MốtBTCTdàylOOmai
- Tường xfty gạch dày 20ồmm

TƯỜNG 200
KTC.NGƯY&1DUYVĂH

K3. TRƯƠNG TRỌNG CẤH

-0.200

mxnưvi-MRECTOR 
CHÙ TRl KẾTCẤU

ELECTRCALOWRXUH 
cHũTRltxẸH

r^.«.^PT,n
Biị* Miií^Ố®ÌứmLtạji ■ KAYDONGDAUTiTHƯ

KT8.HGƯY&1DƠÍM1 

nBI/HẠNGMỤC:

KHO CHỨA CHẤT THÀI SINH HOẠT
MẶT CẤT B-B DRAWINGNA«/T&iBANVL-~

TL: 1/100
DRAWNG

KĨ-(

Xu Feng



6000.

Sm> CẮU TẠO MÁI + VÁCH
-MaBTCT dày 100mm
■ Tường xây gạch dồy 200mm

12000 _
6000

MẶT ĐỨNG TRỰC 1 - 3
TL: 1/100

Sm> CÁU TẠO MÁI + VÁCH

1+4.000

TƯỜNG 200

±0.000

SnO CẤU TẠO MÁI + VÁCH
Y -Mổ/BTCĨdày 100mm

- Tường xốy gạch dày 20ừnm

5000

+4.000

TƯỜNG 200

PURPOSE Of RELEASE/HỤC ĐÍCH PHÁT HẰXH 

cT 
□_ 
J3 
□

□

FORBtmytUUTH/UJ____________________

FORREFERawnwuioto________________

BASIC DESIGN/THÉT KÉ co sờ BÉUQầH 

F9WS8I0N TO AflJUSTim/XN PY^ DtÈU CHÌNH 

roRCONSTOƯơnCH/aANVỂTHCÓNG_________

COMKCTOH/liũAtlCOKG__________________

ti0lWAWC/fel8ỬA
te DATE OESCRPDCN Cí ECKER

±0.000
EMPLOYER/CHO ĐẦLIÌV:

MẶT ĐỨNG TRỤC A - B
TL: 1/100

8m> CÁU TẠO MÁI + VÁCH

CÔNGTYTNHHNỘI THÁT
YOU CHUANG VIỆT NAM

tyđArc L»B4,B5.KCNBfcĐồ«j RA JÍ bin teng. TP. Ding Xolí,
(HHteiRijfc,'VW ten

IWW5ST 
OĂM Đốc

PROJECT/DỢ/N:

NHĂMẤYCÔNGTYTNHHNỘiTHẤT YOU CHUANG VIỆT NAM
qtđ/rrt Lfi B4. ÍỈ6, KCtì tòrq Ptíi, ri Tiến teng. TP. Đòng Xoíí, 

ttiBHiPhJdc  '

DESKSNCO^ANY/ĐƠHVỊTHÉĩKÈ-

-MáỉBTCTdày10ũnw
- Tường xốy gạch dày 200mm

5000 2000 5000 .... .. .46000 -T p f 6000 í
____ ______ __ .12000..... . .......... ...........

MẬT ĐỨNG TRỤC 3 -1
TL: 1/100

+4.000

TƯỜNG 200 Ệ i

±0.000
-0.200

-MáíBTCT dày 100mm
- Tưởng xốy gạch dày 200mm +4.000

ịịp

ịih TƯỜNG 200
(ỉm

I ±0.000

Phcun Giữ
coennocmoa

ỰNGĐÀUTVPHẠM GIA
RATpHCM.

Pfiú,TpHCM

5000
1-0.200

CHÙ TRl KẾÍ TRÚC

KTS.NGUYÙIDUYVẮN

©.TRƯƠNGTRỌNG CẰN

STRUCTURAL DRBCTDR 
CHÚ TR1 KẾT CÁU

ELECTRICAL CHARMAH 
CHŨTR/Đ0I

KT8.NGƯY&TDƯYVẰH 

rTEM/HẠNG MỤC:

KHO CHỨA CHẤT TI^JSINH HOẠT
MẶT ĐỨNG TRỤC B - A

TL: 1/100
DRAWNGHWtei CÔNG TY

TNHH. 7

DRAWWG te aAH VẼ

KT-CTSIW2



CÔNG TRÌNH

HẠNG MỤC

ĐỊA ĐIỀM

'______________________________________________________________

BẢN VẼ THIẾT KÉ cơ sở
(ĐÌÈU CHỈNH)

: NHÀ MÁY CÔNG TY TNHH NỘI THÁT YOU CHUANG VIỆT NAM

: KHO CHỨA CHẮT THẢI CÔNG NGHIỆP

: LÔ B4, LÔ B5, KCN BẮC ĐÒNG PHÚ, XÃ TIÉN HƯNG, THÀNH PHÓ ĐỒNG XOÀI, 
TỈNH BÌNH PHƯỚC.

CHỦ ĐÀU Tư:

CÒNG TY TNHH NỘI THÁT 
YOU CHUANG VIỆT NAM

TP. HC

VỊ THIÉT KÉ

TV 
t (Ịộ' PHẨN XẢ''

3

XẢ'

NG 09/2024

>/NGE)Aufi Ki MẠI DỊCH vụ

oonrmuaiKM

CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐÀU TƯ TM-DV

Phoiịĩỉ (Bid
Địa chỉ: Lô B4, Lô B5, KCN Bắc Đồng Phú, Xã Tiến Hưng, Thành Phố Đồng Xoài, 

Tinh Bình Phước, Việt Nam

Địa chì: 46/20 Lê Đình Thám, p. Tân Quý, Q. Tân phú, TP. HCM
VP: 96 Trương Vĩnh Ký, p. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, TP. HCM
Gmaỉl: phamgỉaxd2009@gmail.com
Liên hệ: 028. 62592335



Sm> CÁU TẠO MÁI + VÁCH
-Mâ 100 dày 4.0mm
-XàgốmálBắlhộp5ftdOCtx1.5mm
-Tường xây gạch dày 200 +4.000

PURPOSE Of RELEASE I MỤC ĐÍCH PÍỈẤT HÀNH

□

□

Fa<i>IẤWĐÁIJĩH>JJ____________________

roRRffBSK»ĨHWKHẰO________________

BASỊCDESGtVTHÉTKÉCƠSỬĐÉUCHhH

PBOiSSIOti TOẲDABnemxx PHÊP ĐÉU 0#*l

TOR CWSTTaJCDOH / BÀN VÊ TU CỜHG_________

OMyLEnomiaẤHCtaG___________________

I40DODAWCIỀ31SỞA

DATE D6SCRFD0H CHECKS?

TƯỜNG 200
ỈO.OOO

EMPLOYER/CHÚ EÀU Tư:

200015005000......_ _
-0.200

MẶTCẲTA-A
______ I __________________________

cốhg™hnộithấĩ
YOU CHUANG VIETNAM

EậiSỈnt LỒB<lB5,KCNĐÍú£ỜỊ)FM.ri'niriHưTO.TP.a!njXDè!,
MiBWiPtwớc.V)ộ(Nm

TL: 1/100
MAHAGffi
SÁM Đốc

PROJECT/Dự/to:

MẶT BẰNG TRỆT
_______■______________________________________ H_____

TL: 1/100
N1 > NÉN TẰNG TRẸT

NHẦ MẤY CỔNG TY TNHH HỘI THẮT YOU CHUANG VIỆT NAM
tyÓẾnc ư>B4,B5,KCNBfcĐỈ<xjFW.rtTlẾnHflxi.TP.ĐồnoXoií,

- Hồn Bô tông Dồy 1Ũ0mm
- Lớp đá 0x4 dàylOOmm 
-Đái nền đầm chặt

DEStGNCOMPAHY/DGNVlTH^rKÈ-

Phom Giữ
oooTKonoe

5000___....6000 ^
.12000

8m > CÁU TẠO MẢI + VÁCH
- Mà lốn dày 4.0mm 
-XàgòmáisảtliộpSôxlOữcl^mm I
- Tường xôy gạch đày 200 J

TƯỜNG 200

±0.000

KTB. NGUYÊN DUY VĂN

STRUCTURAL DIRECTOR 
CHÚ TRi KẾT CẤU

K8.TRƯƠHG TRỌNG CAN

ELECTRO! CHARMAN 
ữtìTRiĐỘT

_ 5000.6000_
+ J^K).2OO IOB.HGW&DUYVĂN ____________

TTEM/HẠNGMỤC:

KHO CHỨA CHẤT THẢI CỒNG NGHIỆP
DRAWII

MẶT CẤT B ■ B 0RAWH5

TL: 1/100



Ị if

—6000 „
.12000

TL: 1/100

- Mái ton dày 4.0mm
- Xà gò mái sốt hộp 50x100x1 Jxrrn
- Tường xây gọờidày 200

&n> CÁU TẠO MẢI 4-VẲCH

+4.000

±0.000

— 6000 ...

+4.000

±0.000
2000.
12000

TL: 1/100

Ị.ỊÍ TƯỜNG 200

-0.200

8rn> CẤU TẠO MÁI + VÁCH
'ì - Mál ton dày 4.0mm

-Xà gồ mái sắt hộp 50x100x1.5mm
-Tưừngxùy gạch dày 200

5000 _

+4.000

TƯỜNG 200

±0.000
I -0.200

MĂT ĐỨNG TRỤC 1 - 3 MẶT ĐỨNG TRỤC A - B
TL: 1/100

Sm> CẦU TẠO MÁI + VÁCH
-Mái too dày 4.0mm
- Xà gồ mái sắt hộp 50x100x1.5mm
- Tường xây gạch dày 200

Sm> CẤU TẠO MẲ1 + VẲCH
Y -Mái ton dày 4.0mm 

-Xả gò máisảthíp 50x100x1.5mm
- Tường xôy gạch dày 200

+4.000
ự

TƯỜNG 200 I g

§

R TƯỜNG 200
tỉ

I 10.000
_.....5000 . _6000 _  50006000 . -0.200

.-5000
1-0.200

MAT ĐỨNG TRỤC 3 -1 MẶT ĐỨNG TRỤC B - A
TL: 1/100

PURPOSE Of ROEASEI MỤC ĐÍCH PHẤT HÀNH 
cT 

JD 
J3 
C3 
□ 
□

FQRMXIM3/ĐẨJJP0u__________________
PORRSĩRBTCE/TUAUKTito________________

&A9CDeSK>VTHÉTKÉOJSỞOfeJOằ*1

PSS8SSIOH TO ADJUSnen/Xtl PHÉP D&J CT&4I

FOR COHSTRLIơnOH / Bhi VÊ TU có?CG_________

COI.T<£T1ƠT/HOAJI CỜ>'G__________________

HOD^ATKXI/Clta SỬA
Ha

ỉ

MĨE DescRFnoH CIECKHT

EMPLOYER/CHOĐẰƯ TV:

CÔNGTYTNHH NỘI THẮT 
YOU CHUANG VIỆT NAM

ffcđấĩt LmBS.KCH&ĐtaPM.đnếntav.TP.tòvXcti'

LWIAGER
ỔẤUĐỐC

PROJECT/DỰĂR

NHĂ MẤY CỔNG TYTNHH NỘI THẮT YOU CHUANG VIETNAM
ĐỆiãirrt L6B1>B6IKCN&DÌngR4riTÌỂnHư'V,ĨP.ĐỈivX< 

ttiBWl Pfufc

D6SIGH COMPANY/ĐON VỊ THÉỈ KÈ'

PhoffiGift
cxxrnwoiXMJ

Y DỰNG ĐÀU TƯ VỤ PHẠM GIA
Tài RA TpHCSi 

ThiRÍXTpHCM.

ÍHƯƠNMIẠW|CHVỊ

CHÙ TRÌKÊT TRÚC

KIS.NGƯY&IDUYVẪN

KS. TRƯƠNG ĨRỘH3 CẤN

STRUCTURAL DIRECTOR 
CHÕTRỈKÉTCẮU

aBCTWCALCHAFMW
CHÙTRltO

KTKHGƯYÙTDƠYVÂN 

rĩEM/HẠNGMỤƠ.

KHO CHỨA CHẤT THẢ1 CỔNG NGHIỆP
TYDRAWN

w

DRAW

Xu Feng



CÔNG TRÌNH

HẠNG MỤC

ĐỊA ĐIỂM

BẢN VẼ THIẾT KẾ Cơ sở
(ĐIÊU CHINH)

: NHÀ MÁY CÔNG TY TNHH NỘI THẤT YOU CHUANG VIỆT NAM

: KHO CHỨA CHẤT THẢI NGUY HẠI

: LÔ B4, LÔ B5, KCN BẮC ĐÒNG PHÚ, XÃ TIẾN HƯNG, THÀNH PHỐ ĐÒNG XOÀI, 
TỈNH BÌNH PHƯỚC.

TP. HWHANG 09/2024
___ -——

CHỦ ĐẰU Tư: VITHIÉT KÉ

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT 
YOU CHUANG VIỆT nam oonrmuoTion

CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐẰU TƯ TM-DV

Pham Gici
Địa chỉ: Lô B4, Lô B5Z KCN Bắc Đồng Phú, Xã Tiến Hứng, Thành Phố Đồng Xoài, 

Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

Địa chì: 46/20 Lê Đình Thám, p. Tân Quý, Q. Tân phú, TP. HCM
VP: 96 Trương Vĩnh Ký, p. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, TP. HCM
Gmail: phamgỉaxd2009@gmaìl.com
Liên hệ: 028. 62592335



Tường cào -—"

oescRpnoN OECKER

D1

PROJECĨ/DỰẮN:

Ch

. V

W2D

D CH\ụTHƯttl

MẬT BẰNG MÁI MẬTTL; 1/100
mil

HLEHAME/T&ÍHLt

IAAMACER 

gUmdổc

CệađAm UB4.B6,KCNafcĐỈmụFW,rf'nínHOT(ỉ.TP.ĐỈmXo«, 
H1 BÍrti ftvte, Hbti

E^adỄrrr LỎB41B5,KCHBfctórx)Prt>rfTìínHm9.TP.Đ^XoK
WiBiriiPhufc

PURPOSE OF R&EASEI MỤC ĐÍCH PHẮT HÀM

DI

Nhà chứa chất thài nguy hạl
22.8/7^

ỉ 0.000

MẬT BẰNG TRỆT
TL: 1/100

ẸŨRBSXXHG/tMTHto_________ ___________

FOR RERJOW TWJ.I KHto________________

BAS!CDE3iWTHÉTKÉCOSỬt)ÉUafr$<

FSWWH TO A&JUSWffl XN Pté3 E>Ẻl J g&H

FOR (XMSTCUCDOU / vĩ ĨM OÔNG__________

WMETOFyFiO^ICOfKi___________________

EODẵlGAHOÍI/CIẺXIIBỬA

BPLQỴER/CHỦĐẰUĨƯ:

CÔHGTYTNHHHỌITHÁT 
YOU CHUANG VẸT NAM

NHX mầy công TYĨNHH nội thát 
YOU CHUANG VIỆT NAM

DESIGN COMPANY/ĐƠH VỊ THÉT K&

YDựNGĐẰUTƯ ýụ PHẠM GIA
TlnPhXTpHCU 

TkiFUTpHCM.

KĩS.HGƯÍtNDƠYVÀN

mOJRALDffSCTOR
CHŨTRỈKÉTGẦU

KS. THƯƠNG TRỌHGCAN

HJECTH1CM.CKAJRUNH
CHỞTRÌMỆN

KTB.NGW&IOWVÂN

rĩEM/HẠNGMỤC:

dramngmae/

drmngmđMvẽi
KT-CW-01

TNHH

JÍu-Feiig



PURPOSE Of RELEASE I nục ĐÍCH PHÁT HÀNH 
c[ 
H

0_
□_
□

FCRBiDO(NG/&ẮJJTH>U____________________

FOR RgBTBCE/ THm KHto________________

BASIC DESlCtVTHÉr KÉ CƠSỜĐÉUCriNH

FBiAtsslOH TO wusnen/XH PH» ĐÉU atii

FOR CaSTROCTOH / iìVl VÊ TK1 CỘNG_________

COtflETWHOANCOtlG___________________

Koomra/tóisừA
No.

4

DATE DESữỉPIION CJECKER

BPLOYER/CHQđAUIV:

MẬT ĐỨNG TRỤC 1 -6
TL: 1/100

GHI CHÚ CẤU TẠO MÁI NHÀ/BBÊSfô:
1, Tote mái mạ màu dày OXmmOEH0IO-4iwn.
I Tote Vách mạ màu dày 0^5mm^ỀK9Íỵ*Ọ^5mm
3. Khung kèothéí®^ ^CN
4. Xàgồmáí,Vách/Ém

CỔNG TY ĨNHH NỘI THẤT 
YOOCHƯANG VlỆĩNAM

Bí>aỉm UB4,B5,KCNBÍcĐÌ(X)FM,>ínínMJTio.TP.B4rvXoíi, 
Hi BĨrti Phước, Ito

MANAGER

giAmdôc

PROJECT / Dự ÁN:

NHẰ MẤY CỐNG TYTNHH NỘI THẮT 
YOU CHUANG VIỆT NAM

ĐỊadỉnt LAB4,B5,Kai 0ÍcĐỈiOQPfú>í TlánHưro, ĨP.ĐỀ«jXoỂi. 
ffí> Érti Ffwfc

DESIGN COMPANY/ ĐƠN VỊ THÉT KÉ:

PhckftiGta
cxwnrxmoo

MẶTĐỬNGTRỤC A-B
TL: 1/100

MẶT CÁT 1 -1
TL: 1/100

■■ ■■ ' " ■>' A ■

r
<' ■ * 3 . <

. • * l

tíìkM1 CA>f<bớOUAYlí Mhffff

KfcHlWỨOR+ 2000 X 2200

VẠTUệUíHM STHiTTOwreraw? 
2fw«M«n

•ÓLƯỢHO/Mi 2BV2Í

-Xoa nền phầng mặựHCMBKt
• Lớp BTCT M250, dày 100mm, IU50*fiRhl,100wn*,
. Lóp đá 0x4, dầy 150mm, ki án chặt K95/0BOx4,15OfMKlP<95.
■ NẲn đất (Sin chặt K=DWM K=ĩẫ

ỰNGĐẰUTƯPHẠM GIA
TptỉCKt

)PM,TpHCM.

CHOTRJKBTTROC

KTB.NGƯĨ&IDƯTVẲN

K3. TRƯƠNG TRỌNG CÀN

STRUCTURAL DRSCTũR 
CHŨTRÌKẾTCAU

ELEGITOCALaWRUW 
ữlŨTRỈĐÍỆH

KTKHGƯítNDƯTVÀN

nai/WKMUCt
KHO CHỨA

DRAWtmeW 1 x

VỤTKbflWWittl DICH

MẶTĐỨ^âd.^®

o Whim
DRAWNGIWa^Vt's^.^

KÍ-CĨNHỮ2
HLEHUE/ĩSỉhÍ

im

—



BẢN VẼ THIẾT KÉ cơ sở
(ĐIEU CHINH)

CÔNG TRÌNH : NHÀ MÁY CÔNG TY TNHH NỘI THẤT YOU CHUANG VIỆT NAM

HẠNG MỤC : KHO CHỨA HOÁ CHẤT

ĐỊA ĐIỂM : LÔ B4, LÔ B5, KCN BẮC ĐÒNG PHÚ, XÃ TIÉN HƯNG, THÀNH PHÓ ĐÒNG XOÀI, 
TỈNH BÌNH PHƯỚC.

TP. HCM,THANG 09/2024

CHỦ ĐÀU Tư:

CÔNGTYTNHH NỘI THẤT 
YOU CHUANG VIỆT NAM mGta

OOflffiWOTKm

PHẨN È 
NG ĐẨUTIT

TP.

35
IỤ 

idtó 

rhiAm gia^

CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐÀU TƯ TM-DV

Phom Si<a
Địa chỉ: Lô B4, Lô B5, KCN Bắc Đồng Phú, Xã Tiến Hưng, Thành Phố Đồng Xoài, 

Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

Địa Chì: 46/20 Lê Đình Thám, p. Tân Quý, Q. Tân phú, TP. HCM 
VP: 96 Trương Vĩnh Ký, p. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, TP. HCM 
Gmail: phamgiaxd2009@gmail.com 
Liên hệ: 028. 62592335

■ ■



57005700 3750
Tường rào

DRAWHG

'3600

5700

CE8C8PD0H ƠECK®

3700 37003750

PROJECT / Dự ÁN:

KSJGJ COMPANY/ ĐƠN VỊ THÉT KÉ’

XAY

CHŨ

MA) (AGER
GlUlĐỐC

Đ^đểrĩt lôB+,B5,KCNBÍcĐinoPM,)đTTín»^8tTP.ĐÌixiXt< 
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PHỤ LỤC 5: KÉT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA

1. Kết quả kiểm tra, thanh tra trong lĩnh vực bảo vệ môi 
trường.

2. Kết quả kiểm tra, thanh tra trong lĩnh vực xây dụng.





ỦY BAN NHÂN DẲN 
TỈNH BÌNH PHƯỚC

SỐ://J3Ý/QĐ-XPHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Phước, ngày ợ ĩ tháng g năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi truòng 

đối vói Công ty TNHH Nội thất You Chuang Việt Nam

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật To chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn. cứ Luật sửa đoi, bo sung một so điểu của Luật Tô chức Chính phủ và 
Luật Tô chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Điều 57, Điều 68, Điều 70, Điều 78, Điều 85 Luật Xử lý vi 
phạm hành chính (sửa đoi, bô sung năm 2020);

Căn cứ Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của. Chính phù về 
xử lý vỉ phạm hành chỉnh trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Ị *

Căn cứ Bỉên bản vỉ phạm hành chính so 27/BB-VPHC clo 
Tài nguyên và Môi trường đã ỉập ngày22/7/2024;

Căn cứ kết quả xác minh và các tài liệu cỏ trong hồ sơ;

Căn cứ Quyết định sấ 2097/QD-GQXP ngày 22/12/2023 
ƯBND tỉnh vê việc giao quyền xử phạt, vỉ phạm hành chính cì' 
Anh Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình so 194/TTr- 
STNMTngày 30/7/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Thanh tra. Sở

cùa Chù
o ông Huvnh"pXy&

Điều 1. Xử phạt ví phạm hành chính đối với:

1. Công ty TNHH Nội thất You Chuang Việt Nam.

Địa chỉ: Lô B4, B5, Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, xà Tiến Hưng, 
thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Giây chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên 
trở lên, mã số doanh nghiệp: 3801205156 do Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc 
Sở Ke hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước cấp đăng ký lần đầu ngày 24/7/2019, 
đăng ký thay đổi lần thứ tư ngày 24/4/2023.

Người đại diện theo pháp luật: Xu, Feng. Giới tính: Nam. Chức danh: 
Tống Giám đốc.

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính:
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Không có giây phép môi trường theo quy dị nil đối với Dự án uNhà máy sản 
xuất, gia công các sản phẩm nội thất như: Giường, tủ, bàn, ghế, sofa” tại lô B4, 
B5, Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh 
Bình Phước.

3. Quy định tại: Điểm c khoản 3 Điều 14 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 
07/7/2022 cua Chính phủ.

4. Tình tiết tăng nặng: Không.

5. Tình tiết giảm nhẹ: Không.

6. Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:
a) Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền, cụ thể:

Phạt tiền: 320.000.000 đồng (Ba trám hai mươi triện đong) đối với hành vi 
không có giấy phép môi trường theo quy định tại điếm c khoản 3 Điều 14 Nghị 
định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ.

b) Hình phạt bổ sung:

Căn cứ điểm a khoản 5 Điều 14 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 
07/7/2022 của Chính phủ:

- Đối với công trình nhà xưỏng số 01: Đình chỉ hoạt động của nguồn phát 
sinh chất thải mà không có giấy phép mội trường của cơ sở 4,5 tháng ke từ ngày 
nhận được Quyết định này.

- Đối với công trình nhà xưởng 02 và nhà kho: Không áp dụng.

Lý do: Theo quy định đình chi hoạt động của nguồn phát sinh chất thải mà 
không có giấy phép môi trường của cơ sở từ 4,5 tháng. Tuy nhiên, Công ty 
TNHH Nội that You Chuang Việt Nam chưa đưa nhà xưởng 02 và nhà kho đi 
vào hoạt động sản xuất nên chưa phát sinh chất thải sản xuất. Do đó, không áp 
dụng hình phạt bẻ sung đối với nhà xưởng 02 và nhà kho Công ty TNHH Nội 
that You Chuang Việt Nam.

c) Biện pháp khắc phục hậu quả:

Căn cứ điểm d khoản 6 Điều 14 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 
07/7/2022 của Chính phủ, biện pháp khắc phục hậu quả đối vó'i Công ty TNHH 
Nội that You Chuang Việt Nam là di dời Dự án đến địa điểm phù hợp với quy 
hoạch, phân vùng môi trường, khả năng chịu tải của môi trường. Tuy nhiên, không 
áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả này.

Lý do: Dự án của Công ty TNHH Nội that You Chuang Việt Nam đã được 
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước chứng nhận đăng ký đầu tư, mà số dự 
án: 9978241770, chứng nhận lần đầu ngày 19/7/2019, chứng nhận thay đồi lần 
thứ 5 ngày 19/4/2023 nên không áp dụng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được:



1. Giao cho ông Xu, Feng - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nội thất You 
Chuang Việt Nam là người đại diện của tố chức bị xử phạt có tên tại Điều 1 
Quyết định này để chấp hành.

Công ty TNHH Nội thất You Chuang Việt Nam phải nghiêm chỉnh chấp 
hành Quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty TNHH Nội thất 
You Chuang Việt Nam không tự nguyện chấp hầnh thì sẽ bị cưỡng chế thi hành 
theo quy định của pháp luật.

a) Công ty TNHH Nội thất You Chuang Việt Nam có trách nhiệm nộp 
khoản tiên phạt ghi tại Điều 1 của Quyết định này vào ngân sách Nhà nước, 
số tài khoản 7111, chương 426; tiểu mục 4261 của Sở Tài chính tỉnh Bình 
Phước mở tại Kho bạc nhà nước Bình Phước trong thời hạn 10 (mười) ngày, 
kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt. Sau khi chấp hành nộp tiền phạt, 
Công ty TNHH Nội thất You Chuang Việt Nam phải gửi chứng từ về Thanh tra 
Sở Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ QL.14, phường Tân Bình, thành phố 
Đông Xoài, tỉnh Bình Phước để đối chiếu.

b) Công ty TNHH Nội thất You Chuang Việt Nam có quyền khiếu nại 
hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. Gửi cho Kho bạc nhà nước Bình Phước để thu tiền phạt.

3. Gửi cho Sở Tài nguyên và Môi trường, ƯBND huyện Đồng Phú đế 
tố chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận: 
-Như Điều 3;

- Lưu: VT.(H855)

KT. CHỦ TỊCH
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH PHƯỚC

số:/L4O5/QĐ-XPHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bĩnh Phước, ngày A 5 tháng 7 nôm 2024

QƯYÉTĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng đối với 

Công ty TNHH Nội thất You Chuang Việt Nam

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tẻ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sẻ điều cúa Luật Tô chức Chính phù và 
Luật To chức chính quyển địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Điều 57, Điều 68, Điều 70, Đỉều 78, Điều 85 Luật Xử lý vỉ phạm 
hành chính (sửa đôi, bô sung năm 2020);

Căn, cứ Nghị định so 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy 
định chỉ tiết một so điểu và biện pháp thỉ hành Luật Xử lý vỉ phạm hành chỉnh;

Căn cứ Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính
quy định xử phạt vỉ phạm hành chính về xây dựng; ỈỊỈỉỂr^

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính sô 75/BB-VPHC của Thanh
Xây dụng lập ngày 10/7/2024; \

Căn cứ kết quả xác minh và các tài liệu cỏ trong hề sơ;

Cân cứ' Quyêt định so 2097/QĐ-GQXP ngày 22/12/2023 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chĩnh cho ông Huỳnh Anh 
Mình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình so 1962/TTr-SXD 
ngày 11/7/2024.

QƯYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức có tên sau đây:

1. Tên tổ chức vi phạm: Công ty TNHH Nội thất You Chuang Việt Nam.

Địa chỉ: Lô B4, lô B5, khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, xã Tiến Hưng, 
thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

■ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên trờ 
lên, mẫ số doanh nghiệp: 3801205156 do Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở 
Ke hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước cấp đăng ký lần đầu ngày 24/7/2019, đăng 
ký thay đổi lần thứ 4 ngày 24/4/2023.

Người đại diện theo pháp luật: Xu, Feng. Giới tính: Nam. Chức danh: Tồng 
Giám đốc.
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2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính:

Tô chức thi công xây dựng công trình Nhà xưởng 3, Nhà kho, Nhà ăn 
không có giây phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng đối 
với dự án “Nhà máy của Công ty TNHH Nội thất You Chuang Việt Nam” tại lỗ 
B4, lô B5, khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, xã Tiến Hưng, thành phố Đồng 
Xoài, tỉnh Bình Phước.

3. Quy định tại: Khoản 2 Điều 3 và điểm c khoản 7 Điều 16 Nghị định số 
16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ.

4. Các tình tiêt tàng nặng: Không.
5. Các tình tiết giảm nhẹ: Không.

6. Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khấc phục hậu quả như sau:
a) Hình thức xử phạt chính, cụ thể:

- Phạt tiền là: 130.000.000 đồng (Một trảm ba mươi triệu đẳng) đối với hành 
vi tổ chức thi công xây dựng công hình Nhà xưởng 3 không có giấy phép xây dựng 
mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng tại điểm c khoản 7 Điều 16 Nghị 
định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ.

- Phạt tiền là: 130.000.000 đàng (Một trăm ba mươi triệu đong) đối với hành 
vi tố chức thi công xây dựng công trình Nhà kho không có giấy phép xây dựng 
mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng tại điểm c khoản 7 Điều 16 Nghị 
định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ.

- Phạt tiền là: 130.000.000 đồng (Một trăm ba mươi triệu đồng) đối với hành 
vi tô chức thi công xây dựng công trình Nhà ăn không có giấy phép xây dựng mà 
theo quy định phải có giấy phép xây dựng tại điểm c khoản 7 Điều 16 Nghị định 
số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ.

* Tổng mức phạt tiền là 390.000.000 đồng (Ba trăn chỉn mươi triệu 
đồng).

b) Hình thức xử phạt bổ sung: Không.

c) Biện pháp khắc phục hậu quả: Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày ban 
hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính này, Công ty TNHH Nộì thất You 
Chuang Việt Nam phải hoàn thành hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyên cap 
giấy phép xây dựng. Hết thời hạn 90 ngày, Công ty TNHH Nội thất You Chuang 
Việt Nam không xuất trình giấy phép xây dựng được cấp thì người có tham 
quyền xử phạt ra văn bản thông báo yêu cầu Công ty TNHH Nội thất You 
Chuang Việt Nam tự phá dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm theo 
quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 81 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 
28/01/2022 của Chính phủ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được:



3

1. Giao cho ông Xu, Feng -Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nội thất You 
Chuang Việt Nam là người đại diện của tổ chức bị xử phạt có tên tại Điều 1 
Quyết định này để chấp hành.

Công ty TNHH Nội thất You Chuang Việt Nam phải nghiêm chỉnh chấp 
hành Quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty TNHH Nội thất 
You Chuang Việt Nam không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành 
theo quy định của pháp luật.

a) Công ty TNHH Nội that You Chuang Việt Nam có trách nhiệm nộp 
khoản tiền phạt ghi tại Điều 1 của Quyết định này vào tài khoản 7111, chương 
419; tiểu mục 4299 tại Kho bạc nhà nước Bình Phước hoặc 01 trong các ngân 
hàng thuộc chi nhánh tỉnh Bình Phước sau đây: Agri bank, Vi etin bank, BIDV, 
Vietcombank trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

b) Công ty TNHH Nội thất You Chuang Việt Nam có quyền khiếu nại 
hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. Gửi cho Kho bạc nhà nước Bình Phước và các ngân hàng thuộc chi 
nhánh tỉnh Bình Phước sau đây: Agribank, Vietínbank, BIDV, Vietcombank để 
thu tiền phạt.

3. Giao Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế đe tồ chức thực hiện Quyết 
định này./..

Nơi nhặn:
- Như Điều 3;

- Lưu: VT.(H843) r

•3;

■NI
ỉ I
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í
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Quyết định đã giao trực tiếp cho ...........................
xử phạt vào hồi......... giờ.......  phút, ngày............. /2024.

bị

NGƯỜI NHẬN QUYẾT ĐỊNH
(Ký, ghi rõ họ và tên)
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PHỤ LỤC HÌNH ẢNH





Hệ thống thu gom và xử lý bụi bằng Cyclon và túi vải tại xưỏìig 1 (02 hệ thống)



Hệ thống thu gom và xử lý khí thải từ quá trình soil (52 hệ thống)
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Hệ thống thu gom và xử lý khí thải từ quá trình dán keo (01 hệ thống)
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Hệ thống thu gom và xử lý khí thải từ chuyền uv (01 hệ thống)



Hình ảnh cây xanh tại nhà máy
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Hình ảnh kho chứa chất thải và kho chứa hóa chất (kho tạm thòi, sẽ xây dựng 
kho chúa mói bên ngoài nhà xưởng sau khi có đầy đủ các hồ sơ pháp lý)







Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của cơ sở 

Trang 132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 3  

MÔ HÌNH PHÁT TÁN KHÍ THẢI 



ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG LAN TRUYỀN BỤI VÀ HƠI VOCS (N-BUTYL 

ACETATE; XYLEN; TOLUEN; CYCLOHEXANON; ETHYL ACETATE; N-

PROPANOL; ETYLBENZEN; VINYL TOLUEN) PHÁT THẢI TẠI CÔNG TY 

TNHH NỘI THẤT YOU CHUANG VIỆT NAM 

 

A. DỮ LIỆU ĐẦU VÀO 

Dự báo tác động đến các đối tượng xung quanh của Cơ sở do lan truyền bụi và hơi dung 

môi (VOCs gồm: n-butyl acetate (116,16 g/mol); Xylen (106,16 g/mol); Toluen 

(92,14 g/mol); Cyclohexanon (98,15 g/mol); Ethyl acetate (88,11 g/mol); n-propanol 

(60,0952 g/mol); Etylbenzen (106,167 g/mol); Vinyl toluen (110,16 g/mol)). Dựa vào các 

số liệu dự báo nguồn thải khi dự án hoạt động cho tất cả các nguồn thải được thoát ra 27 

ống thải (được đánh số thứ tự từ ống thải số 01 đến ống thải số 27, đối với bụi tổng sẽ đánh 

giá cho ống thải số 1, 2, 3 và 22; đối với VOCS đánh giá cho các ống thải còn lại), đơn vị 

thực hiện đã tiến hành chạy mô hình lan truyền ô nhiễm khí thải cho thông số bụi của xưởng 

sản xuất phôi của Dự án. Các kịch bản được lựa chọn gồm: 

− Kịch bản 01: bụi và hơi dung môi từ 27 ống thải của Cơ sở xả thải ra ngoài môi trường 

khi chưa qua hệ thống xử lý vào mùa khô có hướng gió chủ đạo Đông Bắc trong điều kiện 

tốc độ gió nguy hiểm (tốc độ gió phát tán mạnh ô nhiễm và tần suất tốc độ gió xuất hiện 

nhiều lần trong mùa), không đạt quy chuẩn; 

− Kịch bản 02: bụi và hơi dung môi từ 27 ống thải của Cơ sở xả thải ra ngoài môi trường 

khi chưa qua hệ thống xử lý vào mùa mưa có hướng gió chủ đạo Tây Nam trong điều kiện 

tốc độ gió nguy hiểm (tốc độ gió phát tán mạnh ô nhiễm và tần suất tốc độ gió xuất hiện 

nhiều lần trong mùa), không đạt quy chuẩn. 

Để dự báo mức độ tác động của khí thải đến các đối tượng xung quanh. Đơn vị thực 

hiện lựa chọn mô hình METI-LIS (Ver 2.03) do Bộ Kinh tế - Thương mại và Công nghiệp 

Nhật Bản xây dựng để phục vụ cho việc dự báo nồng độ chất thải phát tán vào không khí. 

Các dữ liệu để chạy mô hình bao gồm: 

Bảng 1: Thông số khí tượng tại khu vực cơ sở 

Hướng gió Tốc độ gió nguy 

hiểm 

Tần 

suất 

Độ ổn 

định 

Nhiệt 

độ 

Độ 

ẩm 

Bức xạ 

mặt trời 

 Mùa khô 

Đông Bắc 

(NE) 

2,0 m/s 2,5% A 30,5 

oC 

82% 17,51 

MJ/m2.ngày 

 Mùa mưa 

Tây Nam 

(SW) 

2,2 m/s 3,6% A 27,5 

oC 

62% 20,07 

MJ/m2.ngày 

Ghi chú:  



- Dữ liệu khí tượng được tham khảo từ Niên giám thống kê tỉnh Bình Phước trong 

3 năm gần nhất, Trang thông tin điện tử chính thống Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn 

quốc gia, tỉnh Bình Phước, nguồn dữ liệu từ ĐTM, GPMT của cơ sở đã được phê duyệt 

trước đây. 

- Hướng gió được lựa chọn là hướng gió chủ đạo tại vị trí dự án và có khả năng 

phát tán nguồn thải là lớn nhất. 

Dữ liệu thuộc nhóm địa hình: cây xanh xung quanh khu vực Dự án, các nhà máy xí 

nghiệp trong KCN. 

Dữ liệu tính toán khi chưa có hệ thống xử lý khí thải hoặc khí thải không đạt quy 

chuẩn: 

Bảng 2: Dữ liệu tính toán đối với ống khói tại hệ thống xử lý khí thải của Dự án  

Stt Thông số tính toán 
Số liệu tính toán đối với ống khói của Dự án sau 

khi mở rộng và nâng công suất 

1 Tốc độ khí thải 8,2 m/s 

2 Tải lượng chất ô nhiễm - Bụi gỗ: 202,33 kg/ngày (25,29 kg/h) 

- VOCs: 50,95 kg/h (trong đó tải lượng VOCs tại 

buồng phun sơn Xưởng 2 là 47,9 kg/h, tại buồng 

phun sơn tầng 2 Xưởng 3 là 2,68 kg/h, hơi dung môi 

từ công đoạn dán kéo 0,18 kg/h, hơi dung môi từ dây 

chuyền sơn UV 0,19 kg/h) 

3 Đường kính và chiều cao 

ống thải 

- Ống thải số 1: thoát bụi từ quá trình gia công (cắt, 

cưa, khoan...) và chà nhám tại tầng 1 của xưởng 1. 

+ Đường kính: 0,6m 

+ Chiều cao: 13m 

- Ống thải số 2: thoát bụi từ quá trình gia công (cắt, 

cưa, khoan...) và chà nhám tại tầng 1 của xưởng 1. 

+ Đường kính: 0,6m 

+ Chiều cao: 13m 

- Ống thải số 3: thoát bụi từ quá trình chà nhám tại 

tầng 1 của xưởng 2. 

+ Đường kính: 0,8m 

+ Chiều cao: 13m 

- Ống thải số 4: thoát khí thải từ quá trình dán keo 

tại tầng 1 của xưởng 2. 

+ Đường kính: 0,4m 

+ Chiều cao: 13m 

- Ống thải số 5: thoát khí thải phát sinh từ dây 

chuyền UV tại tầng 1 của xưởng 2. 

+ Đường kính: 0,4m 

+ Chiều cao: 13m 



- Ống thải số 6: thoát bụi, khí thải phát sinh từ quá 

trình phun sơn tại buồng phun sơn tại tầng 1 của 

xưởng 2. 

+ Đường kính: 0,7m 

+ Chiều cao: 13m 

- Ống thải số 7: thoát bụi, khí thải phát sinh từ quá 

trình phun sơn tại buồng phun sơn tại tầng 1 của 

xưởng 2. 

+ Đường kính: 0,7m 

+ Chiều cao: 13m 

- Ống thải số 8: thoát bụi, khí thải phát sinh từ quá 

trình phun sơn tại buồng phun sơn tại tầng 1 của 

xưởng 2. 

+ Đường kính: 0,7m 

+ Chiều cao: 13m 

- Ống thải số 9: thoát bụi, khí thải phát sinh từ quá 

trình phun sơn tại tầng 2 của xưởng 2. 

+ Đường kính: 0,6m 

+ Chiều cao: 17,5m 

- Ống thải số 10: thoát bụi, khí thải phát sinh từ quá 

trình phun sơn tại tầng 2 của xưởng 2. 

+ Đường kính: 0,6m 

+ Chiều cao: 17,5m 

- Ống thải số 11: thoát bụi, khí thải phát sinh từ quá 

trình phun sơn tại tầng 2 của xưởng 2. 

+ Đường kính: 0,6m 

+ Chiều cao: 17,5m 

- Ống thải số 12: thoát bụi, khí thải phát sinh từ quá 

trình phun sơn tại tầng 2 của xưởng 2. 

+ Đường kính: 0,6m 

+ Chiều cao: 17,5m 

- Ống thải số 13: thoát bụi, khí thải phát sinh từ quá 

trình phun sơn tại tầng 2 của xưởng 2. 

+ Đường kính: 0,6m 

+ Chiều cao: 17,5m 

- Ống thải số 14: thoát bụi, khí thải phát sinh từ quá 

trình phun sơn tại tầng 2 của xưởng 2. 

+ Đường kính: 0,6m 

+ Chiều cao: 17,5m 



- Ống thải số 15: thoát bụi, khí thải phát sinh từ quá 

trình phun sơn tại tầng 2 của xưởng 2. 

+ Đường kính: 0,6m 

+ Chiều cao: 17,5m 

- Ống thải số 16: thoát bụi, khí thải phát sinh từ quá 

trình phun sơn tại tầng 2 của xưởng 2. 

+ Đường kính: 0,6m 

+ Chiều cao: 17,5m 

- Ống thải số 17: thoát bụi, khí thải phát sinh từ quá 

trình phun sơn tại tầng 2 của xưởng 2. 

+ Đường kính: 0,6m 

+ Chiều cao: 17,5m 

- Ống thải số 18: thoát bụi, khí thải phát sinh từ quá 

trình phun sơn tại tầng 2 của xưởng 2. 

+ Đường kính: 0,6m 

+ Chiều cao: 17,5m 

- Ống thải số 19: thoát bụi, khí thải phát sinh từ quá 

trình phun sơn tại tầng 2 của xưởng 2. 

+ Đường kính: 0,6m 

+ Chiều cao: 17,5m 

- Ống thải số 20: thoát bụi, khí thải phát sinh từ quá 

trình phun sơn tại tầng 2 của xưởng 2. 

+ Đường kính: 0,6m 

+ Chiều cao: 17,5m 

- Ống thải số 21: thoát bụi, khí thải phát sinh từ quá 

trình phun sơn tại tầng 2 của xưởng 2. 

+ Đường kính: 0,6m 

+ Chiều cao: 17,5m 

- Ống thải số 22: thoát bụi phát sinh từ quá trình gia 

công (cắt, cưa, khoan...) tại tầng 1 của xưởng 3. 

+ Đường kính: 0,6m 

+ Chiều cao: 13m 

- Ống thải số 23: thoát bụi, khí thải phát sinh từ quá 

trình phun sơn tại buồng phun sơn tại tầng 2 của 

xưởng 3. 

+ Đường kính: 0,6m 

+ Chiều cao: 17,5m 

- Ống thải số 24: bụi, khí thải phát sinh từ quá trình 

phun sơn tại buồng phun sơn tại tầng 2 của xưởng 3. 

+ Đường kính: 0,6m 



+ Chiều cao: 17,5m 

- Ống thải số 25: bụi, khí thải phát sinh từ quá trình 

phun sơn tại buồng phun sơn tại tầng 2 của xưởng 3. 

+ Đường kính: 0,6m 

+ Chiều cao: 17,5m 

- Ống thải số 26: bụi, khí thải phát sinh từ quá trình 

phun sơn tại buồng phun sơn tại tầng 2 của xưởng 3. 

+ Đường kính: 0,6m 

+ Chiều cao: 17,5m 

- Ống thải số 27: bụi, khí thải phát sinh từ quá trình 

phun sơn tại buồng phun sơn tại tầng 2 của xưởng 3. 

+ Đường kính: 0,6m 

+ Chiều cao: 17,5m 

4 Nhiệt độ tại miệng ống 

khói vào mùa khô 

300C 

5 Nhiệt độ tại miệng ống thải 

vào mùa mưa 

280C 

6 Độ bền vững môi trường A 

 

 Công thức tính toán chuyển đổi mg/m3 x K = mg/Nm3: mg/m3 x K = mg/Nm3, 

K = (To x P)/(T x Po) = 0,89, trong đó: T, P là nhiệt độ và áp suất thực tế đo được, tính 

bằng K, mmHg hoặc atm: T = 34 0C (nhiệt độ thấp nhất đo được bên trong ống thải tại cơ 

sở) = 307 K, P = 760 mmHg; To, Po là nhiệt độ và áp suất chuẩn, tính bằng 273 K và 760 

mmHg. 

 



B. KẾT QUẢ MÔ HÌNH VÀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG: 

 

 
Hình 1. Ranh giới và các vị trí  ống thải của Cơ sở



1. Kịch bản 01: bụi và hơi dung môi từ 27 ống thải của Cơ sở xả thải ra ngoài môi 

trường khi chưa qua hệ thống xử lý vào mùa khô có hướng gió chủ đạo Đông Bắc 

trong điều kiện tốc độ gió nguy hiểm (tốc độ gió phát tán mạnh ô nhiễm và tần suất 

tốc độ gió xuất hiện nhiều lần trong mùa), không đạt quy chuẩn: 

a. Kết quả thực hiện mô hình:  

 
Kết quả lan truyền bụi theo kịch bản 01 



 
Kết quả lan truyền VOCs (n-butyl acetate; Xylen; Toluen; Cyclohexanon; Ethyl 

acetate; n-propanol; Etylbenzen; Vinyl toluen) theo kịch bản 01 

Hình 2: Kết quả mô hình lan truyền bụi, khí thải phát sinh từ cơ sở theo kịch bản 01 

b. Đánh giá kết quả:  

  - Đối với bụi tổng (TSP): Kết quả mô hình dự báo trong mùa khô cho thấy hàm 

lượng bụi tổng (TSP) khi chưa qua xử lý cao hơn nhiều lần quy chuẩn cho phép QCVN 

19:2009/BTNMT, cột B Kp=0,8; Kv=1,0, với hướng gió chủ đạo Đông Bắc vận tốc gió 

nguy hiểm 2,0 m/s, bụi phát tán xa nhất khoảng 1,0km về phía Tây Nam.  

  + Ở khoảng cách khoảng 270m về phía Tây Nam bụi ô nhiễm nặng với nồng độ bụi 

nằm trong khoảng 500 – 1.000 mg/m3 (0,5 – 1 g/m3) xấp xỉ khoảng 445 – 890 mg/Nm3, 

vượt 2,8-5,6 lần quy chuẩn cho phép theo QCVN 19:2009/BTNMT, cột B Kp=0,8; Kv=1,0.  

  + Ở khoảng cách khoảng 450m về phía Tây Nam bụi ô nhiễm mức độ trung bình 

với nồng độ bụi nằm trong khoảng 100 – 500 mg/m3 (0,1 – 0,5 g/m3) xấp xỉ khoảng 89 – 

445 mg/Nm3, vượt cao nhất là 2,8 lần so với quy chuẩn cho phép theo QCVN 

19:2009/BTNMT, cột B Kp=0,8; Kv=1,0. 

  + Ở khoảng cách > 450m về phía Tây Nam, nồng độ bụi bị pha loãng và không còn 

khả năng gây ô nhiễm với nồng độ bụi ở mức 5 – 100 mg/m3 (0,005 – 0,1 g/m3) xấp xỉ 

khoảng 4,45 – 89 mg/Nm3, dưới mức quy chuẩn cho phép theo QCVN 19:2009/BTNMT, 

cột B Kp=0,8; Kv=1,0. 

  - Đối với dung môi hữu cơ VOCs (n-butyl acetate; Xylen; Toluen; Cyclohexanon; 

Ethyl acetate; n-propanol; Etylbenzen; Vinyl toluen): Kết quả mô hình dự báo trong mùa 

khô cho thấy hàm lượng VOCs khi chưa qua xử lý cao hơn nhiều lần quy chuẩn cho phép 



QCVN 20:2009/BTNMT, với hướng gió chủ đạo Đông Bắc vận tốc gió nguy hiểm 2,0 m/s, 

dung môi hữu cơ phát tán xa nhất khoảng 1,2km về phía Tây Nam.  

  + Ở khoảng cách khoảng 280m về phía Tây Nam hơi VOCs (n-butyl acetate; Xylen; 

Toluen; Cyclohexanon; Ethyl acetate; n-propanol; Etylbenzen; Vinyl toluen) ô nhiễm ở 

mức thấp với nồng độ VOCs nằm trong khoảng 500 – 1.000 mg/m3 (0,5 – 1 g/m3) xấp xỉ 

khoảng 445 – 890 mg/Nm3, khi đó nồng độ Toluen vượt cao nhất 1,2 lần so với quy chuẩn 

cho phép, Vinyl toluen vượt cao nhất 1,9 lần so với quy chuẩn cho phép, Xylen vượt cao 

nhất 1,1 lần so với quy chuẩn cho phép, Cyclohexanon vượt cao nhất 2,3 lần so với quy 

chuẩn cho phép, Etylbenzen vượt cao nhất 1,1 lần so với quy chuẩn cho phép (theo QCVN 

20:2009/BTNMT).  

  + Ở khoảng cách khoảng 520m về phía Tây Nam hơi VOCs hầu như không ô nhiễm 

với nồng độ VOCs nằm trong khoảng 100 – 500 mg/m3 (0,1 – 0,5 g/m3) xấp xỉ khoảng 89 

– 445 mg/Nm3, phần lớn nồng độ thành phần ô nhiễm đều nằm dưới quy chuẩn cho phép, 

riêng thành phần Cyclohexanon vượt nhẹ khoảng 1,1 lần so với quy chuẩn cho phép (theo 

QCVN 20:2009/BTNMT). 

  + Ở khoảng cách > 520m về phía Tây Nam, nồng độ VOCs pha loãng và không còn 

khả năng gây ô nhiễm với nồng độ VOCs ở mức 5 – 100 mg/m3 (0,005 – 0,1 g/m3) xấp xỉ 

khoảng 4,45 – 89 mg/Nm3, dưới mức quy chuẩn cho phép theo QCVN 20:2009/BTNMT. 

Kết luận: Như vậy, có thể thấy bụi và hơi dung môi VOCs từ các nguồn phát sinh 

thoát qua 27 ống thải của Cơ sở xả thải ra ngoài môi trường trong trường hợp xấu nhất khi 

chưa qua hệ thống xử lý vào mùa khô có hướng gió chủ đạo Đông Bắc trong điều kiện tốc 

độ gió nguy hiểm (tốc độ gió phát tán mạnh ô nhiễm và tần suất tốc độ gió xuất hiện nhiều 

lần trong mùa) thì mức độ gây ô nhiễm ảnh hưởng đến môi trường là về phía Tây Nam 

trong bán kính khoảng 450 m, tuy nhiên hiện trạng thực tế trong vòng bán kính 450 m về 

phía Tây Nam phần lớn là đất trống và đất trồng cây, không có sự hiện diện của khu dân 

cư, không có nhà máy xí nghiệp. 

2. Kịch bản 02: bụi và hơi dung môi từ 27 ống thải của Cơ sở xả thải ra ngoài môi 

trường khi chưa qua hệ thống xử lý vào mùa mưa có hướng gió chủ đạo Tây Nam 

trong điều kiện tốc độ gió nguy hiểm (tốc độ gió phát tán mạnh ô nhiễm và tần suất 

tốc độ gió xuất hiện nhiều lần trong mùa), không đạt quy chuẩn: 

a. Kết quả thực hiện mô hình: 



 
Kết quả lan truyền bụi theo kịch bản 02 

 
Kết quả lan truyền VOCs (n-butyl acetate; Xylen; Toluen; Cyclohexanon; Ethyl 

acetate; n-propanol; Etylbenzen; Vinyl toluen) theo kịch bản 02 

Hình 3: Kết quả mô hình lan truyền bụi, khí thải phát sinh từ cơ sở theo kịch bản 02 

b. Đánh giá kết quả: 

  - Đối với bụi tổng (TSP): Kết quả mô hình dự báo trong mùa mưa cho thấy hàm 



lượng bụi tổng (TSP) khi chưa qua xử lý cao hơn nhiều lần quy chuẩn cho phép QCVN 

19:2009/BTNMT, cột B Kp=0,8; Kv=1,0, với hướng gió chủ đạo Tây Nam vận tốc gió 

nguy hiểm 2,2 m/s, bụi phát tán xa nhất khoảng 750 về phía Đông Bắc.  

  + Ở khoảng cách khoảng 265m về phía Đông Bắc bụi ô nhiễm nặng với nồng độ 

bụi nằm trong khoảng 500 – 1.000 mg/m3 (0,5 – 1 g/m3) xấp xỉ khoảng 445 – 890 mg/Nm3, 

vượt 2,8-5,6 lần quy chuẩn cho phép theo QCVN 19:2009/BTNMT, cột B Kp=0,8; Kv=1,0.  

  + Ở khoảng cách khoảng 610m về phía Đông Bắc bụi ô nhiễm mức độ trung bình 

với nồng độ bụi nằm trong khoảng 100 – 500 mg/m3 (0,1 – 0,5 g/m3) xấp xỉ khoảng 89 – 

445 mg/Nm3, vượt cao nhất là 2,8 lần so với quy chuẩn cho phép theo QCVN 

19:2009/BTNMT, cột B Kp=0,8; Kv=1,0. 

  + Ở khoảng cách > 610m về phía Đông Bắc, nồng độ bụi bị pha loãng và không còn 

khả năng gây ô nhiễm với nồng độ bụi ở mức 5 – 100 mg/m3 (0,005 – 0,1 g/m3) xấp xỉ 

khoảng 4,45 – 89 mg/Nm3, dưới mức quy chuẩn cho phép theo QCVN 19:2009/BTNMT, 

cột B Kp=0,8; Kv=1,0. 

  - Đối với dung môi hữu cơ VOCs (n-butyl acetate; Xylen; Toluen; Cyclohexanon; 

Ethyl acetate; n-propanol; Etylbenzen; Vinyl toluen): Kết quả mô hình dự báo trong mùa 

mưa cho thấy hàm lượng VOCs khi chưa qua xử lý cao hơn nhiều lần quy chuẩn cho phép 

QCVN 20:2009/BTNMT, với hướng gió chủ đạo Tây Nam vận tốc gió nguy hiểm 2,2 m/s, 

dung môi hữu cơ phát tán xa nhất khoảng 800m về phía Đông Bắc.  

  + Ở khoảng cách khoảng 260m về phía Đông Bắc hơi VOCs (n-butyl acetate; Xylen; 

Toluen; Cyclohexanon; Ethyl acetate; n-propanol; Etylbenzen; Vinyl toluen) ô nhiễm ở 

mức thấp với nồng độ VOCs nằm trong khoảng 500 – 1.000 mg/m3 (0,5 – 1 g/m3) xấp xỉ 

khoảng 445 – 890 mg/Nm3, khi đó nồng độ Toluen vượt cao nhất 1,2 lần so với quy chuẩn 

cho phép, Vinyl toluen vượt cao nhất 1,9 lần so với quy chuẩn cho phép, Xylen vượt cao 

nhất 1,1 lần so với quy chuẩn cho phép, Cyclohexanon vượt cao nhất 2,3 lần so với quy 

chuẩn cho phép, Etylbenzen vượt cao nhất 1,1 lần so với quy chuẩn cho phép (theo QCVN 

20:2009/BTNMT).  

  + Ở khoảng cách khoảng 600m về phía Tây Nam hơi VOCs hầu như không ô nhiễm 

với nồng độ VOCs nằm trong khoảng 100 – 500 mg/m3 (0,1 – 0,5 g/m3) xấp xỉ khoảng 89 

– 445 mg/Nm3, phần lớn nồng độ thành phần ô nhiễm đều nằm dưới quy chuẩn cho phép, 

riêng thành phần Cyclohexanon vượt nhẹ khoảng 1,1 lần so với quy chuẩn cho phép (theo 

QCVN 20:2009/BTNMT). 

  + Ở khoảng cách > 600m về phía Đông Bắc, nồng độ VOCs pha loãng và không 

còn khả năng gây ô nhiễm với nồng độ VOCs ở mức 5 – 100 mg/m3 (0,005 – 0,1 g/m3) xấp 

xỉ khoảng 4,45 – 89 mg/Nm3, dưới mức quy chuẩn cho phép theo QCVN 20:2009/BTNMT. 

Kết luận: Như vậy, có thể thấy bụi và hơi dung môi VOCs từ các nguồn phát sinh 

thoát qua 27 ống thải của Cơ sở xả thải ra ngoài môi trường trong trường hợp xấu nhất khi 

chưa qua hệ thống xử lý vào mùa mưa có hướng gió chủ đạo Tây Nam trong điều kiện tốc 



độ gió nguy hiểm (tốc độ gió phát tán mạnh ô nhiễm và tần suất tốc độ gió xuất hiện nhiều 

lần trong mùa) thì mức độ gây ô nhiễm ảnh hưởng đến môi trường là về phía Đông Bắc 

trong bán kính khoảng 610 m. Theo hiện trạng thực tế trong vòng bán kính 610 m về phía 

Đông Bắc vượt qua ranh giới của KCN và trong phạm vi bán kính này có sự hiện diện của 

hoạt động dân sinh, khu dân cư tập trung rải rác tại đường tỉnh DT741 và DH507, Bệnh 

viện Hoàn Mỹ Bình Phước, ngoài ra một Công ty khác nằm trong phạm vi này cũng bị ảnh 

hưởng như: Công ty TNHH công nghiệp Hong Sheng (Việt Nam). 
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